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LỜI TỰA 


(Lời dịch Việt của bản tiếng Sinhala) 
--ooOoo-- 


Đức Phật của chúng ta sau khi trải qua vô số kiếp thực hành các 
pháp toàn hảo và lần lượt tiếp nhận sự thọ ký của hai mươi bốn vị 
Phật tiền nhiệm rồi đã chứng quả Toàn Giác vào năm 623 trước Tây 
Lịch. Ngài đã thuyết giảng bài Pháp đầu tiên, tức là bài Kinh Chuyển 
Pháp Luân, ở tại Migadaya thành Baranasl. Lời giảng dạy của đức 
Phật được biết đến với nhiều tên gọi: Giáo Pháp, Chánh Pháp, Pháp 
và Luật, Phạm Hạnh là một số tên gọi đã được nói đến. Đức Phật đã 
nói với vị trưởng lão Ananda rằng: “Sau khi ta Niết Bàn, chính các 
Pháp và Luật đã được ta giảng dạy sẽ là thây của các ngươi.” Điều ấy 
có nghĩa là Giáo Pháp của đức Phật sẽ là kim chỉ nam cho các vị tỳ 
khưu tu tập. Tuy nhiên, ngay sau sự ra đi của đức Phật vị tỳ khưu tên 
Subhadda đã có quan điểm rằng: “Bởi vì đức Phật đã không còn, các 
đệ tử của Ngài có thể sống cuộc sống theo như ước muốn của mình.” 
Và còn có những vị tỳ khưu khác như Devadatta, Sunakkhatta, 
Arittha ngay lúc đức Phật còn tại tiền cũng đã có các suy nghĩ như vị 
tỳ khưu Subhadda. 


Tuy nhiên, khi vấn đề liên quan đến Giáo Pháp của đấng Toàn 
Giác vừa mới nảy sinh, các vị A-la-hán hộ trì Giáo Pháp như Ngài 
Maha Kassapa và Ngài Upali đã nghĩ đến sự cần thiết của việc bảo vệ 
tính chất thuần khiết của Giáo Pháp. Do đó, vào ngày thứ hai của 
tháng thứ tư sau khi đức Phật Niết Bàn, cuộc Kết Tập lần thứ nhất đã 
được thực hiện với sự tham dự của năm trăm vị A-la-hán tại hang 
động Sattapanm dưới sự bảo trợ của đức vua AJatasattu (A-xà-thế). 
Cuộc Kết Tập Giáo Pháp được tiến hành bởi các vị tỳ khưu Maha- 
kassapa, Ananda, Upäli, và các vị Thánh A-la-hán khác đã là nền 
tảng cho các cuộc kết tập về sau. Chú Giải đề cập rằng cuộc Kết Tập 
Giáo Pháp này đã được tất cả các vị tỳ khưu thừa nhận. Cuộc Kết Tập 
Giáo Pháp lần thứ nhất này còn được gọi là Cuộc Kết Tập về Luật của 
năm trăm vị vì có liên quan đến các điều học nhỏ nhặt và ít quan 
trọng (khuddanukhuddakasikkha). Giáo Pháp của đức Phật đã được 
phân chia thành Tạng (Pitaka) trong cuộc kết tập này. 


Cuộc Kết Tập lần thứ nhì đã được tổ chức vào khoảng một trăm 
năm sau lần thứ nhất vào thời trị vì của đức vua Kalasoka. Cuộc kết 
tập này dựa trên nền tảng của “Mười sự việc không được phép.” Các 
vị tỳ khưu xứ Vajjï đã ra sức vận động để hợp thức hóa mười sự việc 
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xét ra có bản chất không đúng với Luật. Cuộc Kết Tập lần thứ nhì đã 
được tiến hành bằng hình thức hội thảo giữa các vị tỳ khưu A-la-hán 
SabbakamI, Revata, Salha, UJJasobhita, Vasabhagamika, Sambhuta 
Sanavasl, Yasa Kakandakaputta, và Sumana. Bảy trăm vị A-la-hán đã 
tham dự cuộc Kết Tập này. Cuộc Kết Tập Giáo Pháp lần thứ nhì này 
còn được gọi là Cuộc Kết Tập về Luật của bảy trăm vị. Trong cuộc 
Kết Tập này, hai chương về Kết Tập ở Cullavagga (Luật Tiểu Phẩm), 
bài kinh Mundarajasutta, Serissaka Vimanakatha Uttaravada, 
Petavatthu, v.v... đã được công nhận vào Chánh Tạng Pa]I. 


Do sự xuất hiện của nhiều bộ phái, tính chất đúng đắn về giáo | ý 
và sở hành của các bộ phái chính bị suy giảm, các vị tỳ khưu chân 
chánh đều lui vào rừng ở ẩn. Nhằm bảo vệ phẩm chất của Giáo Pháp 
đức Phật trong tình trạng này, vào khoảng hai trăm ba mươi năm sau 
thời kỳ đức Phật Niết Bàn cuộc Kết Tập lần thứ ba đã được tổ chức ở 
tại Asokarama do đức vua Asoka. Cuộc Kết Tập này đã được tiến 
hành bởi vị tỳ khưu A-la-hán Moggaliputta Tissa cùng với một ngàn 
vị A-la-hán. Đặc biệt bộ Kathavatthupakarana đã được trùng tụng 
nhằm chỉnh đốn những sai lầm đang được thực hành bởi các bộ phái. 
Cuộc Kết Tập này đã hoàn tất sau chín tháng và đã được gọi là cuộc 
Kết Tập của một ngàn vị. 


Sau cuộc Kết Tập lần thứ nhất, Tạng Luật đã được duy trì do các 
vị tỳ khưu thuộc nhóm của vị Thánh A-la-hán Upali, Tạng Kinh gồm 
có Trường Bộ do nhóm của ngài Ananda, Trung Bộ do nhóm của 
ngài Sariputta, Tương Ưng do nhóm của ngài Kassapa, Tăng Chỉ do 
nhóm của ngài Anuruddha, và Tạng Vĩ Diệu Pháp do nhóm của ngài 
SarIputta . 


Sự thành lập các nhóm trì tụng (bhanaka): 


Sau Cuộc Kết Tập lần thứ nhất, Giáo Pháp đã được phân chia 
thành nhiều phần và các phần chính yếu đã được giao cho các vị tỳ 
khưu tỉnh thông về lãnh vực ấy có nhiệm vụ duy trì và phổ biến. Một 
số nhóm trì tụng chính là nhóm Trì Tụng Trường Bộ 
(Dighabhanaka), nhóm Trì Tụng Trung Bộ (MaJjhimabhanaka), 
nhóm Trì Tụng Tương Ưng (Samyuttabhanaka), nhóm Trì Tụng 
Tăng Chi (Anguttarabhanaka), nhóm Trì Tụng Kinh Bổn Sanh 
(Jatakabhanaka), nhóm Trì Tụng Kinh Pháp Cú 
(Dhammapadabhanaka), nhóm Trì Tụng hai Bộ Luật (Ubhato 
Vibhangabhanaka), nhóm Trì Tụng bộ Đại Sử về Thánh Nhân (Maha 
Ariyavamsa), v.v... Các vị đệ tử này đã làm phong phú và gìn giữ Giáo 
Pháp bằng phương tiện trùng tụng bằng trí nhớ. Nhóm cuối cùng 
của các vị trì tụng này đã sống tại Sri Lanka. Sau cuộc Kết Tập lần 
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thứ ba, Giáo Pháp của đức Phật đã được truyền sang Sri Lanka do 
công của Trưởng Lão Mahinda là vị đệ tử của ngài tỳ khưu A-la-hán 
Mogsgaliputta Tissa. 


Theravada: Ý nghĩa của từ “Thera” là “Trưởng Lão.” Các thành 
viên của Theravada là các vị trưởng lão. Các vị tỳ khưu Mahakassapa, 
Upali, Yasa, v.v... đã tham dự cuộc Kết Tập Giáo Pháp lần thứ nhất 
và thứ nhì đã trùng tụng Chánh Tạng, và các lời trùng tụng ấy được 
gọi là Theravada. Sớ giải tên SaratthadIpanI TIka có đề cập rằng: 
“Sabbam theravadanti dve sangitiyo arulha paliyevettha theravado ti 
veditabba. Sa hi mahakassapapabhutinam mahatheranam vadatta 
theravado tỉ vuccati.” Các vị Theravada còn được gọi là Therika 
(thuộc về các vị Trưởng Lão). Các vị này sống chủ yếu ở Magadhya và 
Ujjayini. Trong số các vị này, nhóm UjjayinI đã đến Sri Lanka. Các vị 
trưởng thượng “Porana” của Giáo Hội Theravada là những vị thầy lõi 
lạc và đã đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc thành lập Giáo 
Hội Theravada. 


Sau cuộc Kết Tập lần thứ ba, ngài tỳ khưu Mahinda đã đem Tam 
Tạng của Theravada đến xứ sở Sri Lanka và đã chuyển hóa được rất 
đông người xuất gia theo Phật Giáo. Các vị ấy đã học tập Tam Tạng 
và đã viết Chú Giải bằng tiếng Sinhala. Cuộc Kết Tập Giáo Pháp đầu 
tiên ở SrI Lanka đã được thực hiện bởi vị tỳ khưu A-la-hán Arittha 
trước đây là vị quan đại thần của đức vua Devanampiya Tissa (247- 
207 trước Tây Lịch). Đã có sáu mươi ngàn vị A-la-hán tham dự. Tỳ 
khưu Arittha chính là vị đệ tử đầu tiên của ngài Mahinda. Cuộc Kết 
Tập đã được tổ chức tại tu viện Thũparama ở Anuradhapura. 


Tu viện Maha Vihara đã được xây dựng cho ngài Mahinda và đã 
có một vị trí vô cùng lớn lao và quan trọng đối với Giáo Hội 
Theravada. Lúc bấy giờ đã xảy ra nhiều sự kiện có liên quan đến lời 
Giáo Huấn của đức Phật, sự kiện Lokuttaravada là một. Mặc đầu có 
nhiều khó khăn phải đối phó nhưng các vị tỳ khưu ở Maha Vihara đã 
bảo vệ được sự thuần khiết của Giáo Pháp và đã được khắp nơi biết 
tiếng. Do đó, nhiều người ngoại quốc đã đến Sri Lanka để tiếp thâu 
Phật Giáo, trong đó có Viéakha, PItimalla, Buddhaghosa, v.v... 


Sự Kết Tập thành sách: 


Tam Tạng Giáo Pháp do Ngài Mahinda đem đến và giảng dạy cho 
các vị tỳ khưu ở Maha Vihara đã được duy trì bằng trí nhớ trong bốn 
trăm năm. Vào thời trị vì của đức vua Valagamba (440-454 theo Phật 
Lịch), Tam Tạng đã được ghi lại thành các tập sách. Sau đó, Tam 
Tạng Pali này đã được truyền sang các nước như là Thái Lan, 
Cambodia, và Miến Điện. 
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Champa (Việt Nam): 


Được biết Champa là vùng đất ở về phía đông nam của bán đảo 
Đông Dương, hiện nay là Việt Nam. Điều được phỏng đoán là triết 
học Phật Giáo đã được thiết lập tại xứ này vào khoảng thế kỷ thứ 3 
sau Tây Lịch. Vào khoảng năm 605 sau Tây Lịch, thủ đô Champa đã 
bị chiếm đóng bởi người Trung Quốc và họ đã du nhập Phật Giáo vào 
Trung Quốc; điều này được ghi lại trong văn kiện của Trung Quốc. 
Điều rố rệt là Phật Giáo đã được phổ biến tại Việt Nam trước thế kỷ 
thứ bảy sau Tây Lịch và Phật Giáo Champa là chánh yếu và được liệt 
kê vào bộ phái Arya Sammiti là một nhóm nhỏ thuộc bộ phái 
Sravasti. Tư liệu của thế kỷ thứ tám sau Tây Lịch được ghi lại trên bia 
đá chứng tỏ rằng Phật Giáo Mahayana đã hiện diện ở Việt Nam và 
Tantrayana phát xuất từ Mahayana cũng có mặt. 


Vào thế kỷ thứ 15 sau Tây Lịch, người Annam ở phía bắc đã kiểm 
soát xứ sở và Phật Giáo mang đặc điểm của Mahayana đã có sự tác 
động. Về sau, Phật Giáo mang đặc điểm của Trung Quốc đã tác động 
đến xứ sở này thay vì Phật Giáo Champa trước đây. 


VỊ tỳ khưu Indacanda người Việt Nam đã đến Sri Lanka trong 
những năm gần đây và đang ngụ tại tu viện Sri Jayawardhanaramaya 
khu vực Kotte. Vị này đã học Pali và đã sử dụng Tam Tạng Pali ấn 
bản Buddha Jayanti do Buddhist Cultural Centre ấn hành. VỊ này đã 
học Tam Tạng và sau đó dịch sang tiếng Việt Nam. Khi xem xét đến 
lịch sử của nước Việt Nam và lịch sử của Tam Tạng, chúng tôi nhận 
thấy rằng sự nõ lực và ước nguyện thực hiện Tam Tạng Song Ngữ của 
vị này thật là phi thường. Nếu việc làm ấy được thành tựu thì sự hiểu 
biết về Tam Tạng của Theravada ở Việt Nam sẽ được phổ biến và 
Phật Giáo Theravada ở Việt Nam sẽ thêm phần phát triển. Khi ấy, vị 
tỳ khưu Indacanda sẽ là người sứ giả có công đóng góp cho sự hoằng 
Pháp của Phật Giáo Theravada ở Việt Nam và điều này sẽ được ghi 
nhận bởi lịch sử của hai nước, Việt Nam cũng như của Sr1 Lanka. 


Ý định của vị tỳ khưu này thật lớn lao, và sự nỗ lực của vị này thật 
đáng khâm phục. Chư Phật tử sống ở Sri Lanka và Việt Nam hãy nên 
hỗ trợ tỳ khưu Indacanda trong công việc dấn thân này. 


Chúng tôi phúc chúc cho tỳ khưu Indacanda được sức khỏe, sống 
lâu, và đạt đến sự thành công đối với điều ước nguyện của mình. 


Venerable Kirama Wimalajothi 
Giám Đốc Buddhist Cultural Centre 
Nedimala, Dehiwala, Sri Lanka 
Tháng Nikini 2550. 
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This is to certify that the bilingual Tripitaka in Pali and Sinhala in 
connection with the 2550 Buddha Jayanthi Commemoration is the correct 
version of the Pali Text. The Pali text in Roman Characters has its 


©equivalence in content and validity to the original in Sinhala characters, 
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Ministry of Religious Affairs 
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Ngày 24 tháng o5 năm 2006 


Xác nhận rằng Tam Tạng song ngữ Pali và Sinhala ấn tống vào 
dịp lễ kỷ niệm Buddha Jayanti lần thứ 2550 là chính xác về phần Pali 
văn. Phần Pali văn được phiên âm sang mẫu tự Roman có giá trị 


tương đương về nội dung so với văn bản gốc bằng mẫu tự Sinhala. 


B.N. Jinasena 
Thư Ký 
Chánh văn phòng 


Địa Chỉ: 115 Wijerama Mawatha, Colombo 07, SrI Lanka 
Office: 94-11-26oo8o6 Fax: 94-11-269o897 
Deputy Mimister: 94-11-5375128, 94-11-269o8o8 
Secretary: 94-11-2690736 
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THÀNH PHẦN NHÂN SỰ: 


CỐ VẤN DANH DỰ: 
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Ven. Devahandiye Paññasekara Nayaka Mahathera 
President of the Thimbirigasyaya Religious Assoclation 
“Sasana Arakshaka Mandalaya” 

Tu Viện Trưởng Tu Viện Sri Jayawardhanaramaya Colombo 


CỐ VẤN THỰC HIỆN: 


Ven. Kirama WimalaJothi Nayaka Mahathera 
Giám Đốc nhà xuất bản Buddhist Cultural Centre 


CỐ VẤN PHIÊN DỊCH: 
Ven. Kadurupokune Nandaratana Mahathera 
Cựu Giảng Viên Đại Học Phật Học Anuradhapura - Sri Lanka 
Hiệu Trưởng Trường Siri Nandana Tipitaka Dhammayatana 
Malegoda, Payagala - SrI Lanka 
CỐ VẤN VI TÍNH: 


Ven. MettaviharI (Đan Mạch) 
Ban điều hành Mettanet Foundation 
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ĐIỀU HÀNH TỔNG QUÁT: 


Ty Khưu Indacanda 


PHỤ TRÁCH PHIÊN ÂM & PHIÊN DỊCH: 
- Tỳ Khưu Indacanda (Trương Đình Dũng) 
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Pitaka | Tạng Tên Pali Tựa Việt Ngữ Số tt. 
Pãrajikapali Phân Tích Giới Tỳ Khưu I 01 
V Pacittiyapa]i bhikkhu Phân Tích Giới Tỳ Khưu II 02 
| L  |PacittiyapälibhikkhunT | Phân Tích Giới Tỳ Khưu NI 03 
NÑ U_ | Mahävaggapäli I Đại Phẩm I 04 
_` Ạ_ | Mahävaggapäli II Đại Phẩm II 05 
Y T | Cullavaggapäli I Tiểu Phẩm I 06 
A Cullavaggapäli II Tiểu Phẩm II 07 
Parivarapäll I Tập Yếu I 08 
Parivärapäli II Tập Yếu II 09 
DIighanikäya I Trường Bộ I 10 
Dighanikäya II Trường Bộ II II 
Dighanikäya II Trường Bộ II 12 
MaJjhimanikãya I Trung Bộ I 13 
Majjhimanikaya II Trung Bộ II 14 
S MajJjhimanikaya III Trung Bộ LI 15 
U 
T K_ | Samyuttanikaya I Tương Ưng Bộ I 16 
T L_ | Samyuttanikãaya II Tương Ưng Bộ II 17 
A NÑ__| Samyuttanikäya II Tương Ưng Bộ II 18 
N H_ | Samyuttanikaya IV Tương Ưng Bộ IV 19 
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A Samyuttanikäaya V (2) Tương Ưng Bộ V (2) ĐẠI 
Anguttaranikaya I Tăng Chị Bộ I 22 
Anguttaranikaya II Tăng Chi Bộ II 23 
Anguttaranikaya III Tăng Chi Bộ II 24 
Anguttaranikaya IV Tăng Chị Bộ IV 25 
Anguttaranikaya V Tăng Chi Bộ V 26 
Anguttaranikaya VỊ Tăng Chị Bộ VI SN 
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A N | Ä | Jãtakapäli II Bồn Sanh III 34 
N H Y | Mahaniddesapäli (chưa dịch) 35 
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A Patisambhidamagga I Phân Tích Đạo I 37 
* | Patisambhidamagsall | Phân Tích Đạo II 38 
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Ê_ | Buddhavamsapäli Phật Sử 42 
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Nettipakarana (chưa dịch) 43 
B_ | Petakopadesa (chưa dịch) 44 
Ộ_ | Milindapañhäpäli Mi Tiên Vấn Đáp 45 
Dhammasaganipakarana Bộ Pháp Tụ 46 
V__| Vibhangapakarana ÏI Bộ Phân Tích I 47 
A IL_ | Vibhahgapakarapa II Bộ Phân Tích H 46 
B Kathãvatthu I Bộ Ngữ Tông I 49 
H D_ | Kathävatthu Bộ Ngữ Tông 50 
| IL_ | Kathävatthu II Bộ Ngữ Tông II 31 
D ỆẸ_ | Dhãtukathã Bộ Chất Ngữ - 
H U_ | Puggalapaññattipali Bộ Nhân Chế Định k2 
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M P | Yamakapakarana II Bộ Song Đối II 54 
M H | Yamakapakarana II Bộ Song Đối II 3) 
A Á Patthanapakarana I Bộ VỊ Trí I 56 
P. | Patthanapakarana II Bộ VỊ Trí II 57 
Patthanapakarana II Bộ VỊ Trí IH 58 
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VINAYAPITAKE 


CULLAVAGGAPATT 


DUTTYO BHAGO 


TẠNG LUẬT 


TIỂU PHẨM 


TẬP HAI 


Tan ca sufte otariUamnnandani Uuinqụe sandassi/amanani sufte ceuq 
otaranfi unque ca sandissanfi, m1†tham ettha gantabbam: “Addha tdam 
tassa bhagquafo 0qcanam, t†assa cq therassa suggahttan Tỉ. 


(Dighanikaya II, Mahaparinibbanasutta). 


Các điều ấu (những lời đã được nghe thuuết giảng) cần được đối chiếu ở 
Kính, cần được xem xét ở Luật, uà chỉ khi nào chúng hiện diện ở Kinh uà 
được thấu ở Luật, thời điêu kết luận có thể rút ra ở đâu là: “Điêu nàu 
chắc chắn là lời giảng dạu của đức Thế Tôn uà đã được uị trưởng lão ấu 
tiếp thâu đúng đắn.” 


(Trường Bộ II, Kinh Đại Bát-Niết-Bàn). 


LỜI GIỚI THIỆU 


--ooOOO-- 


Vinauapitdka - Tạng Luật gồm có 3 phần chính là: Suftauibhanga - 
Phân Tích Giới Bổn, Khandhaka - Hợp Phần, và Pariuara - Tập Yếu. 


Khandhaka - Hợp Phần: Gồm các vấn đề có liên quan với nhau đã 
được sắp xếp thành từng khandhaka, có thể dịch là chương hay phần. 
Toàn bộ gồm có 22 khandhaka và được chia làm hai: 


- Mahauaggga - Đại Phẩm gồm có 1o khandhaka, và 


- Cullauaggga - Tiểu Phẩm gồm có 12 khandhaka còn lại. 
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Cullauagga - Tiểu Phẩm được trình bày thành hai tập, tập một có 4 
chương và tập hai là 8 chương còn lại. Phần tóm tắt bốn chương đầu đã 
được trình bày ở tập một. Và 8 chương còn lại thuộc Cullauagga 2 & Tiểu 
Phẩm 2 (TTPV 07, Tam Tạng Pali - Việt tập o7) có nội dung tóm lược như 
sau: 


- Chương 5 là chương Các Tiểu Sự đề cập đến nhiều vấn đề có liên 
quan đến sự sinh hoạt hàng ngày của vị tỳ khưu về nhiều khía cạnh khác 
nhau như cách phục sức, thuyết Pháp, các vật dụng, v.v... 


6. Chương 6 là chương Sàng Tọa thuật lại việc dâng cúng 6o trú xá đầu 
tiên của một nhà đại phú ở thành Rajagaha cho đến sự cúng dường một tu 
viện hoàn chỉnh của ông Anathapindika (Cấp Cô Độc) và các vấn đề liên 
quan như việc xây dựng, cách thức sử dụng, và các sự phân công trong việc 
quản lý tu viện. 


7. Chương thứ 7 là chương Chia Rẽ Hội Chúng bắt đầu với câu chuyện 
dài giới thiệu sự sinh hoạt trong một gia đình tiêu biểu của dòng họ Sakya 
(Thích Ca) tiếp đến sự xuất gia của sáu thanh niên thuộc dòng họ này 
trong đó có Devadatta về sau là người khởi xướng và tiến hành việc chia rẽ 
hội chúng. Chương này được kết thúc với những câu hỏi của trưởng lão 
Upali để xác định những điểm khác biệt giữa sự bất đồng trong hội chúng 
là việc thường xảy ra trong tập thể và sự chia rẽ hội chúng là việc có tính 
chất nghiêm trọng. Nghiệp quả xấu dành cho kẻ chia rế hội chúng và 
phước báu của vị làm hợp nhất hội chúng đã bị chia rẽ cũng được đề cập 
đến ở chương này. 
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8. Chương thứ 8 giảng giải về 14 phận sự trong đời sống xuất gia. Cuộc 
sống của vị tỳ khưu được mô tả đầy đủ trong chương này bắt đầu với phận 
sự của vị tỳ khưu vãng lai, của vị tỳ khưu thường trú, hoặc của vị tỳ khưu 
chuẩn bị ra đi, luôn cả phận sự của vị tỳ khưu đối với chỗ trú ngụ ở trong 
rừng hoặc ở trong tu viện. Các phận sự thường nhật như đi khất thực, 
phận sự ở nhà ăn, trách nhiệm nói lời tùy hỷ phước báu cho thí chủ, việc 
sử dụng nhà tắm, nhà vệ sinh đều được mô tả chỉ tiết. Ngoài ra còn quy 
định các phận sự tương tác giữa thầy tế độ và thầy dạy học đối với các đệ 
tử hoặc học trò có liên hệ nữa. Cuộc sống chung có được tốt đẹp hay không 
chính là do sự nhận thức và thực hành các phận sự này của hàng xuất gia 
điển hình là các vị tỳ khưu. 


9. Chương thứ o là chương Đình Chỉ Giới Bổn Patimokkha trình bày 
nguyên do việc đức Thế Tôn đã thuyết giảng về tám pháp kỳ diệu phi 
thường về biển cả để so sánh với tính chất đặc biệt của Pháp và Luật mà 
Ngài đã tuyên thuyết, đồng thời có liên quan đến việc giao phó trách 
nhiệm đọc tụng giới bổn Patimokkha cho các tỳ khưu kể từ thời điểm ấy 
trở đi. Phương thức đình chỉ giới bổn Pafimokkha nhằm để bảo vệ sự 
trong sạch của hội chúng bằng cách loại ra những tỳ khưu phạm tội nhưng 
vẫn che giấu hoặc tỏ ra không hay biết. Đặc biệt chương này còn đề cập 
đến nhiều chỉ tiết tế nhị trong việc khiển trách tội của vị tỳ khưu nguyên 
cáo và thái độ thích hợp của vị tỳ khưu bị cáo hầu giữ được hòa khí giữa 
hai bên. 


10. Chương thứ 1o là chương Tỳ Khưu Ni: đề cập việc xuất gia của tỳ 
khưu nỉ với đầy đủ chi tiết về việc cầu xin xuất gia của bà Mahapajapati 
Gotami, sau đó bà đã được tu lên bậc trên do sự chấp thuận tám Trọng 
Pháp, kế đến là năm trăm công nương dòng Sakya được xuất gia với hội 
chúng tỳ khưu, tiếp nữa là tiến trình tu lên bậc trên với cả hai hội chúng: 
với hội chúng tỳ khưu ni trước rồi với hội chúng tỳ khưu sau. Trong 
trường hợp đặc biệt, hành sự tu lên bậc trên ở hội chúng tỳ khưu có thể 
được tiến hành với sự hiện diện của vị tỳ khưu ni là người đại diện. Ngoài 
ra, một số vấn đề nảy sinh có tính cách cá biệt của phái nữ cũng được kết 
tập ở chương này. Nghiên cứu kỹ lưỡng về chương này có thể nắm được 
nét chung về sự sinh hoạt của tỳ khưu ni vào thời bấy giờ. 


11. Chương thứ 11 nói về cuộc kết tập Tam Tạng lần thứ nhất ở Ấn Độ. 
Ngoài những sử liệu liên quan đến công việc kết tập lời dạy của đức Phật 
gồm có phần duyên khởi, việc chuẩn bị và tiến hành, chương này còn đề 
cập đến lời tuyên bố của đại đức Purana về việc vị ấy chỉ ghi nhận những 
lời dạy do chính bản thân đã được nghe trực tiếp từ kim khẩu của đức Thế 
Tôn, về việc các vị trưởng lão quyết định không thêm vào và không bỏ bớt 
bất cứ điều học nào, sự tuân thủ của đại đức Ananda đối với các bậc 
trưởng lão, và cách thức áp dụng hình phạt Phạm Thiên (Brahmadanda, 
đã được dịch âm là Phạm Đàn). 


12. Chương thứ 12 nói về lần kết tập Tam Tạng lần thứ nhì ở Ấn Độ với 
phần duyên khởi ở Vesali vào khoảng 1oo năm sau khi đức Phật Vô Dư 
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Niết Bàn. Các chỉ tiết về tiến trình vận động của cả hai phe trong cuộc 
tranh tụng này giúp cho độc giả biết được vài nét khái quát trong đời sống 
sinh hoạt tỉnh thần vào thời bấy giờ. Đây là sự kiện chia phe nhóm thứ hai 
sau lần ở Kosambi được ghi chép lại, tiếc rằng sử liệu này dừng ở thời 
điểm kết thúc của lần kết tập này mà không tiết lộ thêm chỉ tiết nào về sự 
phân chia tông phái về sau này. 


xxxx*% 


Về hình thức, văn bản Pajli Roman được trình bày ở đây đã được phiên 
âm lại từ văn bản Pal]i - Sinhala, ấn bản Buddha Jauanti Tripitaka Series 
của nước quốc giáo Sri Lanka. Nhân đây, chúng tôi cũng xin thành tâm 
tán dương công đức của Ven. Mettavihari đã hoan hỷ cho phép chúng tôi 
sử dụng văn bản đã được phiên âm sẵn đang phổ biến trên mạng ïnfernet. 
Điều này đã tiết kiệm cho chúng tôi nhiều thời gian và công sức trong việc 
nhận diện mặt chữ và đánh máy; tuy nhiên việc kiểm tra đối chiếu lại với 
văn bản chánh cũng đã chiếm khá nhiều thời gian. 


Về phương diện dịch thuật và trình bày văn bản tiếng Việt, như đã 
trình bày ở các tập Luật trước, chúng tôi giữ nguyên từ Pali của một số 
thuật ngữ không dịch sang tiếng Việt ví dụ như tên các điều học para7ika, 
sanghadisesa, hoặc tên của các nghị thức như là lễ posatha, lễ 
Pauarana, v.v... Ñgoài ra cũng có một số từ không tìm ra được nghĩa Việt 
như trường hợp tên các loại thảo mộc. Thêm vào đó, chúng tôi cũng đã sử 
dụng dạng chữ nghiêng cho một số chữ hoặc câu văn nhằm gợi sự chú ý 
của người đọc về tâm quan trọng của ý nghĩa, hoặc về tính chất thực dụng 
của chúng. Riêng về các câu kệ ngôn, chúng tôi đã ghi nghĩa Việt bằng văn 
xuôi nhằm diễn tả trọn vẹn ý nghĩa của văn bản gốc, và được trình bày 
bằng dạng chữ nghiêng để làm nổi bật sự khác biệt. 


Về văn phong của lời dịch, chúng tôi chủ trương ghi lại lời tiếng Việt 
sát theo văn bản gốc và cố gắng không bỏ sót từ nào không dịch. Lời văn 
tiếng Việt của chúng tôi có chứa đựng những mấu chốt giúp cho những ai 
có ý thích nghiên cứu Paji thấy ra được cấu trúc của loại ngôn ngữ này, 
đống thời tạo sự thuận tiện cho công việc hiệu đính trong tương lai. Việc 
làm này của chúng tôi không hắn đã được hoàn hảo, dẫu sao cũng là bước 
khởi đầu nhằm thúc đẩy phong trào nghiên cứu cổ ngữ Phật Học của 
người Việt Nam. Tuy nhiên, một số sai sót trong quá trình phiên dịch 
đương nhiên không thể tránh khỏi, chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách 
nhiệm về trình độ yếu kém. 


Nhân đây, chúng tôi cũng xin chân thành ghi nhận sự quan tâm chăm 
sóc trực tiếp hoặc gián tiếp đối với công tác phiên dịch của chúng tôi về 
phương diện vật thực bồi dưỡng và thuốc men chữa bệnh của các vị hữu 
ân sau: Ni Sư Kiều Đàm Di, Sư Cô Từ Tâm, Sư Cô Huệ Tín, nhóm Phật tử 
California do Cô Phạm Thị Thi đại điện, gia đình Nguyễn văn Hiền & Trần 
Hường, gia đình Phạm Trọng Độ & Ngô thị Liên, và Phật tử Nguyễn thị 
Kim Thảo. Công việc soạn thảo này được thông suốt, không bị gián đoạn, 
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chính là nhờ có sự hỗ trợ cấp thời và quý báu của quý vị. Thành tâm cầu 
chúc quý vị luôn giữ vững niềm tin và thành tựu được nhiều kết quả trong 
công việc tu tập giải thoát và hộ trì Tam Bảo. 


Một điều thiếu sót lớn nếu không đề cập đến sự nhiệt tình giúp đỡ của 
Phật tử Tung Thiên đã sắp xếp thời gian để đọc qua bản thảo và đã đóng 
góp nhiều ý kiến sâu sắc giúp cho chúng tôi tránh được một số điểm vụng 
về trong việc sử dụng từ ngữ tiếng Việt. Chúng tôi cũng xin thành tâm tùy 
hỷ và tán dương công đức của các thí chủ đã nhiệt tâm đóng góp tài chánh 
giúp cho Công Trình Ấn Tống Tam Tạng Song Ngữ Pali - Việt được tồn tại 
và phát triến, mong sao phước báu Pháp thí này luôn dẫn dắt quý vị vào 
con đường tu tập đúng theo Chánh Pháp, thành tựu Chánh Trí, chứng ngộ 
Niết Bàn, không còn luân hồi sanh tử nữa. 


Nhân đây, cũng xin thành kính tri ân công đức của Ven. Wattegama 
Dhammawasa, Sanghanayaka ở Australia và cũng là Tu Viện Trưởng tu 
viện Sri Subodharama Buddhist Centre ở Peradeniya - Sri Lanka, đã cung 
cấp trú xứ cho chúng tôi ở Khu Ẩn Lâm Subodha, dưới chân núi 
Ambuluwawa, Gampola, cách thủ đô Colombo khoảng 150 cây số. Điều 
kiện yên tĩnh và khí hậu mát mẻ trong lành ở đây đã giúp cho chúng tôi rất 
nhiều trong việc chú tâm và kiên trì thực hiện bản soạn thảo của các tập 
Luật. Cũng không quên nhắc đến sự phục vụ và chăm sóc về mọi mặt, nhất 
là vật thực của hai vị cư sĩ người Sri Lanka là Gunavardhana và 
Dayananda ở trú xứ này đã giúp cho chúng tôi có thể tập trung toàn thời 
gian cho công việc phiên dịch này. 


Cuối cùng, ngưỡng mong phước báu phát sanh trong công việc soạn 
thảo tập Kinh này được thành tựu đến thầy tổ, song thân, và tất cả chúng 
sanh trong tam giới. Nguyện cho hết thảy đều được an vui, sức khỏe, có trí 
tuệ, và tỉnh tấn tu tập ngõ hầu thành đạt cứu cánh giải thoát, chấm dứt 
khổ đau. 


Kính bút, 

Khu Ẩn Lâm Subodha 

ngày 15 tháng O1 nắm 2010 

Ty Khưu Indacanda (Trương đình Dũng) 
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Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. 
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Buddham saranam gaccham. 
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Dhammam saranam gacchamI1. 
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Sangham saranam gacchamI1. 

cSœ8 €6 ÓZ9o œ@8e328 
Dutiyampl buddham saranam gaccham. 
cSœ88 6)@c t3ỏø)o œc#® 
Dutiyamp1 dhammam saranam gaccham. 
cØœ@8 œ6)œc taÓZ?o @c®Ð 
Dutiyamp1 sangham saranam gacchamI1. 
øØœ8 @ €6 ø)o œc8Ð 
Tatiyampli buddham saranam gaccham1. 
œ8 ()Ð@o &@Ỏø0o @c9Ø 
Tatiyampi dhammam saranam gaccham1. 
@Ø8 œ6)&o t39o @c32Ð 


Tatiyampi sangham saranam gacchamI. 
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Panatipata veramami sikkhapadam samadiyamI. 
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Adinnadana veramamri sikkhapadam samadiyamI. 
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Musavada veraman sikkhapadam samadiyamI. 
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SuramerayamaJJhapamadatthana veramam sikkhapadam 
samadiyamI. 
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VINAYAPITAKE 


CULLAVAGGAPATT 
Dutiyo Bhago 


Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. 


V, KHUDDAKAVATTHUKKHANDHAKAM 


1. KHUDDAKAVATTHUNI 


1. Tena samayena buddho bhagava rajagahe viharati vel]uvane 
kalandakanivape. Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhu 
nahayamana rukkhe kayam ugghamsenti urumpi bahumpi' urampi 
pItthimpli. Manussa? uJJjhayanti khiyanti vipacenti: “Katham hi nama samana 
sakyaputtiya nahayamana rukkhe kayam ugghamsessanti, urumpi bahumpi 
uramp! pitthimpi, seyyathapi mallamutthika gamapoddava ”ti?? Assosum 
kho bhikkhu tesam manussanam uJjhayantanam  khiyantanam 
vipacentanam. Atha kho te bhikkhu bhagavato etamattham arocesum. 


Atha kho bhagava etasmim nidane etasmim pakarane bhikkhusangham 
sannipatapetva bhikkhU patipucchi: “Saccam kira bhikkhave chabbaggiya 
bhikkhu nahayamana rukkhe kayam ugghamsenti urumpi bahumpi urampi 
pitthmpL ti? “Saccam bhagava ti“ Vigarahi buddho bhagava: 
“Ananucchavikam°" bhikkhave tesam moghapurlsanam ananulomikam 
appatrupam assamanakam akappiyam akaramyam. Katham hi nama te 
bhikkhave moghapurisa nahayamana rukkhe kayam ugghamsessanti urumpi 
bahumpi urampi pitthimpi? Netam bhikkhave appasannanam va pasadaya 
pasannanam va bhiyyobhavaya. Atha khvetam bhikkhave appasannanam 
ceva appasadaya pasannanañca ekaccanam aññathattaya ”tl. Vigarahitva 
dhammim katham katva bhikkhu amantesi: 


“Na bhikkhave nahayamanena bhikkhuna° rukkhe kayo ugghamsetabbo. 
Yo ugghamseyya apatti dukkatassa ”ti. 


' baham pi - PTS. 


° passitva manussã - Syã. * BJT, PTS potthakesu iti saddo na paññãyati. 
3 gamamoddavã tỉ - Ma; ” ananucchaviyam - PTS. 
gamaputava ti - Sya. ° bhikkhunä iti saddo Syã potthake na dissate. 


TẠNG LUẬT 


TIỂU PHẨM 
Tập Hai 


Kính lễ đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, đấng Chánh Biến Tri! 


V. CHƯƠNG CÁC TIỂU SỰ: 


1. CÁC TIỂU SỰ: 


1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Rajagaha, Veluvana, nơi 
nuôi dưỡng các con sóc. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư cọ xát cơ 
thể, luôn cả bắp chân, cánh tay, ngực, và lưng vào thân cây trong lúc tắm. 
Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Tại sao các Sa-môn Thích tử 
trong lúc tắm lại cọ xát cơ thể, luôn cả bắp chân, cánh tay, ngực, và lưng vào 
thân cây, giống như những võ sĩ đấu vật và những người thành phố tô điểm 
làn da vậy?” Các tỳ khưu đã nghe được những người dân ấy phàn nàn, phê 
phán, chê bai. Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 


Khi ấy, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã triệu tập hội chúng 
tỳ khưu lại và hỏi các vị tỳ khưu hỏi rằng: - “Này các tỳ khưu, nghe nói các tỳ 
khưu nhóm Lục Sư trong lúc tắm cọ xát cơ thể, luôn cả bắp chân, cánh tay, 
ngực, và lưng vào thân cây, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” 
Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: - “Này các tỳ khưu, thật không đúng 
đắn cho những kẻ rồ dại ấy, thật không hợp lẽ, không thích đáng, không 
xứng pháp Sa-môn, không được phép, không nên làm. Này các tỳ khưu, vì 
sao những kẻ rồ dại ấy trong lúc tắm lại cọ xát cơ thể, luôn cả bắp chân, cánh 
tay, ngực, và lưng vào thân cây vậy? Này các tỳ khưu, sự việc này không đem 
lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, hay làm tăng thêm niềm tin của 
những người đã có đức tin. Này các tỳ khưu, hơn nữa chính sự việc này đem 
lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi (niềm 
tin) của một số người đã có đức tin.” Sau khi khiển trách, ngài đã nói Pháp 
thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: 


- “Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu trong lúc tắm không nên cọ xát cơ thể vào 
thân cây; vị nào cọ xát thì phạm tội dukka†a.” 


Vinauapttake Cullauaggapd]i 2 Khuddakquatthukkhandhakamn 


2. Tena kho pana samayena chabbaggrya bhikkhũ nahayamana thambhe 
kayam ugghamsenti urumpi bahumpi urampi pitthimpi. Manussa ujJjhayanti 
khiyanti vipacenti: “Katham hi nama samana sakyaputtiya nahayamana 
thambhe kayam ugghamsessanti urumpi bahumpi urampi pitthimpi, 
seyyathapI mallamutthika gamapoddava ”ti? Assosum kho bhikkhU tesam 
manussanam ujjhayantanam khiyantanam vipacentanam. Atha kho te 
bhikkhu bhagavato etamattham arocesum. “Saccam kira bhikkhave —pe— 
“Saccam bhagava ”H. Vigarahi buddho bhagava: —pe— Vigarahitva 
dhammim katham katva bhikkhu amantesi: 


“Na bhikkhave nahayamanena bhikkhuna' thambhe kayo ugghamse- 
tabbo. Yo ugghamseyya apatti dukkatassa ”LI. 


3. Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhu nahayamana kuddc? 
kayam ugghamsenti urumpi bahumpi uramp1 pitthimpi. Manussa uJJhayanti 
khiyanti vipacenti: “Katham hi nama samana sakyaputtiya nahayamana 
kudde kayam ugghamsessanti urumpi bahumpi urampil pitthimmpi, 
seyyathapI mallamutthika gamapoddava ”t? —pe— Vigarahi buddho 
bhagava—pe— Vigarahitva dhammim katham katva bhikkhU amantesi: 


“Na bhikkhave nahayamanena kudde kayo ugghamsetabbo. Yo 
ugghamseyya apatti dukkatassa ”H. 


4. Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhu atthane? nahayanii. 
Manussa uJJhayanti khiyanti vipacenti: “Katham hi nama —pe— pitthimpi, 
seyyathap1 gihï kamabhogino ”ti? Assosum kho bhikkhu tesam manussanam 
uJjhayantanam khiyantanam vipacentanam. Atha kho te bhikkhu bhagavato 
etamattham arocesum. “Saccam kira bhikkhave —pe— “Saccam bhagava ”Li. 
Vigarahi buddho bhagava: —pe— Vigarahitva đdhammim katham katva 
bhikkhu amantesi: 


“Na bhikkhavef atthane nahayitabbam. Yo nahayeyya apatti dukkatassa 


”H. 
! bhikkhunä ïti saddo Syã na dissate. 3 attane - Ma, PTS. 
ˆ kutte - Ma. * na bhikkhave nahãyamanena - Syä. 
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2. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư trong lúc tắm cọ xát cơ thể, 
luôn cả bắp chân, cánh tay, ngực, và lưng vào cột trụ. Dân chúng phàn nàn, 
phê phán, chê bai rằng: - “Tại sao các Sa-môn Thích tử trong lúc tắm lại cọ 
xát cơ thể, luôn cả bắp chân, cánh tay, ngực, và lưng vào cột trụ, giống như 
những võ sĩ đấu vật và những người thành phố tô điểm làn da vậy?” Các tỳ 
khưu đã nghe được những người dân ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. Sau đó, 
các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, 
nghe nói —(như trên)— có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” 
Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: —(như trên)— Sau khi khiến trách, 
ngài đã nói Pháp thoại thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: 


- “Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu trong lúc tắm không nên cọ xát cơ thể vào 
cột trụ; vị nào cọ xát thì phạm tội dukkata.” 


3. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư trong lúc tắm cọ xát cơ thể, 
luôn cả bắp chân, cánh tay, ngực, và lưng vào tường nhà. Dân chúng phàn 
nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Tại sao các Sa-môn Thích tử trong lúc tắm lại 
cọ xát cơ thể, luôn cả bắp chân, cánh tay, ngực, và lưng vào tường nhà, giống 
như những võ sĩ đấu vật và những người thành phố tô điểm làn da vậy?” 
—(như trên)— Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: —(như trên)— Sau khi 
khiển trách, ngài đã nói Pháp thoại thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: 


- “Này các tỳ khưu, trong lúc tắm không nên cọ xát cơ thể vào tường nhà; 
vị nào cọ xát thì phạm tội dukka{a.” 


4. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục sư tắm (cọ xát) ở tấm ván xẻ. 
Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Tại sao —(như trên)— và 
lưng ở tấm ván xẻ, giống như các kẻ tại gia hưởng dục vậy?” Các tỳ khưu đã 
nghe được những người dân ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. Sau đó, các vị tỳ 
khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, nghe nói 
—(như trên)— có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật 
Thế Tôn đã khiến trách rằng: —(như trên)— Sau khi khiển trách, ngài đã nói 
Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: 


- “Này các tỳ khưu, không nên tắm (cọ xát) ở tấm ván xẻ; vị nào tắm thì 
phạm tội dukkatfa.” 


Vinauapttake Cullauaggapd]i 2 Khuddakquatthukkhandhakamn 


5. Tena kho pana samayena chabbagsiya bhikkhu gandhabbahatthakena 
nahayanti. Manussa uJjhayant khiyant vipacenti: “SeyyathapiL gih1 
kamabhogino ”tI. —pe— Bhagavato etamattham arocesum. —pe— 

“Na bhikkhave gandhabbahatthakena nahayItabbam. Ÿo nahayeyya apatti 
dukkatassa ”t—Ii. 


6. Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhu kuruvindakasuttiya 
nahayantl. Manussa uJjhayant khiyant vipacenti: “SeyyathaplL gihi 
kamabhogino ”tI. —pe— Bhagavato etamattham arocesum. —pe— 

“Na bhikkhave kuruvindakasuttiya nahayitabbam. Yo nahayeyya apatti 
dukkatassa ”t—Ii. 


7. Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhu viggayha parikammam 
karapenti. Manussa uJjhayanti khiyanti vipacenti: “SeyyathapL gih1 
kamabhogino ”tI. —pe— Bhagavato etamattham arocesum. —pe— 

“Na bhikkhave viggayha parikamnmam karapetabbam. Yo karapeyya 
apatti dukkatassa ”LI. 


8. Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhu mallakena nahayanti. 
Manussa uJJhayanti khiyanti vipacenti: “Seyyathapi gihï kamabhogino ”ti. 
—pe— Bhagavato etamattham arocesum. —pe— 

“Na bhikkhave mallakena nahayitabbam. Yo nahayeyya apatti dukkatassa 
”H. 


9. Tena kho pana samayena aññatarassa bhikkhuno kacchurogabadho 
hoti. NÑa tassa vina mallakena phasu hoti.' Bhagavato etamattham arocesum. 
“AnuJanami bhikkhave gilanassa akatamallakan ”ti. 


10. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu Jaradubbalo nahayamano 
na sakkotli attano kayam ugghamsetum.ˆ Bhagavato etamattham arocesum. 
“AnuJanami bhikkhave ukkasikan ”tI. 


1l. Tena kho pana samayena bhikkhu pitthiparikanmam katum 
kukkuccayanti.3 Bhagavato etamattham arocesum. 
“AnuJanami bhikkhave puthupanikan ”ti. 


! tassa vinã mallakã na phãsu hoti - Syã, PTS. 
ˆ npaghamsetum - Syã. 
3 aññataro bhikkhu pitthiparikammam kãtum kukkuccäyati - Syã. 
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5. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư tắm với cây kỳ cọ hình giống 
bàn tay. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: “Giống như các kẻ tại 
gia hưởng dục vậy.” —(như trên)— Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 
—(như trên)— 

- “Này các tỳ khưu, không nên tắm với cây kỳ cọ hình giống bàn tay; vị 
nào tắm thì phạm tội dukka†da.” 


6. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư tắm với chuõi hột chà lưng. 
Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Giống như các kẻ tại gia 
hưởng dục vậy.” —(như trên)— Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 
—(như trên)— 

- “Này các tỳ khưu, không nên tắm với chuỗi hột chà lưng; vị nào tắm thì 
phạm tội dukkatfa.” 


7. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư bảo vị khác kỳ cọ theo cách 
dùng thân thể cọ xát lẫn nhau. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: 
- “Giống như các kẻ tại gia hưởng dục vậy.” —(như trên)— Các vị đã trình sự 
việc ấy lên đức Thế Tôn. —(như trên)— 

- “Này các tỳ khưu, không nên bảo vị khác kỳ cọ theo cách dùng thân thể 
cọ xát lẫn nhau; vị nào bảo làm thì phạm tội dukka†da.” 


8. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư tắm với cây chà lưng (làm 
bằng răng cá kiếm). Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Giống 
như các kẻ tại gia hưởng dục vậy.” —(như trên)— Các vị đã trình sự việc ấy 
lên đức Thế Tôn. —(như trên)— 

- “Này các tỳ khưu, không nên tắm với cây chà lưng: vị nào tắm thì phạm 
tội dukkata.” 


o9. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ bị bệnh ghẻ. Đối với vị ấy không có 
cây chà lưng không được thoải mái. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế 
Tôn. 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép cây chà lưng chưa được chế biến đối với vị 
bị bệnh.” 


10. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ già cả yếu đuối trong lúc tắm không 
thể kỳ cọ cơ thể của mình. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 
- “Này các tỳ khưu, ta cho phép việc dùng dây vải.” 


11. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ ngần ngại làm công việc kỳ cọ phần 
lưng. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 
- “Này các tỳ khưu, ta cho phép dùng tay như thường lệ.” 


Vinauapitake Cullauaggapd]i 2 Khuddakquatthukkhandhakamn 


12 -10. Tena kho pana samayena chabbagsya bhikkhu vallikam, dharenti 
—pe— pamangam dharenti -—pe— kanthasuttakam đdharenti —pe— 
katisuttakam đhãrenti —pe— ovattikam đdharenti —pe— keyuram' dhaãrenti 
—pe— hatthabharanam dharenti —pe— angulimuddikam đharenti. Manussa 
uJjhayanti khiyanti vipacenti: “SeyyathapI gih1i kamabhogino ”ti. Assosum 
kho bhikkhu tesan manussanam  ujJhayantanam  khiyantanam 
vipacentanam. Atha kho te bhikkhu bhagavato etamattham arocesum. 
“Saccam kira bhikkhave chabbaggiya bhikkhU vallikam đharenti —pe— 
pamangam dharentipe— kanthasuttakam đharenti—pe— katisuttakam 
dhareni -—pe_— ovatikam dharenti—-pe— keyuram dharenti—pe— 
hatthabharanam dharenti—pe— angulimuddikam dharenti ”ti? “Saccam 
bhagava ”tI. —pe— Vigarahitva dhammim katham katva bhikkhu amantesi: 


“Na bhikkhave vallika dharetabba,Ì na pamango đdharetabbo,Ì na 
kanthasuttakam dharetabbam, na katisuttakam dharetabbam, na ovattilkam 
dharetabbam, na keyuram dharetabbam, na hatthabharanam dharetabbam, 
na angulimuddika dharetabba.* Yo dhareyya apatti dukkatassa ”LI. 


2o. Tena kho pana samayena chabbagsiya bhikkhu dighe kese dhãrenti. 
Manussa uJjhayanti khiyanti vipacenti: “Seyyathapi gihï kamabhogino ”L.. 
Bhagavato etamattham arocesum. —pe— 


“Na bhikkhave digha kesa dharetabba. Yo dhareyya apatti dukkatassa. 
AnuJanami bhikkhave dumasikam va duvangulakam va ”tI. 


21-25. Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhUu kocchena kese 
osanhenti —pe— phanakena kese osanhenti —pe— hatthaphanakena kese 
osanhenti —pe— sitthatelakena kese osanhenti —pe— udakatelakena kese 
osanhenti. Manussa ujjhayant khiyant vipacenti: “SeyyathaplL gih1 
kamabhogino ”ti. Bhagavato etamattham arocesum. —pe— 


“Na bhikkhave kocchena kesa osanhetabba. Na phanakena kesa 
osanhetabba. Na hatthaphanakena kesa osanhetabba. Na sitthatelakena kesa 
osanhetabba. Na udakatelakena kesa osanhetabba. Yo osanheyya apatti 
dukkatassa ”t—Ii. 


! kãyuram - Ma. 
ˆ vallikam dhãretabbam - Syã. * na angulimuddikam dhãretabbam - Syã. 
” na pamangam dhãretabbam - Syã. ” osanthenti - Ma. 
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12-19. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đeo hoa tai —(như 
trên)— đeo hoa tai dạng chuỗi —(như trên)— đeo xâu chuỗi ở cổ —(như 
trên)— đeo xâu chuỗi ở hông —(như trên)— đeo vòng —(như trên)— đeo 
vòng ở ngực —(như trên)— đeo đồ trang sức ở tay —(như trên)— đeo nhẫn ở 
ngón. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Giống như các kẻ tại 
gia hưởng dục vậy.” Các tỳ khưu đã nghe được những người dân ấy phàn nàn, 
phê phán, chê bai. Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế 
Tôn. - “Này các tỳ khưu, nghe nói các tỳ khưu nhóm Lục Sư đeo hoa tai 
—(như trên)— đeo hoa tai dạng chuỗi —(như trên)— đeo xâu chuỗi ở cổ 
—(như trên)— đeo xâu chuỗi ở hông —(như trên)— đeo vòng —(như trên)— 
đeo vòng ở ngực —(như trên)— đeo đồ trang sức ở tay —(như trên)— đeo 
nhãn ở ngón, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” —(như 
trên)— Sau khi khiến trách, ngài đã nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: 


- “Này các tỳ khưu, không nên đeo hoa tai, không nên đeo hoa tai dạng 
chuỗi, không nên đeo dây chuỗi ở cổ, không nên đeo dây chuỗi ở hông, 
không nên đeo vòng, không nên đeo vòng ở ngực, không nên đeo đồ trang 
sức ở tay, không nên đeo nhãn; vị nào đeo thì phạm tội dukkatfa.” 


2o. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư để tóc dài. Dân chúng phàn 
nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Giống như các kẻ tại gia hưởng dục vậy.” Các 
vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. —(như trên)— 


- “Này các tỳ khưu, không nên để tóc dài; vị nào để (tóc đài) thì phạm tội 
dukkata. Này các tỳ khưu, ta cho phép (để tóc) hai tháng hoặc (để dài) hai 
lóng tay.” 


21-25. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư chải tóc bằng lược 
—(như trên)— chải tóc bằng vật giống hình mang rắn —(như trên)— chải tóc 
bằng tay xòe ra —(như trên)— chải tóc với sáp ong —(như trên)— chải tóc với 
đầu nước. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Giống như các kẻ 
tại gia hưởng dục vậy.” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. —(như 
trên)— 


- “Này các tỳ khưu, không nên chải tóc bằng lược, không nên chải tóc 
bằng vật giống hình mang rắn, không nên chải tóc bằng tay xòe ra, không 
nên chải tóc với sáp ong, không nên chải tóc với dầu nước; vị nào chải tóc thì 
phạm tội dukkata.” 


Vinauapttake Cullauaggapd]i 2 Khuddakquatthukkhandhakơmn 


26. Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhu adase ˆpI udakapatte 
pI mukhanimitam olokenti. Manussa uJjhayanti khiyanti vipacenHii: 
“Seyyathapli gih1 kamabhogino ”tI. Bhagavato etamattham arocesum. 


“Na bhikkhave adase va udakapatte va mukhanimittam oloketabbam. ŸYo 
olokeyya apatti dukkatassa ”tI. 


27. Tena kho pana samayena aññatarassa bhikkhuno mukhe vano hoi. 
So bhikkhu pucchi: “Kidiso me avuso vano “ti? Bhikkhu evamahamsu: 
“Idiso' te avuso vano ”ti. So na saddahati. Bhagavato etamattham arocesum. 


“Anujanami bhikkhave abadhappaccaya adase va udakapatte va 
mukhanimittam oloketun ti. 


28. Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhu mukham alimpanti, 
mukham ummaddenti, mukham cunnenti manosilikaya? mukham 
lañchenti,? angaragam karonti, mukharagam karonti, angaragamukharagam 
karonti. Manussa uJjhayanti khiyani vipacenti: “Seyyathapl gih1 
kamabhogino ”ti. Bhagavato etamattham arocesum. —pe— 


“Na bhikkhave mukham alimpitabbam, na mukham ummadditabbam, na 
mukham cunnetabbam, na manosilikaya mukham lañchetabbam, na 
angarago katabbo, na mukharago katabbo, na angaragamukharago katabbo. 
Yo kareyya apatti dukkatassa ”H. 


2o. Tena kho pana samayena aññatarassa bhikkhuno cakkhurogabadho 
hoti. Bhagavato etamattham arocesum. 


“AnuJanami bhikkhave abadhappaccaya mukham alimpitun ”ti. 


3o. Tena kho pana samayena rajJagahe giraggasamaJJjo hoti. Chabbaggiya 
bhikkhu giraggasamajjam dassanaya agamamsu. Manussa uJJjhayanti 
khiyanti vipacenti: “Katham hi nama samana sakyaputtiya naccampi gø1tampl 
vaditampI dassanaya gacchissanti“ seyyathapI gih kamabhogino ”H. 
Bhagavato etamattham arocesum. —pe— 


“Na bhikkhave naccam va gItam va vaditam va dassanaya gantabbam. ŸYo 
gaccheyya apatti dukkatassa ”HI. 


! ediso - Ma. ” lañcenti - Syã. 
“ manosilakãya - Syã. * dassanaya ãgacchissanti - PTS. 
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26. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư nhìn nét mặt ở gương soi, 
và ở trong chậu nước nữa. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - 
“Giống như các kẻ tại gia hưởng dục vậy.” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức 
Thế Tôn. 


- “Này các tỳ khưu, không nên nhìn nét mặt ở gương soi hoặc ở trong 
chậu nước; vị nào nhìn thì phạm tội dukkafa.” 


27. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ bị vết thương ở mặt. VỊ ấy đã hỏi các 
tỳ khưu rằng: - “Này các đại đức, vết thương của tôi ra làm sao?” Các tỳ khưu 
đã nói như sau: - “Này đại đức, vết thương của ngài là như thế đó.” VỊ ấy 
không tin. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 


- “Này các tỳ khưu, do nhân duyên bệnh ta cho phép nhìn nét mặt ở 
gương soi hoặc ở trong chậu nước.” 


28. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư thoa dầu khuôn mặt, xoa 
bóp khuôn mặt, thoa phấn khuôn mặt, tô điểm khuôn mặt bằng bột phấn đỏ, 
vẽ màu ở thân thể, vẽ màu ở khuôn mặt, vẽ màu ở thân thể và ở khuôn mặt. 
Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Giống như các kẻ tại gia 
hưởng dục vậy.” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. —(như trên)— 


- “Này các tỳ khưu, không nên thoa đầu khuôn mặt, không nên xoa bóp 
khuôn mặt, không nên thoa phấn khuôn mặt, không nên tô điểm khuôn mặt 
bằng bột phấn đỏ, không nên vẽ màu ở thân thể, không nên vẽ màu ở khuôn 
mặt, không nên vẽ màu ở thân thể và ở khuôn mặt; vị nào thực hiện thì 
phạm tội dukkafa.” 


2o. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ bị bệnh ở mắt. Các vị đã trình sự việc 
ấy lên đức Thế Tôn. 


- “Này các tỳ khưu, do nhân duyên bệnh ta cho phép thoa đầu khuôn 
mặt.” 


3o. Vào lúc bấy giờ, tại thành Rajagaha có lễ hội Giraggasama]ja. Các tỳ 
khưu nhóm Lục Sư đã đi xem lễ hội GiraggasamaJJa. Dần chúng phàn nàn, 
phê phán, chê bai rằng: - “Tại sao các Sa-môn Thích tử lại đi xem vũ, ca, luôn 
cả tấu nhạc giống như các kẻ tại gia hưởng dục vậy?” Các vị đã trình sự việc 
ấy lên đức Thế Tôn. —(như trên)— 


- “Này các tỳ khưu, không nên đi xem vũ, ca, hoặc tấu nhạc; vị nào đi thì 
phạm tội dukkatfa.” 
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Vinauapttake Cullauaggapd]i 2 Khuddakquatthukkhandhakamn 


31. Tena kho pana samayena chabbagsiya bhikkhu ayatakena gitassarena 
dhammam gayanti. Manussa uJjhayanti khiyanti vipacenti: “Yatheva mayam 
øayama evamevime' samana sakyaputtiya ayatakena gItassarena dhammam 
gayant ”tI. Assosum kho bhikkhu tesam manussanam ujJJjhayantanam 
khiyantanam vipacentanam. Ye te bhikkhu appiccha santuttha laJjino 
kukkuccaka sikkhakama te ujjhayanti khiyanti vipacenti: “Katham hi nama 
chabbaggiya bhikkhu ayatakena gItassarena dhammam gayissanti ”t? Atha 
kho te bhikkhu bhagavato etamattham arocesum. “Saccam kira bhikkhave 
—pe— “Saccam bhagava ”ti. —-pe— Vigarahitva dhammim katham katva 
bhikkhu amantesi: 


“Pañeme bhikkhave adInava ayatakena gitassarena đdhammam 
gayantassa: Atta pi” tasmim sare saraJJall, pare pI tasmIim sare saraJjantI, 
gahapatka pIi ujjhayantii, sarakatimpIl nikamayamanassa samadhissa 
bhango hotl, pacchima Janata ditthanugatim apajjati. Ime kho bhikkhave 
pañca adInava ayatakena gItassarena dhammam gayantassa. Na bhikkhave 
ayatakena g1tassarena dhammo gaylitabbo. Yo gayeyya apatti dukkatassa ”tI. 


Tena kho pana samayena bhikkhu sarabhaññe kukkuccayanti. Bhagavato 
etamattham arocesum. “AnuJanamIi bhikkhave sarabhaññan ”tÓi. 


32. Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhu bahiralomim unnim 
dharentiL. Manussa ujjhayant khiyant vipacenti: “Seyyathapl gihi 
kamabhogino ”ti. Bhagavato etamattham arocesum. —pe— 


“Na bhikkhave bahiralomi unml dharetabba. Yo dhareyya apatti 
dukkatassa ”t—I. 


33. Tena kho pana samayena rañño magadhassa seniyassa bimbisarassa 
arame amba phalino? honti Rañña! magadhena seniyena bimbisarena 
anuññatam hoti: “Yathasukham ayya ambam paribhuñJantu ”ti. Chabbaggiya 
bhikkhu tarunañceva ambam patapetva parlbhuñJimsu. Rañño ca 
magadhassa seniyassa bimbisarassa ambena attho hoti. Atha kho raja 
magadho seniyo bimbisaro manusse anapesi: “Gacchatha bhane, aramam 
gantva ambam aharatha ”t. “Evam deva ”t kho te manussa rañño 
magadhassa seniyassa bimbisarassa paftissutva aramam gantva aramapale° 
etadavocum: “Devassa bhane ambena attho ambam detha ”ti. “Natthayya 
ambam. Tarunam yeva ambam patapetva bhikkhu paribhuñjJImsu “ti. 


! evamevime nãma - Syã. ” phalitã - PTS. 
° attanäpi - Ma, PTS; * raññã ca - Syä, PTS. 
attanopi - Syã. ” aramapälam - Ma, Syã. 
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Tạng Luật - Tiểu Phẩm 2 Chương Các Tiểu Sự 


31. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư ngâm nga Pháp theo âm 
điệu ca hát với sự kéo dài. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - 
“Các Sa-môn Thích tử này ngâm nga Pháp theo âm điệu ca hát với sự kéo dài 
giống y như chúng ta ca hát vậy.” Các tỳ khưu đã nghe được những người dân 
ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. Các tỳ khưu nào ít ham muốn, tự biết đủ, 
khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập, các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê 
bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu nhóm Lục Sư lại ngầm nga Pháp theo âm điệu 
ca hát với sự kéo dài?” Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức 
Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, nghe nói —(như trên)— có đúng không vậy?” - 
“Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” —(như trên)— Sau khi thuyết Pháp thoại, ngài đã 
bảo các tỳ khưu rằng: 


- “Này các tỳ khưu, đây là năm điều bất lợi khi ngâm nga Pháp theo âm 
điệu ca hát với sự kéo dài: Bản thân vị ấy bị say đắm trong âm điệu, luôn cả 
những kẻ khác cũng bị say đắm trong âm điệu, hàng tại gia phàn nàn, trong 
khi ra sức thể hiện âm điệu thiền định bị phân tán, người đời sau bị rơi vào 
xu hướng theo quan điểm sai trái. Này các tỳ khưu, đây là năm điều bất lợi 
khi ngầm nga Pháp theo âm điệu ca hát với sự kéo dài. Này các tỳ khưu, 
không nên ngâm nga Pháp theo âm điệu ca hát với sự kéo dài; vị nào ngâm 
nga thì phạm tội dukka†da.” 


Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ngần ngại trong khi thuyết giảng với giọng có 
âm điệu. Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “NÑày 
các tỳ khưu, ta cho phép việc thuyết giảng với giọng có âm điệu.” 


32. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư mặc áo choàng có phủ lông 
phía bên ngoài. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Giống như 
các kẻ tại gia hưởng dục vậy.” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 
—(như trên)— 


- “Này các tỳ khưu, không nên mặc áo choàng có phủ lông phía bên ngoài; 
vị nào mặc thì phạm tội dukkatfa.” 


33. Vào lúc bấy giờ, trong khu vườn của đức vua Seniya Bimbisara xứ 
Magadha, các cây xoài đang ra trái. Đức vua Seniya Bimbisara xứ Magadha 
đã cho phép rằng: - “Hãy để các ngài đại đức thọ dụng xoài một cách thoải 
mái.” Các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã bảo hái luôn cả xoài non rồi thọ thực. Sau 
đó, đức vua Seniya Bimbisara xứ Magadha muốn dùng xoài. Khi ấy, đức vua 
Seniya Bimbisara xứ Magadha đã ra lệnh cho mọi người rằng: - “Này các 
khanh, hãy đi đến vườn và mang xoài lại.” - “Tâu bệ hạ, xin vâng.” Những 
người ấy theo lệnh đức vua Seniya Bimbisara xứ Magadha đã đi đến vườn và 
nói với các người giữ vườn điều này: - “Này các ngươi, đức vua muốn dùng 
xoài. Các ngươi hãy dâng xoài.” - “Các ngài ơi, không còn xoài nữa. Các tỳ 
khưu đã bảo hái luôn cả xoài non và thọ dụng.” 
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Vinauapttake Cullauaggapd]i 2 Khuddakquatthukkhandhakamn 


Atha kho te manussa rañño magadhassa seniyassa bimbisarassa 
etamattham arocesum. “Suparibhuttam bhane ayyehi ambam. Api ca 
bhagavata matta vannita ”ti. Manussa uJjhayanti khiyanti vipacenti: “Katham 
hi nama samana sakyaputtiya na mattam janitva rañño ambam 
parlbhuñjissani ”tH? Assosum kho bhikkhu tesan manussanam 
uJjhayantanam khiyantanam vipacentanam. Atha kho te bhikkhu bhagavato 
etamattham arocesum. —pe— 


“Na bhikkhave ambam paribhuñjitabbam. Yo paribhuñJeyya apatti 
dukkatassa ”Li. 


34. Tena kho pana sasamayena aññatarassa pũgassa sanghabhattam hot. 
Supe ambapesikayo' pakkhita honti Bhikkhu kukkuccayanta na 
patIganhanti. 


“Patiganhatha bhikkhave paribhuñjatha  Anujanami bhikkhave 
ambapesikan ”Li. 


Tena kho pana samayena aññatarassa pugassa sanghabhattam hoti. Te na 
pariyapunimsu ambapesikam” katum. Bhattagge sakaleheva ambehi carant." 
Bhikkhu kukkuccayanta na patIganhanti. 


“Patiganhatha bhikkhave paribhuñJatha. AnuJanami bhikkhave pañcahI 
samanakappehi phalam paribhuñjitum: aggiparictam, satthaparicitam, 
nakhaparictam, abljam, nibbattabljaññevaT pañcamam. Anujanami 
bhikkhave Imehi pañcahi samanakappehi phalam parIbhuñjJitun ”ti. 


35. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu ahina dattho kalakato? 
hoti. Bhagavato etamattham arocesum. “Naha nuna° so bhikkhave bhikkhu 
Iiman! cattari ahiraJakulani mettena cittena phari. Sace hi so bhikkhave 
bhikkhu Imanli cattar” ahiraJakulani mettena cittena phareyya, na hi so 
bhikkhave bhikkhu ahina dattho kalam kareyya. Katamani cattärl 
ahiraJakulan? Virupakkham ahirajJakulam, erapatham ahirajakulam 
chabyaputtam ahiraJjakulam, kanhagotamakam ahiraJakulam, naha nũna° so 
bhikkhave bhikkhu Imanl cattari ahiraJakulani mettena cittena pharI. Sace hi 
so bhikkhave bhikkhu Imanl cattari ahiraJakulani mettena cittena phareyya, 
na hi so bhikkhave bhikkhu ahina dattho kalam kareyya. AnuJjanami 
bhikkhave ImanI cattari ahiraJakulani mettena cittena pharitum, attaguttiya 
attarakkhaya attaparittam katum.° Evañca pana bhikkhave katabbam: 


' ambapesikã - Syä. ” kalamkato - Ma, PTS. 

° pesikam - PTS. ° na hi nũna - Ma; 

3 denti - Ma. na ha nũna - PTS. 

* nibbattabTjaññeva - Ma; ”bhikkhu cattäri - Syã, PTS. 
nivattab1jañ ñeva - PTS. ® attaparittaya katum - Syã. 
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Sau đó, những người ấy đã trình sự việc ấy lên đức vua Seniya Bimbisara 
xứ Magadha. - “Này các khanh, xoài đã được các ngài đại đức thọ dụng ngon 
lành; tuy nhiên, sự chừng mực đã được đức Thế Tôn ngợi khen cơ mà!” Dân 
chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Fại sao các Sa-môn Thích tử lại 
thọ dụng xoài của đức vua không biết chừng mực vậy?” Các tỳ khưu đã nghe 
được những người dân ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. Sau đó, các vị tỳ khưu 
ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. —(như trên)— 


- “Này các tỳ khưu, không nên thọ dụng xoài; vị nào thọ dụng thì phạm 
tội dukka†a.” 


34. Vào lúc bấy giờ, có bữa trai phạn dâng đến hội chúng của nhóm người 
nọ. Các miếng xoài đã được bỏ vào trong món xúp. Các tỳ khưu ngần ngại 
không thọ lãnh. 


- “Này các tỳ khưu, hãy thọ lãnh và thọ dụng. Này các tỳ khưu, ta cho 
phép (thọ dụng) xoài miếng.” 


Vào lúc bấy giờ, có bữa trai phạn dâng đến hội chúng của nhóm người nọ. 
Họ đã không học hỏi để làm xoài thành miếng. Ở phòng ăn, họ đã tiến hành 
với các trái xoài hãy còn nguyên vẹn. Các tỳ khưu ngần ngại không thọ lãnh. 


- “Này các tỳ khưu, hãy thọ lãnh và thọ dụng. Này các tỳ khưu, ta cho 
phép thọ dụng trái cây đã được làm thành được phép đối với Sa-môn theo 
năm cách: đã được hoại bởi lửa, đã được hoại bởi dao, đã được hoại bởi 
móng tay, không có hột, và hột đã được lấy ra là cách thứ năm. Này các tỳ 
khưu, ta cho phép thọ dụng trái cây đã được làm thành được phép đối với Sa- 
môn theo năm cách này.” 


35. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ bị rắn cắn và chết đi. Các vị đã trình 
sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, chắc chắn là vị tỳ khưu ấy đã 
không rải tâm từ đến bốn loài rắn chúa này rồi. Này các tỳ khưu, bởi vì nếu vị 
tỳ khưu ấy rải tâm từ đến bốn loài rắn chúa này, này các tỳ khưu, vị tỳ khưu 
ấy dầu bị rắn cắn cũng không thể nào chết được. Bốn loài rắn chúa là các loài 
nào? Loài rắn chúa Virupakkha, loài rắn chúa Erapatha, loài rắn chúa 
Chabyaputta, loài rắn chúa Kanhagotamaka. Này các tỳ khưu, chắc chắn là tỳ 
khưu ấy đã không rải tâm từ đến bốn loài rắn chúa này rồi. Này các tỳ khưu, 
bởi vì nếu vị tỳ khưu ấy rải tâm từ đến bốn loài rắn chúa này, này các tỳ 
khưu, vị tỳ khưu ấy đầu bị rắn cắn cũng không thể nào chết được. Này các tỳ 
khưu, ta cho phép rải tâm từ đến bốn loài rắn chúa này để thực hiện sự hộ trì 
bản thân nhằm gìn giữ bản thân, nhằm bảo vệ bản thân. Và này các tỳ khưu, 
nên thực hành như vầy: 
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Vinauapttake Cullauaggapd]i 2 Khuddakquatthukkhandhakơmn 


“Viripakkhehi me mettam mettam erapathehi me 
chabyaputtehi me mettam mettam kanhagotamakehl ca. 


Apadakehi me mettam mettam dipadakehi me! 
catuppadehi me mettam mettam bahuppadehi me. 


Mã mam apadako himsi ma mam himsi dipadako 
ma mam catuppado himsi ma mam himsi bahuppado. 


Sabbe satta sabbe pana sabbe bhuta ca kevala 
sabbe bhadran1 passantu ma kañci papamagama. 


Appamano buddho 
Appamano dhammo appamano sangho. 


PamanavantanI sirimsapani? 

ahI vicchika satapadI unnanabhi? 
sarabu musika kata me rakkha 

kata me paritta“ patkkamantu bhutan1. 


So ham namo bhagavato 
Namo sattannam sammasambuddhanan ”ti.° 


36. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu anabhiratiya pI]ito attano 
angaJatam chindi. Bhagavato etamattham arocesum. “Aññamhi so bhikkhave 
moghapuriso chettabbamhi° aãññam chindi. Na bhikkhave” attano angaJatam 
chettabbam.° Yo chindeyya apatti thullaccayassa ”tI. 


! dvipadakehi me - Ma, PTS. ° chinditabbamhi - Syä. 
° sarisapäni - Ma. ” anujanämi bhikkhave lohitam mocetun tỉ - PTS adhikam. 
” unnanäbhi - Ma, PTS; unnanäbhi - Syä. 7 na hi bhikkhave - Syã. 
* katam me parittam - Ma. ® chinditabbam - Syã. 
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“Tôi có tâm từ đối uới các Virupakkha, tôi có tâm từ đối uới các 
Erapatha, tôi có tâm từ đối uới các Chabuaputta, uà tôi có tâm từ đối uới 
các Kanhagotamaka. 


Tôi có tâm từ đốt uới các loài không chân, tôi có tâm từ đối uới các loài 
hai chân, tôi có tâm từ đối uới các loài bốn chân, tôi có tâm từ đốt uới các 
loài nhiều chân. 


Loài không chân đừng hãm hại tôi, loài hai chân đừng hãm hạt tôi, loài 
bốn chân đừng hãm hạt tôi, loài nhiều chân đừng hãm hại tôi. 


Hối tất cả chúng sanh, tất cả các sinh uật, tất cả các sanh lĩnh uà toàn 
thể, xin tất cả hãu nhìn thấu các điều lành, điêu xấu xa chớ có xảu đến bất 
cứ qi. 


Đức Phật là uô lượng, 
Giáo Pháp là uô lượng, Hội Chúng là uô lượng. 


Các loài bò sát (như là) các loài rắn, bọ cạp, rết, nhện, thần lằn, chuột là 
có hạn lượng. Tôi đã thực hiện các sự bảo uệ, tôi đã thực hiện sự hộ trì, xin 
các sanh lĩnh hấu tránh xa. 


Tôi đâu kính lễ đức Thế Tôn, 
kính lê bảu uị Chánh Đăng Giác.” 


36. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ bị dằn vặt bởi sự không được thỏa 
thích nên đã cắt đi dương vật của bản thân. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức 
Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, trong khi vật khác cần được đoạn trừ, kẻ rồ dại 
ấy lại đoạn trừ vật khác. Này các tỳ khưu, không nên cắt đi dương vật của bản 
thân; vị nào cắt thì phạm tội thullaccaua.” 
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Vinauapttake Cullauaggapd]i 2 Khuddakquatthukkhandhakamn 


37. Tena kho pana samayena rajagahakassa setthissa mahagghassa 
candanasarassa candanaganthl' uppanna hoti Atha kho raJagahakassa 
setthissa etadahosi: “Yannunaham Imaya candanaganthya pattam 
likhapeyyam,? lekhañca? me paribhogam bhavissatl, pattam ca danam 
dassamI ”ti. Atha kho raJagahako setthi taya candanaganthiya pattam 
likhapetva sikkaya vahitva” velagge° alaggetva veluparamparaya bandhitva” 
evamaha: “Yo samano va brahmano va araha ceva Iddhima ca dinnam yeva 
pattam oharatu ”ti. 


Atha kho purano kassapo yena rajagahako setthi tenupasankami, 
upasankamitva raJagahakam setthim etadavoca: “Aham hi gahapati, araha 
ceva Iddhima ca, dehi me pattan ”ti. “Sace bhante, ayasma araha ceva 
iddhima ca dinnam yeva pattam oharatu ”ti. 


Atha kho makkhaligosalo ajito kesakambalo? pakudho kaccayano sañ]Jayo 
bellatthiputto° nigantho nataputto'° yvena raJagahako setthi tenupasankami, 
upasankamitva rajagahakam setthim etadavoca: “Aham hi gahapati araha 
ceva Iddhima ca, dehi me pattan ”ti. “Sace bhante, ayasma araha ceva 
iddhima ca dinnam yeva pattam oharatu ”ti. 


Tena kho pana samayena ayasma ca mahamogsallano ayasma ca 
pindolabharadvajo pubbanhasamayam  nivasetva pattacvaramadaya 
rajagaham pindaya pavisimsu."'" Atha kho ayasma pindolabharadvaJo 
ayasmantam mahamogzallanam etadavoca: “Ayasma kho mahamoggallano 
araha ceva Iddhima ca. Gacchavuso mogsallana, etam pattam ohara, tuyheso 
patto ”ti. “Ayasmapi kho pindolabharadväajo araha ceva iddhima ca. 
Gacchavuso bharadvaja, etam pattam ohara, tuyheso patto ”ti.'? Atha kho 
ayasma pindolabharadvajo vehasam abbhuggantva tam pattam gahetva 
tikkhattum raJagaham anupariyay1. * 


! candanassa - Ma. 7 vahitvä - Syã. 

ˆ lekhapeyyam - Ma. ® kesakambali - PTS. 

3]ikhañ ca - Syä. ° sañjayo belatthaputto - Ma; 

* setthI - Sya, evam sabbattha. sañjayo velatthaputto - Sy8; 

” udditva - Ma, Syã; sañjayo belatthiputto - PTS. 
pakkhipitva - PTS. '° nãtaputto - Ma, Syã. 

° ve]ugge - Sya. !! pãvisimsu - Sya. 


' tena kho pana samayena äyasma ca mahãmoggallãno_... pãvisimsu. äyasmapi kho 
pindolabharadvajo araha ceva iddhima ca. äyasmapi kho mahamogsallano araha ceva 
iddhima ca. atha kho ayasma pindolabharadvajo ayasmantam mahamogsallanam etadavoca 
gacchavuso moggallana etam pattam ohara tuyheso pattoti. ayasmapi kho moggallano 
ayasmantam pindolabharadvajam etadavoca gacchavuso bharadvaja etam pattam ohara 
tuyheso pattoti - Syä. ' anupariyäsi - PTS. 
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Tạng Luật - Tiểu Phẩm 2 Chương Các Tiểu Sự 


37. Vào lúc bấy giờ, nhà đại phú ở thành Rajagaha có được khúc gõ trầm 
hương của lõi gỗ trầm hương rất quý giá. Khi ấy, nhà đại phú thành Rajagaha 
đã khởi ý điều này: “Hay là ta cho đẽo thành cái bình bát với khúc gỗ trầm 
hương này? Và phần gõ vụn sẽ là vật sử dụng của ta, còn cái bình bát ta sẽ 
cho đi làm quà biếu.” Sau đó, nhà đại phú thành Rajagaha đã cho đẽo thành 
cái bình bát với khúc gỗ trầm hương ấy rồi kéo lên bằng sợi dây và treo ở 
ngọn cây tre, xong buộc nhiều cây tre tiếp nối nhau và nói như vầy: - “VỊ Sa- 
môn hoặc Bà-la-môn nào là vị A-la-hán và lại có thần thông nữa thì hãy lấy 
quà biếu chính là cái bình bát xuống.” 


Khi ấy, Purana Kassapa đã đi đến gặp nhà đại phú thành Rajagaha, sau 
khi đến đã nói với nhà đại phú thành Rajagaha điều này: - “Này gia chủ, 
chính ta là vị A-la-hán và lại có thần thông nữa, ngươi hãy dâng cái bình bát 
cho ta.” - “Thưa ngài, nếu ngài là vị A-la-hán và lại có thần thông nữa thì ngài 
hãy lấy quà biếu chính là cái bình bát xuống đi.” 


Sau đó, Makkhaligosala, AJita Kesakambala, Pakudha Kaccayana, SañJaya 
Belatthiputta, Nigantha Nataputta! đã đi đến gặp nhà đại phú thành 
Rajagaha, sau khi đến đã nói với nhà đại phú thành Rajagaha điều này: - 
“Này gia chủ, chính ta là vị A-la-hán và lại có thần thông nữa, ngươi hãy dâng 
cái bình bát cho ta.” - “Thưa ngài, nếu ngài là vị A-la-hán và lại có thần thông 
nữa thì ngài hãy lấy quà biếu chính là cái bình bát xuống đi.” 


Vào lúc bấy giờ, đại đức Mahamogsallana và đại đức Pindolabharadvaja 
vào buổi sáng đã mặc y, cầm y bát, rồi đi vào thành Rajagaha để khất thực. 
Khi ấy, đại đức Pindolabharadvaja đã nói với đại đức Mahamogsallana điều 
này: - “Đại đức Mahamoggallana quả là vị A-la-hán và lại có thần thông nữa. 
Này đại đức Mahamogsallana, hãy đi và lấy xuống cái bình bát này. Cái bình 
bát ấy là của đại đức.” - “Đại đức Pindolabharadvaja cũng là vị A-la-hán và lại 
có thần thông nữa. Này đại đức Pindolabharadvaja, hãy đi và lấy xuống cái 
bình bát này đi. Cái bình bát ấy là của đại đức.” Khi ấy, đại đức 
Pindolabharadvaja đã bay lên không trung, cầm lấy cái bình bát ấy, và đi 
(trên không) quanh thành RaJagaha ba vòng. 


1 Purana Kassapa và năm vị này đứng đầu sáu nhóm ngoại đạo thời đó (ND). 
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Vimauapttake Cullauaggapd]i 2 Khuddakquatthukkhandhakamn 


Tena kho pana samayena rajagahako setthi saputtadaro sake nivesane 
thto hot pañJalko namassamano: “lIdheva bhante ayyo bharadvajo 
amhakam nivesane patitthatu ”ti Atha kho ayasma pindolabharadvaJo 
raJagahakassa setthissa nivesane patitthasil. Atha kho raJjagahako setthi 
ayasmato pindolabharadvaJassa hatthato pattam gahetva mahagghassa 
khadaniyassa puretva ayasmato pIindolabharadvajassa padasl.' Atha kho 
ayasma pindolabharadvaJo tam pattam gahetva aramam agamasi. Assosum 
kho manussa: “Ayyena kira pindolabharadvaJena rajagahakassa setthissa 
patto oharito ”tH. Te ca manussa uccasadda mahasadda ayasmantam 
pimdolabharadvajam pitthiro? anubandhimsu. Assos kho bhagava 
uccasaddam mahasaddam, sutvana ayasmantam anandam amantesi: “Kinnu 
kho so ananda, uccasaddo mahasaddo ”ti? 


“Ayasmata bhante, pindolabharadvajena rajagahakassa setthissa patto 
oharito. Assosum kho bhante manussa: “Ayyena kira pindolabharadvaJena 
raJagahakassa setthissa patto oharito ti. Te ca bhante manussa uccasadda 
mahasadda ayasmantam pindolabharadvaJam pitthito pitthito anubaddha,? 
so eso bhante bhagava,“ uecasaddo mahasaddo ”ti. 


Atha kho bhagava etasmim nidane etasmim pakarane bhikkhusangham 
sannipatetva ayasmantam pindolabharadvajam patipucchi: “Saccam kira 
taya bharadvaja, raJagahakassa setthissa patto oharito ”t? 


“Saccam bhagava ”Li. 


Vigarahi buddho bhagava: “Ananucchavikam bharadvaJa ananulomikam 
appatiripam assamanakam akapplyam akaranmyam. Katham hi nama tvam 
bharadvaja, chavassa darupattassa karana gihinam uttarimanussadhammam 
iddhipatthariyam dassessasi? Seyyathapi" bharadvaJa, matugamo chavassa 
masakarupassa karana kopInam dasseti, evameva kho taya bharadvalja, 
chavassa darupattasa karana gihnam  uttarimanussadhammam 
iddhipatthariyam dassitam. Netam bharadvaja, appasannanam vã pasadaya 
pasannanam va bhiyyobhavaya. Atha khvetam bharadvaja, appasannanam 
ceva appasadaya pasannanam ca ekaccanam aññathattaya ”ti. 


! adãsi - Ma, Syã. 
° pitthito pitthito - Ma, Syã, PTS. * so eso bhagavã - Syä. 
 anubandhã - Ma, Syã. ” seyyathäpi nama - Syã. 
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Vào lúc bấy giờ, nhà đại phú thành Rajagaha cùng vợ và con đang đứng ở 
tại nhà của họ, hai tay chắp lên, thành kính làm lễ rằng: - “Thưa ngài, xin 
ngài đại đức Bharadvaja hãy ngự đến nhà của chúng tôi ở ngay chỗ này.” Sau 
đó, đại đức Pindolabharadvaja đã ngự đến tư gia của nhà đại phú thành 
Rajagaha. Khi ấy, nhà đại phú thành Rajagaha đã nhận lấy cái bình bát từ tay 
của đại đức Pindolabharadvaja, chất đầy vật thực cứng loại đắt giá rồi dâng 
lại cho đại đức Pindolabharadvaja. Khi ấy, đại đức Pindolabharadvaja đã 
nhận lại bình bát ấy rồi đi về tu viện. Dân chúng đã nghe rằng: “Nghe nói cái 
bình bát của nhà đại phú thành Rajagaha đã được lấy xuống bởi ngài đại đức 
Pindolabharadvaja.” Và các người ấy với âm thanh ồn ào, với âm thanh ầm ], 
đã nối đuôi nhau đi phía sau đại đức Pindolabharadvaja. Đức Thế Tôn đã 
nghe âm thanh ồn ào âm thanh ầm T, sau khi nghe đã bảo đại đức Ananda 
rằng: - “Này Ananda, âm thanh ồn ào âm thanh ầm 1 ấy là gì vậy?” 


- “Bạch ngài, cái bình bát của nhà đại phú thành Rajagaha đã được lấy 
xuống bởi đại đức Pindolabharadvaja. Bạch ngài, dân chúng đã nghe rằng: 
“Nghe nói cái bình bát của nhà đại phú thành Rajagaha đã được lấy xuống 
bởi ngài đại đức Pindolabharadvaja.` Và bạch ngài, những người ấy với âm 
thanh ồn ào, với âm thanh ầm T1, đã nối đuôi nhau tuần tự đi phía sau đại đức 
Pindolabharadvaja. Bạch ngài, bạch Thế Tôn, âm thanh ồn ào, âm thanh ầm ï 
kia là chuyện ấy.” 


Khi ấy, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã triệu tập hội chúng 
tỳ khưu lại và đã hỏi đại đức Pindolabharadvaja rằng: - “Này BharadvaJa, 
nghe nói cái bình bát của nhà đại phú thành Rajagaha đã được nhà ngươi lấy 
xuống, có đúng không vậy?” 


- “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” 


Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: - “Này Bharadvaja, thật không 
đúng đắn, không hợp lẽ, không thích đáng, không xứng pháp Sa-môn, không 
được phép, không nên làm. Này BharadvaJa, vì sao ngươi lại phô bày pháp 
thượng nhân tức là sự kỳ diệu của phép thần thông đến hàng tại gia vì 
nguyên nhân của cái bình bát gỗ tâm thường? Này Bharadvaja, cũng giống 
như người đàn bà cho xem chỗ kín vì nguyên nhân của đồng bạc tâm thường; 
này Bharadvaja, tương tợ như thế vì nguyên nhân cái bình bát gỗ tầm 
thường, pháp thượng nhân tức là sự kỳ diệu của phép thần thông đã bị ngươi 
phô bày đến hàng tại gia. Này Bharadvaja, sự việc này không đem lại niềm 
tin cho những kẻ chưa có đức tin, hay làm tăng thêm niềm tin của những 
người đã có đức tin. Này các tỳ khưu, hơn nữa chính sự việc này đem lại sự 
không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi (niềm tin) của 
một số người đã có đức tin.” 
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Vigarahitva dhammim katham katva bhikkhu amantesi: 


“Na bhikkhave, gihnam uttarimanussadhammam Iddhipatihariyam 
dassetabbam. Yo dasseyya apatti dukkatassa. Bhindathetam bhikkhave, 
darupattam. Sakalikam sakalikam katva' bhikkhuũnam añJanupapimsanam? 
detha. Na ca bhikkhave darupatto dharetabbo. Yo dhareyya apatti 
dukkatassa ”Li. 


38. Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhu uccavace patte 
dharenti sovannamayam rũpiyamayam. Manussa ujjhayanti khiyanti 
vipacenH: “Seyyathapl gihỉ kamabhogino ”tl. Bhagavato etamattham 
arocesum. —pe— 


“Na bhikkhave, sovannamayo patto dharetabbo, na rupiyamayo patto 
dharetabbo, na manimayo patto đharetabbo, na veluriyamayo patto 
dharetabbo, na phalkamayo patto dharetabbo, na kamsamayo patto 
dharetabbo, na kacamayo patto dharetabbo, na tipumayo patto dharetabbo, 
na sisamayo patto đharetabbo, na tambalohamayo patto dharetabbo, yo 
dhareyya apatti dukkatassa. AnuJanami bhikkhave dve patte ayopattam, 
mattikapattan ”ti. 


3o. Tena kho pana samayena pattamulam ghamsiyati. Bhagavato 
etamattham arocesum. 


“AnuJanami bhikkhave, pattamandalan ”ti. 


Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhũ uccavacanl patta- 
mandalani dharenti sovannamayam rupiyamayam. Manussa uJJjhayanti 
khiyanti vipacenti: “SeyyathapI gih1i kamabhogino ”ti. Bhagavato etamattham 
arocesum. —pe— 

“Na bhikkhave, uccavacanil pattamandalani dharetabbani. Yo dhareyya 


apatti dukkatassa. AnuJanami bhikkhave, dve pattamandalani tipumayam 
SIsamayan ”tI. 


Bahalani mandalanï? nacchupIyanti.* Bhagavato etamattham arocesum. 
“AnuJanami bhikkhave, likhitun ”ti. 
Vali honti. —pe— 


“AnuJanami bhikkhave, makaradantakam chinditun ”ti. 


! karitvä - Syä. 3 pattamandaläni - Syã. 
° añjanupapisanam - Ma, PTS; * na acchupiyanti - Ma, Syã. 
añjanapimsanam - Syä. ” valim - PTS. 
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Sau khi khiển trách, ngài đã nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: 


- “Này các tỳ khưu, không nên phô bày pháp thượng nhân tức là sự kỳ 
diệu của phép thần thông đến hàng tại gia; vị nào phô bày thì phạm tội 
dukkata. Này các tỳ khưu, hãy đập vỡ bình bát gõ ấy, nghiền thành bột mịn, 
rồi hãy dâng đến các tỳ khưu làm hương liệu của thuốc cao. Này các tỳ khưu, 
không nên sử dụng bình bát bằng gõ; vị nào sử dụng thì phạm tội dukkata.” 


38. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư sử dụng những bình bát đủ 
loại làm bằng vàng, làm bằng bạc. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai 
rằng: - “Giống như các kẻ tại gia hưởng dục vậy.” Các vị đã trình sự việc ấy 
lên đức Thế Tôn. —(như trên)— 


- “Này các tỳ khưu, không nên sử dụng bình bát làm bằng vàng, không 
nên sử dụng bình bát làm bằng bạc, không nên sử dụng bình bát làm bằng 
ngọc ma-nl, không nên sử dụng bình bát làm bằng ngọc bích, không nên sử 
dụng bình bát làm bằng pha-lê, không nên sử dụng bình bát làm bằng đồng 
đỏ, không nên sử dụng bình bát làm bằng thủy tỉnh, không nên sử dụng bình 
bát làm bằng thiếc, không nên sử dụng bình bát làm bằng chì, không nên sử 
dụng bình bát làm bằng đồng thau; vị nào sử dụng thì phạm tội dukka‡a. Này 
các tỳ khưu, ta cho phép hai loại bình bát: bình bát sắt và bình bát đất.” 


3o. Vào lúc bấy giờ, phần đáy bình bát bị trầy. Các vị đã trình sự việc ấy 
lên đức Thế Tôn. 


- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) vòng đế bình bát.” 


Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư sử dụng các vòng đế bình bát 
đủ loại làm bằng vàng, làm bằng bạc. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai 
rằng: - “Giống như các kẻ tại gia hưởng dục vậy.” Các vị đã trình sự việc ấy 
lên đức Thế Tôn. —(như trên)— 


- “Này các tỳ khưu, không nên sử dụng các vòng đế bình bát đủ loại; vị 


nào sử dụng thì phạm tội dukkata. Này các tỳ khưu, ta cho phép hai loại vòng 
đế bình bát: loại làm bằng thiếc và loại làm bằng chì.” 


Những vòng đế dày cộm không giữ yên (bình bát). Các vị đã trình việc ấy 
lên đức Thế Tôn. 


- “Này các tỳ khưu, ta cho phép đếẽo gọt bớt.” 


Chúng bị lỏng chỏng. —(như trên)— 


- “Này các tỳ khưu, ta cho phép cắt răng cá kiếm (cắm vào để giữ bình 
bát).” 
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4o. Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhu citranm 
pattamandalan đharenti rupakakimnnani bhitikammakatanl' Tâni 
rathikayapl dassenta ahindanti. Manussa ujjhayanti khiyanti vipacenti: 
“SeyyathaplI gih1 kamabhogino ”ti. Bhagavato etamattham arocesum. —pe— 


“Na bhikkhave, citrani pattamandalani dharetabbani rũpakakinnanl 


bhitikammakatani. Yo dhareyya apatti dukkatassa. AnuJanami bhikkhave, 
pakatimandalan ”ti. 


41. Tena kho pana samayena bhikkhu saudakam” pattam patisamenti. 
Patto dussati. Bhagavato etamattham arocesum. 


“Na bhikkhave, sodako? patto patisametabbo. Yo patisameyya apatti 
dukkatassa. AnuJanami bhikkhave, otapetva pattam patisametun ti. 


42. Tena kho pana samayena bhikkhũ sodakam' pattam otapenti. Patto 
dugsandho hoti. Bhagavato etamattham arocesum. 


“Na bhikkhave, sodako? patto otapetabbo. Yo otapeyya apatti dukkatassa. 
AnuJanami bhikkhave, vodakam° katva otapetva pattam patisametun ”ti. 


43. Tena kho pana samayena bhikkhu unhe pattam nidahanti. Pattassa 
vanno dussati. Bhagavato etamattham arocesum. 


“Na bhikkhave, unhe patto nidahitabbo. Yo nidaheyya apatti dukkatassa. 
AnuJanami bhikkhave, muhuttam unhe otapetva pattam patisametun ”tI. 


44. Tena kho pana samayena sambahula patta aJjhokase anadhara 
nikkhitta honti. Vatamandalikaya avatttva7 patta bhijjmmsu. Bhagavato 
etamattham arocesum. 


“AnuJanami bhikkhave, pattadharakan ”ti. 
45. Tena kho pana samayena bhikkhu midhante? pattam nikkhipantui. 
ParIipatitva? patto bh1JJjati. Bhagavato etamattham arocesum. 


“Na bhikkhave, midhante patto nikkhipitabbo. Yo nikkhipeyya apatti 
dukkatassa ”t—I. 


! ripakokinnäni bhatikammakatäni - PTS. 


ˆ sodakam - Ma, Syã. ° nrudakam - Syã. 

” saudako - PTS. ” avattetva - Ma. 

* saudakam - Syã, PTS. ° midhante - Ma, Syã, PTS. 
” saudako - Syã, PTS. ° parivattitvã - Syã. 
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4o. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư sử dụng các vòng đế bình 
bát màu sặc sỡ: loại có tranh vẽ, loại có đắp hình nổi. Các vị đi đó đây phô 
trương những thứ ấy ngay cả ở nơi đường phố. Dân chúng phàn nàn, phê 
phán, chê bai rằng: - “Giống như các kẻ tại gia hưởng dục vậy.” Các vị đã 
trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. —(như trên)— 


- “Này các tỳ khưu, không nên sử dụng các vòng đế bình bát màu sặc sỡ: 
loại có tranh vẽ, loại có đắp hình nổi; vị nào sử dụng thì phạm tội dukka{a. 
Này các tỳ khưu, ta cho phép loại vòng đế bình thường.”! 


41. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu đem cất bình bát còn đẫm nước. Bình bát 
bị hư hỏng. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 


- “Này các tỳ khưu, không nên đem cất bình bát còn đẫm nước; vị nào 
đem cất thì phạm tội dukka†a. Này các tỳ khưu, ta cho phép đem cất bình bát 
sau khi phơi nắng.” 


42. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu đem phơi nắng bình bát còn nước. Bình 
bát có mùi hôi. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 


- “Này các tỳ khưu, không nên đem phơi nắng bình bát còn nước; vị nào 
đem phơi nắng thì phạm tội dukka†a. Này các tỳ khưu, ta cho phép đem cất 
bình bát sau khi làm ráo nước và đem phơi nắng.” 


43. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu để luôn bình bát ở chỗ nóng. Màu sắc của 
bình bát bị hoại. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 


- “Này các tỳ khưu, không nên để luôn bình bát ở chỗ nóng; vị nào để 


luôn thì phạm tội dukka†a. Này các tỳ khưu, ta cho phép đem cất bình bát 
sau khi phơi nắng ở chỗ nóng trong chốc lát.” 


44. Vào lúc bấy giờ, có nhiều bình bát được đặt xuống ở ngoài trời không 
có vật kềm giữ. Do cơn gió xoáy, các bình bát đã quay vòng và bị vỡ. Các vị đã 
trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 


- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) giá giữ bình bát.” 
45. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu đặt bình bát xuống ở mép của giường 
đúc. Bình bát rơi xuống và bị vỡ. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 


- “Này các tỳ khưu, không nên đặt bình bát xuống ở mép của giường đúc; 
vị nào đặt xuống thì phạm tội dukkatfa.” 


! Ngài Buddhaghosa giải thích loại vòng đế bình thường (pakatimandalam) chính là loại 
vòng đế có răng cá kiếm đã được cắt (VĩnA. uï, 1203). 
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46. Tena kho pana samayena bhikkhu paribhandante pattam nikkhipanti. 
ParIipatitva' patto bh1JJati. Bhagavato etamattham arocesum. 


“Na bhikkhave, paribhandante patto nikkhipitabbo. Yo nikkhipeyya 
apatti dukkatassa ”tI. 


47. Tena kho pana samayena bhikkhu chamaya? pattam nikkujjanui. 
Ottho ghamsIyati. Bhagavato etamattham arocesum. 


“AnuJanami bhikkhave, tinasantharakan ”ti. 


Tinasantharako upacikahI khaJjati. Bhagavato etamattham arocesum. 


“AnuJanami bhikkhave, colakan ”ti. 


Colakam upacikahi khaJJati. Bhagavato etamattham arocesum. 


“AnuJanami bhikkhave, pattamalakan ”tI.“ 


Pattamalaka parIpatitva patto bhiJJati. Bhagavato etamattham arocesum. 


“AnuJanami bhikkhave, pattakandolikan ”ti.° 


Pattakandolikaya patto phamsIyati.° Bhagavato etamattham arocesum. 


“Anujanami bhikkhave, pattatthavikan ”tI. 


Amsabandhako na hoti. Bhagavato etamattham arocesum. 


“AnuJanami bhikkhave, amsabandhakam bandhanasuttakan ”Li. 


48. Tena kho pana samayena bhikkhu bhitikhilepi nagadantakepl 
pattam lagganti. Paripatitva patto bh1JJati. Bhagavato etamattham arocesum. 


“Na bhikkhave, patto laggetabbo. Yo laggeyya apatti dukkatassa ”i. 


! barivattitvã - Syã. * pattamälakan ti - Ma, Syã, PTS. 
 chamãyam - Syã. ” pattakundolikan ti - Ma, Syä. 
3 phamsiyati - Ma, Syã. ° chamsiyati - Ma; ugghamsiyati - Sya. 
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46. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu đặt bình bát xuống ở mép của bục nền 
xung quanh. Bình bát rơi xuống và bị vỡ. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức 
Thế Tôn. 

- “Này các tỳ khưu, không nên đặt bình bát xuống ở mép của bục nền 
xung quanh; vị nào đặt xuống thì phạm tội dukka†a.” 

47. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu lật úp bình bát ở trên mặt đất. Vành 
miệng (bình bát) bị trầy. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) miếng lót bằng cỏ.” 

Miếng lót bằng cỏ bị các con mối ăn. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế 
Tôn. 


- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) mảnh vải.” 


Mảnh vải bị các con mối ăn. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) bục kê bình bát.” 

Bình bát rơi từ bục kê bình bát và bị vỡ. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức 
Thế Tôn. 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) giỏ mây chứa bình bát.” 

Ở trong giỏ mây chứa bình bát, bình bát bị trầy. Các vị đã trình sự việc ấy 
lên đức Thế Tôn. 


- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) túi đựng bình bát.” 


Dây mang vai không có. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) dây mang vai là chỉ kết lại.” 

48. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu treo bình bát ở chốt đinh gắn vào tường 
và ở móc ngà voi. Bình bát rơi xuống và bị vỡ. Các vị đã trình sự việc ấy lên 
đức Thế Tôn. 

- “Này các ty khưu, không nên treo bình bát; vị nào treo thì phạm tội 


dukka†da.” 
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49. Tena kho pana samayena bhikkhuũ mañce pattam nikkhipantui. 
Satisammosa nisidanta ottharitva pattam bhindanti. Bhagavato etamattham 
arocesum. 


“Na bhikkhave, mañce patto nikkhipitabbo. Yo nikkhipeyya apatti 
dukkatassa ”Li. 


50. Tena kho pana samayena bhikkhu pIthe pattam nikkhipanui. 
Satisammosa nisidanta ottharitva pattam bhindanti. Bhagavato etamattham 
arocesum. 


“Na bhikkhave, pIthe patto nikkhipitabbo. Yo nikkhipeyya apatti 
dukkatassa ”Li. 


51. Tena kho pana samayena bhikkhu anke pattam nikkhipanii. 
Satisammosa vutthahanti.' Paripatitva patto bh1JJati. Bhagavato etamattham 
arocesum. 


“Na bhikkhave, anke patto nikkhipitabbo. Yo nikkhipeyya apatti 
dukkatassa ”Li. 


52. Tena kho pana samayena bhikkhu chatte pattam nikkhipanti. 
Vatamandalikaya chattam ukkhipriyati.? Paripatitva patto bhïjJati. Bhagavato 
etamattham arocesum. 


“Na bhikkhave, chatte patto nikkhipitabbo. Yo nikkhipeyya apatti 
dukkatassa ”ti. 


53. Tena kho pana samayena bhikkhu pattahattha kavatam panamenti. 
Kavato? avattitva patto bh1JJat. Bhagavato etamattham arocesum. 


“Na bhikkhave, pattahatthena kavato panametabbo.t Yo panameyya 
apatti dukkatassa ”tI. 


54. Tena kho pana samayena bhikkhu tumbakatahe? pindaya caranti. 
Manussa ujjhayanti khiyanti vipacenti: “Seyyathapi titthiya ”tl. Bhagavato 
etamattham arocesum. 


“Na bhikkhave, tumbakatahe”" pindaya caritabbam. Yo careyya apatti 
dukkatassa ”ti. 


' utthahanti - Ma, Syã. 
ˆ nkkhipiyati - Ma, Syã. * kavatam panametabbam - Ma, Syã, PTS. 
Ỷ kaväte - Syã. ”tumbakatahena - Syã. 
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49. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu đặt bình bát xuống ở giường. Trong khi 
ngồi xuống do sự lãn lộn về ghi nhớ nên đè lên và làm vỡ bình bát. Các vị đã 
trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 


- “Này các tỳ khưu, không nên đặt bình bát xuống ở giường: vị nào đặt 
xuống thì phạm tội dukkata.” 


5o. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu đặt bình bát xuống ở ghế. Trong khi ngồi 
xuống do sự lẫn lộn về ghi nhớ nên đè lên và làm vỡ bình bát. Các vị đã trình 
sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 


- “Này các tỳ khưu, không nên đặt bình bát xuống ở ghế; vị nào đặt xuống 
thì phạm tội dukkata.” 


51. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu đặt bình bát xuống ở bắp vế. Do sự lẫn lộn 
về ghi nhớ các vị đứng lên khiến bình bát rơi xuống và bị vỡ. Các vị đã trình 
sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 


- “Này các tỳ khưu, không nên đặt bình bát xuống ở bắp vế; vị nào đặt 
xuống thì phạm tội dukkafa.” 


52. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu đặt bình bát xuống ở trên cái dù. Do cơn 
gió xoáy, cái dù bị bật lên khiến bình bát rơi xuống và bị vỡ. Các vị đã trình 
sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 


- “Này các tỳ khưu, không nên đặt bình bát xuống ở trên cái dù; vị nào đặt 
xuống thì phạm tội dukkafa.” 


53. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu mở cửa với bình bát ở tay. Cánh cửa bật 
trở lại khiến bình bát bị vỡ. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 

- “Này các tỳ khưu, không nên mở cửa với bình bát ở tay; vị nào mở cửa 
thì phạm tội dukkata.” 


54. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu đi khất thực (chứa) ở bầu đựng nước. Dân 
chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Giống như các tu sĩ ngoại đạo 
vậy?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 


- “Này các tỳ khưu, không nên đi khất thực (chứa) ở bầu đựng nước; vị 
nào đi (khất thực như thế) thì phạm tội dukkata.” 
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55. Tena kho pana samayena bhikkhu ghatikatahe' pindaya caranti. 
Manussa ujjhayanti khiyanti vipacenti: “Seyyathapi titthya ”tl. Bhagavato 
etamattham arocesum. —pe— 


“Na bhikkhave, ghatikatahe' pindaya caritabbam. Yo careyya apatti 
dukkatassa ”ti. 


56. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu sabbapamsukuliko hoti. 
So chavasIsassa pattam dhareti. Aññatara Itthi” passitva bhIta vissaramakasl: 
“Abbhum me, pisaco vatayan ”ti.? Manussa uJJhayanti khiyanti vipacenHi: 
“Katham hi nama samana sakyaputtiya chavaslsassa pattam dharessanti, 
seyyathapI pisacTllika ”ti. Bhagavato etamattham arocesum. —pe— 


“Na bhikkhave, chavaslsassa patto đharetabbo. Yo dhareyya apatti 
dukkatassa. Na ca bhikkhave, sabbapamsukulikena bhavitabbam. Yo 
bhaveyya apatti dukkat{assa ”LI. 


57. Tena kho pana samayena bhikkhu calakanjpi atthikanipi 
uceItthodakampl pattena niharanti. Manussa uJJhayanti khiyanti vipacenti: 
“Yasmim yevime samana sakyaputtiya bhuñJanti so va nesam patiggaho ”Li. 
Bhagavato etamattham arocesum. —pe— 


“Na bhikkhave, calakanl va atthikani va uccitthodakam va pattena 


nrhartabbam. Yo nmihareyya apatti dukkatassa. AnuJanami bhikkhave, 
patlggahan ti. 


58. Tena kho pana samayena bhikkhu hatthena vipatetva“ cIvaram 
sibbenti. Civaram vilomam” hoti. Bhagavato etamattham arocesum. 


“AnuJanami bhikkhave, satthakam namatakan ”ti. 


59. Tena kho pana samayena sanghassa dandasatthakam uppannam hot. 
Bhagavato etamattham arocesum. 


“AnuJanami bhikkhave, dandasatthakan ”ti. 


! phatikatahena - Syã. * vipphãletvä - Ma; 
° itthi - Ma, Syã. viphãletva - Syã. 
Ỷ pisãco vata man tỉ - PTS. ” vilomikam - Ma. 
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55. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu đi khất thực (chứa) ở chậu đựng nước. 
Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Giống như các tu sĩ ngoại 
đạo vậy?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. —(như trên)— 


- “Này các tỳ khưu, không nên đi khất thực (chứa) ở chậu đựng nước; vị 
nào đi (khất thực như thế) thì phạm tội dukkata.” 


56. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ chỉ sử dụng các vật bị quăng bỏ. Vị ấy 
sử dụng bình bát (làm bằng) đầu lâu của người chết. Có phụ nữ nọ nhìn thấy, 
hoảng sợ, đã mất tự chủ (thét lên): - “Làm tôi hết hồn, gã này đúng là quỷ 
sứ!” Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Tại sao các Sa-môn 
Thích tử lại sử dụng bình bát (làm bằng) đầu lâu của người chết, giống như 
kẻ thờ phụng quỷ thần vậy?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 
—(như trên)— 


- “Này các tỳ khưu, không nên sử dụng bình bát (làm bằng) đầu lâu của 
người chết; vị nào sử dụng thì phạm tội dukka†a. Này các tỳ khưu, không nên 
sinh tồn chỉ nhờ vào các vật bị quăng bỏ; vị nào sinh tồn (như thế) thì phạm 
tội dukka†a.” 


57. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu dùng bình bát để mang đi các đồ thừa 
thãi, xương xóc, và nước cặn. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - 
“Các vị Sa-môn Thích tử này thọ thực trong chính cái vật đựng (rác) của bọn 
họ!” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. —(như trên)— 


- “Này các tỳ khưu, không nên dùng bình bát để mang đi các đồ thừa thãi, 


xương xóc, hay nước cặn; vị nào mang đi thì phạm tội dukka†a. Này các tỳ 
khưu, ta cho phép (sử dụng) vật đựng (rác).” 


58. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu xé (vải) bằng tay rồi may y. Y không thẩm 
mỹ. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. —(như trên)— 


- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) dao nhỏ có vỏ bọc.” 


59. Vào lúc bấy giờ, dao nhỏ có cán được phát sanh đến hội chúng. Các vị 
đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 


- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) dao nhỏ có cán.” 
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6o. Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhu uccavace 
satthakadande dharenti sovannamayam rupiyamayam. Manussa ujjhayanti 
khiyanti vipacenti: “Seyyathapl gihIi kamabhogino ”ti. Bhagavato etamattham 
arocesum. —pe— 


“Na bhikkhave uccavaca satthakadanda dharetabba. Yo đhareyya apatti 
dukkatassa. AnuJanami bhikkhave atthimayam dantamayam vIsanamayam 
nalamayam ve]umayam katthamayam Jatumayam phalamayam lohamayam 
sankhanabhimayan ”ti. 


61. Tena kho pana samayena bhikkhu kukkutapattena pi ve]upesikaya pi 
cIvaram sibbenti (CTvaram dussibbitam hot. Bhagavato etamattham 
arocesum. 

“AnuJanami bhikkhave sucikan ”ti. 


Suciyo kannakitayo honHi. 
“AnuJanami bhikkhave sucinalikan ”ti. 


Sucinalikayapl kannakitayo honH. 
“AnuJanami bhikkhave kinnena puretun ”LI. 


Kimnepl kannakitayo honH. 
“AnuJanami bhikkhave sattuya' puretun ”LI. 


Sattuyapi? kannakitayo honHi. 
“AnuJanami bhikkhave saritakan ”ti. 


SarItakenap1? kannakitayo honH. 
“AnuJanami bhikkhave madhusitthakena saretun ”tI. 


Saritakam' parTbhIJJat. 
“AnuJanami bhikkhave saritasipatikan ”ti.° 


62. Tena kho pana samayena bhikkhu tattha tattha khilam nikhanitva? 
sambandhitva cIivaram sibbanti (Civaram vikannam hotil. Bhagavato 
etamattham arocesum. 

“Anujanami bhikkhave kathinam, kathinarajum. Tattha tattha 
obandhitva cIvaram sibbetun ”ti. 


! satthuyã - PTS. ” saritakasipatikan tỉ - Ma; saritasipatikan tỉ - Syã, PTS. 
ˆ satthuyäpi - PTS. ° khilam nikhanitvä - Ma; 

3 saritakepi - Ma, Syã, PTS. khilam nikhanitvã - Syã. 

* saritakam - Ma, Syã, PTS. 7 kathinam kathinaraj]jum - Ma. 
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6o. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư sử dụng các cán dao đủ loại 
làm bằng vàng, làm bằng bạc. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - 
“Giống như các kẻ tại gia hưởng dục vậy.” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức 
Thế Tôn. —(như trên)— 


- “Này các tỳ khưu, không nên sử dụng các cán dao đủ loại; vị nào sử dụng 
thì phạm tội dukka‡a. Này các tỳ khưu, ta cho phép làm bằng xương, làm 
bằng ngà răng, làm bằng sừng, làm bằng sậy, làm bằng tre, làm bằng gõ, làm 
bằng nhựa cây, làm bằng trái cây, làm bằng đồng, làm bằng vỏ sò.” 


61. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu may y bằng lông gà và lạt tre. Y được may 
vụng về. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 
- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) kim khâu.” 


Các kim khâu bị rỉ sét. 
- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) ống đựng kim khâu.” 


Cho dù ở trong ống đựng, các kim khâu cũng bị rỉ sét. 
- “Này các tỳ khưu, ta cho phép phủ đầy với bột gây men.” 


Cho dù ở trong bột gây men, các kim khâu cũng bị rỉ sét. 
- “Này các tỳ khưu, ta cho phép phủ đầy với bột lúa mạch.” 


Cho dù ở trong bột lúa mạch, các kim khâu cũng bị rỉ sét. 
- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) bột đá.” 


Cho dù với bột đá, các kim khâu cũng bị rỉ sét. 
- “Này các tỳ khưu, ta cho phép trộn với mật và sáp ong.” 


Bột đá bị rời rạc. 
- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (trộn) bột đá với nhựa cây.” 


62. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu cắm cọc ở các nơi, buộc (vải) lại với nhau 
rồi may y. Y có các góc không vuông vức. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức 
Thế Tôn. —(như trên)— 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) tấm y mẫu, dây buộc ở tấm y 
mẫu, sau khi buộc y vào chõ này chỗ kia rồi may.” 
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Visame kathinam pattharanti. Kathinam parIbhiJJati. 
“Na bhikkhave visame kathinam pattharitabbam. Yo patthareyya apatti 
dukkatassa ”ti. 


Chamaya kathinam pattharanti. Kathinam pamsukitam hoti. 
“AnuJanami bhikkhave tinasantharakan ”tI. 


Kathimassa anto JIratl. 
“AnuJanami bhikkhave anuvatam parIbhandam aropetun ti. 


Kathinam nappahotl. 
“AnuJanami bhikkhave dandakathinam vidalakam' salakam vinandhana- 
raJJum? vinandhanasuttakam vinandhitva) ervaram sibbetun ti. 


Suttantarikayo visama honHi. 
“AnuJanami bhikkhave kalimbakan ”t1. 


Sutta vanka honHi. 
“AnuJanami bhikkhave moghasuttakan ”ti. 


63. Tena kho pana samayena bhikkhu adhotehi padehi kathinam 
akkamanti. Kathinam dussati. Bhagavato etamattham arocesum. 

“Na bhikkhave adhotehi padeh1 kathinam akkamitabbam. Yo akkameyya 
apatti dukkatassa ”LI. 


64. Tena kho pana samayena bhikkhu allehi padehi kathinam akkamanLi. 
Kathinam dussati. Bhagavato etamattham arocesum. 

“Na bhikkhave allehi padehi kathinam akkamitabbam. Yo akkameyya 
apatti dukkatassa ”LI. 


65. Tena kho pana samayena bhikkhu saupahana kathinam akkamanti. 
Kathinam dussati. Bhagavato etamattham arocesum. 

“Na bhikkhave saupahanena kathinam akkamitabbam. Yo akkameyya 
apatti dukkatassa ”LI. 


! bidalakam - Ma; pidalakam - PTS. 
° vinaddhanarajjum - Syã. 3 vinaddhitvä - Syã. 
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Các vị trải ra tấm y mẫu ở chỗ không bằng phẳng. Tấm y mẫu bị rời ra. 
- “Này các tỳ khưu, không nên trải ra tấm y mẫu ở chỗ không bằng phẳng; 
vị nào trải ra thì phạm tội dukka†da.” 


Các vị trải ra tấm y mẫu ở trên mặt đất. Tấm y mẫu bị dơ. 
- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) thảm cỏ.” 


Đường viền của tấm y mẫu bị sờn. 
- “Này các tỳ khưu, ta cho phép thiết lập đường biên tức là vòng đai xung 
quanh.” 


Tấm y mẫu không đạt kích thước. 
- “Này các tỳ khưu, ta cho phép buộc y vào khung y mẫu, vào thanh gỗ 
đẹp, vào cọc gõ, vào dây buộc, vào chỉ buộc rồi may.” 


Các khoảng cách của các đường chỉ không đều nhau. 
- “Này các tỳ khưu, ta cho phép việc đo đạc.” 


Các đường chỉ bị cong quẹo. 
- “Này các tỳ khưu, ta cho phép đường chỉ may tạm.” 


63. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu bước lên tấm y mẫu với các bàn chân 
chưa rửa. Tấm y mẫu bị dơ. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 

- “Này các tỳ khưu, không nên bước lên tấm y mẫu với các bàn chân chưa 
rửa; vị nào bước lên thì phạm tội dukka†a.” 


64. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu bước lên tấm y mẫu với các bàn chân 
đẫm nước. Tấm y mẫu bị dơ. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 

- “Này các tỳ khưu, không nên bước lên tấm y mẫu với các bàn chân đẫm 
nước; vị nào bước lên thì phạm tội dukka†a.” 


65. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu mang giày dép bước lên tấm y mẫu. Tấm 
y mẫu bị dơ. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 

- “Này các tỳ khưu, không nên mang giày dép bước lên tấm y mẫu; vị nào 
bước lên thì phạm tội dukka{a.” 
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66. Tena kho pana samayena bhikkhu cIivaram sibbenta anguliya 
patiganhanti, anguliyo dukkha honti. Bhagavato etamattham arocesum. 
“AnuJanami bhikkhave patiggahan ti. 


67. Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhU uccavace patIggahe 
dharentL sovannamayam rupiyamayam. Manussa uJjhayant khiyanti 
vipacenti: “SeyyathapI gihi kamabhogino ”tl. Bhagavato etamattham 
arocesum. 


“Na bhikkhave uccavaca patiggaha dharetabba. Yo dhareyya apatti 
dukkatassa. AnuJanami bhikkhave atthimayam dantamayam visanamayam 
nalamayam ve]umayam katthamayam Jatumayam phalamayam lohamayam 
sankhanabhimayan ”ti. 


68. Tena kho pana samayena suciyopl satthakapI patiggahapi nassanti. 
Bhagavato etamattham arocesum. 
“AnuJanami bhikkhave avesanavitthakan ”ti. 


Avesanavitthake samakulã honti. Bhagavato etamattham ãrocesum. 
“AnuJanami bhikkhave patiggahathavikan ”i. 


Amsabaddhako na hoti 
“AnuJanami bhikkhave amsabaddhakam bandhanasuttakan ”LI. 


6o. Tena kho pana samayena bhikkhu abbhokase' cvaram sibbanta? 
sItenapl unhenapl kilamanti. Bhagavato etamattham arocesum. 
“AnuJanami bhikkhave kathinasalam kathinamandapan ”ti. 


Kathmasala micavatthuka hot. Udakena otthariyati. Bhagavato 
etamattham arocesum. 
“Anujanami bhikkhave uccavatthukam katun ”ti. 


Cayo parIpatatl. 
“Anujanami bhikkhave cintum tayo caye: Itthakacayam silacayam 
darucayan ”tI. 


Arohantä vihaññanti. 
“Anujanami bhikkhave tayo sopane: Itthakasopanam silasopanam 
darusopanan ti. 


Arohantã paripatanti. 
“AnuJanami bhikkhave alambanabahan ”ti. 


'aj]hokãse - Syã. ° sibbentä - Syã, PTS. 
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66. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu cầm (kim) bằng ngón tay trong khi may y. 
Các ngón tay bị đau. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 
- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) vật bao ngón tay.” 


67. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư sử dụng các vật bao ngón 
tay đủ loại làm bằng vàng, làm bằng bạc. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê 
bai rằng: - “Giống như các kẻ tại gia hưởng dục vậy.” Các vị đã trình sự việc 
ấy lên đức Thế Tôn. 


- “Này các tỳ khưu, không nên sử dụng các vật bao ngón tay đủ loại; vị 
nào sử dụng thì phạm tội dukkat†a. Này các tỳ khưu, ta cho phép làm bằng 
xương, làm bằng ngà răng, làm bằng sừng, làm bằng sậy, làm bằng tre, làm 
bằng gõ, làm bằng nhựa cây, làm bằng trái cây, làm bằng đồng, làm bằng vỏ 


33. 


SØ. 


68. Vào lúc bấy giờ, những kim khâu, những con dao nhỏ, luôn cả những 
vật bao ngón tay bị thất lạc. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 
- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) thùng chứa.” 


Chúng bị lẫn lộn trong thùng chứa. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế 
Tôn. 
- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) túi để đựng vật bao ngón tay.” 


Dây mang vai không có. 
- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) dây mang vai là chỉ kết lại.” 


6o. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu trong khi may y ở ngoài trời bị mệt mỏi vì 
lạnh và nóng. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (thực hiện) nhà may y, mái che tạm để 
may y.” 


Nhà may y có nền thấp nên bị ngập nước. Các vị đã trình sự việc ấy lên 
đức Thế Tôn. 
- “Này các tỳ khưu, ta cho phép làm nền cao.” 


Nên móng bị đổ xuống. 
- “Này các tỳ khưu, ta cho phép xây dựng ba loại nền móng: nền móng 


^ 


bằng gạch, nên móng bằng đá, nên móng bằng gỗ. 
Các vị bị khó khăn trong khi bước lên. 
- “Này các tỳ khưu, ta cho phép ba loại bậc thang: bậc thang bằng gạch, 
bậc thang bằng đá, bậc thang bằng gõ.” 


Các vị bị té trong khi bước lên (bậc thang). 
- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (thực hiện) tay cầm để vịn.” 


sửi 
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Kathinasalaya tinacunnam parIpatati. 

“AnuJanami bhikkhave ogumbetva' ullittavalittam katum setavannam 
kalavannam gerukaparikammam malakammam latakammam 
makaradantakam pañcapatikam cIvaravamsam cIvararaJJun ”ti. 


7o. Tena kho pana samayena bhikkhu civaram sibbetva tattheva 
kathinam ujjhitva pakkamanti. Undurehipiˆ upacikahipi khaJJati. Bhagavato 
etamattham arocesum. “AnuJanamIi bhikkhave kathinam sangharitun ”ti. 


Kathinam paribhiJJat. “AnuJanami bhikkhave goghamsikaya kathinam 
sangharitun ”H. 


Kathimam vinivethyati.? “AnuJanami bhikkhave bandhanarajJjun ”ti. 


71. Tena kho pana samayena bhikkhu kuddepi thambhe pi kathinam 
ussapetva pakkamanti. Paripatitva kathinam bhIJJati. Bhagavato etamattham 
arocesum. 

“AnuJanami bhikkhave bhittikhile va nagadante va laggetun ”tI. 


72. Atha kho bhagava raJagahe yathabhirantam viharitva yena vesali tena 
carikam pakkamI. Tena kho pana samayena bhikkhu sucikampi satthakampi 
bhesaJjampi pattena adaya gacchanti. Bhagavato etamattham arocesum. 

“AnuJanami bhikkhave bhesajJatthavikan ”tI. 


Amsabaddhako'! na hoti. 
“AnuJanami bhikkhave amsabaddhakam' bandhanasuttakan ”H. 


73. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu upahanayo 
kayabandhanena" bandhitva gamam pindaya pavisi. Aññataro upasako tam 
bhikkhum abhivadento upahanayo sIsena ghattesi. So bhikkhu manku ahosi. 
Atha kho so bhikkhu aramam gantva bhikkhunam etamattham arocesl. 
Bhikkhu bhagavato etamattham arocesum. 

“AnuJanami bhikkhave upahanatthavikan ”Li. 


Amsabaddhakot na hoti “AnuJanami bhikkhave amsabaddhakam 
bandhanasuttakan ”tI. 


74. Tena kho pana samayena antaramagge udakam akappliyam hot. 
Parissavanam na hoti Bhagavato etamattham arocesum. “AnuJanami 
bhikkhave parissavanan ”ti. 


Colakam nappahoti. 
“AnuJanami bhikkhave katacchuparIssavanan t1. 


Colakam nappahoti. Bhagavato etamattham arocesum. “AnuJanami 
bhikkhave dhammakarakan ”ti.° 


' ogumphetvä - Ma, PTS. * amsavaddhak° - Syã, PTS. 
“undũrehipi - Ma, Syã. ” kayabandhane - PTS. 
3 vinivethiyati - Ma, Syã; vivethiyati - PTS. ° đhammakaranan tỉ - Ma. 
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Vào lúc bấy giờ, rác cỏ rơi vào trong nhà may y. 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép làm nẹp cây rồi trét vữa bên trên và bên 
dưới, việc sơn màu trắng, sơn màu đen, trét màu đỏ, trang hoàng hình vòng 
hoa, trang hoàng hình tua, chốt treo bằng răng cá kiếm, vải trang hoàng năm 
loại, sào máng y, dây treo y.” 


7O. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu sau khi may y xong đã bỏ bê tấm y mẫu 
ngay tại chỗ ấy rồi ra đi. Tấm y mẫu bị gặm nhấm bởi các con chuột và các 
con mối. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho 
phép gấp tấm y mẫu lại.” 


Tấm y mẫu bị rời ra. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép đặt cây gỗ hoặc tre ở 
bên trong rồi cuốn lại.” 


Tấm y mẫu bị bung ra. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép dây buộc.” 


71. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu đã đưa tấm y mãu lên cất ở trên vách 
tường hoặc ở trên cột nhà rồi ra đi. Tấm y mẫu rơi xuống và bị bung ra. Các 
vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép treo lên ở chốt đỉnh gắn vào tường hoặc ở 
móc ngà voi.” 


72. Sau đó, khi đã ngự tại thành Rajagaha theo như ý thích đức Thế Tôn 
đã lên đường đi đến thành Vesali. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu đã dùng bát 
chứa đựng kim khâu, dao nhỏ, và thuốc men rồi ra đi. Các vị đã trình sự việc 
ấy lên đức Thế Tôn. 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) túi đựng thuốc men.” 


Dây mang vai không có. 
- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) dây mang vai là chỉ kết lại.” 


73. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ đã buộc đôi dép bằng dây thắt lưng 
rồi đi vào làng để khất thực. Có nam cư sĩ nọ trong khi đảnh lễ vị tỳ khưu ấy 
đã bị đôi dép chạm vào đầu. VỊ tỳ khưu ấy đã bị xấu hổ. Sau đó, vị tỳ khưu ấy 
đã đi đến tu viện và kể lại sự việc ấy cho các tỳ khưu. Các tỳ khưu đã trình sự 
việc ấy lên đức Thế Tôn. 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) túi đựng dép.” 


Dây mang vai không có. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) dây 
mang vai là chỉ kết lại.” 

74. Vào lúc bấy giờ, ở khoảng giữa cuộc hành trình nước chưa được làm 
thành đúng phép. Đồ lược nước không có. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức 
Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) đồ lược nước.” 


Mảnh vải lược không có hiệu quả. 
- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) đồ lược nước gắn ở gáo múc.” 


Mảnh vải lược không có hiệu quả. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép đồ lọc 
nước thông thường.” 
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75. Tena kho pana samayena dve bhikkhu kosalesu Janapadesu 
addhanamagsapatipanna honti Eko bhikkhu anacaram acarati. Dutiyo 
bhikkhu tam bhikkhum etadavoca: “Ma avuso evarupam akasi. Netam 
kappat ”ti. So tasmim upanaddhi.' Atha kho so bhikkhu pipasaya pl]lito 
upanaddham” bhikkhum etadavoca: “Dehi me avuso parissavanam paniyam 
pIvissamI ”ti. Upanaddho3 bhikkhu na adasi. So bhikkhu pipasaya pl]ito 
kalamakasi. Atha kho so bhikkhu aramam gantva bhikkhunam etamattham 
arocesil. “Kimpana tvam avuso parissavanam yaciyamano na adasi ”H? 
“Evamavuso ”H. Ye te bhikkhu appiccha santuttha lajjino kukkuccaka 
sikkhakama te uJJjhayanti khiyanti vipacenti: “Katham hi nama bhikkhu 
parlssavanam yaciyamano na dassatI ”ti? Atha kho te bhikkhu bhagavato 
etamattham arocesum. 


Atha kho bhagava etasmim nidane etasmim pakarane bhikkhusangham 
sannIpatapetva tam bhikkhum patipucchi: “Saccam kira tvam bhikkhu 
parissavanam yaciyamano na adasl ”ti? “Saccam bhagava ti. Vigarahi 
buddho  bhagava: “Ananucchavkam moghapurisa ananulomikam 
appatirupam assamanakam akappiyam akaranmyam. Katham hi nama tvam 
moghapurisa, parissavanam yaclyamano na dassasi? Netam moghapurisa 
appasannanam va pasadaya pasannanam va bhiyyobhavaya. Atha khvetam 
moghapurisa appasannanam ceva appasadaya pasannanañca ekaccanam 
aññathattaya ”ti. 


Vigarahitva dhammim katham katva bhikkhu amantesi: “Na bhikkhave 
addhanamagsapatipannena bhikkhuna parissavanam yaclyamanena na 
databbam. Yo na dadeyvya apati dukkatassa Na ca bhikkhave 
aparissavanakena addhanamaggot patipajjitabbo. Yo patipajJeyya apatti 
dukkatassa. Sace na hoti parissavanam va dhammakarako va sanghatikanno 
pI adhitthatabbo Iimina parissavetva pIvissamI ”LI. 


76. Atha kho bhagava anupubbena carikam caramano yena vesali 
tadavasarn Tatra sudam bhagava vesalyam viharai mahavane 
kutagarasalayam. Tena kho pana samayena bhikkhũ navakammam karonti. 
Parissavanam na sammati. Bhagavato etamattham arocesum. 


' upanandhi - Ma, PTS, Simu. ”upanandho - PTS. 
“ upanandham - PTS. * addhãno - Ma. 
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75. Vào lúc bấy giờ, có hai vị tỳ khưu đang đi đường xa trong xứ Kosaka. 
Một tỳ khưu hành xử điều sai trái. VỊ tỳ khưu thứ hai đã nói với vị tỳ khưu ấy 
điều này: - “Này đại đức, chớ làm như thế. Điều ấy không được phép.” VỊ ấy 
đã kết oán với vị kia. Sau đó, vị tỳ khưu kia bị khó chịu vì khát nước đã nói 
với vị tỳ khưu kết oán điều này: - “Này đại đức, hãy đưa cho tôi đồ lược nước, 
tôi sẽ uống nước.” VỊ tỳ khưu kết oán đã không đưa cho. VỊ tỳ khưu kia bị khó 
chịu vì khát nước đã chết đi. Sau đó, vị tỳ khưu ấy đã đi đến tu viện và kể lại 
sự việc ấy cho các tỳ khưu. - “Này đại đức, có phải đại đức đã không đưa cho 
khi được hỏi mượn đồ lược nước?” - “Này các đại đức, đúng vậy.” Các tỳ khưu 
nào ít ham muốn, tự biết đủ, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập, các 
vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao vị tỳ khưu lại không đưa cho 
khi được hỏi mượn đồ lược nước?” Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc 
ấy lên đức Thế Tôn. 


Khi ấy, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã triệu tập hội chúng 
tỳ khưu lại và hỏi vị tỳ khưu ấy rằng: - “Này tỳ khưu, nghe nói ngươi đã 
không đưa cho khi được hỏi mượn đồ lược nước, có đúng không vậy?” - 
“Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: - “Này kẻ 
rồ dại kia, thật không đúng đắn cho ngươi, thật không hợp lẽ, không thích 
đáng, không xứng pháp Sa-môn, không được phép, không nên làm. Này kẻ rồ 
dại kia, vì sao ngươi lại không đưa cho khi được hỏi mượn đồ lược nước vậy? 
Này kẻ rồ dại kia, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có 
đức tin, hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin. Này các 
tỳ khưu, hơn nữa chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ 
chưa có đức tin và làm thay đổi (niềm tin) của một số người đã có đức tin.” 


Sau khi khiển trách, ngài đã nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: - 
“Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu đi đường xa khi được hỏi mượn đồ lược nước 
không thể không đưa cho; vị nào không đưa cho thì phạm tội dukkafa. Và 
này các tỳ khưu, vị không có đồ lược nước không nên đi đường xa; vị nào đi 
thì phạm tội dukka†a. Nếu không có đồ lược nước hoặc đồ lọc nước thông 
thường, có thể chú nguyện chéo y hai lớp: “Tôi sẽ uống sau khi lược nước 
bằng vật này.” 


76. Sau đó, trong khi tuần tự du hành đức Thế Tôn đã ngự đến thành 
Vesali. Tại nơi đó trong xứ Vesali, đức Thế Tôn ngự tại Mahavana, giảng 
đường Kutagara. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu thực hiện công trình (xây dựng) 
mới. Đồ lược nước không làm trong (nước) được. Các vị đã trình sự việc ấy 
lên đức Thế Tôn. 
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“AnuJanami bhikkhave dandaparissavanan ”ti. Dandaparissavanam na 
sammatil Bhagavato etamattham arocesum. “AnuJanaml bhikkhave 
ottharakan ”ui.' 


77. Tena kho pana samayena bhikkhu makasehi ubbalha honHi. 
Bhagavato etamattham arocesum. “AnuJanami bhikkhave makasakutikan ”LI. 


78. Tena kho pana samayena vesalyam pantanam bhattanam 
bhattapatipali adhitthia? hoti Bhikkhu pamtani bhoJjanani bhuñjJitva 
abhisannakaya honti bahvabadha. Atha kho jvako komarabhacco vesalim 
agamasi kenacideva karaniyena. Addasa kho jivako komarabhacco bhikkhU 
abhisannakaye bahvabadhe. Disvana yena bhagava tenupasankami, 
upasankamitva bhagavantam abhivadetva ekamantam nisidi. Ekamantam 
nisinno kho Jivako komarabhacco bhagavantam etadavoca: “Etarahi bhante 
bhikkhu abhisannakaya bahvabadha. Sadhu bhante bhagava bhikkhunam 
cankamañca Jantagharañca anuJanatu evam bhikkhu appabadha bhavissani 
”H. 


Atha kho bhagava jivakam komarabhaccam dhammiya kathaya 
sandassesi samadapesi samuttejesl sampahamsesl Atha kho jJvako 
komarabhacceo bhagavata dhammiya kathaya sandassito samadapito 
samutteito sampahamsio utthayasana bhagavantam  abhivadetva 
padakkhinam katva pakkamI. 


Atha kho bhagava etasmim nidãne etasmim pakarane dhammim katham 
katva bhikkhũ amantesi: “AnuJanami bhikkhave cankamañca Jantagharañca 
”H. 


Tena kho pana samayena bhikkhu visame cankame cankamanti. Pada 
dukkha honti. Bhagavato etamattham arocesum. “AnuJanami bhikkhave 
samam katun ”LI. 


Cankamo nIcavatthuko hoti. Udakena otthariyati. “AnuJanami bhikkhave 
uccavatthukam katun ”Li. 


Cayo paripatati. “AnuJanami bhikkhave cinitum tayo caye: 1†thakacayam 
silacayam darucayan ti. 


! ottharikan tỉ - Syã. ° atthitã - Ma, Syã. 
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- “Này các tỳ khưu, ta cho phép đồ lược nước gắn ở các cây gậy. Đồ lược 
nước gắn ở các cây gậy không làm trong (nước) được. Các vị đã trình sự việc 
ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) vại lọc nước.” 


77. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu bị khuấy rối bởi các con muỗi. Các vị đã 
trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) 
lêu chống muỗi.” 


78. Vào lúc bấy giờ, ở xứ Vesali, sự luân phiên bữa ăn gồm các thức ăn 
hảo hạng được xác định. Các tỳ khưu thọ dụng các thức ăn hảo hạng nên cơ 
thể béo phì, có nhiều chứng bệnh. Khi ấy, (thầy thuốc) J1vaka Komarabhacca 
đã đi đến Vesali do công việc cần làm nào đó. J1vaka Komarabhacca đã nhìn 
thấy các tỳ khưu có cơ thể béo phì, có nhiều chứng bệnh, sau khi nhìn thấy đã 
đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống 
một bên. Khi đã ngồi xuống một bên, JI1vaka Komarabhacca đã nói với đức 
Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, hiện nay các tỳ khưu có cơ thể béo phì, có 
nhiều chứng bệnh. Bạch ngài, lành thay xin đức Thế Tôn cho phép các tỳ 
khưu (sử dụng) đường kinh hành và phòng tắm hơi; như thế, các tỳ khưu sẽ 
bớt bệnh.” 


Khi ấy, đức Thế Tôn đã chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích, và tạo niềm 
phấn khởi cho Jivaka Komarabhacca bằng bài Pháp thoại. Sau đó, khi đã 
được đức Thế Tôn chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích, và tạo niềm phấn khởi 
bằng bài Pháp thoại, Jrvaka Komarabhacca đã từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ 
đức Thế Tôn, hướng vai phải nhiễu quanh, rồi ra đi. 


Sau đó, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã nói Pháp thoại rồi 
bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) đường kinh 
hành và phòng tắm hơi.” 


Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu đi kinh hành ở đường kinh hành không bằng 
phẳng. Các bàn chân bị đau. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - 
“Này các tỳ khưu, ta cho phép làm cho bằng phẳng.” 


Đường kinh hành có nền thấp nên bị ngập nước. - “Này các tỳ khưu, ta 
cho phép làm nền cao.” 


Nền móng bị đổ xuống. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép xây dựng ba loại 


nền móng: nền móng bằng gạch, nền móng bằng đá, nên móng bằng gỗ. 
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Arohantä vihaññanti. “Anujanami bhikkhave tayo sopane: ihakã- 
sopanam silasopanam darusopanan ti. 


Arohantã paripatanti. “Anujanami bhikkhave alambanabahan ”ti. 


7o. Tena kho samayena bhikkhu cankame cankamanta paripatanti. 
Bhagavato etamattham arocesum. “AnuJanami bhikkhave 
cankamanavedikan ”Li.' 


8o. Tena kho pana samayena bhikkhu ajjhokase cankamanta sItenapl 
unhenapL kilamanti Bhagavato etamattham arocesum. “AnuJanami 
bhikkhave cankamanasalan ”ti.? 


Cankamanasalayam? tinacunnam paripatati. “Anujanami bhikkhave 
ogumbetva°t ullitavalttam katum setavannam kalavannam geruka- 
parikammam malakammam latakammam makaradantakam pañcapatikam 
CIvaravamsam cIvararaJJun ”tI. 


81. Jantagharam nicavatthukam hoti. Udakena otthartyati. “AnuJanami 
bhikkhave uccavatthukam katun ”ti. 


Cayo paripatati. “AnuJanami bhikkhave cinitum tayo caye: 1†thakacayam 
silacayam darucayan ti. 


Arohantä vihaññanti. “Anujanami bhikkhave tayo sopane: ifhakã- 
sopanam silasopanam darusopanan ti. 


Arohantã paripatanti. “Anujanami bhikkhave alambanabahan ”ti. 


Jantagharassa kavatam na hoti “Anujanami bhikkhave kavatam 
pItthasanghatam udukkhalikam uttarapasakam aggalavattikam? kapisisakam 
sucikam ghatikam talacchiddam aviñJanacchiddam aviñJanarajJun ”tI. 


' caikamanavedikan tỉ - Ma, Syã, PTS. * ogumphetvã - Ma, PTS. 
ˆ cañkamanasälan ti - Ma, Syã, PTS. ” aggalavattim - Ma, Syä. 
3 cañkamanasaäläya - Simu. aggalavattim - PTS. 
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Các vị bị khó khăn trong khi bước lên. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép ba 


loại bậc thang: bậc thang bằng gạch, bậc thang bằng đá, bậc thang bằng gõ. 


Các vị bị té trong khi bước lên (bậc thang). - “Này các tỳ khưu, ta cho 
phép (thực hiện) tay cầm để vịn.” 


7o. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu trong khi đi kinh hành ở đường kinh 
hành bị té. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta 
cho phép (thực hiện) viền rào ở đường kinh hành.” 


8o. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu trong khi đi kinh hành ở ngoài trời bị mệt 
mỏi vì lạnh và nóng. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ 
khưu, ta cho phép (thực hiện) nhà đi kinh hành.” 


Rác cỏ rơi vào trong nhà đi kinh hành. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép 
làm nẹp cây rồi trét vữa bên trên và bên dưới, việc sơn màu trắng, sơn màu 
đen, trét màu đỏ, trang hoàng hình vòng hoa, trang hoàng hình tua, chốt treo 
bằng răng cá kiếm, vải trang hoàng năm loại, sào máng y, dây treo y.” 


81. Vào lúc bấy giờ, phòng tắm hơi có nền thấp nên bị ngập nước. - “Này 
các tỳ khưu, ta cho phép làm nền cao.” 


Nền móng bị đổ xuống. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép xây dựng ba loại 


nền móng: nền móng bằng gạch, nền móng bằng đá, nên móng bằng gỗ. 


Các vị bị khó khăn trong khi bước lên. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép ba 
loại bậc thang: bậc thang bằng gạch, bậc thang bằng đá, bậc thang bằng gõ.” 


Các vị bị té trong khi bước lên (bậc thang). - “Này các tỳ khưu, ta cho 
phép (thực hiện) tay cầm để vịn.” 


Phòng tắm hơi không có cửa. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép (thực hiện) 
cánh cửa, trụ cửa, rãnh xoay, chốt xoay, tay nắm, chốt gài, đỉnh khóa chốt, 
chốt phụ, lỗ khóa, lỗ để xỏ dây, dây thừng để luồn qua.” 


45 


Vinauapttake Cullauaggapd]i 2 Khuddakquatthukkhandhakamn 


82. Jantagharassa kuddapado jirati. Bhagavato etamattham arocesum. 
“AnuJanami bhikkhave mandalikam katun ti. 


Jantagharassa đhumanettam na hoti. “Anujanami bhikkhave dhuma- 
nettan ”tI. 


83. Tena kho pana samayena bhikkhu khuddake JjJantaghare majjhe 
aggitthanam karonti. Upacaro na hoti. “AnuJanami bhikkhave khuddake 
Jantaghare ekamantam aggitthanam katum, mahallake maJjhe ”ti. 


Jantaghare aggi mukham đahati. “AnuJjanami bhikkhave mukhamattikan 
”H. 


Hatthe' mattikam tementi. “AnuJanami bhikkhave mattikadonikan ”ti. 


Mattika duggandha hoti. “AnuJanami bhikkhave vasetun ”ti. 


Jantaghare agg1 kayam dahati. “Anujanami bhikkhave udakam atiharitun 
”H. Patiyapl pattenapl tudakam atiharanti “AnuJjanami bhikkhave 
udakadhanam? udakasaravakan ”tI. 


84. dJantapharam tinacchadanam sadetl? “AnuJanami bhikkhave 
ogumbetväa' ullittavalittam katun ”ti. 


Jantagharam cikkhallam hoti. “Anujanami bhikkhave santharitum tayo 
santhare°  I†thakasantharam silasantharam darusantharan ”u. 
Cikkhallaññeva hoti. “AnuJanami bhikkhave đhovitun ti. 


Udakam santitthati. “AnuJanami bhikkhave udakaniddhamanan ti. 


Tena kho pana samayena bhikkhu Jantaghare chamaya nisidanti. Gattani 
kanduvanti.° “AnuJanami bhikkhave Jantagharaprthan ”ti. 


' hatthena - Simu. * ogumphetvä - Ma, PTS. 

ˆ ndakatthanam - Ma, PTS; ° santhare - Ma. 
udakanidhanam - Syã. ° kandũvanti - Ma; 

”tinacchadanam na sedeti - Ma, Syã, PTS. kandavanti - Sya. 
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82. Chân tường của phòng tắm hơi bị hư hỏng. - “Này các tỳ khưu, ta cho 
phép xây mô tròn.” 


Phòng tắm hơi không có ống thông khói. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép 
(thực hiện) ống thông khói.” 


83. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu làm chỗ đốt lửa ở giữa phòng tắm hơi có 
khuôn viên hẹp. Lối đi lại không có. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép làm chỗ 
đốt lửa một bên góc ở phòng tắm hơi có khuôn viên hẹp, ở giữa (phòng tắm 
hơi) có khuôn viên rộng.” 


Trong phòng tắm hơi, ngọn lửa đốt nóng mặt (các tỳ khưu). - “Này các tỳ 
khưu, ta cho phép (sử dụng) đất sét (đắp) ở mặt.” 


Các vị nhồi ướt đất sét ở tay. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) 
máng đựng đất sét.” 


Đất sét có mùi hôi. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép ủ (đất sét).” 


Vào lúc bấy giờ, ở trong phòng tắm hơi ngọn lửa đốt nóng thân thể (các tỳ 
khưu). - “Này các tỳ khưu, ta cho phép mang nước lại.” Các vị mang nước lại 
bằng nắp bình bát và bằng bình bát. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử 
dụng) vại chứa nước (và) gáo múc nước.” 


84. Mái lợp cỏ làm phòng tắm hơi trở nên dơ bẩn. - “Này các tỳ khưu, ta 
cho phép làm nẹp cây rồi trét vữa bên trên và bên dưới.” 


Phòng tắm hơi bị lầy lội. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép lót nền bằng ba 
loại nền: nền gạch, nền đá, nền gõ.” (Phòng tắm hơi) vẫn còn bị lầy lội. - 
“Này các tỳ khưu, ta cho phép rửa sạch.” 


Nước còn đọng lại. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép (làm) rãnh thoát 
nước.” 


Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ngồi xuống trên nền đất của phòng tắm hơi, 
các phần thân thể bị ngứa ngáy. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) 
ghế ngồi ở phòng tắm hơi.” 
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85. Tena kho pana samayena jantagharam aparikkhitam hot. 
“Anujanami bhikkhave parikkhipitum tayo pakare: ï{thakapakaram 
silapakaram darupakaran ”ti. 


Kotthako na hoti. “AnuJanami bhikkhave kotthakan ”Li. 


Kotthako nIcavatthuko hoti. Udakena ottharIiyati. “AnuJanami bhikkhave 
uccavatthukam katun ”Li. 


Cayo paripatati. “AnuJanami bhikkhave cinitum tayo caye: 1†thakacayam 
silacayam darucayan ti. 


Arohantä vihaññanti. “Anujanami bhikkhave tayo sopane: ifhakã- 
sopanam silasopanam darusopanan ti. 


Arohantã paripatanti. “Anujanami bhikkhave alambanabahan ”ti. 


Kotthakassa kavatam na hoti. “AnuJanami bhikkhave kavatam pIittha- 
sanghatam udukkhalkam uttarapasakam aggalavattkam' kapislsakam 
sucIkam ghatikam talacchiddam aviñJanacchiddam aviñJanaraJJun ”ti. 


Kotthake tinacunnam paripatati “Anujanami bhikkhave ogumbetva? 
ullttavalttam katum setavannam kalavannam gerukaparikammam 
malakammam latakammam makaradantakam pañcapatikan ”ti. 


Parivenam cikkhalam hot “Anujanami bhikkhave marumbam 
upakiritun ”Li. 


Na parIiyapunanti. “AnuJanami bhikkhave padarasilam” nikkhipitun ”Li. 


Udakam santitthati. “AnuJanami bhikkhave udakaniddhamanan ti. 


! aggalavattim - Ma, Syã; °ogumphetvä - Ma, PTS. 
aggalavattim - PTS. 3 padasilam - PTS. 
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85. Vào lúc bấy giờ, phòng tắm hơi không được rào lại. - “Này các tỳ 
khưu, ta cho phép rào quanh (bằng) ba loại hàng rào: hàng rào bằng gạch, 
hàng rào bằng đá, hàng rào bằng gõ.” 


Không có nhà kho chứa đồ. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép (thực hiện) 
nhà kho chứa đồ.” 


Nhà kho chứa đồ có nền thấp nên bị ngập nước. - “Này các tỳ khưu, ta cho 
phép làm nền cao.” 


Nền móng bị đổ xuống. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép xây dựng ba loại 
nền móng: nền móng bằng gạch, nền móng bằng đá, nền móng bằng gõ.” 


Các vị bị khó khăn trong khi bước lên. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép ba 


loại bậc thang: bậc thang bằng gạch, bậc thang bằng đá, bậc thang bằng gõ. 


Các vị bị té trong khi bước lên (bậc thang). - “Này các tỳ khưu, ta cho 
phép (thực hiện) tay cầm để vịn.” 


Nhà kho chứa đồ không có cửa. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép (thực 
hiện) cánh cửa, trụ cửa, rãnh xoay, chốt xoay, tay nắm, chốt gài, đỉnh khóa 
chốt, chốt cửa, lỗ khóa, lõ để xỏ dây, dây thừng để luồn qua.” 


Vào lúc bấy giờ, rác cỏ rơi ở nhà kho chứa đồ. - “Này các tỳ khưu, ta cho 
phép làm nẹp cây rồi trét vữa bên trên và bên dưới, việc sơn màu trắng, sơn 
màu đen, trét màu đỏ, trang hoàng hình vòng hoa, trang hoàng hình tua, 
chốt treo bằng răng cá kiếm, vải trang hoàng năm loại.” 


Căn phòng bị lầy lội. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép rải cát.” 


Các vị không thành công. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép trải đá phiến.” 


Nước còn đọng lại. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép (làm) rãnh thoát 
nước.” 
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86. Tena kho pana samayena bhikkhUu nagga naggam abhivadenti. Ñagga 
naggam abhivadapenti' Nagga naggassa parlkammam karonti. Nagga 
naggassa parlkammam karapenti.? Nagga naggassa dentii Nagga 
patiganhanti.” Nagga khadanti. Nagga bhuñjant Nagga sayanti. Nagga 
pIvanti. Bhagavato etamattham arocesum. “Na bhikkhave naggena naggo 
abhivadetabbo.t Yo abhivadeyya apatti dukkatassa. Na naggena naggo 
abhivadapetabbo,° —pe— Na naggena abhivadetabbam, —pe— Na naggena 
abhivadapetabbam, —pe— Na naggena naggassa parilkammam katabbam, 
—pe— Na naggena naggassa parikammam karapetabbam, —pe— Na naggena 
naggassa databbam, —pe— Na naggena patiggahetabbam, —pe— Na naggena 
khaditabbam, —pe— Na naggena bhuñjitabbam, —pe— Na naggena 
sayItabbam, —pe— Na naggena patabbam, yo pIveyya apatti dukkatassa ”H. 


87. Tena kho pana samayena bhikkhu JjJantaghare chamaya cIvaram 
nikkhipanti. CTvaram pamsukitam hoti. Bhagavato etamattham arocesum. 
“AnuJanami bhikkhave Jantaghare° eIvaravamsam cIvararaJJun ”LI. 


Deve vassente cIvaram ovassati. “AnuJanami bhikkhave Jantagharasalan 
21% 
HH. 


Jantagharasala nmicavatthuka hoti Udakena otthariyati “AnuJanami 
bhikkhave uccavatthukam katun ”I. 


_ Cayo paripatati “Anujanami bhikkhave cinitum tayo caye —pe— 
Arohanta vihaññanti. -pe— Arohanta parIpatanti. “AnuJanami bhikkhave 
alambanabahan ”ti. 


Jantagharasalaya tinacunnam paripatati. “AnuJanami bhikkhave 
ogumbetva ullitavaltitam katum setavannam kalavannam geruka- 
parlkammam malakammam latakammam makaradantakam pañcapatikam 
CIvaravamsam cIvararaJJun ”tI. 


Tena kho pana samayena bhikkhu nagga jantagharepl udakepil 
parikammam” katum kukkuccayanti. Bhagavato etamattham arocesum. 
“Anujanamil bhikkhave tisso paticchadiyo jantagharapaticchadim 
udakapaticchadim vatthapaticchadim ”tI. 


! bhikkhũ naggã naggam abhivadenti nagga anaggam abhivadenti naggã naggam 
abhivadapenti naggã anaggam abhivadapenti - Sya. 


° kãrenti - Simu. ” na naggo abhivadapetabbo - PTS. 
3 patigganhanti - Simu. ° lantaghare - Ma, PTS na dissate. 
* na bhikkhave naggo abhivadetabbo - PTS. 7 pitthiparikammam - Syã. 
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86. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu (đang) ở trần đảnh lễ vị ở trần, (đang) ở 
trần bảo vị (đang) ở trần đảnh lễ, (đang) ở trần phục vụ vị ở trần, (đang) ở 
trần bảo (người khác) phục vụ vị ở trần, (đang) ở trần dâng đồ cho vị ở trần, 
thọ nhận (lúc đang) ở trần, nhai (lúc đang) ở trần, ăn (lúc đang) ở trần, ngủ 
(lúc đang) ở trần, uống (lúc đang) ở trần. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức 
Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, vị (đang) ở trần không nên đảnh lễ vị ở trần, vị 
nào đảnh lễ thì phạm tội dukkatfa. VỊ (đang) ở trần không nên bảo vị (đang) 
ở trần đảnh lễ, —(như trên)— Vị (đang) ở trần không nên đảnh lễ, —(như 
trên)— VỊ (đang) ở trân không nên bảo (vị khác) đảnh lễ, —(như trên)— VỊ 
(đang) ở trân không nên phục vụ vị ở trần, —(như trên)— Vị (đang) ở trần 
không nên được bảo phục vụ vị ở trần, —(như trên)— VỊ (đang) ở trần không 
nên dâng đồ cho vị ở trần, —(như trên)— Không nên thọ nhận (lúc đang) ở 
trân, —(như trên)— Không nên nhai (lúc đang) ở trần, —(như trên)— Không 
nên ăn (lúc đang) ở trần, —(như trên)— Không nên ngủ (lúc đang) ở trần, 
—(như trên)— Không nên uống (lúc đang) ở trần, vị nào uống (lúc đang ở 
trần) thì phạm tội dukkata.” 


87. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu để y xuống trên nền đất của phòng tắm 
hơi. Y bị dơ bẩn. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ 
khưu, ta cho phép (thực hiện) sào máng y, dây treo y ở phòng tắm hơi.” 


Lúc trời mưa, mưa rơi ở y. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép (thực hiện) 
gian nhà lớn ở phòng tắm hơi.” 


Gian nhà lớn ở phòng tắm hơi có nền thấp nên bị ngập nước. - “Này các 
tỳ khưu, ta cho phép làm nền cao.” 


Nền móng bị đổ xuống. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép xây dựng ba loại 
nền móng: —(như trên)— Các vị bị khó khăn trong khi bước lên. —(như 
trên)— Các vị bị té trong khi bước lên (bậc thang). - “Này các tỳ khưu, ta cho 
phép (thực hiện) tay cầm để vịn.” 


Vào lúc bấy giờ, rác cỏ rơi vào trong gian nhà lớn của phòng tắm hơi. - 
“Này các tỳ khưu, ta cho phép làm nẹp cây rồi trét vữa bên trên và bên dưới, 
việc sơn màu trắng, sơn màu đen, trét màu đỏ, trang hoàng hình vòng hoa, 
trang hoàng hình tua, chốt treo bằng răng cá kiếm, vải trang hoàng năm loại, 
sào máng y, dây treo y.” 


Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu đang ở trần ngần ngại làm công việc kỳ cọ 
lưng ở trong phòng tắm hơi, ở trong nước. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức 
Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép ba loại tấm choàng: tấm choàng ở 
phòng tắm hơi, tấm choàng ở trong nước, và tấm choàng bằng vải.” 


9l 


Vimauapttake Cullauaggapd]i 2 Khuddakquatthukkhandhakamn 


88. Tena kho pana samayena Jantaghare udakam na hoti. Bhagavato 
etamattham arocesum. “AnuJanamIi bhikkhave udapanan ti. 


Udapanassa kulam lujJjati. “Anujanami bhikkhave cinitum tayo caye: 
1tthakacayam silacayam darucayan ”ti. 


Udapano nIcavatthuko hoti. Udakena ottharIiyati. “AnuJanami bhikkhave 
uccavatthukam katun ”Li. 


Cayo paripatat. —pe_— Arohantã vihaññanti. _—pe— Arohanta 
parIipatanti. “AnuJanamI bhikkhave alambanabahan ti. 


8o. Tena kho pana samayena bhikkhu valliyapIl' kayabandhanenapl 
udakam vahenti.? Bhagavato etamattham arocesum. “Anujanami bhikkhave 
udakavahanaraJJun ”ti." 


Hattha dukkha honti “AnuJanami bhikkhave tulam karakatakam 
cakkavattakan ”uÓi. 


Bhajana bahu' bhïjJjanti. “AnuJjanamIi bhikkhave tayo varake lohavarakam 
daruvarakam cammakhandan ”ti. 


9o. Tena kho pana samayena bhikkhu aJjhokase udakam vahanto” 
sitenapl unhenapI kilamanti. Bhagavato etamattham arocesum. “AnuJanami 
bhikkhave udapanasalan ”ti. 


Udapanasalaya tinacunnam  paripatati. “Anujanamil bhikkhave 
ogumbetva ullitavaltitam katum setavannam kalavannam geruka- 
parilkammam malakammam latakammam makaradantakam pañcapatikam 
CIvaravamsam cIvararaJJun ”ti. 


Udapano aparuto hoti. TiaacunnehipI pamsukehipi okiriyati. “AnuJanami 
bhikkhave apidhanan ti. 


Udakabhajanam na samvljjai. “AnuJanami bhikkhave udakadonim 
udakakatahan ”ui. 


! vallikãyapi - Ma, PTS. * bahum - PTS. 
? vahanti - PTS. ” vahentä - Ma, Syã; 
 ndapänarajjun tỉ - Syã. vahanta - PTS. 
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88. Vào lúc bấy giờ, trong phòng tắm hơi không có nước. Các vị đã trình 
sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) giếng 
nước.” 


Thành giếng bị sụp đổ. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép xây dựng ba loại 
nền móng: nền móng bằng gạch, nền móng bằng đá, nền móng bằng gõ.” 


Giếng nước có nền thấp nên bị ngập nước. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép 
làm nền cao.” 


Nền móng bị đổ xuống. —(như trên)— Các vị bị khó khăn trong khi bước 
lên. —(như trên)— Các vị bị té trong khi bước lên (bậc thang). - “Này các tỳ 
khưu, ta cho phép (thực hiện) tay cầm để vịn.” 


8o. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu kéo nước lên bằng dây rừng, bằng dây 
thắt lưng. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta 
cho phép (sử dụng) dây thừng để kéo nước.” 


Hai tay bị đau. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) cần giọt, cần 
trục quay, bánh xe ròng rọc.” 


Các thùng (kéo nước) bị bể nhiều. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép ba loại 
gàu (kéo nước): gàu bằng thiếc, gàu bằng gõ, loại có (gắn) các sợi da thuộc.” 


oo. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu trong khi kéo nước ở ngoài trời bị mệt 
mỏi vì lạnh và nóng. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ 
khưu, ta cho phép (thực hiện) gian nhà ở giếng.” 


Rác cỏ rơi vào trong gian nhà ở giếng. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép làm 
nẹp cây rồi trét vữa bên trên và bên dưới, việc sơn màu trắng, sơn màu đen, 
trét màu đỏ, trang hoàng hình vòng hoa, trang hoàng hình tua, chốt treo 
bằng răng cá kiếm, vải trang hoàng năm loại, sào máng y, dây treo y.” 


Vào lúc bấy giờ, giếng không được che đậy nên bị các rác cỏ luôn cả các 
vật dơ rơi vào. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép (thực hiện) nắp đậy.” 


Vào lúc bấy giờ, vật chứa nước không có. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép 
(sử dụng) máng đựng nước, chậu đựng nước.” 


sX) 


Vinauapttake Cullauaggapd]i 2 Khuddakquatthukkhandhakơmn 


— 01, Tena kho pana samayena bhikkhu arame taham taham nahayanti. 
Aramo cikkhallo hot. Bhagavato etamattham arocesum. “AnuJjanami 
bhikkhave candanikan ”tÓi.' 


Candanika aparuta” hoti. Bhikkhu hiryanti nahayitum. “Anujanami 
bhikkhave parikkhtum tayo pakare: ïtthakapakaram silapakaram 
darupakaran ”Li. 


Candanika cikkhalla hoti “AnuJanami bhikkhave santharitum tayo 
santhare” itthakasantharam silasantharam darusantharan ”ti. 


Udakam santitthati. “AnuJanami bhikkhave udakaniddhamanan ti. 


92. Tena kho pana samayena bhikkhunam gattani sitikani honHi. 
Bhagavato etamattham arocesum. “AnuJjanami bhikkhave udakapuñJa- 
colakena p1“ paceuddharitun ”ti. 


Tena kho pana samayena aññataro upasako sanghassa atthaya 
pokkharanm karetukamo hot. Bhagavato etamattham arocesum. 
“AnuJanami bhikkhave pokkharanin ”ti. 


Pokkharamya kulam lujjati. “AnuJanami bhikkhave cinitum tayo caye: 
1tthakacayam silacayam darucayan ”ti. 


Arohantä vihaññanti. “Anujanami bhikkhave tayo sopane: ifhakã- 
sopanam silasopanam darusopanan ti. 


Arohantaã paripatanti. “Anujanami bhikkhave alambanabahan ”ti. 


Pokkharamya udakam puranam hoti. “AnuJanami bhikkhave udaka- 
matikam? udakaniddhamanan ti. 


Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu sanghassa° atthaya nillekham 
Jantagharam katukamo” hoti. Bhagavato etamattham arocesum. “AnuJanami 
bhikkhave nillekham Jantagharan ”ti. 


! uđakacandanikan tỉ - Syã. * udakapuñchanim colakena pi - Ma, Syã, PTS. 
ˆ päka{ã - Ma, Syäã, Simu; ” udakäyatikam - PTS. 

pakata - PTS. ° aññataro upasako bhikkhusanghassa - Syã. 
” santhare - Syã, PTS, Simu. 7 kattukãmo - Syã, PTS. 
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o1. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu tắm ở nơi này nơi kia trong khuôn viên tu 
viện. Tu viện trở nên lầy lội. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - 
“Này các tỳ khưu, ta cho phép (thực hiện) hồ nước (để tắm).” 


Hồ tắm không được kín đáo. Các tỳ khưu hổ thẹn khi tắm. - “Này các tỳ 
khưu, ta cho phép rào quanh (bằng) ba loại hàng rào: hàng rào bằng gạch, 


^ ”? 


hàng rào bằng đá, hàng rào bằng gõ. 


Hồ tắm bị lầy lội. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép lót nền bằng ba loại 
nền: nền gạch, nền đá, nền gõ.” 


Nước còn đọng lại. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép (làm) rãnh thoát 
nước.” 


o2. Vào lúc bấy giờ, các phần cơ thể của các tỳ khưu bị lạnh. Các vị đã 
trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép làm ráo 
(nước) cho dù chỉ bằng miếng vải thấm nước.” 


Vào lúc bấy giờ, có nam cư sĩ nọ có ý định cho xây dựng hồ trữ nước nhằm 
sự lợi ích của hội chúng. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này 
các tỳ khưu, ta cho phép (thực hiện) hồ trữ nước.” 


Bờ thành của hồ trữ nước bị sụp đổ. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép xây 
dựng ba loại nền móng: nền móng bằng gạch, nên móng bằng đá, nền móng 
bằng gõ.” 


Các vị bị khó khăn trong khi bước lên. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép ba 


loại bậc thang: bậc thang bằng gạch, bậc thang bằng đá, bậc thang bằng gõ. 


Các vị bị té trong khi bước lên (bậc thang). - “Này các tỳ khưu, ta cho 
phép (thực hiện) tay cầm để vịn.” 


Nước trong hồ trữ nước bị ôi. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép ống dẫn 
nước, ống tháo nước.” 


Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ có ý định cho thực hiện phòng tắm hơi 
có mái vòm nhằm sự lợi ích cho hội chúng. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức 
Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép (thực hiện) phòng tắm hơi có mái 
vòm.” 


so) 
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93. Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhu catumasam 
nisidanena vippavasanti. Bhagavato etamattham arocesum. “Na bhikkhave 
catumasam nisidanena vippavasitabbam. Ÿo vippavaseyya apatti dukkatassa 
”H. 


94. Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhu pupphabhikinnesu 
sayanesu sayanti. Manussa viharacarlkam ahindanta passitva uJJhayanti 
khiyanti vipacenti: “Seyyathapl gihIi kamabhogino ”ti. Bhagavato etamattham 
arocesum. “Na bhikkhave pupphabhikinnesu sayanesu sayitabbam. ŸYo 
sayeyya apatti dukkatassa ”ti. 


Tena kho pana samayena manussa gandhampi malampi adaya aramam 
agacchanti. BhikkhuU kukkuccayanta na patiganhanti. Bhagavato etamattham 
arocesum. “AnuJanami bhikkhave gandham gahetva kavate pañcangulikam 
datum, puppham gahetva vihare ekamantam nikkhipitun ”ti. 


o5. Tena kho pana samayena sanghassa namatakam uppannam hot. 
Bhagavato etamattham arocesum. “AnuJanami bhikkhave namatakan t1. 


Atha kho bhikkhunam etadahosi: “Namatakam adhitthatabbam nu kho 
udahu vikappetabban ”ti. “Na bhikkhave namatakam adhitthatabbam, na 
vikappetabban ”HÓI. 


Tena kho pana samayena chabbagsiya bhikkhui asittakupadhane 
bhuñJanti. Manussa ujjhayant khiyanti vipacenti: “Seyyathapl gih1 
kamabhogmo ”tI. Bhagavato etamattham arocesum. “Na bhikkhave 
asittakupadhane bhuñJitabbam. Yo bhuñJeyya apatti dukkatassa ”ti. 


96. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu giãano hoH. So 
bhuñjamano na sakkot hatthena pattam sandharetum. Bhagavato 
etamattham arocesum. “AnuJanamIi bhikkhave malorikan Hi. 
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93. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư lìa xa tọa cụ trong bốn 
tháng. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, không 
nên lìa xa tọa cụ trong bốn tháng: vị nào lìa xa thì phạm tội dukkafa.” 


94. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư nằm trên những chỗ nằm 
có rải hoa. Dân chúng trong khi dạo quanh tu viện nhìn thấy nên phàn nàn, 
phê phán, chê bai rằng: - “Giống như các kẻ tại gia hưởng dục vậy.” Các vị đã 
trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, không nên nằm trên 
những chỗ nằm có rải hoa; vị nào nằm thì phạm tội dukkatfa.” 


Vào lúc bấy giờ, dân chúng đi đến tu viện mang theo đầu thơm và vòng 
hoa. Các tỳ khưu trong khi ngần ngại không thọ lãnh. Các vị đã trình sự việc 
ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép sau khi nhận dầu thơm 
rồi thì in dấu năm ngón tay lên cửa, sau khi nhận hoa rồi thì đem đặt ở một 
góc ở trong trú xá.” 


95. Vào lúc bấy giờ, có tấm thảm len đã phát sanh đến hội chúng. Các vị 
đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) 
thảm len.” 


Khi ấy, các tỳ khưu đã khởi ý như vầy: “Thảm len nên được chú nguyện để 
dùng riêng hay là nên được chú nguyện để dùng chung?” - “Này các tỳ khưu, 
thảm len không nên được chú nguyện để dùng riêng, không nên được chú 
nguyện để dùng chung.” 


Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư thọ thực (dựa vào) gối kê được 
rắc dầu thơm. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Giống như 
các kẻ tại gia hưởng dục vậy.” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - 
“Này các tỳ khưu, không nên thọ thực (dựa vào) gối kê được rắc dầu thơm; vị 
nào thọ thực (như thế) thì phạm tội dukkafa.” 


o6. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ bị bệnh. Vị ấy trong khi ăn không thể 
kềm giữ bình bát bằng tay được. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - 
“Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) giá đỡ bình bát.” 


SZ 
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o7. Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhu ekabhajane pi 
bhuñjanti. Ekathalake pi pivanti. Ekamañce pi tuvattenti. Ekattharanapl' 
tuvattenti. Ekapapuranapi? tuvattenti. Ekattharanapapuranapi? tuvat{tenti. 
Manussa uJJhayanti khiyanti vipacenti: “Seyyathapi gihï kamabhogino ”ti. 
Bhagavato etamattham arocesum. “Na bhikkhave ekabhaJane bhuñjJitabbam. 
Na ekathalake patabbam. Na ekamañce tuvattitabbam. Na ekattharanef 
tuvatitabbam. Na ekapapuranepl tuvattitabbam. Na ekattharana- 
papuranep?? tuvattitabbam. Ÿo tuvatteyya apatti dukkatassa ”tI. 


o8. Tena kho pana samayena vaddho liechavi” mettiyabhummaJakanam 
bhikkhunam sahayo hoi. Atha kho vaddho licchav yena 
mettiyabhummaJaka bhikkhu tenupasankami, upasankamitva 
mettiyabhummaJake bhikkhu etadavoca: “Vandami ayya ”ti. Evam vutte 
mettiyabhummaJaka bhikkhu nalapimsu. Dutiyampi kho vaddho licchavi 
mettiyabhummajake bhikkhu etadavoca: “Vandaml ayya ”tI. Dutiyampi kho 
mettiyabhummaJaka bhikkhu nalapimsu. Tatiyampi kho vadđdho licchavi 
mettiyabhummaJake bhikkhU etadavoca: “Vandami ayya ”ti. Tatiyampi kho 
mettiyabhummaJaka bhikkhu nalapimsu. “Kyaham ayyanam aparaJJhami? 
Kissa mam ayya nalapanti ”ti? “Tatha hi pana tvam avuso vaddha amhe 
dabbena mallaputtena vihethiyamane aJJhupekkhasl ”ti? 


“Kyaham ayya karomi ”ti? 


“Sace kho tvam avuso vaddha Iccheyyasi, aJJeva bhagava ayasmantam 
dabbam mallaputtam nasapeyya ”tI. 


“Kyaham ayya karomi? Kim maya sakka katun ”ti? 


“Ehi tvam avuso vaddha, yena bhagava tenupasankama, upasankamitva 
bhagavantam evam vadehi: Idam bhante nacchannam nappatiripam yayam 
bhante disa abhaya aniika anupaddava, sayam disa sabhaya saltika 
saupaddava. Yato nivatam tato pavatam udakam maññe adittam. Ayyena me 
dabbena mallaputtena paJapatI dusita ”LI. 


! ekattharanäpi - Ma, PTS; * ekattharana - Ma, PTS. 

ekattharanepi - Syä. ” ekapäpuranã - Ma, PTS; 

*“ ekapapuranäpi - Ma, PTS; ekapapurane - Sya. 

ekapAvuranepi - Sya. ° ekattharanapäpuranä - Ma, PTS; 

3 ekattharanapävuranäpi - Ma, PTS; ekattharanapapurape - Syä. 
ekattharanapavuranepl - Sya. ”licchavï - Ma, evam sabbattha. 
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o7. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư ăn chung trong một đĩa, 
uống chung trong một cốc, nằm chung trên một giường, nằm chung một tấm 
trải, nằm chung một tấm đắp, nằm chung một tấm trải và tấm đắp. Dân 
chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Giống như các kẻ tại gia hưởng 
dục vậy.” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, 
không nên ăn chung trong một đĩa, không nên uống chung trong một cốc, 
không nên nằm chung trên một giường, không nên nằm chung một tấm trải, 
không nên nằm chung một tấm đắp, không nên nằm chung một tấm trải và 
tấm đắp; vị nào nằm chung thì phạm tội dukkafa.” 


o8. Vào lúc bấy giờ, Vaddha Licchavi là thân hữu của các tỳ khưu nhóm 
Mettiya và Bhummajaka. Khi ấy, Vaddha Licchavi đã đi đến gặp các tỳ khưu 
nhóm Mettiya và Bhummajaka, sau khi đến đã nói với các tỳ khưu nhóm 
Mettiya và Bhummajaka điều này: - “Tôi xin chào các ngài đại đức.” Khi được 
nói như vậy, các tỳ khưu nhóm Mettiya và BhummaJaka đã không đáp lại. 
Đến lần thứ nhì, Vaddha Licchavi đã nói với các tỳ khưu nhóm Mettiya và 
BhummaJaka điều này: - “Tôi xin chào các ngài đại đức.” Đến lần thứ nhì, các 
tỳ khưu nhóm Mettiya và Bhummajaka đã không đáp lại. Đến lần thứ ba, 
Vaddha Licchavi đã nói với các tỳ khưu nhóm Mettiya và Bhummajaka điều 
này: - “Tôi xin chào các ngài đại đức.” Đến lần thứ ba, các tỳ khưu nhóm 
Mettiya và BhummaJaka đã không đáp lại. - “Có phải tôi làm phật lòng các 
ngài đại đức? Tại sao các ngài đại đức không nói chuyện với tôi?” - “Này đạo 
hữu Vaddha, bởi vì ngươi vẫn dửng dưng như thế trong khi chúng tôi bị 
Dabba Mallaputta làm tổn hại.” 


- “Thưa các ngài đại đức, tôi làm được điều gì?” 


- “Này đạo hữu Vaddha, nếu ngươi chịu làm thì ngay trong ngày hôm nay 
đức Thế Tôn có thể trục xuất đại đức Dabba Mallaputta.” 


- “Thưa các ngài đại đức, tôi làm được điều gì? Tôi có thể làm điều gì?” 


- “Này đạo hữu Vaddha, hãy đến. Ngươi hãy đi đến gặp đức Thế Tôn, sau 
khi đến hãy nói với đức Thế Tôn như vầy: “Bạch ngài, điều này là không đúng 
đắn, không thích đáng. Bạch ngài, chính ở quốc độ nào không có sự sợ hãi, 
không có tai họa, không có sầu khổ thì chính ở quốc độ ấy có sự sợ hãi, có tai 
họa, và có sầu khổ. Từ nơi nào gió lặng đi thì từ nơi ấy có bão tố. Con nghĩ 
rằng nước đã bùng cháy lên rồi; vợ con đã bị ô nhục bởi ngài đại đức Dabba 
Mallaputta.” 
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“Evam ayya ”H kho vaddho licchav mettyabhummajakanam 
bhikkhunam patissutva yena bhagava tenupasankami, upasankamitva 
bhagavantam abhivadetva ekamantam nisidi Ekamantam nisinno kho 
vaddho licchavi bhagavantam etadavoca: “ldam bhante nacchannam 
nappatirupam, yayam bhante disa abhaya anitika anupaddava sayam disa 
sabhaya saItika saupaddava. Yato nivatam tato pavatam udakam maññe 
adittam. Ayyena me dabbena mallaputtena paJapati dusita ”Li. 


Atha kho bhagava etasmim nidane etasmim pakarane bhikkhusangham 
sannipatapetva ayasmantam dabbam mallaputtam patipucchi: “Sarasi tvam 
dabba evarupam katta yathayam vaddho aha ”ti? 


“Yatha mam bhante bhagava JanatI ”ti. 


Dutiyampi kho bhagava —pe— Tatiyampi kho bhagava ayasmantam 
dabbam mallaputtam etadavoca: “Sarasi tvam dabba evarupam katta 
yathayam vaddho aha ”Li. 


“YVatha mam bhante bhagava JanatI ”ti. 


“Na kho dabba, dabba evam nibbethenti. Sace taya katam katanti vadehi. 
Sace akatam akatanti vadehiI ”ti. 


“Yatoham bhante Jato, nabhijanamI supinantenapi methunam đdhammam 
patIsevita, pageva Jagaro ”tI. 


Atha kho bhagava bhikkhu amantesil: “Tena hi bhikkhave sangho 
vaddhassa licchavissa pattam nikkuJjatu asambhogam sanghena karotu. 
Atthahi bhikkhave angehi samannagatassa upasakassa patto nikkujJjitabbo: 
Bhikkhunam alabhaya parisakkatl, bhikkhunam anatthaya parisakkatl, 
bhikkhunam avasaya' parisakkati, bhikkhu akkosati paribhasati, bhikkhu 
bhikkhuhi bhedeti, buddhassa avannam bhasati, dhammassa avannam 
bhasatl, sanghassa avannam bhasati. Anujanami bhikkhave Imehi 
atthahangehi samannagatassa upasakassa pattam nikkuJjJitum. 


! anaväsaya - Syã. 
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- “Thưa các ngài đại đức, xin vâng.” Rồi Vaddha Licchavi nghe theo các tỳ 
khưu nhóm Mettiya và Bhummajaka đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến 
đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Khi đã ngồi xuống một bên, 
Vaddha Licchavi đã nói với đức Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, điều này là 
không đúng đắn, không thích đáng. Bạch ngài, chính ở quốc độ nào không có 
sự sợ hãi, không có tai họa, không có sầu khổ thì chính ở quốc độ ấy có sự sợ 
hãi, có tai họa, và có sầu khổ. Từ nơi nào gió lặng đi thì từ nơi ấy có bão tố. 
Con nghĩ rằng nước đã bùng cháy lên rồi; vợ con đã bị ô nhục bởi ngài đại 
đức Dabba Mallaputta.” 


Khi ấy, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã triệu tập hội chúng 
tỳ khưu lại và hỏi đại đức Dabba Mallaputta rằng: - “Này Dabba, ngươi có 
nhớ ngươi là kẻ đã làm việc như thế, giống như điều vị Vaddha này đã nói 
không?” 


- “Bạch ngài, con như thế nào đức Thế Tôn biết mà.” 


Đến lần thứ nhì, đức Thế Tôn —(như trên)— Đến lần thứ ba, đức Thế Tôn 
đã nói với đại đức Dabba Mallaputta điều này: - “Này Dabba, ngươi có nhớ 
ngươi là kẻ đã làm việc như thế, giống như điều vị Vaddha này đã nói 
không?” 


- “Bạch ngài, con như thế nào đức Thế Tôn biết mà.” 


- “Này Dabba, các vị (dòng dõi) Dabba không phủ nhận như thế. Nếu 
ngươi có làm, hãy nói: “Có làm;” nếu không làm, hãy nói: “Không làm.”” 


- “Bạch ngài, từ khi con được sanh ra con không thấy mình là kẻ đã thực 
hành việc đôi lứa ngay cả trong lúc ngủ mơ, huống gì là tỉnh thức.” 


Sau đó, đức Thế Tôn đã bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, chính vì 
điều ấy hội chúng hãy úp ngược bình bát đối với Vaddha Licchavi (tức là) hãy 
thực thi việc không cùng thọ hưởng với hội chúng. Này các tỳ khưu, bình bát 
nên được úp ngược đối với nam cư sĩ có tám yếu tố: VỊ ra sức làm cho các tỳ 
khưu không được lợi lộc, ra sức làm cho các tỳ khưu không được sự lợi ích, ra 
sức làm cho các tỳ khưu không có chỗ ngụ, vị mắng nhiếc gièm pha các tỳ 
khưu, chia rẽ các tỳ khưu với các tỳ khưu, vị phi báng đức Phật, vị phi báng 
Giáo Pháp, vị phi báng Hội Chúng. Này các tỳ khưu, ta cho phép úp ngược 
bình bát đối với nam cư sĩ có tám yếu tố này. 
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Evañca pana bhikkhave nikkuJJitabbo: Vyattena bhikkhuna patibalena 
sangho ñapetabbo: 


Sunatu me bhante sangho. Vaddho licchavi ayasmantam dabbam 
mallaputam amulikaya silavipatiya anuddhamseti. Yadi sanghassa 
pattakallam, sangho vaddhassa licchavissa pattam nikkuJJeyya asambhogam 
sanghena kareyya. Esa ñattI. 


Sunatu me bhante sangho. Vaddho licchavi ayasmantam dabbam 
mallaputtam amulikaya silavipatiya anuddhamseti. Sangho vaddhassa 
liechavissa pattam nikkujJjati asambhogam sanghena karoti. Yassayasmato 
khamati vaddhassa licchavissa pattassa nikkuJJana asambhogam sanghena 
karanam, so tunhassa. Yassa nakkhamati, so bhaseyya. 


NikkuJjito sanghena vaddhassa licchavissa patto asambhogo sanghena. 
Khamati sanghassa, tasma tunh1. Evametam đharayamI ”ti. 


so. Atha kho ayasma anando pubbanhasamayam  nivasetva 
pattacIvaramadaya yena vaddhassa licchavissa nivesanam tenupasankami, 
upasankamitva vaddham licchavim etadavoca: “Sanghena te avuso vadđdha 
patto nikkujJJito, asambhogo 'si sanghena ”ti. Atha kho vaddho liechavi 
'sanghena kira me patto nikkuJJIto, asambhogomhi kira sanghena ti tattheva 
mucchito papati. Atha kho vaddhassa liechavissa mittamacca ñatisalohita 
vaddham liechavim etadavocum: “Alam avuso vaddha, ma socl, ma paridevi, 
mayam bhagavantam pasadessama bhikkhusanghañ ca ”LI. 


Atha kho vaddho licchavi saputtadaro samittamacco sañatisalohito 
allavattho allakeso yena bhagava tenupasankamIi, upasankamitva bhagavato 
padesu sirasa nipatitva bhagavantam etadavoca: “Accayo mam bhante 
accagama yathabalam yathamulham yatha akusalam, yoham ayyam dabbam 
mallaputtam amulikaya silavipattiya anuddhamsesim. Tassa me bhante 
bhagava accayam accayato patIganhatu ayatim samvaraya ”ti. 
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Và này các tỳ khưu, nên úp ngược (bình bát) như vầy: Hội chúng cần 
được thông báo bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm, có năng lực: 


“Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Vaddha LicchavI bôi nhọ 
đại đức Dabba Mallaputta với sự hư hỏng về giới không có nguyên cớ. Nếu là 
thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên úp ngược bình bát đối với 
Vaddha Licchavi, (tức là) nên thực thi việc không cùng thọ hưởng với hội 
chúng. Đây là lời đề nghị. 


Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Vaddha Licchavi bôi nhọ 
đại đức Dabba Mallaputta với sự hư hỏng về giới không có nguyên cớ. Hội 
chúng úp ngược bình bát đối với Vaddha Licchavi, (tức là) thực thi việc 
không cùng thọ hưởng với hội chúng. Đại đức nào đồng ý việc úp ngược bình 
bát đối với Vaddha Licchavi, (tức là) thực thi việc không cùng thọ hưởng với 
hội chúng xin im lặng; vị nào không đồng ý có thể nói lên. 


Bình bát đã được hội chúng úp ngược đối với Vaddha Licchavi, (tức là) 
việc không cùng thọ hưởng với hội chúng (đã được thực thi). Sự việc được hội 
chúng đồng ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc này là như vậy. ” 


o9. Sau đó vào buổi sáng, đại đức Ananda đã mặc y, cầm y bát, đi đến tư 
gia của Vaddha Licchavi, sau khi đến đã nói với Vaddha Licchavi điều này: - 
“Này đạo hữu Vaddha, bình bát đã được hội chúng úp ngược đối với ngươi, 
ngươi có sự không cùng thọ hưởng với hội chúng.” Khi ấy, Vaddha Licchavi 
(biết rằng): “Nghe nói bình bát đã được hội chúng úp ngược đối với ta, nghe 
nói ta có sự không cùng thọ hưởng với hội chúng” nên bị ngất xỉiu ngã xuống 
ngay tại chỗ ấy. Sau đó, bạn bè thân hữu, thân quyến ruột thịt của Vaddha 
Licchavi đã nói với Vaddha Licchavi rằng: - “Này đạo hữu Vaddha, thôi đi. 
Chớ có than van, chớ có rên ri. Chúng ta sẽ làm cho đức Thế Tôn và hội 
chúng tỳ khưu tin tưởng.” 


Sau đó, Vaddha Licchavi với y phục ướt đẫm, với đầu tóc ướt đẫm, cùng 
vợ con, bạn bè thân hữu, và thân quyến ruột thịt đã đi đến gặp đức Thế Tôn, 
sau khi đến đã đê đầu ở hai bàn chân của đức Thế Tôn và đã nói điều này: - 
“Bạch ngài, tội lõi đã chiếm ngự lấy con khiến con như là ngu khờ, như là mê 
muội, như là không có đạo đức, nên con đã bôi nhọ đại đức Dabba 
Mallaputta với sự hư hỏng về giới không có nguyên cớ. Bạch ngài, đối với con 
đây xin đức Thế Tôn ghi nhận tội lõi là tội lõi hầu để ngăn ngừa trong tương 
lai.” 
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“[agsha' tvam avuso vaddha accayo accagama yathabalam yathamul]ham 
vatha-akusalam yam tvam dabbam mallaputtam amnlikaya sllavipattiya 
anuddhamsesl. Yato ca kho tvam avuso vaddha accayam accayato disva 
yathadhammam patikarosi, tam te mayam patiganhama. Vuddhi hesa avuso 
vaddha ariyassa vinaye yo accayam accayato disva yathadhammam 
patikaroti ayatim samvaram apaJJatI ”tI. 


Atha kho bhagava bhikkhu amantesi: “Tena hi bhikkhave sangho 
vaddhassa licchavissa pattam ukkulJJatu sambhogam sanghena karotu. 
Atthahi bhikkhave angehi samannagatassa upasakassa patto ukkujJjitabbo: 
Na bhikkhunam alabhaya parisakkat, na bhikkhunam anatthaya 
parIsakkatIl, na bhikkhunam avasaya? parisakkatil, na bhikkhu akkosati na 
parIibhasati, na bhikkhu bhikkhuhi bhedetIl, na buddhassa avannam bhasatl, 
na dhammassa avannam bhasati, na sanghassa avannam bhasati. AnuJanami 
bhikkhave Iimehi atthahi angehi samannagatassa upasakassa pattam 
ukkuJJitum. 


Evañca pana bhikkhave ukkulJtabbo: Tena bhikkhave vaddhena 
licchavna sangham upasankamitva ekamsam uttarasangam karltva 
bhikkhunam pade vanditva ukkutkam nisiditva añjalm paggahetva 
evamassa vacanryo: “Sanghena me bhante patto nikkuJJito asambhogo “mhi 
sanghena. So “ham bhante samma vattami, lomam patemi, nettharam 
vattaml. Sangham pattukkujjanam yacamr ti Dutyampi yacltabbo.? 
Tatiyampi yacitabbo. Vyattena bhikkhuna patibalena sangho ñapetabbo: 


Sunatu me bhante sangho. Sanghena vaddhassa licchavissa patto 
nikkuJJito asambhogo sanghena. So samma vattati, lomam pateti, nettharam 
vattatI. Sangham pattukkujjanam yacati. Yadi sanghassa pattakallam, sangho 
vaddhassa liechavissa pattam ukkujJJeyya sambhogam sanghena kareyya. Esa 
ñattl. 


ingha - Syã. ° anävãsãya - Syä. 3 vacitabbä - Sya, PTS. 
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- “Này đạo hữu Vaddha, đúng như thế. Tội lõi đã chiếm ngự lấy ngươi 
khiến ngươi như là ngu khờ, như là mê muội, như là không có đạo đức nên 
ngươi đã bôi nhọ đại đức Dabba Mallaputta với sự hư hỏng về giới không có 
nguyên cớ. Này đạo hữu Vaddha, chính từ việc đó ngươi đã thấy được tội lỗi 
là tội lõi và sửa đổi đúng theo Pháp, chúng ta ghi nhận điều ấy cho ngươi. 
Này đạo hữu Vaddha, chính điều này là sự tiến bộ trong Luật của bậc Thánh: 
“Người nào sau khi thấy được tội lõi là tội lõi và sửa đổi đúng theo Pháp sẽ 
thực hành sự ngăn ngừa trong tương laI.” 


Sau đó, đức Thế Tôn đã bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, chính vì 
điều ấy hội chúng hãy mở bình bát đối với Vaddha Licchavi, hãy thực thi việc 
cùng thọ hưởng với hội chúng. Này các tỳ khưu, bình bát nên được mở ra đối 
với nam cư sĩ có tám yếu tố: VỊ không ra sức làm cho các tỳ khưu không được 
lợi lộc, không ra sức làm cho các tỳ khưu không được sự lợi ích, không ra sức 
làm cho các tỳ khưu không có chỗ ngụ, vị không mắng nhiếc không gièm pha 
các tỳ khưu, không chia rẽ các tỳ khưu với các tỳ khưu, không phỉ báng đức 
Phật, không phi báng Giáo Pháp, không phi báng Hội Chúng. Này các tỳ 
khưu, ta cho phép mở bình bát đối với nam cư sĩ có tám yếu tố này. 


Và này các tỳ khưu, nên mở ra như vầy: Này các tỳ khưu, Vaddha Licchavi 
ấy cần đi đến gặp hội chúng, đắp thượng y một bên vai, đảnh lễ ở chân các tỳ 
khưu, ngồi chồm hổm, chắp tay lên, và nên nói như vầy: “Bạch các ngài, bình 
bát đã được hội chúng úp ngược đối với con, con có sự không cùng thọ hưởng 
với hội chúng. Bạch các ngài, con đây làm bổn phận một cách nghiêm chỉnh, 
trở nên thu thúc, làm bổn phận để sửa đổi, giờ con thỉnh cầu hội chúng việc 
mở bình bát.` Nên thỉnh cầu đến lần thứ nhì. Nên thỉnh cầu đến lần thứ ba. 
Hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm, có năng lực: 


“Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Bình bát đã được hội 
chúng úp ngược đối với Vaddha Licchavi, (tức là) việc không cùng thọ hưởng 
với hội chúng. Vị ấy làm bổn phận một cách nghiêm chỉnh, trở nên thu thúc, 
làm bổn phận để sửa đổi, giờ thỉnh cầu hội chúng việc mở bình bát. Nếu là 
thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên mở bình bát đối với 
Vaddha Licchavi, (tức là) nên thực thi việc cùng thọ hưởng với hội chúng. 
Đây là lời đề nghị. 
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Sunatu me bhante sangho. Sanghena vaddhassa licchavissa patto 
nikkuJJito asambhogo sanghena. So samma vattati, lomam pateti, nettharam 
vattal. Sangham pattukkujJjanam yacatl. Sangho vaddhassa liechavissa 
pattam ukkujjai sambhogam sanghena karotl. Yassayasmato khamati 
vaddhassa licchavissa pattassa ukkujJjanam sambhogam sanghena karanam, 
so tunhassa. Yassa nakkhamatlI, so bhaseyya. 


UkkulJJito sanghena vaddhassa licchavissa patto sambhogo sanghena. 
Khamati sanghassa, tasma tunh1. Evametam đharayamI ”ti. 


Dutiya bhãnavaram. 


x*xxxx% 
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Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Bình bát đã được hội 
chúng úp ngược đối với Vaddha Licchavi, (tức là) việc không cùng thọ hưởng 
với hội chúng. Vị ấy làm bổn phận một cách nghiêm chỉnh, trở nên thu thúc, 
làm bổn phận để sửa đổi, giờ thỉnh cầu hội chúng việc mở bình bát. Hội 
chúng mở bình bát đối với Vaddha Licchavi (tức là) thực thi việc cùng thọ 
hưởng với hội chúng. Đại đức nào đồng ý việc mở bình bát đối với Vaddha 
Licchavi (tức là) việc cùng thọ hưởng với hội chúng xin 1m lặng: vị nào không 
đồng ý có thể nói lên. 


Bình bát đã được hội chúng mở ra đối với Vaddha Licchavi (tức là) việc 
cùng thọ hưởng với hội chúng (đã được thực hiện). Sự việc được hội chúng 
đồng ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc này là như vậy.” 

Tụng phẩm thứ nhì. 


x*xxxx% 
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TATTVA BHANAVARAM 


10O. Atha kho bhagava vesaliyam yathabhirantam viharitva yena bhagga 
tena carlkam pakkami. Anupubbena carilkam caramano yena bhagga 
tadavasarl Tatra sudam bhagava bhaggesu viharat sumsumaragire! 
bhesakalavane migadaye. 


Tena kho pana samayena bodhissa raJakumarassa kokanado? nama 
pasado acirakarito hoti anaJJjhavuttho samanena va brahmanena va kenacl va 
manussabhutena. 


Atha kho bodhiraJakumaro sañJIkaputtam manavam amantesi: “Ehi tvam 
samma sañjJikaputta, yena bhagava tenupasankama, upasankamitva mama 
vacanena bhagavato pade sirasa vanda, appabadham appatankam 
lahutthanam balam phasuviharam puccha: “Bodhi bhante rajakumaro 
bhagavato pade sirasa vandati, appabadham appatankam lahutthanam 
balam phasuviharam pucchatI *ti. Evañca vadehi:° “Adhivasetu kira bhante 
bhagava bodhissa rajakumarassa svatanaya bhattam saddhim 
bhikkhusanghena ”Li. 


“Evam bho ”t kho sañjikaputto manavo bodhissa rajakumarassa 
patissutva yena bhagava tenupasankami, upasankamitva bhagavata saddhim 
sammodi. SammodanTyam katham saraniyam' vitisaretva ekamantam nIïs1d1. 
Ekamantam nisinno kho sañjikaputto manavo bhagavantam etadavoca: 
“Bodhi kho rajakumaro bhoto gotamassa pade sirasa vandati, appabadham 
appatankam lahutthanam balam phasuviharam pucchatl. Evañca vadeti: 
“Adhivasetu kira bhante bhagava bodhissa raJakumarassa svatanaya bhattam 
saddhim bhikkhusanghena”ti. Adhivasesl bhagava tunhI1bhavena. 


Atha kho sañjikaputto manavo bhagavato adhivasanam viditva 
utthayasana yena bodhiraJakumaro tenupasankamIi, upasankamitva bodhim 
raJakumaram etadavoca: “Avocumha kho mayam bhoto vacanena tam 
bhagavantam gotamam: “Bodhi kho raJakumaro' bhoto gotamassa pade 
sirasa vandati, appabadham appatankam lahutthanam balam phasuviharam 
pucchatl. Evañca vadeti: Adhivasetu kia bhante bhagava bodhissa 
rajakumarassa svatanaya bhatam saddhimm bhikkhusanghena  'ti. 
Adhivutthañca pana samanena gotamena ti. 


! susumãragire - Ma. 
“ kokanudo - Syã. * saraniyam - Ma, PTS. 
3 phãsuvihãram pucchati evañca vadeti - PTS. ” bodhi rãjakumäro - Syä. 
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TỤNG PHẨM THỨ BA 


100. Sau đó, khi đã ngự tại thành Vesali theo như ý thích đức Thế Tôn đã 
lên đường đi đến xứ Bhagga. Trong khi tuần tự du hành, ngài đã ngự đến xứ 
Bhagga. Tại nơi đó ở xứ Bhagga, đức Thế Tôn ngự tại Sumsumaragira, trong 
khu rừng Bhesakala, nơi vườn nai. 


Vào lúc bấy giờ, lâu đài tên Kokanada của vương tử Bodhi vừa mới được 
xây dựng không bao lâu, chưa có Sa-môn hoặc Bà-la-môn hay bất cứ người 
nào vào cư ngụ. 


Khi ấy, vương tử Bodhi đã bảo chàng thanh niên con trai bà Sañjika rằng: 
- “Này con trai của bà Sañjika mến, hãy đến. Ngươi hãy đi đến gặp đức Thế 
Tôn, sau khi đến hãy đê đầu đảnh lễ ở chân của đức Thế Tôn nhân danh ta 
hỏi thăm (ngài) về sự ít bệnh, ít đau, trạng thái nhẹ nhàng, khỏe mạnh, sống 
thoải mái (như vầy): “Bạch ngài, vương tử Bodhi xin đê đầu đảnh lễ ở chân 
của đức Thế Tôn, và hỏi thăm (ngài) về sự ít bệnh, ít đau, trạng thái nhẹ 
nhàng, khỏe mạnh, sống thoải mái.` Và ngươi hãy nói như vầy: “Bạch đức Thế 
Tôn, xin ngài cùng với hội chúng tỳ khưu nhận lời bữa thọ trai vào ngày mai 
của vương tử Bodhi.” 


- “Thưa ngài, xin vâng.” Rồi chàng thanh niên con trai bà Sañjika nghe lời 
vương tử Bodhi đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã bày tỏ sự thân 
thiện đối với đức Thế Tôn, sau khi trao đổi lời xã giao thân thiện rồi đã ngồi 
xuống một bên. Khi đã ngồi xuống một bên, chàng thanh niên con trai bà 
Sañjika đã nói với đức Thế Tôn điều này: - “Vương tử Bodhi xin đê đầu đảnh 
lễ ngài Gotama và hỏi thăm (ngài) về sự ít bệnh, ít đau, trạng thái nhẹ nhàng, 
khỏe mạnh, sống thoải mái. Và nói như vầy: “Xin ngài Gotama cùng với hội 
chúng tỳ khưu nhận lời bữa thọ trai vào ngày mai của vương tử BodhIi.'” Đức 
Thế Tôn đã nhận lời bằng thái độ im lặng. 


Khi ấy, chàng thanh niên con trai bà Sañjika sau khi biết được sự nhận lời 
của đức Thế Tôn đã từ chỗ ngồi đứng dậy đi đến gặp vương tử Bodhi, sau khi 
đến đã nói với vương tử Bodhi điều này: - “Thưa ngài, chúng tôi đã bạch đức 
Thế Tôn Gotama ấy với lời nói của ngài là: Vương tử Bodhi xin đê đầu đảnh 
lễ ngài Gotama và hỏi thăm (ngài) về sự ít bệnh, ít đau, trạng thái nhẹ nhàng, 
khỏe mạnh, sống thoải mái. Và nói như vầy: Xin ngài Gotama cùng với hội 
chúng tỳ khưu nhận lời bữa thọ trai vào ngày mai của vương tử Bodhi.' Và 
Sa-môn Gotama đã nhận lời.” 
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1OI. Atha kho bodhirajakumaro tassa ratiya accayena panitam 
khadanyam bhojanyam patiyadapetva kokanadañca pasadam odatehi 
dussehl santharapetva yava pacchima sopanakalebara sañjikaputtam 
manavam amantesl: “Ehi tvam samma sañjJikaputta, yena bhagava 
tenupasankama, upankamitva bhagavato kalam arocehi: “Kalo bhante' 
nithitam bhattan”ti “Evambho ”ti kho sañjikaputto manavo bodhissa 
rajakumarassa patissutva yena bhagava tenupasankami, upasankamitva 
bhagavato kalam arocesi: “Kalo bho gotama nitthitam bhattan ”ti. 


Atha kho bhagava pubbanhasamayam nivasetva pattacrvaramadaya yena 
bodhissa raJakumarassa nivesanam tenupasankami saddhimm bhikkhu- 
sanghena. Tena kho pana samayena bodhiraJakumaro bahidvarakotthake 
thto hoti bhagavantam agamayamano. Addasa kho bodhiraJakumaro 
bhagavantaam duratova agacchantam. Disvana tato paccuggantva 
bhagavantam abhivadetva purakkhatva?t yena kokanado pasado 
tenupasankamI. 


Atha kho bhagava pacchimam sopanakalebaram? nissaya atthasi. Atha 
kho bodhiraJakumaro bhagavantam etadavoca: “Akkamatu bhante bhagava 
dussanl, akkamatu sugato dussanl, yam mama assa digharattam hitaya 
sukhaya ”ti Evam vutte bhagava tunhI ahosil. Dutiyampil kho —pe— 
TatyampI kho bodhirajakumaro bhagavantam etadavoca: “Akkamatu 
bhante bhagava dussanl, akkamatu sugato dussani, yam mama assa 
digharattam hitaya sukhaya ”ti. Atha kho bhagava ayasmantam anandam 
apalokesi“ Atha kho ayasma anando bodhim rajakumaram etadavoca: 
“Samharatu rajakumara dussani, na bhagava celapattkam” akkamissatl. 
Pacchimam Janatam tathagato anukampati ”L. 


Atha kho bodhiraJakumaro dussani samharapetva upar1 kokanade pasade 
asanam paññapesl.° Atha kho bhagava kokanadam pasadam abhiruhitva 
paññatte asane nisidi saddhim bhikkhusanghena. Atha kho bodhiraja- 
kumaro buddhapamukham bhikkhusangham paniena khadaniyena 
bhoJjaniyena sahattha santappetva sampavaretva bhagavantam bhuttavim 
onItapattapanim ekamantam nïs1di. 


! kãlo bho gotama - PTS. pacchimasopanakalevaram - Ma; “avalokesi - Syã. 
ˆ purekkhatva - Ma; sopanakalevaram - Syã; ” celapatikam - Ma, Syã. 
purakkhitva - Sya. sopanakaliñgaram - PTS. ° paññapesi - Ma. 
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101. Sau đó, khi trải qua đêm ấy vương tử Bodhi đã cho chuẩn bị vật thực 
hảo hạng loại cứng loại mềm rồi ra lệnh trải các tấm vải trắng ở lâu đài 
Kokanada cho đến tận bậc cấp ở ngoài cùng, xong đã bảo chàng thanh niên 
con trai bà Sañjika rằng: - “Này con trai của bà SañjJika mến, hãy đến. Ngươi 
hãy đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến hãy thông báo thời giờ đến đức Thế 
Tôn rằng: “Bạch ngài, đã đến giờ; bữa ăn đã chuẩn bị xong.” - “Thưa ngài, xin 
vâng.” Rồi chàng thanh niên con trai bà Sañjika nghe lời vương tử Bodhi đã 
đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã thông báo thời giờ đến đức Thế Tôn 
rằng: - “Bạch ngài Gotama, đã đến giờ; bữa ăn đã chuẩn bị xong.” 


Khi ấy vào buổi sáng, đức Thế Tôn đã mặc y, cầm y bát, rồi đi đến tư gia 
của vương tử Bodhi cùng với hội chúng tỳ khưu. Vào lúc bấy giờ, vương tử 
Bodhi đứng ở bên ngoài cổng ra vào đang chờ đợi đức Thế Tôn. Rồi vương tử 
Bodhi đã nhìn thấy đức Thế Tôn đang từ đàng xa đi lại, sau khi nhìn thấy 
vương tử Bodhi đã từ chỗ ấy đi ra đón tiếp, sau khi đảnh lễ đức Thế Tôn, 
thỉnh ngài đi phía trước rồi đã đi đến lâu đài Kokanada. 


Khi ấy, đức Thế Tôn đã đứng lại cạnh bậc cấp ở ngoài cùng. Rồi vương tử 
Bodhi đã nói với đức Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, xin đức Thế Tôn hãy 
bước lên các tấm vải. Bạch ngài, xin đấng Thiện Thệ hãy bước lên các tấm 
vải, việc ấy sẽ đem lại cho con sự lợi ích và an vui lâu dài.” Khi được nói như 
vậy, đức Thế Tôn đã im lặng. Đến lần thứ nhì, —(như trên)— Đến lần thứ ba, 
vương tử Bodhi đã nói với đức Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, xin đức Thế 
Tôn hãy bước lên các tấm vải. Bạch ngài, xin đấng Thiện Thệ hãy bước lên 
các tấm vải, việc ấy sẽ đem lại cho con sự lợi ích và an vui lâu dài.” Khi ấy, 
đức Thế Tôn đã nhìn sang đại đức Ananda. Rồi đại đức Ananda đã nói với 
vương tử Bodhi điều này: - “Thưa vương tử, xin hãy gấp các tấm vải lại. Đức 
Thế Tôn sẽ không bước lên tấm thảm trải bằng vải. Đấng Như Lai có lòng 
thương tưởng đến chúng sanh sau này.”"" 


Sau đó, vương tử Bodhi đã bảo gấp lại các tấm vải và cho sắp đặt chỗ ngồi 
ở phía trên của lâu đài Kokanada. Khi ấy, đức Thế Tôn đã bước lên lâu đài 
Kokanada và ngồi xuống ở chỗ ngồi đã được sắp đặt sẵn cùng với hội chúng 
tỳ khưu. Sau đó, vương tử Bodhi đã tự tay làm hài lòng và toại ý hội chúng tỳ 
khưu có đức Phật dẫn đầu bằng thức ăn hảo hạng loại cứng loại mềm. Đến 
khi đức Thế Tôn đã thọ thực xong, có bàn tay đã rời bình bát, vương tử Bodhi 
đã ngồi xuống một bên. 


¬ —— 
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Ekamantam nisinnam kho bodhim raJakumaram bhagava dhammiya 
kathaya sandassetva samadapetva samutteJetva sampahamsetva utthayasana 
pakkamI. Atha kho bhagava etasmim nidane etasmim pakarane dhammim 
katham katva bhikkhu amantesi: “Na bhikkhave celapattika' akkamitabba. 
Yo akkameyya apatti dukkatassa ”tI. 


102. Tena kho pana samayena aññatara Itthi? apagatagabbha bhikkhU 
nimantetva dussam paññapetva etadavoca: “Akkamatha bhante dussan ti. 
Bhikkhu kukkuccayanta na akkamanti. 


“Akkamatha bhante dussam mangalatthaya ”ti. Bhikkhu kukkuccayanta 
na akkamimsu. 


Atha kho sa I1tthi uJjhayati khiyati vipacetl: “Katham hi nama ayya 
mangalatthaya yaciyamana celapattikam na akkamissantI ”ti? Assosum kho 
bhikkhu tassa Itthiya uJJjhayantiya khiyantiya vipacentiya. Atha kho te 
bhikkhu bhagavato etamattham arocesum. —pe— “GIh bhikkhave 
mangalika. Anujanami bhikkhave gihnam mangalatthaya yaciyamanena 
celapattikam akkamitun ”ti. 


Tena kho pana samayena bhikkhu đdhotapadakam akkamitum 
kukkuccayantil Bhagavato etamattham arocesum. —pe— “AnuJanami 
bhikkhave dhotapadakam akkamitun ”i. 


103. Atha kho bhagava bhagsesu yathabhirantam viharitva yena savatthi 
tena carikam pakkami. Anupubbena carlkam caramano yena savatthi 
tadavasarI. Tatra sudam bhagava savatthiyam viharati Jetavane anatha- 
pIindikassa arame. Atha kho visakha migaramata ghatakañca katakañca 
sammajjanñca adaya yena bhagava tenupasankami, upasankamitva 
bhagavantam abhivadetva ekamantam nisidi Ekamantam nisinna kho 
visakha migaramata bhagavantam etadavoca: “Patiganhatu me bhante 
bhagava ghatakañca katakañca sammaJjaniñca yam mama assa digharattam 
hitaya sukhaya ”L. Patiggahesi bhagava ghatakañca sammajjaniãca. Na 
bhagava katakam patiggahesil. 


' celapatikã - Ma, Syã. ° itthi - Ma, Syä, evam sabbattha. 
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Khi vương tử Bodhi đã ngồi xuống một bên, đức Thế Tôn đã chỉ dạy, thức 
tỉnh, khuyến khích, và tạo niềm phấn khởi cho vương tử Bodhi bằng bài Pháp 
thoại rồi đã từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi. Sau đó, nhân lý do ấy nhân sự kiện 
ấy đức Thế Tôn đã nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ 
khưu, không nên bước lên các tấm thảm trải bằng vải; vị nào bước lên thì 
phạm tội dukkatfa.” 


102. Vào lúc bấy giờ, có người đàn bà bị sấy thai nọ đã thỉnh các tỳ khưu 
đến rồi trải ra tấm vải và đã nói điều này: - “Thưa các ngài, xin hãy bước lên 
tấm vải.” Các tỳ khưu trong khi ngần ngại không bước lên. 


- “Thưa các ngài, xin hãy bước lên tấm vải để đem lại sự may mắn.” Các tỳ 
khưu trong khi ngần ngại đã không bước lên. 


Khi ấy, người đàn bà ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Tại sao các 
ngài đại đức trong khi được thỉnh cầu để đem lại sự may mắn lại không bước 
lên tấm thảm trải bằng vải?” Các tỳ khưu đã nghe người đàn bà ấy phàn nàn, 
phê phán, chê bai. Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế 
Tôn. —(như trên)— - “Này các tỳ khưu, các gia chủ tin vào sự may mắn. Này 
các tỳ khưu, ta cho phép bước lên tấm thảm trải bằng vải trong khi được 
thỉnh cầu để đem lại sự may mắn.” 


Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ngần ngại không bước lên tấm vải chùi chân. 
Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. —(như trên)— - “Này các tỳ khưu, 
ta cho phép bước lên tấm vải chùi chân.” 


103. Vào lúc bấy giờ, sau khi ngự tại xứ Bhagga theo như ý thích đức Thế 
Tôn đã lên đường đi đến thành Savatthi. Trong khi tuần tự du hành, ngài đã 
ngự đến thành Savatthi. Tại nơi đó trong thành Savatthi, đức Thế Tôn ngự tại 
Jetavana, tu viện của ông Anathapindika. Khi ấy, Visakha mẹ của Migara 
mang theo cái chum, vật chà chân (bằng đất nung), và cái chổi đã đi đến gặp 
đức Thế Tôn, sau khi đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. 
Khi đã ngồi xuống một bên, Visakha mẹ của Migara đã nói với đức Thế Tôn 
điều này: - “Bạch ngài, xin đức Thế Tôn thọ nhận cái chum, vật chà chân 
(bằng đất nung), và cái chổi của con; việc ấy sẽ đem lại cho con sự lợi ích và 
an vui lâu dài.” Đức Thế Tôn đã thọ nhận các chum và cái chổi. Đức Thế Tôn 
đã không thọ nhận vật chà chân (bằng đất nung). 
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Atha kho bhagava visakham migaramataram dhammiya kathaya 
sandassesi samadapesil samuttejesi sampahamsesl Atha kho visakha 
migaramata bhagavata dhammiya kathaya sandassita samadapita 
samutteita sampahamsita utthayasana bhagavantam abhivadetva 
padakkhinam katva pakkamI. Atha kho bhagava etasmim nidãne etasmim 
pakarane dhammim katham katva bhikkhu amantesi: “AnuJanami bhikkhave 
ghatakañca sammaJJaniñca. Na bhikkhave katakam paribhuñjitabbam. Yo 
parbhuñjeyya apati dukkatassa AnuJanamil bhikkhave  tisso 
padaghamsaniyo sakkharam kathalam samuddaphenakan ti. 


104. Atha kho visakha migaramata vidhuipanañca talavantañca adaya 
yena bhagava tenupasankamIi, upasankamitva bhagavantam abhivadetva 
ekamantam nisldil Ekamantam nisinna kho visakha migaramata 
bhagavantam etadavoca: “Patiganhatu me bhante bhagava vidhũpanañca 
talavantañca yam mama assa dIgharattam hitaya sukhaya ”ti. 


Patiggahesil bhagava vidhupanañca talavantañca. Atha kho bhagava 
visakham migaramataram dhammiya kathaya sandassesil samadapesi 
samuttejJesl sampahamsesl. Atha kho visakha migaramatä —pe— 
padakkhinam katva pakkamI. Atha kho bhagava etasmim nidãne etasmim 
pakarane dhammim katham katva bhikkhu amantesi: “AnuJanami bhikkhave 
vidhupanañca talavantañca ”ti. 


105. Tena kho pana samayena sanghassa makasavijanl uppanna hot. 
Bhagavato etamattham arocesum. “AnuJanami bhikkhave makasavTjanin ”ti. 


Camarivijan"' uppanna hotl. Bhagavato etamattham arocesum. “Na 
bhikkhave camarivijanl dharetabba. Yo dhareyya apatti dukkatassa. 
Anujanami bhikkhave tisso vijaniyo: vakamayam usiramayam mora- 
pIñJamayan ”tI. 


! camaribTjanI - Ma; cãmarivijanl - Syã; camaravijan - PTS. 
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Khi ấy, đức Thế Tôn đã chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích, và tạo niềm 
phấn khởi cho Visakha mẹ của Migara bằng bài Pháp thoại. Sau đó, khi đã 
được đức Thế Tôn chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích, và tạo niềm phấn khởi 
bằng bài Pháp thoại, Visakha mẹ của Migara đã từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh 
lễ đức Thế Tôn, hướng vai phải nhiễu quanh, rồi ra đi. Sau đó, đức Thế Tôn 
nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: - 
“Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) cái chum và cái chổi. Này các tỳ 
khưu, không nên sử dụng vật chà chân (bằng đất nung); vị nào sử dụng thì 
phạm tội dukka†a. Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) ba vật chà chân: 
cát, sỏi, và đá bọt biển.” 


104. Khi ấy, Visakha mẹ của Migara mang theo cái quạt (hình vuông) và 
cái quạt lá cọ (hình tròn) đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã đảnh lễ 
đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Khi đã ngồi xuống một bên, Visakha 
mẹ của Migara đã nói với đức Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, xin đức Thế 
Tôn thọ nhận cái quạt (hình vuông) và cái quạt lá cọ (hình tròn) của con; việc 
ấy sẽ đem lại cho con sự lợi ích và an vui lâu dài.” 


Đức Thế Tôn đã thọ nhận cái quạt (hình vuông) và cái quạt lá cọ (hình 
tròn). Khi ấy, đức Thế Tôn đã chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích, và tạo niềm 
phấn khởi cho Visakha mẹ của Migara bằng bài Pháp thoại. Sau đó, Visakha 
mẹ của Migara —(như trên)— hướng vai phải nhiễu quanh, rồi ra đi. Sau đó, 
đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ 
khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) cái quạt (hình vuông) 
và cái quạt lá cọ (hình tròn).” 


105. Vào lúc bấy giờ, quạt đuổi muỗi được phát sanh đến hội chúng. Các 
vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử 
dụng) quạt đuổi muỗi.” 


Quạt đuôi bò rừng được phát sanh. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế 
Tôn. - “Này các tỳ khưu, không nên sử dụng quạt đuôi bò rừng; vị nào sử 
dụng thì phạm tội dukkata. Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) ba loại 
quạt: làm bằng vỏ cây, làm bằng loại rễ cây ustra, làm bằng lông đuôi chim 
công.” 
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1O6. Tena kho pana samayena sanghassa chattam uppannam hot. 
Bhagavato etamattham arocesum. “AnuJanami bhikkhave chattan ”ti. 


Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhu chattapaggahita' 
ahimdanti Tena kho pana samayena aññataro upasako sambahulehi 
aJvakasavakehi saddhim uyyanam agamasi. Addasamsuˆ kho te ajivaka- 
savaka chabbaggiye bhikkhu duratova chattapaggahite agacchante. Disvana 
tam upasakam etadavocum: “Ete kho ayya,” tumhakam bhadanta 
chattapaggahita agacchanti seyyathap1l ganakamahamatta ”ti. 


“Nayya!? ete bhikkhu parTbbaJaka ”ti. 


“Bhikkhu na bhikkhu ti abbhutam akamsu. Atha kho so upasako upagate° 
sañjanitva uJJhayati khiyati vipacetil: “Katham hi nama bhadanta chatta- 
paggahita ahindissanti ”t? 


Assosum kho bhikkhu tassa upasakassa uJjhayantassa khiyantassa 
vipacentassa. Atha kho te bhikkhu bhagavato etamattham arocesum. 
“Saccam kira bhikkhave —pe— “Saccam bhagava ”ti. 


Vigarahi buddho bhagava: —pe— Vigarahitva dhammim katham katva 
bhikkhu amantesi: “Na bhikkhave chattam dharetabbam. Yo dhareyya apatti 
dukkatassa ”t—I. 


107. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu gilaãno hotI, tassa vina 
chattena na phasu hoti.° Bhagavato etamattham arocesum. “AnuJanami 
bhikkhave gilanassa chattan ”H.” 


Tena kho pana samayena bhikkhu “gilãnasseva bhagavata chattam 
anuññatam no agilanassa tỉ arame aramupacare chattam dharetum 
kukkuccayanti. Bhagavato etamattham arocesum. “AnuJanami bhikkhave 
agilanenapï? arame aramupacare chattam dharetun ”ti. 


! chattam paggahetvä - PTS. 


 addasasum - Ma, PTS. ° tassa bhikkhuno vinã chattam na phãsu hoti - Ma; 
” ayya - Ma, Syã; ayyo - PTS. tassa vina chattam phãsu na hoti - Sya. 

* na ayyã - Syã; nãyyo -PTS.  “chattam dhãretunti - Ma. 

” upagato - Syã. ° gilãnena pi agilanena pi - PTS. 
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106. Vào lúc bấy giờ, ô dù được phát sanh đến hội chúng. Các vị đã trình 
sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) ô dù.” 


Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư mang ô dù đi lại đó đây. Vào 
lúc bấy giờ, có nam cư sĩ nọ đã đi đến công viên cùng với nhiều tín đồ của 
đạo lõa thể. Các tín đồ của đạo lõa thể đã nhìn thấy từ đàng xa các tỳ khưu 
nhóm Lục Sư mang ô dù đang đi lại, sau khi nhìn thấy đã nói với nam cư sĩ 
ấy điều này: - “Này ông, các bậc khả kính kia của ông mang ô dù đi đến kìa, 
giống như đám quan đại thần vậy.” 


- “Này quý vị, các vị ấy không phải là các tỳ khưu, là các du sĩ ngoại đạo.” 


- 'Là các tỳ khưu, không phải là các tỳ khưu,' họ đã thực hiện việc cá độ. 
Sau đó, nam cư sĩ ấy khi đi lại gần biết được rõ ràng nên mới phàn nàn, phê 
phán, chê bai rằng: - “Tại sao các ngài đại đức lại mang ô dù đi đó đây?” 


Các tỳ khưu đã nghe được nam cư sĩ ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. Sau 
đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, 
nghe nói —(như trên)— có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” 


Đức Thế Tôn đã khiển trách rằng: —(như trên)— Sau khi khiển trách, 
ngài đã nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, không 
nên sử dụng ô dù; vị nào sử dụng thì phạm tội dukka†a.” 


107. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ bị bệnh. Đối với vị ấy không có ô dù 
không được thoải mái. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các 
tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) ô dù đối với tỳ khưu bị bệnh.” 


Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu (nghĩ rằng): “Ô dù đã được đức Thế Tôn cho 
phép đối với tỳ khưu bị bệnh, không cho đối với vị không bị bệnh” rồi ngần 
ngại che ô dù ở trong tu viện, ở vùng phụ cận tu viện. Các vị đã trình sự việc 
ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép tỳ khưu không bị bệnh 
che ô dù ở trong tu viện, ở vùng phụ cận tu viện.” 


TỰ 
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108. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu sikkaya pattam 
uddhetva' dande alaggitva vikale aññatarena gamadvarena atikkamatLi. 
Manussa 'esayya” coro gacchatl, asi 'ssa vijJJotalati 'ti anupatitva gahetva 
sañJanitva muñcImsu. Atha kho so bhikkhu aramam gantva bhikkhunam 
etamattham arocesI. 


“Kim pana tvam avuso dandasikkam dharesl ”ti? 


“Evamavuso ”tI. 


Ye te bhikkhu appiccha santuttha laJJino kukkuccaka sikkhakama te 
uJjhayanti khiyanti vipacenti: “Katham hi nama bhikkhu dandasikkam 
dharessatI ”ti? 


Atha kho te bhikkhU bhagavato etamattham arocesum. 


“Saccam kira tvam bhikkhu dandasikkam dharesl ”ti? 


“Saccam bhagava ”Li. 


Vigarahi buddho bhagava: —pe— Vigarahitva dhammim katham katva 
bhikkhu amantesi: “Na bhikkhave dandasikka dharetabba. Yo dhareyya 
apatti dukkatassa ”LI. 


109. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu gilãno hoti, na sakkoti 
vina dandena” ahinditum. Bhagavato etamattham arocesum. “AnuJanami 
bhikkhave gilanassa bhikkhuno dandasammatim“ datum. Evañca pana 
bhikkhave databba: Tena gilanena bhikkhuna sangham upasankamitva 
ekamsam uttarasangam karitva vuddhanam bhikkhunam pade vanditva 
ukkutikam nIsiditva añJalim paggahetva evamassa vacanIyo: 


“Aham bhante gilano na sakkomi vina dandena ahinditum. So "ham 
bhante sangham dandasammatim yacamIl ti° Dutiyampi yacitabba. 
Tatiyampi yacitabba. Vyattena bhikkhuna patibalena sangho ñapetabbo: 


1 uttitväa - Ma, PTS; udditva — Syä. 
° esayyo - Ma, PTS, Simu. * dandasammutim - Ma, PTS. 
3 dandakena - Simu. ” yacãmi - PTS, iti saddo natthi. 
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108. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ buộc bình bát bằng sợi dây thừng 
treo ở cây gậy rồi đi ngang qua cổng của ngôi làng nọ vào lúc chiều tối. Dân 
chúng (bàn bạc rằng): “Này các vị, gã trộm kia đang đi, gươm của gã lấp lánh 
kìa” rồi đã đuổi theo, giữ lại, đến khi biết rõ, đã thả ra. Sau đó, vị tỳ khưu ấy 
đã đi đến tu viện và kể lại sự việc ấy cho các tỳ khưu. 


- “Này đại đức, có phải đại đức mang theo gậy và dây thừng?” 


- “Này các đại đức, đúng vậy.” 


Các tỳ khưu nào ít ham muốn, tự biết đủ, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích 
sự học tập, các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao tỳ khưu lại 
mang theo gậy và dây thừng?” 


Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 


- “Này tỳ khưu, nghe nói ngươi mang theo gậy và dây thừng, có đúng 
không vậy?” 


- “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” 


Đức Thế Tôn đã khiển trách rằng: —(như trên)— Sau khi khiển trách, 
ngài đã nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, không 
nên mang theo gậy và dây thừng; vị nào mang theo thì phạm tội dukkafa.” 


109. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ bị bệnh không có cây gậy không thể 
đi lại đó đây. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta 
cho phép ban cho sự đồng ý về (việc sử dụng) gậy đến tỳ khưu bị bệnh. Và 
này các tỳ khưu, nên ban cho như vầy: VỊ tỳ khưu bị bệnh ấy cần đi đến hội 
chúng, đắp thượng y một bên vai, đảnh lễ ở chân các tỳ khưu trưởng thượng, 
ngồi chồm hổm, chắp tay lên, và nên nói như vầy: 


“Bạch các ngài, tôi bị bệnh không có cây gậy không thể đi lại. Bạch các 
ngài, tôi đây thỉnh cầu hội chúng sự đồng ý về (việc sử dụng) gậy.` Nên thỉnh 
cầu đến lần thứ nhì. Nên thỉnh cầu đến lần thứ ba. Hội chúng cần được thông 
báo bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm, có năng lực: 
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'Sunatu me bhante sangho. Ayam itthannamo bhikkhu gilano, na sakkoti 
vina dandena ahindium. So sangham dandasammatim yacati. Yadi 
sanghassa pattakallam, sangho Itthannamassa bhikkhuno dandasammatim 
dadeyya. Esa ñatHi. 


Sunatu me bhante sangho. Ayam 1tthannamo bhikkhu gilaãno na sakkoti 
vinna dandena ahinditum. So sangham dandasammatim yacati. Sangho 
Itthannamassa bhikkhuno dandasammatim deti. Yassayasmato khamati 
Itthannamassa bhikkhuno dandasammatiya danam, so tunhassa. Yassa 
nakkhamatl, so bhaseyya. 


Dinna sanghena Itthannamassa bhikkhuno dandasammatil. Khamati 
sanghassa, tasma tunh1I. Evametam dharayamI '”ti. 


110. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu gilano hotl, na sakkoti 
vina sikkaya pattam parTharitum. Bhagavato etamattham arocesum. 


“AnuJjanami bhikkhave gilanassa bhikkhuno sikkasamnmatim datum. 
Evañca pana bhikkhave databba: Tena gilanena bhikkhuna sangham 
upasankamitva ekamsam uttarasangam karitva vuddhanam bhikkhunam 
pade vanditva ukkutikam nisiditva añJalim paggahetva evamassa vacanIyo: 
“Aham bhante gilãno na sakkoml vina sikkaya pattam pariharitum. So ham 
bhante sangham sikkasammatim yacamI ti. Dutiyampl yacItabba. TatiyampI 
yacitabba. Vyattena bhikkhuna patibalena sangho ñapetabbo: 


'Sunatu me bhante sangho. Ayam 1tthannamo bhikkhu gilano na sakkoti 
vina sikkaya pattam pariharitum. So sangham sikkasammatim yacatIl. Yadi 
sanghassa pattakallam, sangho Itthannamassa bhikkhuno sikkasammatim 
dadeyya. Esa ñattI. 


Sunatu me bhante sangho. Ayam 1tthannamo bhikkhu gilano na sakkoti 
vina sikkaya pattam parlharitum. So sangham sikkasammatim yãcatl. 
Sangho Itthannamassa bhikkhuno sikkasammatim deti Yassayasmato 
khamati itthannamassa bhikkhuno sikkasammatiya danam, so tunhassa. 
Yassa nakkhamati, so bhaseyya. 


Dinna sanghena Itthannamassa bhikkhuno sikkasammatl. Khamati 
sanghassa, tasma tunh1I. Evametam dharayamI ”ti. 
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“Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Vị tỳ khưu tên (như vầy) 
bị bệnh, không có cây gậy không thể đi lại. Vị ấy thỉnh cầu hội chúng sự đồng 
ý về (việc sử dụng) gậy. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng 
nên ban cho sự đồng ý về (việc sử dụng) gậy đến tỳ khưu tên (như vầy). Đây 
là lời đề nghị. 


Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. VỊ tỳ khưu tên (như vầy) 
bị bệnh, không có cây gậy không thể đi lại. Vị ấy thỉnh cầu hội chúng sự đồng 
ý về (việc sử dụng) gậy. Hội chúng ban cho sự đồng ý về (việc sử dụng) gậy 
đến tỳ khưu tên (như vầy). Đại đức nào đồng ý việc ban cho sự đồng ý về (việc 
sử dụng) gậy đến tỳ khưu tên (như vầy) xin im lặng; vị nào không đồng ý có 
thể nói lên. 


Sự đồng ý về (việc sử dụng) gậy đã được hội chúng ban cho tỳ khưu tên 
(như vầy). Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự 
việc này là như vậy.” 


110. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ bị bệnh không có sợi dây thừng 
không thể mang bình bát. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 


- “Này các tỳ khưu, ta cho phép ban cho sự đồng ý về (việc sử dụng) dây 
thừng đến tỳ khưu bị bệnh. Và này các tỳ khưu, nên ban cho như vầy: VỊ tỳ 
khưu bị bệnh ấy cần đi đến gặp hội chúng, đắp thượng y một bên vai, đảnh lễ 
ở chân các tỳ khưu trưởng thượng, ngồi chồm hổm, chắp tay lên, và nên nói 
như vầy: “Bạch các ngài, tôi bị bệnh không có sợi dây thừng không thể mang 
bình bát. Bạch các ngài, tôi đây thỉnh cầu hội chúng sự đồng ý về (việc sử 
dụng) dây thừng.' Nên thỉnh cầu đến lần thứ nhì. Nên thỉnh cầu đến lần thứ 
ba. Hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm, có năng lực: 


“Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Vị tỳ khưu tên (như vầy) 
bị bệnh, không có sợi dây thừng không thể mang bình bát. Vị ấy thỉnh cầu 
hội chúng sự đồng ý về (việc sử dụng) dây thừng. Nếu là thời điểm thích hợp 
cho hội chúng, hội chúng nên ban cho sự đồng ý về (việc sử dụng) dây thừng 
đến tỳ khưu tên (như vầy). Đây là lời đề nghị. 


Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. VỊ tỳ khưu tên (như vầy) 
bị bệnh, không có sợi dây thừng không thể mang bình bát. Vị ấy thỉnh cầu 
hội chúng sự đồng ý về (việc sử dụng) dây thừng. Hội chúng ban cho sự đồng 
ý về (việc sử dụng) dây thừng đến tỳ khưu tên (như vầy). Đại đức nào đồng ý 
việc ban cho sự đồng ý về (việc sử dụng) dây thừng đến tỳ khưu tên (như vầy) 
xin im lặng; vị nào không đồng ý có thể nói lên. 


Sự đồng ý về (việc sử dụng) dây thừng đã được hội chúng ban cho tỳ khưu 
tên (như vầy). Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận 
sự việc này là như vậy. ” 
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111. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu gilano hotI, na sakkoti 
vinna dandena ahinditum, na sakkoti vina sikkaya pattam parTharitum. 
Bhagavato etamattham arocesum. 


“Anujanami bhikkhave gilanassa bhikkhuno dandasikkasammatim 
datum. Evañca pana bhikkhave databba: Tena gilanena bhikkhuna sangham 
upasankamitva ekamsam uttarasangam karitva vuddhanam bhikkhũnam 
pade vanditva ukkutikam nisiditva añJalim paggahetva evamassa vacanIyo: 
“Aham bhante gilano, na sakkomi vina dandena ahinditum, na sakkomI vina 
sikkaya pattam pariharitum. So ham bhante sangham dandasikkasammatim 
yacamI ti. Dutiyampi yacitabba. Tatyampi yacitabba. Vyattena bhikkhuna 
patibalena sangho ñapetabbo: 


'Sunatu me bhante sangho. Ayam 1tthannamo bhikkhu gilano na sakkoti 
vina dandena ahinditum, na sakkoti vina sikkaya pattam pariharitum. So 
sangham dandasikkasammatim yacati. Yadi sanghassa pattakallam, sangho 
1tthannamassa bhikkhuno dandasikkasammatim dadeyya. Esa ñatti. 


Sunatu me bhante sangho. Ayam 1tthannamo bhikkhu gilano na sakkoti 
vina dandena ahinditum, na sakkoti vina sikkaya pattam pariharitum. So 
sangham dandasikkasammatim yacati. Sangho I1tthannamassa bhikkhuno 
dandasikkasammatim  deti Yassayasmato khamat Itthannamassa 
bhikkhuno dandasikkasammatiya danam, so tunhassa. Yassa nakkhamati, so 
bhaseyya. 


Dinna sanghena I1tthannamassa bhikkhuno dandasikkasammati. Khamati 
sanghassa, tasma tunh1. Evametam dharayami '”ti. 


112. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu romanthako' hoti.ˆ So 
romanthitva romanthiva* aJjhoharati. Bhikkhu uJjhayanti khiyanti 
vipacenti: “Vikale 'yam“ bhikkhu bhoJjanam bhuñjai ”tl. Bhagavato 
etamattham arocesum. 


“Eso bhikkhave bhikkhu aciram goyoniyäa cuto. AnuJanami bhikkhave 
romanthakassa romanthanam. Na ca bhikkhave bahi mukhavaram nïharitva 
aJ]hoharitabbam. Yo ajjhahareyya yatha dhammo karetabbo ”HI. 


' romatthako - Syã. 
“ahosi - Sya. * vikalãyam - Ma, Syã. 
3 romatthitväa romatthitvä - Syä. ” romatthakassa romattham - Syã. 
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111. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ bị bệnh không có cây gậy không thể 
đi lại đó đây, không có sợi dây thừng không thể mang bình bát. Các vị đã 
trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 


- “Này các tỳ khưu, ta cho phép ban cho sự đồng ý về (việc sử dụng) gậy và 
dây thừng đến tỳ khưu bị bệnh. Và này các tỳ khưu, nên ban cho như vầy: Vị 
tỳ khưu bị bệnh ấy cần đi đến gặp hội chúng, đắp thượng y một bên vai, đảnh 
lễ ở chân các tỳ khưu trưởng thượng, ngồi chồm hổm, chắp tay lên, và nên 
nói như vầy: “Bạch các ngài, tôi bị bệnh không có cây gậy không thể đi lại đó 
đây, không có sợi dây thừng không thể mang bình bát. Bạch các ngài, tôi đây 
thỉnh cầu hội chúng sự đồng ý về (việc sử dụng) gậy và dây thừng.ˆ Nên thỉnh 
cầu đến lần thứ nhì. Nên thỉnh cầu đến lần thứ ba. Hội chúng cần được thông 
báo bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm, có năng lực: 


“Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Vị tỳ khưu tên (như vầy) 
bị bệnh, không có cây gậy không thể đi lại đó đây, không có sợi dây thừng 
không thể mang bình bát. Vị ấy thỉnh cầu hội chúng sự đồng ý về (việc sử 
dụng) gậy và dây thừng. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng 
nên ban cho sự đồng ý về (việc sử dụng) gậy và dây thừng đến tỳ khưu tên 
(như vầy). Đây là lời đề nghị. 


Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. VỊ tỳ khưu tên (như vầy) 
bị bệnh, không có cây gậy không thể đi lại đó đây, không có sợi dây thừng 
không thể mang bình bát. VỊ ấy thỉnh cầu hội chúng sự đồng ý về (việc sử 
dụng) gậy và dây thừng. Hội chúng ban cho sự đồng ý về (việc sử dụng) gậy 
và dây thừng đến tỳ khưu tên (như vây). Đại đức nào đồng ý việc ban cho sự 
đồng ý về (việc sử dụng) gậy và dây thừng đến tỳ khưu tên (như vầy) xin im 
lặng; vị nào không đồng ý có thể nói lên. 


Sự đồng ý về (việc sử dụng) gậy và dây thừng đã được hội chúng ban cho 
tỳ khưu tên (như vầy). Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng, tôi 
ghi nhận sự việc này là như vậy. ” 


112. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ có tật nhai lại thức ăn. Vị ấy nhai đi 
nhai lại (thức ăn) rồi nuốt xuống. Các tỳ khưu phàn nàn, phê phán, chê bai 
rằng: - “VỊ tỳ khưu này ăn vật thực lúc sái thời.” Các vị đã trình sự việc ấy lên 
đức Thế Tôn. 


- “Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu ấy trước đây không lâu thuộc nòi giống trâu 
bò đã bị chết đi. Này các tỳ khưu, ta cho phép việc nhai lại đối với vị có tật 
nhai lại. Và này các tỳ khưu, sau khi ợ lên ở cửa miệng (vật đã ăn vào) không 
nên nuốt xuống: vị nào nuốt xuống thì nên được hành xử theo Pháp.”' 


! Liên quan đến tội pacifiua 37 (ND). 
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113. Tena kho pana samayena aññatarassa pugassa sanghabhattam hot. 
Bhattaggse bahu sitthani vippakiriyimsu.' Manussa uJJjhayanti khiyanti 
vipacenti: “Katham hi nama samana sakyaputtiya odane diyamane na 
sakkaccam patiggahessanti. Ekamekam sittham kammasatena nitthayati ”t? 
Assosum kho bhikkhu tesam manussanam ujjhayantanam khiyantanam 
vipacentanam. Atha kho te bhikkhu bhagavato etamattham arocesum. 
“AnuJanami bhikkhave yam diyamanam patati tam samam gahetva 
paribhuñjJitum.? Pariccattam tam bhikkhave dayakehI ”Li. 


114. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu dighehi nakhehi pindaya 
carati. Aññatara Itthi passitva tam bhikkhum etadavoca: “Ehi bhante 
methunam dhammam patiseva ”t1. 


“Alam bhagini, netam kappatI ”ti. 


“Sace kho tvam bhante na patisevIssasi, Idanaham attano nakhehi gattani 
vilikhitva kuppam karissaml “ayam mam bhikkhu vippakaroti ””ti. 


“PajJanas†” tvam bhagimI ”tI. 


Atha kho sa 1tthi attano nakhehi gattani vilikhitva kuppam akasi: “Ayam 
mam bhikkhu vippakarotI ”ti. 


Manussa upadhavitva tam bhikkhum aggahesum. Addasasum kho te 
manussa tassa itthiya nakhesu chavimpi lohitampi. Disvana “imissayeva 
1tthiya idam kammam, akarako bhikkhu ti tam bhikkhum muñcimsu. 


Atha kho so bhikkhu aramam gantva bhikkhuũnam etamattham arocesl. 
“Kim pana tvam avuso dighe nakhe dharesl ”tI? 
“Evamavuso ”tI. 


Ye te bhikkhu appiccha santuttha lajjino kukkuccaka sikkhakama te 
uJjhayanti khiyanti vipacenti: “Katham hi nama bhikkhu dighe nakhe 
dharessanti ”ti? 


Atha kho te bhikkhu bhagavato etamattham arocesum. “Na bhikkhave 
digha nakha dharetabba. Yo đhareyya, apatti dukkatassa ”ti. 


' pakiriyimsu - Ma, PTS; parikirimsu — Syã. 
° tam kissa hetu - Sya potthake dissate. 3 patijanähi - Ma, Syã. 
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113. Vào lúc bấy giờ, có bữa trai phạn dâng đến hội chúng của nhóm 
người nọ. Nhiều hột cơm đã bị rơi vãi trong phòng ăn. Dân chúng phàn nàn, 
phê phán, chê bai rằng: - “Tại sao các Sa-môn Thích tử trong khi được dâng 
cơm lại không thọ lãnh một cách thận trọng, vì mỗi một hột cơm được tạo 
nên bởi trăm công sức?” Các tỳ khưu đã nghe được những người dân ấy phàn 
nàn, phê phán, chê bai. Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức 
Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, vật nào bị rơi xuống trong khi được dâng cúng, 
ta cho phép tự thân nhặt lên và thọ dụng vật ấy. Này các tỳ khưu, vật ấy đã 
được xả thí bởi các thí chủ.” 


114. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ đi khất thực với các móng được để 
đài. Có người đàn bà nọ đã nhìn thấy rồi nói với vị tỳ khưu ấy điều này: - 
“Ngài ơi, hãy đến. Hãy thực hiện việc lứa đôi đi.” 


- “Này chị gái, thôi đi. Việc ấy không được phép.” 


- “Ngài ơi, nếu ngài không thực hiện, giờ đây tôi sẽ cào cấu khắp mình 
mấy bằng các móng tay của mình rồi sẽ làm ầm ï: “Tỳ khưu này xúc phạm 


^s. 322 


tỐI. 
- “Này chị gái, cô nên biết điều.” 


Khi ấy, người đàn bà ấy đã cào cấu khắp mình mấy bằng các móng tay của 
mình rồi đã làm ầm ï: “Tỳ khưu này xúc phạm tôi.” 


Dân chúng đã chạy lại và bắt giữ vị tỳ khưu ấy. Rồi những người ấy đã 
nhìn thấy da và máu ở móng tay của người đàn bà ấy, sau khi nhìn thấy (biết 
được rằng): “Hành động này là của chính người đàn bà này, vị tỳ khưu không 
phải là người làm' rồi đã thả vị tỳ khưu ấy ra. 


Sau đó, vị tỳ khưu ấy đã đi đến tu viện và kể lại sự việc ấy cho các tỳ khưu. 
- “Này đại đức, có phải đại đức đã để dài các móng?” 
- “Này các đại đức, đúng vậy.” 


Các tỳ khưu nào ít ham muốn, tự biết đủ, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích 
sự học tập, các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu 
lại để dài các móng?” 


Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ 
khưu, các móng không nên để dài; vị nào để dài thì phạm tội dukka†a.” 
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115. Tena kho pana samayena bhikkhu nakhenapIi nakham chindanti, 
mukhenapl nakham chindanti kuddep1 nakham ghamsanti. Anguliyo dukkha 
honti. Bhagavato etamattham arocesum. 


“AnuJanami bhikkhave nakhacchedanan ”ti. 


Salohitakam nakham chindanti. Anguliyo dukkha honHi. 


“AnuJanami bhikkhave mamsappamanena nakham chinditun ti. 


116. Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhu visatimattam' 
karapenti. Manussa uJjhayanti khiyanti vipacenti: “SeyyathapL gih1 
kamabhogino ”ti. Bhagavato etamattham arocesum. 


“Na bhikkhave visatimattam karapetabbam. Yo karapeyya apatti 
dukkatassa. AnuJjanami bhikkhave malamattam apakaddhitun ”ti. 


117. Tena kho pana samayena bhikkhunam kesa digha honti. Bhagavato 
etamattham arocesum. 


“Ussahanti pana bhikkhave bhikkhũ aññamaññam kese oropetun ”ti? 


“Ussahanti bhagava ”Li. 


Atha kho bhagava etasmim nidãne etasmim pakarane dhammim katham 
katva bhikkhu amantesi: “Anujanami bhikkhave khuram khurasilam 
khurasipatlkam namatakam sabbam khurabhandan ti. 


118. Tena kho pana samayena chabbagagiya bhikkhuũ massum 
kappapenti, massum vaddhapenti, golomikam karapenti, caturassakam 
karapentl, parimukham karapenti addhurakam? karapenti, dathikam 
thapenti, sambadhe lomam samharapenti. Manussa uJjhayanti khiyanti 
vipacenH: “Seyyathapl gihỉ kamabhogino ”tl. Bhagavato etamattham 
arocesum. 


“Na bhikkhave massu? kappapetabbam, na massu” vaddhapetabbam, na 
golomikam karapetabbam, na caturassakam karapetabbam, na parimukham 
karapetabbam, na addhurakamˆ karapetabbam, na dathika thapetabba na 
sambadhe lomam samharapetabbam. Yo samharapeyya apatti dukkatassa 
”H. 


! wisatimattham - Ma, Syã. 
ˆ addhadukam - Ma; addharukam - Syäã, PTS.  massum - PTS. 
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115. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu xé móng bằng móng tay, cắn móng bằng 
miệng, mài móng ở tường. Các ngón bị đau. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức 
Thế Tôn. 


- “Này các tỳ khưu, ta cho phép việc cắt móng.” 


Các vị cắt móng làm chảy máu. Các ngón bị đau. 


- “Này các tỳ khưu, ta cho phép cắt móng đến sát phần thịt.” 


116. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư bảo trau chuốt hai mươi 
(móng tay và chân). Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Giống 
như các kẻ tại gia hưởng dục vậy.” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 


- “Này các tỳ khưu, không nên bảo trau chuốt hai mươi (móng tay và 
chân); vị nào bảo trau chuốt thì phạm tội dukka†a. Này các tỳ khưu, ta cho 
phép lấy đất ra (từ các móng).” 


117. Vào lúc bấy giờ, tóc của các tỳ khưu bị dài. Các vị đã trình sự việc ấy 
lên đức Thế Tôn. 


- “Này các tỳ khưu, các tỳ khưu có khả năng để xuống tóc cho nhau 
không?” 


- “Bạch Thế Tôn, có khả năng.” 


Khi ấy, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã nói Pháp thoại rồi 
bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) dao cạo, đá 
mài dao cạo, bao đựng dao cạo, miếng vải len, tất cả vật dụng liên quan đến 
đao cạo.” 


118. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư tỉa râu, để râu dài ra, tạo 
dáng chòm râu dưới cằm, tạo dáng chòm râu hình vuông, tạo dáng lông 
ngực, tạo dáng lông bụng, làm đứng giống ngà voi, nhổ (cạo) lông ở chỗ kín. 
Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Giống như các kẻ tại gia 
hưởng dục vậy.” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 


- “Này các tỳ khưu, không nên tỉa râu, không nên để râu dài ra, không nên 
tạo dáng chòm râu dưới cằm, không nên tạo dáng chòm râu hình vuông, 
không nên tạo dáng lông ngực, không nên tạo dáng lông bụng, không nên 
làm đứng giống ngà voi, không nên nhổ (cạo) lông ở chỗ kín; vị nào nhổ (cạo) 
thì phạm tội dukkafa.” 
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119. Tena kho pana samayena aññatarassa bhikkhuno sambadhe vano 
hoti. BhesaJJam na santitthati. Bhagavato etamattham arocesum. 


“AnuJanami bhikkhave abadhappaccaya sambadhe lomam samharapetun 
”H. 


120. Tena kho pana samayena chabbagsiya bhikkhu kattarikaya kese 
chedapenti  Manussa ujjhayanti khiyanti vipacenti: “SeyyathapI gih1 
kamabhogino ”ti. Bhagavato etamattham arocesum. 


“Na bhikkhave kattarikaya kesa chedapetabba. Yo chedapeyya apatti 
dukkatassa ”t—I. 


121. Tena kho pana samayena aññatarassa bhikkhuno sise vano hotI, na 
sakkati khurena kese oropetum. Bhagavato etamattham arocesum. 


“AnuJanami bhikkhave abadhappaccaya kattarikaya kese chedapetun ”ti. 


122. Tena kho pana samayena bhikkhu dighani nasikalomani dharenti. 
Manussa uJjhayanti khiyanti vipacenti: “SeyyathapI pIsacillika ”ti. Bhagavato 
etamattham arocesum. 


“Na bhikkhave digham nasikalomam dharetabbam. Yo dhareyya apatti 
dukkatassa ”t—Ii. 


123. Tena kho pana samayena bhikkhu sakkharikayapl madhu- 
sitthakenapil nasikalomam gahapenti Nasika dukkha honi Bhagavato 
etamattham arocesum. 


“AnuJanami bhikkhave sandasan ”Li. 


Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhu palitam gahapenti. 
Manussa uJJhayanti khiyanti vipacenti: “Seyyathapi gihï kamabhogino ”ti. 
Bhagavato etamattham arocesum. 


“Na bhikkhave palitam gahapetabbam. Yo gahapeyya apatti dukkatassa 
”H. 
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119. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ bị vết thương ở chỗ kín. Thuốc 
không thể bám vào. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 


- “Này các tỳ khưu, ta cho phép nhổ (cạo) lông ở chỗ kín do duyên cớ 
bệnh.” 


120. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư bảo cắt tóc bằng kéo. Dân 
chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Giống như các kẻ tại gia hưởng 
dục vậy.” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 


- “Này các tỳ khưu, không nên bảo cắt tóc bằng kéo; vị nào bảo cắt thì 
phạm tội dukkatfa.” 


121. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ bị vết thương ở trên đầu, không thể 
xuống tóc bằng dao cạo. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 


- “Này các tỳ khưu, ta cho phép bảo cắt tóc bằng kéo do duyên cớ bệnh.” 


122. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu để lông mũi dài. Dân chúng phàn nàn, 
phê phán, chê bai rằng: - “Giống như các kẻ thờ phụng quỷ thần vậy?” Các vị 
đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 


- “Này các tỳ khưu, không nên để lông mũi dài; vị nào để thì phạm tội 
dukka†da.” 


123. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu lấy lông mũi ra với mảnh sành hoặc 
bằng sáp ong. Hai lỗ mũi bị đau. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 


- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) cái nhíp (nhổ lông).” 


Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư bảo nhổ tóc bạc. Dân chúng 
phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Giống như các kẻ tại gia hưởng dục 
vậy.” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 


- “Này các tỳ khưu, không nên bảo nhổ tóc bạc; vị nào bảo nhổ thì phạm 
tội dukkata.” 
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124. Tena kho pana samayena aññatarassa bhikkhuno kannaguthakehi 
kamna thakita honti. Bhagavato etamattham arocesum. 


“AnuJanami bhikkhave kannamalaharannn ”tI. 


Tena kho pana samayena chabbagsiya bhikkhũ uccavaca kannamala- 
haramyo dharenti sovannamayam rupiyamayam. Manussa ujjhayanti 
khiyanti vipacenti: “Seyyathapl gihIi kamabhogino ”ti. Bhagavato etamattham 
arocesum. 


“Na bhikkhave uccavaca kannamalaharaniyo dharetabba. Yo dhareyya 
apati dukkatassa  Anujanami bhikkhave atthimayam' dantamayam 
visanamayam  nalamayam  velumayam  katthamayam  Jjatumayam 
phalamayam lohamayam sankhanabhimayan t1. 


125. Tena kho pana samayena chabbagsiya bhikkhu bahum lohabhanda- 
kamsabhanda-sannicayam karonti. Manussa viharacarikam ahindanta 
passtva ujJjhayanti khiyanti vipacenti: “Katham hi nama samana 
sakyaputtya bahum_ lohabhanda-kamsabhanda-sannicayam karissanti, 
seyyathap1 kamsapattharika ”ti? Bhagavato etamattham arocesum. 


“Na bhikkhave lohabhanda-kamsabhanda-sannicayo katabbo. Yo kareyya 
apatti dukkatassa ”tI. 


Tena kho pana samayena bhikkhu añjanimpi añjanisalakampi 
kannamalaharanmpil bandhanamattampl kukkuccayani  Bhagavato 
etamattham arocesum. 


“AnujJanami bhikkhave añJanm añjanisalakam kannamalaharanim 


bandhanamattan ”ti. 


126. Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhu sanghati- 
pallatthikaya nisidanti. Sanghatiya patta lujjanti. Bhagavato etamattham 
arocesum. 


“Na bhikkhave sanghatipallatthikaya nisiditabbam. ŸYo nisideyya apatti 
dukkatassa ”Li. 
Tena kho pana samane aññataro bhikkhu gilano hoti. Tassa vina ayogaˆ 


na phasu hoti. Bhagavato etamattham arocesum. 


“AnuJanami bhikkhave ayogan ”tI. 


! kannamalaharaniyo atthimayam - Syã. ° ayogena - Ma, PTS. 
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124. Vào lúc bấy giờ, các lỗ tai của vị tỳ khưu nọ bị các ráy tai che bít. Các 
vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 


- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) đồ lấy ráy tai.” 


Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư sử dụng các đồ lấy ráy tai đủ 
loại làm bằng vàng, làm bằng bạc. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai 
rằng: - “Giống như các kẻ tại gia hưởng dục vậy.” Các vị đã trình sự việc ấy 
lên đức Thế Tôn. 


- “Này các tỳ khưu, không nên sử dụng các đồ lấy ráy tai đủ loại; vị nào sử 
dụng thì phạm tội dukka†a. Này các tỳ khưu, ta cho phép làm bằng xương, 
làm bằng ngà răng, làm bằng sừng, làm bằng sậy, làm bằng tre, làm bằng gõ, 
làm bằng nhựa cây, làm bằng trái cây, làm bằng đồng, làm bằng vỏ sò.” 


125. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư tích trữ nhiều đồ vật làm 
bằng đồng thau và đồ vật làm bằng đồng đỏ. Dân chúng trong khi dạo quanh 
tu viện nhìn thấy rồi phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Tại sao các Sa-môn 
Thích tử lại tích trữ nhiều đồ vật làm bằng đồng thau và đồ vật làm bằng 
đồng đỏ giống như nhà buôn bán đồ đồng vậy?” Các vị đã trình sự việc ấy lên 
đức Thế Tôn. 

- “Này các tỳ khưu, không nên tích trữ đồ vật làm bằng đồng thau và đồ 


vật làm bằng đồng đỏ; vị nào tích trữ thì phạm tội đukkafa.” 


Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ngần ngại (sử dụng) thuốc cao, que bôi thuốc 
cao, đồ lấy ráy tai, và vật dùng làm cán (tay cầm). Các vị đã trình sự việc ấy 
lên đức Thế Tôn. 


- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) thuốc cao, que bôi thuốc cao, đồ 


lấy ráy tai, vật dùng làm cán (tay cầm).” 


126. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư ngồi ôm đầu gối bằng y hai 
lớp. Các lớp vải của y hai lớp bị tơi tả. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế 
Tôn. 

- “Này các tỳ khưu, không nên ngồi ôm đầu gối bằng y hai lớp; vị nào ngồi 
thì phạm tội dukkata.” 

Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ bị bệnh. Không có vải băng bó, vị ấy 
không được thoải mái. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 


- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) vải băng bó.” 
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Atha kho bhikkhunam etadahosi: “Kathannu kho ayogo cetabbo ”ti?! 
Bhagavato etamattham arocesum. 


“AnuJanami bhikkhave tantakam vemakam vattam? salakam sabbam 
tantabhandakan ”Li. 


127. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu akayabandhano gamam 
pmdaya pavisl. Tassa rathikaya?” antaravasako bhassittha. Manussa? 
ukkutthim akamsu. So bhikkhu manku ahosi. Atha kho so bhikkhu aramam 
gantva bhikkhunam etamattham arocesi. Bhikkhu bhagavato etamattham 
arocesum. 


“Na bhikkhave akayabandhanena gamo pavisitabbo. Yo paviseyya apattI 
dukkatassa. AnuJanamIi bhikkhave kayabandhanan ”ti. 


128. Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhu uccavacani 
kayabandhanan dharenti: kalabukam deddubhakam murajam 
maddavmam.° Manussa ujjhayanti khiyanti vipacenti: “SeyyathapI gih1 
kamabhogino ”ti. Bhagavato etamattham arocesum. 


“Na bhikkhave uccavacani kayabandhanani dharetabbanmi: kalabukam 
dedduhakam murajam maddavmnam. Yo dhareyya apatti dukkatassa. 
AnujanamI bhikkhave dve kayabandhananl pattikam sukarantakan ”t1. 


Kayabandhanassa dasa Jiranti” “Anujanami bhikkhave muraJjam 
maddavImnan ”HI.° 


Kayabandhanassa anto jrati.” “AnuJanami bhikkhave sobhakam? 
gunakan ”ti." 


Kayabandhanassa pavananto jIrati. “AnuJanamI bhikkhave vithan ”ti." 


' kãtabbo tỉ - Ma, PTS; 
veditabbo tỉ - Sya. 

° vemam kavatam - Ma; 
vemakam vatam - Sya, PTS. sobhanam - Ma, PTS. 

” rathiyäya - Sya, PTS. ganakan tỉ - Syã. 

* pabhassittha - Ma, Syã, PTS. '! vidhan tỉ - Ma, PTS; vithan tỉ - Syã. 


manussa passitva - Sya. 
maddavinam - Sya, PTS. 


5 
6 
”]iranti - Syã. 
8 
9 
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Khi ấy, các tỳ khưu đã khởi ý điều này: “Vải băng bó nên được làm ra như 
thế nào?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 


- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) khung dệt, con thoi, sợi dệt, 
kim dệt, và tất cả vật dụng liên quan đến việc dệt.” 


127. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ không buộc dây thắt lưng đã đi vào 
làng để khất thực. Ở trên đường đi, y nội của vị ấy đã bị tuột xuống. Dân 
chúng đã kêu ồ lên. Vị tỳ khưu đã bị xấu hổ. Sau đó, vị tỳ khưu ấy đã đi đến tu 
viện và kể lại sự việc ấy cho các tỳ khưu. Các tỳ khưu đã trình sự việc ấy lên 
đức Thế Tôn. 


- “Này các tỳ khưu, vị không buộc dây thắt lưng không nên đi vào làng: vị 
nào đi vào thì phạm tội dukka{a. Này các tỳ khưu, ta cho phép dây thắt lưng.” 


128. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư sử dụng các dây thắt lưng 
đủ loại: loại do nhiều sợi bện lại, loại giống hình đầu rắn nước, loại có bện cái 
trống nhỏ, loại giống như dây xích. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai 
rằng: - “Giống như các kẻ tại gia hưởng dục vậy.” Các vị đã trình sự việc ấy 
lên đức Thế Tôn. 


- “Này các tỳ khưu, không nên sử dụng các dây thắt lưng đủ loại: loại do 
nhiều sợi bện lại, loại giống hình đầu rắn nước, loại có bện cái trống nhỏ, loại 
giống như dây xích; vị nào sử dụng thì phạm tội dukkata. Này các tỳ khưu, ta 
cho phép (sử dụng) hai loại dây thắt lưng: loại bằng vải, và cái ruột tượng.” 


Các mép của dây thắt lưng bị sờn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử 
dụng) loại có bện cái trống nhỏ, loại giống như dây xích.” 


Đầu chóp của dây thắt lưng bị sờn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép khâu 
tròn (hai đầu chóp), thắt nút (hai đầu chóp).” 


Hai đầu chóp của dây thắt lưng đã khâu lại bị sờn. - “Này các tỳ khưu, ta 
cho phép (sử dụng) khóa thắt lưng.” 
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1209. Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhu uccavace vithe' 
dharenti sovannamayam rupiyamayam. Manussa uJjhayanti khiyanti 
vipacenH: “Seyyathapl gihỉ kamabhogino ”tl. Bhagavato etamattham 
arocesum. 


“Na bhikkhave uccavaca vitha? dharetabba. Yo dhareyya apatti 
dukkatassa. AnuJanami bhikkhave atthimayam” dantamayam vIisanamayam 
nalamayam ve]umayam katthamayam Jatumayam phalamayam lohamayam 
sankhanabhimayam suttamayan ”tI. 


130. Tena kho pana samayena ayasma anando lahuka sanghatiyo 
parupitva gamam pindaya pavsl 'Vatamandalikaya sanghatiyo 
ukkhipiyImsu." Atha kho ayasma anando aramam gantva bhikkhunam 
etamattham arocesi. Bhikkhu bhagavato etamattham arocesum. 


“AnuJanami bhikkave ganthikam pasakan ”tI. 


Tena kho pana samayena chabbaggrya bhikkhu uccavaca ganthikayo 
dharenti sovannamayam rupiyamayam. Manussa ujjhayanti khiyanti 
vipacenti: “SeyyathapI gihỉ kamabhogino ”tl. Bhagavato etamattham 
arocesum. 


“Na bhikkhave uccavaca ganthika dharetabba. Yo dhareyya apatti 
dukkatassa. AnuJanami bhikkhave, atthimayam?° dantamayam vIsanamayam 
nalamayam ve]umayam katthamayam Jatumayam phalamayam lohamayam 
sankhanabhimayam suttamayan ”tI. 


131. Tena kho pana samayena bhikkhu ganthikampi pasakampi cIvare 
appenti. Crvaram jirati. Bhagavato etamattham arocesum. 


“AnuJanami bhikkhave ganthikaphalakam pasakaphalakan ”ti. 


Ganthikaphalakampi pasakaphalakampl ante appenti. Kono” vivarIiyati.? 
Bhagavato etamattam arocesum. 


“Anujanami bhikkhave ganthikaphalakam ante appetum pasaka- 
phalakam sattangulam va atthangulam va ogahetva appetun ” ti. 


! vịidhe - Ma, PTS; vithe - Sya. ” ukkhipimsu - Simu. 

ˆ vidhã - Ma, PTS; vithã - Syã. ° santhikam atthimayam - Syã. 
3 vithe atthimayam - Syã. ” kotto - Ma. 

* tassa - Syã potthake dissate. ® vivariyati - Ma, Sya, PTS. 
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129. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư sử dụng các khóa thắt lưng 
đủ loại làm bằng vàng, làm bằng bạc. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai 
rằng: - “Giống như các kẻ tại gia hưởng dục vậy.” Các vị đã trình sự việc ấy 
lên đức Thế Tôn. 


- “Này các tỳ khưu, không nên sử dụng các khóa thắt lưng đủ loại; vị nào 
sử dụng thì phạm tội dukka{a. Này các tỳ khưu, ta cho phép làm bằng xương, 
làm bằng ngà răng, làm bằng sừng, làm bằng sậy, làm bằng tre, làm bằng gõ, 
làm bằng nhựa cây, làm bằng trái cây, làm bằng đồng, làm bằng vỏ sò, làm 
bằng chỉ sợi.” 


130. Vào lúc bấy giờ, đại đức Ananda đã đắp các y hai lớp mỏng nhẹ rồi đi 
vào làng để khất thực. Do cơn gió xoáy, các y hai lớp đã bị tốc lên. Sau đó, đại 
đức Ananda đã đi về lại tu viện và kể lại sự việc ấy cho các tỳ khưu. Các tỳ 
khưu đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 


- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) hột nút, cái nơ buộc.” 


Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư sử dụng các hột nút đủ loại làm 
bằng vàng, làm bằng bạc. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - 
“Giống như các kẻ tại gia hưởng dục vậy.” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức 
Thế Tôn. 


- “Này các tỳ khưu, không nên sử dụng các hột nút đủ loại; vị nào sử dụng 
thì phạm tội dukka{a. Này các tỳ khưu, ta cho phép làm bằng xương, làm 
bằng ngà răng, làm bằng sừng, làm bằng sậy, làm bằng tre, làm bằng gõ, làm 
bằng nhựa cây, làm bằng trái cây, làm bằng đồng, làm bằng vỏ sò, làm bằng 
chỉ sợi.” 


131. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu cài hột nút, cài cái nơ buộc ở trên y. Y bị 
sờn. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 


- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) hột nút hình dẹp, cái nơ buộc 
hình dẹp.” 


Các vị cài hột nút hình dẹp, cài cái nơ buộc hình dẹp ở góc chéo (của y). 
Phần cuối (của y) bị mở ra. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 


- “Này các tỳ khưu, ta cho phép cài hột nút hình dẹp ở góc chéo (của y), 
cài cái nơ buộc hình dẹp sau khi lùi vào bảy lóng tay hoặc tám lóng tay.” 


95 


Vinauapttake Cullauaggapd]i 2 Khuddakquatthukkhandhakamn 


132. Tena kho pana samayena chabbagsgiya bhikkhu gihmivattham 
nivasenti: hatthisondikam' macchavalakam catukannakam talavantakam 
satavallikam. Manussa uJjhayanti khiyanti vipacenti: “SeyyathapIl gih1 
kamabhogino ”ti. Bhagavato etamattham arocesum. 


“Na bhikkhave gihmivatham nivasetabbam: hatthisondikam' 
macchavalakam catukannakam talavantakam satavallikam. Yo nivaseyya 
apatti dukkatassa ”LI. 


133. Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhu samvelliyam 
nivasenti Manussa uJjhayanti khiyanti vipaceni: “Seyyathapl rañño 
mundavattI ”ti. Bhagavato etamattham arocesum. 


“Na bhikkhave, samvelliyam nivasetabbam. Ÿo nivaseyya apatti 
dukkatassa ”Li. 


Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhu gihIparutam parupanii. 
Manussa uJjhayanti khiyanti vipacenti: “Seyyathapi gihï kamabhogino ”L.. 
Bhagavato etamattham arocesum. 


“Na bhikkhave gihiparutam parupitabbam. Yo parupeyya apatti 
dukkatassa ”Li. 


134. Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhu ubhato kaJam 
haranti. Manussa ujjhayanti khiyanti vipacenti: “SeyyathapI raññão 
mundavatti ”ti. Bhagavato etamattham arocesum. 


“Na bhikkhave ubhato kaJam haritabbam. Yo hareyya apatti dukkatassa. 
AnuJanami bhikkhave ekato kaJjam antarakajam sIlsabharam khandha- 
bharam olambakan ”I. 


! hatthisondakam - Ma, PTS. 
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132. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư mặc vải lót trong của 
người tại gia: loại quấn như vòi voi, loại vắt lên như đuôi cá, loại để hở bốn 
góc, loại vải có tua, loại vải thật dài. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai 
rằng: - “Giống như các kẻ tại gia hưởng dục vậy.” Các vị đã trình sự việc ấy 
lên đức Thế Tôn. 


- “Này các tỳ khưu, không nên mặc vải lót trong của người tại gia: loại 
quấn như vòi voi, loại vắt lên như đuôi cá, loại để hở bốn góc, loại vải có tua, 
loại vải thật dài; vị nào mặc thì phạm tội dukkatfa.” 


133. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư mặc váy. Dân chúng phàn 
nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Giống như phu mang vác của đức vua vậy?” 
Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 


- “Này các tỳ khưu, không nên mặc váy; vị nào mặc thì phạm tội 
dukka†da.” 


Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư trùm loại vải choàng bên ngoài 
của người tại gia. Dần chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Giống như 
các kẻ tại gia hưởng dục vậy.” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 


- “Này các tỳ khưu, không nên trùm loại vải choàng bên ngoài của người 
tại g1a; vị nào trùm thì phạm tội dukkatfa.” 


134. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đeo túi quàng ở hai vai. 
Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Giống như phu mang vác 
của đức vua vậy?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 


- “Này các tỳ khưu, không nên đeo túi quàng ở hai vai; vị nào đeo thì 
phạm tội dukkata. Này các tỳ khưu, ta cho phép túi đeo một bên vai, túi hai 
người xách, vật đội trên đầu, vật mang ở vai, vật mang ở hông, túi xách.” 
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135. Tena kho pana samayena bhikkhu dantakattham na khadanti. 
Mukham dugsandham hoti. Bhagavato etamattham arocesum. 


“Pañcime bhikkhave, adinava dantakatthassa akhadane: Acakkhussam, 
mukham duggandham hotl, rasaharaniyo na visujJjhanti, pittam semham' 
bhattam pariyonandhatl,¿ˆ bhattamassa nacchadeti Ime kho bhikkhave 
pañca adinava dantakatthassa akhadane. 


Pañcime bhikkhave anisamsa dantakatthassa khadane: Cakkhussam, 
mukham na duggandham hotli, rasaharamyo visuJjhanti, pittam semham! 
bhattam na pariyonandhati,? bhattamassa chadetIi. Ime kho bhikkhave pañca 
anIsamsa dantakatthassa khadane. AnuJanami bhikkhave dantakatthan ”ti. 


136. Tena kho pana samayena chabbagsgiya bhikkhu dighani danta- 
katthani khadanti. Teheva samanere?” akotenti Bhagavato etamattham 
arocesum. 


“Na bhikkhave, digham dantakattham khaditabbam. Yo khadeyya apatti 
dukkatassa. AnuJanami bhikkhave atthangulaparamam dantakattham, na ca 
tena? samanero akotetabbo. Yo akoteyya apatti dukkatassa ”HI. 


137. Tena kho pana samayena aññatarassa bhikkhuno atimatahakam? 
dantakattham khadantassa kanthe vilaggeam hoti. Bhagavato etamattham 
arocesum. 


“Na bhikkhave atimatahakam° dantakattham khaditabbam. Yo khadeyya 
apati dukkatassa. Anujanami bhikkhave caturangulapacchimam danta- 
katthan ”ti. 


138. Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhu dayam alimpenti.° 
Manussa ujJjhayani khiyanti vipacenH: “Seyyathapil davadahaka ”L. 
Bhagavato etamattham arocesum. 


“Na bhikkhave dayo alimpetabbo. Yo alimpeyya apatti dukkatassa ”ti. 


Tena kho pana samayena vihara tinagahana honti. Davadahe dayhamane 
vihara dayhanti. Bhikkhu kukkuccayanti pataggim datum parittam katum. 
Bhagavato etamattham arocesum. 


“AnuJanami bhikkhave davadahe dayhamane patagsim datum parittam 
katun ”t1. 


! pïttampi semhampi - Syã. * na ca teneva - Syã. 
° pariyonaddhati - Syã. ” atimandähakam - Syã. 
” samaneram - Ma, PTS. ° alepenti - Sya. 
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135. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu không nhai gõ chà răng. Miệng trở nên 
có mùi hôi. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 


- “Này các tỳ khưu, đây là năm điều bất lợi trong việc không nhai gỗ chà 
răng: Không có ích lợi cho mắt, miệng trở nên có mùi hôi, các vị giác không 
tỉnh tế, mật và đờm che lấp thức ăn, vị ấy không hứng thú với thức ăn. Này 
các tỳ khưu, đây là năm điều bất lợi trong việc không nhai gỗ chà răng. 


Này các tỳ khưu, đây là năm điều lợi ích trong việc nhai gỗ chà răng: Có 
ích lợi cho mắt, miệng không có mùi hôi, các vị giác được tỉnh tế, mật và đờm 
không che lấp thức ăn, vị ấy hứng thú với thức ăn. Này các tỳ khưu, đây là 
năm điều lợi ích trong việc nhai gỗ chà răng.” 


136. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư nhai gỗ chà răng loại dài. 
Các vị còn đánh (gõ) các sa di bằng chính những cây gõ ấy. Các vị đã trình sự 
việc ấy lên đức Thế Tôn. 


- “Này các tỳ khưu, không nên nhai gỗ chà răng loại đài; vị nào nhai thì 
phạm tội dukkata. Này các tỳ khưu, ta cho phép gõ chà răng dài tối đa tám 
ngón tay và không nên đánh (gõ) sa đi bằng cây gỗ ấy; vị nào đánh thì phạm 
tội dukkata.” 


137. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ trong khi nhai cây gỗ chà răng quá 
ngắn nên bị vướng ở cổ họng. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - 
“Này các tỳ khưu, không nên nhai gõ chà răng quá ngắn; vị nào nhai thì 
phạm tội dukkata. Này các tỳ khưu, ta cho phép gỗ chà răng ngắn tối thiểu 
bốn ngón tay.” 


138. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đốt đám lửa lớn. Dân 
chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Giống như thợ đốt lò vậy?” Các vị 
đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 


- “Này các tỳ khưu, không nên đốt đám lửa lớn; vị nào đốt thì phạm tội 
dukka†da.” 


Vào lúc bấy giờ, các tu viện có cỏ rậm rạp. Trong khi đám lửa lớn bị phát 
cháy, các tu viện bị phát cháy. Các tỳ khưu ngần ngại (không) tạo nên ngọn 
lửa nghịch chiều để thực hiện sự bảo vệ. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế 
Tôn. 


- “Này các tỳ khưu, khi đám lửa lớn phát cháy ta cho phép tạo nên ngọn 
lửa nghịch chiều để thực hiện sự bảo vệ.” 
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1390. Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhu rukkham 
abhiruhanti. Rukkha rukkham sankamanti. Manussa ujJjhayanti khiyanti 
vipacenti: “SeyyathapI makkata ”ti. Bhagavato etamattham arocesum. 


“Na bhikkhave rukkho abhiruhitabbo. Yo abhiruheyya apatti dukkatassa 
”H. 


Tena kho pana samayena aññatarassa bhikkhuno kosalesu Janapadesu 
savatthm gacchantassa antaramagse hatthi pariyutthasil Atha kho so 
bhikkhu rukkhamulam upadhavitva kukkuccayanto rukkham na abhiruhi.' 
So hatthi aññena maggena agamasi. Atha kho so bhikkhu savatthim gantva 
bhikkhunam etamattham arocesil. Bhikkhu bhagavato etamattham 
arocesum. 


“AnuJanami bhikkhave sati karanye porisam” rukkham abhiruhitum 
apadasu yavadatthan ”ti. 


14O. Tena kho pana samayena yamelutekula? nama bhikkhu dve bhatika 
honti brahmanaJatika kalyanavaca kalyanavakkarana. Te yena bhagava 
tenupasankamimsu, upasankamitva bhagavantam abhivadetva ekamantam 
nisidimsu. Ekamantam nisinna kho te bhikkhu bhagavantam etadavocum: 
“Etarahi bhante bhikkhu nananama nanagotta nanaJacca nanakula 
pabbajita. Te sakaya niruttiya buddhavacanam dusenti Handa mayam 
bhante buddhavacanam chandaso aropema ti. Vigarahi buddho bhagava: 
“Katham hi nama tumhe moghapurisa evam vakkhatha: “Handa mayam 
bhante buddhavacanam chandaso aropema 't? Netam moghapurisa 
appasannanam va pasadaya pasannanam va bhiyyobhavaya. Atha khvetam 
bhikkhave appasannanam ceva appasadaya pasannanañca ekaccanam 
aññathattaya ”ti. Vigarahitva dhammim katham katva bhikkhU amantesi: 


“Na bhikkhave buddhavacanam chandaso aropetabbam. Ÿo aropeyya 
apatti dukkatassa. AnuJanami bhikkhave sakaya niruttya buddhavacanam 
pariyapumitun ”tI. 


141. Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhu lokayatam 
parlyapunanti. Manussa ujjhayanti khiyanti vipacenti: “SeyyathapI gih1 
kamabhogino ”ti. Assosum kho bhikkhu tesam manussanam ujjhayantanam 
khiyantanam vipacentanam. Atha kho te bhikkhu bhagavato etamattham 
arocesum. 


' ngbhirnhi - Syã; na abhirũhati - PTS. 3 yamelakekuta - Ma; 
° porisiyam - Syã, PTS. metthakokutthä - Syã. 
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139. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư trèo lên cây, chuyền từ cây 
này sang cây khác. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Giống 
như các con khỉ vậy?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 


- “Này các tỳ khưu, không nên trèo lên cây; vị nào trèo lên thì phạm tội 
dukka†da.” 


Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ trong khi đi đến thành Savatthi ở xứ sở 
Kosala, giữa đường đã có con voi đứng chận. Khi ấy, vị tỳ khưu ấy đã chạy lại 
gần gốc cây, trong lúc ngần ngại đã không trèo lên cây. Con voi ấy đã đi sang 
hướng khác. Sau đó, vị tỳ khưu ấy đã đi đến thành Savatthi và kể lại sự việc 
ấy cho các tỳ khưu. Các tỳ khưu đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 


- “Này các tỳ khưu, ta cho phép trèo lên cây với tâm cao của con người khi 
có việc cần làm, và đến tầm cao cần thiết trong những lúc hiểm nguy.” 


14O. Vào lúc bấy giờ, hai tỳ khưu tên Yamelu và Tekula là hai anh em xuất 
thân dòng dõi Bà-la-môn có lời nói nhã nhặn với âm điệu ngọt ngào. Họ đã 
đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống 
một bên. Khi đã ngồi xuống một bên, các tỳ khưu ấy đã nói với đức Thế Tôn 
điều này: - “Bạch ngài, hiện nay các tỳ khưu có tên gọi khác nhau, có dòng 
dõi khác nhau, có giai cấp khác nhau, có gia tộc khác nhau đã xuất gia. Các vị 
ấy làm hỏng lời dạy của đức Phật bằng tiếng địa phương của chính họ. Bạch 
ngài, hãy để chúng con hoán chuyển lời dạy của đức Phật sang dạng có niêm 
luật.” Đức Phật Thế Tôn đã khiến trách rằng: - “Này những kẻ rồ dại kia, vì 
sao các ngươi lại nói như vầy: “Bạch ngài, hãy để chúng con hoán chuyển lời 
dạy của đức Phật sang dạng có niêm luật?” Này những kẻ rồ dại kia, sự việc 
này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, hay làm tăng thêm 
niềm tin của những người đã có đức tin. Này các tỳ khưu, hơn nữa chính sự 
việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay 
đổi (niềm tin) của một số người đã có đức tin.” Sau khi khiển trách, ngài đã 
nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: 


- “Này các tỳ khưu, không nên hoán chuyển lời dạy của chư Phật sang 
dạng có niêm luật; vị nào hoán chuyển thì phạm tội dukkata. Này các tỳ 
khưu, ta cho phép học tập lời dạy của đức Phật bằng tiếng địa phương của 
chính bản thân.”"" 


141. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư học tập việc giải đoán điềm 
lành dữ. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Giống như các kẻ 
tại gia hưởng dục vậy.” Các tỳ khưu đã nghe được những người dân ấy phàn 
nàn, phê phán, chê bai. Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức 
Thế Tôn. 
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“Apl nu kho bhikkhave lokayate saradassavI Imasmim dhammavinaye 
vuddhim viru]him vepullam apaJJeyya ”ti. 


“No hetam bhante.”! 


“Imasmim va pana dhammavinaye saradassavI lokayatam pariyapuneyya 
21% 
t. 


“No hetam bhante.”' 


“Na bhikkhave lokayatam pariyapunitabbam. Ÿo pariyapuneyya apatti 
dukkatassa ”Li. 


Tena kho pana samayena chabbagsiya bhikkhu lokayatam vacenti. —pe— 
Bhagavato etamattham arocesum. 


“Na bhikkhave lokayatam vacetabbam. Yo vaceyya apatti dukkat{assa ”Li. 


Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhu tiracchanavijjam 
pariyapunanti. Manussa uJJhayanti khiyanti vipacenti: “SeyyathapI gih1 
kamabhogino ”ti. Bhagavato etamattham arocesum. 


“Na bhikkhave tiracchanavijJja parIiyapunitabba. Yo pariyapuneyya apatti 
dukkatassa ”t—I. 


Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhu tiracchanavijjam vacenHi. 
Manussa uJJhayanti khiyanti vipacenti: “Seyyathapi gihï kamabhogino ”ti. 
Bhagavato etamattham arocesum. 


“Na bhikkhave tiracchanavijJJa vacetabba. Yo vaceyya apatti dukkatassa 
”H. 


142. Tena kho pana samayena bhagava mahatiya parisaya parIvuto 
dhammam desento khipi. Bhikkhu “Ivatu bhante bhagava JIvatu sugato ti 
uccasaddam mahasaddam akamsu. Tena saddena dhammakatha antara 
ahosi. Atha kho bhagava bhikkhu amantesi: “Api nu kho bhikkhave khipite 
JIvati vutte” tappaccaya JIveyya va mareyya va ”tI. 


! no hetam bhante tỉ - Syä. ° vutto - Ma, Syä. 
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- “Này các tỳ khưu, kẻ chuyên chú trong việc giải đoán điềm lành dữ có 
thể đạt được sự tiến triển, sự tăng trưởng, sự lớn mạnh trong Pháp và Luật 
này không?” 


- “Bạch ngài, không có điều ấy.” 


- “Hoặc vị chuyên chú trong Pháp và Luật này có thể học tập việc giải 
đoán điềm lành dữ không?” 


- “Bạch ngài, không có điều ấy.” 


- “Này các tỳ khưu, không nên học tập việc giải đoán điềm lành đữ; vị nào 
học tập thì phạm tội dukkatfa.” 


Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư dạy việc giải đoán điềm lành 
dữ. —(như trên)— Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 


- “Này các tỳ khưu, không nên dạy việc giải đoán điềm lành đữ; vị nào dạy 
thì phạm tội dukka‡†a.” 


Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư học tập kiến thức nhảm nhí. 
Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Giống như các kẻ tại gia 
hưởng dục vậy.” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 


- “Này các tỳ khưu, không nên học tập kiến thức nhảm nhí; vị nào học tập 
thì phạm tội dukka‡†a.” 


Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư dạy kiến thức nhảm nhí. Dân 
chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Giống như các kẻ tại gia hưởng 
dục vậy.” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 


- “Này các tỳ khưu, không nên dạy kiến thức nhảm nhí; vị nào dạy thì 
phạm tội dukka†a.” 


142. Vào lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn, được vây quanh bởi hội chúng 
đông đảo, trong lúc đang giảng Pháp đã hắt hơi. Các tỳ khưu đã gây nên âm 
thanh ồn tiếng động lớn rằng: “Bạch ngài, mong rằng đức Thế Tôn hãy sống, 
mong rằng đấng Thiện Thệ hãy sống.` Do âm thanh ấy sự giảng Pháp đã bị 
gián đoạn. Khi ấy, đức Thế Tôn đã bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, 
khi hắt hơi mà được nói rằng: “Mong rằng người hãy sống,` do duyên ấy có 
thể tiếp tục sống hay có thể chết đi?” 
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“No hetam bhante.”' 


“Na bhikkhave khiprte JIvati vattabbo. Yo vadeyya apatti dukka{assa ”ti. 


Tena kho pana samayena manussa bhikkhunam khipite 'Jivatha bhante ti 
vadanti. Bhikkhu kukkuccayanta nalapanti. Manussa uJjhayanti khiyanti 
vipacenH: “Katham hi nama samana sakyaputtiya 'jvatha bhante ti 


vuccamana nalapIssantI ”ti? Bhagavato etamattham arocesum. 


“G1hỉ bhikkhave mangalika. AnuJanami bhikkhave gihnam 'vatha 
bhante ti vuccamanena “ciram JIva ti vattun ”tI. 


143. Tena kho pana samayena bhagava mahatiya parisaya parIvuto 
dhammam desento nisinno hoti. Aññatarena bhikkhuna lasunam khayitam 
hot. So? “ma bhikkhu vyabadhiyimsu ti ekamantam nisidi. Addasa kho 
bhagava tam bhikkhum ekamantam nisinnam. Disvana bhikkhu amantesi: 
“Kinnu kho so bhikkhave bhikkhu ekamantam niIsinno ”ti? 


“Etena bhante bhikkhuna lasunam khayitam. So? “ma bhikkhU 
vyabadhiyimsu tỉ ekamantam nisinno ”ti. 


“Apl nu kho bhikkhave° tam khaditabbam yam khaditva evarupaya 
dhammakathaya paribahiro° assa ”Li. 


“No hetam bhante.”' 


“Na bhikkhave lasunam khaditabbam. Yo khadeyya apatti dukkatassa ”tI. 


Tena kho pana samayena ayasmato sariputtassa udaravatabadho hoti. 
Atha kho ayasma mahamogsallano yenayasma sarIputto tenupasankami, 
upasankamitva ayasmantam sariputtam etadavoeca: 

“Pubbe te avuso sariputta udaravatabadho kena phasu hotI ”ti? 

“Lasunena me avuso ”tI. 


Bhagavato etamattham arocesum. 


“AnuJanami bhikkhave abadhappaccaya lasunam khaditun ”tI. 


! no hetam bhante tỉ - Syä. 
° so ca - Syã. * api nu kho bhikkhave bhikkhunä - Syä. 
3 byabadhimsu ti - Ma; byäbãhimsũ tỉ - Syã; vyabahimsn ti - PTS. ”paribähiyo - Ma. 
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- “Bạch ngài, không có điều ấy.” 


- “Này các tỳ khưu, khi (ai đó) hắt hơi không nên nói rằng: “Mong rằng 
người hãy sống." Vị nào nói thì phạm tội dukkata.” 


Vào lúc bấy gIỜ, khi các tỳ khưu hát hơi, dân chúng nói rằng: - “Thưa các 
ngài, mong rằng các ngài hãy sống.” Các tỳ khưu trong khi ngần ngại không 
đáp lại. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Tại sao các Sa-môn 
Thích tử khi được nói rằng: “Thưa ngài, mong rằng ngài hãy sống lại không 
đáp lời?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 


- “Này các tỳ khưu, những người tại gia mong điều tốt lành. Này các tỳ 
khưu, khi được nói rằng: “Thưa ngài, mong rằng ngài hãy sống, ta cho phép 
đáp lại người tại gia rằng: “Mong rằng người sống lâu.” 


143. Vào lúc bấy giờ, đức Thế Tôn được hội chúng đông đảo vây quanh 
đang ngồi giảng Pháp. Có vị tỳ khưu nọ vừa mới nhai tỏi. VỊ ấy(nghĩ rằng): 
“Chớ để các tỳ khưu bị phiền toái,` nên đã ngồi xuống ở một góc. Đức Thế Tôn 
đã nhìn thấy vị tỳ khưu ấy đã ngồi xuống ở một góc, sau khi nhìn thấy ngài 
đã hỏi các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, vì sao tỳ khưu ấy đã ngồi xuống ở 
một góc vậy?” 


- “Bạch ngài, vị tỳ khưu ấy vừa mới nhai tỏi. VỊ ấy (nghĩ rằng): 'Chớ để các 
tỳ khưu bị phiền toái” nên đã ngồi xuống ở một góc.” 


- “Này các tỳ khưu, sau khi nhai một vật gì mà phải bị loại ra khỏi cuộc 
giảng Pháp như thế này thì có nên nhai vật ấy không?” 


- “Bạch ngài, điều ấy không nên.” 
- “Này các tỳ khưu, không nên nhai tỏi; vị nào nhai thì phạm tội 
dukka†da.” 


Vào lúc bấy giờ, đại đức Sariputta bị bệnh đau bụng gió. Khi ấy, đại đức 
Mahamogsallana đã đi đến gặp đại đức Sariputta, sau khi đến đã nói với đại 
đức Sariputta điều này: 


- “Này đại đức Sariputta, trước đây khi bị bệnh đau bụng gió, đại đức 
được thoải mái nhờ vật gì?” 


- “Này đại đức, đối với tôi nhờ tỏi.” 
Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 


- “Này các tỳ khưu, ta cho phép nhai tỏi do duyên cớ bệnh.” 


105 


Vinauapttake Cullauaggapd]i 2 Khuddakquatthukkhandhakamn 


144. Tena kho pana samayena bhikkhu arame taham taham passavam 
karonti. Aramo dussati. Bhagavato etamattham arocesum. 


“AnuJanami bhikkhave, ekamantam passavam katun ”ti. 


Aramo dugsandho hoti. “Anujanami bhikkhave, passavakumbhin ti. 


Dukkham nisinna passavam karonti. 


“AnuJanami bhikkhave, passavapadukan ”ti. 


Passavapaduka pakata hoti. Bhikkhu hiriyanti passavam katum. 


“AnuJjanami bhikkhave, parikkhipitum tayo pakare: Itthakapakaram 
silapakaram darupakaran ”ti. 


Passavakumbhrl aparuta duggandha hot. “AnuJanami bhikkhave 
apidhanan ”Li. 


145. Tena kho pana samayena bhikkhu arame taham taham vaccam 
karonti. Aramo dussati. Bhagavato etamattham arocesum. 


“AnuJanami bhikkhave, ekamantam vaccam katun ”ti. 


Aramo dugsandho hoti. “Anujanami bhikkhave, vaccakupan ti. 


Vaccakupassa kulam lujJjati. “AnuJanami bhikkhave, cinitum tayo caye: 
1tthakacayam silacayam darucayan ”ti. 


Vaccakupo nicavatthuko hoti. Udakena ottharIyatl. 


“AnuJanami bhikkhave, uccavatthukam katun ”ti. 


Cayo parIpatati. “AnuJanami bhikkhave, cInitum tayo caye: 1†thakacayam 
silacayam darucayan ti. 


Arohantä vihaññanti. 
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144. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu tiểu tiện đó đây trong tu viện. Tu viện 
trở nên dơ bẩn. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 


- “Này các tỳ khưu, ta cho phép tiểu tiện ở một góc.” 


Tu viện trở nên có mùi hôi. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) lu 
nước tiểu.” 


Các vị đi tiểu tiện, ngồi xuống một cách khó khăn. 


- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (thực hiện) bục tiểu tiện.” 


Bục tiểu tiện ở nơi trống trải. Các tỳ khưu hổ thẹn khi tiểu tiện. 


- “Này các tỳ khưu, ta cho phép rào quanh (bằng) ba loại hàng rào: hàng 
rào bằng gạch, hàng rào bằng đá, hàng rào bằng gõ.” 


Lu nước tiểu không được đậy lại nên có mùi hôi. - “Này các tỳ khưu, ta 
cho phép (sử dụng) nắp đậy.” 


145. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu đại tiện đó đây trong tu viện. Tu viện trở 
nên dơ bẩn. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 


- “Này các tỳ khưu, ta cho phép đại tiện ở một góc.” 


Tu viện trở nên có mùi hôi. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) hố 
tiêu.” 


Thành hố tiêu bị sụp xuống. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép (xây dựng) ba 


loại nền móng: nền móng bằng gạch, nên móng bằng đá, nên móng bằng gõ. 


Hố tiêu có nền thấp nên bị ngập nước. 


- “Này các tỳ khưu, ta cho phép làm nền cao.” 


Nền móng bị đổ xuống. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép xây dựng ba loại 


nền móng: nền móng bằng gạch, nền móng bằng đá, nên móng bằng gõ. 


Các vị bị khó khăn trong khi bước lên. 
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“AnuJanami bhikkhave, tayo sopane: I1†{thakasopanam silasopanam 
darusopanan ”ti. 


Arohantaã paripatanti. “Anujanami bhikkhave, alambanabahan ti. 


Ante nisinna vaccam karonta paripatanti. 
“AnuJanami bhikkhave santharitva majjhe chiddam katva vaccam katun 
”H. 


Dukkham nisinna vaccam karotl. 
“AnuJanami bhikkhave vaccapadukan ”ti. 


Bahiddha passavam karontLl. 
“AnuJanami bhikkhave passavadonikan ”tÓi. 


Avalekhanakattham na hoti. 
“AnuJanami bhikkhave avalekhanakatthan ”Li. 


Avalekhanapitharo' na hoti. 
“AnuJanami bhikkhave avalekhanapitharan ”ti.? 


Vaccakupo aparuto dugsandho hoti. “AnuJanami bhikkhave apidhanan 
”H. 


AJjhokase vaccam karonta sitenapi unhenapi kilamanti. “AnuJanami 
bhikkhave vaccakutmn ”ti. 


Vaccakutiya kavatam na hoti. 

“Anujanami bhikkhave, kavatam pitthisanghatam'” udukkhalikam 
uttarapasakam aggalavattm kapisisakam suclkam ghatlkam talacchiddam 
aviñJjanacchiddam aviñJanaraJJjun ”ti. 


Vaccakutiya tiạacunnam parIpatati. 

“Anujanami bhikkhave, ogumbetvat ullittavalittam katum setavannam 
kalavannam gerukaparlkamnmam malakammam latakammam makara- 
dantakam pañcapatikam cIvaravamsam cIvararaJJun ”ti. 


' avalekhanapidharo - PTS. 3 pitthasanghatam - Ma, Syä, PTS. 
° avalekhanapidharan tỉ - PTS. * ogumphetvä - Ma, Syä, PTS. 
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- “Này các tỳ khưu, ta cho phép ba loại bậc thang: bậc thang bằng gạch, 
bậc thang bằng đá, bậc thang bằng gõ.” 


Các vị bị té trong khi bước lên (bậc thang). - “Này các tỳ khưu, ta cho 
phép (thực hiện) tay cầm để vịn.” 


Ngôi ở rìa mép, các vị bị té trong khi đại tiện. 
- “Này các tỳ khưu, ta cho phép trải lót, làm cái lỗ ở giữa để đại tiện.” 


Các vị đi đại tiện, ngồi xuống một cách khó khăn. 
- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (thực hiện) bục đại tiện.” 


Các vị tiểu tiện ra ở bên ngoài. 
- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (thực hiện) rãnh dẫn nước tiểu.” 


Gõ chùi không có. 
- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) gỗ chùi.” 


Thùng chứa đồ chùi không có. 
- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) thùng chứa đồ chùi.” 


Hố phân không được đậy lại nên có mùi hôi. - “Này các tỳ khưu, ta cho 
phép (sử dụng) nắp đậy.” 


Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu trong khi đại tiện ở ngoài trời bị mệt mỏi 
vì lạnh và nóng. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép (thực hiện) nhà tiêu.” 


Nhà tiêu không có cửa. 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (thực hiện) cánh cửa, trụ cửa, rãnh xoay, 
chốt xoay, tay nắm, chốt gài, đỉnh khóa chốt, chốt cửa, lỗ khóa, lỗ để xỏ dây, 
dây thừng để luồn qua.” 


Rác cỏ rơi vào trong nhà tiêu. 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép làm nẹp cây rồi trét vữa bên trên và bên 
dưới, việc sơn màu trắng, sơn màu đen, trét màu đỏ, trang hoàng hình vòng 
hoa, trang hoàng hình tua, chốt treo bằng răng cá kiếm, vải trang hoàng năm 
loại, sào máng y, dây treo y.” 
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146. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu Jaradubbalo vaccam 
katva vutthahanto parIpati.' Bhagavato? etamattham arocesum. 
“AnuJanami bhikkhave, olambanakan ”ti. 


Vaccakuti? aparikkhitta hoHi. 
“Anujanami bhikkhave, parikkhipitum tayo pakare: Itthakapakaram 
silapakaram darupakaran ”ti. 


Kotthako na hot. 
“AnuJanami bhikkhave, kotthakan ”ti. 


Kotthako nicavatthuko hoi. —pe— “AnuJanami bhikkhave, ucca- 
vatthukam kãtun ti. Cayo paripatati. —pe— Arohanta vihaññanti. —pe— 
“AnuJanami bhikkhave, tayo sopane ”t —pe— “AnuJanami bhikkhave, 
alambanabahan ti. 


Kotthakassa kavatam na hot. 

“Anujanami bhikkhave, kavatam pitthisanghatamt udukkhalikam 
uttarapasakam aggalavattm kapisisakam suclkam ghatilkam talacchiddam 
aviñJjanacchiddam aviñJanaraJJjun ”ti. 


Kotthake tinacunnam paripatati. 

“AnuJanami bhikkhave, ogumbetva ullittavalittam katum setavannam 
kalavannam gerukaparlkanmam malakammam latakammam makara- 
dantakam pañcapatikan ”ti. 


Parivenam cikkhallam hot. 
“AnuJanami bhikkhave, marumbam upakiritun ”ti. 


Na parIyapunanti. 
“AnuJanami bhikkhave, padarasilam” nikkhIpitun ”ti. 


Udakam santitthati. 
“AnuJanami bhikkhave, udakaniddhamanan ”ti. 


Acamanakumbhi na hoti. 
“AnuJanami bhikkhave, acamanakumbhin ”ti. 


Acamanasarävako na hoti. 
“AnuJanami bhikkhave, acamanasaravakan ”I. 


Dukkham nisinna acament. 
“AnuJanami bhikkhave, acamanapadukan t1. 


! baripatati - Ma, Syã. 
ˆ te bhikkhũ bhagavato - Syä. * pitthasanghãatam - Ma, Syã, PTS. 
” vaccakutl - Syã, PTS. ” padasilam - PTS. 
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146. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ già yếu đại tiện xong trong khi đứng 
dậy bị té. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế tôn. 
- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (thực hiện) tay vịn.” 


Vào lúc bấy giờ, nhà tiêu không được rào lại. 
- “Này các tỳ khưu, ta cho phép rào quanh (bằng) ba loại hàng rào: hàng 
rào bằng gạch, hàng rào bằng đá, hàng rào bằng gõ.” 


Không có nhà kho chứa đồ. 
- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (thực hiện) nhà kho chứa đồ.” 


Nhà kho chứa đồ có nền thấp —(như trên)— - “Này các tỳ khưu, ta cho 
phép làm nền cao.” Nên móng bị đổ xuống. —(như trên)— Các vị bị khó khăn 
trong khi bước lên. —(như trên)— - “Này các tỳ khưu, ta cho phép ba loại bậc 
thang: —(như trên)— - “Này các tỳ khưu, ta cho phép (thực hiện) tay cầm để 
vn.” 


Nhà kho chứa đồ không có cửa. 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (thực hiện) cánh cửa, trụ cửa, rãnh xoay, 
chốt xoay, tay nắm, chốt gài, đinh khóa chốt, chốt cửa, lỗ khóa, lỗ để xỏ dây, 
dây thừng để luồn qua.” 


Rác cỏ rơi ở nhà kho chứa đồ. 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép làm nẹp cây rồi trét vữa bên trên và bên 
dưới, việc sơn màu trắng, sơn màu đen, trét màu đỏ, trang hoàng hình vòng 
hoa, trang hoàng hình tua, chốt treo bằng răng cá kiếm, vải trang hoàng năm 
loại.” 


Căn phòng bị lầy lội. 
- “Này các tỳ khưu, ta cho phép rải cát.” 


Các vị không thành công. 
- “Này các tỳ khưu, ta cho phép trải đá phiến.” 


Nước còn đọng lại. 
- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (làm) rãnh thoát nước.” 


Lu nước rửa không có. 
- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) lu nước rửa.” 


Gáo múc nước để rửa không có. 
- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) gáo múc nước để rửa. 


kià 


Các vị rửa, ngồi xuống một cách khó khăn. 
- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) bục ngồi rửa.” 
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Acamanapaduka pakata honti. Bhikkhu hiriyanti acametum. 


“AnujJanami bhikkhave parikkhipitum tayo pakare: 1tthakapakaram 
silapakaram darupakaran ”tÓi. 


Acamanakumbhi apärutä hoti. Tinacunnehi pi pamsukehi pi okiriyati. 


“AnuJanami bhikkhave apIdhanan ti. 


147. Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhU evarupam anacaram 
acaranti: malavaccham ropentipi ropapentipi, siñcantipi siñcapentIpl, 
OcInantipl ocinapentipil, ganthentipi ganthapentipi, ekato vantikamalam 
karontipl karapentipIl ubhatovantkamalan karontipi karapentipl, 
mañjarkam karontipi karapentipl, vidhutkam' karontipl karapentIpl, 
vatamsakam karontipl karapentipl avelakam karontipil karapentipl, 
uracchadam karontipl karapentIpI. 


Te kulathimnam kuladhtanam kulakumarnam  kulasunhanam 
kuladasnam ekato vantikamalam harantipil harapentipl ubhato 
vantikamalam harantipI harapentipl, mañJarikam harantipi harapentipi, 
vidhutikam' harantipi harapentipl, vatamsakam harantipi harapentipl, 
avelakam harantipI harapentipl, uracchadam harantipI harapentipI. 


Te kulatthihi kuladhitahi kulakumarThi kulasunhahi kuladastihi saddhim 
ekabhajanepl bhuñjanti, cekathalakepl pivanti, ekasanepiL nisidanti, 
ekamañecepl tuvattenti, ekattharanapi tuvattenti, ekapapuranapI tuvattenti, 
ekattharanapapuranap! tuvattenti, vikalepi bhuñjanti, majjampi pivanti, 
malagandhavilepanampi dharenti, naccantipIl gayantipi vadentipl lasentIp], 
naccantiyapl naccantl, naccantiyapl gayanil, naccantiyapl vadenti, 
naccantiyapl lasenti, gayantiyapl naccanti ... gayanti ... vadenti... lasenti, 
vadentiyapi naccanti... gayanti... vadenti ... lasenti, lasentiyapIl naccanHi, 
lasentiyapI gayanti, lasentiyap1 vadenti, lasentiyap1 lasenti. 


! viđhutikam - Syã. 
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Bục ngồi rửa ở nơi trống trải. Các tỳ khưu hổ thẹn khi rửa. 


- “Này các tỳ khưu, ta cho phép rào quanh (bằng) ba loại hàng rào: hàng 
rào bằng gạch, hàng rào bằng đá, hàng rào bằng gõ.” 


Lu nước rửa không được đậy lại nên bị các rác cỏ luôn cả các vật dơ rơi 
vào. 
- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) nắp đậy.” 


147. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư cư xử hành vi sai trái có 
hình thức như vầy: Họ trồng bông hoa hoặc bảo kẻ khác trồng, họ tưới hoặc 
bảo kẻ khác tưới, họ hái hoặc bảo kẻ khác hái, họ kết lại hoặc bảo kẻ khác kết 
lại, họ làm hoặc bảo kẻ khác làm tràng hoa kết một mặt, họ làm hoặc bảo kẻ 
khác làm tràng hoa kết hai mặt, họ làm hoặc bảo kẻ khác làm thảm hoa, họ 
làm hoặc bảo kẻ khác làm vòng hoa, họ làm hoặc bảo kẻ khác làm vòng hoa 
đội đầu, họ làm hoặc bảo kẻ khác làm vòng hoa đeo tai, họ làm hoặc bảo kẻ 
khác làm vòng hoa che ngực. 


Họ đem tặng hoặc bảo kẻ khác đem tặng tràng hoa kết một mặt, đem 
tặng hoặc bảo kẻ khác đem tặng tràng hoa kết hai mặt, đem tặng hoặc bảo kẻ 
khác đem tặng thảm hoa, đem tặng hoặc bảo kẻ khác đem tặng vòng hoa, 
đem tặng hoặc bảo kẻ khác đem tặng vòng hoa đội đầu, đem tặng hoặc bảo 
kẻ khác đem tặng vòng hoa đeo tai, đem tặng hoặc bảo kẻ khác đem tặng 
vòng hoa che ngực cho những nữ gia chủ, các cô tiểu thơ, những cô gái trẻ, 
các cô dâu, những cô tớ gái của các gia đình. 


Họ cùng với những nữ gia chủ, các cô tiểu thơ, những cô gái trẻ, các cô 
dâu, những cô tớ gái của các gia đình ăn chung trong một đĩa, uống chung 
trong một cốc, ngồi chung trên một chỗ ngồi, nằm chung trên một giường, 
nằm chung một tấm trải, nằm chung một tấm đắp, nằm chung một tấm trải 
và tấm đắp. Họ ăn sái giờ, họ uống rượu, họ đeo dây chuyền, xức nước hoa và 
phấn thơm. Họ nhảy múa, họ ca hát, họ tấu đàn, họ vui đùa. Họ lại còn nhảy 
múa cùng với người nữ đang nhảy múa, ca hát cùng với người nữ đang nhảy 
múa, tấu đàn cùng với người nữ đang nhảy múa, vui đùa cùng với người nữ 
đang nhảy múa; họ lại còn nhảy múa, ... ca hát, ... tấu đàn, ... vui đùa cùng 
với người nữ đang ca hát; họ lại còn nhảy múa, ... ca hát, ... tấu đàn, ... vui 
đùa cùng với người nữ đang tấu đàn; họ lại còn nhảy múa cùng với người nữ 
đang vui đùa, ca hát cùng với người nữ đang vui đùa, tấu đàn cùng với người 
nữ đang vui đùa, vui đùa cùng với người nữ đang vui đùa. 
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Atthapadepi kilanti, dasapadeplI kilanti, akasepl kilanti, pariharapathepi 
kianH, sattikayapl kllanHi, khalikayapl kilani, ghattkayapi kllanti, 
salakahatthenap'L kllani, akkhenapil kilanH, pangacIrenapil kilanH], 
vankakenapL kilanti, mokkhacikayapL kilani, vingulakenapl kilanHi, 
pattalhakenapl kilani, rathakenapil kllani, dhanukenaplL kllanti, 
akkharkayapl kilanti, manesikayapL kiani, yathavajJjenapil kilanH], 
hatthismimpI sikkhantl, assasmimpi sikkhanti, rathasmimpi sikkhanii, 
dhanusmimpI sikkhanti, tharusmimpi sikkhanti, hatthissapl purato 
dhavanti, assassap1 purato dhavanti, rathassap1 purato dhavanti, dhavantipiI 
adhavantipl ussolhentipi' appothentipil nibbujjhantipil mutthihipi 
vujjhanti, rangamaJjhepi sanghatim pattharitva naccantim” evam vadenti: 
“Idha bhagiml naccassu ti nalatikampi denti, vividhampi anacaram acaranL. 
Bhagavato etamattham arocesum. —pe— “Na bhikkhave vividham anacaram 
acaritabbam. Yo acareyya yathadhammo karetabbo ”Li. 


148. Tena kho pana samayena ayasmante uruvelakassape pabbajJite 
sanghassa bahum lohabhandam darubhandam mattikabhandam uppannam 
hoti. Atha kho bhikkhuũnam etadahosi: “Kinnu kho bhagavata lohabhandam 
anuññatam kim ananuññatam, kim darubhandam anuññatam, kim 
ananuññatam, kim mattikabhandam anuññatam, kim ananuññatan ”ti? 


Bhagavato etamattham arocesum. Atha kho bhagava etasmim nidane 
etasmim pakarane dhammim katham katva bhikkhuũ amantesi: 


“Anujanami bhikkhave thapetva paharanm sabbam lohabhandam, 
thapetva asandim pallankam darupattam darupadukam sabbam daru- 
bhandam, thapetva katakam ca kumbhakarikañca sabbam mattikabhandan 
”H. 


Khuddakavatthukkhandhakam pañcamam.? 


x*xxxx% 


! usselentipi - Ma; usselhentipi -Syä.  ”naccakim - Ma. 
° nibbajjhantipi - Syã. * khuddakavatthukkhandhako pañcamo - Ma. 
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Họ còn tiêu khiến cờ tám ô vuông, cờ mười ô vuông, họ chơi với bàn cờ 
tưởng tượng ở trên không, họ chơi lối sắp vòng tròn, họ chơi lối rút quân cờ, 
họ chơi ném xúc xắc, họ chơi đánh gậy, họ chơi trò vẽ bằng tay, họ chơi trò 
sấp ngửa, họ chơi trò thổi kèn bằng lá cây, họ chơi trò uốn dẻo, họ chơi trò 
nhào lộn, họ chơi trò dùng lá cọ giả làm cối xay gió, họ chơi trò đo lường, họ 
chơi trò đua xe, họ thi bắn cung, họ chơi trò đố chữ, họ chơi trò đoán ý, họ 
chơi trò nhái điệu bộ, họ tập cỡi voi, họ tập cỡi ngựa, họ tập điều khiến xe, họ 
tập bắn cung, họ tập đao kiếm, họ chạy phía trước voi, họ chạy phía trước 
ngựa, họ chạy đi chạy lại phía trước xe; họ huýt sáo, họ võ tay, họ vật lộn, họ 
đánh nhau bằng các nắm tay. Họ trải y ca-sa hai lớp ở giữa nhà rồi mời cô vũ 
nữ rằng: “Này cô em, hãy nhảy ở đây này,” họ còn võ tay tán thưởng. Họ cư xử 
hành vi sai trái theo nhiều cách. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 
—(như trên)— - “Này các tỳ khưu, không nên cư xử hành vi sai trái theo 
nhiều cách; vị nào cư xử thì nên được hành xử theo Pháp.” 


148. Vào lúc bấy giờ, khi đại đức Uruvelakassapa xuất gia, nhiều đồ vật 
bằng kim loại, đồ vật bằng gõ, đồ vật bằng gốm sứ được phát sanh đến hội 
chúng. Khi ấy, các tỳ khưu đã khởi ý rằng: “Đồ vật bằng kim loại nào đã được 
đức Thế Tôn cho phép, đồ vật nào không được cho phép? Đồ vật bằng gỗ nào 
đã được đức Thế Tôn cho phép, đồ vật nào không được cho phép? Đồ vật 
bằng gốm sứ nào đã được đức Thế Tôn cho phép, đồ vật nào không được cho 
phép?” 


Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. Khi ấy, đức Thế Tôn nhân lý do 
ấy nhân sự kiện ấy đã nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép tất cả đồ vật bằng kim loại ngoại trừ vũ 
khí, tất cả đồ vật bằng gõ ngoại trừ ghế trường kỷ, ghế nệm lông thú, bình bát 
bằng gõ, giày dép bằng gõ, tất cả đồ vật bằng gốm sứ ngoại trừ đồ chà chân và 
loại lu lớn.” 


Chương Các Tiểu Sự là thứ năm. 


x*xxxx% 
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TASSUDDANAM 


1... Rukkhe thambhe ca kuddhe ca atthane' gandhasuttiya, 
viggayha mallako kacchu Jara ca puthupanika. 


2. _ VallikapIl ca pamangam kanthasuttam” na dharaye, 
katI ovattI keyuram hatthabharana muddika. 


3. _ Dighe kocche phane hatthe sittha udakatelake, 
adasuda pattavana alepa madda cunnana. 


4. _ Lañchenti angaragañca mukharagam tadubhayam, 
cakkhurogam giraggañca ayatam sarabahiram. 


5. _ Ambapesli sakalehi ahi chindi? ca candanam, 
uccavaca pattamulam suvanno” bahala vaÏl. 


6. _ Citra dussati° duggandho unhe bhI1JJimsu middhiya, 
paribhandam tinam colam malam” kandolikaya ca, 
thavikañca amsabandhakam tatha bandhanasuttaka. 


7. _ Khile mañce ca pIthe ca anke chatte panamana,° 
tumbaghatI chavasIsam calakanm1 patiggaho. 


8. _ Vipphalï danda sovannam patte pesl ca naÌika, 
kinnam sattu'" saritañca madhusittham"' sipatikam. 


'attane - Ma, PTS. 7 mãlam - Ma; mã|o - Syã. 

“ kannasuttam - PTS. ° Danãmitã - PTS. 

3 ahicchindi - Ma, PTS. ° viphäli - Syã; vippãri - PTS. 

* pattamnlã - Ma, Sya, PTS. '° kannasattu - Ma; 

” suvannã - Syã. kinnã sattu - Syã; 

° citradussati - Syã; kinna-satthu - PTS. 
citradussanti - PTS. ' madhusittha - PTS. 
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TÓM LƯỢC CHƯƠNG NÀY: 


1, Ở thân câu, ở cột trụ, uà ở tường nhà, ở tấm uán xẻ, uới câu kù cọ, uà 
chuối hột, cọ xát (thân thể lân nhau), câu chà lưng, bệnh ghẻ, uà uị già cả, 
(dùng) bàn tau như thường lệ. 


2. Không nên mang ngau cả hoa tai, hoa dạng chuỗi, dâu chuỗi ở cổ, ở 
hông, uòng, uòng ở ngực, đồ trang sức ở tqụ, uà nhân. 


3. (Về tóc) dài, lược chải, uật hình mang rắn, bàn tau (xòe rq), (thoa) 
sáp ong, đầu nước, girơng soi, uà chậu nước, dầu (thoa), uiệc xoa bóp, 0uà 
thoa phẩm. 


4. Các uị tô điểm, uiệc uẽ màu ở thân hình, uà tô màu ở mặt, rồi cả hai 
uiệc, bệnh ở mắt, uà ở trên đỉnh núi, sự (ngâm nga) kéo dài, âm điệu, (áo 
khoác) ở bên ngoài. 


_ 5. Xoài mmếng, uới các trái còn nguuÊn, con rắn, uị đã cắt đứt, uà khúc 
gõ trầm hương, các bình bát đủ loại, phần đáu bình bát, bằng uàng, bị dàu 
cộm, bị lỏng chỏng. 


6. Có màu sặc sỡ, bị hư hỏng, có mùi hôi, ở chỗ nắng, chúng đã bị uỡ, ở 
băng ghế; giurờng đúc, (tấm lót) cỏ, rmếng uới, bục nền xung quanh, uà ở 
giỏ mâu, túi đựng, dâu mang udai, tương tợ như thếuề dâu đeo bằng chỉ kết 
lại. 


7. Ở chốt đỉnh, uà ở giường, ở ghế, ở bắp uếẽ, ở cái dù, uiệc mở cửa, bầu 
đựng nước, cái hũ, cái sọ từ thâu người, các đồ thừa thãi, uật chứa. 


8. Vị đã xé (bằng tau), dao có cán, bằng uàng, lông (gà), lạt tre, uà ống 
đựng kim khâu, bột gâu men, bột lúa mạch, bột đá, một uà sáp ong, nhựa 
câu. 
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9. _ Vikinnam' bandhi visamam chama jIra pahoti ca, 
kalimbam” moghasuttañca adhotallam upahana. 


10. Angulipatiggahañca vitthakam amsabandhaka,” 
aJ]hokase nIcavatthu cayo cap1 vihaññare. 


11. ParIipatati tinaacunnam nullittavalittakam,? 
setam kalakavannañca parikammañca gerukam. 


12. Malakammam latakammam makaradantaka pattika,” 


cIvaravamsam rajJJuñca anuññasi vinayako. 


13. UJJhitva pakkamanti khajJati paribhiJJatl, 
vinivethiyati kuddep1? pattenadaya gacchare. 


14. Thavika bandhanasuttañca? bandhitva ca upahana, 
upahanatthavikañca amsabandhana suttakam." 


15. UdakakappIiyam magse parissavanacolakam, 
dhammakarakam"' dve bhikkhu vesalim agama munl1. 


16.  Dandam ottharakam'? tattha anuññasi parissavanam, 
makasehl pamrtena bavhabadha ca Jvako. 


17. Cankamanam Jjantagharam visame nIcavatthuka,? 
tayo caye vihaññanti sopanalamba vedikam. 


18. Ajjhokase tinacunnam ullittavalittakam,° 
setakam ka]avannañca parIlkammañca gerukam. 


1o. _ Malakammam latakammam makaradantakapattikam,” 
vamsam c1vararajJuñca uecam ca'“ vatthukam kare. 


! vikannam - Ma, Syäã, PTS. ° kuttepi - Ma; kudde - Syã. 

° iirapahoti - Ma; jirappahoti - Syã; ” bandhasuttañca - Ma, PTS; 
Jira-patoti - PTS. bandhasuttantam ca - Sya. 

3 kalimbham - Ma, PTS. ° amsabaddhañea suttakam - Ma; 

* angule - Ma, Syã, PTS. amsavaddhañca suttakam - Sya. 

” vitthakam thavikabaddhakä - Ma, PTS; ' đhammakaranam - Ma; 
amsasuttam ca bandhaka - Syä. dhammakarake - PTS. 

° nllittañeävalittakam - Syã. ˆ ottharikam - Syã. 

7 makaradantakapatikam - Ma; * ncavatthuko - Ma, Syä. 
makaradantapatikam - Sy8; * uecam va - Syã; 
makaradantakam patika - PTS. uccä ca - PTS. 
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9. Không uuông uức, đã buộc uào, chỗ không bằng phẳng, ở trên mặt 
đất, bị sờn, uà không đạt kích thước, uiệc đo đạc, uà đường chỉ maqụ tạm, 
chân chưa rửa, đâm nước, mang giàu dép. 


10. Các ngón tqu, đồ bao ngón tau, thùng chứa đô, các dâu mang 0di, ở 
ngoài trời, nền thấp, uà luôn cả nền móng, các u† bị khó khăn. 


11. Vị bị té, rác cỏ, uiệc tô uữa trong uà ngoài, màu trắng, uiệc sơn màu 
đen, uà uiệc chuẩn bị màu đỏ. 


12. Việc trang hoàng hình uòng hoa, trang hoàng hình tua, chốt treo 
bằng răng cá kiếm, uới trang hoàng, sào máng ụ, uà dâu treo , u† Lãnh 
Đạo đã cho phép. 


13. Sau khi bỏ bê, các u† ra đi, b† gặm nhấm, bị rời ra, Db† bung ra, nga 
cả ở trên tường, rmnang theo bằng bình bát, rồi ra đi. 


14. Túi đựng, uà dâu mang bằng chỉ kết lại, sau khi buộc đôi dép (ở 
hông), uà cái túi đựng dép, dâu uải mang uaï là chỉ kết lại. 


15. Nước uống chưa được làm thành đúng phép, ở trên đường, đồ lược 
nước, rniếng uới lược, đồ lọc nước thông thường, hai uỊ tù khưu, uị Hiền Sĩ 
đã đi đến Vesali. 


16. Ở tại nơi ấu, Ngài đã cho phép đồ lọc có hai lớp, bế lọc nước, đồ lược 
nước, bởi các con nuối, uới thức ăn hảo hạng, nhiêu chứng bệnh, uà thầu 
thuốc Jtuaka. 


17. Đường kinh hành, nhà tắm hơi, ở nơi không bằng phẳng, các rền bị 
thấp, ba loạt nền móng, các u† gặp khó khăn, bậc thang uà tau căm, lan 
can. 


18. Ở ngoài trời, rác cỏ, uiệc tô uữa trong 0uà ngoài, màu trắng, uiệc sơn 
màu đen, uà uiệc chuẩn bị màu đỏ. 


19. Việc trang hoàng hình uòng hoa, trang hoàng hình tua, chốt treo 
bằng răng cá kiếm, uỏi trang hoàng, sào máng , uà dâu treo ụ, uà các UỊ† 
làm nền cao. 
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2o. Tayo' sopana bahañca kavatam pitthisanghatam, 


21. 


22. 


220 


24. 


25. 


26. 


27. 


udukkhaluttarapasakam vattiñca kapisisakam. 


Sucl ghati talacchiddam aviñJanañca rajJukam, 
mandalam dhumanettañca majJjhe ca mukhamattikam.ˆ 


Mattikadomi duggandho dahatIi udakadhanam,? 
saravakam ca sedeti cikkhallam dhovi niddhamanam. 


Pithañca" kotthake kammam marumbasila niddhamanam,° 
nagøa chamayam vassante patIechadi tayo tahim. 


Udapanam luJJjati ca” valliya kayabandhanam,? 
tuũlam karakatakam” cakkam bahu bhïJJanti bhaJana. 


Lohadaru cammakhandam sala tinam pidhanl ca, 
donim candan1 pakaram'" eikkhallam niddhamena ca. 


SItigatam'"' pokkharanim puranañca nillekhanam, 
catumasam sayanti ca namatakañca nadhitthahe.” 


Asittakam malorikam bhuñjantekam tuvattisum,? 
vaddho bodhi na'“ akkamIi ghatam katakam sammaJJan1. 


! cayo - Ma, Syã, PTS. 
ˆ mukhamattikã - Ma, Syã, PTS. 
3 doni duggandha dahati, udakatthãnam saravakam - Ma; 
doni duggandha ca dahati, udadhanam saravakam - Syä; 
duggandho ca dahati, udakätara-saravakam - PTS. 
* na sedeti ca cikkhallam, đhovi nidđhamanam kare - Ma, Syã, PTS. 
” pithe ca - PTS. 
° marumbaä silã nidđhamanam - Ma; 
marumba silaniddhamam - Syã; 
marumbä-sïlaä-niddhamanä - PTS. 


7 lujjati necam - Ma; lujja-tini ca - PTS. !! sitikatam - Sya, PTS. 

° kayabandhane - Ma, Syäã, PTS. 1ˆ sandhapuppham nadhitthahe - Syã. 

°tulam katakatam - Ma;  'ãsittakam ma|orikam bhuñjantekam tuvatteyyum - Ma; 
tulam karakatam - Sy8; asittakamalorikam bhuñjantekam tuvattayum - Sy8; 
tulam katakam - PTS. asittaka malorakam bhuñjanto ka tuvattayyum - PTS. 

!° pakarã - Syã. 14 ca - Syã PTS. 
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2o. Ba loạt bậc thang, uà tau cầm, cánh cửa, trụ cửa, rãnh xoqu, chốt 
xoay, tau năm, uà chốt gài. 


21. Đỉnh khóa chốt, chốt cửa, lỗ khóa, lỗ để xỏ dâu, uà sợi dâu. Mô tròn, 
Uà ống thông khói, ở giữa, uà đết sét đắp ở mặt. 


22. Máng đựng đấết sét, có mùi hôi, bị phỏng, uại chứa nước, gáo rnúc 
nước, làm ra mồ hôi, (nền) bị lầu lội, đã rửa sạch, rãnh thoát nước. 


23. Ghế ngồi, ở nhà kho, công uiệc làm, cát, uà đá phiến, rãnh thoát 
nước, các Uị ở trần, ở nên đất, trời đang rnưa, ba loại tấm choàng tại nơi 
ấu. 


24. Giếng nước, uà bị sụp đổ, bằng dâu rừng, sợi dâu thắt lưng, cần 
giọt, cần trục quqụ, ròng rọc, nhiều gàu múc bị bể. 


_ * 


25. (Gàu) bằng thiếc, bằng gỗ, bằng da thuộc, gian nhà, rác cỏ, uà nắp 


đậu, máng chứa nước, hồ tắm, hàng rào, bị lầu lội, uà bằng rãnh thoát 
nước. 


26. Việc bị lạnh, hồ trữ nước, uà nước b† ôi, mới 0uòng cung, bốn tháng, 
Uà các u† năm, tấm thảm len, không nên chú nguuện để dùng riêng. 


27. Được rắc đầu thơm, giá đỡ bình bát, các uị ăn chung trong một (tô), 
đã năm chung, chuyện Vaddha, chuuện Bodhi, Ngài đã không bước lên, cái 
chumn, uật chà chân (bằng đất nung), cái chổi. 


121 


Vinauapttake Cullauaggapd]i 2 Khuddakquatthukkhandhakơmn 


28. Sakkharam kathalañceva phenakam padaghamsanim,' 
vidhupanam talavantam makasam capi camar1. 


2o. Chattam vina ca arame tayo sikkaya sammatl,? 
roma sittha” nakha digha chindantangulika dukkha. 


3o. Salohitam pamanañeca vIsati dighakesata, 
khuram silam sipatikam namatakam' khurabhandakam. 


31... Massum kappenti vaddhenti golomi caturassakam, 
parimukham addharakañca? dathi sambadhasamhare. 


32. Abadha kattari vano digham sakkharikaya ca, 
palitam thakitam ucca lohabhandañJani caya.° 


33. Pallatthikam ca ayogo vatam salakabandhanam,” 
kalabukam deddubhakam muraJam maddavrnakam. 


34. Pattikam sukarantañca dasa muraja venita,° 
anto sobham ganañceva” pavanantopi JIrati. 


35. VIthe ganthi ca pasakam"" phalakante ca ogahe, " 
gIhinivattham'° hatthisondam macchakam catukannakam. 


! padaghamsanI - Ma, Syä, PTS. 

? sammuti - Ma, PTS. 

” romã sitthã - Syã, PTS. 

* namatam - Sya. 

” addhadukañca - Ma, PTS; addharukañca - Syã. 

° saha - Ma, Sya; lohabhandañ ca nisaha - PTS. 

7 kayabandhanam - Syã. 

® murajavenikã - Ma; murajjavenikã - Syä. 

° sobham gunakañca - Ma; sobhagunakañeca - Syä. 

19 sandikam uccävacam ca - SImu. 

1! santhikã uccavacañeca phalakantepi ogahe - Ma, Syã. 

!2 gihivattham - Ma. 

13 sihivattham sondam macchavä]akam catukkannakam - Syã; 
pattikam ... catukannakam - PTS potthake ime dve gathã na dissante. 
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28. Cát, sỏi, uà đá bọt biển là uật chà chân, cái quạt (hình uuông), cái 
quạt lá cọ, quạt đuổi muối, uà luôn cả quạt đuôi bò. 


2o. Ô dù, uà không có, ở trong tu uiện, ba sự đồng ú uề sợi dâu, tật nhai 
lại, cơm rơi, các móng đòi, các uị cắt, các ngón tqụ bị đau. 


3o. Có bị chẳu máu, uà cắt sát (phần thịt), hai mươi (ngón), uiệc để tóc 
đài, dao cạo, đá mài, bao đựng, miếng uỏi len, uật dụng để cạo. 


31. Các uị tỉa râu, các uị để râu, râu dưới cằm, râu hình uuông, lông 
ngực, lông bụng, giống ngà uoi, các u† nhổ (cạo) lông. 


32. Các chứng bệnh, cái kéo, uết thương, (lông mũi) đời, uà bằng mảnh 
sành, tóc bạc, bị bít kín (lô tai), đủ các loại, uật bằng đồng thau uà thuốc 
cao. 


33. Ngồi ôm đầu gối, uà uải băng bó, sợi dệt, kim dệt, dâu thắt lưng, loại 
do nhiều sợt bện lại, loại giống hình đầu rắn nước, loại có bện cái trống 
nhỏ, loại giống như dâu xích. 


34. Loại bằng uải, uà loại hai đầu được thắt lại, các mép (bị sờn), loại có 
bện cái trống nhỏ, loại giống như dâu xích, đầu chóp, khâu tròn, uà còn thăt 
nút nữa, đầu chóp đã khâu lạt b† sờn. 


35. Về khóa thắt lưng, hột nút, uà cái nơ buộc, uà loại có loại hình dẹp ở 
góc chéo (của u) uà nên lùi uào, uải lót trong của người tại gia: loại quấn 
như uòi uot, loại uất lên như đuôi cá, loạt để hở bốn góc. 
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36. Talavantam satavallim savellim gihiparutam,' 
ubhatokaJamˆ na hareyya dantakattham akotanam.? 


37. Kanthe vilagsam dayañca pataggirukkha hatthina, 
yamelu' lokayatakam pariyapunimsu vacayum.” 


38. TiracchavIjja vacana° khipIi mangala lasunam ca,” 
vatabadho dussati ca duggandho dukkhapaduka. 


3o. Hiniyanti? aparu” duggandho taham taham karonti ca, 
dugsandho kupam luJJati uccavatthu cayepl ca." 


4o. Sopanalambana baha ante dukkhañca paduka, 
bahiddha donl katthañca pitharo'"' ca aparuto. 


41. Vaccakutl'” kavatañca pItthisanghatameva ca, 
udukkhaluttarapaso vattim ca kapisIsakam. 


42. Sucli ghatI talacchiddam aviñJanacchiddameva ca 
raJjum ullittavalittam setavannañca kalakam. 


43. Malakammam latakammam makaram pañcapattikam 
cIvaravamsam rajJJum ca Jjara dubbala pakaram. 


44. ParIvene cap!” tattheva marumbam padarasila 
santitthati nddhamanam kumbhiñcapi saravakam. 


45. Dukkham hiri apidhanam anacarañca acarum 
lohabhandam anuññasi thapayItva paharanim. 


! talavantam satavali gihipãrutapärupam - Ma, PTS. 
ˆ samvelli ubhato kãjam - Ma, Syä, PTS, Simu. 
3 dantakattham akotane - Ma, PTS; dantakatthabhikotane - Syä. 


* vamele - Ma, PTS; sakate - Syã. '° cayena ca - Ma, Syã, PTS; 
” vãcesum - PTS. cayo ca - Sĩimu. 

° tiracchaãnakathä vijja - Ma, Syã, PTS, Simu. '! ndhãro - PTS. 

7 khãdi ca - Ma, Syä, PTS, Simu. 2 vaccakutim - Ma, PTS; 

* hiriyanti - Ma, Syã. vaccakutl - Syã. 

° pãru - Simu. !3 kotthake cãpi - Ma, Syã, PTS, Simu. 
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36. Loại uới có tua, loại uỏi thật dòi, cát uáu, trùm loạt udi choàng bên 
ngoài của người tại gia, không nên đeo túi quàng ở hai uai, gỗ chà răng, 
uiệc đánh (gõ bằng gồ chà răng). 


37. BLuướng ở cổ họng, uà đám lửa lớn, ngọn lửa nghịch chiều, (trèo) 
câu, bởi con uoi, U† Yamelu, uiệc giải đoán điềm lành dữ, các uị đã học, các 
U† đã dqu lại. 


38. Kiến thức nhảm nhí, uiệc dạu, Ngài đã hắt hơi, điều tốt lành, uà 
(nha) tới, bệnh gió, trở nên dơ bẩn, uà có mùi hồi, khó khăn, bục (tiểu tiện). 


3o. Các U† hổ thẹn, không được đậu, có mùi hôi, uà các uị đại tiện đó 
đâu, có mùi hôi, hố tiêu, b† sụp xuống, nền cao, Uuà các loại nền móng. 


4o. Bậc thang, tau cầm để um, ở rìa mép, bị khó khăn, uà Dục đại tiện, 
(tiểu) ra ngoài, khe rãnh, uà gồ chùi, thùng chứa, uà không được đậu lạt. 


41. Nhà tiêu, uà cánh cửa, uà luôn cả trụ cửa, rãnh xoqu uà chốt xoqu, 
tau nắm, uà chốt gài. 


42. Đỉnh khóa chốt, chốt cửa, lỗ khóa, uà luôn cả lỗ để xỏ dâu, dâu 
thừng, uiệc trét uữa bên trên uà bên dưới, uiệc sơn màu trắng, uà màu đen. 


43. Việc trang hoàng hình uòng hoa, trang hoàng hình tua, chốt treo 
bằng răng cá kiếm, uỏi trang hoàng nắm loạt, sào máng ụ, uà dâu treo, Uị† 
già uếu, hàng rào. 


44. Và uề cắn phòng ở ngqụ tại nơi ấu nữa, uiệc rỏi cát, các đá phiến, bị 
đọng nước, rãnh thoát nước, luôn cả lu nước, uà gáo múc. 


45. Bị khó khăn, hổ thẹn, các nắp đậu, các uị đã cư xử hành uì sai trái, 
Ngài đã cho phép đồ uật bằng km loại ngoại trừ uũ khí. 
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46. 


47 


48. 


49. 


50. 


Thapetvasandipallankam' darupattañca padukam, 
sabbam darumayam bhandam anuññasi mahamunI. 


Katakam kumbhakarañca thapayItva tathagato, 
sabbampi mattikabhandam anuññasi anukampako. 


Yassa vatthussa niddeso purimena samampDI ca,” 
tampi sankhittamuddane nayato tam vijaniya. 


Evam dasasata vatthu vinaye khuddakavatthuke, 
saddhammatthitiyä” ceva pesalanam canuggaho. 


SusIkkhito vinayadharo hitacitto supesalo, 
padIpakarano' đhIro pujaraho bahussuto ”ti. 


Uddänam nitthitam. 


--ooOoo-- 
! thapayitvasandipallaäkam - Ma, PTS; 3 saddhammatthitiko - Ma, Syã; 
thapayitvasandim pallankam - Sya. saddhammatthitika - PTS. 
° vadi samam - Ma, Syã, PTS. * padipakãrako - Simu. 
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46. Ngoại trừ ghế trường kủ, ghế nệm lông thú, bình bát bằng gỗ, uà 


giàu đép (bằng gỗ), bậc Đại Hiền Sĩ đã cho phép tất cả các đồ uật làm bằng 
gỗ. 


47. Ngoại trừ đồ chà chân uà loại lu lớn, đức Như Lai, đấng Bi Mẫn 
cũng đã cho phép tất cả đồ uật bằng gốm sứ. 


48. Đối uới sự uiệc nào, sự chỉ dẫn là tương tợ với sự uiệc trước uà đã 
đã được tóm tắt ở trong phần tóm lược, sự uiệc ấu nên biết đến theo 
phương thức hướng dân. 

49. Như uậu một trăm mnười sự uiệc ở trong phần Các Tiểu Sự thuộc 
Tạng Luật là sự trợ giúp cho các u† hiền thiện trong uiệc duu trì Chánh 
Pháp. 

5O. VỊ rành rẽ Uuề Luật đã được học tập khéo léo, có tâm tốt lành, uô cùng 
hiền thiện, làm công uiệc giảng giải, thông mĩnh, nghe nhiều, là U† xứng 
đáng uiệc cúng dường.” 

Dứt Phân Tóm Lược. 


--OOOOO-- 
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VI. SENASANAKKHANDHAKAM 


1. Tena samayena buddho bhagava rajagahe viharat ve]uvane 
kalandakanivape. Tena kho pana samayena bhagavata bhikkhunam 
senasanam apaññattam hoti. Te ca' bhikkhu taham taham” viharanti araññe 
rukkhamnle pabbate kandarayam giriguhayam” susane vanapatthe ajjhokase 
palalapuñJe. Te kalasseva tato tato upanikkhamanti arañña rukkhamula 
pabbata kandara girguha susana vanapattha ajjhokasa palalapuñJa, 
pasadikena abhikkantena patikkantena alokitena vilokitena sammiñjJitena 
pasaritena okkhittacakkhu Iriyapathasampanna. 


2. Tena kho pana samayena raJagahako setthi kalasseva uyyanam 
agamasi. Addasa kho rajagahako setthi te bhikkhu kalasseva tato tato 
upanikkhamante arañña rukkhamula pabbata kandara giriguha susana 
vanapattha ajjhokasa palalapuñJa, pasadikena abhikkantena patikkantena 
alokltena vilokitena sammilñjitena pasaritena okkhittacakkhU Iriyapatha- 
sampanne. Disvanassa cittam pasidi. Atha kho raJagahako setthi yena te 
bhikkhu tenupasankami, upasankamitva te bhikkhU etadavoca: “Sacaham 
bhante vihare karapeyyam” vaseyyatha me viharesu ”tI. 


3. “Na kho gahapati bhagavata vihara anuññata ”ti. “Tena hi bhante 
bhagavantam patipucchitva mama aroceyyatha ”ti. 


“Evam gahapatI ”ti kho te bhikkhUu rajagahakassa setthissa patissutva 
yena bhagava tenupasankamimsu, upasankamitva bhagavantam abhivadetva 
ekamantam nisidimsu. Ekamantam nisinna kho te bhikkhu bhagavantam 
etadavocum: “RaJagahako bhante setthi vihare karetukamo,° kathannu kho 
bhante patipajJjitabban ”t?7 Atha kho bhagava etasmim nidane etasmim 
pakarane dhammim katham katva bhikkhu amantesi: “AnuJanami bhikkhave 
pañca lenani:° viharam addhayogam pasadam hammiyam guha ”Li. 


Atha kho te bhikkhu yena rajagahako setthi tenupasankamimsu, 
upasankamitva raJagahakam setthim etadavocum: “Anuññata kho gahapatI 


bhagavata vihara yassa 'dan1 kalam maññasl ”ti. Atha kho raJagahako setth1 
ekaheneva satthi vihare patitthapesil. 


' te đha - PTS. 

ˆ tahim tahim - katthaci. ° kãrapetukãmo - Ma, PTS. 

” kandaraya giriguhãya — Sĩ. 7 amhehi patipajjitabban ti - Ma, Syä. 
* setthi - Ma, Syä. ® Dañca lenäni - Ma; 

” kãreyyam - Syã; kãrãpeyya - PTS. pañca senasananli - Sya. 
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VI. CHƯƠNG SÀNG TỌA:': 


1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành RaJagaha, Veluvana, chỗ 
nuôi dưỡng các con sóc. Vào lúc bấy giờ, chỗ trú ngụ chưa được đức Thế Tôn 
quy định cho các tỳ khưu. Và các tỳ khưu ấy cư ngụ ở nơi này nơi khác, ở 
trong rừng rậm, ở gốc cây, nơi sườn núi, nơi thung lũng, trong hang núi, nơi 
bãi tha ma, trong khu rừng thưa, nơi đồng trống, ở đống rơm. Các vị ấy, vào 
lúc sáng sớm, đã đi ra từ nơi này nơi khác, từ trong rừng rậm, từ gốc cây, từ 
sườn núi, từ thung lũng, từ trong hang núi, từ bãi tha ma, từ khu rừng thưa, 
từ đồng trống, từ đống rơm với nét tươi tỉnh khi đi tới đi lui, khi nhìn qua 
nhìn lại, khi eo duõi (tay chân), với đôi mắt nhìn xuống, được thành tựu về 
các oal nghi. 


2. Vào lúc bấy giờ, có nhà đại phú ở thành Rajagaha đã đi đến công viên 
vào lúc sáng sớm. Nhà đại phú thành Rajagaha đã nhìn thấy các vị tỳ khưu ấy 
vào lúc sáng sớm đang đi ra từ nơi này nơi khác, từ trong rừng rậm, từ gốc 
cây, từ sườn núi, từ thung lũng, từ trong hang núi, từ bãi tha ma, từ khu rừng 
thưa, từ đồng trống, từ đống rơm với nét tươi tỉnh khi đi tới đi lui, khi nhìn 
qua nhìn lại, khi co duõi (tay chân), với đôi mắt nhìn xuống, được thành tựu 
về các oai nghi. Sau khi nhìn thấy, tâm của vị ấy đã ngưỡng mộ. Khi ấy, nhà 
đại phú thành Rajagaha đã đi đến gặp các vị tỳ khưu ấy, sau khi đến đã nói 
với các vị tỳ khưu ấy điều này: - “Thưa các ngài, nếu tôi có thể cho xây dựng 
các trú xá, các ngài có thể cư ngụ trong các trú xá của tôi không?” 


3. - “Này gia chủ, các trú xá chưa được đức Thế tôn cho phép.” - “Thưa các 
ngài, chính vì điều ấy các ngài có thể hỏi đức Thế Tôn rồi báo cho tôi hay.” 


- “Này gia chủ, đúng vậy.” Rồi các vị tỳ khưu ấy nghe theo nhà đại phú 
thành Rajagaha đã đi đến gặp đức Thế tôn, sau khi đến đã đảnh lễ đức Thế 
Tôn rồi ngồi xuống một bên. Khi đã ngồi xuống một bên, các vị tỳ khưu ấy đã 
nói với đức Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, nhà đại phú ở thành Rajagaha có 
ý muốn cho xây dựng các trú xá. Bạch ngài, vậy nên được thực hành như thế 
nào?” Khi ấy, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã nói Pháp thoại 
rồi bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, ta cho phép năm loại chỗ trú 
ngụ là trú xá, nhà một mái, tòa nhà dài, khu nhà lớn, hang động.” 


Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã đi đến gặp nhà đại phú thành Rajagaha, sau 
khi đến đã nói với nhà đại phú thành Rajagaha điều này: - “Này gia chủ, các 
trú xá đã được đức Thế Tôn cho phép, giờ đây gia chủ hãy biết về thời điểm 
của việc ấy.” Sau đó, nhà đại phú thành Rajagaha đã cho dựng lên sáu mươi 
trú xá chỉ trong một ngày. 
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4. Atha kho raJjagahako setthi te satthi vihare pariyosapetva yena bhagava 
tenupasankami, upasankamitva bhagavantam abhivadetva ekamantam 
nisidi. Ekamantam nisinno kho raJagahako setthi bhagavantam etadavoca: 
“Adhivaseu me bhante bhagava svatanaya bhatam saddhim 
bhikkhusanghena ti. Adhivasesl bhagava tunhibhavena. Atha kho 
rajagahako setthi bhagavato adhivasanam viditva utthayasana bhagavantam 
abhivadetva padakkhinam katva pakkamI. 


Atha kho raJagahako setthi tassa rattiya accayena pamtam khadaniyam 
bhojJanyam patiyadapetva bhagavato kalam arocapesl: “Kalo bhante 
nithiam bhattan ”ti Atha kho bhagava pubbanhasamayam nivasetva 
pattacIvaramadaya yena raJagahakassa setthissa nivesanam tenupasankami, 
upasankamitva paññatte asane nisidi saddhim bhikkhusanghena. Atha kho 
raJagahako setthi buddhapamukham  bhikkhusangham  panitena 
khadaniyena bhojaniyena sahattha santappetva sampavaretva bhagavantam 
bhuttavim onitapattapanim ekamantam nisidi. Ekamantam nisinno kho 
raJagahako setthi bhagavantam etadavoca: “Ete me bhante satthivihara 
puññatthikena saggatthikena karapita, kathaham bhante tesu viharesu 
patIpaJJamI “ti. 


“[ena hi tvam gahapati te satthi vihare agatanagatassa catuddisassa 
sanghassa patitthapehI ”ui. 


“Evam bhante ”ti kho raJagahako setthi bhagavato patissutva te satthi 
vihare agatanagatassa catuddissa sanghassa patitthapesl. 


5. Atha kho bhagava raJagahakam setthim Imaähi gathah1 anumodi: 


“SItam unham patihanti tato valamiganl ca, 
sirimsape' ea makase sisire cap1 vutthiyo. 


Tato vatatapo ghoro sañJato patihaññat, 
lenatthañca sukhatthañca Jjhay1Itum ca vipassitum. 


' sarIsape - Ma. 


130 


Tạng Luật - Tiểu Phẩm 2 Chương Sàng Tọa 


4. Sau đó, khi đã hoàn tất sáu mươi trú xá ấy, nhà đại phú thành 
Rajagaha đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi 
ngồi xuống một bên. Khi đã ngồi xuống một bên, nhà đại phú thành 
Rajagaha đã nói với đức Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, xin đức Thế Tôn 
cùng với hội chúng tỳ khưu nhận lời bữa trai phạn của tôi vào ngày mai.” Đức 
Thế Tôn đã nhận lời bằng thái độ im lặng. Khi ấy, nhà đại phú thành 
Rajagaha hiểu được sự nhận lời của đức Thế Tôn nên đã từ chỗ ngồi đứng 
dậy, đảnh lễ đức Thế Tôn, hướng vai phải nhiễu quanh, rồi ra đi. 


Sau đó, khi trải qua đêm ấy nhà đại phú thành RaJjagaha đã bảo chuẩn bị 
thức ăn hảo hạng loại cứng loại mềm rồi cho thông báo thời giờ đến đức Thế 
Tôn: - “Bạch ngài, đã đến giờ, thức ăn đã chuẩn bị xong.” Khi ấy vào buổi 
sáng, đức Thế Tôn đã mặc y, cầm y bát, và đi đến tư gia của nhà đại phú 
thành Rajagaha, sau khi đến đã ngồi xuống ở chỗ ngồi được sắp đặt cùng với 
hội chúng tỳ khưu. Sau đó, nhà đại phú thành Rajagaha đã tự tay làm hài 
lòng và toại ý hội chúng tỳ khưu có đức Phật đứng đầu với thức ăn hảo hạng 
loại cứng loại mềm. Đến khi đức Thế Tôn đã thọ thực xong bàn tay đã rời 
khỏi bình bát, nhà đại phú thành Rajagaha đã ngồi xuống một bên. Khi đã 
ngồi xuống một bên, nhà đại phú thành Rajagaha đã nói với đức Thế Tôn 
điều này: - “Bạch ngài, sáu mươi trú xá này đã được tôi cho xây dựng vì mục 
đích phước báu, vì mục đích cõi trời. Bạch ngài, tôi nên thực hành như thế 
nào về những trú xá này?” 


- “Này gia chủ, chính vì điều ấy ngươi hãy cho thiết lập sáu mươi trú xá ấy 
dành cho hội chúng bốn phương hiện tại và vị lai.”' 


- “Bạch ngài, xin vâng.” Rồi nhà đại phú thành Rajagaha nghe theo đức 
Thế Tôn đã thiết lập sáu mươi trú xá ấy dành cho hội chúng bốn phương hiện 
tại và vỊ lai. 


5. Sau đó, đức Thế Tôn đã nói lời tùy hỷ với nhà đại phú thành Rajagaha 
bằng những lời kệ này: 


“Trú xá ngăn ngừa sự nóng, sự lạnh, uà hơn thế nữa các loài thú dữ, 
các loài rằn, uà các muổi rnòng, uà luôn cả luôn các cơn mưa lạnh. 


Từ nơi ấu, cơn gió nóng dữ dội đã sanh lên bị đội lại. Với mục đích UÊ sự 
nương náu, UớI mục đích uề sự an lạc, để thiền định, uà để hành mĩnh sát. 


! agatãnãgdqfa = ägata + anagata: đã đi đến và chưa đi đến, được dịch thoát nghĩa là hiện 
tại và vị lai (ND). 
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Viharadanam sanghassa aggam buddhena' vannitam, 
tasma h1 pandito poso sampassam atthamattano. 


Vihare karaye ramme vasayettha bahussute, 
tesam annañca panañca vatthasenasananl ca. 


Dadeyya uJjubhutesu vippasannena cetasa, 
te tassa dhammam desenti sabbadukkhapanudanam, 
yam so dhammam Idhaññaäya parinibbati anasavo ”tI. 


Atha kho bhagava raJagahakam setthim ¡imahi gathahi anumoditva 
utthayasana pakkamI. 


6. Assosum kho manussa: “Bhagavata kia vihara anuññata ”ti 
sakkaccam" vihare karapenti. Te vihara akavataka honti. AhITpi vicchikapl 
satapadiyopl pavisanti. Bhagavato etamattham arocesum. 

“AnuJanami bhikkhave kavatan ”LI. 


Bhiticchddam kartva valliyapil rajuyapl kavatam bandhanti. 
Undurehipi upacikahipIl khaJjanti KhayItabandhanani kavatani patanti.? 
Bhagavato etamattham arocesum. 

“AnuJanami bhikkhave pitthisanghatam udukkhalikam uttarapasakan ”Li. 


Kavaa na phassyanti' Bhagavato etamattham arocesum. 
“AnuJanami bhikkhave aviãchanaraJJun ”ti.° 


Kavata na thakIiyanti. Bhagavato etamattham arocesum. 
“AnuJanami bhikkhave aggalavattikam kapIsIsakam sucikam ghatikan ”ti. 


Tena kho pana samayena bhikkhu na sakkonti kavatam avapuritum.” 
Bhagavato etamattham arocesum. 

“AnuJanami bhikkhave talacchiddam ti talani lohatalam katthatalam 
visanatalan ”t0I. 


Ye pl te ugghatetva pavisanti vihara agutta honti. Bhagavato etamattham 
arocesum. 
“AnuJanami bhikkhave yantakam sucikan ”ti. 


! buddhehi - Syã. ” phus†yanti - Ma; phusiyanti - Syã. 

“te sakkaccam - Syã.  °äviñchanacchiddam ãviñchanarajjun tỉ - Ma, Syã, PTS. 
3 khayitabandhanãni - Ma. 7 apäpuritum - Ma, Syã, PTS. 

* patanti - Simu. ® vehi - Ma. 
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Sự bố thí trú xá đến hội chúng đã được đức Phật ngợi khen là tối thắng. 
Vì thế người sáng trí, trong khi nhìn thấu lợi ích cho mình ... 


. nên cho xâu dựng trú xá đẹp, nên thỉnh các bậc nghe nhiều (học rộng ) 
ngụ tại nơi ấu. (Nên cúng dường) cơm, nước, uẻi uóc, uà chỗ nằm ngồi đến 
các U‡ ấu. 


Với tâm Ú trong sạch, nên cúng dường ở các bậc có bản chất nga 
thẳng. Các uị ấu thuuết Pháp đến người (thí chủ) ấu, là Pháp có sự xua tan 
tất cả khổ đau. Sau khi biết được Pháp ấu, người (thí chủ) ấu trong đời nàu 
chứng ngộ Niết Bàn không còn lậu hoặc.” 


Sau đó, khi đã nói lời tùy hỷ đến nhà đại phú thành Rajagaha bằng những 
lời kệ ấy, đức Thế Tôn đã từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi. 


6. Dân chúng đã nghe rằng: “Nghe nói các trú xá đã được đức Thế Tôn 
cho phép” rồi cho xây dựng các trú xá một cách tươm tất. Các trú xá ấy không 
có cửa nên các con rắn, các con bọ cạp, và các con rết bò vào. Các vị đã trình 
sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (làm) cánh cửa.” 


Sau khi đục lỗ ở tường, họ đã buộc cánh cửa bằng dây leo và dây thừng. 
Các con chuột và các con mối đã gặm nhấm (dây buộc). Các cánh cửa có dây 
buộc đã bị gặm nhấm rơi xuống. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (làm) trụ cửa, rãnh xoay, và chốt xoay.” 


Các cánh cửa không được sát vào. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế 
Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép (làm) dây thừng để luồn qua.” 


Các cánh cửa không được đóng kín. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế 
Tôn. 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (làm) tay nắm, chốt gài, đỉnh khóa chốt, 
chốt cửa.” 


Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu không thể khóa cửa được. Các vị đã trình sự 
việc ấy lên đức Thế Tôn. 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (làm) lỗ khóa. Có ba loại khóa: khóa bằng 
đồng, khóa bằng gõ, khóa bằng sừng.” 


(Khi) các vị tháo chốt và đi vào trong, các trú xá không được an toàn. Các 
vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 
- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (làm) then cài, đỉnh khóa chốt.” 
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7. Tena kho pana samayena vihara tinacchadana honHi. Sitakale sita 
unhakale unha. Bhagavato etamattham arocesum. 


“Anujanami bhikkhave ogumbetva ullittavalittam katun ”LI. 


8. Tena kho pana samayena vihara avatapanaka' honti acakkhussa 
duggandha. Bhagavato etamattham arocesum. 


“AnuJanami bhikkhave timi vatapananmi: vedikavatapanam jJalavatapanam 
salakavatapanan ”Li. 


Vatapanantarkaya kalakapl vagguliyopl pavisanti. Bhagavato 
etamattham arocesum. “AnuJanamIi bhikkhave vatapanacakkalikan ”Li. 


Cakkalikantarikayapr? kalakapl? vagguliyopl pavisanti. —pe— 


“Anujanami bhikkhave vatapanakavatakam vatapanabhisikan ”LI. 


9. Tena kho pana samayena bhikkhu chamaya sayantIl GattanIpl 
cIvaranIpI pamsukitani honti. Bhagavato etamattham arocesum. 


“AnuJanami bhikkhave tinasantharakan ”ti.! 


Tinasantharako° undurehipi? upacikahIpl kha]Jjati. —pe— 


“AnuJanami bhikkhave midhin ”ti.” 


Midhiya gattani dukkha? honti. —pe— 


“AnuJanami bhikkhave bidalamañcakan ”ti.° 


1O. Tena kho pana samayena sanghassa sosaniko masarako mañco 
uppanno hoti. Bhagavato etamattham arocesum. 


“AnuJanami bhikkhave masarakam mañcan ”ti. 


Masarakam pItham uppannam hoti. Bhagavato etamattham arocesum. 


“AnuJanami bhikkhave masarakam pIthan ”ti. 


! avatapanikã - Simu. ° undũrehipi - Ma, Syã. 

ˆ ka]akäpi - Ma. ” middhin tỉ - Ma; 

3 cakkalikantarikãya - Syã. midhin tỉ - Sya, PTS. 

* tinasantharikan tỉ - Syä. ° dukkhani - Syã. 

” tinasantharikã - Syã. ° vidalamañcakan tỉ - Syã. 
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7. Vào lúc bấy giờ, các trú xá có mái lợp cỏ nên lạnh lẽo vào mùa lạnh, 
nóng nực vào mùa nóng. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 


- “Này các tỳ khưu, ta cho phép che kín mái rồi trét vữa bên trên và bên 
dưới.” 


8. Vào lúc bấy giờ, các trú xá không có cửa sổ nên không tốt cho mắt và có 
mùi hôi. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép ba loại cửa sổ: cửa sổ chấn song ngang, 
cửa sổ gắn lưới, cửa sổ chấn song dọc.” 


Các con sóc và dơi đi vào do các khe hở ở cửa sổ. Các vị đã trình sự việc ấy 
lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép (làm) màn che cửa sổ.” 


Các con sóc và đơi đi vào do các khe hở của màn che. —(như trên)— 


- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (làm) cánh cửa sổ, tấm chắn cửa sổ.” 


9. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nằm ở nền đất. Các phần thân thể và các y 
bị dơ bẩn. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 


2 


- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) thảm trải bằng cỏ. 


Thảm trải bằng cỏ bị các con chuột và mối ăn. —(như trên)— 


- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) giường đúc.” 


Nằm trên giường đúc, cơ thể bị ê ẩm. —(như trên)— 
- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) giường vạt tre.” 


10. Vào lúc bấy giờ, giường lắp ráp dùng để khiêng xác chết được phát 
sanh đến hội chúng. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 


- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) giường lắp ráp.” 


Ghế lắp ráp được phát sanh. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 
- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) ghế lắp ráp.” 
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Tena kho pana samayena sanghassa sosaniko bundikabaddho mañco 
uppanno hoti. Bhagavato etamattham arocesum. 
“AnuJanami bhikkhave bundikabaddham mañcan ti. 


Bundikabaddham pitham uppannam hoti. —pe— 
“AnuJanami bhikkhave bundikabaddham pIthan ”ti. 


Tena kho pana samayena sanghassa sosaniko kuhrapadako' mañco 
uppanno hoti. Bhagavato etamattham arocesum. 
“AnuJanami bhikkhave kuhrapadakam” mañcan ti. 


Kulirapadakam” pItham uppannam hotl. —pe— 
“AnuJanami bhikkhave kuhirapadakam pIthan ”tI. 


Tena kho pana samayena sanghassa sosaniko ahaccapadako mañco 
uppanno hoti. Bhagavato etamattham arocesum. 
“AnuJanami bhikkhave ahaccapadakam mañcan ”ti. 


Ahaccapadakam pltham uppannam hoti. Bhagavato etamattham 
arocesum. 
“AnuJanami bhikkhave ahaccapadakam pIthan ”ti. 


1l. Tena kho pana samayena sanghassa asandiko uppanno hoi. 
Bhagavato etamattham arocesum. 
“AnuJanami bhikkhave asandikan ”ti. 


Uccako asandiko uppanno hoti. Bhagavato etamattham arocesum. 
“AnuJanami bhikkhave uceakampl asandikan ”ti. 


Sattango uppanno hoti. Bhagavato etamattham arocesum. 
“AnuJanami bhikkhave sattangan ”Li. 


Uccako sattango uppanno hoti. Bhagavato etamattham arocesum. 
“AnuJanami bhikkhave uceakampI sattangan ”ti. 


Bhaddapitham uppannam hoti. Bhagavato etamattham arocesum. 
“AnuJanami bhikkhave bhaddapithan ”ti. 


' ku]irapadako - Syã. ˆ kulirapadakam - Syã. 


136 


Tạng Luật - Tiểu Phẩm 2 Chương Sàng Tọa 


Vào lúc bấy giờ, giường xếp dùng để khiêng xác chết được phát sanh đến 
hội chúng. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 
- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) giường xếp.” 


Ghế xếp được phát sanh. —(như trên)— 
- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) ghế xếp.” 


Vào lúc bấy giờ, giường có chân đếo cong dùng để khiêng xác chết được 
phát sanh đến hội chúng. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 
- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) giường có chân đếẽo cong.” 


Ghế có chân đếẽo cong được phát sanh. —(như trên)— 
- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) ghế có chân đếẽo cong.” 


Vào lúc bấy giờ, giường có chân tháo rời được dùng để khiêng xác chết 
được phát sanh đến hội chúng. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 
- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) giường có chân tháo rời được.” 


Ghế có chân tháo rời được phát sanh. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức 
Thế Tôn. 
- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) ghế có chân tháo rời được.” 


11. Vào lúc bấy giờ, ghế gõ vuông được phát sanh đến hội chúng. Các vị đã 
trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 
- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) ghế gỗ vuông.” 


Ghế gỗ vuông loại cao được phát sanh. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức 
Thế Tôn. 
- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) luôn cả ghế vuông loại cao.” 


Ghế dựa dài được phát sanh. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 
- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) ghế dựa dài.” 


Ghế dựa dài loại cao được phát sanh. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức 
Thế Tôn. 
- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) luôn cả ghế dựa dài loại cao.” 


Ghế làm bằng các thanh ráp lại được phát sanh. Các vị đã trình sự việc ấy 
lên đức Thế Tôn. 
- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) ghế làm bằng các thanh ráp lại.” 
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Pithika' uppanna hotIi. Bhagavato etamattham arocesum. 
“AnuJanami bhikkhave pIthikan ”tI. 


Elakapadakam° pitham uppannam hot. Bhagavato etamattham 
arocesum. “AnuJanamIi bhikkhave elakapadakam pIthan ”ti. 


Amalakavattikaptham? uppannam hoti Bhagavato cetamattham 
arocesum. “AnuJanamI bhikkhave amalakavattikam pIthan ”LI. 


Phalakam uppannam hoi. Bhagavato etamattham  arocesum. 
“AnuJanami bhikkhave phalakan ”ti. 


Koccham uppannam hoi. Bhagavato etamattham arocesum. 
“AnuJanami bhikkhave kocchan ti. 


Palalaptham uppannam hot. Bhagavato etamattham arocesum. 
“AnuJanami bhikkhave palalapIthan ”ti. 


12. Tena kho pana samayena chabbagsiya bhikkhu ucce mañce sayanti. 
Manussa viharacarikam ahindanta passitva ujJjhayanti khiyanti vipacenti: 
“Seyyathapl gihï kamabhogino ”ti. Bhagavato etamattham arocesum. 


“Na bhikkhave ucce mañce sayItabbam. Ÿo sayeyya, apatti dukkatassa ”HI. 


Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu nice mañce sayanto ahina 
dattho hoti. Bhagavato etamattham arocesum. 


“AnuJanami bhikkhave mañcapatipadakan ”tI. 


Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhu ucce mañcapatipadake 
dharenti. Saha mañcapatipadakehi palothenti.* —pe— 


“Na bhikkhave ucca patipadaka đdharetabba. Yo đhareyya, apatti 
dukkatassa. AnuJanami bhikkhave atthangulaparamam mañcapatipadakan 
”H. 


! pitthikã - Simu. 
ˆ elakapadakam - Ma, Syã, PTS. 
”amalakavattikam pitham - Ma; 
amalakavantikam pItham - Sya, PTS; 
amandakavantikaprtham - Simu. * pavedhenti - Ma, Syã, PTS. 
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Ghế lót vải được phát sanh. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 
- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) ghế lót vải.” 


Ghế có chỗ gác chân được phát sanh. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức 
Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) ghế có chỗ gác chân.” 


Ghế có nhiều chân được phát sanh. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế 
Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) ghế có nhiều chân.” 


Tấm ván được phát sanh. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - 
“Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) tấm ván.” 


Ghế mây được phát sanh. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - 
“Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) ghế mây.” 


Ghế lót rơm được phát sanh. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - 
“Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) ghế lót rơm.” 


12. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư nằm ở giường cao. Dân 
chúng trong khi đi dạo quanh các trú xá nhìn thấy rồi phàn nàn, phê phán, 
chê bai rằng: - “Giống như các kẻ tại gia hưởng dục vậy.” Các vị đã trình sự 
việc ấy lên đức Thế Tôn. 

- “Này các tỳ khưu, không nên nằm giường cao; vị nào nằm thì phạm tội 
dukka†da.” 


Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ trong khi nằm ở giường thấp đã bị rắn 
cắn. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 


- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) khung giường.” 


Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư sử dụng khung giường loại cao. 
Các vị đu đưa với các khung giường loại cao. —(như trên)— 

- “Này các tỳ khưu, không nên sử dụng khung giường loại cao; vị nào sử 
dụng thì phạm tội dukka{a. Này các tỳ khưu, ta cho phép khung giường cao 
tối đa tám ngón tay.” 
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13. Tena kho pana samayena sanghassa suttam uppannam hoi. 
Bhagavato etamattham arocesum. 
“AnuJanami bhikkhave mañcam' vetun ”ti.? 


Anganl bahum suttam pariyadiyanti. —pe— 
“AnuJanami bhikkhave ange viJJhitva atthapadakam vetun ”ti.° 


Colakam uppannam hoti. —pe— 
“AnuJanami bhikkhave cilimika? katun ”ti. 


Tulika uppanna hoti. —pe— 
“Anujanami bhikkhave vijatetva bimbohanamt katum. Tại tulani 
rukkhatulam latatulam potakItulan ”ti. 


Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhu addhakaylkani? 
bimbohananl dharenti. Manussa viharacarikam ahindanta passitva 
uJjhayanti khiyanti vipacenti: “SeyyathaplI gih1i kamabhogino ”ti. Bhagavato 
etamattham arocesum. 

“Na bhikkhave addhakaylkani" bimbohanani dharetabbani. Yo dhareyya 
apatti dukkatassa. AnuJanamI bhikkhave sIsappamanam bimbohanan ”ti. 


14. Tena kho pana samayena rajagahe giraggasamajJo hoti. Manussa 
mahamattanam atthaya bhisiyo patiyadent unnabhisim colabhismm 
vakabhism tinabhism pannabhisn tỉ Te vitivatte samajje chavim 
uppatetva° haranti Addasasum7 kho bhikkhu samajjatthane bahum 
unnampI colampi° vakampi tinampi pannampi chaddhiam.° Disvana 
bhagavato etamattham arocesum. 

“AnuJanami bhikkhave pañcabhisiyo unnabhisim colabhisim vakabhisim 
tinabhisim pannabhisin ”ti. 


Tena kho pana samayena sanghassa senasanaparikkharikam dussam' 
uppannam hoti. Bhagavato etamattham arocesum. 
“AnuJanami bhikkhave bhisim onandhitun ”ti." 


Tena kho pana samayena bhikkhu mañcabhisim pIthe santharanti,” 
pthabhism mañce santharant' bhisiyo paribhljjanHi. Bhagavato 
etamattham arocesum. 


! suttam mañcam - Syã. ® colakampi - Ma; 
ˆ vethetun tỉ - Ma, Syã. colampi - Sya. 
3 cimilikam - Ma, Syã; ° chattitam - Ma; 
cilimikam - PTS. chadditam - Syä; 
* bibbohanam - Ma. chadditani - PTS. 
” addhakãyikãni - Ma. '° senasanaparikkhãradussam - PTS. 
° opätetva - PTS. ! onaddhitun tỉ - Syã. 
addasamsu - Syã. 1ˆ samharanti - Syã, PTS. 
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13. Vào lúc bấy giờ, chỉ sợi được phát sanh đến hội chúng. Các vị đã trình 
sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 
- “Này các tỳ khưu, ta cho phép đan chỉ ở giường.” 


Các góc tốn nhiều chỉ. —(như trên)— 
- “Này các tỳ khưu, ta cho phép xuyên lỗ ở các thanh và đan thành ô 
vuông.” 


Mảnh vải được phát sanh. —(như trên)— 
- “Này các tỳ khưu, ta cho phép dùng làm thảm lót nền.” 


Bông gòn được phát sanh. —(như trên)— 
- “Này các tỳ khưu, ta cho phép tháo ra dùng làm gối. Có ba loại bông gòn: 
bông gòn từ cây, bông gòn từ dây leo, bông gòn từ cỏ.” 


Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư sử dụng các gối dài nửa thân 
người. Dân chúng trong khi đi dạo quanh các trú xá nhìn thấy rồi phàn nàn, 
phê phán, chê bai rằng: - “Giống như các kẻ tại gia hưởng dục vậy.” Các vị đã 
trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 

- “Này các tỳ khưu, không nên sử dụng các gối dài nửa thân người; vị nào 
sử dụng thì phạm tội dukkafa. Này các tỳ khưu, ta cho phép thực hiện gối có 
kích thước của cái đầu.” 


14. Vào lúc bấy giờ, có lễ hội trên đỉnh núi ở thành Rajagaha. Dân chúng 
chuẩn bị các loại nệm để phục vụ các quan đại thần là “nệm len, nệm vải, 
nệm sợi vỏ cây, nệm cỏ, nệm lá.` Khi lễ hội đã xong, họ tháo lấy các bao nệm 
rồi đem đi. Các tỳ khưu đã nhìn thấy tại chỗ lễ hội nhiều sợi len, sợi vải, sợi 
từ vỏ cây, cỏ, và lá bị quăng bỏ, sau khi nhìn thấy các vị đã trình sự việc ấy lên 
đức Thế Tôn. 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép năm loại nệm: nệm len, nệm vải, nệm sợi 
vỏ cây, nệm cỏ, nệm lá.” 


Vào lúc bấy giờ, vải phụ tùng của giường ghế được phát sanh đến hội 
chúng. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 
- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) để bọc nệm.” 


Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu trải nệm của giường ở ghế, trải nệm của ghế 
Ở giường. Các nệm bị tơi tả. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 
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“AnuJanami bhikkhave onaddhamañcam onaddhaprthan ”Li. 


Ullokam akaritva santharanti.' Hetthato nipphatanti.? —pe— 
“AnuJanami bhikkhave ullokam katva santharitva bhisim onandhitun ”ti. 


Chavim uppatetva haranti. —pe— 
“AnuJanami bhikkhave phosetun ”ti.? 


Haranti yeva. —pe— 
“AnuJanami bhikkhave bhattikamman ti. 


Haranti yeva. —pe— 
“AnuJanami bhikkhave hatthabhattin ”ti.° 


15. Tena kho pana samayena titthiyanam seyya setavanna honti 
kalavannakata bhumi gerukaparilkammakatax bhitI Bahu manussa 
seyyapekkhaka gacchanti. Bhagavato etamattham arocesum. 

“AnuJanami bhikkhave vihare setavannam kalavannam 
gerukaparIkamman ti. 


Tena kho pana samayena pharusaya bhittiya setavanno na nipatatl. 
Bhagavato etamattham arocesum. 

“Anujanami bhikkhave thusapindam datva panikaya patibahetva? 
setavannam nipatetun ”tI. 


Setavanno anibandhaniyo hoti. Bhagavato etamattham arocesum. 
“AnuJanami bhikkhave sanhamattikam datva panikaya patibahetva 
setavannam nIpatetun ”tI. 


Setavanno anibandhaniyo hoti. —pe— 
“AnuJanami bhikkhave 1kkasam pItthamaddan ”ti. 


Tena kho pana samayena pharusaya bhitiya gerukam na nipatatl. 
Bhagavato etamattham arocesum. 


! samharanti - PTS. * bhittikamman tỉ - Syã, PTS. 
° nipatanti - Ma; nippãatenti - Syã. " hatthabhittin tỉ - Syã, PTS. 
3 phositun tỉ - Ma, Syã; postun ti - PTS. ° patibãhitva - PTS, evam sabbattha. 
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- “Này các tỳ khưu, ta cho phép giường được bọc nệm, ghế được bọc 
nệm.” 


Các vị trải lên nhưng không làm tấm lót nên đã bị rơi ra từ bên dưới. 
—(như trên)— 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép làm tấm lót (bên dưới), trải đều ra, rồi bọc 
nệm.” 


Họ tháo bao nệm rồi lấy (bao nệm) đem đi. —(như trên)— 
- “Này các tỳ khưu, ta cho phép bôi màu (bao nệm).” 


Họ vẫn lấy đem đi. —(như trên)— 
- “Này các tỳ khưu, ta cho phép việc thực hiện các đường vẽ (ở bao nệm).” 


Họ vẫn lấy đem đi. —(như trên)— 
- “Này các tỳ khưu, ta cho phép các đường vẽ bằng bàn tay (ở bao nệm).” 


15. Vào lúc bấy giờ, các chỗ nằm của các ngoại đạo có màu trắng, nền 
được làm màu đen, tường được trét màu đỏ. Số đông dân chúng đi đến để 
ngắm các chỗ nằm. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sơn) màu trắng, màu đen, trét màu đỏ ở 
trú xá.” 


Vào lúc bấy giờ, màu trắng không bám được ở tường bị lồi lõm. Các vị đã 
trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép để nắm vỏ trấu vào, dùng cái bay gạt 
bằng, rồi bôi màu trắng lên.” 


Màu trắng không dính chặt vào. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế 
Tôn. 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép để đất sét dẻo vào, dùng cái bay gạt bằng, 
rồi bôi màu trắng lên.” 


Màu trắng không dính chặt vào. —(như trên)— 
- “Này các tỳ khưu, ta cho phép dùng nhựa cây, bột nghiền.” 


Vào lúc bấy giờ, màu đỏ không bám được ở tường bị lồi lõm. Các vị đã 
trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 
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“Anujanami bhikkhave thusapindam datva panikaya patibahetva 
gerukam nIpatetun ”tI. 


Gerukam anIbandhaniyam hotl. —pe— 
“AnuJanami bhikkhave kundakamattikam datva panikaya patibahetva 
gerukam nIpatetun ”tI. 


Gerukam anTbandhaniyam hoti. Bhagavato etamattham arocesum. 
“AnuJanami bhikkhave sasapakundam' sitthatelakan ”tI. 


Accussannam hoti. Bhagavato etamattham arocesum. 
“AnuJanami bhikkhave colakena paccuddharitun ”ti. 


16. Tena kho pana samayena pharusaya bhumiya kalavanno na nipatatl. 
—pe— “AnuJanami bhikkhave thusapindam datva panikaya patibahetva 
kalavannam nipatetun ”ti. 


Kalavanno anibandhaniyo hoti Bhagavato etamattham arocesum. 
“Anujanami bhikkhave gandamattkam? datva pamikaya patibahetva 
kalavannam nipatetun ”tI. 


Ka]|avanno anTibandhaniyo hoti. Bhagavato etamattham arocesum. 
“AnuJanami bhikkhave Ikkasam kasavan “t1. 


17 Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhu vihare 
patibhanacittam'h karapenti ïtthrupakam  purisaripakam. Manussa 
viharacarikam ahindanta passitva ujjhayanti khiyanti vipacenti: “SeyyathapI 
gih1 kamabhogino ”ti. Bhagavato etamattham arocesum. 


“Na bhikkhave patibhanacittam karapetabbam Itthirupakam 
purisardpakam. Yo karapeyya apatti dukkatassa. Anujanami bhikkhave 
malakammam latakammam makaradantakam pañcapatikan ”Li. 


1 sasapakuttam - Ma; sãsapakutam - Syã; säsapakuddam - PTS. 
 gandumattikam - Ma; landumattikam - Syã. 3 patibhãnacittam - Syä. 
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- “Này các tỳ khưu, ta cho phép để nắm vỏ trấu vào, dùng cái bay gạt 
bằng, rồi bôi màu đỏ lên.” 


Màu đỏ không dính chặt vào. —(như trên)— 
- “Này các tỳ khưu, ta cho phép dùng đất sét trộn với cám đỏ, dùng cái 
bay gạt bằng, rồi bôi màu đỏ lên.” 


Màu đỏ không dính chặt vào. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 
- “Này các tỳ khưu, ta cho phép dùng bột trái mù tạt, đầu sáp ong.” 


(Chất ấy) bị đóng thành từng cục. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế 
Tôn. 
- “Này các tỳ khưu, ta cho phép chùi đi bằng miếng giẻ.” 


16. Vào lúc bấy giờ, màu đen không bám được ở nền đất bị lồi lõm. —(như 
trên)— - “Này các tỳ khưu, ta cho phép để nắm vỏ trấu vào, dùng cái bay gạt 
bằng, rồi bôi màu đen lên.” 


Màu đen không dính chặt vào. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 
- “Này các tỳ khưu, ta cho phép thêm vào phân trùn và đất sét, dùng cái bay 
gạt bằng, rồi bôi màu đen lên.” 


Màu đen không dính chặt vào. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 
- “Này các tỳ khưu, ta cho phép dùng nhựa cây, chất làm đông.” 


17. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục sư bảo thực hiện hình ảnh gợi 
cảm ở trú xá: hình ảnh người nữ, hình ảnh người nam. Dân chúng trong khi 
đi dạo quanh các trú xá nhìn thấy rồi phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - 
“Giống như các kẻ tại gia hưởng dục vậy.” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức 
Thế Tôn. 


- “Này các tỳ khưu, không nên bảo thực hiện hình ảnh gợi cảm ở trú xá: 
hình ảnh người nữ, hình ảnh người nam; vị nào bảo thực hiện thì phạm tội 
dukka{a. Này các tỳ khưu, ta cho phép trang hoàng hình vòng hoa, trang 
hoàng hình tua, chốt treo bằng răng cá kiếm, vải trang hoàng năm loại.” 
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18. Tena kho pana samayena vihara nicavatthuka honti, udakena 
ottharTiyanti. Bhagavato etamattham arocesum. 
“AnuJanami bhikkhave uccavatthukam katun ”ti. 


Cayo parIipatatl. —pe— 
“Anujanami bhikkhave cintum tayo caye: Itthakacayam silacayam 
darucayan ”tI. 


Arohantã vihaññanti. —pe— 
“AnujJanami bhikkhave tayo sopane: Itthakasopanam silasopanam 
darusopanan ”ti. 


Arohantã paripatanti. —pe— 
“AnuJanami bhikkhave alambanabahan ”ti. 


1o. Tena kho pana samayena vihara alakamanda' honti. Bhikkhu hiriyanti 
nIpajjItum. Bhagavato etamattham arocesum. 
“AnuJanami bhikkhave tirokaranin ”tI. 


Tirokaranim ukkhipitva olokenti. —pe— 
“AnuJanami bhikkhave addhakuddakan ti. 


Addghakuddaka uparito olokentl. —pe— 
“AnuJanami bhikkhave tayo gabbhe: sivikagabbham nalikagabbham 
hammiyagabbhan ti. 


Tena kho pana samayena bhikkhu khuddake vihare maJjhegabbham 
karonti. Upacaro na hoti. Bhagavato etamattham arocesum. 

“AnuJanami bhikkhave khuddake vihare ekamantam gabbham katum 
mahallake maJJhe ”ti. 


2o. Tena kho pana samayena viharassa kuddapado jratl. Bhagavato 
etamattham arocesum. 
“AnuJanami bhikkhave kulunkapadakan ”ti.? 


Viharassa kuddo ovassati. —pe— 


' alakamandä - Ma; ä]akamandä pãkatã - Syä.  “kulankapadakan ti - Ma, Syã, PTS. 
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18. Vào lúc bấy giờ, các trú xá có nền thấp nên bị ngập nước. Các vị đã 
trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 
- “Này các tỳ khưu, ta cho phép làm nền cao.” 


Nền móng bị đổ xuống. —(như trên)— 
- “Này các tỳ khưu, ta cho phép xây dựng ba loại nền móng: nền móng 
bằng gạch, nên móng bằng đá, nên móng bằng gõ.” 


Các vị bị khó khăn trong khi bước lên. —(như trên)— 
- “Này các tỳ khưu, ta cho phép ba loại bậc thang: bậc thang bằng gạch, 


^ ? 


bậc thang bằng đá, bậc thang bằng gõ. 


Các vị bị té trong khi bước lên (bậc thang). —(như trên)— 
- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (thực hiện) tay cầm để vịn.” 


19. Vào lúc bấy giờ, các trú xá trở nên đông đảo người. Các tỳ khưu ái ngại 
khi nằm xuống. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 
- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) màn che.” 


Họ vén màn che lên nhìn vào. —(như trên)— 
- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (thực hiện) bức tường thấp.” 


Họ nhìn vào từ phía trên của bức tường thấp. —(như trên)— 
- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (thực hiện) ba loại phòng: phòng vuông, 
phòng chữ nhật, phòng ở trên gác xép.” 


Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu làm phòng ở chính giữa trong trú xá nhỏ. 
Khu vực xung quanh không có. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (thực hiện) phòng ở một bên trong trú xá 
nhỏ, ở chính giữa trong trú xá lớn.” 


2o. Vào lúc bấy giờ, chân tường của trú xá bị hư hỏng. Các vị đã trình sự 
việc ấy lên đức Thế Tôn. 
- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) cây gỗ áp vào.” 


Tường của trú xá bị thấm nước mưa. —(như trên)— 
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“AnuJanami bhikkhave parittanakitikam uddasudhan ”ti.' 


Tena kho pana samayena aññatarassa bhikkhuno tinacchadana ahi 
khandhe papatl, so bhito vissaramakasl Bhikkhu upadhaviva tam 
bhikkhum etadavocum: “Kissa tvam avuso vissaramakasl ”ti? Atha kho so 
bhikkhu bhikkhunam? arocesi. Bhikkhu bhagavato etamattham arocesum. 

“AnuJanami bhikkhave vitanan ”ti. 


21. Tena kho pana samayena bhikkhu mañcapadepi pIthapadepi 
thavikayo laggenH. Undurehipi upaclkahjpl khajjani. Bhagavato 
etamattham arocesum. 

“AnuJanami bhikkhave bhittikhilam nagadantakan ”ti. 


Tena kho pana samayena bhikkhuũ mañcep! pIthepi cvaram nikkhipanti. 
Civaram parIbhijJati.? Bhagavato etamattham arocesum. 
“AnuJanami bhikkhave “cIvaravamsam cIvararaJJun ”ti. 


Tena kho pana samayena vihara analindaka hont appatissarana. 
Bhagavato etamattham arocesum. 
“AnuJanami bhikkhave alindam paghanam pakuddam'" osarakan ”ti.° 


Alinda pakata honti. Bhikkhu hirTyanti nipajjitum. —pe— 
“AnuJanami bhikkhave samsaranakitikam ugghatanakitikan ”Li. 


22. Tena kho pana samayena bhikkhu aJJjhokase bhattavissaggam karonta 
sitena ˆpI unhena 'pI kilamanti. Bhagavato etamattham arocesum. 
“AnuJanami bhikkhave upatthanasalan ”ti. 


Upatthanasala ncavatthuka hoti. Udakena otthariyati. —pe— 
“Anujanami bhikkhave uccavatthukam katun ”ti. 


 udđhãsudhan tỉ - Syã; ” pakuttam - Ma, Syã; 
uddhasudhan tỉ - PTS. pakutam - PTS. 

ˆ so bhikkhũnam etamattham - Ma, Syä. ° osarakan tỉ - Ma; 

3 paribhijji - Ma, PTS. osarikan tỉ - Syã; 

* bhikkhave vihãre - Ma, Syã. osarakan tỉ - PTS. 
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- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) tấm chắn bảo vệ, vữa hồ.”! 


Vào lúc bấy giờ, rắn từ mái cỏ rơi xuống trên vai của vị tỳ khưu nọ. Bị 
hoảng sợ, vị ấy đã kêu thét lên. Các tỳ khưu đã chạy lại và nói với vị tỳ khưu 
ấy điều này: - “Này đại đức, vì sao đại đức đã kêu thét lên vậy?” Khi ấy, vị tỳ 
khưu ấy đã kể lại cho các tỳ khưu. Các tỳ khưu đã trình sự việc ấy lên đức Thế 
Tôn. 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (thực hiện) vòm che ở mái.” 


21. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu treo các túi ở chân giường và ở cả chân 
ghế nữa. Chúng đã bị các con chuột và mối ăn. Các vị đã trình sự việc ấy lên 
đức Thế Tôn. 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (thực hiện) chốt đinh ở tường, móc ngà 


” 


VOI. 


Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu để y ở trên giường và ở cả trên ghế nữa. Y bị 
tả tơi (thành từng mảnh). Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 
- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (thực hiện) sào máng y, dây treo y ở trú 


2 3 


xa. 


Vào lúc bấy giờ, các trú xá không có các mái hiên nên không che chắn 
(ánh nắng) được. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (thực hiện) mái hiên, sân có mái che, sân 
ở phía trong, hàng hiên có mái che.” 


Các mái hiên trở thành nơi công cộng. Các tỳ khưu ái ngại khi nằm xuống. 
—(như trên)— 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (thực hiện) màn che di chuyển bằng bánh 
xe, màn che loại kéo lên.” 


22. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu trong khi tiến hành việc phân phối bữa ăn 
ở ngoài trời bị mệt mỏi vì lạnh, vì nóng. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế 
Tôn. 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (xây dựng) phòng hội họp.” 


Phòng hội họp có nền thấp nên bị ngập nước. —(như trên)— 
- “Này các tỳ khưu, ta cho phép làm nền cao.” 


' Vữa hồ (uddasudham): Ngài Buddhaghosa giải thích là vữa hồ được làm bằng đất sét trộn 
với tro và phân bò (VinA. uï, 1219). 
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Cayo parIpatatI. 
“AnuJanami bhikkhave cinitum tayo caye: Itthakacayam silacayam 
darucayan ”tI. 


Arohanta vihaññanti. —pe— 
“Anujanami bhikkhave tayo sopane: Itthakasopanam silasopanam 
darusopanan ”ti. 


Arohantã paripatanti. —pe— 
“AnuJanami bhikkhave alambanabahan ”i. 


Upatthanasalaya tinacunnam paripatati. —pe— 

“AnuJanami bhikkhave ogumbetva ullittavalittam katum setavannam 
ka]avannam gerukaparikammam malakammam latakammam 
makaradantakam pañcapatikam cIvaravamsam cIvararaJJun ”ti. 


Tena kho pana samayena bhikkhu aJjhokase chamayam cIvaram 
pattharanti. Cvaram pamsukitam hotl. —pe— 
“AnuJanami bhikkhave aJJhokase cIvaravamsam c1vararajJun ”ti. 


Paniyam otappatl. —pe— 
“AnuJanami bhikkhave panIyasalam panIyamandapan ti. 


PanIyasala nicavatthuka hoti. Udakena otthariyati. —pe— 
“AnuJanami bhikkhave uccavatthukam katun ”ti. 


Cayo parIpatatl. —pe— 
“AnuJjanami bhikkhave cintum tayo caye: Itthakacayam silacayam 
darucayan ”tI. 


Arohantã vihaññanti. —pe— 
“AnujJanami bhikkhave tayo sopane: Itthakasopanam silasopanam 
darusopanan ”ti. 


Arohantã paripatanti. —pe— 
“AnuJanami bhikkhave alambanabahan ”Li. 
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Nền móng bị đổ xuống. —(như trên)— 
- “Này các tỳ khưu, ta cho phép xây dựng ba loại nền móng: nền móng 
bằng gạch, nền móng bằng đá, nên móng bằng gõ.” 


Các vị bị khó khăn trong khi bước lên. —(như trên)— 
- “Này các tỳ khưu, ta cho phép ba loại bậc thang: bậc thang bằng gạch, 


^ ? 


bậc thang bằng đá, bậc thang bằng gỗ. 


Các vị bị té trong khi bước lên (bậc thang). —(như trên)— 
- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (thực hiện) tay cầm để vịn.” 


Rác cỏ rơi vào trong phòng hội họp. —(như trên)— 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép làm nẹp cây rồi trét vữa bên trên và bên 
dưới, việc sơn màu trắng, sơn màu đen, trét màu đỏ, trang hoàng hình vòng 
hoa, trang hoàng hình tua, chốt treo bằng răng cá kiếm, vải trang hoàng năm 
loại, sào máng y, dây treo y.” 


Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu phơi y trên nền đất ở ngoài trời. Y bị dơ bẩn. 
—(như trên)— 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (thực hiện) sào máng y, dây treo y ở ngoài 
trời.” 


Nước uống bị nắng sưởi ấm. —(như trên)— 
- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (thực hiện) nhà nước uống, mái che chỗ 
nước uống.” 


Nhà nước uống có nền thấp nên bị ngập nước. —(như trên)— 
- “Này các tỳ khưu, ta cho phép làm nền cao.” 


Nền móng bị đổ xuống. —(như trên)— 
- “Này các tỳ khưu, ta cho phép xây dựng ba loại nền móng: nền móng 
bằng gạch, nền móng bằng đá, nên móng bằng gõ.” 


Các vị bị khó khăn trong khi bước lên. —(như trên)— 
- “Này các tỳ khưu, ta cho phép ba loại bậc thang: bậc thang bằng gạch, 
bậc thang bằng đá, bậc thang bằng gõ.” 


Các vị bị té trong khi bước lên (bậc thang). —(như trên)— 
- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (thực hiện) tay cầm để vịn.” 
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Paniyasalaya tinacunnam paripatati. —pe— 

“AnuJanami bhikkhave ogumbetva ullittavalittam katum setavannam 
kalavannam gerukaparlkanmam malakammam latakammam makara- 
dantakam pañcapatikam cIvaravamsam cIvararaJJun ”ti. 


Paniyabhajanam na samviJjatli. —pe— 
“AnuJanami bhikkhave panTyasankham paniyasaravakan ”tI. 


23. Tena kho pana samayena vihara aparikkhitta honti. —pe— 
“AnuJjanami bhikkhave parikkhipitum tayo pakare: 1Itthakapakaram 
silapakaram darupakaran ”ti. 


Kotthako na hot. 
“AnuJanami bhikkhave kotthakan ”ti. 


Kotthako nicavatthuko hoti. Udakena otthariyati. —pe— 
“Anujanami bhikkhave uccavatthukam katun ”ti. 


Kotthakassa kavatam na hoti. —pe— 

“Anujanam' bhikkhave kavatam pitthisanghatam udukkhalikam 
uttarapasakam aggalavattilkam kapIsIsakam sucIkam ghatikam talacchiddam 
aviñJjanacchiddam aviñJanaraJJjun ”ti. 


Kotthake' tinaacunnam parIpatatil. —pe— 

“AnuJjanami bhikkhave ogumbetva ullittavalittam katum setavannam 
kalavannam gerukaparlkamnmam malakammam latakammam makara- 
dantakam pañcapatikan ”ti. 


24. Tena kho pana samayena parivenam cikkhallam hoti. Bhagavato 
etamattham arocesum. —pe— 
“AnuJanami bhikkhave marumbam upakiritun ”ti. 


Na parIyapunanti. 
“AnuJanami bhikkhave padarasilam nikkhipitun ”ti. 


! kotthakã - PTS. 
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Rác cỏ rơi vào trong nhà nước uống. —(như trên)— 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép làm nẹp cây rồi trét vữa bên trên và bên 
dưới, việc sơn màu trắng, sơn màu đen, trét màu đỏ, trang hoàng hình vòng 
hoa, trang hoàng hình tua, chốt treo bằng răng cá kiếm, vải trang hoàng năm 
loại, sào máng y, dây treo y.” 


Tô uống nước không có. —(như trên)— 
- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) vỏ sò để uống nước, cốc để 
uống nước.” 


23. Vào lúc bấy giờ, các trú xá không được rào lại. —(như trên)— 
- “Này các tỳ khưu, ta cho phép rào quanh ba loại hàng rào: hàng rào 
bằng gạch, hàng rào bằng đá, và hàng rào bằng gõ.” 


Cổng ra vào không có. —(như trên)— 
- “Này các tỳ khưu, ta cho phép cổng ra vào.” 


Cổng ra vào có nền thấp nên bị ngập nước. —(như trên)— 
- “Này các tỳ khưu, ta cho phép làm nền cao.” 


Cổng ra vào không có cửa. —(như trên)— 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (thực hiện) cánh cửa, trụ cửa, rãnh xoay, 
chốt xoay, tay nắm, chốt gài, đỉnh khóa chốt, chốt cửa, lỗ khóa, lỗ để xỏ dây, 
dây thừng để luồn qua.” 


Rác cỏ rơi ở cổng ra vào. —(như trên)— 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép làm nẹp cây rồi trét vữa bên trên và bên 
dưới, việc sơn màu trắng, sơn màu đen, trét màu đỏ, trang hoàng hình vòng 
hoa, trang hoàng hình tua, chốt treo bằng răng cá kiếm, vải trang hoàng năm 
loại.” 


24. Vào lúc bấy giờ, căn phòng bị lầy lội. —(như trên)— 
- “Này các tỳ khưu, ta cho phép rải cát.” 


Các vị làm không có kết quả. 
-Này các tỳ khưu, ta cho phép trải đá phiến.” 


153 


Vinauaprt†ake Cullauaggapdli 2 Senasanakkhandhakamn 


Udakam santitthati. —pe— 
“AnuJanami bhikkhave udakaniddhamanan ti. 


Tena kho pana samayena bhikkhu parivene taham taham aggitthanam 
karontI. Parivenam uklapam hoti. Bhagavato etamattham arocesum. 
“AnuJanami bhikkhave ekamantam aggisalam katun ti. 


Aggisala nicavatthuka hoti. Udakena otthariyatl. —pe— 
“AnuJanami bhikkhave uccavatthukam katun ”ti. 


Cayo parIpatatl. —pe— 
“AnuJanami bhikkhave cinitum tayo caye: I†thakacayam silacayam 
darucayan ”tI. 


Arohanta vihaññanti. —pe— 
“Anujanami bhikkhave tayo sopane: Itthakasopanam silasopanam 
darusopanan ti. 


Arohanta paripatanti. —pe— 
“AnuJanami bhikkhave alambanabahan ”Li. 


Aggisalaya kavatam na hoti. —pe— 

“Anujanamil bhikkhave kavatam plthisanghatam udukkhalikam 
uttarapasakam aggalavattikam kapisisakam sucikam ghatikam talacchiddam 
aviñJjanacchiddam aviñJanaraJJjun ”ti. 


AggIsalaya tinacunnam parIipatati. —pe— 

“AnuJanami bhikkhave ogumbetva ullittavalittam katum setavannam 
kalavannam gerukaparlkanmam malakammam latakammam makara- 
dantakam pañcapatikam cIvaravamsam cIvararaJJun ”ti. 


25. Tena kho pana samayena aramo aparikkhitto hoti. AJaka 'pi pasuka 
'pi uparope vihethenti. Bhagavato etamattham arocesum. 

“Anujanamil bhikkhave parikkhipium tayo vate:' veluvatam? 
kantakIivatam" parikhan ”Ói. 


Kotthako na hoti. Tatheva aJaka 'p1 pasuka 'pI uparope vihethenti. —pe— 


' vãte - Ma, PTS, Simu. 3 kandakavätam - Ma; 
ˆ veluvatam - Ma, PTS. kantakavatam - Sy8; kantakrvatam - PTS, Simu. 
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Nước còn đọng lại. —(như trên)— 
- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (đào) rãnh thoát nước.” 


Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu thực hiện chõ đốt lửa ở nơi này nơi nọ trong 
căn phòng. Căn phòng bị rác bấn. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 
- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (xây dựng) nhà để đốt lửa ở một góc.” 


Nhà để đốt lửa có nền thấp nên bị ngập nước. —(như trên)— 
- “Này các tỳ khưu, ta cho phép làm nền cao.” 


Nền móng bị đổ xuống. —(như trên)— 
- “Này các tỳ khưu, ta cho phép xây dựng ba loại nền móng: nền móng 


^ ? 


bằng gạch, nền móng bằng đá, nền móng bằng gõ. 


Các vị bị khó khăn trong khi bước lên. —(như trên)— 
- “Này các tỳ khưu, ta cho phép ba loại bậc thang: bậc thang bằng gạch, 


^ 


bậc thang bằng đá, bậc thang bằng gõ. 


Các vị bị té trong khi bước lên (bậc thang). —(như trên)— 
- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (thực hiện) tay cầm để vịn.” 


Nhà để đốt lửa không có cửa. —(như trên)— 

-Này các tỳ khưu, ta cho phép (thực hiện) cánh cửa, trụ cửa, rãnh xoay, 
chốt xoay, tay nắm, chốt gài, đỉnh khóa chốt, chốt cửa, lỗ khóa, lỗ để xỏ dây, 
dây thừng để luồn qua.” 


Rác cỏ rơi vào trong nhà để đốt lửa. —(như trên)— 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép làm nẹp cây rồi trét vữa bên trên và bên 
dưới, việc sơn màu trắng, sơn màu đen, trét màu đỏ, trang hoàng hình vòng 
hoa, trang hoàng hình tua, chốt treo bằng răng cá kiếm, vải trang hoàng năm 
loại, sào máng y, dây treo y.” 


25. Vào lúc bấy giờ, tu viện không được rào lại. Các con dê và các con thú 
nhỏ phá hoại các cây trồng. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép bao bọc quanh bằng ba loại rào ngăn: rào 
ngăn bằng tre, rào ngăn bằng cây gal, và hào rãnh.” 


Cổng ra vào không có. Tương tợ y như thế, các con đê và các con thú nhỏ 
phá hoại các cây trồng. —(như trên)— 
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“AnuJanami bhikkhave kotthakam apesmm yamakakavatam toranam 
palighan ”ti. 


Kotthake' tinacunnam parIpatatl. —pe— 

“AnuJanami bhikkhave ogumbetva ullittavalittam katum setavannam 
ka]avannam gerukaparikammam malakammam latakammam 
makaradantakam pañcapatikan ”Li. 


Aramo cikkhallo hoti. —pe— 
“AnuJanami bhikkhave marumbam upakiritun ”ti. 


Na parIyapunanti. —pe— 
“AnuJanami bhikkhave padarasilam nikkhipitun ”ti. 


Udakam santitthati. —pe— 
“AnuJanami bhikkhave udakaniddhamanan ti. 


26. Tena kho pana samayena raja magadho seniyo bimbisaro sanghassa 
atthaya sudhamattikalepanam pasadam karapetukamo hoti Atha kho 
bhikkhunam etadahosi: “Kinnu kho bhagavata chadanam anuññatam kim 
ananuññatan ”ti?? Bhagavato etamattham arocesum. 


“AnuJanami bhikkhave pañca chadanamr: itthakachadanam silachadanam 
sudhachadanam tinacchadanam pannacchadanan ti. 


Pathamabhanaväram. 


x*xxxx*% 


! kotthakã - PTS. “ chadanam anuññãtan tỉ - Syä. 
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- “Này các tỳ khưu, ta cho phép cổng ra vào, hai cánh cửa gắn nhánh cây 
có gal, vòm cổng, và móc khóa.” 


Rác cỏ rơi ở cổng ra vào. —(như trên)— 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép làm nẹp cây rồi trét vữa bên trên và bên 
dưới, việc sơn màu trắng, sơn màu đen, trét màu đỏ, trang hoàng hình vòng 
hoa, trang hoàng hình tua, chốt treo bằng răng cá kiếm, vải trang hoàng năm 
loại.” 


Tu viện bị lầy lội. —(như trên)— 
- “Này các tỳ khưu, ta cho phép rải cát.” 


Các vị làm không có kết quả. —(như trên)— 
-Này các tỳ khưu, ta cho phép trải đá phiến.” 


Nước còn đọng lại. —(như trên)— 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (đào) rãnh thoát nước.” 

26. Vào lúc bấy giờ, đức vua Seniya Bimbisara xứ Magadha có ý định cho 
xây dựng tòa nhà dài có tô vữa hồ đất sét nhằm sự lợi ích cho hội chúng. Khi 
ấy, các tỳ khưu khởi ý điều này: “Mái che loại nào đã được đức Thế Tôn cho 
phép, loại nào không được cho phép?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế 
Tôn. 


- “Này các tỳ khưu, ta cho phép năm loại mái che: mái che lợp ngói, mái 
che lợp đá phiến, mái che bằng vữa hồ, mái che lợp cỏ, mái che lợp lá.” 


Tụng phẩm thứ nhất. 


x*xxxx*% 
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27. Tena kho pana samayena anathapindiko gahapati raJagahakassa 
setthissa bhagiInipatiko hoti. Atha kho anathapindiko gahapati raJagaham 
agamasl kenacideva karaniyena. Tena kho pana samayena raJagahakena 
setthmna svatanaya buddhapamukho sangho nimantito hoti Atha kho 
rajagahako setthi dase ca kammakare' ca anapesi: “Tena hi bhane kalasseva 
utthaya yaguyo pacatha, bhattanl pacatha, supani sampadetha, 
uttarIbhanganI sampadetha ”ti. 


Atha kho anathapindikassa gahapatissa etadahosi: “Pubbe khvayam 
gahapatl mayi agate sabbakiccanl nikkhipitva mamaññeva saddhim 
patilsammodati. So 'danayam vikkhittarupo dase ca kammakare ca anapesi:? 
“Tena hi bhane kalasseva utthaya yaguyo pacatha bhattani pacatha, sũpani 
sampadetha, uttaribhangani sampadetha ti. Kinnu kho Imassa gahapatissa 
avaho va bhavissati vivaho va bhavissati, mahayañño va paccupatthito, raja 
va magadho seniyo bimbisaro nimantito svatanaya saddhim balakayena ”ti.? 


Atha kho rajagahako setthi dase ca kammakare ca anapetva yena 
anathapindiko gahapati tenupasankami, upasankamitva anathapindikena 
gahapatna saddhim patisammoditva ekamantam nisidi Ekamantam 
nisinnam kho rajagahakam setthim anathapindiko gahapati etadavoca: 
“Pubbe kho tvam gahapatI mayi agate sabbakiccani nikkhIipitva mamaññeva 
saddhim patisammodasi. So 'dan1 tvam vikkhittarupo dase ca kammakare ca 
anapesi: “Fena hi bhane kalasseva u{thaya yaguyo pacatha, bhattani pacatha, 
supani sampadetha, uttaribhangani sampadetha “ti. Kinnu kho te gahapati 
avaho va bhavissati vivaho va bhavissati, mahayañño va paccupatthito, raJa 
va magadho seniyo bimbisaro nimantito svatanaya saddhim balakayena ”ti.? 


“Na me gahapati avaho va bhavissati vivaho va.° Na pI raJa va° magadho 
seniyo bimbisaro nimantito svatanaya saddhim balakayena. ApIl ca me 
mahayañño paccupatthito. Svatanaya buddhapamukho sangho nimantito ”H. 


 kammakãre - Ma. ” avaho vã bhavissati vivaho vã bhavissati - Ma; 

° anãpeti - PTS. avaho vã bhavissati napi vivaho va bhavissati - Syä; 
3 balanikãyenã tỉ - Syä. avaho bhavissati nãpi vivaho bhavissati - PTS. 

* na me kho gahapati - Syä. ° nãpi rãjã vã - Ma; napi rãjã - Syã; nãpi rajã - PTS. 
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27. Vào lúc bấy giờ, gia chủ Anathapindika có người vợ là em gái của nhà 
đại phú ở thành Rajagaha. Khi ấy, gia chủ Anathapindika đã đi đến thành 
Rajagaha vì công việc cần làm nào đó. Vào lúc bấy giờ, nhà đại phú thành 
Rajagaha đã thỉnh mời hội chúng có đức Phật đứng đầu vào ngày hôm sau. 
Khi ấy, nhà đại phú thành Rajagaha đã sai bảo đám tôi tớ và các người làm 
công rằng: - “Này các người, chính vì việc ấy các người phải thức dậy thật 
sớm, nấu cháo, nấu thức ăn, chuẩn bị các món canh, chuẩn bị các món ăn 
ngon.” 


Khi ấy, gia chủ Anathapindika đã khởi ý điều này: “Trước đây mỗi khi ta 
đến, gia chủ này bỏ hết mọi công việc và đã trò chuyện với mình ta thôi. Sao 
hôm nay ông ta có vẻ khẩn trương đã sai bảo đám tôi tớ và các người làm 
công rằng: “Này các người, chính vì việc ấy các người phải thức dậy thật sớm, 
nấu cháo, nấu thức ăn, chuẩn bị các món canh, chuẩn bị các món ăn ngon." 
Không lẽ vào ngày mai gia chủ này có đám rước dâu, hay là có đám đưa dâu, 
hay là sắp xếp cho buổi đại lễ cúng tế, hay là có mời thỉnh đức vua Seniya 
Bimbisara xứ Magadha cùng với đội quân binh?” 


Sau đó, khi đã sai bảo đám tôi tớ và các người làm công xong, nhà đại phú 
thành Rajagaha đã đi đến gặp gia chủ Anathapindika, sau khi đến đã chào 
hỏi gia chủ Anathapindika rồi ngồi xuống một bên. Khi nhà đại phú thành 
Rajagaha đã ngồi xuống một bên, gia chủ Anathapindika đã nói với nhà đại 
phú thành Rajagaha điều này: - “Này gia chủ, trước đây mỗi khi ta đến, ông 
bỏ hết mọi công việc và đã trò chuyện với mình ta thôi. Sao hôm nay ông có 
vẻ khẩn trương đã sai bảo đám tôi tớ và các người làm công rằng: “Này các 
người, chính vì việc ấy các người phải thức dậy thật sớm, nấu cháo, nấu thức 
ăn, chuẩn bị các món canh, chuẩn bị các món ăn ngon.” Này gia chủ, không lẽ 
vào ngày mai ông có đám rước dâu, hay là có đám đưa dâu, hay là sắp xếp 
cho buổi đại lễ cúng tế, hay là có mời thỉnh đức vua Seniya Bimbisara xứ 
Magadha cùng với đội quân binh?” 


- “Này gia chủ, không phải tôi có đám rước dâu, cũng không có đám đưa 
dâu, cũng không có mời thỉnh đức vua Seniya Bimbisara xứ Magadha cùng 
với đội quân binh, nhưng mà tôi sắp xếp cho buổi đại lễ cúng dường. Hội 
chúng có đức Phật đứng đầu đã được thỉnh mời vào ngày mai.” 
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28. “Buddho ti tvam gahapati vadesl ”tI. 
“Buddho tyaham' gahapati vadamI ”I. 
“Buddho ti tvam gahapati vadesI ”tI. 
“Buddho 'tyaham gahapati vadamI ”ti. 
“Buddho ti tvam gahapati vadesI ”tI. 
“Buddho *tyaham gahapati vadamI ”ti. 


“Ghoso pI kho eso gahapati dullabho lokasmim yadidam “buddho 'ti.? 
Sakka nu kho gahapati Imam kalam tam bhagavantam dassanaya 
upasankamitum arahantam sammasambuddhan ”ti. 


“Akalo kho gahapati Imam kalam tam bhagavantam dassanaya 
upasankamitum arahantam sammasambuddham. Sve 'dan1 tvam kalena tam 
bhagavantam dassanaya upasankamissasi arahantam sammasambuddhan 
”H. 


Atha kho anathapindiko gahapati “se 'danaham kalena tam 
bhagavantam dassanaya upasankamissami arahantam sammasambuddhan 
'tH buddhagataya satya nIpaJJitva” rattiya sudam tikkhattum utthasi 
pabhataam maññamano. Atha kho anathapindiko gahapati yena 
sItavanadvaram tenupasankamI. Amanussa dvaram vivarimsu. Atha kho 
anathapindikassa gahapatissa nagaramha nikkhantassa aloko antaradhay. 
Andhakaro paturahosi. Bhayam chambhitattam lomahamso udapadi. Tato 
va puna nivattitukamo ahosl. 


Atha kho s1vako yakkho" antarahito saddamanussavesl: 


“Satam hatth1 satam assa satam assatar1 ratha 
satam kañña sahassani amuttamanikundala° 
ekassa padavItiharassa kalam nagghanti solasin ”tI.” 


“Abhikkama gahapatl, abhikkama gahapatl, abhikkantam te seyyo no 
patikkantan ”tI. 


Atha kho anathapindikassa gahapatissa andhakaro antaradhayl, aloko 
paturahosl, vyam ahosil bhayam chamhitattam lomahamso so 
patippassambhi. 


Dutiyampi kho —pe— TatiyampI kho anathapIndikassa gahapatissa aloko 
antaradhayl, andhakaro paturahosi. Bhayam chamhitatam lomahamso 
udapadl. Tato va puna nivattitukamo ahosi. Tatiyampi kho sivako yakkho 
antarahito saddamanussavesi: 


' buddhotaham - Syã. ” sivako yakkho - Ma. 
ˆ vadidam buddho buddho ti - Ma, PTS. ° amukkamanikundalãä - Ma. 
* nipa]ji - Syã. 7 so]asim - ïiti saddo Ma, PTS, Sya potthakesu na dissate. 


* sivakadvaram - Ma; sivakadväram - Simu. 
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28. - “Này gia chủ, có phải ngươi nói: “Ðức Phật?” 
- “Ô gia chủ, tôi nói là: Đức Phật.” 

- “Này gia chủ, có phải ngươi nói: “Đức Phật?” 

- “Ồ gia chủ, tôi nói là: 'Đức Phật.” 

- “Này gia chủ, có phải ngươi nói: “Ðức Phật?” 

- “Ô gia chủ, tôi nói là: Đức Phật.” 


- “Này gia chủ, cái âm này thật khó được nghe ở thế gian, đó là từ: “Ðức 
Phật.` Này gia chủ, vào giờ này tôi có thể đi đến để diện kiến đức Thế Tôn, 
bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác ấy không vậy?” 


- “Này gia chủ, giờ này không phải là lúc để đi đến để diện kiến đức Thế 
Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác ấy. Để đến sáng sớm ngày mai, dượng 
sẽ đi đến để diện kiến đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác ấy vậy.” 


Khi ấy, gia chủ Anathapindika (nghĩ rằng): “Sáng sớm ngày mai, ta sẽ đi 
đến để diện kiến đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác ấy vậy, rồi đã 
nằm xuống với niệm tưởng về đức Phật, và đã thức giấc trong đêm ba lần, 
nghĩ rằng trời đã sáng. Sau đó, gia chủ Anathapindika đã đi đến cổng thành 
dãn đến khu rừng Sita. Các phi nhân đã mở cổng thành. Khi ấy, trong lúc gia 
chủ Anathapindika đang đi ra khỏi thành thì ánh sáng đã biến mất, bóng tối 
đã xuất hiện. Nỗi sợ hãi, run rẩy, lông tóc dựng đứng đã sanh khởi đến gia 
chủ Anathapindika, chính vì thế đã có ý muốn quay trở lui. 


Khi ấy, dạ xoa S1vaka không có hiện hình đã nói lời rằng: 


- “Một trăm con uot, một trăm con ngựa, một trăm xe kéo bởi lừa, một 
trăm ngàn thiếu nữ (trang điểm) uới ngọc trai, ngọc rna-m, uà các bông 
hoa tai, mười sáu lần như thế không giá trị bằng một bước chân đi tới.” 


“Này gia chủ hãy bước tới, này gia chủ hãy bước tới. Đối với người, việc 
bước tới thì tốt hơn, không có việc quay lui.” 


Khi ấy, bóng tối đã biến mất và ánh sáng đã hiện ra. Nỗi sợ hãi, run rấy, 
lông tóc dựng đứng đã sanh khởi đến gia chủ Anathapindika đã được lắng 
xuống. 


Đến lần thứ nhì, —(như trên)— Đến lần thứ ba, ánh sáng đã biến mất, 
bóng tối đã xuất hiện. Nỗi sợ hãi, run rẩy, lông tóc dựng đứng đã sanh khởi 
đến gia chủ Anathapindika, chính vì thế đã có ý muốn quay trở lui. Đến lần 
thứ ba, dạ xoa SIvaka không có hiện hình đã nói lời rằng: 
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“Satam hatth1 satam assa satam assatar1 ratha 
satam kañña sahassani amuttamanikundala 
ekassa padavrtharassa kalam nagghanti so]asin ”tI. 


“Abhikkama gahapatl, abhikkama gahapatl, abhikkantam te seyyo no 
patikkantan ”Ói. 


Tatiyampi kho anathapindikassa gahapatissa andhakaro antaradhayl, 
aloko paturahosl Yam hosi bhayam chamhitatam lomahamso so 
patippassambhi. Atha kho anathapindiko gahapat yena sitavanam 
tenupasankamiI. Tena kho pana samayena bhagava rattiya paceusasamayam 
paccutthaya aJjhokase cankamati. Addasa kho bhagava anathapindikam' 
gahapatm duratova agacchantam. Disvana cankama orohitva paññatte 
asane nIs1d1. 


2o. Nisajja kho bhagava anathapindikam gahapatim etadavoca: “Ehi 
sudatta ”ti. Atha kho anathapindiko gahapati 'namena mam bhagava alapati 
"H hattho udaggo yena bhagava tenupasankami, upasankamitva bhagavato 
padesu sirasa nipatitva bhagavantam etadavoca: “Kacci bhante bhagava 
sukhamasaytttha ”ti. 


“Sabbada ve sukham seti brahmano parinibbuto, 
vo na lippati° kamesu sItibhuto nirũpadhiI. 


Sabba asattiyo chetva vineyya hadaye daram, 
upasanto sukham seti santim pappuyya" cetaso ”ti.! 


Atha kho bhagava anathapindikassa gahapatissa anupubbikatham° 
kathesil, seyyathidam: danakatham silakatham saggakatham kamanam 
admavam okaram samkilesam nekkhamme anisamsam pakasesil. Yada 
bhagava aññasi anathapindikam gahapatim kallacttam muducittam 
vinivaranacttam udaggacittam pasannacittam, atha ya buddhanam 
samukkamska dhammadesana tam pakasesi dukkham samudayam 
nirodham maggam. Seyyathapi nama suddham vattham apagatakalakam 
sammadeva raJanam patiganheyya evameva anathapindikassa gahapatissa 
tasmim yeva asane viraJam vitamalam dhammacakkhum udapadi: “Yam 
kiñci samudayadhammam sabbantam nirodhadhamman ti. 


! tam anäthapindikam - Syä. 


ˆ“]impati - Ma, Syä. ” anupubbim katham - Ma; 
” appuyya - PTS. anupubbikatham - Syã; 
* cetasã tỉ - Ma. anupubbikatham - PTS. 
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- “Một trăm con uot, một trăm con ngựa, một trăm xe kéo bởi lừa, một 
trăm ngàn thiếu nữ (trang điểm) uới ngọc trai, ngọc rna-m, 0uà các bông 
hoa tai, mười sáu lần như thế không giá trị bằng một bước chân đi tới.” 


“Này gia chủ hãy bước tới, này gia chủ hãy bước tới. Đối với người, việc 
bước tới thì tốt hơn, không có việc quay lui.” 


Đến lần thứ ba, bóng tối đã biến mất và ánh sáng đã hiện ra. Nỗi sợ hãi, 
run rẩy, lông tóc dựng đứng đã sanh khởi đến gia chủ Anathapindika đã được 
lắng xuống. Sau đó, gia chủ Anathapindika đã đi đến khu rừng Sita. Vào lúc 
bấy giờ, sau khi thức dậy trong đêm vào lúc hừng sáng, đức Thế Tôn đi kinh 
hành ở ngoài trời. Đức Thế Tôn đã nhìn thấy gia chủ Anathapindika từ đàng 
xa đang đi lại, sau khi nhìn thấy đức Thế Tôn đã rời đường kinh hành đi đến 
ngồi ở chỗ ngồi được sắp đặt sẵn. 


2o. Sau khi ngồi xuống, đức Thế Tôn đã nói với gia chủ Anathapindika 
điều này: - “Này Sudatta, hãy đến.” Khi ấy, gia chủ Anathapindika (nghĩ 
rằng): “ức Thế Tôn gọi ta bằng tên nên đã mừng rỡ, phấn chấn đi đến gần 
đức Thế Tôn, sau khi đến đã quỳ xuống đê đầu ở hai bàn chân của đức Thế 
tôn và đã nói với đức Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, chắc hẳn rằng đức Thế 
Tôn đã nghỉ ngơi được thoải mái?” 


- “Đúng thế; uị Bà-la-môn đã chứng ngộ Niết Bàn luôn luôn nghỉ ngơi 
được thoải mớt, là người không bị uấu nhơ trong các dục, có trạng thái 
mát mẻ, không còn mầm tái sanh. 


Sau khi đoạn lìa các sự uướng mắc, uị ấu có thể điều phục nỗi khổ trong 
tâm, được an tịnh, nghỉ ngơi được thoỏi múi, sau khi tâm đã đạt được Niết 
Bàn.” 


Sau đó, đức Thế Tôn đã thuyết Pháp theo thứ lớp đến gia chủ 
Anathapindika. Tức là ngài đã giảng giải bài thuyết về bố thí, bài thuyết về 
giới cấm, bài thuyết về cối trời, sự tai hại sự thấp kém sự ô nhiễm của các 
dục, sự lợi ích của việc xuất ly. Khi đức Thế Tôn biết được tâm của gia chủ 
Anathapindika đã sẵn sàng, dễ uốn nắn, không còn chướng ngại, hướng 
thượng, tịnh tín, ngài đã phô bày Pháp thuyết giảng đã được Chư Phật khai 
mở là: Khổ, Tập, Diệt, Đạo. Cũng giống như tấm vải đã được làm sạch, không 
còn vết nhơ, có thể nhuộm màu một cách toàn vẹn; tương tợ như thế, ngay 
tại chỗ ngồi ấy Pháp nhãn không nhiễm bụi trần, không vết nhơ đã sanh khởi 
đến gia chủ Anathapindika: “Điều gì có bản tánh được sanh lên, toàn bộ điều 
ấy đều có bản tánh hoại diệt.” 
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3o. Athakho anathapindiko gahapat ditthadhammo pattadhammo 
vidtadhammo_ pariyogalhadhammo tinnavicikiccho vigatakathamkatho 
vesarajjappatto aparappaccayo satthusasane bhagavantam etadavoca: 
“Abhikkantam bhante abhikkantam bhante seyyathap1 bhante nikkuJjitam va 
ukkujJjeyya patiechannam vã vivareyya mul|hassa va magsam acikkheyya 
andhakare va telapajJotam dhareyya “cakkhumanto rupani dakkhini tị, 
evameva bhagavata anekapariyayena dhammo pakasito. Esaham bhante 
bhagavantam saranam gacchami dhammañca bhikkhusanghañca. Upasakam 
mam bhagava dharetu aJJatagge panupetam saranam gatam. Adhivasetu ca 
me bhante bhagava svatanaya bhattam saddhim bhikkhusanghena ”Li. 
Adhivasesi bhagava tunhibhavena. Atha kho anathapindiko gahapatIi 
bhagavato adhivasanam viditva utthayasana bhagavantam abhivadetva 
padakkhinam katva pakkamI. 


Assosl kho rajagahako setthi anathapindikena: “Kia gahapatina 
svatanaya buddhapamukho sangho nimantito ”ti. Atha kho raJagahako setthi 
anathapindikam gahapatim etadavoca: “Taya kira gahapatl, svatanaya 
buddhapamukho' sangho nimantito. Tvañcasi agantuko. Demi te gahapat, 
veyyayIkam yena tvam buddhapamukhassa sanghassa bhattam kareyyäs1 ”tI. 
“Alam gahapatll, atthi me veyyayilkam yenaham buddhapamukhassa 
sanghassa bhattam karIssamI ”HÓI. 


31. Assosi kho rajagahako negamo: “Anathapindikena kira gahapatina 
svatanaya buddhapamukho sangho nimantito ”ti. Atha kho raJagahako 
negamo anathapindikam gahapatim etadavoca: “Taya kia gahapatl, 
svatanaya buddhapamukho sangho nimantito. Tvañcasi agantuko. Demi te 
gahapatl, veyyayIlkam yena tvam buddhapamukhassa sanghassa bhattam 
kareyyas1 ”ti. “Alam ayyo, atthi me veyyayIkam yenaham buddhapamukhassa 
sanghassa bhattam karIssamI ”HÓI. 


Assosil kho raja magadho seniyo bimbisaro: “Anathapindikena kira 
gahapatina svatanaya buddhapamukho sangho nimantito ”ti. Atha kho raja 
magadho seniyo bimbisaro anathapindikam gahapatim etadavoca: “Taya 
kia gahapatl, svatanaya buddhapamukho sangho nimantito. Tvañcasi 
agantuko. Demi te gahapatl, veyyayilkam yena tvam buddhapamukhassa 
sanghassa bhattam kareyyasI ”ti. “Alam deva, atthi me veyyayikam yenaham 
buddhapamukhassa sanghassa bhattam karissamI ”ti. 


' buddhappamukho - Ma, Syã. 
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3O. Sau đó, khi đã thấy được Pháp, đã thành tựu được Pháp, đã hiểu được 
Pháp, đã thấm nhuần Pháp, hoài nghi đã không còn, sự lưỡng lự đã dứt hắn, 
đã thành tựu niềm tin vào Giáo Pháp của bậc Đạo Sư, không còn cần sự trợ 
duyên của người khác, gia chủ Anathapindika đã nói với đức Thế Tôn điều 
này: - “Bạch ngài, thật là tuyệt vời! Bạch ngài, thật là tuyệt vời! Bạch ngài, 
giống như người có thể lật ngửa vật đã được úp lại, mở ra vật đã bị che kín, 
chỉ đường cho kẻ lạc lối, đem lại cây đèn đầu nơi bóng tối (nghĩ rằng): 
“Những người có mắt sẽ nhìn thấy được các hình dáng; tương tợ như thế 
Pháp đã được đức Thế Tôn giảng rõ bằng nhiều phương tiện. Bạch ngài, con 
đây xin đi đến nương nhờ đức Thế Tôn ấy, Giáo Pháp, và Hội Chúng tỳ khưu. 
Xin đức Thế Tôn chấp nhận con là nam cư sĩ đã đi đến nương nhờ kể từ hôm 
nay cho đến trọn đời. Bạch ngài, xin đức Thế Tôn và hội chúng tỳ khưu nhận 
lời bữa trai phạn của con vào ngày mai.” Đức Thế Tôn đã nhận lời bằng thái 
độ im lặng. Khi ấy, gia chủ Anathapindika hiểu được sự nhận lời của đức Thế 
Tôn nên đã từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ đức Thế Tôn, hướng vai phải nhiễu 
quanh, rồi ra đi. 


Nhà đại phú thành Rajagaha đã nghe rằng: “Nghe nói gia chủ Anatha- 
pindika đã thỉnh mời hội chúng có đức Phật đứng đầu vào ngày mai.” Khi ấy, 
nhà đại phú thành Rajagaha đã nói với gia chủ Anathapindika điều này: - 
“Này gia chủ, nghe nói dượng đã thỉnh mời hội chúng có đức Phật đứng đầu 
vào ngày mai và dượng lại là khách vãng lai. Này gia chủ, hãy để tôi cho 
dượng tài chánh; nhờ đó dượng có thể thực hiện buổi trai phạn dâng đến hội 
chúng có đức Phật đứng đầu.” - “Này gia chủ, thôi đi. Tôi có tài chánh, với số 
đó tôi sẽ thực hiện buổi trai phạn dâng đến hội chúng có đức Phật đứng đầu.” 


31. VỊ thị trưởng thành RaJagaha đã nghe rằng: “Nghe nói gia chủ 
Anathapindika đã thỉnh mời hội chúng có đức Phật đứng đầu vào ngày mai.” 
Khi ấy, vị thị trưởng thành Rajagaha đã nói với gia chủ Anathapindika điều 
này: - “Này gia chủ, nghe nói ông đã thỉnh mời hội chúng có đức Phật đứng 
đầu vào ngày mai và ông lại là khách vãng lai. Này gia chủ, hãy để ta cho ông 
tài chánh; nhờ đó ông có thể thực hiện buổi trai phạn dâng đến hội chúng có 
đức Phật đứng đầu.” - “Thưa ngài, thôi đi. Tôi có tài chánh, với số đó tôi sẽ 
thực hiện buổi trai phạn dâng đến hội chúng có đức Phật đứng đầu.” 


Đức vua Seniya Bimbisara xứ Magadha đã nghe rằng: “Nghe nói gia chủ 
Anathapindika đã thỉnh mời hội chúng có đức Phật đứng đầu vào ngày mai.” 
Khi ấy, đức vua Seniya Bimbisara xứ Magadha đã nói với gia chủ 
Anathapindika điều này: - “Này gia chủ, nghe nói khanh đã thỉnh mời hội 
chúng có đức Phật đứng đầu vào ngày mai và khanh lại là khách vãng lai. Này 
gia chủ, hãy để trãm cho khanh tài chánh; nhờ đó khanh có thể thực hiện 
buổi trai phạn dâng đến hội chúng có đức Phật đứng đầu.” - “Tâu bệ hạ, thôi 
đi. Thần có tài chánh, với số đó thần sẽ thực hiện buổi trai phạn dâng đến hội 
chúng có đức Phật đứng đầu.” 
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32. Atha kho anathapindiko gahapat tassa rattiya accayena 
rajagahakassa setthissa nivesane panitam khadanyam bhojanyam 
patiyadapetva bhagavato kalam arocapesi: “Kalo bhante, nitthiram bhattan 
”H. Atha kho bhagava pubbanhasamayam nivasetva pattacIvaramadaya yena 
rajagahakassa setthissa nivesanam tenupasankami, upasankamitva paññatte 
asane nisidi saddhim bhikkhusanghena. 


Atha kho anathapindiko gahapati buddhapamukham bhikkhusangham 
pantena khadaniyena bhoJaniyena sahattha santappetva sampavaretva 
bhagavantam bhuttavimm onitapattapanim ekamantam nisidi. Ekamantam 
nisinno kho anathapindiko gahapati bhagavantam etadavoca: “Adhivasetu 
me bhante bhagava savatthiyam vassavasam saddhim bhikkhusanghena ”ti. 


“Suññagare kho gahapatI tathagata abhiramantI ”Li. 


“Aññagatam' bhagava aññatam sugata ”ti. 


Atha kho bhagava anathapindikam gahapatim dhammiya kathaya 
sandassetva samadapetva samuttejetva sampahamsetva utthayasana 
pakkamI. 


33. Tena kho pana samayena anathapindiko gahapati bahumitto hoti 
bahusahayo adeyyavaco.? Atha kho anathapindiko gahapati raJagahe tam 
karanyam tiretva yena savatthi tena pakkamI. Atha kho anathapindiko 
gahapati antaramagge manusse anapesi: “Arame ayya karotha vihãre 
pattthapetha. Danani patthapetha. Buddho loke uppanno. So ca maya 
bhagava nimantito imina maggena agacchissatI ”ti. Atha kho te manussa 
anathapindikena gahapatina uyyojita arame akamsu, vihare patitthapesum, 
dananI] patthapesum. 


Atha kho anathapindiko gahapati savatthim gantva samantä savatthim 
anuvilokesi: “Kattha nu kho bhagava vihareyya yam assa gamato natidure” 
naccasanne øamanagamanasampannam atthikanam atthikanam 
manussanam abhikkhamaniyam diva appakinnam ratim appasaddam 
appanigehosam vijanavatam manussarahaseyyakam patisallanasaruppan 
"HP 


! aññãtam - Ma, Syä, PTS. Ỷ neva atidire - Ma, Syã; neva avidũre - PTS, Simu. 
ˆ adeyyaväco - Ma, Syã, PTS, Simu. * apapakinnam - Simu. 
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32. Sau đó, khi trải qua đêm ấy gia chủ Anathapindika đã cho chuẩn bị 
sẵn sàng thức ăn hảo hạng loại cứng loại mềm tại tư gia của nhà đại phú 
thành Rajagaha rồi cho thông báo thời giờ đến đức Thế Tôn: - “Bạch ngài, đã 
đến giờ, thức ăn đã chuẩn bị xong.” Khi ấy vào buổi sáng, đức Thế Tôn đã 
mặc y, cầm y bát, đi đến tư gia của nhà đại phú thành Rajagaha, sau khi đến 
đã ngồi xuống ở chỗ ngồi được sắp đặt sẵn cùng với hội chúng tỳ khưu. 


Sau đó, gia chủ AnathapIndika đã tự tay làm hài lòng và toại ý hội chúng 
tỳ khưu có đức Phật đứng đầu với thức ăn hảo hạng loại cứng loại mềm. Đến 
khi đức Thế Tôn đã thọ thực xong bàn tay đã rời khỏi bình bát, gia chủ 
Anathapindika đã ngồi xuống một bên. Khi đã ngồi xuống một bên, gia chủ 
Anathapindika đã nói với đức Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, xin đức Thế 
Tôn nhận lời con về việc an cư mùa mưa tại thành Savatthi cùng với hội 
chúng tỳ khưu.” 


- “Này gia chủ, các đức Như Lai chỉ thỏa thích ở trú xứ thanh vắng.” 


- “Bạch Thế Tôn, con đã biết được. Bạch Thiện Thệ, con đã được biết.” 


Sau đó, đức Thế Tôn đã chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích, và tạo niềm 
phấn khởi cho gia chủ Anathapindika bằng bài Pháp thoại, rồi đã từ chỗ ngồi 
đứng dậy và ra đi. 


33. Vào lúc bấy giờ, gia chủ Anathapindika có nhiều bạn bè, có nhiều 
cộng sự, có lời nói uy tín. Khi ấy, gia chủ Anathapindika sau khi hoàn tất 
công việc cần làm ấy ở thành Rajagaha đã ra đi trở về thành Savatthi. Sau đó, 
trên đường đi gia chủ Anathapindika đã bảo với dân chúng rằng: - “Quý vị ơi, 
hãy xây dựng các tu viện, hãy cho thiết lập các trú xá, hãy chuẩn bị các vật 
cúng dường. Giờ đây, đức Phật đã xuất hiện ở trên đời. Và đức Thế Tôn ấy 
được tôi thỉnh mời sẽ đi đến bằng con đường này.” Khi ấy, đám người ấy 
được cổ vũ bởi gia chủ Anathapindika đã xây dựng các tu viện, đã cho thiết 
lập các trú xá, và đã chuẩn bị các vật cúng dường. 


Sau đó, khi đã về đến thành Savatthi gia chủ Anathapindika đã xem xét 
quanh thành Savatthi (nghĩ rằng): “Đức Thế Tôn nên ngụ ở nơi nào đây? Đối 
với ngài, chỗ ấy không nên xa làng mạc lắm, cũng không quá gần, thuận tiện 
cho việc tới lui, dân chúng có thể đi đến mỗi khi có ước muốn, ban ngày 
không đông đảo, ban đêm ít tiếng động, không nhiều gió, tách biệt với dân 
chúng, thích hợp cho việc thiền tịnh.” 
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Addasa kho anathapindiko gahapati Jetassa raJakumarassa' uyyanam 
gamato neva avidure naccasanne øgamanagamanasampannam atthikanam 
atthkanam manussanam abhikkamanyam diva appakmnam rattim 
appasaddam appanigehosam  vijanavatam manussarahaseyyakam 
patisallanasaruppam. Disvana yena Jeto raJakumaro? tenupasankami, 
upasankamitva Jetam rajakumaram” etadavoca: “Dehi me ayyaputta 
uyyanam aramam katun ”HI. 


“Adeyyo gahapati aramo ap1 kotisantharena “ti. 
“Gahito ayyaputta aramo ”tI. 
“Na gahapatI gahito aramo ”tI. 


“Gahito na gahio ”t voharike mahamatte pucchimsu. Mahamatta 
evamahamsu: “Yato taya ayyaputta aggho kato, gahito aramo ”ti. 


34. Atha kho anathapindiko gahapati sakatehi hiraññam nibbahapetva 
Jetavanam' kotisantharam santharapesi. Sakim nihatam hiraññam thokassa 
okasassa kotthakasamanta° nappahoti. Atha kho anathapindiko gahapati 
manusse anapesil: “Gacchatha bhane, hiraññam aharatha. Imam okasam 
santharIssamI ”ti.° 


Atha kho Jetassa kumarassa etadahosi: “Na kho Idam orakam bhavissatl, 
yvatayam” gahapati tava bahum hiraññam pariccaJaii ”t anathapindikam 
gahapatim etadavoca:? “Alam gahapati, ma tam okasam” santharapesi. Dehi 
me etam okasam. Mametam danam bhavissatI ”tI. 


Atha kho anathapindiko gahapati “ayam kho Jeto rajakumaro abhiññato 
ñatamanusso. Mahatthiko?° kho pana evaripanam ñatamanussanam 
Imasmim dhammavinaye pasado tỉ tam okasam JjJetassa rajakumarassa 
padasI.'' Atha kho Jeto raJakumaro tasmim okase kotthakam mapesl. 


Atha kho anathapindiko gahapati Jetavane vihare karapesl, parIivenani 
karapesl, kotthake karapesli, upatthanasalayo karapesl, aggIsalayo karapesl, 
kapplyakutyo karapesl, vaccakutyo karapesil, passavakutiyo karapesli, 
cankame karapesl cankamanasalayo karapesl, udapane karapesl, 
udapanasalayo karapesi, Jantaghare karapesl, Jantagharasalayo karapesl, 
pokkharaniyo karapesl, mandape karapesl. 


Jetassa kumarassa - Ma, PTS. 


1 
ˆ Jeto kumãro - Ma, PTS. 
3 
4A 


Jjetam kumaram - Ma, PTS. ” mãtam okãsam - Syã; 
Jetavane - Sya. mỉ etam okasam - PTS. 
” kotthakam sãmantä - PTS. '° mahiddhiyo - PTS; 
° santharissamã tỉ - Syã. mahiddhiko - Sya, Simu. 
” vathäyam - Ma, Syã, PTS. !! adãsi - Sya. 


® athakho jeto rajakumãro anäthapindikam gahapatim etadavoca - Syã. 
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Gia chủ Anathapindika đã nhìn thấy khu vườn của vương tử Jeta là không 
xa làng mạc lắm, cũng không quá gần, thuận tiện cho việc tới lui, dân chúng 
có thể đi đến mỗi khi có ước muốn, ban ngày không đông đảo, ban đêm ít 
tiếng động, không nhiều gió, tách biệt với dân chúng, thích hợp cho việc 
thiền tịnh, sau khi nhìn thấy đã đi đến gặp vương tử Jeta, sau khi đến đã nói 
với vương tử Jeta điều này: - “Thưa công tử, hãy cho tôi khu vườn để xây 
dựng tu viện.” 


- “Này gia chủ, khu vườn không thể cho, ngay cả với việc trải ra mười 
triệu.” 
- “Thưa công tử, khu vườn đã được bán.” 


- “Này gia chủ, khu vườn chưa được bán.” 


(Họ đã cãi nhau): “Đã được bán, chưa được bán,” rồi đã hỏi các viên đại 
thần lo việc xử án. Các viên quan đại thần đã nói như vầy: - “Thưa công tử, 
bởi vì giá cả đã được ngài quy định nên khu vườn đã được bán.” 


34. Sau đó, gia chủ Anathapindika đã bảo chở tiền vàng lại bằng các xe 
kéo và cho trải ra mười triệu tiền vàng ở Jetavana (khu rừng của Jeta). Tiền 
vàng chở lại một lần ấy còn thiếu cho khoảng trống nhỏ xung quanh chỗ 
cổng ra vào. Khi ấy, gia chủ Anathapindika đã bảo dân chúng rằng: - “Này 
các người, hãy đi, hãy đem tiền vàng lại. Tôi sẽ trải lên khoảng trống này.” 


Khi ấy, vương tử Jeta đã khởi ý điều này: “Việc này sẽ không là tâm 
thường bởi vì vị gia chủ này hy sinh nhiều tiền vàng đến chừng nầy,” nên đã 
nói với gia chủ Anathapindika điều này: - “Này gia chủ, được rồi, ông không 
cần phải trải lên khoảng trống này nữa. Hãy cho ta khoảng trống này. Việc bố 
thí ấy sẽ là của ta.” 


Khi ấy, gia chủ Anathapindika (nghĩ rằng): “Vương tử Jeta này nổi tiếng, 
là người nổi danh. Niềm tin trong Pháp và Luật này của những người nổi 
tiếng như thế quả có lợi ích lớn lao! nên đã nhường khoảng trống đó cho 
vương tử Jeta. Sau đó, vương tử Jeta đã cho dựng lên cổng ra vào ở khoảng 
trống đó. 


Sau đó, gia chủ Anathapindika đã cho xây dựng ở Jetavana các trú xá, đã 
cho xây dựng các căn phòng, đã cho xây dựng các nhà kho, đã cho xây dựng 
các phòng hội họp, đã cho xây dựng các nhà để đốt lửa, đã cho xây dựng các 
nhà làm thành được phép, đã cho xây dựng các nhà tiêu, đã cho xây dựng các 
nhà tiểu, đã cho xây dựng các đường kinh hành, đã cho xây dựng các gian 
nhà ở các đường kinh hành, đã cho xây dựng các giếng nước, đã cho xây dựng 
các gian nhà ở các giếng nước, đã cho xây dựng các phòng tắm hơi, đã cho 
xây dựng các gian nhà ở các phòng tắm hơi, đã cho xây dựng các hồ trữ nước, 
đã cho xây dựng các mái che. 


169 


Vinauaprt†ake Cullauaggapdli 2 Senasanakkhandhakamn 


35. Atha kho bhagava raJagahe yathabhirantam viharitva yena vesali tena 
carlkam pakkami. Anupubbena carikam caramano yena vesali tadavasarl. 
Tatra sudam bhagava vesaliyam viharati mahavane kũtagarasalayam. Tena 
kho pana samayena manussa sakkaccam navakammam karonHi. Yepl 
bhkkhu navakammam adhitheni tepi sakkaccam  upatthenti 
cIvarapindapatasenasanagilanapaccayabhesaJJaparIkkhareh1. 


Atha kho aññatarassa daliddassa tunnavayassa etadahosil: “Na kho 
panedam orakam' bhavissati. Yatha ime” manussa sakkaccam navakammam 
karonti. YannunahampI navakammam kareyyan ”ti? 


Atha kho so da]iddo tunnavayo samam cikkhallam madditva I1†thakayo 
cinitva kuddam" utthapesi. Tena akusalakena cita vanka bhitti parIipatl. 
DutiyampIl kho -—pe— TatyampIl kho so daliddo tunnavayo samam 
cikkhallam madditva Itthakayo cinitva kuddam utthapesi. Tena akusalakena 
cita vanka bhitti parIpatl. 


Atha kho so da]iddo tunnavayo uJJhayati khiyati vipaceti: “Ye Imesam! 
samananam sakyaputtiyanam denti crvarapindapatasenasanagTlanapaccaya- 
bhesajJaparIkkharam te Ime ovadanti anusasanti tesam ca navakammam 
adhitthenti. Aham panamhi daliddo. Ña mam kocl ovadati va anusasati va 
navakammam va adhitthetI ”ti. 


36. Assosum kho bhikkhu tassa daliddassa tunnavayassa uJJhayantassa 
khiyantassa vipacentassa. Atha kho te bhikkhu bhagavato etamattham 
arocesum. Atha kho bhagava etasmim nidane etasmim pakarane dhammim 
katham katva bhikkhu amantesi: 


“AnuJanami bhikkhave navakammam datum, navakammiko bhikkhave 
bhikkhu ussukkam apaJjJissati: “Kinti nu kho viharo khippam pariyosanam 
gacchevya ti, khandaphullam patisankharissati. Evañca pana bhikkhave 
databbam: Pathamam bhikkhu yaciabbo. Yacitva vyattena bhikkhuna 
patibalena sangho ñapetabbo: 


Sunatu me bhante sangho. Yadi sanghassa pattakallam, sangho 
1tthannamassa gahapatino viharam 1tthannamassa bhikkhuno navakammam 
dadeyya. Esa ñatHi. 


' na kho idam orakam - Ma, Syã, PTS. ” kuttam - Ma; kudde - PTS. 
° vathayime - Ma; yathãayime - Ma; yathã yime - PTS. * ve ime - PTS. 
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35. Sau đó, khi đã ngự tại thành RaJagaha theo như ý thích đức Thế Tôn 
đã lên đường đi về phía thành Vesali. Trong khi tuần tự du hành ngài đã ngự 
đến thành Vesali. Tại nơi đó ở Vesali, đức Thế Tôn ngự tại Mahavana, giảng 
đường Kũtagara. Vào lúc bấy giờ, dân chúng thực hiện công trình mới một 
cách tươm tất. Ngay cả các tỳ khưu phụ trách công trình mới cũng được phục 
vụ một cách chu đáo với vật dụng là y phục, vật thực, chỗ trú ngụ, và thuốc 
men chữa bệnh. 


Khi ấy, có người thợ may nghèo nọ đã khởi ý điều này: “Theo như cách 
những người này thực hiện công trình mới một cách tươm tất như vầy thì 
việc này sẽ không là tâm thường: hay là ta cũng nên thực hiện công trình mới 
vậy?” 


Sau đó, người thợ may nghèo ấy đã đích thân trộn hồ, chồng chất các viên 
gạch, rồi xây lên bức tường. Các viên gạch được ông ta chồng chất không 
khéo léo nên bức tường bị cong rồi đổ xuống. Đến lần thứ nhì, —(như trên)— 
Đến lần thứ ba, người thợ may nghèo ấy đã đích thân trộn hồ, chồng chất các 
viên gạch, rồi xây lên các bức tường. Các viên gạch được ông ta chồng chất 
không khéo léo nên bức tường bị cong rồi đổ xuống. 


Khi ấy, người thợ may nghèo ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - 
“Người ta cúng dường vật dụng là y phục, vật thực, chỗ trú ngụ, và thuốc 
men chữa bệnh đến các Sa-môn Thích tử này nên các vị chỉ bảo, hướng dẫn 
họ, và phụ trách công trình mới của họ. Trái lại, tôi thì nghèo nên không ai 
chỉ bảo, hướng dẫn tôi, hay phụ trách công trình mới (của tô!).” 


36. Các tỳ khưu đã nghe được người thợ may nghèo ấy phàn nàn, phê 
phán, chê bai. Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 
Khi ấy, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã nói Pháp thoại rồi bảo 
các tỳ khưu rằng: 


- “Này các tỳ khưu, ta cho phép giao công trình mới. Này các tỳ khưu, vị tỳ 
khưu là vị phụ trách công trình mới sẽ thể hiện sự tích cực (suy nghĩ rằng): 
“Có cách gì để trú xá có thể đạt đến việc hoàn thành nhanh chóng?” và sẽ sửa 
chữa chõ bị đổ vỡ và hư hỏng. Và này các tỳ khưu, nên giao như vầy: Trước 
hết, vị tỳ khưu cần được yêu cầu. Sau khi yêu cầu, hội chúng cần được thông 
báo bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm, có năng lực: 


“Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Nếu là thời điểm thích 
hợp cho hội chúng, hội chúng nên giao công trình mới là trú xá của gia chủ 
tên (như vây) đến vị tỳ khưu tên (như vầy). Đây là lời đề nghị. 
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Sunatuu me bhante sangho. Itthannamassa gahapatino viharam 
Itthannamassa bhikkhuno navakammam deti Yassayasmato khamati 
Ithannamassa gahapatino viharam'  Itthannamassa bhikkhuno 
navakammassa dãnam, so tunhassa. Yassa nakkhamati, so bhaseyya. 


Dinno sanghena Itthannamassa gahapatino viharo 1tthannamassa 
bhikkhuno navakammam. Khamati sanghassa, tasma tunhI. Evametam 
dharayamI ”tI. 


37. Atha kho bhagava vesaliyam yathabhirantam viharitva yena savatthi 
tena carilkam pakkaml. Tena kho pana samayena chabbaggiyanam 
bhikkhunam antevasika bhikkhu buddhapamukhassa sanghassa purato 
purato gantva vihare pariganhanti, seyyayo pariganhanti dam amhakam 
upaJJhayanam bhavissati, Idam amhakam acariyanam bhavissatl, Idam 
amhakam bhavissatI ˆtI. 


Atha kho ayasma sariputto buddhapamukhassa sanghassa pitthito 
plthto gantva viharesu pariggahitesu seyyasu pariggahitasu seyyam 
alabhamano aññatarasmim rukkhamule nisidi. Atha kho bhagava rattiya 
paccisasamayam paccutthaya ukkasi. Ayasmä pi sãriputto ukkäsi. “Ko etthã 
”u? 


“Aham bhante sariputto ”LI. 


“Kissa tvam sariputta idha nisinno ”t? 


Atha kho ayasma sarIputto bhagavato etamattham arocesi. Atha kho 
bhagava etasmm mnidane etasmim  pakarane bhikkhusangham 
sannipatapetva bhikkhu paripucchi: “Saccam kia bhikkhave 
chabbaggiyanam bhikkhunam antevasika bhikkhu buddhapamukhassa 
sanghassa purato purato gantva vihare pariganhanti, seyyayo parIganhanti 
dam amhakam upajJjhayanam bhavissatl, Idam amhakam acariyanam 
bhavissati, Idam amhakam bhavissatI '”tï? “Saccam bhagava ”ti. 


! vihãrassa - Syä. 
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Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Hội chúng giao công trình 
mới là trú xá của gia chủ tên (như vầy) đến vị tỳ khưu tên (như vầy). Đại đức 
nào đồng ý việc giao công trình mới là trú xá của gia chủ tên (như vầy) đến vị 
tỳ khưu tên (như vầy) xin im lặng; vị nào không đồng ý có thể nói lên. 


Công trình mới là trú xá của gia chủ tên (như vầy) đã được giao đến vị tỳ 
khưu tên (như vầy). Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng, tôi ghi 
nhận sự việc này là như vậy.” 


37. Sau đó, khi đã ngự tại thành Vesali theo như ý thích đức Thế Tôn đã 
lên đường đi về phía thành Savatthi. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu đệ tử của 
các tỳ khưu nhóm Lục Sư đi vượt lên phía trước hội chúng có đức Phật dẫn 
đầu rồi giành phần các trú xá, giành phần các chỗ nằm (nói rằng): “Chỗ này 
sẽ dành cho các thầy tế độ của chúng ta, chỗ này sẽ dành cho các thầy dạy 
học của chúng ta, chỗ này sẽ dành cho chúng ta.” 


Khi ấy, đại đức Sariputta đi theo phía sau”! hội chúng có đức Phật dẫn 
đầu, vì các trú xá đã bị giành phần và các chỗ nằm đã bị giành phần, trong 
lúc không có chỗ nằm đã ngồi xuống ở gốc cây nọ. Sau đó, đức Thế Tôn trong 
đêm vào lúc hừng sáng, sau khi thức dậy đã đằng hắng. Đại đức Sariputta 
cũng đã đằng hắng. - “A1 ở nơi này vậy?” 


- “Bạch ngài, con là Sariputta.” 


- “Này Sariputta, vì sao ngươi lại ngồi ở đây?” 


Khi ấy, đại đức Sariputta đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. Sau đó, đức 
Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã triệu tập hội chúng tỳ khưu lại và 
hỏi các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, nghe nói các tỳ khưu đệ tử của các 
tỳ khưu nhóm Lục Sư đi vượt lên phía trước hội chúng có đức Phật dẫn đầu 
rồi giành phần các trú xá, giành phần các chỗ nằm (nói rằng): 'Chỗ này sẽ 
dành cho các thầy tế độ của chúng ta, chỗ này sẽ dành cho các thầy dạy học 
của chúng ta, chỗ này sẽ dành cho chúng ta, có đúng không vậy?” - “Bạch 
Thế Tôn, đúng vậy.” 
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Vigarahi buddho bhagava: “Katham hi nama te bhikkhave moghapurisa 
buddhapamukhassa sanghassa purato purato gantva vihare pariganhissanti, 
seyyayo parIganhissanti “dam amhakam upaJJjhayanam bhavissatl, Idam 
amhakam acariyanam bhavissatl, Idam amhakam bhavissati 'ti? Netam 
bhikkhave appasannanam vã pasadaya pasannanam va bhiyyobhavaya. Atha 
kho tam bhikkhave appasannanañceva appasadaya pasannanañca 
ekaccanam aññathattaya ”ti. Vigarahitva dhammim katham katva bhikkhU 
amantesl: “Ko bhikkhave arahati agøasanam aggodakam aggapIndan ”ti? 


38. Ekacce bhikkhu evamahamsu: “Yo bhagava khattiyakula pabbajJito so 
arahati aggasanam aggodakam aggapIndan ”tI. 


Ekacce bhikkhu evamahamsu: “Yo bhagava brahmanakula pabbaJito so 
arahati aggasanam aggodakam aggapindan ti. 


Ekacce bhikkhu evamahamsu: “Yo bhagava gahapatikula pabbajJito so 
arahati aggasanam aggodakam aggapIndan ”ti. 


Ekacce bhikkhu evamahamsu: “Yo bhagava suttantiko so arahati 
aggasanam aggodakam aggapIndan ti. 


Ekacce bhikkhu evamahamsu: “Yo bhagava vinayadharo so arahati 
aggasanam aggodakam aggapIndan ”ti. 


Ekacce bhikkhu evamahamsu: “Yo bhagava dhammakathiko so arahati 
aggasanam aggodakam aggapIndan ”HI. 


Ekacce bhikkhu evamahamsu: “ŸYo bhagava pathamassa Jhanassa labh1 so 
arahati aggasanam aggodakam aggapIndan ”tI. 


Ekacce bhikkhu evamahamsu: “Yo bhagava dutiyassa Jhanassa labhi 
—pe— Yo bhagava tatiyassa Jhanassa labhi —pe— Yo bhagava catutthassa 
Jhanassa labh1 so arahati aggasanam aggodakam aggapIndan ”ti. 
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Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: - “Này các tỳ khưu, vì sao những 
kẻ rồ dại ấy lại đi vượt lên phía trước hội chúng có đức Phật dẫn đầu rồi 
giành phần các trú xá, giành phần các chỗ nằm (nói rằng): “Chỗ này sẽ dành 
cho các thầy tế độ của chúng ta, chỗ này sẽ dành cho các thầy dạy học của 
chúng ta, chỗ này sẽ dành cho chúng ta.` Này các tỳ khưu, sự việc này không 
đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, hay làm tăng thêm niềm tin 
của những người đã có đức tin. Này các tỳ khưu, hơn nữa chính sự việc này 
đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi 
(niềm tin) của một số người đã có đức tin.” Sau khi khiển trách, ngài đã nói 
Pháp thoại rồi hỏi các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, vị nào xứng đáng chỗ 
ngồi tốt nhất, nước uống tốt nhất, vật thực tốt nhất?” 


38. Một số tỳ khưu đã nói như vầy: - “Bạch Thế Tôn, vị nào xuất gia từ 
dòng dõi vua chúa vị ấy xứng đáng chỗ ngồi tốt nhất, nước uống tốt nhất, vật 
thực tốt nhất.” 


Một số tỳ khưu đã nói như vầy: - “Bạch Thế Tôn, vị nào xuất gia từ dòng 
dõi Bà-la-môn vị ấy xứng đáng chỗ ngồi tốt nhất, nước uống tốt nhất, vật 
thực tốt nhất.” 


Một số tỳ khưu đã nói như vầy: - “Bạch Thế Tôn, vị nào xuất gia từ dòng 
dõi gia chủ vị ấy xứng đáng chỗ ngồi tốt nhất, nước uống tốt nhất, vật thực 
tốt nhất.” 


Một số tỳ khưu đã nói như vầy: - “Bạch Thế Tôn, vị nào chuyên về Kinh vị 
ấy xứng đáng chỗ ngồi tốt nhất, nước uống tốt nhất, vật thực tốt nhất.” 


Một số tỳ khưu đã nói như vầy: - “Bạch Thế Tôn, vị nào rành rẽ về Luật vị 
ấy xứng đáng chỗ ngồi tốt nhất, nước uống tốt nhất, vật thực tốt nhất.” 


Một số tỳ khưu đã nói như vầy: - “Bạch Thế Tôn, vị nào là Pháp sư vị ấy 
xứng đáng chõ ngôi tốt nhất, nước uống tốt nhất, vật thực tốt nhất.” 


Một số tỳ khưu đã nói như vầy: - “Bạch Thế Tôn, vị nào đạt sơ thiền vị ấy 
xứng đáng chõ ngồi tốt nhất, nước uống tốt nhất, vật thực tốt nhất.” 


Một số tỳ khưu đã nói như vầy: - “Bạch Thế Tôn, vị nào đạt nhị thiền 
—(như trên)— - “Bạch Thế Tôn, vị nào đạt tam thiền —(như trên)— - “Bạch 
Thế Tôn, vị nào đạt tứ thiền vị ấy xứng đáng chỗ ngồi tốt nhất, nước uống tốt 
nhất, vật thực tốt nhất.” 
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Ekacce bhikkhu evamahamsu: “Yo bhagava sotapanno so arahati 
aggasanam aggodakam aggapindan ti. 


Ekacce bhikkhu evamahamsu: “Yo bhagava sakadagami' —pe— Ÿo 
bhagava anagami-pe— Yo bhagava araha so arahat aggasanam 
aggodakam aggapIndan ”tI. 


Ekacce bhikkhU evamahamsu: “Yo bhagava teviJjo so arahati agøasanam 
aggodakam aggapIndan ”tI. 


Ekacce bhikkhu evamahamsu: “Yo bhagava chalabhiññão so arahati 
aggasanam aggodakam aggapIndan ”HI. 


3o. Atha kho bhagava bhikkhu amantesi: “Bhutapubbam bhikkhave 
himavantapasse" mahanigrodho ahosil Tam tayo sahaya upanissaya 
viharimsu titiro ca makkato ca hatthinago ca. Te aññamaññam agarava 
appatssa asabhagavutHka viharanti Atha kho bhikkhave tesam 
sahayakanam etadahosi: “Aho nũna mayam Janeyyama yo amhakam" Jatiya 
mahantataro, tam mayam sakkareyyama garukareyyama?° maneyyama 
pũJeyyama tassa ca mayam ovade tittheyyama t1. 


Atha kho bhikkhave titiro ca makkato ca hatthinagam pucchimsu: “Tvam 
samma kim poranam sarasI "ti? 


'Vadaham samma chapo” homl, Iimam nigrodham antara satthinam? 
kartva atikkamami aggankuram me udaram chupati. Imaham samma 
poranam saramI Ti. 


Atha kho bhikkhave tittiro ca hatthinago ca makkatam pucchimsu: “Tvam 
samma kim poranam sarasl 'ti? 


“Yadaham samma chapo homi chamayam nisiditva Imassa nigrodhassa 
aggankuram khadamI. Imaham samma poranam sarami ti. 


Atha kho bhikkhave makkato ca hatthinago ca titiram pucchimsu: “Tvam 
samma kim poranam sarasI 't? 


“Amukasmim samma okase mahanigrodho ahosil. Tato aham phalam? 
bhakkhitva Imasmim okase vaccam akasim. Tassayam nigrodho jJato. 
Tadapaham"° samma Jatiya mahantataro t1. 


! sakadägamli - Ma, PTS; sakidagamI - Syã. 


“ anagamlI - Ma, Syã, PTS. ° sarum kareyyama - Ma. 
” himavantapadese - Ma. 7 poto - Ma; potako - Syã. 
* viharimsu - Syã. ° antaräsatthikam - Simu. 
” Jãneyyäma yam amhaäkam - Ma, Syã; ° ekam phalam - PTS. 
janeyyama amhäkam - PTS. '° tadaham - Ma, Syã. 
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Một số tỳ khưu đã nói như vầy: - “Bạch Thế Tôn, vị nào là bậc Nhập Lưu 
vị ấy xứng đáng chỗ ngồi tốt nhất, nước uống tốt nhất, vật thực tốt nhất.” 


Một số tỳ khưu đã nói như vầy: - “Bạch Thế Tôn, vị nào là bậc Nhất Lai 
—(như trên)— - “Bạch Thế Tôn, vị nào là bậc Bất Lai —(như trên)— - “Bạch 
Thế Tôn, vị nào là bậc A-la-hán vị ấy xứng đáng chỗ ngồi tốt nhất, nước uống 
tốt nhất, vật thực tốt nhất.” 


Một số tỳ khưu đã nói như vầy: - “Bạch Thế Tôn, vị nào là bậc có ba Minh 
vị ấy xứng đáng chỗ ngồi tốt nhất, nước uống tốt nhất, vật thực tốt nhất.” 


Một số tỳ khưu đã nói như vầy: - “Bạch Thế Tôn, vị nào là bậc có sáu 
Thắng Trí vị ấy xứng đáng chỗ ngồi tốt nhất, nước uống tốt nhất, vật thực tốt 
nhất.” 


3o. Khi ấy, đức Thế Tôn đã bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, 
trước đây ở sườn núi của Hy Mã Lạp Sơn có cây đa cổ thụ. Có ba bạn hữu là 
con chim đa đa, con khỉ, và con long tượng đã sống nương tựa vào cây ấy. 
Chúng sống không có sự kính trọng, không có sự phục tùng, không có thái độ 
quan tâm lẫn nhau. Này các tỳ khưu, sau đó ba bạn hữu ấy đã khởi ý điều 
này: “Này, chúng ta nên biết ai trong chúng ta là lớn nhất tính theo sự sinh ra 
để chúng ta có thể trọng vọng, có thể cung kính, có thể sùng bái, có thể cúng 
dường vị ấy, và chúng ta có thể tồn tại trong sự giáo huấn của vị ấy.' 


Này các tỳ khưu, khi ấy con chim đa đa và con khỉ đã hỏi con long tượng 
rằng: - Này bạn, bạn nhớ gì về thời xa xưa?" 


- Hai bạn à, khi tôi còn nhỏ tôi thường để cây đa này ở giữa hai chân rồi 
bước qua, ngọn cây chạm vào bụng của tôi. Hai bạn à, đó là điều tôi nhớ 
được về thời xa xưa.” 


Này các tỳ khưu, sau đó con chim đa đa và con long tượng đã hỏi con khỉ 
rằng: - “Này bạn, bạn nhớ gì về thời xa xưa?” 


- “Hai bạn à, khi tôi còn nhỏ tôi thường ngồi trên mặt đất nhai đọt non 
của cây đa này. Hai bạn à, đó là điều tôi nhớ được về thời xa xưa." 


Này các tỳ khưu, sau đó con khỉ và con long tượng đã hỏi con chim đa đa 
rằng: - Này bạn, bạn nhớ gì về thời xa xưa?" 


- “Hai bạn à, ở khu vực kia đã có cây đa cổ thụ. Tại đó, tôi đã ăn trái cây 
rồi đại tiện ở chỗ này, từ đó cây đa này đã được sanh ra. Hai bạn à, như thế 
tính theo sự sinh ra thì tôi là lớn nhất.” 
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Atha kho bhikkhave makkato ca hatthinago ca titiram etadavocum: 
“Tvam samma amhakam jatya mahantataro, tam mayam sakkarissama 
garukarissama manessama pũJessama tuyhañca mayam ovade patitthissama 
Tỉ. 


Atha kho bhikkhave titiro makkatañca hatthinagañca pañcasu sllesu 
samadapesl. Attana ca pañcasu sllesu samadaya vattati Te aññamaññam 
Sagarava sappatissa sabhagavuttika viharitva kayassa bheda parammarana 
sugatim saggam lokam upapaJJimsu. Etam kho bhikkhave tittiriyam nama 
brahmacariyam ahosil. 


Ye vuddhamapacayanti nara dhammassa kovida, 
dittheva dhamme päsamsaˆ samparaye” ca suggat1.? 


Te hi nama bhikkhave tiracchanagata pana aññamaññam sagarava 
sappatissa sabhagavuttika viharissanti. Idha kho tam? bhikkhave sobhetha 
yam tumhe evam svakkhate dhammavinaye pabbajJitaä samana aññamaññam 
agarava appatissa asabhagavutika° vihareyyatha Netam bhikkhave 
appasannanam va pasadaya pasannanam va bhiyyobhavaya. Atha kho tam 
bhikkhave appasannanañceva appasadaya pasannanañca ekaccanam 
aññathattaya ”ti. Vigarahitva dhammim katham katva bhikkhu amantesl: 
“Anujanami bhikkhave yathavuddham abhivadanam  paccutthanam 
añJalikammam samiclkammam aggasanam aggodakam aggapIndam. Na ca 
bhikkhave sanghikam yathavuddham patibahitabbam. Yo patibaheyya apattI 
dukkatassa ”t—I. 


40. Dasa Ime bhikkhave avandiya: pure upasampannena paccha 
upasampanno avandiyo, anupasampanno avandiyo, nanasamvasako 
vuddhataro adhammavadl avandiyo, matugamo avandiyo, pandako 
avandiyo, parivasko” avandiyo, mulaya patikassanaraho avandiyo, 
manattaraho avandiyo, manattacariko avandiyo, abbhanaraho avandiyo. Ime 
kho bhikkhave dasa avandiya. 


! tittheyyämä tỉ - Syã; titthissamã ti - PTS. 


ˆ ditthe đhamme ca pãsamsa - Ma, Syä. ” khvetam - Syã. 
” samparäyo ca - Syã. ° sagãravä sappatissa sabhãgavuttikã - Syã, PTS. 
* suggatl ti - Ma, Syã, PTS. 7 pariväasiko - PTS. 
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Này các tỳ khưu, sau đó con khỉ và con long tượng đã nói với con chim đa 
đa điều này: - “Bạn à, bạn là lớn nhất tính theo sự sinh ra. Chúng tôi sẽ trọng 
vọng, sẽ cung kính, sẽ sùng bái, sẽ cúng dường bạn, và chúng tôi sẽ sinh tồn 
trong sự giáo huấn của bạn.` 


Này các tỳ khưu, sau đó con chim đa đa đã cho con khỉ và con long tượng 
thọ trì năm giới, và bản thân nó cũng thọ trì và thực hành theo năm giới. 
Chúng đã sống có sự kính trọng, có sự phục tùng, có thái độ quan tâm lẫn 
nhau, đến khi hoại rã thân này chết đi, chúng đã sanh về chốn an vui là cõi 
trời. Này các tỳ khưu, con chim đa đa ấy đã nổi danh là bậc hành Phạm hạnh. 


Những người nào tôn kính bậc cao miên những người rành rẽ uề Pháp, 
được khen ngợi nga trong kiếp nàu, uà có cảnh giới an lạc trong kiếp sau. 


Này các tỳ khưu, ngay cả các chúng sanh là các con thú ấy còn sinh sống 
có sự kính trọng, có sự phục tùng, và có thái độ quan tâm lẫn nhau. Này các 
tỳ khưu, ở đây các ngươi hãy làm rạng rỡ việc các ngươi xuất gia làm Sa-môn 
trong Pháp và Luật được khéo thuyết giảng như vầy, các ngươi nên sống có 
sự kính trọng, có sự phục tùng, và có thái độ quan tâm lẫn nhau. Này các tỳ 
khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, hay 
làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin. Này các tỳ khưu, hơn 
nữa chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức 
tin và làm thay đổi (niềm tin) của một số người đã có đức tin.” Sau khi khiển 
trách, ngài đã nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, ta 
cho phép việc đảnh lễ, việc đứng dậy, hành động chắp tay, hành động thích 
hợp, chỗ ngồi tốt nhất, nước uống tốt nhất, vật thực tốt nhất tính theo thâm 
niên. Này các tỳ khưu, việc liên quan đến hội chúng được tính theo thâm niên 
không được xâm phạm; vị nào xâm phạm thì phạm tội dukka†a.” 


4o. Này các tỳ khưu, đây là mười hạng không nên được đánh lẽ: VỊ tu lên 
bực trên sau không nên được đảnh lễ bởi vị tu lên bậc trên trước, vị chưa tu 
lên bậc trên không nên được đảnh lề, vị thâm niên hơn thuộc nhóm cộng trú 
khác nói sai Pháp không nên được đảnh lễ, phụ nữ không nên được đảnh lễ, 
người vô căn không nên được đảnh lẽ, vị thực hành hình phạt pariuasa 
không nên được đảnh lễ, vị xứng đáng việc đưa về lại (hình phạt) ban đầu 
không nên được đảnh lẽ, vị xứng đáng hình phạt manoffa không nên được 
đảnh lề, vị thực hành hình phạt manarfa không nên được đảnh lễ, vị xứng 
đáng sự giải tội không nên được đảnh lễ. Này các tỳ khưu, đây là mười hạng 
không nên được đảnh lẽ. 
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Tayo me bhikkhave vandiya: paccha upasampannena pure upasampanno 
vandiyo, nanasamvasako vuddhataro đdhammavadl vandiyo, sadevake 
bhikkhave loke' samarake sabrahmake sassamanabrahmanliya pajaya 
sadevamanussaya tathagato araham sammasambuddho vandiyo. Ime kho 
bhikkhave tayo vandiya ”tI. 


41. Tena kho pana samayena manussa sangham uddissa mandape 
patiyadenti, santhare? patiyadenti, okase patiyadenti. Chabbaggiyanam 
bhikkhunam antevasika bhikkhu “sanghikaññeva bhagavata yathavuddham 
anuññatam, no uddissakatan tỉ buddhapamukhassa sanghassa purato 
purato gantva mandapepl" pariganhanti santharep!“ parlganhanti, okase° 
pariganhanti “dam amhakam upajjhayanam bhavissati, Idam amhakam 
acariyanam bhavissatl, dam amhakam bhavissatI ˆtI. 


Atha kho ayasma sariputto buddhapamukhassa sanghassa pitthito 
pItthio gantva mandapesu pariggahitesu santharesu pariggahitesu okasesu 
pariggahitesu okasam alabhamano aññatarasmim rukkhamule nisidi. Atha 
kho bhagava rattiya paccusasamayam paccutthaya ukkasi  Ayasmapi 
sarIputto ukkasi. “Ko ettha ”t? “Aham bhagava sariputto ”ti. “Kissa tvam 
sarIputta Idha nisinno ”ti? 


Atha kho ayasma sariputto bhagavato etamattham arocesi. Atha kho 
bhagava etasmm mnidane etasmimm  pakarane bhikkhusangham 
sannipatapeva bhikkhu patipucch: “Saccam kia bhikkhave 
chabbaggiyanam bhikkhunam antevasika bhikkhu “sanghikaññeva bhagavata 
vathavuddham anuññatam no uddissakatan t1 buddhapamukhassa 
sanghassa puratdo purato gantva mandape pariganhanti, santhare 
pariganhanti, okase pariganhanti “dam amhakam upajJjhayanam bhavissatl, 
Idam amhakam acariyanam bhavissati, Idam amhakam bhavissai '”t? 
“Saccam bhagava ”tH. —pe— Vigarahitva dhammim katham katva bhikkhu 
amantesl: “Na bhikkhave uddissakatampIi yathavuddham patibahitabbam. 
Yo patibaheyya apatti dukkatassa ”tI. 


! sadevake loke bhikkhave - Syã. 
“ santhãre - Simu. * santhare - Syã, PTS. 
 mandape - Syä, PTS. ” okasepi - Ma. 
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Này các tỳ khưu, đây là ba hạng nên được đảnh lễ: VỊ tu lên bực trên trước 
nên được đảnh lễ bởi vị tu lên bậc trên sau, vị thâm niên hơn thuộc nhóm 
cộng trú khác nói đúng Pháp nên được đảnh lễ, này các tỳ khưu, trong thế 
gian gồm có chư Thiên, Ma vương, Phạm Thiên, cho đến dòng dõi Sa-môn, 
Bà-la-môn, các hạng chư Thiên và loài người, đức Như Lai, bậc A-la-hán, 
đấng Chánh Đẳng Giác nên được đảnh lễ. Này các tỳ khưu, đây là ba trường 
hợp nên được đảnh lẽ.” 


41. Vào lúc bấy giờ, dân chúng chuẩn bị mái che, chuẩn bị thảm trải, 
chuẩn bị chỗ trống dành riêng cho hội chúng. Các tỳ khưu đệ tử của các tỳ 
khưu nhóm Lục Sư (nghĩ rằng): “Chính việc liên quan đến hội chúng mới 
được đức Thế Tôn cho phép tính theo thâm niên, chứ không phải việc được 
làm để dành riêng (cho hội chúng), rồi đi vượt lên phía trước hội chúng có 
đức Phật dẫn đầu và giành phần các mái che, giành phần các thảm trải, giành 
phần các chỗ trống (nói rằng): “Chỗ này sẽ dành cho các thầy tế độ của chúng 
ta, chỗ này sẽ dành cho các thầy dạy học của chúng ta, chỗ này sẽ dành cho 
chúng ta.” 


Khi ấy, đại đức Sariputta đi theo phía sau hội chúng có đức Phật dẫn đầu, 
vì các mái che đã bị giành phần, các thảm trải đã bị giành phần, các chỗ trống 
đã bị giành phần, trong lúc không có chỗ trống đã ngồi xuống ở gốc cây nọ. 
Sau đó, đức Thế Tôn trong đêm vào lúc hừng sáng, sau khi thức dậy đã đằng 
hắng. Đại đức Sariputta cũng đã đằng hắng. - “Ai ở nơi này vậy?” - “Bạch Thế 
Tôn, con là Sariputta.” - “Này Sariputta, vì sao ngươi lại ngồi ở đây?” 


Khi ấy, đại đức Sariputta đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. Sau đó, đức 
Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã triệu tập hội chúng tỳ khưu lại và 
hỏi các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, nghe nói các tỳ khưu đệ tử của các 
tỳ khưu nhóm Lục Sư (nghĩ rằng): “Chính việc liên quan đến hội chúng mới 
được đức Thế Tôn cho phép tính theo thâm niên, chứ không phải việc được 
làm để dành riêng (cho hội chúng), rồi đi vượt lên phía trước hội chúng có 
đức Phật dẫn đầu và giành phần các mái che, giành phần các thảm trải, giành 
phần các chỗ trống (nói rằng): 'Chõ này sẽ dành cho các thầy tế độ của chúng 
ta, chỗ này sẽ dành cho các thầy dạy học của chúng ta, chỗ này sẽ dành cho 
chúng ta,` có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” —(như trên)— 
Sau khi khiến trách, ngài đã nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: - “NÑày 
các tỳ khưu, ngay cả việc được làm dành riêng (cho hội chúng) cũng được 
tính theo thâm niên không được xâm phạm; vị nào xâm phạm thì phạm tội 
dukka†da.” 
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42. Tena kho pana samayena manussa bhattagge antaraghare 
uccasayanamahasayananl paññapenti,' seyyathidam: asandim pallankam 
gonakam cittakam pattkam patalikam tulikam vikatikam uddalomin? 
ekantalomim katthissam? koseyyam kambalam kuttakam hatthattharam 
assattharam rathattharam aJInappavenim kadalimigapavarapaccattharanam 
sauttaracchadam  ubhatolohitakupadhanam. Bhikkhu kukkuccayanta 
nabhinisidanti. Bhagavato etamattham arocesum. 


“AnujJanami bhikkhave thapetva tin asandim pallankam tulikam 
gihIvikatam” abhinisiditum natveva abhinipaJjitun ”tI. 


Tena kho pana samayena manussa bhattagge antaraghare tulonaddham 
mañcamp1! pIthampi paññapenti. Bhikkhu kukkuccayanti nabhinisidanti. 
Bhagavato etamattham arocesum. 


“AnuJanami bhikkhave gih1vikatam abhinisiditum natveva abhinipaJJItun 
"Hệ 


43. Atha kho bhagava anupubbena carlkam caramano yena savatthi 
tadavasan. Tatra sudam bhagava savatthyam viharati jetavane 
anathapindikassa arame. Atha kho anathapindiko gahapati yena bhagava 
tenupasankami, upasankamitva bhagavantam abhivadetva ekamantam 
nisidi. Ekamantam nisinno kho anathapindiko gahapati bhagavantam 
etadavoca: “Adhivasetu me bhante bhagava svatanaya bhattam saddhim 
bhikkhusanghena ”ti. Adhivasesi bhagava tunhTbhavena. 


Atha kho anathapindiko gahapati bhagavato adhivasanam viditva 
utthayasana bhagavantam abhivadetva padakkhinam katva pakkamI. Atha 
kho anathapindiko gahapati tassa rattiya accayena pamtam khadaniyam 
bhojJanyam patiyadapetva bhagavato kalam arocapesl “Kalo bhante 
nitthitam bhattan ”LI. 


! Daññapenti - Ma. * koseyyam - Ma, kambalam tỉ na dissate. 
“uddhalomim - Syã. ” gihivikatam - Ma, PTS; 
” kattissam - Ma; katissam - Syã. avasesam gihIvikatam - Syä. 
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42. Vào lúc bấy giờ, dân chúng sắp xếp ở trong phòng ăn, ở trong nhà các 
chỗ ngồi cao và các chỗ ngồi rộng như là: ghế trường kỷ, ghế nệm lông thú, 
thảm lông cừu dài sợi, thảm lông nhiều màu, thảm lông cừu màu trắng, thảm 
thêu bông hoa, thảm bông gòn, thảm dệt có nhiều hình thú, thảm có lông 
mặt trên, thảm có lông một bên góc, thảm dệt sợi vàng, thảm lụa, thảm lớn 
để nhảy múa, thảm ở mình voi, thảm ở mình ngựa, thảm lót xe, thảm da beo, 
thảm da nai giống quý, thảm có che phủ ở bên trên và có màu đỏ ở hai đầu. 
Các tỳ khưu trong khi ngần ngại không ngồi lên. Các vị đã trình sự việc ấy lên 
đức Thế Tôn. 


- “Này các tỳ khưu, ngoại trừ ba thứ là ghế trường kỷ, ghế nệm lông thú, 
thảm bông gòn, ta cho phép ngồi lên chỗ đã được trưng bày bởi gia chủ 
nhưng không được nằm lên.” 


Vào lúc bấy giờ, dân chúng sắp xếp ở trong phòng ăn, ở trong nhà loại 
giường và ghế độn bông gòn. Các tỳ khưu trong khi ngần ngại không ngồi lên. 
Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 


- “Này các tỳ khưu, ta cho phép ngồi lên chỗ đã được trưng bày bởi gia 
chủ nhưng không được nằm lên.” 


43. Sau đó, trong khi tuần tự du hành đức Thế Tôn đã ngự đến thành 
Savatthi. Tại nơi đó trong thành Savatthi, đức Thế Tôn ngự tại Jetavana, tu 
viện của ông Anathapindika. Khi ấy, gia chủ Anathapindika đã đi đến gặp 
đức Thế Tôn, sau khi đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. 
Khi đã ngồi xuống một bên, gia chủ Anathapindika đã nói với đức Thế Tôn 
điều này: - “Bạch ngài, xin đức Thế Tôn cùng với hội chúng tỳ khưu nhận lời 
bữa trai phạn của con vào ngày mai.” Đức Thế tôn đã nhận lời bằng thái độ 
1m lặng. 


Khi ấy, gia chủ Anathapindika hiểu được sự nhận lời của đức Thế Tôn nên 
đã từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ đức Thế Tôn, hướng vai phải nhiễu quanh, 
rồi ra đi. Sau đó, khi trải qua đêm ấy gia chủ Anathapindika đã cho chuẩn bị 
sẵn sàng thức ăn hảo hạng loại cứng loại mềm rồi đã cho thông báo thời giờ 
đến đức Thế Tôn: - “Bạch ngài, đã đến giờ, thức ăn đã chuẩn bị xong.” 
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Atha kho bhagava pubbanhasamayam nivasetva pattacrvaramadaya yena 
anathapindikassa gahapatissa nivesanam tenupasankami, upasankamitva 
paññatte asane nisidi saddhim bhikkhusanghena. Atha kho anathapindiko 
gahapali buddhapamukham bhikkhusangham paniena khadaniyena 
bhojaniyena sahattha santappetva sampavaretva bhagavantam bhuttavim 
onItapattapanim ekamantam nisIdi. Ekamantam nisinno kho anathapindiko 
gahapati bhagavantam etadavoca: “Kathaham bhante Jetavane patipajJamI 
”H. 


“Tena hi tvam gahapat jetavanam agatanagatassa catuddisassa 
sanghassa patitthapehI ”ui. 


“Evam bhante ”t kho anathapindiko gahapati bhagavato patissutva 
Jetavanam agatanagatassa catuddisassa sanghassa patitthapesi. 


Atha kho bhagava anathapindikam gahapatim ImahIi gathahi anumodi: 


44. SItam unham patthanti tato valamiganl ca, 
sirimsape'" ea makase sisire cap1 vutthiyo. 


Tato vatatapo ghoro sañJato pathaññatl, 
lenatthañca sukhatthañca JhayItuñca vIpassitum. 


Viharadanam sanghassa agsam buddhena vannTtam, 
tasma hIi pandiïto poso sampassam atthamattano. 


Vihare karaye ramme vasayettha bahussute, 
tesam annañca panañca vatthasenasananl ca. 


Dadeyya uJjubhutesu vippasannena cetasa, 
te tassa dhammam desenti sabbadukkhapanudanam, 
yam so dhammam Idhaññaäya parinibbati anasavo ”tI. 


Atha kho bhagava anathapindikam gahapatim Imahi gathahi anumoditva 
utthayasana pakkamI. 


' sarIsape - Ma. 
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Khi ấy vào buổi sáng, đức Thế Tôn đã mặc y cầm y bát đi đến tư gia của 
gia chủ Anathapindika, sau khi đến đã ngồi xuống ở chỗ ngồi được sắp đặt 
sẵn cùng với hội chúng tỳ khưu. Sau đó, gia chủ Anathapindika đã tự tay làm 
hài lòng và toại ý hội chúng tỳ khưu có đức Phật đứng đầu với thức ăn hảo 
hạng loại cứng loại mềm. Đến khi đức Thế Tôn đã thọ thực xong bàn tay đã 
rời khỏi bình bát, gia chủ Anathapindika đã ngồi xuống một bên. Khi đã ngồi 
xuống một bên, gia chủ Anathapindika đã nói với đức Thế Tôn điều này: - 
“Bạch ngài, con tiến hành như thế nào về Jetavana?” 


- “Này gia chủ, chính vì điều ấy ngươi hãy cho thiết lập Jetavana dành cho 
hội chúng bốn phương hiện tại và vị lai.” 


- “Bạch ngài, xin vâng.” Rồi gia chủ Anathapindika nghe theo đức Thế 
Tôn đã thiết lập Jetavana dành cho hội chúng bốn phương hiện tại và vị lai. 


Khi ấy, đức Thế Tôn đã nói lời tùy hỷ với gia chủ Anathapindika bằng 
những lời kệ này: 


44. “Từ nơi ấu, chúng (các trú xá) ngắn ngừa sự nóng, sự lạnh, uà các 
loài thú dữ, các loài rắn, uà các muỗi mòng, uà luôn cả luôn các cơn mưa 
lạnh. 


Từ nơi ấu, cơn gió nóng dữ dội đã sanh lên bị đội lại. Với mục đích UÊ sự 
nương náu, UớI mnục đích Uuề sự an lạc, để thiền định, uà để hành mĩnh sát. 


Sự bố thí trú xá đến hội chúng đã được đức Phật ngợi khen là tối thẳng. 
Vì thế người sáng trí, trong khi nhìn thấu lợi ích cho mình ... 


. nên cho xâu dựng trú xá đẹp, nên thỉnh các bậc nghe nhiều (học vộng ) 
ngụ tại nơi ấu. (Nên cúng dường) cơm, nước, uẻi uóc, uà chỗ nằm ngồi đến 
các U‡ ấu. 


Với tâm Ú trong sạch, nên cúng dường ở các bậc có bản chất nga 
thẳng. Các uị ấu thuuết Pháp đến người (thí chủ) ấu, là Pháp có sự xua tan 
tất cả khổ đau. Sau khi biết được Pháp ấu, người (thí chủ) ấu trong đời nàu 
chứng ngộ Niết Bàn không còn lậu hoặc.” 


Sau đó, khi đã nói lời tùy hỷ với gia chủ Anathapindika bằng những lời kệ 
này đức Thế Tôn đã rời chỗ ngồi đứng dậy và ra đi. 


185 


Vinauaprt†ake Cullauaggapdli 2 Senasanakkhandhakamn 


45. Tena kho pana samayena aññatarassa aJIvakasavakassa 
mahãmattassa sanghahattam hoti. Ayasma upanando sakyaputto pacchã 
agantva vippakatabhojanam'  anantarkam? bhikkhum  vutthapesl. 
Bhattageam kolahalamahosl. Atha kho so mahamatto ujjhayati khiyati 
vipacel: “Katham hi nama samana sakyaputiya paccha agantva 
vippakatabhojane bhikkhu? vutthapessanti, bhattaggam kolahalamahosl. 
Nanu nama labbha aññatrap1 nisinnena yavadattham bhuñjitun ”ti. Assosum 
kho bhikkhu tassa mahamattassa uJJ]hayantassa khiyantassa vipacentassa. 


Ye te bhikkhu applccha —pe— te uJjhayanti khiyanti vipacenti: “Katham 
hi nama ayasma upanando sakyaputto paccha agantva vippakatabhoJjanam1p 
anantarikam? bhikkhum vutthapessatl, bhattaggam kolahalam ahosl ”t? 
Atha kho te bhikkhu bhagavato etamattham arocesum. 


“Saccam kira tvam upananda paccha agantva vippakatabhoJanam'! 
anantarikam” bhikkhum vutthapesi bhattaggam kolahalam ahosI ”ti? 


“Saccam bhagava ”Li. 


Vigarahi buddho bhagava: “Katham hi nama tvam moghapurisa paccha 
agantva vippakatabhojJanam' anantarikam? bhikkhum vutthapessasl, 
bhattaggam kolahalam ahosi? Netam moghapurisa appasannanam va 
pasadaya —pe— Vigarahitva đhammim katham katva bhikkhu amantesi: 


“Na bhikkhave vippakatabhojano bhikkhut vutthapetabbo. Yo 
vutthapeyya apatti dukkatassa. Sace vutthapeti pavarito ca hoti: Gaccha 
udakam ahara ti vattabbo. Evañcetam labhetha Iccetam kusalam. No ce 
labhetha sadhukam sitthani gilitva vuddhatarassa' asanam databbam. 
Natvevaham bhikkhave kenacl pariyayena vuddhatarassa bhikkhuno asanam 
patibahetabban ti vadamI. Yo patibaheyya, apatti dukkatassa ”HI. 


! vippakatabhojane - Syã, PTS, Simu. 
ˆ anantarikam - Syä, PTS. ” vuddhatarassa bhikkhuno - Ma, Syã. 
3 vippakatabhojanam anantarikam bhikkhum - Ma; 
vippakatabhojane anantarikam bhikkhum - Sya. 
* vippakatabhojane anantariko bhikkhu - Syã; vippakatabhojane bhikkhu - PTS. 
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45. Vào lúc bấy giờ, có bữa trai phạn dâng đến hội chúng của vị quan đại 
thần nọ là đệ tử đạo lõa thể. Đại đức Upanananda con trai dòng Sakya đi đến 
trễ và đã làm cho vị tỳ khưu ngồi kế cận có sự thọ thực chưa xong phải đứng 
dậy. Nhà ăn đã có sự xáo động. Khi ấy, vị quan đại thần ấy phàn nàn, phê 
phán, chê bai rằng: - “Tại sao các Sa-môn Thích tử đi đến trễ lại còn làm cho 
các vị tỳ khưu ngồi kế cận có sự thọ thực chưa xong phải đứng dậy khiến nhà 
ăn đã có sự xáo động? Ngay cả khi được ngồi chỗ khác, không lẽ không thể 
thọ thực theo như nhu cầu hay sao?” Các tỳ khưu đã nghe vị quan đại thần 
phàn nàn, phê phán, chê bai. 


Các tỳ khưu nào ít ham muốn, —(như trên)— các vị ấy phàn nàn, phê 
phán, chê bai rằng: - “Vì sao đại đức Upananda đi đến trễ lại còn làm cho vị 
tỳ khưu ngồi kế cận có sự thọ thực chưa xong phải đứng dậy khiến nhà ăn đã 
có sự xáo động?” Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế 
Tôn. 


- “Này Upananda, nghe nói ngươi đi đến trễ còn làm cho vị tỳ khưu ngồi 
kế cận có sự thọ thực chưa xong phải đứng dậy khiến nhà ăn đã có sự xáo 
động, có đúng không vậy?” 


- “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” 


Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: - “Này kẻ rồ dại, vì sao ngươi đi 
đến trễ lại còn cho vị tỳ khưu ngồi kế cận có sự thọ thực chưa xong phải đứng 
dậy khiến nhà ăn đã có sự xáo động vây? Này kẻ rồ dại, việc ấy không đem lại 
niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— Sau khi khiển trách, 
ngài đã nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: 


- “Này các tỳ khưu, không nên bảo vị tỳ khưu ngồi kế cận có sự thọ thực 
chưa xong đứng dậy; vị nào bảo đứng dậy thì phạm tội dukka‡a. Nếu bảo 
đứng dậy, nên nói với vị được yêu cầu (đứng dậy) rằng: “Hãy đi lấy nước đem 
lại. Nếu việc ấy đạt được như thế, việc ấy như vậy là tốt đẹp. Nếu không đạt 
được như vậy, (vị đang ăn) nên nuốt xuống các hạt cơm một cách khéo léo 
rồi nhường lại chỗ ngồi cho vị tỳ khưu thâm niên hơn. Này các tỳ khưu, 
nhưng ta không nói rằng: “Chỗ ngồi của vị tỳ khưu thâm niên hơn có thể bị 
xâm phạm bởi bất cứ phương thức nào;` vị nào xâm phạm thì phạm tội 
dukka†da.” 
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46. Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhu gilane bhikkhu 
vutthapenti. Gilana evam vadenti: “Ña mayam avuso sakkoma vutthatum 
gilanamha ”tH. “Mayam ayasmante vutthapessama tỉ pariggahetva 
vutthapetva thitake muñcanti. Gilana mucchita papatanti Bhagavato 
etamattham arocesum. 


“Na bhikkhave gilano vutthapetabbo. Yo vutthapeyya apatti dukkatassa 
”H. 


Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhu '“giãna mayamha 
avutthapanya t¡ varaseyyayo palibuddhenii' Bhagavato etamattham 
arocesum. 


“AnuJanami bhikkhave gilanassa patiruipam seyyam datun ”ti. 


Tena kho pana samayena chabbagsiya bhikkhu lesakappena senasanam 
patibahanti. Bhagavato etamattham arocesum. 


“Na bhikkhave lesakappena senasanam patibahitabbam. Yo patibaheyya 
apatti dukkatassa ”LI. 


47. Tena kho pana samayena sattarasavagsiya bhikkhu aññataram 
paccanimam mahaviharam patisankharonti: “Idha mayam vassam 
vasissama ”ti. Addasamsu kho chabbaggiya bhikkhui sattarasavaggiye 
bhikkhu viharam patisankharonte, disvana evamahamsu: “lme ävuso 
sattarasavagsiya bhikkhi aññataram viharam patisankharonti, handa ne 
vutthaäpessama ti? Ekacce evamahamsu: “Agametha ãvuso yäva 
patIsankharonti, patisankhate vutthapessama ”tI. 


Atha kho chabbaggiya bhikkhui sattarasavagsgiye bhikkhu etadavocum: 
“Utthethavuso amhakam viharo papunatI ”ti. 


“Nanu avuso patigaccevad acikkhitabbam. Mayañca aññam 
patisankhareyyama ti. 


“Nanu avuso sanghiko viharo ”t1? 
“Ama avuso, sanghiko viharo ”ti. 


“Utthethavuso, amhakam viharo papunatI ”H. 


' palibundhenti - Ma; ˆ vutthapemã tỉ - PTS. 
palibuddhanti - Syã, PTS. 3 patikacceva - Ma, Syã. 
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46. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư bảo các tỳ khưu bị bệnh 
phải đứng dậy. Các vị bị bệnh nói như vầy: - “Này các đại đức, chúng tôi 
không thể đứng dậy, chúng tôi bị bệnh.” - “Chúng tôi sẽ làm cho các đại đức 
đứng dậy.” Rồi họ đã nắm lấy, lôi đứng dậy, và buông ra để cho các vị ấy 
đứng. Các vị bệnh bị ngất xỉu ngã xuống. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức 
Thế Tôn. 


- “Này các tỳ khưu, không nên bảo các vị bị bệnh phải đứng dậy, vị nào 
bảo đứng dậy thì phạm tội dukkatfa.” 


Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư (bảo rằng): “Chúng tôi bị bệnh, 
không nên bảo chúng tôi đứng dậy' rồi chiếm chỗ nằm tốt nhất. Các vị đã 
trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 


- “Này các tỳ khưu, ta cho phép nhường chỗ nằm thích hợp cho vị bị 
bệnh.” 


Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư dùng mánh lới xâm chiếm chỗ 
trú ngụ. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 


- “Này các tỳ khưu, không nên dùng mánh lới xâm chiếm chỗ trú ngụ; vị 
nào xâm chiếm thì phạm tội dukkata.” 


47. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Mười Bảy Sư sửa chữa ngôi trú xá 
lớn nọ ở vùng lân cận (nghĩ rằng): “Chúng ta sẽ an cư mùa mưa ở chỗ này.” 
Các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã nhìn thấy các tỳ khưu nhóm Mười Bảy Sư đang 
sửa chữa ngôi trú xá, sau khi nhìn thấy đã nói như vầy: - “Này các đại đức, 
các tỳ khưu nhóm Mười Bảy Sư này sửa chữa ngôi trú xá. Giờ chúng ta sẽ bảo 
họ tránh ra.” Một số vị đã nói như vầy: - “Này các đại đức, hãy chờ đợi trong 
lúc họ sửa chữa. Khi đã được sửa chữa xong, chúng ta sẽ bảo họ tránh ra.” 


Sau đó, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã nói với các tỳ khưu nhóm Mười Bảy 
Sư điều này: - “Này các đại đức, hãy tránh ra. Trú xá thuộc về chúng tôi.” 


- “Này các đại đức, không phải là điều cần phải được báo trước hay sao? 
Và chúng tôi đã có thể sửa chữa cái khác.” 


- “Này các đại đức, không phải trú xá thuộc về hội chúng hay sao?” 


- “Này các đại đức, đúng vậy. Trú xá thuộc về hội chúng.” 


- “Này các đại đức, hãy tránh ra. Trú xá thuộc về chúng tôi.” 
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“Mahallako avuso viharo. Tumhe pi vasatha mayam pi vasissama ”tI. 


“Utthethavuso amhakam viharo papunatI ”ti. Kupita anattamana g1vayam 
gahetva nikkaddhanti. Te nikkaddhTyamana' rodanti. Bhikkhu evamahamsu: 
“Kissa tumhe avuso rodatha ”ti? 


“Ime avuso chabbagsiya bhikkhu kupitä anattamana amhe sanghika 
vihara nikkaddhanH ”ti. 


Ye te bhikkhu applccha —pe— te uJJhayanti khiyanti vipacenti: “Katham 
hi nama chabbaggiya bhikkhu kupita anattamana bhikkhu sanghika vihara 
nikkaddhissantI ”ti? 


Atha kho te bhikkhu bhagavato etamattham arocesum. —pe— “Saccam 
kira bhikkhave chabbagsiya bhikkhUu kupita anattamana bhikkhu sanghika 
vihara nikkaddhanH ”ti? “Saccam bhagava ”ti. Vigarahi buddho bhagava 
—pe— Vigarahitva dhammim katham katva bhikkhu amantesi: 


“Na bhikkhave kupitena anattamanena bhikkhu sanghika vihara 
nikkaddhitabbo. Yo nikkaddheyya, yathadhammo karetabbo. AnuJanami 
bhikkhave senasanam gahetun ”ti. 


48. Atha kho bhikkhunam etadahosl: “Kena nu kho senasanam 
gahetabban ”ti? Bhagavato etamattham arocesum. 


“AnuJanami bhikkhave pañcahangehi samannagatam bhikkhum 
senasanagahapakam sammannitum: Yo na chandagatim gaccheyya, na 
dosagatim gaccheyya, na bhayagatim gaccheyya, na mohagatim gaccheyya, 
gahitagahitañca” Janeyya. Evañca pana bhikkhave sammannitabbo: 


Pathamam bhikkhu yacitabbo. Yacitva vyattena bhikkhuna patibalena 
sangho ñapetabbo: 


! te nikkaddhiyamana - Ma, PTS; te tehi nikkaddhiyamanä - Syã. 
° bhikkhũ sanghikã viharäa nikkaddhitabba - Syä. 3 gahitagahitañca - Sya. 
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- “Này các đại đức, trú xá thì lớn, các vị ở được, chúng tôi cũng sẽ ở được.” 


- “Này các đại đức, hãy tránh ra. Trú xá thuộc về chúng tôi.” Rồi (các tỳ 
khưu nhóm Lục Sư) nổi giận, bất bình nắm (các vị kia) ở cổ lôi kéo ra ngoài. 
Trong khi bị lôi kéo ra ngoài, các vị kia khóc lóc. Các tỳ khưu đã nói như vầy: 
- “Này các đại đức, vì sao các vị khóc?” 


- “Thưa các đại đức, những tỳ khưu nhóm Lục Sư này nổi giận, bất bình 
rồi lôi kéo chúng tôi ra khỏi trú xá thuộc về hội chúng.” 


Các tỳ khưu nào ít ham muốn, —(như trên)— các vị ấy phàn nàn, phê 
phán, chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu nhóm Lục Sư này nổi giận, bất bình 
lại lôi kéo các tỳ khưu ra khỏi trú xá thuộc về hội chúng?” 


Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc lên đức Thế Tôn. —(như trên)— 
- “Này các tỳ khưu, nghe nói các tỳ khưu nhóm Lục Sư nổi giận, bất bình rồi 
lôi kéo các tỳ khưu ra khỏi trú xá thuộc về hội chúng, có đúng không vậy?” - 
“Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: —(như 
trên)— Sau khi khiến trách, ngài đã nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: 


- “Này các tỳ khưu, vị nổi giận, bất bình không nên lôi kéo các tỳ khưu ra 
khỏi trú xá thuộc về hội chúng; vị nào lôi kéo ra thì nên hành xử đúng theo 
Pháp.' Này các tỳ khưu, ta cho phép phân phối chõ trú ngụ.” 


48. Khi ấy, các tỳ khưu đã khởi ý điều này: “Chỗ trú ngụ nên được phân 
phối bởi vị nào?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 


- “Này các tỳ khưu, ta cho phép chỉ định vị phân phối chõ trú ngụ là vị tỳ 
khưu có năm yếu tố: Vị không thể bị chi phối bởi sự ưa thích, không thể bị 
chỉ phối bởi sự sân hận, không thể bị chỉ phối bởi sự si mê, không thể bị chỉ 
phối bởi sự sợ hãi, vị biết (chỗ trú ngụ) đã được nhận hoặc chưa được nhận. 
Và này các tỳ khưu, nên chỉ định như vầy: 


Trước hết, vị tỳ khưu cần được yêu cầu, sau khi yêu cầu hội chúng cần 
được thông báo bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm, có năng lực: 


! Liên quan đến tội pacữfiua 17 (ND). 
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Sunatu me bhante sangho. Yadi sanghassa pattakallam, sangho 
1tthannamam bhikkhum senasanagahapakam sammanneyya. Esa ñatti. 


Sunatu me bhante sangho. Sangho Itthannamam bhikkhum 
senasanagahapakam sammannatl. Yassayasmato khamati Itthannamassa 
bhikkhuno senasanagahapakassa sammuti, so tunhassa. Yassa nakkhamati, 
so bhaseyya. 


Sammato sanghena Itthannamo bhikkhu senasanagahapako. KhamatI 
sanghassa, tasma tunhI. Evametam dharayamI '”ti. 


Atha kho senasanagahapakanam bhikkhuũnam etadahosi: “Kathannu kho 
senasanam gahetabban ”ti?! Bhagavato etamattham arocesum. 


“Anujanami bhikkhave pathamam bhikkhu ganetum, bhikkhu ganetva 
seyya ganetum, seyya øganetva seyyaggena gahetun ”t. 


Seyyagsena gahenta seyya ussadayImsu.? 


“AnuJanami bhikkhave viharaggena gahentun ”ti. 


Viharaggena gahenta viharam ussadayImsu.? —pe— 


“AnuJanami bhikkhave parIvenaggena gahetun ”ti. 


ParIvenaggena gahenta parivenam ussadayimsu.? 


“AnuJanami bhikkhave anubhagampi datum. Gahite anubhage añño 
bhikkhu agacchati na akama databbo ”ti. 


! sahãpetabban tỉ - Syã. ˆ ussãrayimsu - Ma; ussadiyimsu - Syä, PTS. 
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Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Nếu là thời điểm thích 
hợp cho hội chúng, hội chúng nên chỉ định vị tỳ khưu tên (như vầy) là vị 
phân phối chỗ trú ngụ. Đây là lời đề nghị. 


Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Hội chúng chỉ định vị tỳ 
khưu tên (như vầy) là vị phân phối chỗ trú ngụ. Đại đức nào đồng ý việc chỉ 
định vị tỳ khưu tên (như vầy) là vị phân phối chỗ trú ngụ xin im lặng: vị nào 
không đồng ý có thể nói lên. 


Vị tỳ khưu tên (như vầy) đã được hội chúng chỉ định là vị phân phối chỗ 
trú ngụ. Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc 
này là như vậy.” 


Khi ấy, các tỳ khưu là các vị phân phối chỗ trú ngụ đã khởi ý điều này: 
“Chỗ trú ngụ nên được phân phối như thế nào?” Các vị đã trình sự việc ấy lên 
đức Thế Tôn. 


- “Này các tỳ khưu, ta cho phép trước tiên đếm số lượng tỳ khưu; sau khi 
đếm số lượng tỳ khưu rồi đếm số lượng chỗ nằm; sau khi đếm số lượng chỗ 
nằm thì phân phối theo chỗ nằm.” 


Trong khi phân phối theo chỗ nằm, các chỗ nằm đã được thừa ra. 


- “Này các tỳ khưu, ta cho phép phân phối theo trú xá.” 


Trong khi phân phối theo trú xá, các trú xá đã được thừa ra. —nt— 


- “Này các tỳ khưu, ta cho phép phân phối theo phòng ở.” 


Trong khi phân phối theo phòng ở, các phòng ở đã được thừa ra. 
- “Này các tỳ khưu, ta cho phép phân phối luôn cả phần còn lại. Khi phần 


còn lại đã được nhận, có vị tỳ khưu khác đi đến, nếu (các vị) không sẵn lòng 
thì không cần phải cho.” 
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49. Tena kho pana samayena bhikkhu nissime thitassa senasanam 
gahenti. Bhagavato etamattham arocesum. 


“Na bhikkhave nissime thitassa senasanam gahetabbam. Yo gaheyya 
apatti dukkatassa ”LI. 


Tena kho pana samayena bhikkhu senasanam gahetva' sabbakalam 
patibahanti. Bhagavato etamattham arocesum. 


“Na bhikkhave senasanam gahetva' sabbakalam patibahitabbam. Yo 
patibaheyya apatti dukkatassa. AnuJanami bhikkhave vassanam temasam 
patibahitum utukalam na patibahitun ”tÓi.? 


Atha kho bhikkhunam etadahosil: “Kati nu kho senasanagaha ”t? 
Bhagavato etamattham arocesum. 


“layo me bhikkhave senasanagaha: purimako pacchimako 
antaramuttako. AparaJJugataya asalhiya purimako gahetabbo, masagataya 
asalhya pacchimmako gahetabbo, aparajjugataya pavaranaya ayatim 
Vvassavasatthaya antaramuttako gahetabbo. Ime kho bhikkhave tayo 
senasanagaha ”ti. 


Dutiyabhanavaram nitthitam. 


x*xxxx% 


! mahetva - Syã. ˆ ntukãalam pana na patibähitun tỉ - Ma. 
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49. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu phân phối chỗ trú ngụ cho vị đứng ở 
ngoài ranh giới. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 


- “Này các tỳ khưu, không nên phân phối sàng tọa cho vị đứng ở ngoài 
ranh giới; vị nào phân phối thì phạm tội dukkafa.” 


Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu sau khi nhận chõ trú ngụ rồi chiếm giữ luôn. 
Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 


- “Này các tỳ khưu, sau khi nhận chỗ trú ngụ không nên chiếm giữ luôn; 
vị nào chiếm giữ thì phạm tội dukka†a. Này các tỳ khưu, ta cho phép chiếm 
giữ trong ba tháng của mùa mưa, mùa khác không được chiếm giữ.” 

Khi ấy, các tỳ khưu đã khởi ý điều này: “Có bao nhiêu thời điểm phân 
phối chỗ trú ngụ?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 

- “Này các tỳ khưu, đây là ba thời điểm phân phối chõ trú ngụ: thời điểm 
trước, thời điểm sau, thời điểm trung gian. Vào ngày kế ngày rằm của tháng 
Asalha' là thời điểm trước nên được phân phối, một tháng kế sau ngày rằm 
của tháng Asalha là thời điểm sau nên được phân phối, một ngày sau lễ 
Pauarana cho đến lần an cư mùa mưa kế là thời điểm trung gian nên được 
phân phối. Này các tỳ khưu, đây là ba thời điểm phân phối chõ trú ngụ.” 


Dứt tụng phẩm thứ nhì. 


x*xxxx% 


! Tương đương ngày 16 tháng sáu âm lịch, tức là ngày đầu tiên của thời kỳ an cư mùa mưa 
đợt đầu (ND). 
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50. Tena kho pana samayena ayasma upanando sakyaputto savatthiyam 
senasanam gahetva aññataram gamakavasam agamasl. TatthapI' senasanam 
aggahesl. Atha kho tesam bhikkhunam etadahosi: “Ayam kho avuso ayasma 
upanando sakyaputto bhandanakarako kalahakarako vivadakarako 
bhassakarako sanghe adhikaranakarako. Sacayam Idha vassam vasissatl 
sabbeva mayam na phasum vasissama. Handa nam pucchama ti. 


Atha kho te bhikkhU ayasmantam upanandam sakyaputtam etadavocum: 
“Nanu taya avuso upananda savatthiyam senasanam gahitan ”ti? 
“Evamavuso ”tI. 

“Kim pana tvam avuso upananda eko dve patibahasI ”ti? 


“Idha 'danaham avuso muñcami. Tattha ganhamI ”ti. 


Ye te bhikkhu appiccha santuttha lajjino kukkuccaka sikkhakama te 
uJjhayanti khiyanti vipacenti: “Katham hi nama ayasma upanando 
sakyaputto eko dve patibahissatr ”ti?2 Bhagavato etamattham arocesum. 
Atha kho bhagava etasmim nidane etasmim pakarane bhikkhusangham 
sannIpatapetva ayasmantam upanandam sakyaputtam patipucchi: “Saceam 
kira tvam upananda eko dve patibahasli ”ti? 


“Saccam bhagava ”Li. 


Vigarahi buddho bhagava: “Katham hi nama tvam moghapurisa eko dve 
patibahissasi?? Tattha taya moghapurisa gahitam Idha mukkam. Idha taya 
gahiam” tatra mukkam.' Evam kho tvam moghapurisa ubhayattha 
parTibahiro.° Ñetam moghapurisa appasannanam va pasadaya pasannanam 
va bhiyyobhavaya. Atha kho tam appasannanam ceva appasadaya 
pasannanañca ekaccanam aññathattaya ”ti. Vigarahitva dhammim katham 
katva bhikkhu amantesil: “Na bhikkhave ekena dve patibahitabba. Yo 
patibaheyya apatti dukkatassa ”H. 


! tatrapi - Syã. 


ˆ patibahessati ti - Ma, Syä. ”iđdha gahitam - Syã; 
3 patibahessasi - Syã. idha gahitam kho - PTS. 
* muttam - Ma. ° patibãhiro - PTS. 
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50. Vào lúc bấy giờ, đại đức Upananda con trai dòng Sakya sau khi được 
phân phối chỗ trú ngụ ở thành Savatthi đã đi đến trú ngụ ở ngôi làng khác. 
Ngay cả ở nơi ấy, vị ấy đã được phân phối chỗ trú ngụ. Khi ấy, các tỳ khưu ấy 
đã khởi ý điều này: “Này các đại đức, đại đức Upananda con trai dòng Sakya 
này là vị thường gây nên các sự xung đột, cãi cọ, tranh luận, nói chuyện 
nhảm nhí, và bất hòa trong hội chúng. Nếu vị này sẽ an cư mùa mưa ở đây, 
chính tất cả chúng ta sẽ sống không được thoải mái; vậy chúng ta hãy hỏi vị 
ấy đi.” 


Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã nói với đại đức Upananda con trai dòng 
Sakya điều này: 


- “Này đại đức Upananda, không phải đại đức đã nhận chỗ trú ngụ ở 
thành Savatthi rồi hay sao?” 


- “Này các đại đức, đúng vậy.” 
- “Này đại đức Upananda, tại sao đại đức là một lại chiếm giữ hai?” 


- “Này các đại đức, giờ tôi bỏ cái chỗ này, giữ lại cái chỗ kia.” 


Các tỳ khưu nào ít ham muốn, tự biết đủ khiêm tốn, có hối hận, ưa thích 
sự học tập, các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao đại đức 
Upananda con trai dòng Sakya là một lại chiếm giữ hai?” Các vị đã trình sự 
việc ấy lên đức Thế Tôn. Khi ấy, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy 
đã triệu tập hội chúng tỳ khưu lại và đã hỏi đại đức Upananda rằng: - “Này 
Upananda, nghe nói ngươi là một lại chiếm giữ hai, có đúng không vậy?” 


- “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” 


Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: - “Này kẻ rồ dại, vì sao ngươi là 
một lại chiếm giữ hai? Này kẻ rồ dại, chỗ kia ngươi giữ lại, chỗ này ngươi bỏ; 
chỗ này ngươi giữ lại, chỗ kia ngươi bỏ. Này kẻ rồ dại, như thế ở cả hai nơi 
người đều bị loại ra ngoài. Này kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin 
cho những kẻ chưa có đức tin, hay làm tăng thêm niềm tin của những người 
đã có đức tin. Này các tỳ khưu, hơn nữa chính sự việc này đem lại sự không 
có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi (niềm tin) của một số 
người đã có đức tin.” Sau khi khiển trách, ngài đã nói Pháp thoại rồi bảo các 
tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, một vị không nên chiếm giữ hai (chỗ trú 
ngụ), vị nào chiếm giữ thì phạm tội dukkata.” 
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51. Tena kho pana samayena bhagava bhikkhunam anekapariyayena 
vinayakatham katheti, vinayassa vannam bhasati, vinayapariyattiya vannam 
bhasatl, adissa adissa ayasmato upalissa vannam bhasati Bhikkhunam 
etadahosi:' “Bhagava kho? anekapariyayena vinayakatham kathetI, vinayassa 
vannam bhasati, vinayapariyattiya vannam bhasati, adissa adissa ayasmato 
upalissa vannam bhasati. Handa mayam avuso ayasmato upalissa santike 
vinayam parIyapunama ”ti. Te ca? bahu bhikkhu thera ca nava ca majjhima 
ca ayasmato upälissa santike vinayam pariyapunanti. Ayasma upali thitako 
va“ uddissati theranam bhikkhunam garavena. Therapi bhikkhu thitaka ˆva? 
uddisapenti dhammagaravena. Tattha° thera ceva bhikkhu kilamanti ayasma 
ca upäli.” 


Bhagavato etamattham arocesum. 


“AnuJanami bhikkhave navakena bhikkhuna uddisantena samake va 
asane nislditum uccatarake? va dhammagaravena. Therena bhikkhuna 
uddisapentena samake va asane nisiditum nIcatarake° va dhammagaravena 
219 
HH. 


Tena kho pana samayena bahu bhikkhu ayasmato upalissa santike 
thtaka va uddesam patimanenta° kilamanti Bhagavato etamattham 
arocesum. 


“AnuJanami bhikkhave samanasanikehi saha nisiditun ”ti. 


Atha kho bhikkhunam etadahosi: “Kittavata nu kho samanasaniko hoti 
”tH? Bhagavato etamattham arocesum. 


“AnuJanami bhikkhave tivassantarena saha nisiditun ”ti. 


Tena kho pana samayena sambahula bhikkhu samanasanika ekamañce'' 
nisiditva mañcam bhindimsu. Ekapithe? nisiditva pItham bhindimsu. 
Bhagavato etamattham arocesum. 


“AnuJanami bhikkhave tivaggassa mañcam, tivaggassa pIthan ”HI. 


Tivaggøo pIi mañce nislditva mañcam bhindi, pithe nislditva pItham 
bhindi. 


† bhikkhũ - PTS. 


°“ bhagava kho bhikkhũnam - Syã; ” ayasmã ca upäli kilamati - Ma. 
bhagava - PTS. ° ~ecatare - Ma, PTS. 

3tedha - Ma, PTS. ° nicatare - Ma, PTS. 

* thitako - PTS. '° patimãanentä - Ma, Syã. 

” thitakã - PTS. ' mañee - Ma, PTS, SImu. 

° tatra - Syã. ' pĩthe - Ma, PTS, Simu. 
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51. Vào lúc bấy giờ, đức Thế Tôn thuyết giảng về Luật cho các tỳ khưu 
theo nhiều phương thức, ngài ngợi khen Luật, ngợi khen sự nghiên cứu về 
Luật, ngợi khen đại đức Upali như thế này như thế khác. Các tỳ khưu đã khởi 
ý điều này: “Bằng nhiều phương thức, đức Thế Tôn thuyết giảng về Luật, 
ngợi khen Luật, ngợi khen sự nghiên cứu về Luật, ngợi khen đại đức Upali 
như thế này như thế khác. Này các đại đức, vậy chúng ta hãy học tập về Luật 
với đại đức Upali.” Và các vị ấy gồm nhiều tỳ khưu trưởng lão, mới tu, và 
trung niên học tập về Luật với đại đức Upali. Vì tôn trọng các tỳ khưu trưởng 
lão, đại đức Upali chỉ đứng để giảng giải. Vì tôn kính Giáo Pháp, các tỳ khưu 
trưởng lão cũng chỉ đứng để nghe giảng. Trong trường hợp ấy, các tỳ khưu 
trưởng lão luôn cả đại đức Upali đều bị mệt mỏi. 


Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 


- “Này các tỳ khưu, ta cho phép vị tỳ khưu mới tu ngồi chỗ ngồi ngang 
bằng hoặc cao hơn trong khi giảng giải vì tôn kính Giáo Pháp; vị tỳ khưu 
trưởng lão ngồi chỗ ngồi ngang bằng hoặc thấp hơn trong khi nghe giảng vì 
tôn kính Giáo Pháp.” 


Vào lúc bấy giờ, trong sự hiện diện của đại đức Upali nhiều vị tỳ khưu chỉ 
đứng trong khi chờ đợi bài giảng nên bị mệt mỏi. Các vị đã trình sự việc ấy 
lên đức Thế Tôn. 


- “Này các tỳ khưu, ta cho phép ngồi (chung) với những vị có đồng đăng 
cấp.” 


Khi ấy, các tỳ khưu đã khởi ý điều này: “Giới hạn đến đâu gọi là có đồng 
đẳng cấp?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép ngồi với vị (chênh lệch) khoảng cách ba 
năm (trở lại).” 


Vào lúc bấy giờ, nhiều tỳ khưu có đồng đẳng cấp đã ngồi xuống trên một 
cái giường và đã làm gãy cái giường, đã ngồi xuống trên một cái ghế và đã 
làm gãy cái ghế. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép giường đối với nhóm ba vị, ghế đối với 
nhóm ba vị.” 


Ngay cả nhóm ba vị ngồi xuống trên cái giường cũng đã làm gấy cái 
giường, ngồi xuống trên cái ghế cũng đã làm gãy cái ghế. 
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“AnuJanami bhikkhave duvaggassa mañcam duvaggassa pIthan ”Li. 


Tena kho pana samayena bhikkhu asamanasanikehi saha dighasane 
nisiditum kukkuccayanti. Bhagavato etamattham arocesum. 


“AnuJanami bhikkhave thapetva pandakam matugamam 
ubhatobyañJanakam asamanasanikehI saha dighasane nisiditun ”ti. 


Atha kho bhikkhunam etadahosil “Kitakapacchimam' nu kho 
dighasanam hotI ”t? —pe— 


“Anujanami bhikkhave yam tinnannam?” pahoti ettakapacchimam? 
dighasanan ”ti. 


52. Tena kho pana samayena visakha migaramata sanghassa atthaya 
salindam pasadam karapetukama hot hatthimnakhakam. Atha kho 
bhikkhunam etadahosi: “Kinnu kho bhagavata pasadaparTibhoge anuññato 


~~—= 


kim ananuññato ”ti? Bhagavato etamattham arocesum. 


“AnuJanami bhikkhave sabbam pasadaparibhogan ti. 


Tena kho pana samayena rañño pasenadissa kosalassa ayyaka“ kalakata° 
hoH. Tassa kalakiriyaya sanghassa bahum akappiyabhandam uppannam 
hotl, seyyathidam: asandi pallanko gonako cittako patika patalika tulikam 
vikatkam uddalomikam ekantalomikam katthissam koseyyam kuttakam 
kambalam hatthattharam assattharam rathattharam ajinappaveni kada- 
limiga°pavarapaccattharam sa-uttaracchadam ubhatolohitakupadhanam. 
Bhagavato etamattham arocesum. 


“Anujanami bhikkhave asandiya pade chinditva paribhuñJitum, 
pallankassa vale bhinditva paribhuñjitum, tuÌlikam vijatetva bimbohanam 
katum, avasesam bhummattharanam” katun ”ti. 


! kittakam pacchimam - Ma, Syã. 


? tinnam - Ma, Simu. ” kalam kata - Ma, PTS. 
3 ettakam pacchimam - Ma, Syã. ° kadalimiga° - Ma, Syã, PTS. 
* ayyikã - Ma, Syä. ”bhũmattharanam - Ma. 
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- “Này các tỳ khưu, ta cho phép giường đối với nhóm hai vị, ghế đối với 
nhóm hai vị.” 


Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ngần ngại không ngồi xuống trên ghế dài 
cùng với các vị không đồng đẳng cấp. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế 
Tôn. 


- “Này các tỳ khưu, ta cho phép ngồi trên ghế dài cùng với những vị không 
đồng đăng cấp ngoại trừ người vô căn, phụ nữ, người lưỡng căn.” 


Khi ấy, các tỳ khưu đã khởi ý điều này: “Vậy ghế dài tối thiểu (ngắn nhất) 
là bao nhiêu?” —(như trên)— 


- “Này các tỳ khưu, ta cho phép ghế dài có chiều dài tối thiểu là đủ cho ba 
người.” 


52. Vào lúc bấy giờ, bà Visakha mẹ của Migara có ý muốn cho xây dựng 
tòa nhà dài có mái hiên hình đầu voi nhằm sự lợi ích cho hội chúng. Khi ấy, 
các tỳ khưu đã khởi ý điều này: “Ơ công trình phụ của tòa nhà dài việc gì 
được đức Thế Tôn cho phép, việc gì không được cho phép?” Các vị đã trình sự 
việc ấy lên đức Thế Tôn. 


- “Này các tỳ khưu, ta cho phép tất cả công trình phụ của tòa nhà dài.” 


Vào lúc bấy giờ, bà nội của đức vua Pasenadi xứ Kosala từ trần. Khi bà ta 
từ trần, nhiều vật dụng không được phép đã phát sanh đến hội chúng như là: 
ghế trường kỷ, ghế nệm lông thú, thảm lông cừu dài sợi, thảm lông nhiều 
màu, thảm lông cừu màu trắng, thảm thêu bông hoa, thảm bông gòn, thảm 
dệt có nhiều hình thú, thảm có lông mặt trên, thảm có lông một bên góc, 
thảm dệt sợi vàng, thảm lụa, thảm lớn để nhảy múa, thảm ở mình voi, thảm 
ở mình ngựa, thảm lót xe, thảm da beo, thảm da nai giống quý, thảm có che 
phủ ở bên trên và có màu đỏ ở hai đầu. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế 
Tôn. 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép sử dụng sau khi cắt ngắn các chân của ghế 
trường kỷ, (cho phép) sử dụng sau khi đã hủy đi lông ở ghế nệm lông thú, 


(cho phép) tháo gỡ nệm bông gòn để làm gối, (cho phép) dùng làm thảm lót 
trên nền đất các vật còn lại.” 
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53. Tena kho pana samayena savatthya avidure aññatarasmim 
gamakavase avasika bhikkhu upadduta hont agantukagamikanam 
bhikkhunam senasanam paññapenta. Atha kho tesam bhikkhunam 
etadahosl: “Etarahi kho mayam avuso upadduta agantukagamikanam 
bhikkhunam senasanam paññapenta. Handa mayam avuso sabbam 
sanghikam senasanam ekassa dema tassa santakam parIibhuñJissama ”ti. Te 
sabbam' sanghikam senasanam ekassa adamsu. Agantuka bhikkhu te 
bhikkhu etadavoeum:° “Amhakam avuso senasanam paññapetha ”H.. 


“Natthavuso sanghikam senasanam sabbam amhehi ekassa dinnan ”Li. 
“Kim pana tumhe avuso sanghikam senasanam vissaJJetha ”ti? 


“Evamavuso ”ti. Ye te bhikkhu applccha —pe— te uJjhayanti khiyanti 
vipacenti: “Katham hi nama bhikkhu sanghikam senasanam vissajJjessanti 
”ti? Atha kho te bhikkhu bhagavato etamattham aärocesum. 


“Saccam kira bhikkhave bhikkhu sanghikam senasanam vissaJJentI ”ti? 


“Saccam bhagava ”tI. 


Vigarahi buddho bhagava: “Katham hi nama te bhikkhave moghapurisa 
sanghikam senasanam vissaJJessanti? Netam bhikkhave appasannanam va 
pasadaya —pe— Vigarahitva đhammim katham katva bhikkhu amantesi: 


“Pañcimani bhikkhave avissajJjiyanl, na vissajJjJetabbani sanghena va 
ganena va puggalena va, vissaJJItanIpI avissaJJItani honHi. Yo vissa]Jeyya, 
apatti thullaccayassa. KatamanI pañca? 


Aramo aramavatthu, idam pathamam avissajjiyam, na vissajjetabbam 
sanghena va ganena va puggalena va, vissaJjItampl avissajJitam hotl. Yo 
VissaJJeyya, apatti thullaccayassa. 


Viharo viharavatthu, idam dutiyam avissajjiyam, na vissaJJetabbam 
sanghena va ganena va puggalena va, vissaJjItampl avissajJitam hotl. Yo 
VissaJJeyya, apatti thullaccayassa. 


te sabbam pi - PTS. ˆ agantukã te aväsike bhikkhũ etadavocum - Syã. 
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53. Vào lúc bấy giờ, ở ngôi làng nọ không xa thành Savatthi, các tỳ khưu 
thường trú bị bận rộn trong khi sắp xếp sàng tọa cho các tỳ khưu vãng lai và 
xuất hành. Khi ấy, các tỳ khưu ấy đã khởi ý điều này: “Này các đại đức, hiện 
nay chúng ta bị bận rộn trong khi sắp xếp sàng tọa cho các tỳ khưu vãng lai 
và xuất hành. Này các đại đức, vậy chúng ta hãy cho tất cả sàng tọa thuộc về 
hội chúng đến một vị rồi chúng ta sẽ sử dụng đồ đạc của vị ấy.” Họ đã cho tất 
cả sàng tọa thuộc về hội chúng đến một vị. Các tỳ khưu vãng lai đã nói với các 
tỳ khưu ấy điều này: - “Này các đại đức, hãy xếp đặt sàng tọa cho chúng tôi.” 


- “Này các đại đức, sàng tọa thuộc về hội chúng không có, chúng tôi đã 
cho tất cả đến một vị.” - “Này các đại đức, có phải các vị phân tán sàng tọa 
thuộc về hội chúng?” 


- “Này các đại đức, đúng vậy.” Các tỳ khưu nào ít ham muốn, —(như 
trên)— các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu lại 
phân tán sàng tọa thuộc về hội chúng?” Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự 
việc ấy lên đức Thế Tôn. 


- “Này các tỳ khưu, nghe nói các tỳ khưu phân tán sàng tọa thuộc về hội 
chúng, có đúng không vậy?” 


- “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” 


Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: - “Này các tỳ khưu, vì sao những 
kẻ rồ dại ấy lại phân tán sàng tọa thuộc về hội chúng? Này các tỳ khưu, việc 
ấy không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— Sau 
khi khiến trách, ngài đã nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: 


- “Này các tỳ khưu, đây là năm vật không nên phân tán, không được phân 
tán bởi hội chúng, hoặc bởi nhóm, hoặc bởi cá nhân. Ngay cả những vật đã 
được phân tán vẫn là chưa được phân tán; vị nào phân tán thì phạm tội 
thullaccaua. Năm vật ãy là gì?” 


Tu viện và khu đất của tu viện; đây là vật thứ nhất không nên phân tán, 
không được phân tán bởi hội chúng, hoặc bởi nhóm, hoặc bởi cá nhân. Ngay 
cả vật đã được phân tán vẫn là chưa được phân tán; vị nào phân tán thì phạm 
tội thullaccaua. 


Trú xá và khu đất của trú xá; đây là vật thứ nhì không nên phân tán, 
không được phân tán bởi hội chúng, hoặc bởi nhóm, hoặc bởi cá nhân. Ngay 
cả vật đã được phân tán vẫn là chưa được phân tán; vị nào phân tán thì phạm 
tội thullaccaua. 
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Mañco pItham bhisi' bimbohanam, Idam tatyam avissaJjiyam, na 
vissaJJetabbam sanghena va ganena va puggalena va, vissajJitampil 
avIssaJjitam hoti. Yo vissaJJeyya, apatti thullaceayassa. 


Lohakumbhir lohabhanakam lohavarako lohakataham vasiˆ pharasu? 
kuthar“ khuddalo nikhadanam Idam catuttham avissajjliyam, na 
vissajJJetabbam sanghena vã ganena va puggalena va, vissajjitampl 
avIssaJjitam hoti. Yo vissaJJeyya, apatti thullaceayassa. 


Valh? velu muñjam babbajam?° tiạam mattika darubhandam mattika- 
bhandam, idam pañcamam avissajJjiyam, na vissajjetabbam sanghena va 
øganena va puggalena va, vissaJJItampl avIssaJJitam hoti. Yo vissajJeyya, apattIi 
thullaccayassa. 


Imanli kho bhikkhave pañca avissaJJiyanI, na vissaJJetabbani sanghena va 
ganena va puggalena va, vissaJJItanIpI avissaJJItani honHi. Yo vissa]Jeyya, 
apatti thullaccayassa ”H. 


54. Atha kho bhagava savatthiyam yathabhirantam viharitva yena kitagiri 
tena carlkam pakkami mahata bhikkhusanghena saddhim pañcamattehi 
bhikkhusatehi sariputtamoggallanehi ca. Assosum kho assajipunabbasuka 
bhikkhu: “Bhagava kira kitagirim agacchati mahata bhikkhusanghena 
saddhim pañcamattehi bhikkhusatehi sarIputtamoggallanehi ca. Handa 
mayam avuso sabbam sanghikam senasanam bhajema. Papiccha 
sarIputtamogsallana papIkanam Icchanam vasam gata. Na mayam tesam 
senasanam paññapessama ti. Te sabbam sanghikam senasanam bhaJesum. 


Atha kho bhagava anupubbena carlkam caramano yena kitagiri 
tadavasarI. Atha kho bhagava sambahule bhikkhu amantesi: “Gacchatha 
tumhe bhikkhave, assajipunabbasuke bhikkhu upasankamitva evam 
vadetha: “Bhagava avuso agacchati mahata bhikkhusanghena saddhim 
pañcamattehi bhikkhusatehi sariputtamoggallanehi ca. Bhagavato ca avuso 
senasanam paññapetha7 bhikkhusanghassa ca sariputtamogsallananañca 
linh 


'bhisi - PTS. ° valli - Ma. 

° vãsI - Sya, PTS. ° muñjam pabbajam - Ma; 
Ỷ parasu - Ma. muñjababbajam - PTS. 
* kuthãnI - Ma, Syã, PTS. ” paññapetha - Ma. 
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Giường, ghế, nệm, gối; đây là vật thứ ba không nên phân tán, không được 
phân tán bởi hội chúng, hoặc bởi nhóm, hoặc bởi cá nhân. Ngay cả vật đã 
được phân tán vẫn là chưa được phân tán; vị nào phân tán thì phạm tội 
thullaccquda. 


Chum bằng kim loại, vại bằng kim loại, hũ bằng kim loại, chậu bằng kim 
loại, dao, rìu, búa, cuốc, xẻng; đây là vật thứ tư không nên phân tán, không 
được phân tán bởi hội chúng, hoặc bởi nhóm, hoặc bởi cá nhân. Ngay cả vật 
đã được phân tán vẫn là chưa được phân tán; vị nào phân tán thì phạm tội 
thullaccquda. 


Dây thừng, tre, cỏ mmuñ7a, cỏ babbdƒa, cỏ dại, đất sét, vật làm bằng gõ, vật 
làm bằng đất sét; đây là vật thứ năm không nên phân tán, không được phân 
tán bởi hội chúng, hoặc bởi nhóm, hoặc bởi cá nhân. Ngay cả vật đã được 
phân tán vẫn là chưa được phân tán; vị nào phân tán thì phạm tội 
thullaccquda. 


Này các tỳ khưu, năm vật này không nên phân tán, không được phân tán 
bởi hội chúng, hoặc bởi nhóm, hoặc bởi cá nhân. Ngay cả những vật đã được 
phân tán vẫn là chưa được phân tán; vị nào phân tán thì phạm tội 
thullaccqua.” 


54. Sau đó, khi đã ngự tại thành Savatthi theo như ý thích đức Thế Tôn đã 
lên đường du hành đi đến Kitagiri cùng với đại chúng tỳ khưu gồm năm trăm 
vị tỳ khưu có cả Sariputta và Moggallana. Các tỳ khưu nhóm Assaji và 
Punabbasuka đã nghe rằng: “Nghe nói đức Thế Tôn đi đến Kitagiri cùng với 
đại chúng tỳ khưu gồm năm trăm vị tỳ khưu có cả Sariputta và Mogsgallana. 
Này các đại đức, vậy chúng ta hãy phân chia tất cả sàng tọa thuộc về hội 
chúng. Sariputta và Mogsallana có lòng tham muốn sái quấy, bị chỉ phối bởi 
lòng tham muốn sái quấy, chúng ta sẽ không sắp đặt chõ trú ngụ cho họ” rồi 
các vị ấy đã phân chia tất cả sàng tọa thuộc về hội chúng. 


Sau đó, trong khi tuần tự du hành đức Thế Tôn đã ngự đến Kitagiri. Khi 
ấy, đức Thế Tôn đã bảo nhiều vị tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, các ngươi 
hãy đi (trước). Khi đi đến gặp các tỳ khưu nhóm Assaji và Punabbasuka, các 
ngươi hãy nói như vầy: “Này các đại đức, đức Thế Tôn đi đến cùng với đại 
chúng tỳ khưu gồm năm trăm vị tỳ khưu có cả Sariputta và Mogsallana. Này 
các đại đức, hãy sắp đặt chỗ trú ngụ cho đức Thế Tôn cùng hội chúng tỳ khưu 
có cả SarIputta và Mogsallana.'” 
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“Evam bhante ”H kho te bhikkhu bhagavato patissutva yena 
assaJipunabbasuka bhikkhu tenupasankamimsu, upasankamitva 
assaJipunabbasuke bhikkhu etadavocum: “Bhagava avuso agacchati mahata 
bhikkhusanghena saddhim pañcamattehi bhikkhusatehi sarIputta- 
moggallianehi ca. Bhagavao ca avuso senasanam  paññapetha 
bhikkhusanghassa ca sariputtamogsallananañca ”ti. 


“Natthavuso sanghikam senasanam sabbam amhehi bhajitam. Svagatam 
avuso bhagavato. Yasmim vihare bhagava I1cchissati tasmim vihare vasissatl. 
Papiccha sarIputtamogsallana papIkanam I1cchanam vasam gata. Na mayam 
tesam senasanam paññapessama “t1. 


“Kim pana tumhe avuso sanghikam senasanam bhajittha ”ti? 


“Evamavuso ”tI. 


Ye te bhikkhu applccha —pe— te uJJhayanti khiyanti vipacenti: “Katham 
hi nama assajiIpunabbasuka bhikkhu sanghikam senasanam bhaJessanti ”ti? 


Atha kho te bhikkhu bhagavato etamattham arocesum. 


“Saccam kira bhikkhave —pe— “Saccam bhagava ”ti. 


“Katham hi nama te bhikkhave moghapurisa sanghikam senasanam 
bhajessanti? Netam bhikkhave appasannanam va pasadaya —pe— 
Vigarahitva dhammim katham katva bhikkhu amantesi: 


“Pañcimani bhikkhave avebhangiyam, na vibhajitabbani sanghena va 
ganena va puggalena va, vibhattani pI avibhattani honti. Yo vibhajJeyya, 
apatti thullaccayassa. Katamani pañca? 


Aramo aramavatthu, idam pathamam avebhangiyam,' na vibhajitabbam 
sanghena va ganena va puggalena va, vibhattampil avibhattam hoi. Yo 
vibhaJeyya, apatti thullacceayassa. 


! avebhagikam - Simu. 
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- “Bạch ngài, xin vâng.” Rồi các vị tỳ khưu ấy nghe theo đức Thế Tôn đã đi 
đến gặp các tỳ khưu nhóm Assaji và Punabbasuka, sau khi đến đã nói với các 
tỳ khưu nhóm Assaji và Punabbasuka điều này: - “Này các đại đức, đức Thế 
Tôn đi đến cùng với đại chúng tỳ khưu gồm năm trăm vị tỳ khưu luôn cả 
SarIputta và Moggallana. Này các đại đức, hãy sắp đặt chỗ trú ngụ cho đức 
Thế Tôn cùng hội chúng tỳ khưu có cả Sariputta và Moggallana.” 


- “Này các đại đức, sàng tọa thuộc về hội chúng không có. Tất cả đã được 
chúng tôi chia nhau. Này các đại đức, hoan nghênh đức Thế Tôn. Đức Thế 
Tôn thích trú xá nào thì ngài sẽ ngự ở trú xá ấy. Sariputta và Mogsallana có 
lòng tham muốn sái quấy, bị chi phối bởi lòng tham muốn sái quấy, chúng 
tôi sẽ không sắp đặt chõ trú ngụ cho họ.” 


- “Này các đại đức, có phải các vị đã phân chia sàng tọa thuộc về hội 
chúng?” 


- “Này các đại đức, đúng vậy.” 


Các tỳ khưu nào ít ham muốn, —(như trên)— các vị ấy phàn nàn, phê 
phán, chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu nhóm AssajJI và Punabbasuka lại 
phân chia sàng tọa thuộc về hội chúng?” 


Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế tôn. 


- “Này các tỳ khưu, nghe nói —(như trên)— có đúng không vậy?” - “Bạch 
Thế Tôn, đúng vậy.” 


- “Này các tỳ khưu, vì sao những kẻ rồ dại ấy lại phân chia sàng tọa thuộc 
về hội chúng? Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những 
kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— Sau khi khiển trách, ngài đã nói Pháp thoại 
rồi bảo các tỳ khưu rằng: 


- “Này các tỳ khưu, đây là năm vật không nên phân chia, không được 
phân chia bởi hội chúng, hoặc bởi nhóm, hoặc bởi cá nhân. Ngay cả những 
vật đã được phân chia vẫn là chưa được phân chia; vị nào phân chia thì phạm 
tội thullaccaua. Năm vật ấy là gì? 


Tu viện và khu đất của tu viện; đây là vật thứ nhất không nên phân chia, 
không được phân chia bởi hội chúng, hoặc bởi nhóm, hoặc bởi cá nhân. Ngay 
cả vật đã được phân chia vẫn là chưa được phân chia; vị nào phân chia thì 
phạm tội thullaccaua. 
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Viharo viharavatthu, idam dutiyam avebhangiyam —pe— 


Mañco pitham bhisi bimbohanam, Idam tatiyam avebhangiyam —pe— 


Lohakumbhr lohabhanakam lohavarako lohakataham vasi pharasu 
kuthar1 kuddalo nikhadanam, Idam catuttham avebhanglyam —pe— 


Vall velu muñjam babbajam tinam matika darubhandam 
mattikabhandam, Idam pañcamam avebhangiyam, na vibhajitabbam 
sanghena va ganena va puggalena va, vibhattampl avibhattam hoi. Yo 
vibhaJeyya, apatti thullaccayassa. 


Imani kho bhikkhave pañca avebhangiyani, na vibhajitabbanI sanghena 
va ganena va puggalena va, vibhattanI pi avibhattani honti. Yo vibhaJeyya, 
apatti thullaccayassa ”H. 


55. Atha kho bhagava kitagirismim yathabhirantam viharitva yena a]avi 
tena carlkam pakkamI  Anupubbena carilkam caramano yena alavi 
tadavasar1. Tatra sudam bhagava alaviyam viharati aggalave cetiye. 


Tena kho pana samayena alavika' bhikkhu evarupanl navakammani 
denti: pindanikkhepanamattenapl navakammam denti, kuddalepana- 
mattenapl navakammam denti, dvaratthapanamattenapil navakammam 
denti, aggalavattikaranamattenapi navakammam denti, alokasandhikarana- 
mattenapi navakammam denti, setavannakaranamattenapl navakammam 
denti, kalavannakaranamattenapl navakammam denti, gerukaparlkamma- 
karanamattenapil navakammam denti, chadanamattenapI navakammam 
denti, bandhanamattenapi navakammam denti, gandikadhanamattenapi? 
navakammam denti, khandaphullapatisamkharanamattenapi navakammam 
denti, paribhandakaranamattenapi navakammam denti, vIsativassikampi 
navakammam denti, timsavassikampi nava kammam denti, yavaJivikampi 
navakammam denti, dhumakalikampl pariyositam viharam navakammam 
denti. 


' ã]avakãa - Ma, PTS. 
ˆ bhandikathapanamattenapi- Ma; bhandikãdhãnamattenapi - Syã. 
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Trú xá và khu đất của trú xá; đây là vật thứ nhì không nên phân chia, 
—(như trên)— 


Giường, ghế, nệm, gối; đây là vật thứ ba không nên phân chia, —(như 
trên)— 


Chum bằng kim loại, vại bằng kim loại, hũ bằng kim loại, chậu bằng kim 
loại, dao, rìu, búa, cuốc, xẻng: đây là vật thứ tư không nên phân chia, —(như 
trên)— 


Dây thừng, tre, cỏ muñ7a, cỏ babbg7a, cỏ dại, đất sét, vật làm bằng gõ, vật 
làm bằng đất sét; đây là vật thứ năm không nên phân chia, không được phân 
chia bởi hội chúng, hoặc bởi nhóm, hoặc bởi cá nhân. Ngay cả vật đã được 
phân chia vẫn là chưa được phân chia; vị nào phân chia thì phạm tội 
thullaccquda. 


Này các tỳ khưu, năm vật này không nên phân chia, không được phân 
chia bởi hội chúng, hoặc bởi nhóm, hoặc bởi cá nhân. Ngay cả vật đã được 
phân chia vẫn là chưa được phân chia; vị nào phân chia thì phạm tội 
thullaccqua.” 


55. Sau đó, khi đã ngự tại Kitagiri theo như ý thích đức Thế Tôn đã lên 
đường đi đến Alavi. Trong khi du hành theo tuần tự ngài đã ngự đến Alavi. 
Tại nơi đó ở Alavi, đức Thế Tôn ngự ở trong điện thờ chính của Alavi. 


Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ở A]avi giao các công trình mới có hình thức 
như sau: họ giao công trình mới chỉ với mỗi một việc bảo chất lại thành 
đống, họ giao công trình mới chỉ với mỗi một việc tô vữa bức tường, họ giao 
công trình mới chỉ với mỗi một việc lắp đặt cánh cửa, họ giao công trình mới 
chỉ với mỗi một việc làm tay nắm, họ giao công trình mới chỉ với mỗi một 
việc làm cửa sổ, họ giao công trình mới chỉ với mỗi một việc sơn màu trắng, 
họ giao công trình mới chỉ với mỗi một việc sơn màu đen, họ giao công trình 
mới chỉ với mỗi một việc trét màu phấn đỏ, họ giao công trình mới chỉ với 
mỗi một việc lợp mái che, họ giao công trình mới chỉ với mỗi một việc lắp 
ráp, họ giao công trình mới chỉ với mỗi một việc đặt thanh ngang ở cửa, họ 
g1ao công trình mới chỉ với mỗi một việc sửa chữa các chỗ hư hỏng, họ glao 
công trình mới chỉ với mỗi một việc làm bục nền xung quanh, họ giao công 
trình mới đến hai mươi năm, họ giao công trình mới đến ba mươi năm, họ 
giao công trình mới đến trọn đời, họ giao công trình mới là trú xá đã được 
hoàn tất cho đến khi (chết và) hỏa táng. 
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Ye te bhikkhu applccha —pe— te uJJhayanti khiyanti vipacenti: “Katham 
h nama alavka bhikkhu evarupanil navakammani dassanii, 
pIndanikkhepanamattenapli navakammam dassanti, —pe— dhũmakalikampI 
pariyosittam viharam navakammam dassani ”ti? Bhagavato etamattham 
arocesum. 


“Saccam kira bhikkhave —pe— “Saccam bhagava ”tl. —pe— Vigarahitva 
dhammim katham katva bhikkhu amantesi: 


“Na bhikkhave pindanikkhepanamattena navakammam databbam, na 
kuddalepanamattena navakammam databbam, na dvaratthapanamattena 
navakammam databbam, na aggalavattkaranamattena navakammam 
databbam, na alokasandhikaranamattena navakammam databbam, na 


setavannakaranamattena navakammam databbam, na 
kalavannakaranamattena navakammam databbam, na 
gerukaparikammakaranamattena navakammam databbam, na 


chadanamattena navakammam databbam, na bandhanamattena 
navakammam databbam, na gandikadhanamattena navakammam 
databbam, na khandaphullapatisankharanamattena navakammam 
databbam, na paribhandakaranamattena navakammam databbam, na 
vIsativassikam navakammam databbam, na timsavassikam navakammam 
databbam, na yavajivikam navakammam databbam, na dhumakalikampi 
pariyostam viharam navakammam databbam. Yo dadeyya, apatti 
dukkatassa. 


Anujanami bhikkhave akatam va viharam vippakatam va navakammam 
datum, khuddake vihare kammam oloketva chappañcavassikam 
navakammam datum, addhayoge kammam oloketva sannatthavassikam 
navakammam datum, mahallake vihare pasade va kammam oloketva 
dasadvadasavassikam navakammam datun ti. 
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Các tỳ khưu nào ít ham muốn, —(như trên)— các vị ấy phàn nàn, phê 
phán, chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu nhóm Alavaka lại giao các công 
trình mới có hình thức như sau: họ giao công trình mới chỉ với mỗi một việc 
bảo chất lại thành đống, —(như trên)— họ giao công trình mới là trú xá đã 
được hoàn tất cho đến khi (chết và) hỏa táng?” Các vị đã trình sự việc ấy lên 
đức Thế Tôn. 


- “Này các tỳ khưu, nghe nói —(như trên)— có đúng không vậy?” - “Bạch 
Thế Tôn, đúng vậy.” —(như trên)— Sau khi khiển trách, ngài đã nói Pháp 
thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: 


- “Này các tỳ khưu, không nên giao công trình mới với mỗi một việc bảo 
chất lại thành đống, không nên giao công trình mới với mỗi một việc tô vữa 
bức tường, không nên giao công trình mới với mỗi một việc lắp đặt cánh cửa, 
không nên giao công trình mới với mỗi một việc làm tay nắm, không nên 
giao công trình mới với mỗi một việc làm cửa sổ, không nên giao công trình 
mới với mỗi một việc sơn màu trắng, không nên giao công trình mới với mỗi 
một việc sơn màu đen, không nên giao công trình mới với mỗi một việc trét 
màu phấn đỏ, không nên giao công trình mới với mỗi một việc lợp mái che, 
không nên giao công trình mới với mỗi một việc lắp ráp, không nên giao 
công trình mới với mỗi một việc đặt thanh ngang ở cửa, không nên giao công 
trình mới với mỗi một việc sửa chữa các chỗ hư hỏng, không nên giao công 
trình mới với mỗi một việc làm bục nền xung quanh, không nên giao công 
trình mới đến hai mươi năm, không nên giao công trình mới đến ba mươi 
năm, không nên giao công trình mới đến trọn đời, không nên giao công trình 
mới là trú xá đã được hoàn tất đến khi (chết và) hoả táng; vị nào giao thì 
phạm tội dukkata. 


Này các tỳ khưu, ta cho phép giao công trình mới chưa khởi công hoặc 
chưa hoàn tất, (cho phép) xem xét công việc ở trú xá nhỏ rồi giao công trình 
mới năm hoặc sáu năm, (cho phép) xem xét công việc ở nhà một mái rồi giao 
công trình mới bảy hoặc tám năm, (cho phép) xem xét công việc ở trú xá lớn 
rồi giao công trình mới mười hoặc mười hai năm.” 
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56. Tena kho pana samayena bhikkhu sabbam viharam' navakammam 
denti. Bhagavato etamattham arocesum. 


“Na bhikkhave sabbo viharo navakammam databbo.ˆ Yo dadeyya apatti 
dukkatassa ”Li. 


Tena kho pana samayena bhikkhu ekassa dve denti” Bhagavato 
etamattham arocesum. 


“Na bhikkhave ekassa dve databba. Yo dadeyya apatti dukkatassa ”H. 


Tena kho pana samayena bhikkhũ navakammam gahetva aññam vasenti. 
Bhagavato etamattham arocesum. 


“Na bhikkhave navakammam gahetva añño vasetabbo. Yo vaseyya apatti 
dukkatassa ”Li. 


Tena kho pana samayena bhikkhu navakammam gahetva sanghikam 
patibahanti. Bhagavato etamattham arocesum. 


“Na bhikkhave navakammam gahetva sanghikam patibahitabbam. Yo 
patibaheyya apatti dukkatassa. Anujanami bhikkhave ekam varaseyyam 
gahetun ”tI. 


Tena kho pana samayena bhikkhu nissime thitassa navakammam denti. 
Bhagavato etamattham arocesum. 


“Na bhikkhave nissime thitassa navakammam databbam. Yo dadeyya 
apatti dukkatassa ”tI. 


Tena kho pana samayena bhikkhu navakammam gahetva sabbakalam 
patibahanti. Bhagavato etamattham arocesum. 


“Na bhikkhave navakammam gahetva sabbakalam patibahitabbam. Ÿo 
patibaheyya apatti dukkatassa. Anujanami bhikkhave vassanam temasam 
patibahitum utukalam na patibahitun ”ti. 


' sabbe vihãre - Ma. 3 ekassa dve navakamme đenti - Sya. 
ˆ na bhikkhave sabbe vihãre navakammam dãtabbam - Ma, Syã. 
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56. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu giao công trình mới là toàn bộ trú xá. Các 
vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 


- “Này các tỳ khưu, không nên giao công trình mới là toàn bộ trú xá; vị 
nào g1ao thì phạm tội dukka†a.” 


Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu giao hai công trình mới đến một vị. Các vị đã 
trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 


- “Này các tỳ khưu, không nên giao hai (công trình mới) đến một vị; vị 
nào g1ao thì phạm tội dukka†a.” 


Vào lúc bấy giờ, sau khi nhận lãnh công trình mới các tỳ khưu cho vị khác 
trú ngụ. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 


- “Này các tỳ khưu, sau khi nhận lãnh công trình mới không nên cho vị 
khác trú ngụ; vị nào cho trú ngụ thì phạm tội dukka†a.” 


Vào lúc bấy giờ, sau khi nhận lãnh công trình mới các tỳ khưu chiếm giữ 
vật thuộc về hội chúng. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 


- “Này các tỳ khưu, sau khi nhận lãnh công trình mới không nên chiếm 
giữ vật thuộc về hội chúng; vị nào chiếm giữ thì phạm tội dukka†a. Này các tỳ 
khưu, ta cho phép nhận lãnh một chỗ nằm tốt nhất.” 


Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu giao công trình mới đến vị đứng ở ngoài ranh 
giới. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 


“Này các tỳ khưu, không nên giao công trình mới đến vị đứng ở ngoài 
ranh giới; vị nào giao thì phạm tội dukka†da.” 


Vào lúc bấy giờ, sau khi nhận lãnh công trình mới các tỳ khưu chiếm giữ 
luôn. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 


- “Này các tỳ khưu, sau khi nhận lãnh công trình mới không nên chiếm 
giữ luôn; vị nào chiếm giữ thì phạm tội dukka‡a. Này các tỳ khưu, ta cho 
phép chiếm giữ trong ba tháng mùa mưa, mùa khác không được chiếm giữ.” 
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57. Tena kho pana samayena bhikkhu navakammam gahetva 
pakkamantipi, vibbhantipi kalampI karontil, samanerapIL patijananti, 
sikkham paccakkhatakapl patljananti, antimavatthum_ ajJjhapannakapi 
patiJananti, ummattakapli patijananti, khittacittapi patiJananti, vedanattapl 
patjananti, apattiya adassane ukkhitakapI patjananii, apattya 
appatkamme ukkhittakapi patljananti, papilkaya ditthiya appatinissagge 
ukkhitakap'L patijanantl, pandakapiL patijananti, theyyasamvasakapl 
patlJjananii, titthiyapakkantakapl patljananti, tiracchanagatapi patijananti, 
matughatakapl patljananti, pitughatakapil patlJjananti, arahantaghatakapil 
patlJjananti, bhikkhunidusakapi patijananti, sanghabhedakapi patiJananti, 
lohituppadakapl patiJananti, ubhatobyañJanakapl patlJananti. 


Bhagavato etamattham arocesum. —pe— 


“Idha pana bhikkhave bhikkhu navakammam gahetva pakkamatl, “mã 
sanghassa hay! tỉ aññassa databbam. Idha pana bhikkhave bhikkhu 
navakammam gahetva vibbhamatl, kalam karotl, samanero patijanati, 
sikkham paccakkhatako patiJanati, antimavatthum aJJjhapannako patijanat, 
ummattako patijanatl, khittacitto patijanati, vedanatto patiJanati, apattiya 
adassane ukkhittako patiJanati, apattiya appatikamme ukkhittako patiJanatl, 
papikaya ditthiya appatinissagge ukkhittako patijanatIl, pandako patiJanat, 
theyyasamvasako patlJanati, titthiyapakkantako patlJanati, tiracchanagato 
patiJanati, matughatako patiJanatIl, pitughatuko patijanati, arahantaghatako 
patjanat, bhikkhundusako patljanat, sanghabhedako patijanatl, 
lohituppadako patiJanati, ubhatobyañJanako patiJanatIl, na sanghassa hay! 
"H aññassa databbam. 
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57. Vào lúc bấy giờ, sau khi nhận lãnh công trình mới các tỳ khưu bỏ đi, 
hoàn tục, từ trần, được biết là (xuống) sa di, được biết là người đã xả bỏ sự 
học tập, được biết là vị phạm tội cực nặng, được biết là vị bị điên, được biết là 
bị loạn trí, được biết là vị bị thọ khổ hành hạ, được biết là vị bị án treo về việc 
không nhìn nhận tội, được biết là vị bị án treo về việc không sửa chữa lỗi, 
được biết là vị bị án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác, được biết là người vô 
căn, được biết là kẻ trộm tướng mạo (tỳ khưu), được biết là kẻ đã đi theo 
ngoại đạo, được biết là thú vật, được biết là kẻ giết mẹ, được biết là kẻ giết 
cha, được biết là kẻ giết A-la-hán, được biết là kẻ làm nhơ tỳ khưu ni, được 
biết là kẻ chia rẽ hội chúng, được biết là kẻ làm chảy máu (đức Phật), được 
biết là người lưỡng căn. 


Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. —(như trên)— 


- “Này các tỳ khưu, trường hợp sau khi nhận lãnh công trình mới, vị tỳ 
khưu bỏ đi. (Nên nghĩ rằng): “Chớ làm tổn hại đến hội chúng' rồi nên giao 
cho vị khác. Này các tỳ khưu, trường hợp sau khi nhận lãnh công trình mới, 
vị tỳ khưu hoàn tục, từ trần, được biết là (xuống) sa di, được biết là người đã 
xả bỏ sự học tập, được biết là vị phạm tội cực nặng, được biết là vị bị điên, 
được biết là bị loạn trí, được biết là vị bị thọ khổ hành hạ, được biết là vị bị 
án treo về việc không nhìn nhận tội, được biết là vị bị án treo về việc không 
sửa chữa lỗi, được biết là vị bị án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác, được 
biết là người vô căn, được biết là kẻ trộm tướng mạo (tỳ khưu), được biết là 
kẻ đã đi theo ngoại đạo, được biết là thú vật, được biết là kẻ giết mẹ, được 
biết là kẻ giết cha, được biết là kẻ giết A-la-hán, được biết là kẻ làm nhơ tỳ 
khưu ni, được biết là kẻ chia rẽ hội chúng, được biết là kẻ làm chảy máu (đức 
Phật), được biết là người lưỡng căn. (Nên nghĩ rằng): 'Chớ làm tổn hại đến 
hội chúng' rồi nên giao cho vị khác. 
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Idha pana bhikkhave bhikkhu navakammam gahetva vippakate 
pakkamatl, “ma sanghassa hay1 t1 aññassa databbam. Idha pana bhikkhave 
bhikkhu navakammam gahetva vippakate vibbhamati —pe— kalam karotI 
—pe— ubhatobyañjanako patljanal, “na sanghassa hay t1 aññassa 
databbam. 


Idha pana bhikkhave bhikkhu navakammam gahetva pariyosite 
pakkamatl, tasseva tam. Idha pana bhikkhave bhikkhu navakammam 
gahetva pariyosite vibbhamatl, —pe— kalam karotl, samanero patijanati, 
sikkham paccakkhatako patiJanatIl, antimavatthum ajjhapannako patiJanatl, 
sangho samI. 


Idha pana bhikkhave bhikkhu navakammam gahetva pariyosite 
ummattako patijanatl, khittacitto patijanati, vedanatto patiJanati, apattiya 
adassane ukkhittako patlJanati, apattiya appatlkamme ukkhittako patiJanatl, 
papikaya ditthiya appatinissagge ukkhittako patiJanati, tasseva tam. 


Idha pana bhikkhave bhikkhu navakammam gahetva pariyosite pandako 
patljjanat, theyyasamvasako patljanati, titthiyapakkantako patijanatli, 
tiracchanagato patlJanati, matughatako patijanatl, pitughatako patlJanat, 
arahantaghatako patiJjanati, bhikkhunidusako patijanati, sanghabhedako 
patiJjanat, lohituppadako patijanati, ubhatobyañJanako patijanatIl, sangho 
samI ”tI. 


58. Tena kho pana samayena bhikkhu aññatarassa upasakassa 
viharaparIbhogam senasanam aññatra paribhuñJanti. Atha kho so upasako 
uJjhayati khiyati vipaceti: “Katham hi nama bhadanta aññatra paribhogam 
aññatra parIbhuñJissantI ”ti? Bhagavato etamattham arocesum. 
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Này các tỳ khưu, trường hợp sau khi nhận lãnh công trình mới, trong khi 
chưa hoàn tất, vị tỳ khưu bỏ đi. (Nên nghĩ rằng): “Chớ làm tổn hại đến hội 
chúng” rồi nên giao cho vị khác. Này các tỳ khưu, trường hợp sau khi nhận 
lãnh công trình mới, trong khi chưa hoàn tất, vị tỳ khưu hoàn tục, từ trần 
—(như trên)— được biết là người lưỡng căn. (Nên nghĩ rằng): “Chớ làm tổn 
hại đến hội chúng” rồi nên giao cho vị khác. 


Này các tỳ khưu, trường hợp sau khi nhận lãnh công trình mới, khi đã 
hoàn tất, vị tỳ khưu bỏ đi; công trình ấy còn thuộc về vị ấy (trong mùa mưa 
năm ấy). Này các tỳ khưu, trường hợp sau khi nhận lãnh công trình mới, khi 
đã hoàn tất, vị tỳ khưu hoàn tục, chết đi, được biết là (xuống) sa di, được biết 
là người đã xả bỏ sự học tập, được biết là vị phạm tội cực nặng: hội chúng là 
chủ quản. 


Này các tỳ khưu, trường hợp sau khi nhận lãnh công trình mới, khi đã 
hoàn tất, vị tỳ khưu được biết là vị bị điên, được biết là bị loạn trí, được biết 
là vị bị thọ khổ hành hạ, được biết là vị bị án treo về việc không nhìn nhận 
tội, được biết là vị bị án treo về việc không sửa chữa lõi, được biết là vị bị án 
treo về việc không từ bỏ tà kiến ác; công trình ấy còn thuộc về vị ấy (trong 
mùa mưa năm ấy). 


Này các tỳ khưu, trường hợp sau khi nhận lãnh công trình mới, khi đã 
hoàn tất, vị tỳ khưu được biết là người vô căn, được biết kẻ trộm tướng mạo 
(tỳ khưu), được biết là kẻ đã đi theo ngoại đạo, được biết là thú vật, được biết 
là kẻ giết mẹ, được biết là kẻ giết cha, được biết là kẻ giết A-la-hán, được biết 
là kẻ làm nhơ tỳ khưu ni, được biết là kẻ chia rẽ hội chúng, được biết là kẻ 
làm chảy máu (đức Phật), được biết là người lưỡng căn; hội chúng là chủ 
quản.” 


58. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu sử dụng sàng tọa là vật dụng trong trú xá 
của nam cư sĩ nọ tại một địa điểm khác. Khi ấy, nam cư sĩ ấy phàn nàn, phê 
phán, chê bai rằng: - “Tại sao các ngài đại đức lại sử dụng đồ đạc của địa 
điểm này tại địa điểm khác?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 
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“Na bhikkhave aññatra paribhogo aññatra paribhuñjitabbo. Yo 
paribhuñJeyya apatti dukkatassa ”tI. 


Tena kho pana samayena bhikkhu uposathaggampI sannisajjampi 
hartum' kukkuccayanta chamayaT nisidani. GattanIpI cIvaranIpl 
pamsukitan1 honti. Bhagavato etamattham arocesum. 


“AnuJanami bhikkhave tavakalikam haritun ”ti. 


Tena kho pana samayena sanghassa mahaviharo udriyati” Bhikkhu 
kukkuccayanta senasanam nabhTharanti.* Bhagavato etamattham arocesum. 


“AnuJanami bhikkhave guttatthaya haritun ”HI. 


Tena kho pana samayena sanghassa senasanaparikkhariko mahaggho 
kambalo uppanno hoti. Bhagavato etamattham arocesum. 


“AnuJanami bhikkhave phatkammatthaya parivattetun ”tI. 


Tena kho pana samayena sanghassa senasanaparikkharikam mahaggham 
dussam uppannam hoti. Bhagavato etamattham arocesum. 


“AnuJanami bhikkhave phatkammatthaya parIvattetun ”tI. 


5o. Tena kho pana samayena sanghassa acchacammam uppannam hoti. 
Bhagavato etamattham arocesum. 


“AnuJanami bhikkhave padapuñchanim katun ”ti. 


Cakkalikam uppannan°" ho. 


“AnuJanami bhikkhave padapuñchanim katun ”ti. 


Colakam uppannam hoi. 


“AnuJanami bhikkhave padapuñchanim katun ”ti. 


Tena kho pana samayena bhikkhu adhotehi padehi senasanam 
akkamanti. Senasanam dussati. Bhagavato etamattham arocesum. 


! pariharitum - Syã. 
 chamãyam - Syã. * natiharanti - Ma, PTS, Simu. 
”undriyati - Ma. ” cakkalï uppannã - Sya, PTS. 
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- “Này các tỳ khưu, không nên sử dụng đồ đạc của địa điểm này tại địa 
điểm khác; vị nào sử dụng thì phạm tội dukkatfa.” 


Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu trong khi ngần ngại di chuyển (thảm lót) đến 
nhà hành lễ posatha và nơi tụ hội nên ngồi xuống ở nền nhà. Các phần 
thân thể và các y bị dơ bẩn. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 


- “Này các tỳ khưu, ta cho phép di chuyển có tính cách tạm thời.” 


Vào lúc bấy giờ, trú xá lớn của hội chúng bị sụp đổ. Các tỳ khưu trong khi 
ngần ngại không di chuyển sàng tọa. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế 
Tôn. 


- “Này các tỳ khưu, ta cho phép di chuyển vì mục đích bảo quản.” 


Vào lúc bấy giờ, có mền len đắt giá là vật phụ thuộc của sàng tọa phát 
sanh đến hội chúng. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 


- “Này các tỳ khưu, ta cho phép trao đổi (vật khác) để công việc được 
thuận tiện.” 


Vào lúc bấy giờ, có tấm vải dệt đắt giá là vật phụ thuộc của sàng tọa phát 
sanh đến hội chúng. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 


- “Này các tỳ khưu, ta cho phép trao đổi (vật khác) để công việc được 
thuận tiện.” 


59. Vào lúc bấy giờ, có tấm da gấu phát sanh đến hội chúng. Các vị đã 
trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 


- “Này các tỳ khưu, ta cho phép làm vật chùi chân.” 


Vào lúc bấy giờ, có tấm vải len phát sanh đến hội chúng. Các vị đã trình 
sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 


- “Này các tỳ khưu, ta cho phép làm vật chùi chân.” 
Vào lúc bấy giờ, có tấm vải phát sanh đến hội chúng. Các vị đã trình sự 
việc ấy lên đức Thế Tôn. 


- “Này các tỳ khưu, ta cho phép làm vật chùi chân.” 


Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu bước lên chỗ nằm ngồi với các bàn chân chưa 
rửa. Chỗ nằm ngồi bị dơ bẩn. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 
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“Na bhikkhave adhotehi padehi senasanam akkamitabbam. YŸo 
akkameyya, apatti dukkatassa ”LI. 


Tena kho pana samayena bhikkhu allehi padehi senasanam akkamanti. 
Senasanam dussati. Bhagavato etamattham arocesum. 


“Na bhikkhave allehi padehi senasanam akkamitabbam. Yo akkameyya, 
apatti dukkatassa ”LI. 


Tena kho pana samayena bhikkhu sa-upahana senasanam akkamanti, 
senasanam dussati. Bhagavato etamattham arocesum. 


“Na bhikkhave saupahanena senasanam akkamitabbam. Yo akkameyya, 
apatti dukkatassa ”LI. 


6o. Tena kho pana samayena bhikkhu parilkammakataya bhumiya 
nItthuhanti.! Vanno dussati. Bhagavato etamattham arocesum. 


“Na bhikkhave parlkammakataya bhumiya nitthuhiabbam.! Ÿo 
nitthuheyya,? apatti dukkatassa. AnuJanami bhikkhave khelamallakan ”ti. 


Tena kho pana samayena mañcapadapil pithapadapi parikammakatam 
bhumim vilikhanti. Bhagavato etamattham arocesum. 


“AnuJanami bhikkhave colakena palivethetun ”ti. 


Tena kho pana samayena bhikkhu parikammakatam bhittim apassenti. 
Vanno dussati. Bhagavato etamattham arocesum. 


“Na bhikkhave parilkammakata bhitti apassetabba. Yo apasseyya apatti 
dukkatassa. AnuJanami bhikkhave apassenaphalakan ”tI. 


Apassenaphalakam hetthato bhumim vilikhat uparto bhitim. 
Bhagavato etamattham arocesum. 


“AnuJanami bhikkhave hetthato ca uparito ea colakena palivethetun ”LI. 


Tena kho pana samayena bhikkhu dhotapadaka nipaJjitum 
kukkuccayanti. Bhagavato etamattham arocesum. 


“AnuJanami bhikkhave paccattharitva nIpajJJatun ”ti. 


' nithubhanti - Ma; nutthahanti - Syã; nutthuhanti - PTS. 

ˆ nthubhitabbam - Ma; nutthahitabbam - Syã; nu†thuhitabbam - PTS. 
” ntthubheyya - Ma; nu†thaheyya - Syã; nutthuheyya - PTS. 

* bhittim ca - Ma, Syã; bhittim hanti - PTS, Simu. 
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- “Này các tỳ khưu, không nên bước lên chỗ nằm ngồi với các bàn chân 
chưa rửa; vị nào bước lên thì phạm tội dukka†da.” 


Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu bước lên chỗ nằm ngồi với các bàn chân bị 
ướt. Chỗ nằm ngồi bị dơ bẩn. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 


- “Này các tỳ khưu, không nên bước lên chỗ nằm ngồi với các bàn chân bị 
ướt; vị nào bước lên thì phạm tội dukkat{a.” 


Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu mang dép bước lên chỗ nằm ngồi. Chỗ nằm 
ngồi bị dơ bẩn. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 


- “Này các tỳ khưu, không nên mang dép bước lên chỗ nằm ngồi; vị nào 
bước lên thì phạm tội dukka{a.” 


6o. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhổ lên mặt nền đã được làm mới khiến 
màu bị lem luốc. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 


- “Này các tỳ khưu, không nên nhổ lên mặt nền đã được làm mới; vị nào 
nhổ thì phạm tội dukkafa. Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) ống nhổ.” 


Vào lúc bấy giờ, các chân giường và các chân ghế làm trầy mặt nền được 
làm mới. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 


“Này các tỳ khưu, ta cho phép dùng vải bọc tròn lại.” 


Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu tựa vào tường đã được làm mới khiến màu bị 
lem luốc. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 


- “Này các tỳ khưu, không nên tựa vào tường đã được làm mới; vị nào tựa 
thì phạm tội dukkafa. Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) tấm bảng để 
dựa vào.” 


Tấm bảng để dựa vào làm trầy mặt nền ở bên dưới và bức tường ở bên 
trên. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 


- “Này các tỳ khưu, ta cho phép bọc lại ở bên dưới và bên trên với mảnh 
vải.” 


Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu có chân đã rửa sạch ngần ngại nằm xuống. 
Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 


- “Này các tỳ khưu, ta cho phép nằm xuống sau khi đã trải ra tấm lót.” 
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61. Atha kho bhagava a]aviyam yathabhirantam viharitva yena raJagaham 
tena carlkam pakkami. Anupubbena carikam caramano yena rajagaham 
tadavasarI. Tatra sudam bhagava rajagahe viharati ve]uvane kalandaka- 
nIvape. 


62. Tena kho pana samayena rajagaham dubhikkham hoti. Manussa na 
sakkonti sanghabhattam katum. Icchanti uddesabhattam nimantanam 
salakabhattam pakkhikam uposathikam patipadikam katum. Bhagavato 
etamattham arocesum. 


“AnuJanami bhikkhave sanghabhattam uddesabhattam nimantanam 
salakabhattam pakkhikam uposathikam patipadikan ”ti. 


63. Tena kho pana samayena chabbagsgiya bhikkhU attano varabhattam' 
gahetva lamakani bhattani bhikkhunam denti. Bhagavato etamattham 
arocesum. 


“AnuJanamil bhikkhave pañcahangehi samannagatam bhikkhum 
bhattuddesakam sammannitum: Yo na chandagatm gaccheyya, na 
dosagatim gaccheyya, na mohagatim gaccheyya, na bhayagatim gaccheyya, 
udditthanuditthañca jJaneyya. Evañca pana bhikkhave sammannitabbo: 
Pathamam bhikkhu yacitabbo. Yacitva vyattena bhikkhuna patibalena 
sangho ñapetabbo: 


Sunatu me bhante sangho. Yadi sanghassa pattakallam, sangho 
1tthannamam bhikkhum bhattuddesakam sammanneyya. Esa ñatti. 


Sunatu me bhante sangho. Sangho Itthannamam bhikkhum 
bhattuddesakam sammannatl Yassayasmato khamati Itthannamassa 
bhikkhuno bhattuddesakassa sammutl, so tunhassa. Yassa nakkhamati, so 
bhaseyya. 


† madhurabhattäni - PTS. 
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61. Sau đó, khi đã ngự tại Alavi theo như ý thích đức Thế Tôn đã lên 
đường đi đến thành Rajagaha. Trong khi du hành theo tuần tự ngài đã ngự 
đến thành Rajagaha. Tại nơi đó ở thành Rajagaha, đức Thế Tôn ngự tại 
Veluvana nơi nuôi dưỡng các con sóc. 


62. Vào lúc bấy giờ, thành Rajagaha có sự khó khăn về vật thực. Dân 
chúng không thể thực hiện bữa trai phạn dâng đến hội chúng nên muốn thực 
hiện bữa ăn đến các vị được chỉ định, sự thỉnh mời, bữa ăn dâng theo thẻ, vào 
mỗi nửa tháng, vào mỗi kỳ Uposatha, vào ngày đầu của mỗi nửa tháng. Các 
vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 


- “Này các tỳ khưu, ta cho phép bữa trai phạn dâng đến hội chúng, bữa ăn 
dâng đến các vị được chỉ định, sự thỉnh mời, bữa ăn dâng theo thẻ, vào mỗi 
nửa tháng, vào mỗi kỳ Uposatha, vào ngày đầu của mỗi nửa tháng.” 


63. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư lấy cho bản thân các bữa ăn 
thượng hạng và cho các tỳ khưu các bữa ăn tâm thường. Các vị đã trình sự 
việc ấy lên đức Thế Tôn. 


- “Này các tỳ khưu, ta cho phép chỉ định vị sắp xếp các bữa ăn là vị tỳ 
khưu có năm yếu tố: Vị không thể bị chi phối bởi sự ưa thích, không thể bị 
chỉ phối bởi sự sân hận, không thể bị chỉ phối bởi sự si mê, không thể bị chỉ 
phối bởi sự sợ hãi, vị biết (bữa ăn) đã được sắp xếp hay chưa được sắp xếp. 
Và này các tỳ khưu, nên chỉ định như vầy: Trước hết, vị tỳ khưu cần được yêu 
cầu, sau khi yêu cầu hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu kinh 
nghiệm, có năng lực: 


“Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Nếu là thời điểm thích 
hợp cho hội chúng, hội chúng nên chỉ định vị tỳ khưu tên (như vầy) là vị sắp 
xếp các bữa ăn. Đây là lời đề nghị. 


Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Hội chúng chỉ định vị tỳ 
khưu tên (như vầy) là vị sắp xếp các bữa ăn. Đại đức nào đồng ý việc chỉ định 
vị tỳ khưu tên (như vầy) là vị sắp xếp các bữa ăn xin im lặng: vị nào không 
đồng ý có thể nói lên. 
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Sammato sanghena Itthannamo bhikkhu bhattuddesako. Khamati 
sanghassa, tasma tunh1. Evametam dharayamI ””ti. 


Atha kho bhattuddesakanam bhikkhunam etadahosi: “Kathannu kho 
bhattam uddisitabban ”ti? Bhagavato etamattham arocesum. 


“Anujanami bhikkhave salakaya va pattkaya' va upanibandhitva 
opuñjitva opuñjJitva uddisitun ”ti.? 


64. Tena kho pana samayena sanghassa senasanapaññapako na hot. 
Bhagavato etamattham arocesum. 


“AnuJanami bhikkhave pañcahangehi samannagatam bhikkhum 
senasanapaññapakam sammannitum: Yo na chandagatim gaccheyya, na 
dosagatim gaccheyya, na mohagatim gaccheyya, na bhayagatim gaccheyya, 
paññattapaññattañca Janeyya. Evañca pana bhikkhave sammannitabbo: 
Pathamam bhikkhu yacitabbo. Yacitva vyattena bhikkhuna patibalena 
sangho ñapetabbo: 


Sunatu me bhante sangho. Yadi sanghassa pattakallam, sangho 
1tthannamam bhikkhum senasanapaññapakam sammanneyya. Esa ñatti. 


Sunatu me bhante sangho. Sangho Itthannamam bhikkhum 
senasanapaññapakam sammannati. Yassayasmato khamati Itthannamassa 
bhikkhuno senasanapaññapakassa sammutl, so tunhassa. Yassa nakkhamatl, 
so bhaseyya. 


Sammato sanghena I1tthannamo bhikkhu senasanapaññapako. Khamati 
sanghassa, tasma tunh1I. Evametam dharayamI '”ti. 


! patikãya - Syã. 
° opuñcitväa bhattam uddisitun tỉ - Ma; 
omuñcitva bhattam uddisitun tỉ - Syä; opuñcitva uddisitun tỉ - PTS. 
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Vị tỳ khưu tên (như vầy) đã được hội chúng chỉ định là vị sắp xếp các bữa 
ăn. Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc này 
là như vậy.” 


Khi ấy, các tỳ khưu là những vị sắp xếp các bữa ăn đã khởi ý điều này: 
“Bữa ăn nên được sắp xếp như thế nào?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức 
Thế Tôn. 


- “Này các tỳ khưu, ta cho phép buộc vào thẻ hoặc tấm phiếu, lần lượt rút 
ra, rồi sắp xếp các bữa ăn.” 


64. Vào lúc bấy giờ, hội chúng không có vị phân bố chỗ trú ngụ. Các vị đã 
trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 


- “Này các tỳ khưu, ta cho phép chỉ định vị phân bố chỗ trú ngụ là vị tỳ 
khưu có năm yếu tố: Vị không thể bị chi phối bởi sự ưa thích, không thể bị 
chỉ phối bởi sự sân hận, không thể bị chỉ phối bởi sự si mê, không thể bị chỉ 
phối bởi sự sợ hãi, vị biết vật đã được phân bố và chưa được phân bố. Và này 
các tỳ khưu, nên chỉ định như vầy: Trước hết, vị tỳ khưu cần được yêu cầu, 
sau khi yêu cầu hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm, có 
năng lực: 


“Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Nếu là thời điểm thích 
hợp cho hội chúng, hội chúng nên chỉ định vị tỳ khưu tên (như vầy) là vị 
phân bố chõ trú ngụ. Đây là lời đề nghi. 


Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Hội chúng chỉ định vị tỳ 
khưu tên (như vầy) là vị phân bố chỗ trú ngụ. Đại đức nào đồng ý việc chỉ 
định vị tỳ khưu tên (như vầy) là vị phân bố chỗ trú ngụ xin im lặng; vị nào 
không đồng ý có thể nói lên. 


Vị tỳ khưu tên (như vây) đã được hội chúng chỉ định là vị phân bố chỗ trú 
ngụ. Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc này 
là như vậy.” 
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65. Tena kho pana samayena sanghassa bhandagariko na hoti. Bhagavato 
etamattham arocesum. 


“AnuJanami bhikkhave pañcahangehi samannagatam bhikkhum 
bhandagarikam sammannitum: ŸYo na chandagatim gaccheyya, na dosagatim 
gacchevwa, na mohagatim gaccheyya, na bhayagatim gaccheyya, 
guttaguttañca Janeyya. Evañca pana bhikkhave sammannitabbo: Pathamam 
bhikkhu yacitabbo. Yaciva vyattena bhikkhuna patibalena sangho 
ñapetabbo: 


Sunatu me bhante sangho. Yadi sanghassa pattakallam, sangho 
1tthannamam bhikkhum bhandagarikam sammanneyya. Esa ñatt1. 


Sunatu me bhante sangho. Sangho Itthannamam bhikkhum 
bhandagarkam sammannatl Yassayasmato khamatL Itthannamassa 
bhikkhuno bhandagarikassasammutl, so tunhassa. Yassa nakkhamatl, so 
bhaseyya. 


Sammato sanghena Itthannamo bhikkhu bhandagariko.  Khamati 
sanghassa, tasma tunh1I. Evametam dharayamI '”tI. 


66. Tena kho pana samayena sanghassa cIvarapatiggahako na hot. 
Bhagavato etamattham arocesum. 


“AnuJanami bhikkhave pañcahangehi samannagatam bhikkhum 
cIvarapatiggeahakam sammannitum: Yo na chandagatim gaccheyya, na 
dosagatim gaccheyya, na mohagatim gaccheyya, na bhayagatim gaccheyya, 
gahitagahitañca jJaneyya. Evañca pana bhikkhave sammannitabbo: 
Pathamam bhikkhu yacitabbo. Yacitva vyattena bhikkhuna patibalena 
sangho ñapetabbo: 


Sunatu me bhante sangho. Yadi sanghassa pattakallam, sangho 
1tthannamam bhikkhum cIvarapatiggahakam sammanneyya. Esa ñattI. 


Sunatu me bhante sangho. Sangho Itthannamam bhikkhum 
civarapatigeahakam sammannatl. Yassayasmato khamati Itthannamassa 
bhikkhuno cIvarapatiggahakassa sammutl, so tunhassa. Yassa nakkhamatl, 
so bhaseyya. 


Sammato sanghena Itthannamo bhikkhu cIvarapatiggahako. Khamati 
sanghassa, tasma tunhI. Evametam dharayamI '”ti. 
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65. Vào lúc bấy giờ, hội chúng không có vị giữ kho đồ đạc. Các vị đã trình 
sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 


- “Này các tỳ khưu, ta cho phép chỉ định vị giữ kho đồ đạc là vị tỳ khưu có 
năm yếu tố: Vị không thể bị chi phối bởi sự ưa thích, không thể bị chỉ phối 
bởi sự sân hận, không thể bị chỉ phối bởi sự sĩ mê, không thể bị chỉ phối bởi 
sự sợ hãi, vị biết vật đã được cất giữ và chưa được cất giữ. Và này các tỳ khưu, 
nên chỉ định như vầy: Trước hết, vị tỳ khưu cần được yêu cầu, sau khi yêu 
cầu hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm, có năng lực: 


“Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Nếu là thời điểm thích 
hợp cho hội chúng, hội chúng nên chỉ định vị tỳ khưu tên (như vầy) là vị giữ 
kho đồ đạc. Đây là lời đề nghị. 


Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Hội chúng chỉ định vị tỳ 
khưu tên (như vầy) là vị giữ kho đồ đạc. Đại đức nào đồng ý việc chỉ định vị tỳ 
khưu tên (như vầy) là vị giữ kho đồ đạc xin im lặng: vị nào không đồng ý có 
thể nói lên. 


VỊ tỳ khưu tên (như vầy) đã được hội chúng chỉ định là vị giữ kho đồ đạc. 
Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới 1m lặng, tôi ghi nhận sự việc này là 
như vậy.” 


66. Vào lúc bấy giờ, hội chúng không có vị tiếp nhận y. Các vị đã trình sự 
việc ấy lên đức Thế Tôn. 


- “Này các tỳ khưu, ta cho phép chỉ định vị tiếp nhận y là vị tỳ khưu có 
năm yếu tố: Vị không thể bị chi phối bởi sự ưa thích, không thể bị chỉ phối 
bởi sự sân hận, không thể bị chỉ phối bởi sự sĩ mê, không thể bị chỉ phối bởi 
sự sợ hãi, vị biết vật đã được tiếp nhận và chưa được tiếp nhận. Và này các tỳ 
khưu, nên chỉ định như vây: Trước hết, vị tỳ khưu cần được yêu cầu, sau khi 
yêu cầu hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm, có năng 
lực: 


“Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Nếu là thời điểm thích 
hợp cho hội chúng, hội chúng nên chỉ định vị tỳ khưu tên (như vầy) là vị tiếp 
nhận y. Đây là lời đề nghị. 


Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Hội chúng chỉ định vị tỳ 
khưu tên (như vầy) là vị tiếp nhận y. Đại đức nào đồng ý việc chỉ định vị tỳ 
khưu tên (như vầy) là vị tiếp nhận y xin im lặng; vị nào không đồng ý có thể 
nói lên. 

Vị tỳ khưu tên (như vầy) đã được hội chúng chỉ định là vị tiếp nhận y. Sự 
việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc này là như 
vậy.” 
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67. Tena kho pana samayena sanghassa cIvarabhaJako na hoti. Bhagavato 
etamattham arocesum. 


“AnuJanami bhikkhave pañcahangehi samannagatam bhikkhum 
civarabhaJakam sammannitum: Yo na chandagatn gaccheyya, —pe— 
bhajitabhaJitañca Janeyya. Evam ca pana bhikkhave sammannitabbo: 


Pathamam bhikkhu yacitabbo. Yacitva vyattena bhikkhuna patibalena 
sangho ñapetabbo: 


Sunatu me bhante sangho. Yadi sanghassa pattakallam, sangho 
1tthannamam bhikkhum cIvarabhaJakam sammanneyya. Esa ñattI. 


Sunatu me bhante sangho. Sangho Itthannamam bhikkhum 
civarabhaJakam sammanmnatl. Yassayasmato khamati Itthannamassa 
bhikkhuno cIvarabhaJakassa sammuti, so tunhassa. Yassa nakkhamatl, so 
bhaseyya. 


Sammato sanghena Itthannamo bhikkhu crvarabhajako. Khamati 
sanghassa, tasma tunh1I. Evametam dharayamI ””ti. 


68. Tena kho pana samayena sanghassa yagubhaJako na hoti. Bhagavato 
etamattham arocesum. 


“AnuJanami bhikkhave pañcahangehi samannagatam bhikkhum 
yagubhajakam sammannitum: Yo na chandagatim gaccheyya, —pe— 
bhajitabhaJitañca Janeyya. Evañca pana bhikkhave sammannitabbo: 


Pathamam bhikkhu yacitabbo. Yacitva —pe— Sammato sanghena 
Ithannamo bhikkhu yagubhajako. Khamati sanghassa, tasma tunhI. 
Evametam dharayamI ”ti. 


Tena kho pana samayena sanghassa phalabhajako na hoti. Bhagavato 
etamattham arocesum. 


“AnuJanamil bhikkhave pañcahangehi samannagatam bhikkhum 
phalabhaJjakam sammannitum: Yo na chandagatim gaccheyya, —pe— 
bhajitabhajJtañca jJaneyya. Evañca pana bhikkhave sammannitabbo: 
Pathamam bhikkhu yacitabbo. —pe— Sammato sanghena Itthannamo 
bhikkhu phalabhaJako. Khamati sanghassa, tasma tunhI  Evametam 
dharayamI ti. 
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67. Vào lúc bấy giờ, hội chúng không có vị phân chia y. Các vị đã trình sự 
việc ấy lên đức Thế Tôn. 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép chỉ định vị phân chia y là vị tỳ khưu có 
năm yếu tố: Vị không thể bị chỉ phối bởi sự ưa thích, không thể bị chỉ phối 
bởi sự sân hận, không thể bị chỉ phối bởi sự sĩ mê, không thể bị chỉ phối bởi 
sự sợ hãi, vị biết vật đã được phân chia và chưa được phân chia. Và này các tỳ 
khưu, nên chỉ định như vầy: 


Trước hết, vị tỳ khưu cần được yêu cầu, sau khi yêu cầu hội chúng cần 
được thông báo bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm, có năng lực: 


“Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Nếu là thời điểm thích 
hợp cho hội chúng, hội chúng nên chỉ định vị tỳ khưu tên (như vầy) là vị 
phân chia y. Đây là lời đề nghị. 

Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Hội chúng chỉ định vị tỳ 
khưu tên (như vầy) là vị phân chia y. Đại đức nào đồng ý việc chỉ định vị tỳ 
khưu tên (như vầy) là vị phân chia y xin im lặng: vị nào không đồng ý có thể 
nói lên. 

VỊ tỳ khưu tên (như vầy) đã được hội chúng chỉ định là vị phân chia y. Sự 
việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc này là như 
vậy.” 


68. Vào lúc bấy giờ, hội chúng không có vị phân chia cháo. Các vị đã trình 
sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 


- “Này các tỳ khưu, ta cho phép chỉ định vị phân chia cháo là vị tỳ khưu có 
năm yếu tố: Vị không thể bị chỉ phối bởi sự ưa thích, —(như trên)— vị biết 
vật đã được phân chia và chưa được phân chia. Và này các tỳ khưu, nên chỉ 
định như vầy: 


Trước hết, vị tỳ khưu cần được yêu cầu, sau khi yêu cầu —(như trên)— Vị 
tỳ khưu tên (như vầy) đã được hội chúng chỉ định là vị phân chia cháo. Sự 
việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc này là như 
vậy.” 


Vào lúc bấy giờ, hội chúng không có vị phân chia trái cây. Các vị đã trình 
sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép chỉ định vị phân chia trái cây là vị tỳ khưu 
có năm yếu tố: Vị không thể bị chỉ phối bởi sự ưa thích, —(như trên)— vị biết 
vật đã được phân chia và chưa được phân chia. Và này các tỳ khưu, nên chỉ 
định như vầy: Trước hết, vị tỳ khưu cần được yêu cầu, —(như trên)— Vị tỳ 
khưu tên (như vây) đã được hội chúng chỉ định là vị phân chia trái cây. Sự 
việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc này là như 
vậy.” 
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6o. Tena kho pana samayena sanghassa khajjakabhajako na hoti. 
Khajjakam abhajiyamanam nassati. Bhagavato etamattham arocesum. 


“AnuJanami bhikkhave pañcahangehi samannagatam bhikkhum 
khajjakabhaJakam sammannitum: Yo na chandagatim gaccheyya, —pe— 
bhajitabhajJtañca jJaneyya. Evañca pana bhikkhave sammannitabbo: 
Pathamam bhikkhu yacitabbo. Yacitva vyattena bhikkhuna patibalena 
sangho ñapetabbo: 


Sunatu me bhante sangho. Yadi sanghassa pattakallam, sangho 
1tthannamam bhikkhum khajjakabhaJakam sammanneyya. Esa ñatH. 


Sunatu me bhante sangho. Sangho Itthannamam bhikkhum 
khaJJjakabhaJakam sammannatl Yassayasmato khamati itthannamassa 
bhikkhuno khaJJakabhaJakassa sammuti, so tunhassa. Yassa nakkhamatl, so 
bhaseyya. 


Sammato sanghena Itthannamo bhikkhu khajjakabhajako. Khamati 
sanghassa, tasma tunh1I. Evametam dharayamI '”ti. 


7o. Tena kho pana samayena sanghassa bhandagare appamattako 
parIkkharo uppanno' hoti. Bhagavato etamattham arocesum. 


“AnuJanami bhikkhave pañcahangehi samannagatam bhikkhum 
appamattakavissajJjakam sammannitum: Yo na chandagatim gaccheyya, 
—De€— vIissaJJItavIssaJJItam ca Janeyya. 


Evañca pana bhikkhave sammannitabbo: Pathamam bhikkhu yacitabbo. 
YacItva vyattena bhikkhuna patibalena sangho ñapetabbo: 


Sunatu me bhante sangho. Yadi sanghassa pattakallam, sangho 
1tthannamam bhikkhum appamattakavIssaJjakam sammanneyya. Esa ñatti. 


! ussanno - Syã. 
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6o. Vào lúc bấy giờ, hội chúng không có vị phân chia thức ăn khô. Thức 
ăn khô không được phân chia nên bị hư. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức 
Thế Tôn. 


- “Này các tỳ khưu, ta cho phép chỉ định vị phân chia thức ăn khô là vị tỳ 
khưu có năm yếu tố: Vị không thể bị chỉ phối bởi sự ưa thích, không thể bị 
chỉ phối bởi sự sân hận, không thể bị chỉ phối bởi sự sĩ mê, không thể bị chỉ 
phối bởi sự sợ hãi, vị biết vật đã được phân chia và chưa được phân chia. Và 
này các tỳ khưu, nên chỉ định như vầy: Trước hết, vị tỳ khưu cần được yêu 
cầu, sau khi yêu cầu hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu kinh 
nghiệm, có năng lực: 


“Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Nếu là thời điểm thích 
hợp cho hội chúng, hội chúng nên chỉ định vị tỳ khưu tên (như vầy) là vị 
phân chia thức ăn khô. Đây là lời đề nghị. 


Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Hội chúng chỉ định vị tỳ 
khưu tên (như vầy) là vị phân chia thức ăn khô. Đại đức nào đồng ý việc chỉ 
định vị tỳ khưu tên (như vầy) là vị phân chia thức ăn khô xin im lặng: vị nào 
không đồng ý có thể nói lên. 


VỊ tỳ khưu tên (như vầy) đã được hội chúng chỉ định là vị phân chia thức 
ăn khô. Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc 
này là như vậy.” 


7O. Vào lúc bấy giờ, vật dụng linh tỉnh ở trong kho của hội chúng là đồi 
dào. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 


- “Này các tỳ khưu, ta cho phép chỉ định vị phân phát vật linh tỉnh là vị tỳ 
khưu có năm yếu tố: Vị không thể bị chỉ phối bởi sự ưa thích, —(như trên)— 
vị biết vật đã được phân chia và chưa được phân chia. 


Và này các tỳ khưu, nên chỉ định như vầy: Trước hết, vị tỳ khưu nên được 
yêu cầu, sau khi yêu cầu hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu kinh 
nghiệm, có năng lực: 


“Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Nếu là thời điểm thích 
hợp cho hội chúng, hội chúng nên chỉ định vị tỳ khưu tên (như vầy) là vị 
phân phát vật linh tỉnh. Đây là lời đề nghị. 
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Sunatu me bhante sangho. Sangho Itthannamam bhikkhum 
appamattakavissajjakam sammannatLi. Yassayasmato khamati 
1tthannamassa bhikkhuno appamattakavissaJjakassa sammuti, so tunhassa. 
Yassa nakkhamati. So bhaseyya. 


Sammato sanghena Itthannamo bhikkhu appamattakavissajJjako. 
Khamati sanghassa, tasma tunh1. Evametam đharayamI ”ti. 


Tena appamattakavissajjakena bhikkhuna ekeka' suci databba, 
satthakam databbam, upahana databba, kayabandhanam databbam, 
amsabandhako databbo, parissavanam databbam, dhammakarako databbo, 
kusi databba, addhakusi databba, mandalam databbam, addhamandalam 
databbam, anuvato databbo, paribhandam databbam. Sace hoti sanghassa 
sappl va telam va madhu va phanitam va sakim patIsayItum databbam. Sace 
punap! attho hoti punapi databban ”ti.? 


71. Tena kho pana samayena sanghassa satlyagahapako na hot. 
Bhagavato etamattham arocesum. 


“AnuJanami bhikkhave pañcahangehi samannagatam bhikkhum 
satiyagahapakam sammannitum: Yo na chandagatim gaccheyya, —pe— 
gahitagahitañca janeyya. Evañca pana bhikkhave sammannitabbo: 
Pathamam bhikkhu yacitabbo. Yacitva vyattena bhikkhuna patibalena 
sangho ñapetabbo: 


Sunatu me bhante sangho. Yadi sanghassa pattakallam, sangho 
1tthannamam bhikkhum satiyagahapakam sammanneyya. Esa ñatti. 


1 -_ 

eka - PTS. 
° đãtabbam - Ma, iti saddo natthi; sace punapi attho hoti punapi databbam. sace punapi 
attho hoti punapi databban tỉ - Sya, PTS. 
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Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Hội chúng chỉ định vị tỳ 
khưu tên (như vầy) là vị phân phát vật linh tỉnh. Đại đức nào đồng ý việc chỉ 
định vị tỳ khưu tên (như vầy) là vị phân phát vật linh tỉnh xin im lặng: vị nào 
không đồng ý có thể nói lên. 


Vị tỳ khưu tên (như vầy) đã được hội chúng chỉ định là vị phân phát vật 
linh tỉnh. Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự 
việc này là như vậy.” 


VỊ tỳ khưu là vị phân phát các vật linh tỉnh nên trao mỗi vị một cây kim, 
nên trao cây kéo, nên trao đôi dép, nên trao dây thắt lưng, nên trao dây 
quàng ở vai, nên trao đồ lược nước, nên trao đồ lọc nước thông thường, nên 
trao đải nối theo chiều dọc (của y), nên trao dải nối theo chiều ngang (của y), 
nên trao mảnh lớn thuộc dải điều (của y), nên trao mảnh nhỏ thuộc dải điều 
(của y), nên trao vải may đường biên (của y), nên trao vải may đường viền 
xung quanh (của y). Nếu hội chúng có bơ lỏng, hoặc đầu ăn, hoặc mật ong, 
hoặc đường mía thì nên trao tức thời để sử dụng. Nếu vật cần dùng có thêm 
thì nên trao tiếp tục.” 


71. Vào lúc bấy giờ, hội chúng không có vị phân phối vải choàng. Các vị đã 
trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 


- “Này các tỳ khưu, ta cho phép chỉ định vị phân phối vải choàng là vị tỳ 
khưu có năm yếu tố: Vị không thể bị chi phối bởi sự ưa thích, —(như trên)— 
vị biết được vật đã được nhận hoặc chưa được nhận. Và này các tỳ khưu, nên 
chỉ định như vầy: Trước hết, vị tỳ khưu cần được yêu cầu, sau khi yêu cầu hội 
chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm, có năng lực: 


“Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Nếu là thời điểm thích 
hợp cho hội chúng, hội chúng nên chỉ định vị tỳ khưu tên (như vầy) là vị 
phân phối vải choàng. Đây là lời đề nghị. 
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Sunatu me bhante sangho. Sangho Itthannamam bhikkhum 
satiyagahapakam sammannatl. Yassayasmato khamati Itthannamassa 
bhikkhuno satiyagahapakassa sammuti, so tunhassa. Yassa nakkhamatl, so 
bhaseyya. 


Sammato sanghena Itthannamo bhikkhu satiyagahapako. Khamati 
sanghassa, tasma tunhI. Evametam dharayami ”ti. 


Tena kho pana samayena sanghassa pattagahapako na hoti. Bhagavato 
etamattham arocesum. 


“AnuJanami bhikkhave pañcahangehi samannagatam bhikkhum 
pattagahapakam sammannitum: Yo na chandagatim gaccheyya, —pe— 
gahitagahitañca Janeyya. 


Evañca pana bhikkhave sammannitabbo: Pathamam bhikkhu yacitabbo. 
Yacltva —pe— Khamati sanghassa, tasma tunh1I. Evametam dharayamI ”ti. 


72. Tena kho pana samayena salghassa aramikapesako na hoti. Aramikã 
apesiyamana kammam na karonti. Bhagavato etamattham arocesum. 


“AnuJanamil bhikkhave pañcahangehi samannagatam bhikkhum 
aramikapesakam sammannitum: Yo na chandagatm gaccheyya, —pe— 
pesitapesitañca Janeyya. Evañca pana bhikkhave sammannitabbo: —pe— 
tasma tunhI. Evametam dharayamI ”ti. 


Tena kho pana samayena sanghassa samanerapesako na hoti. Samanera 
apesiyamana kammam na karontI. Bhagavato etamattham arocesum. 
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Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Hội chúng chỉ định vị tỳ 
khưu tên (như vầy) là vị phân phối vải choàng. Đại đức nào đồng ý việc chỉ 
định vị tỳ khưu tên (như vầy) là vị phân phối vải choàng xin im lặng: vị nào 
không đồng ý có thể nói lên. 


Vị tỳ khưu tên (như vây) đã được hội chúng chỉ định là vị phân phối vải 
choàng. Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc 
này là như vậy.” 


Vào lúc bấy giờ, hội chúng không có vị phân phối bình bát. Các vị đã trình 
sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 


- “Này các tỳ khưu, ta cho phép chỉ định vị phân phối bình bát là vị tỳ 
khưu có năm yếu tố: Vị không thể bị chi phối bởi sự ưa thích, —(như trên)— 
vị biết được vật đã được nhận hoặc chưa được nhận. 


Và này các tỳ khưu, nên chỉ định như vầy: Trước hết, vị tỳ khưu cần được 
yêu cầu, sau khi yêu cầu —(như trên)— Sự việc được hội chúng đồng ý nên 
mới 1m lặng, tôi ghi nhận sự việc này là như vậy.” 


72. Vào lúc bấy giờ, hội chúng không có vị quản trị các người phụ việc 
chùa. Các người phụ việc chùa không được quản trị nên không làm công việc. 
Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 


- “Này các tỳ khưu, ta cho phép chỉ định vị quản trị các người phụ việc 
chùa là vị tỳ khưu có năm yếu tố: Vị không thể bị chỉ phối bởi sự ưa thích, 
—(như trên)— vị biết được việc cần quản trị và việc không cần quản trị. Và 
này các tỳ khưu, nên chỉ định như vầy: —(như trên)— nên mới im lặng, tôi 
ghi nhận sự việc này là như vậy.” 


Vào lúc bấy giờ, hội chúng không có vị quản trị các sa di. Các sa di không 
được quản trị nên không làm công việc. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế 
Tôn. 
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“AnuJanamil bhikkhave pañcahangehi samannagatam bhikkhum 
samanerapesakam sammannitum: Yo na chandagatim gaccheyya, na 
dosagatim gaccheyya, na mohagatim gaccheyya, na bhayagatim gaccheyya 
pesitapesitañca jJaneyya. Evañca pana bhikkhave sammannitabbo: 
Pathamam bhikkhu yacitabbo. Yacitva vyattena bhikkhuna patibalena 
sangho ñapetabbo: 


Sunatu me bhante sangho. Yadi sanghassa pattakallam, sangho 
1tthannamam bhikkhum samanerapesakam sammanneyya. Esa ñattI. 


Sunatu me bhante sangho. Sangho Itthannamam bhikkhum 
samanerapesakam sammannatl Yassayasmato khamati Itthannamassa 
bhikkhuno samanerapesakassa sammutl, so tunhassa. Yassa nakkhamatl, so 
bhaseyya. 


Sammato sanghena Itthannamo bhikkhu samanerapesako. Khamati 
sanghassa, tasma tunhI. Evametam dharayamI ””ti. 
Tatiyakabhanavaram. 
Senasanakkhandhako nitthito chattho.' 
x*x% 
TASSUDDANAM 
1. Viharo?buddhasetthena apaññatto tada ahu, 


taham taham nikkhamanti vasa te Jinasavaka." 


2. Te†setthi gahapati disva bhikkhunam etadabravi, 
karapeyyam vaseyyatha patipucchimsu nayakam. 


3. Viharam addhayogañca pasadam hammiyam guham, 
pañcalenam anuññasi vihare setthi karayl. 


4. Jano viharam kareti akavatam asamvutam, 
kavatam pitthisanghatam udukkhalañca uttari. 


! senasanakkhandhakam nitthitam chattham - Syã; 
senasanakkhandhakam chattham - PTS. 3 avãsä tamhã te jinasavaka - PTS. 
° vihãram - Ma, Syã, PTS, Simu. * te - Ma, PTS na dissate. 
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- “Này các tỳ khưu, ta cho phép chỉ định vị quản trị các sa di là vị tỳ khưu 
có năm yếu tố: Vị không thể bị chỉ phối bởi sự ưa thích, không thể bị chi phối 
bởi sự sân hận, không thể bị chỉ phối bởi sự sĩ mê, không thể bị chỉ phối bởi 
sự sợ hãi, vị biết được việc cần quản trị và việc không cần quản trị. Và này các 
tỳ khưu, nên chỉ định như vầy: Trước hết, vị tỳ khưu cần được yêu cầu, sau 
khi yêu cầu hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm, có 
năng lực: 


“Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Nếu là thời điểm thích 
hợp cho hội chúng, hội chúng nên chỉ định vị tỳ khưu tên (như vầy) là vị 
quản trị các sa di. Đây là lời đề nghị. 


Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Hội chúng chỉ định vị tỳ 
khưu tên (như vầy) là vị quản trị các sa di. Đại đức nào đồng ý việc chỉ định vị 
tỳ khưu tên (như vầy) là vị quản trị các sa di xin im lặng: vị nào không đồng ý 
có thể nói lên. 


VỊ tỳ khưu tên (như vầy) đã được hội chúng chỉ định là vị quản trị các sa 
di. Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc này 
là như vậy.” 

Tụng phẩm thứ ba. 
Dứt Chương Sàng Tọa là thứ sáu. 
xxxx*% 
TÓM LƯỢC CHƯƠNG NÀY: 
1. Vào thời ấu trú xá uẫn chưa được quụ định bởi đức Phật tối thượng, 


các uị đệ tử ấu của đấng Chiến Thắng bước ra từ chỗ ngụ ở nơi nàu nơi 
khác. 


2. Người gia chủ đại phú sau khi nhìn thấu các uị ấu đã nói uới các uỊ tù 
khưu điêu nàu: Tôi có thể cho làm, các ngài có thể cư ngụ. Các u† đã hỏi bậc 
Lãnh Đạo. 


3. Ngài đã cho phép năm loại chỗ ngụ là: trú xá, nhà một mái, tòa nhà 
đài, khu nhà lớn, uà hang động. Nhà đại phú hộ đã cho xâu dựng các trú 
xá. 


4. Người ta cho xâu dựng trú xá không có cửa, không đóng được, cánh 
cửa, trụ cửa, rãnh xoqu, uà cái chốt xoqu ở trên. 
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5. Aviñjanacchiddarajjum vattiñca kapisisakam, 
sucI pha{I talacchiddam lohakatthavisanakam. 


6. Yantakam sucikañceva chadanam nullittavalittam,' 
vedijalasalakañca? cakkali santharena ca. 


7... Midhim bidalamañcañca" sosanIkamasarako, 
bunđi kulrapadañca ahaccasandi uccake. 


8. Sattango? ca bhaddapitham pIthikaphalakapadakam,° 
amalaphalaka koccha” palalapIthameva ca. 


9. Uecce ca ahipadani atthangulakapadakam,?° 
suttam atthapadam colam tulikam addhakayIkam. 


10. Giraggo bhisiyo capl dussam senasanampl ca, '° 
onaddham hettha patati uppatetva haranti ca. 


11. Bhattiñca hatthabhattiñca'"' anuññasi tathagato,'? 
setakalaviharepi” thusam sanhañca mattikam. 


12. Ikkasam panikam kundam'' sasapam sitthatelakam, 
ussanne paccuddharitum pharusam gandamattikam.'° 


13. Ikkasam patibhanañca n1ca cayo ca aruham, 
paripatanti alakam addhakuddam'° tayo puna. 


14. Khuddake kuddapado'” ca ovassati saram khilam,”? 
cIvaravamsam raJJuñca alindam kitikena ca. 


15. Alambanam tinacunnam hetthamagge nayam kare, 
aJjhokase otappati salam hettha ca bhaJanam. 


! ullittena - Sya. 


ˆ vedikam jãlasalakañca - Syã, PTS. 


3 middhi bidalamañcañca - Ma; 
midhi vidalamañcañca - Syã; 
middhi pidalamañcañ ca - PTS. 

* uceako - Syã. 

” sattalgã - Sya, PTS. 

° pthakelakapadakam - Ma, PTS. 

” amatamalakakocchã - PTS. 

® uecahipatipadakã - Ma; 
ucca hi atipadaka - PTS. 


° senäsane ca yam - Syã; 
senäasanañ capl - PTS. 

' bhittiñca hatthabhittiñca - Syã. 

ˆ anuññãsi ca titthiyã - Syã. 

` titthiyä vihãre cãpi - Ma, PTS. 

* kuddam - PTS. 

” gandumattikam - Ma, PTS. 

° addhakuttam - Ma. 

” kuttapado - Ma. 

® ovassati ca vissaram - Syã. 


° atthaguli ca padakã - Ma, PTS; atthagulakapadakaä - Syä. 
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Lỗ để luồn, sợi dâu thừng, uà tau nắm, cát chốt gài, đỉnh khóa chốt 
ch đi cử a, lỗ khóa, khóa bằng đồng, bằng gỗ, uà bằng sừng. 


6. Then còi, đỉnh khóa chốt, mái che, uiệc trét uữa bên trên uà bên dưới, 


X4 


(cửa sổ) chấn song ngang, gắn lưới, chấn song dọc, uà rmnàn che, uới thảm 
trải. 


7. Giường đúc, uà giường bằng uạt tre, uán khiêng tử thì, loại lắp ráp, 
loại xếp lại, có chân đẽo cong, tháo rời được, ghế uuông loại cao. 


8. Ghế dựa dài, ghế làm bằng các thanh ráp lại, ghế lót uải, ghế có chỗ 
gác chân, ghế có nhiều chân, tấm uán, ghế mâu, uà luôn cả ghế lót rơm 
nữa. 


9. Ở giường cao, uà con rắn, khung giường, khung giường cao tám 
ngón taụ, chỉ sợi, dệt chéo ô nhỏ, mảnh uỏi, đệm bông gòn, (gốt dài nửa 
thân người. 


10. Trên đỉnh núi, uà luôn cả các loại nệm, Uuới bọc, 0uà luôn cả sàng tọa, 
đã được bọc lại, rơi ra từ bên dưới, sau khi tháo ra, uà họ lấu đem đi. 


11. Việc thực hiện các đường uẽ, uà các đường uẽ bằng bàn taụ, đức 
Thiện Thệ cho phép, màu trằng, màu đen, cũng ở tại trú xá, uỏ trấu, uà đất 
sét loại dẻo. 


12. Nhựa câu, cái bau thợ nề, cám đỏ, bột mù tạt, dầu sáp ong, bị đóng 
cục, để chùi, bị lồi lốm, đất sét trộn phân trùn. 


13. Nhựa câu, uà hình ảnh gợi cảm, bị thấp, uà nền rnóng, uiệc leo lên, 
các uị bị té, đông đảo người, bức tường thấp, lại là ba (loại phòng). 


14. Ở (trú xá) nhỏ, chân tường, thấm nước mưa, tiếng la lớn, chốt 
tường, sào mnáng 0, uà dâu (treo ), mái hiền, uới màn che. 


15. Ta cầm để uịn, rác cỏ, nên thực hiện theo phương thức ở phần 
dưới, ngoài trời, Dị hâm nóng, gian nhà, uà tô uống nước ở phầm dưới. 
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16. 


17. 


18. 


19. 


2O. 


21. 


22. 


2Á 0 


Viharo kotthako ceva parivenags1salakam, 
arame ca puna kotthe hetthaññeva nayam kare.' 


Sudamˆ anathapindl ca saddho sitavanam aga, 
ditthadhammo nimantesi saha sanghena nayakam. 


Anapesantaramagøse aramam kãrayi gano, 
vesaliyam navakammam purato ca pariggaham.” 


Ko arahatIi bhattagge“ tittiram ca avandiya, 
pariggahitantaraghara” tuÌo savatth1 osar. 


Patitthapesi aramam bhattagge ca kolahalam, 
gIlana varaseyya ca lesa sattarasa tahim. 


Kena nu kho kathannu kho viharaggena bhaJasl,° 
parIvenanubhagañca akama bhagam no dade. 


NÑissimam sabbakalam ca gaha senasane tayo, 
upanando ca vannesi thitaka samanasana. 


Samanasanika bhindimsu tivagga ca duvaggikam,” 
asamanasanikehi? digham sa]indamparibhuñjitum.° 


24. Ayyaka'" ca avidure bhaJitañca kitagire,'' 


alav1' pindakakuddehi dvara-aggalavattika. 


! hetthã ceva nayam kare - Syã. 7 duvaggikã - Syã; 

ˆ sudham - Ma; suddham - PTS. catuvaggikam - PTS. 

3 pariggahi - Ma; ° asamanasanikã - Ma, Syã; 
pariggahum - Sy3; asamanasanikam - PTS. 
patiggaham - PTS. ”tam dvinnam paribhuñjisu - PTS. 

* bhattaggam - Syã. !9 ayvikã - Ma, Syã; ayyä ca - PTS. 

” pariggahitantaraghare - Syã. '! kitagiri - Sya, PTS. 

° bhãjayi - Ma, Syã. !2 va]avi - Syã. 
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16. Trú xá, uà luôn cả cổng ra uào, căn phòng, nhà để đốt lửa, uề tu uiện, 
Uò luôn cả cổng ra uào, nên thực hiện theo phương thức ở phần bên dưới. 


17. Vữa hồ, uà ông Cấp Cô Độc có đức tỉn đã đi đến khu rừng Sita, đã 
thấu được Pháp, đã mời thỉnh đống Lãnh Đạo cùng uới hội chúng. 


18. Trên đường ởi đã kêu gọi, nhóm người đã cho xâu dựng tu uiện, ở 
Vesali, công trình mới, đi trước, uà giành phần. 


19. Vị nào xứng đáng phần ăn hạng nhất, chữn đa đa, uà các hạng 
không đáng đảnh lê, bị giành phần, ở trong nhà, (độn) bông gòn, đã ngự 
đến Squoftthi. 


2o. VỊ ấu đã thiết lập tu uiện, uà sự ồn ào ở nhà ăn, các U† Dị bệnh, các 
giường tốt nhất, uà do mánh lới, nhóm Mười Bảu Sư, ở nơi đó. 


21. Bởi U† nào? Như thế nào? Đã phân chia theo trú xá, theo phòng ở, uà 
phăm còn lại, có thể không ban cho phầm chĩa nếu không thích. 


22. Ở ngoài ranh giới, uà chiếm giữ luôn mọi lúc, ba (thời điểm) uề chỗ 
ngụ, u‡ UDpananda, uà Ngài đã ngợi khen, các uị đứng, uà cùng ngồi chung 
chổ. 


23. Chỗ ngồi đông đẳng cấp, các uị đã làm gãu, nhóm ba uị, uà nhóm 
hai UỊ, uới những uị không đồng đẳng cấp, ghế dài, mái hiên hình đầu uoi, 
(cho phép) để sử dụng. 


24. Và bà nội (của đức uua), không xa, uà đã được phân chĩa, ở Kitagii, 
ở Alaul, uới uiệc chất đống, uà (tô uữa) bức tường, (lăp đặt) cánh cửa, 
(làm) tau nắm. 
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25. Aloka seta-ka]añca geru-chadana bandhanã, 
gand'-khanda-paribhandam visa-timsa yavaJnvikam.? 


26. Osite akatam khudde” cha-pañcavassikam dade,° 
addhayoge ca sattattha mahalle° dasa-dvadasa. 


27. Sabbam viharam ekassa aññam vasenti sanghikam, 
nissiImam sabbakalañca pakkamanti° vibbhamanti ca. 


28. Kalañca samanerañca sikkhapaccakkhakantimam,” 
ummatta khittacitta ca vedanapattyadassana. 


2o. Appatikamma ditthiya pandaka theyyatitthiya, 
tiracchana matu pitu arahanta ghataka dũsaka.° 


3o. Bhedaka lohituppada ubhato cap1 vyañJana, 
ma sanghassa parIlhay1 kammam aññassa datave. 


31. Vippakate ca aññassa kate tasseva pakkame, 
vibbhamati kalakato samanero ca Jayatl. 


32. Paccakkhato ca sikkhaya antima pandako yadi,° 
sangho ca'" samiko hoti unmatta khittavedana. 


! bhandi - Ma, Sya, PTS. ° pakkami - Ma, PTS; pakkama - Syã. 
° ca kãlikã - Ma, Syã, PTS. 7 sikkhapaccakkha-antimam - Ma, PTS; 
3 akatam vippam - Ma, Syã; sikkhapaccakkhantimam - Syã. 
akatam sabbam - Simu, PTS. ° arahantã ca dũsakã - Ma, Syã, PTS. 
* khudde chappañcavassikam - Ma, Syã, PTS.  ”antimajjhãpannako yadi - Ma; 
” mahallake - Syã; antimajjhãpanno yadi - Syã. 
mahallena - PTS. '° sanghova - Ma, Syã, PTS. 
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25. Cửa sổ, (sơn) màu trắng, màu đen, rmnàu đỏ, (lợp) mái che, uà uiệc 
lắp ráp, đặt thanh ngang, chỗ hư hỏng, bục nền xung quanh, hai mươi 
năm, bq mươi năm, 0uà trọn đời. 


26. Đã được hoàn tất, chưa khởi công, ở (trú xá) nhỏ, nên giao sáu hoặc 
năm năm, UŠ nhà một mái thì bảu hoặc tám năm, 0à (trú xá) lớn thì mười 
hoặc mười hai năm. 


27. (Công trình là) toàn bộ trú xá, (giao hai công trình) cho một uị, cho 
UỊ khác ngụ, (chiếm giữ) uật thuộc uŠ hội chúng, ở ngoài ranh giới, (chiếm 
giữ) luôn mọt lúc, các u† bỏ đi, hoàn tục. 


28. Và chết đi, (xuống) sa di, u† đã xả bỏ sự học tập, (tội) cực nặng, các 
UỊ bị điên, có tâm rối loạn, uà b‡ thọ khổ, do uiệc không nhìn nhận tội. 


2o. Do uiệc không sửa chữa lỗi, do tà kiến, các người uô căn, những kẻ 
trộm tướng mạo (tù khưu), uà theo ngoại đạo, thú uật, kẻ giết mẹ, cha, A- 
la-hán, làm nhơ (tù khưu mì). 


3o. Những kẻ chia rẽ, làm chảu máu (đức Phật), uà luôn cả những 


người lưỡng căn, (nghĩ rằng): Chớ làm tổn hại đến hội chúng” rồi nên giao 
công trình cho uị khác. 


31. Trong khi chưa hoàn tết, giao uị khác, đã hoàn tất, bỏ đi, uẫn còn 
thuộc u† ấu. VỊ hoàn tục, chết đi, uà xuống lại sa di. 


32. Và U† đã xả bỏ sự học tập, phạm tội cực nặng, nếu là người 0ô căn, 
hội chúng là chủ quản. VỊ b điên, có tâm rốt loạn, bị thọ khổ. 
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Vinauapr†ake Cullauaggapd]i 2 Senasanakkhandhakamn 


33. Adassanappatikamme ditth1 tasseva hoti va, ' 
pandako theyya titthi ca tiracchana matupettikam. 


34. Ghatako dusako capl bheda lohita vyañjJana, 
patiJjanati yadi so sangho va hoti samiko. 


35. Harantaññatra kukkuccam udriyati ca kambalam, 
dussam ca camma cakkalT eolakam akkamanti ca. 


36. Alla upahana nitthu” likhanti° apassenti ca, 
apassenam likhate va“ đhotapaccattharena ca. 


37. Rajagahe na sakkonti lamakam bhattuddesakam, 
katham nu kho paññapakam bhandagarikasammutim.° 


38. PatiggahabhaJako capl1 yagu ca phalabhaJako, 
khaJJjakabhaJako ceva appamattakavissaJo.° 


3o. Satiyagahapako ceva tatheva pattagahako,” 
aramika samanera pesakassa ca sammuti. 


4o. Sabbabhibhu lokavidu hitacitto vinayako, 
lenattham ca sukhattham ca Jhay1tum ca vIpassitun ”ti. 


--0oOOO-- 
! tasseva hoti tam - Ma, Syã, PTS. ” bhandägãrikasammuti - Ma, PTS; 
ˆ nitthum - Ma; nuttha - Syã; 'nu{thu - PTS. bhandägarika°sammati - Syä. 
” khilanti - PTS. ° appamattakavissaje - Syã, PTS. 
*]ikhateva - Syã; khalite vã - PTS. ” tathã pattagahapako - Syã. 
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Tạng Luật - Tiểu Phẩm 2 Chương Sàng Tọa 


33. Về uiệc không nhìn nhận tội, không sửa chữa lỗi, tà kiến, thì uẫn còn 
thuộc uÊ U† ấu. Người uô căn, kẻ trộm tướng rnạo (tù khưu), theo ngoại 
đạo, thú uật, kẻ giết mẹ, giết cha. 


34. Kẻ giết (A-la-hán), uà luôn cả kẻ làm nhơ (tù khưu mì), kẻ chỉa rẽ 
(hội chúng), kẻ làm chả máu (đức Phật), người lưỡng căn, nếu U† ấu thú 
nhận, thì chính hội chúng chủ quản. 


35. Các uị đem nơi khác, có sự ngần ngợi, (trú xá) bị sụp đổ, uà mền len, 


tấm uỏi dệt, tấm da thú, tấm uỏi len, tấm uỏi, uà các u† bước lên. 


36. (Bàn chân) b† ướt, có giàu đép, uiệc phun nhổ, các u† làm trầu, uà 
các U† dựa uào, có tấm dựa, hoặc khi đã bị trầu, đã được rửa sạch, uà uới 
tấm trải. 


37. Ở Rajagaha, các uị không thể nào, (bữa ăn) tâm thường, uị sắp xếp 
bữa ăn, uậu thì như thế nào, u† phân bố (chỗ ngụ), uiệc chỉ định uị giữ kho. 


38. Vị tiếp nhận uà u† phân chỉa (0), uà luôn cả uŠ cháo, 0uà U† phân chia 
trái câu, uị phân chia thức ăn khô, uà luôn cả phân phát uật linh tĩnh nữa. 


39. Và luôn cả uị phân phối uải choàng, tương tợ như thế là u† phân 
phối bình bát, uà uiệc chỉ định u† quản trị các người phụ uiệc tu uiện, uà các 
UỊ sa đi. 


40. Đấng Toàn Trì, bậc Hiểu Biết Thế Gian, uị có tâm tốt lành, là uị 
Lãnh Đạo, Uuì lợt ích của chỗ trú ngụ, uà 0ì lợi ích của sự an lạc, để tham 
thiên, uà để mình sát.” 


-OOOOO-- 
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VII.SANÑ GHABHEDAKAKKHANDHAKAM 
PATHAMABHANAVARAM 
CHASAKYAPABBAJJA 


1. Tena samayena buddho bhagava anupiyayam viharati anupiyam nama 
kumara bhagavantam pabbaJitam anupabbajanti. Tena kho pana samayena 
mahanamo ca sakko anuruddho ca sakko dve bhatika' honti. Anuruddho 
sakko sukhumalo hoti. Tassa tayo pasada honti eko hemantiko eko gimhiko 
eko vassiko. So vassilke pasade vassike cattaro mase” nippurisehi turIiyehi 
paricariyamano” na hetthapasadam“ orohati. 


Atha kho mahanamassa sakkassa etadahosi: “Etarahi kho abhiññata 
abhiññãata sakyakumara bhagavantam pabbajitam anupabbajanui 
Amhakañca" kula natthi kocl agarasma anagariyam pabbaJito. Yannuinaham 
va pabbaJeyyam anuruddho va ”ti. Atha kho mahanamo sakko yena 
anuruddho sakko tenupasankami, upasankamitva anuruddham sakkam 
etadavoca: “Etarahi tata anuruddha, abhiãññata abhiññata sakyakumara 
bhagavantam pabbajitam anupabbajanti Amhakañca' kula natthi koci 
agarasma anagariyam pabbajio. Tena hi tvam va pabbaja aham va 
pabbaJIssamI ”ti. 


“Aham kho sukhumalo. Naham sakkomi agarasma anagariyam 
pabbajitum. Tvam pabbaJJah1 ”ti. 


“Ehi kho te tata anuruddha gharavasattham anusasissami: Pathamam 
khettam kasapetabbam, kasapetva vapapetabbam, vapapetva udakam 
atinetabbam, udakam atinetva udakam ninnetabbam udakam ninnetva 
niddahetabbam niddahetva° lavapetabbam, lavapetva ubbahapetabbam, 
ubbahapetva” puñJam karapetabbam, puñJam karapetva maddapetabbam, 
maddapetva palalani uddharapetabbanl, palalani uddharapetva bhusika? 
uddharapetabba, bhusikam° uddharapetva opunapetabbam, opunapetva'" 
atiharapetabbam, atiharapetva ayatimpI vassam evameva katabban ”t1. 


' bhãtukã - Sya, PTS. 

ˆ vassike päsade cattaro mãse - Ma, Syã, PTS. 

3 paricaärayamãno - Ma. 

* hetthã pãsadã - Syã, PTS. 

” amhãkañca pana - Ma, Syã. 7 ubbahapetabbam, ubbahãapetva - PTS. 

° nddhãpetabbam niddhãpetvã - Ma;  ”bhusikã - Ma, Syã, PTS. 
niddapetabbam niddapetva - Sya; ° bhusikam - Ma, Syä; bhusikã - PTS. 
niddäpetabbam, niddãpetvä - PTS.  '°ophunapetabbam ophunäapetvä - Syã. 
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VII. CHƯƠNG CHIA RẾ HỘI CHÚNG: 
TỤNG PHẨM THỨ NHẤT: 
SỰ XUẤT GIA CỦA SÁU VỊ DÒNG SAKYA: 


1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngụ tại Anupiya. Anupiya là tên của một 
thị trấn của xứ Malla. Vào lúc bấy giờ, nhiều vương tử rất danh tiếng thuộc 
dòng dõi Sakya xuất gia noi theo gương đức Thế Tôn (là người) đã xuất gia. 
Vào lúc bấy giờ, Mahanama dòng Sakya và Anuruddha dòng Sakya là hai anh 
em. Anuruddha dòng Sakya là người mảnh mai. Vị ấy có ba tòa lâu đài: một 
dành cho mùa lạnh, một dành cho mùa nóng, một dành cho mùa mưa. Vào 
bốn tháng mùa mưa ở trong tòa lâu đài dành cho mùa mưa, trong lúc được 
phục vụ bởi các nữ công tấu nhạc, chàng không bước xuống phía dưới của 
tòa lâu đài. 


Khi ấy, Mananama dòng Sakya đã khởi ý điều này: “Hiện nay nhiều 
vương tử rất danh tiếng thuộc dòng dõi Sakya đã xuất gia noi theo gương đức 
Thế Tôn (là người) đã xuất gia. Còn gia tộc của chúng ta thì không có người 
nào rời nhà xuất gia sống không nhà cả. Có lẽ hoặc là ta hoặc là Anuruddha 
nên xuất gia?” Sau đó, Mahanama dòng Sakya đã đi đến gặp Anuruddha 
dòng Sakya, sau khi đến đã nói với Anuruddha dòng Sakya điều này: - “Này 
Anuruddha yêu dấu, hiện nay nhiều vương tử rất danh tiếng thuộc dòng dõi 
Sakya đã xuất gia noi theo gương đức Thế Tôn (là người) đã xuất gia. Còn gia 
tộc của chúng ta thì không có người nào rời nhà xuất gia sống không nhà cả. 
Chính vì điều ấy, hoặc là em hoặc là anh nên xuất gia.” 


- “Em thì mảnh mai, em không thể rời nhà xuất gia sống không nhà. Anh 
hãy xuất gia đi.” 


- “Anuruddha yêu dấu, hãy đến. Anh sẽ chỉ dạy công việc gia đình cho em. 
Trước tiên, cần bảo cày xới ruộng nương, sau khi bảo cày xới rồi cần bảo gieo 
hạt, sau khi bảo gieo hạt rồi cần bảo đưa nước vào, sau khi bảo đưa nước vào 
rồi cần bảo tưới nước đều khắp các ruộng, sau khi bảo tưới nước đều khắp 
các ruộng cần bảo nhổ cỏ, sau khi bảo nhổ cỏ rồi cần bảo gặt hái, sau khi bảo 
gặt hái rồi cần bảo thâu hoạch, sau khi bảo thâu hoạch rồi cần bảo chất thành 
đống, sau khi bảo chất thành đống rồi cần bảo đập giũ, sau khi bảo đập giã 
rồi cần bảo tách rơm ra, sau khi bảo tách rơm ra cần bảo tách trấu ra, sau khi 
bảo tách trấu ra cần bảo sàng sảy, sau khi bảo sàng sảy rồi cần bảo đem cất 
vào kho, sau khi bảo đem cất vào kho rồi vào mùa tới cũng cần được làm y 
như thế, vào mùa tới nữa cũng cần được làm y như thế.” 
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Vinauapt†ake Cullauaggapal]i 2 Sanghabhedakakkhandhakam 


“Na kamma khiyanti, na kammanam anto paññayati Kada kamma 
khiyissanti? Kada kammanam anto paññay1ssati? Kada mayam appossukka' 
pañcahi kamagunehi samappita samangibhutaˆ paricarIssama ”ti. 


“Na hi tata anuruddha kamma khiyanti, na kammanam anto paññayatI 
akhineyeva? kamme pitaro' ea pitamaha ca kalakata ”ti. 


“Tena hi tvaññeva gharavasatthena upaJjanahi° Aham agarasma 
anagariyam pabbajJissamI ”Li. 


2. Atha kho anuruddho sakko yena mata tenupasankamI, upasankamitva 
mataram etadavoca: “Icchamaham amma agarasma anagariyam pabbajitum. 
Anujanahi mam° agarasma anagariyam pabbaljjaya ”tH. Evam vutte 
anuruddhassa sakkassa mata anuruddham sakkam etadavoca: “Tumhe kho 
me tata anuruddha dve puttä piya manapa appatikkula maranenapl vo 
akamakaä vina bhavissami. Kimpanaham tumhe jivante anuJanissami 
agarasma anagariyam pabbaJJaya ”ti. 


DutiyampIl kho anuruddho sakko mataram etadavoca: “lechamaham 
amma agarasma anagariyam pabbajitum. Anujanahi mam agarasma 
anagariyam pabbaJJaya ”tI. 


“Tumhe kho me tata anuruddha dve putta piya manapa appatikkula 
maranenapl vo akamaka vina bhavissami. Kim panaham tumhe jivante 
anujanissamli agarasma anagariyam pabbaJJaya ”tI. 


Tatyampi kho anuruddho sakko mataram etadavoca: “lcchamaham 
amma agarasma anagarlyam pabbajJitum. Anujanahi mam agarasma 
anagariyam pabbaJJaya ”tI. 


Tena kho pana samayena bhaddiyo sakyaraJa sakyanam raJJam kareti.” So 
ca? anuruddhassa sakkassa sahayo hoti. Atha kho anuruddhassa sakkassa 
mata “ayam kho bhaddiyo sakyaraja sakyanam rajjam kareti anuruddhassa 
sakkassa sahayo, so na ussahatl agarasma anagariyam pabbajitun ti 
anuruddham sakkam etadavoca: “Sace tata anuruddha bhaddiyo sakyaraja 
agarasma anagariyam pabbaJati evam tvampI pabbaJahI ”ti. 


! apposukkã - Syã. ” upajana - PTS, Simu. 

ˆ samangibhntã - Ma, Syã. ° anujãnähi mam amma - Syã. 
” akhime va - Ma, Syã. ” rajjam kãresi - Ma. 

* mãtäpitaro - Syã. ® so ca” iti Ma, PTS natthi. 
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Tạng Luật - Tiểu Phẩm 2 Chương Chia Rẽ Hội Chúng 


- “Thế các công việc không được ngưng lại hay sao? Sự chấm dứt của các 
công việc không được biết đến hay sao? Khi nào các công việc sẽ được ngưng 
lại? Khi nào sự chấm dứt các công việc sẽ được biết đến? Khi nào chúng ta 
mới được rảnh rỗi mà hưởng thụ năm phần dục lạc đã được ban cho, đã được 
sở hữu?” 


- “Này Anuruddha yêu dấu, công việc không được ngưng lại. Sự chấm dứt 
của các công việc không được biết đến. Khi công việc vẫn chưa ngưng lại, cha 
mẹ và ông đã qua đời.” 


- “Chính vì điều ấy nên chính anh hãy biết lấy công việc gia đình. Em sẽ 
rời nhà xuất gia sống không nhà.” 


2. Sau đó, Anuruddha dòng Sakya đã đi đến gặp người mẹ, sau khi đến đã 
nói với người mẹ điều này: - “Thưa mẹ, con muốn rời nhà xuất gia sống 
không nhà. Mẹ hãy cho phép con rời nhà xuất gia sống không nhà.” Khi được 
nói như thế, mẹ của Anuruddha dòng Sakya đã nói với Anuruddha dòng 
Sakya điều này: - “NÑày Anuruddha yêu dấu, các con là hai người con trai thân 
thương, quý mến, yêu dấu của mẹ. Chỉ có sự chết thì mẹ đành phải xa con 
một cách miễn cưỡng; làm sao trong lúc con đang còn sống mẹ lại cho phép 
con về việc rời nhà xuất gia sống không nhà được?” 


Đến lần thứ nhì, Anuruddha dòng Sakya đã nói với người mẹ điều này: - 
“Thưa mẹ, con muốn rời nhà xuất gia sống không nhà. Mẹ hãy cho phép con 
rời nhà xuất gia sống không nhà.” 


- “Này Anuruddha yêu dấu, các con là hai người con trai thân thương, quý 
mến, yêu dấu của mẹ. Chỉ có sự chết thì mẹ đành phải xa con một cách miễn 
cưỡng: làm sao trong lúc con đang còn sống mẹ lại cho phép con về việc rời 
nhà xuất gia sống không nhà được?” 


Đến lần thứ ba, Anuruddha đã nói với người mẹ điều này: - “Thưa mẹ, 
con muốn rời nhà xuất gia sống không nhà. Mẹ hãy cho phép con rời nhà 
xuất gia sống không nhà.” 


Vào lúc bấy giờ, đức vua Bhaddiya dòng Sakya trị vì lãnh thổ Sakya. Và 
đức vua là bạn của Anuruddha dòng Sakya. Khi ấy, mẹ của Anuruddha dòng 
Sakya (nghĩ rằng): “Ðức vua Bhaddiya dòng Sakya này trị vì lãnh thổ Sakya là 
bạn của Anuruddha dòng Sakya. Vị ấy không nhiệt tình rời nhà xuất gia sống 
không nhà!” nên đã nói với Anuruddha dòng Sakya điều này: - “Này 
Anuruddha yêu dấu, nếu đức vua Bhaddiya dòng Sakya rời nhà xuất gia sống 
không nhà, như vậy thì con cũng hãy xuất gia.” 
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Vinauapt†ake Cullauaggapadl]i 2 Sanghabhedakakkhandhakam 


3. Atha kho anuruddho sakko yena bhaddiyo sakyaraja tenupasankami, 
upasankamitva bhaddiyam sakyaraJanam etadavoca: “Mamam' kho samma, 
pabbaJJa tava patibaddha ”ti. 


“Sace te samma pabbaJJa mama patibaddha va apatibaddha va hotu.? 
Aham taya ... yatha sukham pabbaJJahI ”ti. 


“Ehi samma ubho agarasma anagariyam pabbaJIssama ”tI. 


“Naham samma sakkomi agarasma anagariyam pabbaJitum.? Yam te 
sakka aññam maya katum tyaham' karissamI. Tvam pabbaJJahI ”ti. 


“Mata kho mam samma evamaha: “Sace tata anuruddha bhaddiyo 
sakyaraja agarasma anagarlyam pabbaJati evam tvampi pabbalJjahr 'ti. 
Bhasita kho pana te samma esa vaca: “Sace te samma pabbaJJa mama 
patbaddha va apatibaddha va sa hotu.? Aham taya ... yathasukham 
pabbaJjahi “ti. Ehi samma ubho agarasma anagarIyam pabbaJIssama ”tI. 


Tena kho pana samayena manussa saccavadino honti saccapatiñña.° Atha 
kho bhaddiyo sakyaräja anuruddham sakkam etadavoca: “Agamehi samma 
satta vassani sattannam vassanam accayena ubho° agarasma anagariyam 
pabbajissama ti. 


“Atciram samma sattavassanl. Naham sakkomi sattavassani agametun 
219 
t. 


“Agamehi samma cha vassaäni —pe— pañca vassani —pe— cattari vassani 
—pe— tini vassani —pe— dve vassanl —pe— ekam vassam. Ekassa vassassa 
accayena ubho agarasma anagariyam pabbajissama ”LI. 


“Aticiram samma ekam vassam. Naham sakkomi ekam vassam agametun 
219 
t. 


“Asgamehi samma satta mãse. Sattannam mãsanam accayena ubho 
agarasma anagariyam pabbajJissama t1. 


' mama - Ma, Syã, PTS. 3 pabbajitun ti- Ma.  “kyãham - Ma. 
ˆ patibaddhaã vã apatibaddhã vã sä hotu - Ma, Syã, Simu; ° saccapatiññatä - Syä. 
patibaddhã apatibaddhã sä hotu - PTS. ° ubhopi - Syã. 
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Tạng Luật - Tiểu Phẩm 2 Chương Chia Rẽ Hội Chúng 


3. Sau đó, Anuruddha dòng Sakya đã đi đến gặp đức vua Bhaddiya dòng 
Sakya, sau khi đến đã nói với đức vua Bhaddiya dòng Sakya điều này: - “Này 
bạn, việc xuất gia của tôi tùy thuộc vào bạn đó.” 


- “Này bạn, nếu việc xuất gia của bạn tùy thuộc vào tôi, vậy hãy làm cho 
nó không còn tùy thuộc nữa. Tôi với bạn ... cứ việc xuất gia một cách thoải 


⁄% 21 


mái. 
- “Này bạn, hãy đến. Cả hai ta sẽ rời nhà xuất gia sống không nhà.” 


- “Này bạn, tôi không thể rời nhà xuất gia sống không nhà. Điều gì khác 
mà tôi có thể làm cho bạn thì tôi sẽ làm cho bạn. Bạn hãy xuất gia đi.” 


- “Này bạn, mẹ đã nói với tôi như vầy: “Này Anuruddha yêu dấu, nếu đức 
vua Bhaddiya dòng Sakya rời nhà xuất gia sống không nhà, như vậy thì con 
cũng hãy xuất gia.` Này bạn, hơn nữa bạn đã nói lời nói này: “Này bạn, nếu 
việc xuất gia của bạn tùy thuộc vào tôi, hãy làm cho nó không còn tùy thuộc 
nữa. Tôi với bạn ... cứ việc xuất gia một cách thoải mái.` Này bạn, hãy đến. Cả 
hai ta sẽ rời nhà xuất gia sống không nhà.” 


Vào lúc bấy giờ, loài người nói năng chân thật, tôn trọng sự chân thật. Khi 
ấy, đức vua Bhaddiya dòng Sakya đã nói với Anuruddha dòng Sakya điều 
này: - “Này bạn, hãy chờ đợi bảy năm. Sau bảy năm, cả hai chúng ta sẽ rời 
nhà xuất gia sống không nhà.” 


- “Này bạn, bảy năm quá lâu. Tôi không thể chờ đợi bảy năm.” 


- “Này bạn, hãy chờ đợi sáu năm. —(như trên)— năm năm. —(như trên)— 
bốn năm. —(như trên)— ba năm. —(như trên)— hai năm. —(như trên)— một 
năm. Sau một năm, cả hai chúng ta sẽ rời nhà xuất gia sống không nhà.” 


- “Này bạn, một năm quá lâu. Tôi không thể chờ đợi một năm.” 


- “Này bạn, hãy chờ đợi bảy tháng. Sau bảy tháng, cả hai chúng ta sẽ rời 
nhà xuất gia sống không nhà.” 


! Ngài Buddhaghosa giải thích rằng: Bhaddiya vì thương mến bạn muốn nói rằng: “Tôi với 
bạn sẽ xuất gia;” nhưng vì lòng ham muốn sự vinh quang của vương quyền ngăn cản trái tim 
lại nên chỉ nói được “Tôi với bạn” và đã không thể nói phần còn lại (VĩnA. uï, 1275). Nói 
thêm cho rõ về lời giải thích trên là vị Anuruddha đã nghe đức vua Bhaddiya nói như sau: 
“Tôi với bạn cứ việc xuất gia một cách thoải mái.” 
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“Aticiram samma satta masa. Naham sakkomi satta mase agametun ”LI. 


“Agamehi samma cha mãse —pe— pañca mãse —pe— cattäro mãse —pe— 
tayo mase —pe— dve mase —pe— ekam masam —pe— addhamasam. 
Addhamasassa accayena ubho p1 agarasma anagariyam pabbajJissama ”t1. 


“Aticram samma addhamaso. Naham sakkomi addhamasam agametun 
219 
tị. 


“Asgamehi samma, sattaham yavaham putte ca bhãtare ca rajjam 
niyyademI ”Li.' 


“Na ciram samma sattaho agamessamI ”tI. 


4. Atha kho bhaddiyo ca sakyaraja anuruddho ca anando ca bhagu ca 
kimbilo? ca devadatto ca upalikappakena sattama yatha pure? caturanginiya 
senaya uyyanabhumim niyanti“ evameva caturanginiya senaya nIyyamsu." Te 
duram gantva senam nivattapetva paravisayam okkamitva abharanam 
omuñciva uttarasangena' bhandikam bandiva upalim kappakam 
etadavocum: “Handa bhane upäli nivattassu. Alam te ettakam Jnvikaya ”tI. 


Atha kho upalissa kappakassa nivattantassa etadahosi: “Canda kho 
saklya, Iimina kumara nippatitati ghatapeyyumpil mam. Imehi nama 
sakyakumara agarasma anagariyam pabbajJIissantI. Kimanga” panahan ”ti. So 
bhandikam muñcitva tam bhandam rukkhe alaggetva “vo passati dinnaññeva 
haratui ti vatva yena te sakyakumara tenupasankami. Addasasum kho te 
sakyakumara upalim kappakam duratova agacchantam. Disvana upalim 
kappakam etadavoeum: “Kissa bhane upali nivattosl ”t1? 


“Idha me ayyaputta nivattantassa etadahosi: 'Canda kho sakiya Imina 
kumara nIppatitati ghatapeyyumpi mam. Ime hi nama sakyakumara 
agarasma anagariyam pabbajissantil, kimangapanahan ti So kho aham 
ayyaputta bhandikam muñcItva tam bhandam rukkhe alaggetva 'yo passati 
dinnaññeva haratũ ti vatva tatomhi patinivatto ”LI. 


! niyyademi tỉ - Ma, PTS; niyyadessäml tỉ - Sya. * niyyanti - Ma, Syä, PTS. 
“ kimilo - Ma, Syã. ” niyyimsu - Ma, Syã, PTS. 
Ỷ vathã pure ca - Syã; ° t"ttaraäsange - PTS. 

yathã pure ca pure ca - PTS. ” kimangam - Ma, Syä. 
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- “Này bạn, bảy tháng quá lâu. Tôi không thể chờ đợi bảy tháng.” 


- “Này bạn, hãy chờ đợi sáu tháng. —(như trên)— năm tháng. —(như 
trên)— bốn tháng. —(như trên)— ba tháng. —(như trên)— hai tháng. —(như 
trên)— một tháng. —(như trên)— nửa tháng. Sau nửa tháng, cả hai chúng ta 
sẽ rời nhà xuất gia sống không nhà.” 


- “Này bạn, nửa tháng quá lâu. Tôi không thể chờ đợi nửa tháng.” 


- “Này bạn, hãy chờ đợi bảy ngày đến khi tôi trao lại vương quốc cho các 
người con trai và các người em trai xong.” 


- “Này bạn, bảy ngày không lâu lắm. Tôi sẽ chờ đợi.” 


4. Khi ấy, đức vua Bhaddiya dòng Sakya, Anuruddha, Ananda, Bhagu, 
Kimbila, Devadatta, với thợ cạo Upali là người thứ bảy, giống như trước đây 
họ đã đi ra khu vườn hoa cùng với bốn loại quân binh, tương tợ y như thế, họ 
đã đi ra cùng với bốn loại quân binh. Khi đi đã xa, họ đã cho quân binh trở 
về. Sau khi đi sang lãnh thổ khác, họ đã cởi các đồ trang sức ra, dùng y khoác 
ngoài buộc lại thành gói, rồi đã nói với thợ cạo Upaäli điều này: - “Này khanh 
Upall, ngươi nên trở lại. Nhiêu đây cũng đủ cho cả đời của ngươi.” 


Sau đó, trong khi đi trở về thợ cạo Upali đã khởi ý điều này: “Những 
người dòng Sakya thật là ác độc (nghĩ rằng): “Các vương tử đã bỏ đi vì gã 
này,` cũng có thể ra lệnh giết ta. Chính các vương tử dòng Sakya này còn rời 
nhà xuất gia sống không nhà, việc gì ta lại không?” VỊ ấy đã mở gói đồ ra rồi 
treo gói đồ ấy ở trên cây, nói rằng: “Ai thấy được cứ việc lấy món quà” rồi đã 
đi đến gặp các vương tử dòng Sakya. Các vương tử dòng Sakya ấy đã nhìn 
thấy thợ cạo Upali đang từ đàng xa đi lại, sau khi nhìn thấy đã nói với thợ cạo 
Upaäli điều này: - “Này khanh Upali, vì sao ngươi quay lại?” 


- “Thưa các vương tử, ở đây trong khi quay trở về tôi đã khởi ý điều này: 
“Những người dòng Sakya thật là ác độc (nghĩ rằng): “Các vương tử đã bỏ đi vì 
gã này,` cũng có thể ra lệnh giết ta. Chính các vương tử dòng Sakya này còn 
rời nhà xuất gia sống không nhà, việc gì ta lại không?” Thưa các vương tử, tôi 
đây đã mở gói đồ ra treo gói đồ ấy ở trên cây, nói rằng: “Ai thấy được cứ việc 
lấy món quà rồi từ đó tôi đã quay lại.” 
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“Sutthu bhane upali, akasi yam nivatto.' Canda kho sakiya,ˆ Imina 
kumara nippatitati ghatapeyyumpi tan ”tI. 


5. Atha kho te sakyakumara upalim kappakam adaya yena bhagava 
tenupasankamimsu, upasankamitva bhagavantam abhivadetva ekamantam 
nisiddimsu. Ekamantam nisinna kho te sakyakumara bhagavantam 
etadavocum: “Mayam bhante sakiya nama manassino. Ayam bhante upali 
kappako amhakam digharattam paricariko. Imam pathamam pabbajetu. 
Imassa mayam abhivadanam paccutthanam añJalikammam samicikammam 
karIssama. Evam amhakam sakiyanam sakiyamano nimmaniylIssatI ”ti.) 


Atha kho bhagava upalim kappakam pathamam pabbajJesl, pacchaã te 
sakyakumare. Atha kho ayasma bhaddiyo teneva antaravassena tisso vijJa 
sacchakasi. Ayasma anuruddho dibbacakkhum uppadesi. Ayasma anando 
sotapattiphalam  sacchakasl. Devadato  pothuJjankam Iddhim 
abhinipphadesi.* 


Tena kho pana samayena ayasma bhaddiyo araññagatop1l rukkhamula- 
gatopl suññagaragatopi abhikkhanam udanam udaneti:° “Aho sukham aho 
sukhan ”ti. Atha kho sambahula bhikkhU yena bhagava tenupasankamimsu, 
upasankamitva bhagavantam abhivadetva ekamantam nisidimsu. Eka- 
mantam nỉisinnã kho te bhikkhu bhagavantam etadavocum: “Ayasma bhante 
bhaddiyo araññagatopi rukkhamulagatopl suññagaragatopi abhikkhanam 
udanam udaneti:° “Aho sukham aho sukhan “ti. Nissamsayam kho bhante 
ayasma bhaddiyo anabhiratova brahmacariyam carati. Taññeva va puriImam 
rajJasukham samanussaranto araññagatopi rukkhamulagatopl suññagara- 
gatop1 abhikkhanam udanam udanetï:° “Aho sukham aho sukhan ”H. 


6. Atha kho bhagava aññataram bhikkhum amantesi: “Ehi tvam bhikkhU 
mama vacanena bhaddiyam bhikkhum amantehi: “Sattha tam avuso 
bhaddiya amantet”H. “Evam bhante ”t kho so bhikkhu bhagavato 
patilssutva yenayasma bhaddiyo tenupasankaml, upasankamitva äyas- 
mantam bhaddiyam etadavoca: “Sattha tam avuso bhaddiya amantetI ”Li. 


! vampi na nivatto - Ma, PTS; yam pana nivatto - Sya.  *abhinipphädeti - Syã. 
ˆ candã sakiyã - PTS, kho ïti saddo na dissate. ” udãnesi - Ma. 
 nimmänäyissati tỉ - Ma; nimmadayissati tỉ - Sya, Simu. ° udãnesi - Ma, Syã. 
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- “Này khanh Upali, ngươi đã hành động đúng về việc người đã quay trở 
lại vì những người dòng Sakya quả là ác độc (nghĩ rằng): “Các vương tử đã bỏ 
đi vì gã này, ` cũng có thể ra lệnh giết ngươi.” 


5. Sau đó, các vương tử dòng Sakya ấy đã đưa thợ cạo Upali đi đến gặp 
đức Thế Tôn, sau khi đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. 
Khi đã ngồi xuống một bên, các vương tử dòng Sakya ấy đã nói với đức Thế 
Tôn điều này: - “Bạch ngài, chúng tôi thuộc dòng Sakya có sự ngã mạn. Bạch 
ngài, thợ cạo Upali này là người hầu cận của chúng tôi lâu nay. Xin đức Thế 
Tôn cho người này xuất gia trước tiên. Chúng tôi sẽ thực hiện việc đảnh lã, 
việc đứng dậy, việc chắp tay, hành động thích hợp đối với ông ta. Như thế, sự 
ngã mạn của dòng Sakya trong những người Sakya chúng tôi sẽ không còn 
nữa.” 


Khi ấy, đức Thế Tôn đã cho thợ cạo Upaäli xuất gia trước tiên kế đến là các 
vương tử dòng Sakya ấy. Sau đó ngay trong năm ấy, đại đức Bhaddiya đã 
chứng ngộ ba Minh, đại đức Anuruddha đã chứng đạt Thiên nhãn, đại đức 
Ananda đã chứng ngộ quả Nhập Lưu, Devadatta đã thành tựu được thần 
thông của phàm nhân. 


Vào lúc bấy giờ, đại đức Bhaddiya mặc dầu ở trong rừng, mặc dầu ở dưới 
cội cây, mặc dầu ở nơi đồng trống vẫn thường xuyên thốt lên lời cảm hứng 
rằng: “Ôi sự an lạc! Ôi sự an lạc!” Khi ấy, nhiều vị tỳ khưu đã đi đến gặp đức 
Thế Tôn, sau khi đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Khi đã 
ngồi xuống một bên, các tỳ khưu ấy đã nói với đức Thế Tôn điều này: - “Bạch 
ngài, đại đức Bhaddiya mặc dầu ở trong rừng, mặc đầu ở dưới cội cây, mặc 
đầu ở nơi đồng trống vẫn thường xuyên thốt lên lời cảm hứng rằng: “Ôi sự an 
lạc! Ôi sự an lạc? Bạch ngài, chắc chắn rằng đại đức Bhaddiya không thỏa 
thích thực hành Phạm hạnh, hoặc là trong khi hồi tưởng lại chính sự khoái 
lạc vương giả ấy trước đây, (vị ấy) mặc dầu ở trong rừng, mặc dầu ở dưới cội 
cây, mặc đầu ở nơi đồng trống đã thường xuyên thốt lên lời cảm hứng rằng: 
*Ôi sự an lạc! Ôi sự an lạc!” 


6. Khi ấy, đức Thế Tôn đã bảo một vị tỳ khưu khác rằng: - “Này tỳ khưu, 
hãy đến. Ngươi hãy nhân danh ta đi đến nói với tỳ khưu Bhaddiya rằng: “Này 
đại đức Bhaddiya, bậc Đạo Sư cho gọi đại đức.” - “Bạch ngài, xin vâng.” Rồi 
vị tỳ khưu ấy nghe theo đức Thế Tôn đã đi đến gặp đại đức Bhaddiya, sau khi 
đến đã nói với đại đức Bhaddiya điều này: - “Này đại đức Bhaddiya, bậc Đạo 
Sư cho gọi đại đức.” 
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“Evamavuso ”ti kho ayasma bhaddiyo tassa bhikkhuno patissutva yena 
bhagava tenupasankaml, upasankamitva bhagavantam abhivadetva 
ekamantam nisIdi. Ekamantam nisinnam kho ayasmantam bhaddiyam 
bhagava etadavoca: “Saccam kia tvam bhaddiya araññagatopl 
rukkhamulagatopl suññagaragatopI abhikkhanam udanam udanesi: “Aho 
sukham aho sukhan '”t? 


“Evam bhante ”ti. 


“Km pana tvam bhaddiya atthavasam sampassamano araññagatopl 
rukkhamulagatopl suññagaragatopI abhikkhanam udanam udanesi: “Aho 
sukham aho sukhan '”t? 


“Pubbe me bhante rañño sato' antopi antepure rakkha susamvihita hot. 
Bahipl1 antepure rakkha susamvihita hoti. Antopi nagare rakkha susamvihita 
hot. Bahipi nagare rakkha susamvihia hoti. AntopI Jjanapade rakkha 
susamvihita hotIi. Bahipi Janapade rakkha susamvihita hoti. So kho aham 
bhante evam rakkhitopi? gopitopI santo bhño ubbiggo ussankIl utrasto 
viharamI. Etarahi kho panaham bhante eko? araññagatop1 rukkhamulagatopl 
suññagaragatopl abhito anubbiggo anussankl anutrasto appossukko 
pannalomo paradavutto migabhutena cetasa viharamI.° Imampi kho° aham 
bhante atthavasam sampassamano araññagatopil rukkhamulagatopl 
suññagaragatop1 abhikkhanam udanam udanemi: “Aho sukham aho sukhan 
"ẺN: 


Atha kho bhagava etamattham viditva tayam velayam Imam udanam 
udanesi: 


“Yassantarato na santi kopa 

1tÙỞ bhavabhavatañca vitivatto 

Tam vigatabhayam sukhim” asokam 
deva nanubhavanti dassanaya ”ti. 


7. Atha kho bhagava anupiyayam yathabhirantam viharitva yena kosambi 
tena carlkam caramano? yena kosambi tadavasari. Tatra sudam bhagava 
kosambiyam viharati ghositarame. Atha kho devadattassa rahogatassa 
patisalinassa evam cetaso parivitakko udapadi: “Kim? nu kho aham 
pasadeyyam yasmim me pasanne bahu labhasakkaro uppaJJeyya ”ti? 


' rañño satopi - Ma, Syã. * baradattavutto - Ma, Sya, PTS. 
°“ evam rakkhito - PTS. ” viharaml tỉ - Syã. 
3 etarahi kho pana aham eko bhante - Ma, Syã; °“imam kho - Ma, Syä, PTS. 
etarahi kho panaham bhante - PTS. ” sukham - Syã. ” kam - Ma, Syã. 
® vena kosambi tena cärikam pakkãmi. anupubbena cãrikam caramäãno - Ma, PTS, Syã. 
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- “Này đại đức, xin vâng.” Rồi đại đức Bhaddiya nghe theo vị tỳ khưu ấy 
đã đi đến gặp đức Thế tôn, sau khi đến đã đảnh lễ đức Thế tôn rồi ngồi xuống 
một bên. Khi đại đức Bhaddiya đã ngồi xuống một bên, đức Thế Tôn đã nói 
với đại đức Bhaddiya điều này: - “Này Bhaddiya, nghe nói ngươi mặc dầu ở 
trong rừng, mặc đầu ở dưới cội cây, mặc đầu ở nơi đồng trống vẫn thường 
xuyên thốt lên lời cảm hứng rằng: “Ôi sự an lạc! Ôi sự an lạc! có đúng không 
vậy?” 


- “Bạch ngài, đúng vậy.” 


- “Này Bhaddiya, trong khi cảm nhận được lợi ích gì khiến ngươi, mặc 
đầu ở trong rừng, mặc đầu ở dưới cội cây, mặc đầu ở nơi đồng trống, thường 
xuyên thốt lên lời cảm hứng: “Ôi sự an lạc! Ôi sự an lạc!” vậy?” 


- “Bạch ngài, trước đây khi con làm vua, mặc đầu có sự bảo vệ được sắp 
đặt cẩn thận bên trong hậu cung, mặc đầu có sự bảo vệ được sắp đặt cẩn thận 
bên ngoài hậu cung, mặc đầu có sự bảo vệ được sắp đặt cẩn thận bên trong 
thành phố, mặc đầu có sự bảo vệ được sắp đặt cẩn thận bên ngoài thành phố, 
mặc đầu có sự bảo vệ được sắp đặt cấn thận bên trong xứ sở, mặc đầu có sự 
bảo vệ được sắp đặt cấn thận bên ngoài xứ sở, bạch ngài, trong khi được bảo 
vệ và được an toàn như vậy, con đây sống vẫn cảm thấy sợ hãi, khiếp đảm, lo 
âu, hồi hộp. Bạch ngài, thế mà giờ đây con chỉ một mình, mặc đầu ở trong 
rừng, mặc dầu ở dưới cội cây, mặc dầu ở nơi đồng trống lại không sợ hãi, 
không khiếp đảm, không lo âu, không hồi hộp, vô tư lự, điềm tĩnh, tùy thuận 
sự bố thí của người khác, sống với tâm như loài thú rừng. Bạch ngài, mặc đầu 
ở trong rừng, mặc dầu ở dưới cội cây, mặc đầu ở nơi đồng trống, con đây cảm 
nhận được sự lợi ích này nên thường xuyên thốt lên lời cảm hứng rằng: 'Ôi sự 
an lạc! Ôi sự an lạc!” 


Sau đó, khi hiểu ra sự việc ấy, đức Thế Tôn vào thời điểm ấy đã thốt lên 
lời cảm hứng này: 


“Đối Uuới người nào mà các sự sân hận không hiện diện ở trong tâm, đã 
Uượt qua khỏi hữu uà phi hữu như thế: uị ấu đã không còn sự sợ hãi, có sự 


^^, ? 


an lạc, không sñu muộn, chư Thiên không đạt được uiệc nhìn thấu uị ấu. 


7. Sau đó, khi đã ngự ở Anupiya theo như ý thích đức Thế Tôn đức Thế 
Tôn trong khi tuần tự du hành đã ngự đến thành Kosambi. Tại nơi đó, trong 
thành Kosambi, đức Thế Tôn ngự ở tu viện Ghosita. Khi ấy, Devadatta trong 
lúc độc cư thiền tịnh đã có ý nghĩ suy tâm như vầy sanh khởi: “Ta nên làm 
cho ai tin tưởng để khi người ấy đã đặt niềm tin nơi ta rồi thì nhiều lợi lộc và 
sự trọng vọng có thể phát sanh?” 
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Atha kho devadattassa etadahosi: “Ayam kho aJatasattu kumaro taruno 
ceva ayatim bhaddo ca, yannunaham ajatasattum kumaram pasadeyyam. 
Tasmim me pasanne bahu labhasakkaro uppaJJIssatI ”tI. 


Atha kho devadatto senasanam samsametva pattacIvaramadaya yena 
rajagaham tena pakkami. Anupubbena yena raJagaham tadavasari. Atha kho 
devadatto sakavannam patisamharitva kumarakavannam abhinimminitva' 
ahimekhalikaya aJatasattussa kumarassa ucchange? paturahosi. Atha kho 
aJatasattu kumaro bhIto ahosi ubbiggo ussankI utrasto. Atha kho devadatto 
aJatasattum kumaram etadavoeca: 


“Bhayasi mam tvam kumara ”HI. 


“Ama bhayami. Kosi tvan ”ti. 


“Aham devadatto ”ti. 


“Sace kho tvam bhante ayyo devadatto, Ingha sakene va vannena 
patubhavassu ”HI. 


8. Atha kho devadatto kumarakavannam patisamharitva sanghatipatta- 
civaradharo ajatasattussa kumarassa purato atthasl. Atha kho ajatasattu 
kumaro devadattassa Imina Iddhipatihariyena abhippasanno pañcahi 
rathasatehi sayam patam upatthanam gacchati. Pañca ca thalipakasatani 
bhattabhiharo abhiharIyat. 


Atha kho devadattassa labhasakkarasilokena abhibhutassa pariyadinna- 
cittassa evarupam I1cchagatam uppaJJI 'aham bhikkhusangham pariharissam1 
"H. Saha cittuppada 'va devadatto tassa iddhiya parThay1. 


Tena kho pana samayena kakudho? nama koliyaputto ayasmato 
mahamogsallanassa upatthako adhuna kalakato. Aññataram manomayam 
kayam upapanno. Tassa evarupo attabhavapatilabho hoti seyyathapi nama 
dve va tini va magadhakani gamakkhettani. So tena attabhavapatilabhena 
neva attanam na param vyabadheti. 


! abhinimmitvä - Syã. ” kakkudho - Syã. 
“ uccaike - Sya. * mãgadhikãni - Sya. 
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Khi ấy, điều này đã khởi lên cho Devadatta: “Hoàng tử Ajatasattu này còn 
trẻ và có tương lai rạng rỡ. Hay là ta nên làm cho hoàng tử AJatasattu tin 
tưởng để khi vị ấy đã đặt niềm tin nơi ta rồi thì nhiều lợi lộc và sự trọng vọng 
sẽ phát sanh?” 


Sau đó, Devadatta đã thu xếp sàng tọa rồi cầm y bát đi đến thành 
Rajagaha. Theo tuần tự, vị ấy đã đến được thành Rajagaha. Khi ấy, Devadatta 
đã thay đổi hình dạng của mình và biến thành hình dạng đứa bé trai mình 
quấn đầy rắn xuất hiện ở trên bắp vế của hoàng tử Ajatasattu. Khi ấy, hoàng 
tử Ajatasattuđã trở nên sợ hãi, khiếp đảm, lo âu, hồi hộp. Khi ấy, Devadatta 
đã nói với hoàng tử Ajatasattu điều này: 


- “Hoàng tử, ngài sợ tôi hay sao?” 


- “Vâng, ta sợ lắm. Ngươi là a1?” 


- “Tôi là Devadatta.” 


- “Thưa ngài, nếu ngươi là ngài đại đức Devadatta, xin hãy hiện ra với 
hình dáng của chính ngài đi.” 


8. Sau đó, Devadatta đã thay đối hình dạng đứa bé trai và hiện ra đứng 
trước hoàng tử Ajatasattu có mang y hai lớp và y bát. Khi ấy, hoàng tử 
Ajatasattu vô cùng ngưỡng mộ thần thông kỳ diệu này của Devadatta nên 
sáng chiều đã đi đến phục vụ cùng với đoàn xe năm trăm chiếc và vật cúng 
dường về thực phẩm là năm trăm phần cơm nấu với sữa được mang lại. 


Khi ấy, Devadatta với tâm đã bị chế ngự, đã bị ám ảnh bởi sự lợi lộc, trọng 
vọng, và tôn vinh khiến điều tham muốn như vầy đã khởi lên: “Ta sẽ quản trị 
hội chúng tỳ khưu.` Cùng lúc với sự sanh khởi của tâm, Devadatta đã mất đi 
thần thông ấy. 


Vào lúc bấy giờ, thị giả của đại đức Mahamoggallana tên là Kakudha con 
trai của Koliya vừa mới từ trần và tái sanh vào thân khác do ý tạo. VỊ ấy đạt 
được bản thể có hình dạng như là hai hay ba cánh đồng làng ở xứ Magadha. 
Với sự thành tựu bản thể đó, vị ấy vẫn không hề làm tốn thương chính mình 
hay người khác. 
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Atha kho kakudho devaputto yenayasma mahamogsallano 


tenupasankami, upasankamitva ayasmantam mahamogsallanam 
abhivadetva ekamantam atthasi. Ekamantam thito kho kakudho devaputto 
ayasmantam  mahamogsallanam etadavoca: “Devadattassa bhante 


labhasakkarasillokena abhibhutassa  pariyadinnacitassa evaripam 
Icchagatam uppajjiỷ “aham bhikkhusangham parlharlssamlL +tI. Saha 
cittuppadava bhante devadatto tassa Iddhiya parihino ”ti. Idamavoca 
kakudho devaputto. Idam vatva ayasmantam mahamogzgallanam 
abhivadetva padakkhinam katva tattheva antaradhay1. 


9. Atha kho ayasma mahamoggallano yena bhagava tenupasankami, 
upasankamitva bhagavantam abhivadetva ekamantam nisidi. Ekamantam 
nisinno kho ayasma mahamogsallano bhagavantam etadavoca: “Kakudho 
nama bhante koliyaputto mama upatthako adhuna kalakato aññataram 
manomayam kayam upapanno. Tassa evaripo attabhavapatilabho 
seyyathapIl nama dve va tini va magadhakani gamakkhettani So tena 
attabhavapatilabhena neva attanam na param vyabadheti. Atha kho bhante 
kakudho devaputto yenaham tenupasankami, upasankamitva mam 
abhivadetva ekamantam atthasi. Ekamantam thito kho bhante kakudho 
devaputto mam etadavoca: “Devadattassa bhante labhasakkarasilokena 
abhibhutassa pariyadinnacittassa evarupam Icchagatam uppajj: Aham 
bhikkhusangham parTharIissamI ti. Saha cittuppadava bhante devadatto tassa 
iddhiya parThmo ti. Idamavoca bhante kakudho devaputto. Idam vatva mam 
abhivadetva padakkhinam katva tattheva antaradhay1 ”H. 


“Kim pana te moggallana kakudho devaputto cetasa ceto parlcca vIdIto 
vam kiñãecI kakudho devaputto bhasati sabbantam katheva hoti no aññatha 
”H. 


“Cetasa ceto parlcca vidito ca me bhante kakudho devaputto yam kiãcI 
kakudho devaputto bhasati sabbantam tatheva hoti no aññatha ”ti. 


“Rakkhassetam moggallana vacam rakkhassetam moggallanam vacam. 
Idani so moghapuriso attana va attanam patukarIssatI ”Li. 
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Khi ấy, Thiên tử Kakudha đã đi đến gặp đại đức Mahamogsallana, sau khi 
đến đã đảnh lễ đại đức Mahamoggallana rồi đứng một bên. Khi đã đứng một 
bên, Thiên tử Kakudha đã nói với đại đức Mahamoggallana điều này: - “Thưa 
ngài, Devadatta với tâm đã bị chế ngự, đã bị ám ảnh bởi sự lợi lộc, trọng 
vọng, và tôn vinh khiến điều tham muốn như vầy đã khởi lên: “Ta sẽ quản trị 
hội chúng tỳ khưu.' Thưa ngài, cùng lúc với sự sanh khởi của tâm, Devadatta 
đã mất đi thần thông ấy.” Thiên tử Kakudha đã nói lên điều ấy. Sau khi nói 
lên điều ấy, vị ấy đã đảnh lễ đại đức Mahamoggallana, hướng vai phải nhiễu 
quanh, rồi biến mất ngay tại chỗ ấy. 


9. Sau đó, đại đức Mahamogsallana đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi 
đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Khi đã ngồi xuống một 
bên, đại đức Mahamogsallana đã nói với đức Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, 
thị giả của con tên là Kakudha con trai dòng Koliya vừa mới từ trần và tái 
sanh vào thân khác do ý tạo. Vị ấy đạt được bản thể có hình dạng như là hai 
hay ba cánh đồng làng ở xứ Magadha. Với sự thành tựu bản thể đó, vị ấy vẫn 
không hề làm tổn thương chính mình hay người khác. Bạch ngài, khi ấy 
Thiên tử Kakudha đã đi đến gặp con, sau khi đến đã đảnh lễ con rồi đã đứng 
một bên. Khi đã đứng một bên, Thiên tử Kakudha đã nói với con điều này: 
“Thưa ngài, Devadatta với tâm đã bị chế ngự, đã bị ám ảnh bởi sự lợi lộc, 
trọng vọng, và tôn vinh khiến điều tham muốn như vầy đã khởi lên: Ta sẽ 
quản trị hội chúng tỳ khưu. Thưa ngài, chính do sự sanh khởi của tâm, 
Devadatta đã mất đi thần thông của mình."Thiên tử Kakudha đã nói lên điều 
ấy. Sau khi nói lên điều ấy, vị ấy đã đảnh lễ con, hướng vai phải nhiễu quanh, 
rồi biến mất ngay tại chỗ ấy.” 


- “Này Mogzgallana, có phải Thiên tử Kakudha với ngươi có tâm hiểu và 
biết (lẫn nhau) bằng tâm nên bất cứ điều gì Thiên tử Kakudha nói (ngươi biết 
được) tất cả điều ấy đều theo chính cách ấy, chứ không phải cách nào khác?” 


- “Bạch ngài, Thiên tử Kakudha với con có tâm hiểu và biết (lãn nhau) 
bằng tâm nên bất cứ điều gì Thiên tử Kakudha nói (con biết được) tất cả điều 
ấy đều theo chính cách ấy, chứ không phải cách nào khác.” 


- “Này Mogsallana, hãy giữ kín lời nói này. Này Moggallana, hãy giữ kín 
lời nói này. Đã đến lúc kẻ rồ dại ấy tự chính mình sẽ làm bộc lộ bản thân.” 


261 


Vinauapt†ake Cullauaggapadl]i 2 Sanghabhedakakkhandhakam 


1O. “PañciIme mogsallana sattharo santo samvijjamana lokasmim. 
Katame pañca? 


Idha moggalana ekacco satthha aparisuddhaslo samano 
parisuddhaslomhil ti patijanati “Parisuddham me silam pariyodatam 
asankilithan ti! Tamenam savaka evam Jananti: “Ayam kho bhavam sattha 
aparisuddhastlo samano “parIsuddhasrlomhI ti patiJanati: “Parisuddham me 
slam pariyodatam asankiltthan '+tI. Mayañceva kho pana gihnam 
aroceyyama nassassa manapam. Yam kho panassa amanapam katham tam” 
mayam tena samudacareyyama? Sammannati kho pana cIvarapindapata- 
senasanagilanapaccayabhesajJJjaparikkharena. Yam tumo karissati tumova 
tena paññayIssatI ”tI. 


Evarupam kho moggallana sattharam savaka silato rakkhanti. Evaripo ca 
pana sattha savakehi silato rakkham paccasimsati.” 


Puna ca param moggallana Idhekacco sattha aparisuddhajivo samano 
'parisuddha]vomhl tỉ patljanati: “Parisuddho me ajwvo pariyodato 
asankilittho ti. Tamenam savaka evam Jananti: “Ayam kho bhavam sattha 
aparisuddhajJrvo samano “parisuddhajivomhI t¡ patiJanati: “Parisuddho me 
aJIvo pariyodato asankilittho 't. Mayam ceva kho pana gihinam aäroceyyama 
nassassa manapam yam kho panassa amanapam katham tam mayam tena 
samudacareyyama? Sammannat kho pana cIvarapindapatasenasana- 
gilanapaccayabhesaJJaparikkharena. Yam tumo karissati tumova tena 
paññayIssat1 ”tI. 


Evaripam kho moggallana sattharam savaka ajIvato rakkhanti. Evarupo 
ca pana sattha savakehI ajJnvato rakkham paccasimsati. 


Puna ca param mogsallana idhekacco sattha aparisuddhadhammadesano 
samano '“parisuddhadhammadesanomhi tỉ patijanati: “Parisuddha me 
dhammadesana pariyodata asankilittha 'ti. Tamenam savaka evam Jananti: 
“Ayam kho bhavam sattha aparisuddhadhammadesano samano “parisuddha- 
dhammadesanomhi tí patljanat: 'parisuddha me dhammadesana 
pariyodata asankilttha “ti. Mayam ceva kho pana gihnam aroceyyama 
nassassa manapam, yam kho panassa amanapam katham tam mayam tena 
samudacareyyama? Sammannat kho pana cIvarapindapatasenasana- 
gIlanapaccayabhesajJjaparilkkharena. Yam tumo karissai tumova tena 
paññayIssatI ”tI. 


! asaikilitthan ˆti ca - Ma, Syã. 
° katham nam - Ma, PTS; kathantam - Syä. 3 paccäsisati - Ma. 
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10. Này Mogsallana, có năm hạng đạo sư này đang hiện hữu ở trên đời. 
Thế nào là năm? 


Này Mogsallana, ở đây có hạng đạo sư trong khi có giới không thanh tịnh 
lại tỏ ra rằng: “Ta có giới thanh tịnh và “Giới của ta thanh tịnh, trong sạch, 
không bị hoen ố.` Các đệ tử biết về chính vị ấy như vầy: “Ngài đạo sư này 
trong khi có giới không thanh tịnh lại tỏ ra rằng: “Ta có giới thanh tịnh" và 
“Giới của ta thanh tịnh, trong sạch, không bị hoen ố.` Nếu chúng ta nói cho 
các cư sĩ, ông ta sẽ không hoan hỷ. Điều mà ông ta không hoan hỷ, tại sao 
chúng ta lại gây nên điều ấy cho ông ta? Vả lại, ông ta được hài lòng với vật 
dụng là y phục, vật thực, chỗ trú ngụ, và thuốc men chữa bệnh; điều gì ông ta 
sẽ làm, chính ông ta sẽ biết điều ấy.” 


Này Moggallana, như vậy là các đệ tử bảo vệ vị đạo sư về giới, và như vậy 
là vị đạo sư mong đợi sự bảo vệ về giới từ các đệ tử. 


Này Mogsallana, còn có điều khác nữa, ở đây có hạng đạo sư trong khi có 
sự nuôi mạng không thanh tịnh lại tỏ ra rằng: “Ta có sự nuôi mạng thanh 
tịnh' và “Sự nuôi mạng của ta thanh tịnh, trong sạch, không bị hoen ố.` Các đệ 
tử biết về chính vị ấy như vầy: “Ngài đạo sư này trong khi có sự nuôi mạng 
không thanh tịnh lại tỏ ra rằng: “Ta có sự nuôi mạng thanh tịnh và “Sự nuôi 
mạng của ta thanh tịnh, trong sạch, không bị hoen ố.` Nếu chúng ta nói cho 
các cư sĩ, ông ta sẽ không hoan hỷ. Điều mà ông ta không hoan hỷ, tại sao 
chúng ta lại gây nên điều ấy cho ông ta? Vả lại, ông ta được hài lòng với vật 
dụng là y phục, vật thực, chỗ trú ngụ, và thuốc men chữa bệnh; điều gì ông ta 
sẽ làm, chính ông ta sẽ biết điều ấy.” 


Này Moggallana, như vậy là các đệ tử bảo vệ vị đạo sư về việc nuôi mạng, 
và như vậy là vị đạo sư mong đợi sự bảo vệ về việc nuôi mạng từ các đệ tử. 


Này Mogsallana, còn có điều khác nữa, ở đây có hạng đạo sư trong khi có 
sự thuyết pháp không thanh tịnh lại tỏ ra rằng: “Ta có sự thuyết pháp thanh 
tịnh' và “Sự thuyết pháp của ta thanh tịnh, trong sạch, không bị hoen ố.` Các 
đệ tử biết về chính vị ấy như vầy: “Ngài đạo sư này trong khi có sự thuyết 
pháp không thanh tịnh lại tỏ ra rằng: “Ta có sự thuyết pháp thanh tịnh và “Sự 
thuyết pháp của ta thanh tịnh, trong sạch, không bị hoen ố.` Nếu chúng ta 
nói cho các cư sĩ, ông ta sẽ không hoan hỷ. Điều mà ông ta không hoan hỷ, tại 
sao chúng ta lại gây nên điều ấy cho ông ta? Vả lại, ông ta được hài lòng với 
vật dụng là y phục, vật thực, chỗ trú ngụ, và thuốc men chữa bệnh; điều gì 
ông ta sẽ làm, chính ông ta sẽ biết điều ấy.” 
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Evarupam kho moggallana sattharam savaka đhammadesanato 
rakkhanti. Evarupo ca pana sattha savakehi dhammadesanato rakkham 
paccasimsati. 


Puna ca param mogsgallana Idhekacco sattha aparIsuddhaveyyakarano 
samano '“parisuddhaveyyakaranomhl tỉ patianati: 'parisuddham me 
veyyakaranam pariyodatam asankilitthan ti. Tamenam savaka evam Jananti: 
“Ayam kho bhavam sattha aparisuddhaveyyakarano samano “parisuddha- 
veyyakaranomhI ti patiJanati: “parisuddham me veyyakaranam pariyodatam 
asankilithan 't. Mayam ceva kho pana gihinam aroceyyama naãssassa 
manapam. Yam kho panassa amanapam katham tam mayam tena 
samudacareyyama? Sammannat kho pana cIvarapindapatasenasana- 
gIlanapaccayabhesajJjaparilkkharena. Yam tumo karissai tumova tena 
paññayIssatI ”tI. 


Evarupam kho mogsgallana sattharam savaka veyyakaranato rakkhanHi. 
Evarupo ca pana sattha savakeh1 veyyakaranato rakkham paccasimsatl. 


Puna ca param moggallana Idhekacco sattha aparisuddhañanadassano 
samano 'parisuddhañanadassanomhl tỉ patljanati “parisuddham me 
ñanadassanam pariyodatam asankiltthan t1. Tamenam savaka evam 
Jananti: “Ayam kho bhavam sattha aparisuddhañanadassano samano 
“parisuddhañanadassanomhi ti patiJanati: “parilsuddham me ñanadassanam 
pariyodatam asankilithan ti Mayam ceva kho pana gihinam aroceyyama 
nassassa manapam. Yam kho panassa amanapam katham tam mayam tena 
samudacareyyama? Sammannat kho pana cIvarapindapatasenasana- 
gIlanapaccayabhesajJjaparilkkharena. Yam tumo karissali tumova tena 
pañfñayIssatI ”tI. 


Evardpam kho pana' mogsgallana sattharam savaka ñanadassanato 
rakkhanti. Evaripo ca pana sattha savakehi ñanadassanato rakkham 
paccasimsatI ”tI. 


! evaripam kho - Syã. 
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Này Moggallana, như vậy là các đệ tử bảo vệ vị đạo sư về việc thuyết pháp, 
và như vậy là vị đạo sư mong đợi sự bảo vệ về việc thuyết pháp từ các đệ tử. 


Này Moggallana, còn có điều khác nữa, ở đây có hạng đạo sư trong khi có 
lối giải thích không thanh tịnh lại tỏ ra rằng: “Ta có lối giải thích thanh tịnh" 
và “Lối giải thích của ta thanh tịnh, trong sạch, không bị hoen ố.` Các đệ tử 
biết về chính vị ấy như vầy: “Ngài đạo sư này trong khi có lối giải thích không 
thanh tịnh lại tỏ ra rằng: “Ta có lối giải thích thanh tịnh và “Lối giải thích của 
ta thanh tịnh, trong sạch, không bị hoen ố." Nếu chúng ta nói cho các cư sĩ, 
ông ta sẽ không hoan hỷ. Điều mà ông ta không hoan hỷ, tại sao chúng ta lại 
gây nên điều ấy cho ông ta? Vả lại, ông ta được hài lòng với vật dụng là y 
phục, vật thực, chỗ trú ngụ, và thuốc men chữa bệnh; điều gì ông ta sẽ làm, 
chính ông ta sẽ biết điều ấy.” 


Này Mogsallana, như vậy là các đệ tử bảo vệ vị đạo sư về lối giải thích, và 
như vậy là vị đạo sư mong đợi sự bảo vệ về lối giải thích từ các đệ tử. 


Này Moggallana, còn có điều khác nữa, ở đây có hạng đạo sư trong khi có 
tri kiến không thanh tịnh lại tỏ ra rằng: “Ta có tri kiến thanh tịnh và “Tri kiến 
của ta thanh tịnh, trong sạch, không bị hoen ố.` Các đệ tử biết về chính vị ấy 
như vầy: “Ngài đạo sư này trong khi có tri kiến không thanh tịnh lại tỏ ra 
rằng: “Ta có tri kiến thanh tịnh và “Tri kiến của ta thanh tịnh, trong sạch, 
không bị hoen ố.` Nếu chúng ta nói cho các cư sĩ, ông ta sẽ không hoan hỷ. 
Điều mà ông ta không hoan hỷ, tại sao chúng ta lại gây nên điều ấy cho ông 
ta? Vả lại, ông ta được hài lòng với vật dụng là y phục, vật thực, chỗ trú ngụ, 
và thuốc men chữa bệnh; điều gì ông ta sẽ làm, chính ông ta sẽ biết điều ấy.” 


Này Mogsallana, như vậy là các đệ tử bảo vệ vị đạo sư về tri kiến, và như 
vậy là vị đạo sư mong đợi sự bảo vệ về tri kiến từ các đệ tử.” 
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Ime kho mogsallana pañca sattharo santo samvijJJamana lokasmim. 


Aham kho pana mogsallana parisuddhasilo samano “parisuddhasilomh1 
"H patijanamr: “parisuddham me silam pariyodatam asankilitthan “ti' Na ca 
mam savaka silato rakkhanti, nacaham savakehi siato rakkham 
paccasImsamI. 


Parisuddhajvo samano “parisuddhajvomhi ti patijanami: “parisuddho 
me äjIvo pariyodato asankilittho ti.” Na ca mam savaka ajIvato rakkhanti, 
nacaham savakehi ajJvato rakkham paccasimsami. 


Parisuddhadhammadesano samano “parisuddhadhammadesanomhi 'ti 
patljanami: “parisuddha me dhammadesana pariyodata asankilittha ti) Na 
ca mam savaka dhammadesanato rakkhanti, nacaham savakehi dhamma- 
desanato rakkham paccasimsamI. 


Parisuddhaveyyakarano samano 'parisuddhaveyyakaranomhil  'ti 
patlJjanami: “parIsuddham me veyyakaranam pariyodatam asankilithan 'ti.' 
Na ca mam savaka veyyakaranato rakkhantil, nacaham savakehi 
veyyakaranato rakkham paccasimsamiI. 


Parisuddhañanadassano samano 'parisuddhañanadassanomhT ti 
patlJjanami: “parisuddham me ñanadassanam pariyodatam asankilitthan 'ti.'! 
Na ca mam savaka ñanadassanato rakkhanti, nacaham savakehi rakkham 
paccasimsamI “t1. 


1l. Atha kho bhagava kosambiyam yathabhirantam viharitva yena 
raJagaham tena carikam pakkami. Anupubbena carlkam caramano yena 
raJagaham tadavasari. 


Tatra sudam bhagava raJagahe viharati veluvane kalandakanivape. 


Atha kho sambahula bhikkhu yena bhagava tenupasankamimsu, 
upasankamitva bhagavantam abhivadetva ekamantam  nisidimsu. 
Ekamantam nisnna kho te bhikkhu bhagavantam etadavocum: 
“Devadattassa bhante aJatasattu kumaro pañcahi rathasatehi sayam patam 
upatthanam gacchati, pañca ca thalipakasatani bhattabhiharo abhiharTiyatI 
”H. 


! asaikilitthan tỉ ca - Ma, Syã. 
°“ asaikilittho ti ca - Ma, Syã. 3 asankilittha tỉ ca - Ma, Syã. 


266 


Tạng Luật - Tiểu Phẩm 2 Chương Chia Rẽ Hội Chúng 


Này Mogsallana, năm hạng đạo sư này đang hiện hữu ở trên đời. 


Và này Mogsgallana, ta có giới thanh tịnh và biết rằng: “Fa có giới thanh 
tịnh và “Giới của ta thanh tịnh, trong sạch, không bị hoen ố.` Các đệ tử không 
cần bảo vệ ta về giới, và ta cũng không mong đợi sự bảo vệ về giới từ các đệ 
tử. 


Ta nuôi mạng thanh tịnh và biết rằng: “Ta có sự nuôi mạng thanh tịnh và 
“Sự nuôi mạng của ta thanh tịnh, trong sạch, không bị hoen ố.` Các đệ tử 
không cần bảo vệ ta về sự nuôi mạng, và ta cũng không mong đợi sự bảo vệ 
về sự nuôi mạng từ các đệ tử. 


Ta thuyết pháp thanh tịnh và biết rằng: “Ta có sự thuyết pháp thanh tịnh” 
và “Sự thuyết pháp của ta thanh tịnh, trong sạch, không bị hoen ố.` Các đệ tử 
không cần bảo vệ ta về sự thuyết pháp, và ta cũng không mong đợi sự bảo vệ 
về sự thuyết pháp từ các đệ tử. 


Ta có lối giải thích thanh tịnh và biết rằng: “Ta có lối giải thích thanh tịnh” 
và “Lối giải thích của ta thanh tịnh, trong sạch, không bị hoen ố.` Các đệ tử 
không cần bảo vệ ta về lối giải thích, và ta cũng không mong đợi sự bảo vệ về 
lối giải thích từ các đệ tử. 


Ta có tri kiến thanh tịnh và biết rằng: “Ta có tri kiến thanh tịnh và “Tri 
kiến của ta thanh tịnh, trong sạch, không bị hoen ố.` Các đệ tử không cần bảo 
vệ ta về tri kiến, và ta cũng không mong đợi sự bảo vệ về tri kiến từ các đệ 
tử.” 


11. Sau đó, khi đã ngự tại Kosambi theo như ý thích đức Thế Tôn đã lên 
đường du hành đi đến thành Rajagaha. Trong khi du hành theo tuần tự ngài 
đã ngự đến thành RaJagaha. 


Tại nơi đó, trong thành Rajagaha, đức Thế Tôn ngự tại Veluvana, nơi nuôi 
dưỡng các con sóc. 


Khi ấy, nhiều vị tỳ khưu đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã đảnh 
lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Khi đã ngồi xuống một bên, các tỳ 
khưu ấy đã nói với đức Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, hoàng tử Ajatasattu 
sáng chiều đi đến phục vụ Devadatta cùng với đoàn xe năm trăm chiếc, và 
vật cúng dường về thực phẩm là năm trăm phần cơm nấu với sữa được mang 
lại.” 
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“Ma bhikkhave devadattasa labhasakkaraslokam pihayItha, 
yavakrvañca bhikkhave devadattassa aJatasattu kumaro pañcahI rathasatehi 
sayam patam upatthanam gamissatl, pañca ca thalipakasatani bhattabhiharo 
abhihariyissatl, hani yeva bhikkhave devadattassa patikankha kusalesu 
dhammesu no vuddhiI. 


Seyyathapi bhikkhave candassa kukkurassa nasaya pittam bhindeyyum. 
Evam hi so bhikkhave kukkuro bhiyyosomattaya candataro assa. Evameva 
kho bhikkhave yavakivañca devadattassa aJatasattukumaro pañcahi 
rathasatehi sayam patam upatthanam gamissatl, pañca ca thalipakasatani 
bhattabhiharo abhihariyIssat, hanI yeva bhikkhave devadattassa patikankha 
kusalesu dhammesu no vuddh. 


Attavadhaya bhikkhave devadattassa labhasakkarasiloko udapadl, 
parabhavaya devadattassa labhasakkarasiloko udapadi Seyyathapi 
bhikkhave kadal attavadhaya phalam detl, parabhavaya phalam deti, 
evameva kho bhikkhave attavadhaya devadattassa labhasakkarasiloko 
udapadli, parabhavaya devadattassa labhasakkarasiloko udapadi. 


Seyyathapi bhikkhave velu attavadhaya phalam detil, parabhavaya 
phalam detl, evameva kho bhikkhave attavadhaya devadattassa 
labhasakkarasiloko udapadi, parabhavaya devadattassa labhasakkarasiloko 
udapadl. 


SevyathapIl bhikkhave na]o attavadhaya phalam detl, parabhavaya 
phalam deti, evameva kho bhikkhave attavadhaya devadattassa 
labhasakkarasiloko udapadi, parabhavaya devadattassa labhasakkarasiloko 
udapadl. 


Seyvyathapl bhikkhave assatari attavadhaya gabbham ganhat, 
parabhavaya gabbham ganhatl, evameva kho bhikkhave attavadhaya 
devadattassa labhasakkarasiloko udapadi, parabhavaya devadattassa 
labhasakkarasiloko udapadI ”Li. 


Phalam ve kadalim hanti phalam velum phalam nalam, 
sakkaro kapurIsam hanti gabbho assatarim yatha ”H. 


Pathamakabhanavaram. 


x*xxxx% 
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- “Này các tỳ khưu, chớ có ganh ty với Devadatta về sự lợi lộc, trọng vọng, 
và tôn vinh. Này các tỳ khưu, cho đến khi nào hoàng tử Ajatasattu còn sáng 
chiều đi đến phục vụ Devadatta cùng với đoàn xe năm trăm chiếc, và vật 
cúng dường về thực phẩm là năm trăm phần cơm nấu với sữa còn được mang 
lại thì này các tỳ khưu, việc suy giảm trong các thiện pháp là điều sẽ xảy đến 
cho Devadatta, chứ không phải sự tiến triển. 


Này các tỳ khưu, cũng giống như người ta làm vỡ túi mật ở mũi của con 
chó dữ tợn; này các tỳ khưu, bởi vì như vậy con chó ấy sẽ trở nên dữ tợn hơn 
trước. Tương tợ như thế, này các tỳ khưu, cho đến khi nào hoàng tử 
Ajatasattu còn sáng chiều đi đến phục vụ Devadatta cùng với đoàn xe năm 
trăm chiếc, và vật cúng dường về thực phẩm là năm trăm phần cơm nấu với 
sữa còn được mang lại thì này các tỳ khưu, việc suy giảm trong các thiện 
pháp là điều sẽ xảy đến cho Devadatta, chứ không phải sự tiến triển. 


Này các tỳ khưu, sự lợi lộc, trọng vọng, và tôn vinh đã đem lại cho 
Devadatta sự hư hỏng của bản thân; sự lợi lộc, trọng vọng, và tôn vinh đã 
đem lại cho Devadatta sự tiêu hoại. Này các tỳ khưu, giống như cây chuối khi 
trổ quả thì đưa đến sự hư hỏng của thân cây, khi trổ quả thì đưa đến sự tiêu 
hoại; tương tợ như thế, sự lợi lộc, trọng vọng, và tôn vinh đã đem lại cho 
Devadatta sự hư hỏng của bản thân; lợi lộc, vinh hiển, và danh vọng đã đem 
lại cho Devadatta sự tiêu hoại. 


Này các tỳ khưu, giống như cây tre khi kết trái thì đưa đến sự hư hỏng của 
thân cây, khi kết trái thì đưa đến sự tiêu hoại; tương tợ như thế, sự lợi lộc, 
trọng vọng, và tôn vinh đã đem lại cho Devadatta sự hư hỏng của bản thân; 
sự lợi lộc, trọng vọng, và tôn vinh đã đem lại cho Devadatta sự tiêu hoại. 


Này các tỳ khưu, giống như cây sậy khi kết trái thì đưa đến sự hư hỏng của 
thân cây, khi kết trái thì đưa đến sự tiêu hoại; tương tợ như thế, sự lợi lộc, 
trọng vọng, và tôn vinh đã đem lại cho Devadatta sự hư hỏng của bản thân; 
sự lợi lộc, trọng vọng, và tôn vinh đã đem lại cho Devadatta sự tiêu hoại. 


Này các tỳ khưu, giống như con lừa cái khi mang thai thì đưa đến sự hư 
hỏng của bản thân, khi mang thai thì đưa đến sự tiêu hoại; tương tợ như thế, 
sự lợi lộc, trọng vọng, và tôn vinh đã đem lại cho Devadatta sự hư hỏng của 
bản thân; sự lợi lộc, trọng vọng, và tôn vinh đã đem lại cho Devadatta sự tiêu 
hoại.” 


“Đúng uậu, (sự kết) trái hại chết câu chuối, (sự kết) trái hại chết câu tre, 
(sự kết) trái hại chết câu sậu, sự trọng uọng hại chết kẻ ngu tương tợ như 
bào thai hại chết con lừa.” 


Tụng phẩm thứ nhất. 


x*xxxx% 
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12. Tena kho pana samayena bhagava mahatiya parisaya parIvuto 
dhammam desento nisinno hoti sarajJikaya.' Atha kho devadatto u†thayasana 
ekamsam uttarasangam karitva yena bhagava tenañjalim panametva 
bhagavantam etadavoca: 


“Jinno dan! bhante bhagava vuddho mahallako addhagato vayo 
anuppatto. Appossukko 'danI bhante bhagava ditthadhammasukhaviharam 
anuyutto virahatu, mamam bhikkhusangham  mnissajjatu, aham 
bhikkhusangham parTharissami ”tI. 


“Alam devadatta, mã te ruccl bhikkhusangham parTharitun ”ti. 


Dutiyampl kho devadatto —pe— Tatiyampl kho devadatto bhagavantam 
etadavoca: “JInno 'danI bhante bhagava vuddho mahallako addhagato vayo 
anuppatto. Appossukko 'danI bhante bhagava ditthadhammasukhaviharam 
anuyutto viharatu, mamam bhikkhusangham missajjatu, aham 
bhikkhusangham parTharissamI ”ti. 


“SariIputtamogsallananampli kho aham devadatta bhikkhusangham na 
nIssaJJeyyam, kimpana tuyham chavassa khe|asakassa ”ti.? 


Atha kho devadatto “saraJikaya mam bhagava parisaya, khelasakavadena? 


apasadetl Sariputtamoggallane va ukkamsai tỉ kupito anattamano 
bhagavantam abhivadetva padakkhinam katva pakkam. 


Ayam carahi devadattassa bhagavati pathamo aghato ahosl. 


' sarajikãya parisaya - Ma, PTS. 3 khe]apakavädena - PTS . 
ˆ khe]apakassa ti - PTS. * ayañ ca carahi - Syã; ayañ ca tarahi - PTS. 
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12. Vào lúc bấy giờ, đức Thế Tôn được vây quanh bởi hội chúng đông đảo 
có cả đức vua, đang thuyết giảng Giáo Pháp. Khi ấy, Devadatta đã từ chỗ ngồi 
đứng dậy, đắp thượng y một bên vai, chắp tay hướng về đức Thế Tôn, và đã 
nói với đức Thế Tôn điều này: 


- “Bạch ngài, đức Thế Tôn nay đã tàn tạ, già cả, lớn tuổi, đã sống thọ, đã 
đạt đến đoạn cuối cuộc đời. Bạch ngài, giờ đây xin đức Thế Tôn hãy sống gắn 
bó vào sự lạc trú trong hiện tại, còn hội chúng tỳ khưu hãy bàn giao cho tôi, 
tôi sẽ cai quản hội chúng tỳ khưu.” 


- “Này Devadatta, thôi đi. Ngươi chớ có mong để được cai quản hội chúng 
tỳ khưu.” 


Đến lần thứ nhì, Devadatta —(như trên)— Đến lần thứ ba, Devadatta đã 
nói với đức Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, đức Thế Tôn nay đã tàn tạ, già cả, 
lớn tuổi, đã sống thọ, đã đạt đến đoạn cuối cuộc đời. Bạch ngài, giờ đây xin 
đức Thế Tôn hãy sống gắn bó vào sự lạc trú trong hiện tại, còn hội chúng tỳ 
khưu hãy bàn giao cho tôi, tôi sẽ cai quản hội chúng tỳ khưu.” 


- “Này Devadatta, ngay cả Sariputta và Moggallana ta còn không thể bàn 
giao hội chúng tỳ khưu, làm sao (có thể bàn giao) cho kẻ tồi tệ đáng phi nhổ 
như ngươi được?” 


Khi ấy, Devadatta (nghĩ rằng): “Đức Thế Tôn đã bôi nhọ ta bằng cách gọi 
là kẻ đáng phỉ nhổ trước hội chúng có cả nhà vua và còn ca tụng Sariputta và 
Mogsgallana nữa!” nên tức tối, có sự không hài lòng, rồi đã đảnh lễ đức Thế 
Tôn, hướng vai phải nhiễu quanh, và ra đi. 


Như thế, đây đã là mối ác cảm thứ nhất của Devadatta đối với đức Thế 
Tôn. 


DA Á | 
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13. Atha kho bhagava bhikkhu amantesi: “Tena hi bhikkhave sangho 
devadattassa raJagahe pakasaniyakammam karotu: “Pubbe devadattassa 
añña pakati ahosi. Idani añña pakati. Yam devadatto kareyya kayena vacaya 


na tena buddho va dhammo va sangho va datthabbo. Devadatto “va tena 
datthabbo ˆH. 


Evañca pana bhikkhave katabbam. Vyattena bhikkhuna patibalena 
sangho ñapetabbo: 


Sunatu me bhante sangho. Yadi sanghassa pattakallam, sangho 
devadattassa raJagahe pakasaniyakammam kareyya: “Pubbe devadattassa 
añña pakati ahosI. Idani añña pakati. Yam devadatto kareyya kayena vacaya, 
na tena buddho va dhammo va sangho va datthabbo. Devadatto 'va tena 
datthabbo ˆt. Esa ñatH. 


Sunatu me bhante sangho. Devadattassa raJagahe pakasaniyakammam 
karotl: “Pubbe devadattassa añña pakati ahosil. Idani añña pakati. Yam 
devadatto kareyya kayena vacaya na tena buddho va dhammo va sangho va 
datthabbo. Devadatto va tena datthabbo ti. Yassayasmato khamati 
devadattassa rajagahe pakasaniyassa kammassa karanam “pubbe 
devadattassa añña pakati ahosi Idani añña pakati. Yam devadatto kareyya 
kayena vacaya na tena buddho va dhammo va sangho va datthabbo. 
Devadatto va tena datthabbo °tH, so tunhassa. Yassa nakkhamatl, so 


bhaseyya. 


Katam sanghena devadattassa raJagahe pakasaniyakammam: “Pubbe 
devadattassa añña pakati ahosi. Idani añña pakati. Yam devadatto kareyya 
kayena vacaya, na tena buddho va dhammo va sangho va datthabbo. 
Devadatto va tena datthabbo *t. Khamati sanghassa, tasma tunhI. Evametam 
dharayamI ”ti. 


14. Atha kho bhagava ayasmantam sariputtam amantesi: “Tena hi tvam 
sariputta devadattam raJagahe pakasehI ”tI. 


“Pubbe maya bhante devadattassa raJagahe vanno bhasito mahiddhiko 
godhiputto mahanubhavo godhiputto ti. Kathaham devadattam raJagahe 
pakasemI ”ti? 
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13. Sau đó, đức Thế Tôn đã bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, 
chính vì điều ấy hội chúng hãy thực hiện hành sự công bố về Devadatta trong 
thành Rajagaha rằng: “Bản chất của Devadatta trước đây khác, nay bản chất 
đã khác. Việc gì Devadatta làm bằng thân hoặc bằng lời nói, không nên xem 
điều ấy là (của) đức Phật, Giáo Pháp, hoặc Hội Chúng, mà nên xem điều ấy là 
(của) chính Devadatta.` 


Và này các tỳ khưu, nên thực hiện như vậy: Hội chúng cần được thông 
báo bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm, có năng lực: 


“Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Nếu là thời điểm thích 
hợp cho hội chúng, hội chúng nên thực hiện hành sự công bố về Devadatta 
trong thành Rajagaha rằng: “Bản chất của Devadatta trước đây khác, nay bản 
chất đã khác. Việc gì Devadatta làm bằng thân hoặc bằng lời nói, không nên 
xem điều ấy là (của) đức Phật, Giáo Pháp, hoặc Hội Chúng, mà nên xem điều 
ấy là (của) chính Devadatta.` Đây là lời đề nghị. 


Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Hội chúng thực hiện hành 
sự công bố về Devadatta trong thành Rajagaha rằng: “Bản chất của Devadatta 
trước đây khác, nay bản chất đã khác. Việc gì Devadatta làm bằng thân hoặc 
bằng lời nói, không nên xem điều ấy là (của) đức Phật, Giáo Pháp, hoặc Hội 
Chúng, mà nên xem điều ấy là (của) chính Devadatta.` Đại đức nào đồng ý sự 
thực hiện hành sự công bố về Devadatta trong thành Rajagaha rằng: “Bản 
chất của Devadatta trước đây khác, nay bản chất đã khác. Việc gì Devadatta 
làm bằng thân hoặc bằng lời nói, không nên xem điều ấy là (của) đức Phật, 
Giáo Pháp, hoặc Hội Chúng, mà nên xem điều ấy là (của) chính Devadatta'” 
xin im lặng; vị nào không đồng ý, có thể nói lên. 


Hành sự công bố về Devadatta trong thành Rajagaha rằng: “Bản chất của 
Devadatta trước đây khác, nay bản chất đã khác. Việc gì Devadatta làm bằng 
thân hoặc bằng lời nói, không nên xem điều ấy là (của) đức Phật, Giáo Pháp, 
hoặc Hội Chúng, mà nên xem điều ấy là (của) chính Devadatta` đã được hội 
chúng thực hiện. Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng, tôi ghi 
nhận sự việc này là như vậy.” 


14. Sau đó, đức Thế Tôn đã bảo đại đức Sariputta rằng: - “Này Sariputta, 
chính vì điều ấy ngươi hãy công bố về Devadatta ở trong thành Rajagaha.” 


- “Bạch ngài, trước đây ở trong thành Rajagaha con đã khen ngợi về 
Devadatta rằng: “Con trai của Godhi có đại thần lực! Con trai của Godhi có 
đại năng lực! Bạch ngài, làm sao con công bố về Devadatta ở trong thành 
Rajagaha được?” 
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“Nanu taya sariputta, bhũtoyeva devadattassa raJjagahe vanno bhasito 
mahiddhiko godhiputto mahanubhavo godhiputto ”ti. 


“Evam bhante ”ti. 


“Evameva kho tvam sariputta bhutaññeva devadattam raJagahe pakasehI 
”H. 


“Evam bhante ”ti kho ayasma sariputto bhagavato paccassosl. 


Atha kho bhagava bhikkhu amantesi: 


“[ena hi bhikkhave sangho sariputtam sammannatu devadattam 
raJagahe pakasetum: “Pubbe devadattassa añña pakati ahosi. Idani añña 
pakati. Yam devadatto kareyya kayena vacaya na tena buddho va dhammo va 
sangho va datthabbo devadatto va tena datthabbo “ti. Evañca pana bhikkhave 
sammannitabbo: Pathamam sariputto yacitabbo. Yacitva vyattena 


bhikkhuna patibalena sangho ñapetabbo: 


Sunatu me bhante sangho. Yadi sanghassa pattakallam, sangho 
ayasmantam sariputtam sammanneyya devadattam rajagahe pakasetum: 
“Pubbe devadattassa añña pakatil —pe— devadatto va tena datthabbo 'ti. Esa 
ñafH1. 


Sunatu me bhante sangho. Sangho ayasmantam sariputtam sammannati 
devadattam rajagahe pakasetum: “Pubbe devadattassa añña pakati —pe— 
devadatto va tena datthabbo ti Yassayasmato khamati ayasmato 
sarIputtassa sammati devadattam rajagahe pakasetum: “Pubbe devadattassa 
añña pakati —pe— devadatto va tena datthabbo ”H, so tunhassa. Yassa 
nakkhamatl, so bhaseyya. 


Sammato sanghena ayasma sariputto devadattam raJagahe pakasetum: 
“Pubbe devadattassa añña pakati ahosi Idani añña pakati. —pe— devadatto va 
tena datthabbo ti. Khamati sanghassa, tasma tunhI. Evametam đdharayami 
”U. 


274 


Tạng Luật - Tiểu Phẩm 2 Chương Chia Rẽ Hội Chúng 


- “Này Sariputta, khi ngươi khen ngợi về Devadatta ở trong thành 
Rajagaha rằng: “Con trai của Godhi có đại thần lực! Con trai của Godhi có đại 
năng lực! phải chăng là đúng sự thật?” 


- “Bạch ngài, đúng vậy.” 


- “Này Sariputta, cũng tương tợ như vậy, ngươi hãy công bố đúng sự thật 
về Devadatta ở trong thành Rajagaha.” 


- “Bạch ngài, xin vâng.” Đại đức Sariputta đã đáp lời đức Thế Tôn. 


Sau đó, đức Thế Tôn đã bảo các tỳ khưu rằng: 


- “Này các tỳ khưu, chính vì điều ấy hội chúng hãy chỉ định Sariputta để 
công bố về Devadatta ở trong thành Rajagaha rằng: “Bản chất của Devadatta 
trước đây khác, nay bản chất đã khác. Việc gì Devadatta làm bằng thân hoặc 
bằng lời nói, không nên xem điều ấy là (của) đức Phật, Giáo Pháp, hoặc Hội 
Chúng, mà nên xem điều ấy là (của) chính Devadatta.` Và này các tỳ khưu, 
nên chỉ định như vầy: Trước tiên, Sariputta cần được yêu cầu; sau khi yêu 
cầu, hội chúng cần được thông qua bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm, có năng lực: 


“Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Nếu là thời điểm thích 
hợp cho hội chúng, hội chúng nên chỉ định Sariputta để công bố về 
Devadatta ở trong thành Rajagaha rằng: “Bản chất của Devadatta trước đây 
khác, —(như trên)— mà nên xem điều ấy là (của) chính Devadatta.` Đây là lời 
đề nghi. 


Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Hội chúng chỉ định 
Sariputta để công bố về Devadatta trong thành Rajagaha rằng: “Bản chất của 
Devadatta trước đây khác, —(như trên)— mà nên xem điều ấy là (của) chính 
Devadatta. Đại đức nào đồng ý sự chỉ định Sariputta để công bố về 
Devadatta trong thành Rajagaha rằng: “Bản chất của Devadatta trước đây 
khác, —(như trên)— mà nên xem điều ấy là (của) chính Devadatta' xin im 
lặng; vị nào không đồng ý, có thể nói lên. 


Đại đức Sariputta đã được hội chúng chỉ định để công bố về Devadatta 
trong thành Rajagaha rằng: “Bản chất của Devadatta trước đây khác, —(như 
trên)— mà nên xem điều ấy là (của) chính Devadatta.` Sự việc được hội 
chúng đồng ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc này là như vậy. ” 
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Sammato ca kho ayasma sariputto sambahulehi bhikkhuhi saddhim 
rajagaham pavisitva devadattam rajagahe pakasesi: “Pubbe devadattassa 
añña pakati ahosi. Idani añña pakati —pe— devadatto va tena datthabbo ”Li. 
Tattha ye te manussa assaddha appasanna dubbuddhino te evamahamsu: 
“Usuyaka Ime samana sakyaputtiya devadattassa labhasakkaram usuyanti 
”H. Ye pana te manussa saddha pasanna pandita buddhimanto te 
evamahamsu: “Na kho Idam orakam bhavissati, yatha bhagava devadattam 
rajagahe pakasapetI ”tI. 


15. Atha kho devadatto yena ajatasatu kumaro tenupasankami, 
upasankamitva ajatasattutmn kumaram etadavoca: “Pubbe kho kumara 
manussa dighayuka etarahi appayuka. Thanam kho panetam vijjat yam 
tvam kumaro va samano kalam kareyyasi. Tena hi tvam kumara, pitaram 
hantva raJa hohi. Aham bhagavantam hantva buddho bhavissamI ”LI. 


Atha kho ajatasatu kumaro '“ayyo kho devadatto mahiddhiko 
mahanubhavo. Janeyyapl' ayyo devadatto ti ñruya potthanikam° bandhitva 
diva divassa bhito ubbiggo ussankIl utrasto sahasa antepuram pävIsl. 
Addasasum" kho antepure upacaraka“ mahamatta aJatasattum kumaram diva 
divassa bhitam ubbiggam ussankim utrastam sahasa antepuram pavisantam. 
Disvana aggahesum, te vicinanta uúruya potthanikam baddham disvana 
aJatasattum kumaram etadavocum: “Kim tvam kumara kattukamo ”sI ”ti? 


*Pitaramhi” hantukamo ti. 


“Kenasi ussahito ”ti? 


“Ayyena devadattena ”Li. 


Ekaccee mahamatta evam matim akamsu: “Kumaro ca hantabbo 
devadatto ca sabbe ca bhikkhu hantabba ”ti. 


! lãneyyäsi - Ma; 3 addasamsu - Syã. 
janeyyati - PTS. * antepurapälakã - Sya. 
° potthaniyam - Simu. ” pitaram - Syã. 
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Và khi đã được chỉ định, đại đức Sariputta cùng với nhiều vị tỳ khưu đã đi 
vào thành RaJagaha và đã công bố về Devadatta trong thành Rajagaha rằng: 
“Bản chất của Devadatta trước đây khác, nay bản chất đã khác. —(như 
trên)— mà nên xem điều ấy là (của) chính Devadatta.” Ở nơi ấy, những người 
nào không có đức tin, không mộ đạo, kém sáng suốt, những người ấy đã nói 
như vầy: “Các Sa-môn Thích tử này ganh ty. Họ ganh ty với sự lợi lộc và 
trọng vọng của Devadatta.” Còn những người nào có đức tin, mộ đạo, sáng 
suốt, những người ấy đã nói như vây: “Việc đức Thế Tôn cho công bố về 
Devadatta trong thành Rajagaha như thế này chẳng có gì sai trái!” 


15. Sau đó, Devadatta đã đi đến gặp hoàng tử Ajatasattu, sau khi đến đã 
nói với hoàng tử Ajatasattu điều này: - “Tâu hoàng tử, trước đây loài người 
sống thọ, bây giờ yếu thọ. Điều thực tế cần được biết là ngài có thể chết đi 
trong lúc vẫn còn là hoàng tử; tâu hoàng tử, chính vì điều ấy ngài hãy giết cha 
và lên làm vua. Ta sẽ giết đức Thế Tôn và trở thành đức Phật.” 


Sau đó, hoàng tử Ajatasattu (nghĩ rằng): “Ngài Devadatta có đại thần lực, 
có đại năng lực; ngài Devadatta đương nhiên có thể biết được” nên vào lúc 
sáng sớm đã buộc con dao găm ở đùi, rồi (với vẻ) khiếp đảm, sợ hãi, lo âu, 
hồi hộp đã xông vào hậu cung một cách vội vã. Các vị quan đại thần bảo vệ 
hậu cung đã nhìn thấy hoàng tử Ajatasattu vào lúc sáng sớm (với vẻ) khiếp 
đảm, sợ hãi, lo âu, hồi hộp đang xông vào hậu cung một cách vội vã, sau khi 
nhìn thấy họ đã giữ lại. Trong lúc khám xét, họ đã thấy con dao găm buộc ở 
đùi nên đã nói với hoàng tử Ajatasattu điều này: - “Tâu hoàng tử, ngài có ý 
định làm điều gì vậy?” 


- “Ta có ý định giết cha.” 


- “Do ai xúi piục?” 


- “Do ngài đại đức Devadatta.” 


Một số quan đại thần đã đưa ý kiến như vây: - “Hoàng tử phải bị giết chết, 


Devadatta và tất cả các tỳ khưu phải bị giết chết.” 
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Ekacce mahamatta evam matimn akamsu: “Na bhikkhu hantabba, na 
bhikkhu kiñc1 aparaJJhanti. Kumaro ca hantabbo devadatto ca ”tI. 


Ekacce mahamatta evam matim akamsu: “Na kumaro ca hantabbo na 
devadatto, na bhikkhu hantabba. Rañño arocetabbam. Yatha raJa vakkhati 
tatha karIssama ”HI. 


Atha kho te mahamatta aJatasattum kumaram adaya yena raJa magadho 
seniyo bimbisaro tenupasankamimsu, upasankamitva rañño magadhassa 
seniyassa bimbisarassa etamattham arocesum. 


“Katham bhane mahamattehi mati kata ”t1? 


“Ekacce deva mahamatta evam matim akamsu: 'Kumaro ca hantabbo 
devadatto ca sabbe ca bhikkhU hantabba “ti. Ekacce mahamatta evam matim 
akamsu: “Na bhikkhu hantabba na bhikkhu kiñci aparaJjhanti. Kumaro ca 
hantabbo devadatto ca ti. Ekacce mahamacca evam matim akamsu: “Na 
kumaro hantabbo na devadatto, na bhikkhu hantabba. Rañño arocetabbam. 
Yatha rajJa vakkhatI tatha karissama ”ti. 


“Kim bhane karissati buddho va dhammo va sangho va? Nanu bhagavata 
patigacceva devadatto raJjagahe pakasapito: “Pubbe devadattassa añña pakati 
ahosl, Idani añña pakatl, yam devadatto kareyya kayena vacaya na tena 
buddho va dhammo va sangho va datthabbo, devadattova tena datthabbo ”ti. 


Tattha ye te mahamatta evam matim akamsu: “Kumaro ca hantabbo 
devadatto ca sabbe ca bhikkhu hantabba ”ti, te abhabbe' akasi. Ye te 
mahamatta evam matim akamsu: “Na bhikkhu hantabba na bhikkhu kiñci 
aparaJJhanti. Kumaro ca hantabbo devadatto ca ”ti, te nice thane thapesl. Ye 
te mahamatta evam matim akamsu: “Na kumaro ca hantabbo na devadatto, 
na bhikkhu hantabba. Raññão arocetabbam. Yatha raJa vakkhati tatha 
karissama tị, te ucce thane thapesl. 


Atha kho raJja magadho seniyo bimbisaro ajatasattun kumaram 


etadavoca: “Kissa mam tvam kumara hantukamo 'sr ”ti? “RaJjenamhi deva 
atthiko ”L.. 


“Sace kho tvam kumara rajJena atthiko etam te rajJan ”ti. AJatasattussa 
kumarassa raJJam niyyadesl. 


! atthãne - Ma, Syã. 
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Một số quan đại thần khác đã đưa ý kiến như vầy: - “Các tỳ khưu không 
phải chết. Các vị tỳ khưu không làm tổn hại điều gì. Còn hoàng tử và 
Devadatta phải bị giết chết.” 


Một số quan đại thần khác đã đưa ý kiến như vầy: - “Hoàng tử không phải 
chết, Devadatta cũng không. Các tỳ khưu cũng không phải chết. Nên trình 
báo lên đức vua. Đức vua ra lệnh như thế nào thì chúng ta sẽ làm như thế ấy.” 


Sau đó, các quan đại thần ấy đã đưa hoàng tử Ajatasattu đi đến gặp đức 
vua Seniya Bimbisara xứ Magadha, sau khi đến đã trình báo sự việc ấy lên 
đức vua Seniya Bimbisara xứ Magadha. 


- “Này các khanh, các quan đại thần đã có ý kiến thế nào?” 


- “Tâu bệ hạ, một số quan đại thần đã đưa ý kiến như vầy: “Hoàng tử phải 
bị giết chết, Devadatta và tất cả các tỳ khưu phải bị giết chết. Một số quan 
đại thần khác đã đưa ý kiến như vầy: “Các tỳ khưu không phải chết. Các vị tỳ 
khưu không làm điều gì tổn hại. Còn hoàng tử và Devadatta phải bị giết chết." 
Một số quan đại thần khác đã đưa ý kiến như vầy: “Hoàng tử không phải chết, 
Devadatta cũng không. Các tỳ khưu cũng không phải chết. Nên trình báo lên 
đức vua. Đức vua ra lệnh như thế nào thì chúng ta sẽ làm thế ấy.'” 


- “Này các khanh, đức Phật, hoặc Giáo Pháp, hoặc Hội Chúng sẽ làm điều 
gì? Chăng phải đức Thế Tôn đã cảnh giác và đã cho công bố về Devadatta 
trong thành RaJagaha rằng: “Bản chất của Devadatta trước đây khác, nay bản 
chất đã khác. Việc gì Devadatta làm bằng thân hoặc bằng lời nói, không nên 
xem điều ấy là (của) đức Phật, Giáo Pháp, hoặc Hội Chúng, mà nên xem điều 
ấy là (của) chính Devadatta' hay sao?” 


Tại nơi ấy, những quan đại thần nào đã đưa ý kiến như vầy: “Hoàng tử 
phải bị giết chết, Devadatta và tất cả các tỳ khưu phải bị giết chết,” đức vua 
đã cách chức những vị ấy. Những quan đại thần nào đã đưa ý kiến như vầy: 
“Các tỳ khưu không phải chết. Các vị tỳ khưu không làm điều gì tổn hại. Chỉ 
có hoàng tử và Devadatta phải bị giết chết,” đức vua đã giáng chức những vị 
ấy. Những quan đại thần nào đã đưa ý kiến như vầy: “Hoàng tử không phải 
chết, Devadatta cũng không. Các tỳ khưu cũng không phải chết. Nên trình 
báo lên đức vua. Đức vua ra lệnh như thế nào thì chúng ta sẽ làm thế ấy,” đức 
vua đã thăng chức những vị ấy. 


Sau đó, đức vua Seniya Bimbisara xứ Magadha đã nói với hoàng tử 
Ajatasattu điều này: - “Này hoàng tử, tại sao con có ý định giết ta?” - “Tâu bệ 
hạ, con muốn được vương quyền.” 


- “Này hoàng tử, nếu con muốn được vương quyền, thì vương quyền này 
là của con.” Rồi đã trao vương quyền cho hoàng tử AJatasattu. 
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16. Atha kho devadatto yena ajatasatu kumaro tenupasankami, 
upasankamitva aJatasattum kumaram etadavoca: “Purise maharaJa anapehi: 
ye samanam gotamam JIvita voropessanti ”ti. Atha kho ajatasattu kumaro 
manusse anapesil: “Yatha bhane ayyo devadatto aha, tatha karotha ”ti.' 


Atha kho devadatto ekam purisam anapesi: “Gacchavuso amukasmim 
okase samano gotamo viharati. Tam JIvita voropetva Imina magsena agaccha 
”H. Tasmim magge dve purise thapesil: “Yo Imina maggena eko purIso 
agacchati, tam jJIvita voropetva Imina maggena agacchatha ”ti. Tasmim 
magse cattaro purise thapesi: “Ye Imina magsena dve purisa agacchanHi, te 
JIvita voropetva Imina magsena agacchatha ”ti. Tasmim magge atthapurise 
thapesil: “Ye imina maggena cattaro purisa agacchanHi, te JIvita voropetva 
Imina magsena agacchatha ”ti. Tasmim magge solasa purise thapesi: “Ye 
Imina maggena attha purisa agacchanti, te JIvita voropetva agacchatha ”LI. 


Atha kho so eko puriso asicammam gahetva dhanukalapam sannayhitva 
yena bhagava tenupasankami, upasankamitva bhagavato avidure bhIto 
ubbiggo ussankI utrasto patthaddhena kayena atthasi. Addasa kho bhagavata 
tam purisam bhitam ubbiggam ussankim utrastam patthaddhena kayena 
thitam. Disvana tam purisam etadavoeca: “Ehi avuso mã bhay!1 ”tI. 


Atha kho so puriso asicammam ekamantam karitva dhanukalapam 
nikkhipitva yena bhagava tenupasankamI, upasankamitva bhagavato padesu 
sirasa nipatitva bhagavantam etadavoca: “Accayo mam bhante acceagama 
vathabalam yathamulham yatha-akusalam, yoham dutthacitto vađhakacitto 
idhupasankanto. Tassa me bhante bhagava accayam accayato patiganhatu? 
ayatim samvaraya ”tI. 


“[agsgha? tvam avuso accayo accagama yathabalam yathamulham yatha- 
akusalam yam tvam dutthacitto vadhakacitto Idhupasankanto. Yato ca kho 
tvam avuso accayam accayato disva yathadhammam patikarosl, tam te 
mayam patiganhama. Vuddhi hesa avuso arlyassa vinaye yo accayam 
accayato disva yathadhammam patikaroti ayatim samvaram apa]JJatI ”H. 


! kareyyathä ti- Ma. — “patigganhatu - Ma, Syã. ”ingha - Syã. 
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16. Sau đó, Devadatta đã đi đến gặp hoàng tử Ajatasatthu, sau khi đến đã 
nói với hoàng tử Ajatasattu điều này: - “Tâu đại vương, hãy ra lệnh cho các 
nam nhân để họ sẽ đoạt mạng sống của Sa-môn Gotama.” Khi ấy, hoàng tử 
Ajatasattu đã ra lệnh cho mọi người rằng: - “Này các khanh, ngài đại đức 
Devadatta đã nói như thế nào, các người hãy làm theo như thế ấy.” 


Sau đó, Devadatta đã ra lệnh cho một người đàn ông rằng: - “Này ông 
bạn, Sa-môn Gotama ngụ ở nơi đó; hãy đoạt mạng sống của ông ta rồi hãy 
trở về bằng con đường này.” Rồi trên con đường ấy, Devadatta đã xếp đặt hai 
người đàn ông (bảo rằng): - “Người đàn ông nào một mình trở về bằng con 
đường này; hãy đoạt mạng sống của hắn ta rồi hãy trở về bằng con đường 
này.” Rồi trên con đường ấy, Devadatta đã xếp đặt bốn người đàn ông (bảo 
rằng): - “Hai người đàn ông nào trở về bằng con đường này; hãy đoạt mạng 
sống của chúng rồi hãy trở về bằng con đường này.” Rồi trên con đường ấy, 
Devadatta đã xếp đặt tám người đàn ông (bảo rằng): - “Bốn người đàn ông 
nào trở về bằng con đường này; hãy đoạt mạng sống của chúng rồi hãy trở về 
bằng con đường này.” Rồi trên con đường ấy, Devadatta đã xếp đặt mười sáu 
người đàn ông (bảo rằng): - “Tám người đàn ông nào trở về bằng con đường 
này; hãy đoạt mạng sống của chúng rồi hãy trở về bằng con đường này.” 


Sau đó, người đàn ông ấy một mình cầm gươm và bao gươm, mang cung 
và túi tên đã đi đến gặp đức Thế Tôn; sau khi đến còn cách đức Thế Tôn một 
khoảng không xa, thì trở nên khiếp đảm, sợ hãi, lo âu, hồi hộp, đã đứng với 
thân thể cứng đơ. Đức Thế Tôn đã nhìn thấy người đàn ông ấy (với vẻ) khiếp 
đảm, sợ hãi, lo âu, hồi hộp, đang đứng với thân thể cứng đơ, sau khi nhìn 
thấy đã nói với người đàn ông ấy điều này: - “Này đạo hữu, hãy đến. Chớ có 
sợ hãi.” 


Khi ấy, người đàn ông ấy đã bỏ gươm và bao gươm ở một góc, để cung và 
túi tên xuống, rồi đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã đê đầu ở hai 
chân của đức Thế Tôn và đã nói với đức Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, tội 
lỗi đã chiếm ngự lấy con khiến con như là ngu khờ, như là mê muội, như là 
không có đạo đức nên con đi đến đây với tâm độc ác, với tâm giết hại. Bạch 
ngài, xin đức Thế Tôn ghi nhận tội lõi ấy của con đây là tội lõi hầu để ngăn 
ngừa trong tương lai.” 


“Này đạo hữu, đúng như vậy, tội lõi đã chiếm ngự lấy ngươi khiến ngươi 
như là ngu khờ, như là mê muội, như là không có đạo đức nên ngươi đi đến 
đây với tâm độc ác, với tâm giết hại. Này đạo hữu, chính từ việc ấy, ngươi đã 
thấy được tội lõi là tội lõi và sửa đổi đúng theo Pháp, nay ta nhận biết điều ấy 
cho ngươi. Này đạo hữu, chính điều này là sự tiến bộ trong giới luật của bậc 
Thánh: Người nào sau khi thấy được tội lõi là tội lỗi và sửa đổi đúng theo 
Pháp sẽ có được sự ngăn ngừa trong tương lai.” 
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Atha kho bhagava tassa purisassa anupubbikatham' kathesi seyyathidam: 
danakatham silakatham saggakatham kamanam adIinavam okaram 
samkilesam nekkhamme anisamsam pakasesl. Yada bhagava aññasi tam 
purisam  kallacttam muducittam vinivaranacittam udagsacittam 
pasannacittam atha ya buddhanam samukkamsika dhammadesana tam 
pakasesil, dukkham samudayam nirodham maggsam. Seyyathapi nama 
suddham vattham apagatam kalakam sammadeva raJanam patiganheyya 
evameva tassa purisassa tasmim yeva asane virajan vitamalam 
dhammacakkhum udapadi: “Yam kiñci samudayadhammam sabbantam 
nirodhadhamman ti. 


Atha kho so puriso dithadhammo pattadhammo viditadhammo 
pariyogalhadhammo tinnavicikiccho vigatakathamkatho vesarajjappatto 
aparappaccayo satthusasane bhagavantam etadavoca: “Abhikkantam bhante 
abhikkantam bhante seyyathapi bhante nikkujjltam va ukkujjeyya 
paticchannam va vivareyya mulhassa va maggam acikkheyya andhakare va 
telapaJJotam dhareyya “cakkhumanto rupani dakkhimtL tl, evameva 
bhagavata anekapariyayena dhammo pakasito. Esaham bhante bhagavantam 
saranaam gacchami dhammañca bhikkhusanghañca. Upasakam mam 
bhagava dharetu ajjatagge panupetam saranam gatan ”ti. Atha kho bhagava 
tam purisam etadavoca: “Ma kho tvam avuso Imina maggena gaccha. Imina 
magsena gacchahI ”ti aññena maggena uyyoJesl. 


17. Atha kho te dve purisa 'kinnu kho so eko puriso cirena agacchatI "ti 
patipatham gacchanta addasamsu bhagavantam aññatarasmim rukkhamnule 
nisinnam, disvana yena bhagava tenupasankamimsu, upasankamitva 
bhagavantam abhivadetva ekamantam nisidimsu. Tesam bhagava 
anupubbikatham kathesi —pe— aparappaccaya satthusasane bhagavantam 
etadavocum: “Abhikkantam bhante abhikkantam bhante —pe— pasake no 
bhagava dharetu aJjatagøge panupetam saranam gate ”tI.? 


Atha kho bhagava te purise etadavoca: “Ma kho tumhe avuso Imina 
magsena gacchittha. Imina maggena gacchatha ”ti aññena maggena uyyoJesl. 


' anupubbim katham - Ma; anupubbikatham - Syã, PTS. 
° a]jatagge pãnupete saranam gate tỉ - Sya, PTS. 
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Sau đó, đức Thế Tôn đã thuyết Pháp theo thứ lớp đến người đàn ông ấy. 
Tức là ngài đã giảng giải bài thuyết về bố thí, bài thuyết về giới cấm, bài 
thuyết về cõi trời, sự tai hại sự thấp kém sự ô nhiễm của các dục, sự lợi ích 
của việc xuất ly. Khi đức Thế Tôn biết được tâm của người ấy đã sẵn sàng, dễ 
uốn nắn, không còn chướng ngại, hướng thượng, tịnh tín, ngài đã phô bày 
Pháp thuyết giảng đã được Chư Phật khai mở là: Khổ, Tập, Diệt, Đạo. Cũng 
giống như tấm vải đã được làm sạch, không còn vết nhơ, có thể nhuộm màu 
một cách toàn vẹn; tương tợ như thế, ngay tại chỗ ngồi ấy Pháp nhãn không 
nhiễm bụi trần, không vết nhơ đã sanh khởi đến người đàn ông ấy: “Điều gì 
có bản tánh được sanh lên, toàn bộ điều ấy đều có bản tánh hoại diệt.” 


Sau đó, khi đã thấy được Pháp, đã thành tựu được Pháp, đã hiểu được 
Pháp, đã thấm nhuần Pháp, hoài nghi đã không còn, sự lưỡng lự đã dứt hẳn, 
đã thành tựu niềm tin vào Giáo Pháp của bậc đạo sư không còn cần sự trợ 
duyên của người khác, người đàn ông ấy đã nói với đức Thế Tôn điều này: - 
“Bạch ngài, thật là tuyệt vời! Bạch ngài, thật là tuyệt vời! Bạch ngài, giống 
như người có thể lật ngửa vật đã được úp lại, mở ra vật đã bị che kín, chỉ 
đường cho kẻ lạc lối, đem lại cây đèn dầu nơi bóng tối (nghĩ rằng): Những 
người có mắt sẽ nhìn thấy được các hình dáng;” tương tợ như thế, Pháp đã 
được đức Thế Tôn giảng rõ bằng nhiều phương tiện. Bạch ngài, con đây xin 
đi đến nương nhờ đức Thế Tôn ấy, Giáo Pháp, và Hội Chúng tỳ khưu. Xin 
đức Thế Tôn chấp nhận con là nam cư sĩ đã đi đến nương nhờ kể từ hôm nay 
cho đến trọn đời.” Sau đó, đức Thế Tôn đã nói với người đàn ông ấy điều này: 
- “Này đạo hữu, chớ đi bằng con đường ấy, hãy đi bằng con đường này.” Ngài 
đã chỉ cho đi bằng con đường khác. 


17. Sau đó, hai người đàn ông ấy (nghĩ rằng): “Gã đàn ông ấy một mình 
sao lại lâu đến quá vậy?” rồi trong khi đi dọc theo con đường ấy đã nhìn thấy 
đức Thế Tôn đang ngồi ở gốc cây nọ, sau khi nhìn thấy đã đi đến gặp đức Thế 
Tôn, sau khi đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Đức Thế 
Tôn đã thuyết Pháp theo thứ lớp đến những người ấy. —(như trên)— vào 
Giáo Pháp của bậc đạo sư không còn cần sự trợ duyên của người khác, họ đã 
nói với đức Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, thật là tuyệt vời! Bạch ngài, thật 
là tuyệt vời! —(như trên)— Xin đức Thế Tôn chấp nhận chúng con là các nam 
cư sĩ đã đi đến nương nhờ kể từ hôm nay cho đến trọn đời.” 


Sau đó, đức Thế Tôn đã nói với những người đàn ông ấy điều này: - “Này 
các đạo hữu, chớ đi bằng con đường ấy, hãy đi bằng con đường này.” Ngài đã 
chỉ cho đi bằng con đường khác. 
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Atha kho te cattaro purisa 'kinnu kho te dve purisa cirena agacchantI tỉ 
patipatham gacchanta addasamsu bhagavantam aññatarasmim rukkhamule 
nisinnam, disvana yena bhagava tenupasankamimsu, upasankamitva 
bhagavantam abhivadetva ekamantamn nisidimsu. Tesam bhagava 
anupubbikatham kathesi —pe— aparappaccaya satthusasane bhagavantam 
etadavocum: “Abhikkantam bhante abhikkantam bhante —pe— pasake no 
bhagava dharetu aJJatagøe panupetam saranam gate ”ti.' Atha kho bhagava 
te purise etadavoca: “Ma kho tumhe avuso imina magsena gacchittha. Imina 
maggena gacchatha ”ti aññena maggena uyyoJesl. 


Atha kho te atthapurisa “kinnu kho te cattaro purIsa cIrena agacchantI ti 
patipatham gacchanta addasamsu bhagavantam aññatarasmim rukkhamule 
nisinnam. Disvana yena bhagava tenupasankamimsu. Upasankamitva 
bhagavantam abhivadetva ekamantamn nisidimsu. Tesam bhagava 
anupubbikatham kathesi —pe— aparappaccaya satthusasane bhagavantam 
etadavocum: “Abhikkantam bhante abhikkantam bhante —pe— pasake no 
bhagava dharetu aJJatagøe panupetam saranam gate ”ti.' Atha kho bhagava te 
purise etadavoca: “Ma kho tumhe avuso Imina maggena gacchittha. Imina 
maggena gacchatha ”ti aññena maggena uyyoJesl. 


Atha kho te solasa purisa 'kinnu kho te attha purisa cirena agacchantI tỉ 
patipatham gacchanta addasamsu bhagavantam aññatarasmim rukkhamule 
nisinnam, disvana yena bhagava tenupasankamimsu, upasankamitva 
bhagavantam abhivadetva ekamantamn nisidimsu. Tesam bhagava 
anupubbikatham kathesi —pe— aparappaccaya satthusasane bhagavantam 
etadavocum: “Abhikkantam bhante abhikkantam bhante —pe— pasake no 
bhagava dharetu aJJatagøge panupetam saranam gate ”tI.' 


Atha kho bhagava te purise etadavoca: “Ma kho tumhe avuso Imina 
magsena gacchittha. Imina maggena gacchatha ”ti aññena maggena uyyoJesl. 


Atha kho so eko puriso yena devadatto tenupasankami, upasankamitva 
devadattam etadavoca: “Nahambhante sakkomi tam bhagavantam jJivita 
voropetum. Mahiddhiko so bhagava mahanubhavo ”ti. 


“Alam avuso ma kho tvam samanam gotamam jivitä voropesil. Ahameva 
samanam gotamam jIvIta voropessamI ”tI. 


! aljatagge panupete saranam gate ti - Sya, PTS. 
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Sau đó, bốn người đàn ông ấy (nghĩ rằng): “Hai gã đàn ông ấy sao lại lâu 
đến quá vậy?” rồi trong khi đi dọc theo con đường ấy đã nhìn thấy đức Thế 
Tôn đang ngồi ở gốc cây nọ, sau khi nhìn thấy đã đi đến gặp đức Thế Tôn, 
sau khi đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Đức Thế Tôn đã 
thuyết Pháp theo thứ lớp đến những người ấy. —(như trên)— vào Giáo Pháp 
của bậc đạo sư không còn cần sự trợ duyên của người khác, họ đã nói với đức 
Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, thật là tuyệt vời! Bạch ngài, thật là tuyệt vời! 
—(như trên)— Xin đức Thế Tôn chấp nhận chúng con là các nam cư sĩ đã đi 
đến nương nhờ kể từ hôm nay cho đến trọn đời.” Sau đó, đức Thế Tôn đã nói 
với những người đàn ông ấy điều này: - “Này các đạo hữu, chớ đi bằng con 
đường ấy, hãy đi bằng con đường này.” Ngài đã chỉ cho đi bằng con đường 
khác. 


Sau đó, tám người đàn ông ấy (nghĩ rằng): “Bốn gã đàn ông ấy sao lại lâu 
đến quá vậy?” rồi trong khi đi dọc theo con đường ấy đã nhìn thấy đức Thế 
Tôn đang ngồi ở gốc cây nọ, sau khi nhìn thấy đã đi đến gặp đức Thế Tôn, 
sau khi đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Đức Thế Tôn đã 
thuyết Pháp theo thứ lớp đến những người ấy. —(như trên)— vào Giáo Pháp 
của bậc đạo sư không còn cần sự trợ duyên của người khác, họ đã nói với đức 
Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, thật là tuyệt vời! Bạch ngài, thật là tuyệt vời! 
—(như trên)— Xin đức Thế Tôn chấp nhận chúng con là các nam cư sĩ đã đi 
đến nương nhờ kể từ hôm nay cho đến trọn đời.” Sau đó, đức Thế Tôn đã nói 
với những người đàn ông ấy điều này: - “Này các đạo hữu, chớ đi bằng con 
đường ấy, hãy đi bằng con đường này.” Ngài đã chỉ cho đi bằng con đường 
khác. 


Sau đó, mười sáu người đàn ông ấy (nghĩ rằng): “Tám gã đàn ông ấy sao 
lại lâu đến quá vậy?” rồi trong khi đi dọc theo con đường ấy đã nhìn thấy đức 
Thế Tôn đang ngồi ở gốc cây nọ, sau khi nhìn thấy đã đi đến gặp đức Thế 
Tôn, sau khi đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Đức Thế 
Tôn đã thuyết Pháp theo thứ lớp đến những người ấy. —(như trên)— vào 
Giáo Pháp của bậc đạo sư không còn cần sự trợ duyên của người khác, họ đã 
nói với đức Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, thật là tuyệt vời! Bạch ngài, thật 
là tuyệt vời! —(như trên)— Xin đức Thế Tôn chấp nhận chúng con là các nam 
cư sĩ đã đi đến nương nhờ kể từ hôm nay cho đến trọn đời.” 


Sau đó, đức Thế Tôn đã nói với những người đàn ông ấy điều này: - “Này 
các đạo hữu, chớ đi bằng con đường ấy, hãy đi bằng con đường này.” Ngài đã 
chỉ cho đi bằng con đường khác. 


Sau đó, người đàn ông ấy một mình đã đi đến gặp Devadatta, sau khi đến 
đã nói với Devadatta điều này: - “Thưa ngài, tôi không thể đoạt lấy mạng 
sống của đức Thế tôn ấy. Đức Thế Tôn ấy có đại thần lực, có đại năng lực.” 


- “Này ông bạn, thôi đi. Ngươi chớ đoạt lấy mạng sống của Sa-môn 
Gotama, chính ta sẽ đoạt lấy mạng sống của Sa-môn Gotama.” 
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18. Tena kho pana samayena bhagava giJjhakutassa pabbatassa 
pacchayayam' cankamati. Atha kho devadatto gijjhakutam pabbatam 
abhiruhitva? mahatim silam pavijhi “lmaya samanam gotamam JIvita 
voropessamI ”ti. Dve pabbatakuta samagantva tam silam sampaticchimsu. 
Tato papatika uppatitva bhagavato pade ruhiram uppades1. 


Atha kho bhagava uddham ulloketva devadattam etadavoca: “Bahu taya 
moghapurisa apuññam pasutam yam tvam dutthacito vadhakacitto 
tathagatassa ruhiram uppadesI ”tI. 


Atha kho bhagava bhikkhu amantesi: “ldam bhikkhave devadattena 
pathamam anantariyakammam upacitam yam dutthacittena vadhakacittena 
tathagatassa ruhiram uppaditan ”ti. 


Assosum kho bhikkhu: “Devadattena kira bhagavato vadho payutto ”H. 
Te ca bhikkhu bhagavato viharassa parito parito cankamanti uccasadda 
mahasadda sajJjhayam karonta bhagavato rakkhavaranaguttiya. Assosi kho 
bhagava uccasaddam mahasaddam sajJjhayasaddam. Sutvana ayasmantam 
anandam amantesi: “Kinnu kho so ananda uccasaddo mahasaddo 
saJjhayasaddo ”ti? 


“Assosum kho bhante bhikkhu: “Devadattena kira bhagavato vadho 
payutto 'tI. Te 'dha? bhante bhikkhu bhagavato viharassa parlto parito 
cankamanti uccasadda mahasadda saJjhayam karonta bhagavato rakkha- 
Vvaranaguttiya, so eso bhagava uccasaddo mahasaddo saJjhayasaddo ”tÓi. 


“[enahananda mama vacanena te bhikkhu amantehi: “Sattha ayasmante 
amantet”ti. 


“Evam bhante ”ti kho ayasma anando bhagavato patissutva yena te 
bhikkhu tenupasankami, upasankamitva te bhikkhu etadavoca: “Sattha 
ayasmante amantetI ”tI. 


“Evamavuso ”ti kho te bhikkhu ayasmato anandassa patissutva yena 
bhagava tenupasankamimsu, upasankamitva bhagavantam abhivadetva 
ekamantam nisidimsu. Ekamantam nisinne kho te bhikkhu bhagava 
etadavoeca: 


' chãyayam - Ma, Syã. 
° aruhitva - Ma; abhiruyhitvä- Syã; abhirihitvä - PTS. ”te ca - Ma, Syã. 
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18. Vào lúc bấy giờ, đức Thế tôn đang đi kinh hành ở bóng râm của ngọn 
núi Gijjhakuta. Khi ấy, Devadatta đã leo lên ngọn núi Gijjhakuta và xô xuống 
tảng đá lớn (nghĩ rằng): “Ta sẽ đoạt lấy mạng sống của Sa-môn Gotama bằng 
vật này.” Hai đỉnh núi đã giao nhau và chận tảng đá ấy lại. Do đó, những 
mảnh vụn đã văng ra và làm chảy máu ở bàn chân của đức Thế Tôn. 


Khi ấy, đức Thế Tôn đã ngước nhìn lên phía trên và đã nói với Devadatta 
điều này: - “Này kẻ rồ dại, nhiều điều vô phước nghiêm trọng đã gây nên bởi 
ngươi, là việc ngươi có tâm độc ác, có tâm giết hại đã làm chảy máu của Như 
Lai.” 


Sau đó, đức Thế Tôn đã bảo các vị tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, đây là 
nghiệp vô gián đầu tiên mà Devadatta đã tích lũy, là việc đã làm chảy máu 
của Như Lai bằng tâm độc ác, bằng tâm giết hại.” 


Các tỳ khưu đã nghe rằng: “Nghe nói Devadatta mưu đồ giết hại đức Thế 
Tôn.” Và các vị tỳ khưu ấy đi kinh hành vòng quanh trú xá của đức Thế Tôn 
tạo nên âm thanh ồn tiếng động lớn trong khi đọc tụng để bảo vệ, che chở, và 
canh gác cho đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn đã nghe tiếng động ồn, tiếng động 
lớn, tiếng đọc tụng, sau khi nghe đã bảo đại đức Ananda rằng: - “Này 
Ananda, tiếng động ồn, tiếng động lớn, tiếng đọc tụng ấy là gì vậy?” 


- “Bạch ngài, các tỳ khưu đã nghe rằng: “Nghe nói Devadatta mưu đồ giết 
hại đức Thế Tôn. Bạch ngài, và các vị tỳ khưu ấy đi kinh hành vòng quanh 
trú xá của đức Thế Tôn tạo nên âm thanh ồn và âm thanh lớn trong khi đọc 
tụng để bảo vệ, che chở, và canh gác cho đức Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, đó là 
tiếng động ồn, tiếng động lớn, tiếng đọc tụng ấy.” 


- “Này Ananda, chính vì điều ấy ngươi hãy gọi các tỳ khưu ấy với lời nói 
của ta rằng: “Bậc Đạo Sư gọi các đại đức.” 


- “Bạch ngài, xin vâng.” Rồi đại đức Ananda nghe theo đức Thế Tôn đã đi 
đến gặp các vị tỳ khưu ấy, sau khi đến đã nói với các vị tỳ khưu ấy điều này: - 
“Bậc Đạo Sư gọi các đại đức.” 


- “Này đại đức, xin vâng.” Rồi các vị tỳ khưu ấy nghe theo đại đức Ananda 
đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi 
xuống một bên. Đức Thế Tôn đã nói với các vị tỳ khưu ấy đang ngồi một bên 
điều này: 
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19. “Atthanametam bhikkhave anavakaso yam parupakkamena' 
tathagataam jJIivita voropeyya, anupakkamenaT bhikkhave tathagata 
parinibbayanti. 


Pañcime bhikkhave sattharo santo samvijjamana lokasmim. Katame 
pañca? Idha bhikkhave ekacco sattha aparisuddhasilo samano “parisuddha- 
silomhI ˆti patiJanati: “Parisuddham me silam pariyodatam asamkilitthan ti. 
Tamenam savaka evam Jananti: Ayam kho bhavam sattha aparisuddhasilo 
samano 'parisuddhaslomhi 1H patijanati: “parisuddham me siam 
pariyodatam asamkilithan ti. Mayañceva kho pana gihinam aroceyyama 
nassassa manapam. Yam kho panassa amanapam, katham tam mayam tena 
samudacareyyama? Sammannati kho pana cIvarapindapatasenasanagilana- 
paccayabhesaJjaparikkharena. Yam tumo karissati tumo'va tena paññay1ssatI 
"H. Evarũpam kho bhikkhave sattharam savaka silato rakkhanti. Evarupo ca 
pana sattha savakehi silato rakkham paccasimsatLl. 


Puna ca param bhikkhave Idhekacco sattha aparisuddhajivo samano 
“parisuddhajivomhiI 'ti patijanati —pe— Evarupam kho bhikkhave sattharam 
savaka ajivato rakkhanti Evaruipo ca pana sattha ajvato rakkham 
paccasimsatl. 


Puna ca param bhikkhave Idhekacco sattha aparisuddhadhammadesano 
samano “parIsuddhadhammedesanomhI ti patijanati —pe— Evarupam kho 
bhikkhave sattharam savaka dhammadesanato rakkhanti. Evarupo ca pana 
sattha savakehi đhammadesanato rakkham paccasimsati. 


Puna ca param bhikkhave Idhekacco sattha aparisuddhaveyyakarano 
samano “parisuddhaveyyakaranomhl ti patlijanati —-pe— Evarupam kho 
bhikkhave sattharam savaka veyyakaranato rakkhanti. Evarupo ca pana 
sattha savakehi veyyakaranato rakkham paccasimsatl. 


Puna ca param bhikkhave Idhekacco sattha aparisuddhañanadassano 
samano “parisuddhañanadassanomhil tỉ patljanati —pe— Evarupam kho 
bhikkhave sattharam savaka ñanadassanato rakkhanti. Evarupo ca pana 
sattha savakehi ñanadassanato rakkham paccasimsati. Ime kho bhikkhave 
pañca sattharo santo samviJJamana lokasmim. 


! parupakkamena - Syã. ° na parupakkamena - Syã. 
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19. - “Này các tỳ khưu, việc người nào có thể tước đoạt mạng sống của đức 
Như Lai bằng sự hãm hại là không hợp lý và không có cơ sở. Này các tỳ khưu, 
các đức Như Lai Vô Dư Niết Bàn không do sự hãm hại. 


Này các tỳ khưu, có năm hạng đạo sư này đang hiện hữu ở trên đời. Thế 
nào là năm? Này các tỳ khưu, ở đây có hạng đạo sư trong khi có giới không 
thanh tịnh lại tỏ ra rằng: “Ta có giới thanh tịnh và “Giới của ta thanh tịnh, 
trong sạch, không bị hoen ố.' Các đệ tử biết về chính vị ấy như vầy: “Ngài đạo 
sư này trong khi có giới không thanh tịnh lại tỏ ra rằng: “Ta có giới thanh 
tịnh' và “Giới của ta thanh tịnh, trong sạch, không bị hoen ố.` Nếu chúng ta 
nói cho các cư sĩ, ông ta sẽ không hoan hỷ. Điều mà ông ta không hoan hỷ, tại 
sao chúng ta lại gây nên điều ấy cho ông ta? Vả lại, ông ta được hài lòng với 
vật dụng là y phục, vật thực, chỗ trú ngụ, và thuốc men chữa bệnh; điều gì 
ông ta sẽ làm, chính ông ta sẽ biết điều ấy.” Này các tỳ khưu, như vậy là các 
đệ tử bảo vệ vị đạo sư về giới, và như vậy là vị đạo sư mong đợi sự bảo vệ về 
giới từ các đệ tử. 


Này các tỳ khưu, còn có điều khác nữa, ở đây có hạng đạo sư trong khi có 
sự nuôi mạng không thanh tịnh lại tỏ ra rằng: “Ta có sự nuôi mạng thanh 
tịnh —(như trên)— Này các tỳ khưu, như vậy là các đệ tử bảo vệ vị đạo sư về 
việc nuôi mạng, và như vậy là vị đạo sư mong đợi sự bảo vệ về việc nuôi 
mạng từ các đệ tử. 


Này các tỳ khưu, còn có điều khác nữa, ở đây có hạng đạo sư trong khi có 
sự thuyết pháp không thanh tịnh lại tỏ ra rằng: “Ta có sự thuyết pháp thanh 
tịnh —(như trên)— Này các tỳ khưu, như vậy là các đệ tử bảo vệ vị đạo sư về 
việc thuyết pháp, và như vậy là vị đạo sư mong đợi sự bảo vệ về việc thuyết 
pháp từ các đệ tử. 


Này các tỳ khưu, còn có điều khác nữa, ở đây có hạng đạo sư trong khi có 
lối giải thích không thanh tịnh lại tỏ ra rằng: “Ta có lối giải thích thanh tịnh" 
—(như trên)— Này các tỳ khưu, như vậy là các đệ tử bảo vệ vị đạo sư về lối 
giải thích, và như vậy là vị đạo sư mong đợi sự bảo vệ về lối giải thích từ các 
đệ tử. 


Này các tỳ khưu, còn có điều khác nữa, ở đây có hạng đạo sư trong khi có 
tri kiến không thanh tịnh lại tỏ ra rằng: “Ta có tri kiến thanh tịnh” —(như 
trên)— Này các tỳ khưu, như vậy là các đệ tử bảo vệ vị đạo sư về tri kiến, và 
như vậy là vị đạo sư mong đợi sự bảo vệ về tri kiến từ các đệ tử. Này các tỳ 
khưu, năm hạng đạo sư này đang hiện hữu ở trên đời. 
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Aham kho pana bhikkhave parisuddhasilo samano “parisuddhasilomhI 'ti 
patijanamI “parisuddham me silam pariyodatam asamkilithan “ti. Na ca 
mam savaka siato rakkhanti, nacaham savakehi silato rakkham 
paccasImsamI. 


Aham kho pana bhikkhave parisuddhãjvo samano “parisuddhajvomhI ti 
patljanamI “parisuddho me ajivo parlyodato asamkilittho °t. Ña ca mam 
savaka ajJIvato rakkhanti, nacaham savakehi aJvato rakkham paccasimsam. 


Aham kho pana bhikkhave parisuddhadhammadesano samano 
'parisuddhadhammadesanomhil ti patijanami “parisuddha me dhamma- 
desana pariyodata asamkilttha ti. Na ca mam savaka dhammadesanato 
rakkhanti, nacaham savakehi dhammadesanato rakkham paccasimsamI. 


Aham kho pana bhikkhave parisuddhaveyyakarano samano 
“parisuddhaveyyakaranomhI tï patijanami “parisuddham me veyyakaranam 
pariyodatam asamkilitthan ti. Ña ca mam savaka veyyakaranato rakkhanti, 
nacaham savakehi veyyakaranato rakkham paccasimsam. 


Aham kho pana bhikkhave parisuddhañanadassano samano 
“parisuddhañanadassanomihi t¡ patiJanami “parisuddham me ñanadassanam 
pariyodatam asamkilitthan 'ti. Ña ca mam savaka ñanadassanato rakkhanti, 
nacaham savakehI ñanadassanato rakkham paccasimsamI. 


Atthanametam bhikkhave anavakaso yam parupakkamena tathagatam 
JIvita voropeyya, anupakkamena bhikkhave tathagata parinibbayanu. 


Gacchatha tumhe bhikkhave yathaviharam. Arakkhiwa bhikkhave 
tathagata ”ti. 
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Và này các tỳ khưu, ta có giới thanh tịnh và biết rằng: “Ta có giới thanh 
tịnh và “Giới của ta thanh tịnh, trong sạch, không bị hoen ố.` Các đệ tử không 
cần bảo vệ ta về giới, và ta cũng không mong đợi sự bảo vệ về giới từ các đệ 
tử. 


Này các tỳ khưu, ta nuôi mạng thanh tịnh và biết rằng: “Ta có sự nuôi 
mạng thanh tịnh và “Sự nuôi mạng của ta thanh tịnh, trong sạch, không bị 
hoen ố.` Các đệ tử không cần bảo vệ ta về sự nuôi mạng, và ta cũng không 
mong đợi sự bảo vệ về sự nuôi mạng từ các đệ tử. 


Này các tỳ khưu, ta thuyết pháp thanh tịnh và biết rằng: “Ta có sự thuyết 
pháp thanh tịnh' và “Sự thuyết pháp của ta thanh tịnh, trong sạch, không bị 
hoen ố.' Các đệ tử không cần bảo vệ ta về sự thuyết pháp, và ta cũng không 
mong đợi sự bảo vệ về sự thuyết pháp từ các đệ tử. 


Này các tỳ khưu, ta có lối giải thích thanh tịnh và biết rằng: “Ta có lối giải 
thích thanh tịnh' và “Lối giải thích của ta thanh tịnh, trong sạch, không bị 
hoen ố.` Các đệ tử không cần bảo vệ ta về lối giải thích, và ta cũng không 
mong đợi sự bảo vệ về lối giải thích từ các đệ tử. 


Này các tỳ khưu, ta có tri kiến thanh tịnh và biết rằng: “Ta có tri kiến 
thanh tịnh" và “Tri kiến của ta thanh tịnh, trong sạch, không bị hoen ố.` Các 
đệ tử không cần bảo vệ ta về tri kiến, và ta cũng không mong đợi sự bảo vệ về 
tri kiến từ các đệ tử. 


Này các tỳ khưu, việc người nào có thể tước đoạt mạng sống của đức Như 
Lai bằng sự hãm hại là không hợp lý và không có cơ sở. Này các tỳ khưu, các 
đức Như Lai Vô Dư Niết Bàn không do sự hãm hại. 


Này các tỳ khưu, các ngươi hãy đi về trú xá của mỗi người. Này các tỳ 
khưu, các đức Như Lai không cần được bảo vệ.” 
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2o. Tena kho pana samayena rajagahe nalagiri nama hatthi' cando hotI 
manussaghatako. Atha kho devadatto rajagaham pavisitva hatthisalam 
gantva hatthibhande etadavoca: “Mayam kho bhane rajañataka nama 
patlbala micatthanyam ucce thane thapetum, bhattampi vetanampi 
vaddhapetum. Tena hi bhane yada samano gotamo Imam raccham 
patipanno hoti tada Iimam nalagirim hatthm muñcitva Imam raccham 
patipadetha ”ti. “Evam bhante ”ti kho te hatthibhanda devadattassa 
paccassosum. 


Atha kho bhagava pubbanhasamayam nivasetva pattacIvaramadaya 
sambahulehi bhikkhuhi saddhim raJagaham pindaya pavisiˆ Atha kho 
bhagava tam raccham patipajJJ. Addasasum kho te hatthibhanda 
bhagavantam tam raccham patlipannam, disvana nalagrimm hatthim 
muñcitva tam raccham patipadesum. Addasa kho nalagri hatthi 
bhagavantam durato va agacchantam, disvana sondam ussapetva 
pahatthakannavalo yena bhagava tena abhidhavi. Addasasum kho te 
bhikkhu nalagirm hatthimm duratova agacchantam, disvana bhagavantam 
etadavocum: “Ayam bhante nalagiri hatthi cando” manussaghatako Iimam 
raccham patipanno. Patikkamatu bhante bhagava patikkamatu sugato ”H.. 
“Agacchatha bhikkhave, mã bhãyittha. Atthanametam bhikkhave anavakãso 
yam paruipakkamena tathagatam JIvita voropeyya. Anupakkamena 
bhikkhave tathagata parinibbayanti ”Li. 


Dutiyampl kho te bhikkhu —pe— TatiyampI kho te bhikkhu bhagavantam 
etadavocum: “Ayam bhante nalagiri hatthi cando manussaghatako Imam 
raccham patipanno. Patikkamatu bhante bhagava patikkamatu sugato ”ti. 


“Agacchatha bhikkhave mã hãayitha, atthanametam bhikkhave 
anavakaso vyam  parupakkamena tathagatam Jivia voropeyya. 
Anupakkamena bhikkhave tathagata parinibbayantI ”Li. 


21. Tena kho pana samayena manussa pasadesupil hammiyesupl 
chadanesupI arulha acchanti. Tattha ye te manussa assaddha appasanna 
dubbuddhino te evamahamsu: “Abhiripo vata bho mahasamano nagena 
vihethiyIssatI ”ti. Ye pana manussa saddha pasanna pandita buddhimanto te 
evamahamsu: “Cirassam” vata bho nago nagena sangamessatI ”LI. 


! hatthi - Ma, Syä, PTS. 
ˆ rajagaham pävisi - Syã. * abhirũpo vata bho gotamo - Syã. 
” cando pharuso - Syä. ” naeirassam - Ma, Syã. 
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2o. Vào lúc bấy giờ, ở thành Rajagaha có con voi dữ tợn tên Nalagiri là 
con thú giết người. Khi ấy, Devadatta sau khi vào thành Rajagaha đã đi đến 
chuồng voi và đã nói với những người quản tượng điều này: - “Này các người, 
chúng tôi là những thân quyến của đức vua, có quyền lực để đưa kẻ có chức 
vụ thấp lên chức vụ cao, còn làm tăng thêm luôn cả thực phẩm và lương bổng 
nữa. Này các người, chính vì điều ấy khi nào Sa-môn Gotama đi vào con 
đường này, khi ấy các ngươi hãy thả con voi Nalagiri này ra và cho đi theo 
con đường này.” - “Thưa ngài, xin vâng.” Những người quản tượng ấy đã trả 
lời Devadatta. 


Khi ấy vào buổi sáng, đức Thế Tôn đã mặc y cầm y bát cùng với nhiều vị 
tỳ khưu đã đi vào thành Rajagaha để khất thực. Sau đó, đức Thế Tôn đã đi 
vào con đường ấy. Những người quản tượng ấy đã nhìn thấy đức Thế Tôn 
đang đi vào con đường ấy, sau khi nhìn thấy đã thả con voi Nalagiri và cho đi 
theo con đường ấy. Con voi Nalagiri đã nhìn thấy đức Thế Tôn từ đàng xa 
đang đi lại gần, sau khi nhìn thấy đã vươn vòi lên, tai và đuôi dựng đứng, rồi 
đã chạy lại đức Thế Tôn. Các vị tỳ khưu ấy đã nhìn thấy con voi Nalagiri từ 
đàng xa đang đi lại gần, sau khi nhìn thấy đã nói với đức Thế Tôn điều này: - 
“Bạch ngài, con voi Nalagiri này dữ tợn, là con thú giết người đã đi vào con 
đường này. Bạch ngài, xin đức Thế Tôn hãy trở lui, xin đấng Thiện Thệ hãy 
trở lui.” - “Này các tỳ khưu, hãy đi đến, chớ có sợ hãi. Này các tỳ khưu, việc 
người nào có thể tước đoạt mạng sống của đức Như Lai bằng sự hãm hại là 
không hợp lý và không có cơ sở. Này các tỳ khưu, các đức Như Lai Vô Dư 
Niết Bàn không do sự hãm hại.” 


Đến lần thứ nhì, các vị tỳ khưu ấy —(như trên)— Đến lần thứ ba, các vị tỳ 
khưu ấy đã nói với đức Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, con voi Nalagiri này 
dữ tợn, là con thú giết người đã đi vào con đường này. Bạch ngài, xin đức Thế 
Tôn hãy trở lui, xin đấng Thiện Thệ hãy trở lui.” 


- “Này các tỳ khưu, hãy đi đến, chớ có sợ hãi. Này các tỳ khưu, việc người 
nào có thể tước đoạt mạng sống của đức Như Lai bằng sự hãm hại là không 
hợp lý và không có cơ sở. Này các tỳ khưu, các đức Như Lai Vô Dư Niết Bàn 
không do sự hãm hại.” 


21. Vào lúc bấy giờ, dân chúng trèo lên và nấp ở các tòa nhà dài, ở các khu 
nhà lớn, ở các mái che. Ở nơi ấy, những người nào không có đức tin, không 
mộ đạo, kém sáng suốt, những người ấy đã nói như vầy: - “Này quý vị, chắc 
chắn ngài Đại Sa-môn Gotama đẹp trai sẽ bị con long tượng gây thương 
tích.” Còn những người nào có đức tin, mộ đạo, sáng suốt, những người ấy đã 
nói như vầy: - “Này quý vị, chốc nữa thôi chắc chắn con long tượng này sẽ bị 
Tượng Chúa khuất phục.” 
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Atha kho bhagava nalagirim hatthim mettena cittena pharl. Atha kho 
nalagiri hatthi bhagavata' mettena cittena phuto? sondam oropetva yena 
bhagava tenupasankamI, upasankamitva bhagavato purato atthasi. Atha kho 
bhagava dakkhinena hatthena nalagirissa hatthissa kumbham paramasanno 
nalagirim hatthim gathahi ajjhabhasi: 


“Ma kuñJara nagamasado' dukkham hi kuñJara nagamasado, 
na hi nagahatassa kuñJara sugati hoti Ito param yato. 


Mã ca mado ma ca pamado na hi pamatta sugatim vaJanti, 
tena tvaññeva tathã karissasi yena tvam sugatim gamissasI ”tI. 


Atha kho nalagiri hatthi sondaya bhagavato padapamsuni gahetva upari 
muddhanl akiitva patikutito patisakk yava bhagavantam addakkhi. Atha 
kho nalagtiri hatthi hatthisalam gantva sake thane atthasil. Tatha danto ca 
pana nalagiri hatthi ahosi. Tena kho pana samayena manussa Imam gatham 
gayanti: 


“Dandeneke damayanti ankusehI kasahi ca, 
adandena asatthena nago danto mahesina ”ti. 


Manussa ujJjhayanti khiyanti vipacenti: “Yava papo ayam devadatto 
alakkhiko yatra hi nama samanassa gotamassa evam mahiddhikassa evam 
mahanubhavassa vadhaya parakkamissatI ”tI. 


Devadattassa labhasakkaro parlhayl Bhagavato ca labhasakkaro 
abhivaddhi. 


22. Tena kho pana samayena devadatto parihinalabhasakkaro sapariso 
kulesu viññapetva viãñapetva bhuñJat. Manussa uJjhayanti khiyanti 
vipacenH: “Katham hi nama samana sakyaputtiya kulesu viãñapetva 
viãñapetva bhuñjJissantl, kassa sampannam na manapam, kassa sadu na 
ruccatI ”ti? 


! bhagavato - Ma, Syã. ” nãgam ãäsado - PTS. 
° phu†tho - Ma, Syä, PTS. * patikutiyova osakki - Ma. 
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Khi ấy, đức Thế Tôn đã rải tâm từ đến con voi Nalagiri. Sau đó, con voi 
Nalagiri đã được đức Thế Tôn rải luồng tâm từ đến nên đã hạ vòi xuống rồi đi 
đến gần đức Thế Tôn, sau khi đến đã đứng ở phía trước đức Thế Tôn. Khi ấy, 
đức Thế Tôn đã dùng tay phải xoa ở trán của con voi Nalagiri rồi đã nói với 
con voi Nalagiri những lời kệ này: 


“Nàu 0oi, chớ có đối đầu uới Tượng Chúa. Nàụ uoi, bởi uì đối đầu uới 
Tượng Chúa là khổ. Nàu uol, bởi uì cối trời là không có cho kẻ giết Tượng 
Chúa, từ cối nàu (sẽ) đi đến cối khác. 


Và chớ có ngạo rnạn, 0à chớ có xao lãng, bởi uì những kẻ bị xao lãng 
không uề được cối trời. Bằng cách nào ngươi sẽ đi Uề cốt trời thì chính 
ngươi sẽ làm theo như cách ấu.” 


Khi ấy, con voi Nalagiri đã dùng vòi lấy các hạt bụi ở bàn chân của đức 
Thế Tôn rắc trên đầu nó, đã khum xuống chào, rồi đã bước lui trong lúc vẫn 
nhìn đức Thế Tôn. Sau đó, con voi Nalagiri đã về lại chuồng và đứng tại chỗ 
của nó. Và như thế, con voi Nalagiri đã trở nên thuần phục. Vào lúc bấy giờ, 
dân chúng ngâm nga bài kệ này: 


“Nhiều kẻ được thuần hóa bằng gậu gộc, bằng các gậu móc câu, uà 
bằng các roi uọt, con 0uoi được 0† Đại Ấn Sĩ điều phục không bằng gậu gộc, 
không bằng uũ khí.” 


Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Devadatta này quả thật 
ác độc, không biết xấu hổ, bởi vì ở nơi đây lại dám ra sức giết hại Sa-môn 
Gotama là vị có đại thần lực như thế này, có đại năng lực như thế này.” 


Lợi lộc và sự trọng vọng của Devadatta đã sút giảm. Còn lợi lộc và sự 
trọng vọng của đức Thế Tôn đã tăng trưởng. 


22. Vào lúc bấy giờ, Devadatta do lợi lộc và sự trọng vọng bị sút giảm nên 
phải cùng phe nhóm liên tục yêu cầu ở các gia đình rồi thọ thực. Dân chúng 
phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Tại sao các Sa-môn Thích tử này lại liên 
tục yêu cầu ở các gia đình rồi thọ thực? Ai lại không thích sự sung túc? Ai lại 
không hài lòng với đồ ăn ngọt ngào?” 
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Assosum kho bhikkhu tesam manussanam uJJjhayantanam khiyannanam 
vipacentanam. Ye te bhikkhu appiccha santuttha laJjno kukkuccaka 
sikkhakama te uJJjhayanti khiyanti vipacenti: “Katham hi nama devadatto 
saparIso kulesu viãñapetva viãñapetva bhuñJIssati ”tI? 


Bhikkhu bhagavato etamattham arocesum. 


“Saccam kira tvam devadatta, saparlso kulesu viññapetva viññapetva 
bhuñJasi ”ti? 


“Saccam bhagava ”Li. 


Vigarahi buddho bhagava: —pe— Vigarahitva đhammim katham katva 
bhikkhu amantesi: 


“Tena hi bhikkhave bhikkhunam kulesu tikabhoJjanam paññapessami 
tayo atthavase patlcea dummankunam puggalanam nigsgahaya, pesalanam 
bhikkhunam phasuviharaya, ma papiccha' pakkham nissaya sangham 
bhindeyyum kulanuddayaya? ca. GanabhoJane yathadhammo karetabbo ”ti. 


23. Atha kho devadatto yena kokaliko katamorakatisso? khandadeviya 
putto samuddadatto tenupasankami, upasankamitva kokalikam katamoraka- 
tissam“ khandadeviya puttam samuddadattam etadavoca: “Etha mayam 
avuso samanassa gotamassa sanghabhedam karissama cakkabhedan ti. 


Evam vutte kokaliko devadattam etadavoca: “Samano kho avuso øotamo 
mahiddhiko mahanubhavo. Katham mayam samanassa gotamassa sangha- 
bhedam karissama cakkabhedan ”ti? 


“Etha, mayam avuso samanam gotamam upasankamitva pañcavatthuni 
vacissama: “Bhagava bhante anekapariyayena appilcchassa santutthassa 
sallekhassa đhutassa? pasadikassa apacayassa viriyarambhassa vannavadl, 
Iimani bhante pañca vatthuni anekapariyayena appicchataya santutthiya° 
sallekhaya dhutataya” pasadikataya apacayaya viriyarambhaya samvattanHi. 


' mã bhikkhũ pãpicchã - Syä. 


ˆ“ kulãnudayatäya - Syã. ” đhũtassa - Sya. 
3 katamorakatissako - Ma, Syä, PTS. ° santutthatäya - Sya. 
* katamorakatissakam - Ma, Syä, PTS. 7 dhutãya - Syã. 
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Các tỳ khưu đã nghe dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai. Các tỳ khưu 
nào ít ham muốn, tự biết đủ, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập, các 
vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao Devadatta cùng phe nhóm 
lại liên tục yêu cầu ở các gia đình rồi thọ thực?” 


Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 


- “Này Devadatta, nghe nói ngươi cùng phe nhóm liên tục yêu cầu ở các 
gia đình rồi thọ thực, có đúng không vậy?” 


- “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” 


Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: —(như trên)— Sau khi khiến 
trách, ngài đã nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: 


- “Này các tỳ khưu, chính vì điều ấy đối với các tỳ khưu ta sẽ quy định vật 
thực theo nhóm ba vị ở các gia đình vì ba lý do: “Nhằm kiềm chế những kẻ tồi 
tệ, vì sự sống an lạc của các tỳ khưu hiền thiện: “Chớ để các tỳ khưu ác xấu 
nương tựa vào phe cánh mà chia rẽ hội chúng,' và vì lòng trắc ấn đối với các 
gia đình. Và trong việc vật thực dâng chung nhóm, nên được hành xử theo 
Pháp.”! 


23. Sau đó, Devadatta đã đi đến gặp Kokalika, Katamorakatissa con trai 
của Khandadevi, và Samuddadatto, sau khi đến đã nói với Kokalika, 
Katamorakatissa con trai của KhandadevI, và Samuddadatto điều này: - “NÑày 
các đại đức, hãy đến. Chúng ta sẽ tiến hành việc chia rẽ hội chúng của Sa- 
môn Gotama, tức là việc phân chia quyền lãnh đạo.” 


Khi được nói như thế, Kokalika đã nói với Devadatta điều này: - “Này đại 
đức, Sa-môn Gotama thật sự có đại thần lực, có đại năng lực. Làm thế nào 
chúng ta sẽ tiến hành việc chia rẽ hội chúng của Sa-môn Gotama, tức là việc 
phân chia quyền lãnh đạo được?” 


- “Này các đại đức, hãy đến. Chúng ta sẽ đi đến gặp Sa-môn Gotama và 
yêu cầu năm sự việc: “Bạch ngài, đức Thế Tôn là người khen ngợi sự ít ham 
muốn, sự tự biết đủ, sự đoạn trừ, sự từ bỏ, sự hoan hỷ, sự giảm thiểu, sự ra 
sức nỗ lực bằng nhiều phương thức. Bạch ngài, đây là năm sự việc đưa đến sự 
ít ham muốn, sự tự biết đủ, sự đoạn trừ, sự từ bỏ, sự hoan hỷ, sự giảm thiếu, 
sự ra sức nỗ lực bằng nhiều phương thức. 


! Liên quan đến điều paciffiua 32 (ND). 
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Sadhu bhante bhikkhu yavajivam araññika' assu, yo gamantam osareyya 
vajJJam nam phuseyya. 


Yavajivam pindapatika assu, yo nimantanam sadiyeyya vajjam nam 
phuseyya. 


Yavajivam pamsukulika assu, yo gahapaticivaram sadiyeyya vajjam nam 
phuseyya. 


Yavajvam rukkhamnlika assu, yo channam upagaccheyya vajJJam nam 
phuseyya. 


Yavajivam macchamamsam na khadeyyum, yo macchamamsam 
khadeyya vaJJam nam phuseyya t1. 


Imani pañca vatthuniˆ samano gotamo nanuJanissati. Te mayam" imehi 
pañcahi vatthuh1 Janam saññapessama ”LI. 


“Sakka kho avuso Iimehi pañcahi vatthuhi samanassa gotamassa 
sanghabhedo katum cakkabhedo, lukhappasanna hi ävuso manussa ”ti. 


24. Atha kho devadatto saparlso yena bhagava tenupasankami, 
upasankamitva bhagavantam abhivadetva ekamantam nisidi. Ekamantam 
nisinno kho devadatto bhagavantam etadavoca: 


“Bhagava bhante anekapariyayena applcchassa santutthassa sallekhassa 
dhutassa pasadikassa apacayassa viriyarambhassa vannavadI ImanI bhante 
pañca vatthuni anekapariyayena appicchataya santutthya sallekhaya 
dhutataya pasadikataya apacayaya viriyarambhaya samvattanti. 


' araññakã - Sya, PTS; ° pañca vatthũni - PTS potthake na dissate. 
araññako - S1. ” te ca mayam - Syã. 
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Bạch ngài, lành thay các tỳ khưu nên là các vị sống ở rừng cho đến trọn 
đời, vị nào cư ngụ trong làng thì vị ấy phạm tội. 


Là các vị khất thực cho đến trọn đời, vị nào ưng thuận sự thỉnh mời thì vị 
ấy phạm tội. 


Là các vị mặc y (may bằng) vải bị quăng bỏ cho đến trọn đời, vị nào ưng 
thuận y của gia chủ thì vị ấy phạm tội. 


Là các vị sống ở gốc cây cho đến trọn đời, vị nào đi đến mái che thì vị ấy 
phạm tội. 


Không ăn cá thịt cho đến trọn đời, vị nào ăn cá thịt thì vị ấy phạm tội.' 


Sa-môn Gotama sẽ không cho phép năm sự việc này. Và chúng ta đây sẽ 
công bố cho dân chúng biết về năm sự việc này.” 


- “Này đại đức, với năm sự việc này có thể tiến hành việc chia rẽ hội 
chúng của Sa-môn Gotama, tức là việc phân chia quyền lãnh đạo. Này đại 
đức, bởi vì dân chúng có niềm tin với khổ hạnh.” 


24. Sau đó, Devadatta cùng phe nhóm đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi 
đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Khi đã ngồi xuống một 
bên, Devadatta đã nói với đức Thế Tôn điều này: 


- “Bạch ngài, đức Thế Tôn là người khen ngợi sự ít ham muốn, sự tự biết 
đủ, sự đoạn trừ, sự từ bỏ, sự hoan hỷ, sự giảm thiểu, sự ra sức nỗ lực bằng 
nhiều phương thức. Bạch ngài, đây là năm sự việc đưa đến sự ít ham muốn, 
sự tự biết đủ, sự đoạn trừ, sự từ bỏ, sự hoan hỷ, sự giảm thiểu, sự ra sức nỗ 
lực bằng nhiều phương thức. 
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Sadhu bhante bhikkhu yavajvam araññika' assu, yo gamantam osareyya 
vajJJam nam phuseyya. 


Yavajivam pindapatika assu, yo nimantanam sadiyeyya vajjam nam 
phuseyya. 


Yavajivam pamsukulika assu, yo gahapaticivaram sadiyeyya vajjam nam 
phuseyya. 


Yavajvam rukkhamnlika assu, yo channam upagaccheyya vajJJam nam 
phuseyya. 


Yavajivam macchamamsam na khadeyyum, yo macchamamsam 
khadeyya vaJJam nam phuseyya ”tI. 


“Alam devadatta. Yo Icchati araññiIko hotu, yo 1cchati gamante viharatu. 


Yo icchati pindapatiko hotu, yo 1cchati nimantanam sadiyatu. 


Yo 1cchati pamsuknliko hotu, yo 1echati gahapatieIvaram sadiyatu. 


Attha mase kho maya devadatta rukkhamulasenasanam anuññatam, 
anuññatam? tikotiparisuddham macchamamsam aditham asutam 
aparisankitan ”tI. 


25. Atha kho devadatto “na bhagava Imanl pañca vatthuni anuJanatI ti 
hattho udaggo sapariso utthayasana bhagavantam abhivadetva padakkhinam 
katva pakkamI. Atha kho devadatto sapariso raJagaham pavisitva pañcahi 
vatthuhi Janam saññapesi: 


' araññakã - Sya, PTS; araññako - S1.  anuññãtam - ïitisaddo Ma, Syä, PTS na dissate. 
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Bạch ngài, lành thay các tỳ khưu nên là các vị sống ở rừng cho đến trọn 
đời, vị nào cư ngụ trong làng thì vị ấy phạm tội. 


Là các vị khất thực cho đến trọn đời, vị nào ưng thuận sự thỉnh mời thì vị 
ấy phạm tội. 


Là các vị mặc y (may bằng) vải bị quăng bỏ cho đến trọn đời, vị nào ưng 
thuận y của gia chủ thì vị ấy phạm tội. 


Là các vị sống ở gốc cây cho đến trọn đời, vị nào đi đến mái che thì vị ấy 
phạm tội. 


Không ăn cá thịt cho đến trọn đời, vị nào ăn cá thịt thì vị ấy phạm tội.” 


- “Này Devadatta, thôi đi. VỊ nào muốn thì hãy trở thành vị sống ở rừng, 
vị nào muốn thì hãy cư ngụ ở trong làng. 


VỊ nào muốn thì hãy trở thành vị khất thực, vị nào muốn thì hãy ưng 
thuận việc thỉnh mời. 


Vị nào muốn thì hãy là vị mặc y (may bằng) vải bị quăng bỏ, vị nào muốn 
thì hãy ưng thuận y của gia chủ. 


Này Devadatta, chỗ trú ngụ là gốc cây trong tám tháng được ta cho phép, 
cá thịt thanh tịnh với ba điều kiện: “Không thấy, không nghe, không nghỉ 
được ta cho phép.” 


25. Khi ấy, Devadatta (biết rằng): “Đức Thế Tôn không cho phép năm sự 
việc này nên mừng rỡ, phấn chấn cùng phe nhóm đã từ chỗ ngồi đứng dậy, 
đảnh lễ đức Thế Tôn, hướng vai phải nhiễu quanh, rồi ra đi. Sau đó, 
Devadatta cùng phe nhóm đã đi vào thành Rajagaha công bố cho dân chúng 
biết về năm sự việc: 
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“Mayam avuso samanam gotamam upasankamitva pañca vatthuni 
yvacmha: “Bhagava bhante anekapariyayena appilcchassa —pe— 
viriyarambhassa vannavadI. Imani bhante pañca vatthuũni anekaparlyayena 
applcchataya —pe— viriyarambhaya samvattanti Sadhu bhante bhikkhu 
yavajJIvam araññika assu —pe— yavaJIvam macchamamsam na khadeyyum, 
yo macchamamsam khadeyya vaJjam nam phuseyya tI. Imani pañca 
vatthuủni samano gotamo nanujanati. Te mayam Imehi pañcahi vatthuhi 
samadaya vattama ”i. 


Tattha ye te manussa assaddha appasanna dubbuddhino te evamahamsu: 
“Ime kho samana!' đhuta? sallekhavuttino. Samano pana gotamo bahuliko 
bahullaya cetei ”tH. Ye pana te manussa saddha pasanna pandita 
buddhimanto te uJjhayanti khiyanti vipacenti: “Katham hi nama devadatto 
bhagavato sanghabhedaya parakkamissati cakkabhedaya ”ti? Assosum kho 
bhikkhu tesam manussanam uJJhayantanam khiyantanam vipacentanam. Ye 
te bhikkhU appliccha —pe— te ujjhayanti khiyanti vipacenti: “Katham hi 
nama devadatto sanghabhedaya parakkamissati eakkabhedaya ”tI? 


26. Atha kho te bhikkhu bhagavato etamattham arocesum. “Saccam kira 
tvam devadatta sanghabhedaya parakkamasIi cakkabhedaya ”t? 


“Saccam bhagava ”LI. 


“Alam devadatta. Ma te rucci sanghabhedo. Garuko kho devadatta 
sanghabhedo. Yo kho devadatta samaggam sangham bhindati, 
kappatthitikam" kibbisam pasavati, kappam nirayamhi paccati. Yo ca kho 
devadatta bhinnam sangham samaggam karoti, brahmam puññam pasavati, 
kappam saggamhi modati. Alam devadatta. Ma te rucci sanghabhedo. 
Garuka kho devadatta sanghabhedo ”i. 


' samanä sakyaputtiya - Ma, Syä, PTS, Simu. 
“ đhũtã - Sya. ” kappatthikam - Ma, PTS. 
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- “Này các đạo hữu, chúng tôi đã đi đến gặp Sa-môn Gotama và đã yêu 
cầu năm sự việc: “Bạch ngài, đức Thế Tôn là người khen ngợi sự ít ham 
muốn, —(như trên)— là người khen ngợi sự ra sức nỗ lực bằng nhiều phương 
thức. Bạch ngài, đây là năm sự việc đưa đến sự ít ham muốn, —(như trên)— 
sự ra sức nỗ lực bằng nhiều phương thức. Bạch ngài, lành thay các tỳ khưu 
nên là các vị sống ở rừng cho đến trọn đời, —(như trên)— Không ăn cá thịt 
cho đến trọn đời, vị nào ăn cá thịt thì vị ấy phạm tội. Sa-môn Gotama không 
cho phép năm sự việc này. Còn chúng tôi đây thọ trì và thực hành năm sự 
việc này.” 


Ở nơi ấy, những người nào không có đức tin, không mộ đạo, kém sáng 
suốt, những người ấy đã nói như vầy: - “Các Sa-môn Thích tử này đúng là có 
sự từ bỏ, có sở hành đoạn trừ; còn Sa-môn Gotama là kẻ xa hoa nên nghĩ đến 
việc xa hoa.” Còn những người nào có đức tin, mộ đạo, sáng suốt, những 
người ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Tại sao Devadatta lại ra sức 
việc chia rẽ hội chúng của đức Thế Tôn, tức là việc phân chia quyền lãnh 
đạo?” Các tỳ khưu đã nghe được những người ấy phàn nàn, phê phán, chê 
bai. Các tỳ khưu nào ít ham muốn, —(như trên)— các vị ấy phàn nàn, phê 
phán, chê bai rằng: - “Vì sao Devadatta lại ra sức việc chia rẽ hội chúng của 
đức Thế Tôn, tức là việc phân chia quyền lãnh đạo?” 


26. Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này 
Devadatta, nghe nói ngươi ra sức việc chia rẽ hội chúng, tức là việc phân chia 
quyên lãnh đạo, có đúng không vậy?” 


- “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” 


- “Này Devadatta, thôi đi. Ngươi chớ có thích thú việc chia rẽ hội chúng. 
Này Devadatta, chia rẽ hội chúng là việc nghiêm trọng. Này Devadatta, kẻ 
nào phá vỡ sự hợp nhất, kẻ ấy gây nên tội lõi tồn tại trọn kiếp' và bị nung nấu 
trong địa ngục trọn kiếp. Và này Devadatta, người nào làm hợp nhất hội 
chúng bị chia rẽ người ấy tạo nên phước báu của Phạm Thiên và sẽ được an 
vul ở cõi trời trọn kiếp. Này Devadatta, thôi đi. Ngươi chớ có thích thú việc 
chia rẽ hội chúng. Này Devadatta, chia rẽ hội chúng là việc nghiêm trọng.” 


! Ngài Buddhaghosa giải thích là ayukappam nghĩa là khoảng thời gian của cuộc sống, của 
tuổi thọ (VinA. uï, 1276). 
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Atha kho ayasma anando pubbanhasamayam nivasetva patta- 
cIvaramadaya rajagaham pindaya pavisi. Addasa kho devadatto ayasmantam 
anandam rajagahe pindaya carantam. Disvana yenayasma anando 
tenupasankamil, upasankamitva ayasmantam sanandam  etadavoca: 
“AJJatagge danaham avuso ananda aññatreva bhagavatd aññatreva 
bhikkhusangha uposatham karissami, sanghakammam karIssamI ”tI. 


Atha kho ayasma anando rajagahe pindaya caritva pacchabhattam 
pIindapatapatikkano vena bhagava tenupasankami, upasankamitva 
bhagavantam abhivadetva ekamantam nisidi Ekamantam nisinno kho 
ayasma anando bhagavantam etadavoca: “Idhaham bhante pubbanha- 
samayam nivasetva pattacIvaramadaya raJagaham pindaya pavisim. Addasa 
kho mam bhante devadatto raJagahe pindaya carantam. Disvana yenaham 
tenupasankami, upasankamitva mam etadavoca: “AJjatagge danaham avuso 
ananda aññatreva bhagavata aññatreva bhikkhusangha uposatham 
karIssaml, sanghakammam karissaml ti. Ajja' bhante devadatto sangham 
bhindissati ”ti. 


Atha kho bhagava etamattham viditva tayam velayam Imam udanam 
udanesi: 


“Sukaram sadhuna sadhu sadhu papena dukkaram, 
papam papena sukaram papamariyehi dukkaran ”Hi. 


Dutiyam bhãnaväram. 


x*xxxx% 


! aljatagge - Ma. 
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Sau đó vào buổi sáng, đại đức Ananda đã mặc y, cầm y bát, đi vào thành 
Rãjagaha để khất thực. Devadatta đã nhìn thấy đại đức Ananda đang đi khất 
thực ở trong thành Rajagaha, sau khi nhìn thấy đã đi đến gặp đại đức 
Ananda, sau khi đến đã nói với đại đức Ananda điều này: - “Này đại đức 
Ananda, từ nay trở đi tôi sẽ hành lễ posatha và sẽ thực hiện các hành sự 
của hội chúng không cần đến đức Thế Tôn, không cần đến hội chúng tỳ 
khưu.” 


Sau đó, khi đã đi khất thực ở trong thành Rãjagaha xong, đại đức Ananda 
sau bữa ăn trên đường đi khất thực trở về đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi 
đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Khi đã ngồi xuống một 
bên, đại đức Ananda đã nói với đức Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, nơi đây 
vào buổi sáng, con đã mặc y, cầm y bát, rồi đi vào thành Rajagaha để khất 
thực. Bạch ngài, Devadatta đã nhìn thấy con đang đi khất thực ở trong thành 
Rajagaha, sau khi nhìn thấy đã đi đến gặp con, sau khi đến đã nói với con 
điều này: “Này đại đức Ananda, từ nay trở đi tôi sẽ hành lẽ Uposatha và sẽ 
thực hiện các hành sự của hội chúng không cần đến đức Thế Tôn, không cần 
đến hội chúng tỳ khưu.' Bạch ngài, kể từ nay Devadatta sẽ chia rẽ hội chúng.” 


Sau đó, khi đã hiểu ra sự việc ấy, đức Thế Tôn vào thời điểm ấy đã thốt 
lên lời cảm hứng này: 


“Điều tốt là dễ làm bởi người tốt, điều tốt là khó làm bởi kẻ xấu. Điều ác 
là để làm bởi kẻ xấu, điều ác là khó làm bởi các uị Thánh.” 


Tụng phẩm thứ nhì. 


x*xxxx*% 
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1. Atha kho devadatto tadahuposathe utthayasana salakam gahesi: 
“Mayam avuso samanam øotamam upasankamitva pañca vatthuni yacimha: 


“Bhagava bhante anekapariyayena appilcchassa santutthassa sallekhassa 
dhutassa pasadikassa apacayassa viriyarambhassa vannavadI. Imanli bhante 
pañca vatthuni anekapariyayena appicchataya —pe— viriyarambhaya 
samvattanti. Sadhu bhante bhikkhU yavaj]Tvam araññikã' assu, yo gamantam 
Osareyya vajjam nam phuseyya. —pe— Yavajivam macchamamsam na 
khadeyyum, yo macchamamsam khadeyya vaJJam nam phuseyya ti. Imanl 
pañca vatthuni samano gotamo nanujanatil Te mayam Iimehi pañcahi 
vatthuhi samadaya vattama. Yassayasmato imanl pañca vatthuni khamanti 
so salakam ganhatu ”LI. 


Tena kho pana samayena vesalika vaJJiputtaka pañcamattani 
bhikkhusatani navaka ceva honti appakataññuno ca. Te “ayam dhammo 
ayam vinayo idam satthusasanan ti salakam ganhimsu. 


Atha kho devadatto sangham bhinditva pañcamattani bhikkhusatani 
adaya yena gayasIsam tena pakkamI. 


Atha kho sariputtamoggallana yena bhagava tenupasankamimsu, 
upasankamitva bhagavantam abhivadetva ekamantam  nisidimsu. 
Ekamantam nisinno kho ayasma sariputto bhagavantam etadavoca: 
“Devadatto bhante sangham bhinditva pañcamattani bhikkhusatani adaya 
yena øayasIsam tena pakkanto ”i. 


“Na hi? nama tumhakam sariputta tesu navakesu bhikkhusu karuññampi 
bhavissatl. Gacchatha tumhe sariputta, pura te bhikkhuũ anayavyasanam 
apajJanti ”ti. “Evam bhante ”ti kho sarIputtamogsallana bhagavato paf{issutva 
utthayasana bhagavantam abhivadetva padakkhinam katva yena gayasIsam 
tena pakkamimsu. 


! araññakã - Syä. “ nanu hi - Sya. 
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1. Khi ấy, vào ngày lễ Uposatha, Devadatta đã từ chỗ ngồi đứng dậy phân 
phát thẻ biểu quyết (nói rằng): - “Này các đại đức, chúng tôi đã đi đến gặp 
Sa-môn Gotama và đã yêu cầu năm sự việc: 


“Bạch ngài, đức Thế Tôn là người khen ngợi sự ít ham muốn, sự tự biết đủ, 
sự đoạn trừ, sự từ bỏ, sự hoan hỷ, sự giảm thiểu, sự ra sức nỗ lực bằng nhiều 
phương thức. Bạch ngài, đây là năm sự việc đưa đến sự ít ham muốn, —(như 
trên)— sự ra sức nỗ lực bằng nhiều phương thức. Bạch ngài, lành thay các tỳ 
khưu nên là các vị sống ở rừng cho đến trọn đời, vị nào cư ngụ trong làng thì 
vị ấy phạm tội. —(như trên)— Không ăn cá thịt cho đến trọn đời, vị nào ăn cá 
thịt thì vị ấy phạm tội.` Sa-môn Gotama không cho phép năm sự việc này. 
Còn chúng tôi đây thọ trì và thực hành năm sự việc này. Đại đức nào đồng ý 
năm sự việc này xin hãy nhận lãnh thẻ biểu quyết.” 


Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu dòng dõi Vajji ở thành Vesali có số lượng 
năm trăm vị vừa mới xuất gia và không hiểu biết rõ sự việc. Các vị ấy (nghĩ 
rằng): “Đây là Pháp, đây là Luật, đây là lời giáo huấn của bậc Đạo Sư nên đã 
nhận lấy thẻ biểu quyết. 


Khi ấy, Devadatta đã chia rẽ hội chúng và dẫn năm trăm tỳ khưu ra đi về 
phía đỉnh đồi Gaya. 


Sau đó, Sariputta và Moggallana đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến 
đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Khi đã ngồi xuống một bên, 
đại đức Sariputta đã nói với đức Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, Devadatta 
đã chia rẽ hội chúng và dẫn năm trăm tỳ khưu ra đi về phía đỉnh đồi Gaya.” 


- “Này Sariputta và Moggallana, không lẽ các ngươi không có lòng trắc ẩn 
đối với các tỳ khưu mới tu ấy hay sao? Này Sariputta và Moggallana, các 
ngươi hãy đi đến trước khi các tỳ khưu ấy tạo nên điều sai trái và hư hỏng.” - 
“Bạch ngài, xin vâng.” Rồi Sariputta và Moggallana nghe theo đức Thế Tôn 
đã từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ đức Thế Tôn, hướng vai phải nhiễu quanh, 
rồi đã ra đi về phía đỉnh đồi Gaya. 
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Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu bhagavato avIdure rodamano 
thito hoti.' Atha kho bhagava tam bhikkhum etadavoeca: “Kissa tvam bhikkhu 
rodasI ”ti? 


“Vepil te bhante bhagavato aggasavaka sarIputtamogsallana tepil 
devadattassa santike gacchanti, devadattassa dhammam rocenta ”ti. 


“Atthanametam bhikkhu anavakaso yam  sariputtamoggallana 
devadattassa dhammam roceyyum. Api ca te gata bhikkhuũnam saññattiya 
H 


2. Tena kho pana samayena devadatto mahatiya parlsaya parIvuto 
dhammam desento hoti. Addasa kho devadatto sariputtamogsallane durato 
va agacchante. Disvana bhikkhu amantesil: “Passatha bhikkhave yava 
svakkhato maya dhammo, yepl te samanassa gotamassa aggasavaka 
sarIputtamogsallana tepi mama santike agacchani, mama dhammam 
rocenta ”ti. Evam vutte kokaliko devadattam etadavoca: “Ma avuso devadatta 
sariputtamogsallane? vissasl. Papiccha sariputtamoggallana papikanam 
1cchanam vasamgata ”tI. 


“Alam avuso. Svagatam tesam yato me dhammam rocentI ”ti. 


Atha kho devadatto ayasmantam sariputtam upaddhasanena nimantesi: 
“Ehavuso sariputta idha nisidah1 ”Li. 


“Alam avuso ”t kho ayasma sariputto aññataram asanam gahetva 
ekamantam nisIdi. Ayasmapi kho mahamoggallano aññataram asanam 
gahetva ekamantam nIïs1d1. 


Atha kho devadatto bahudevaratim bhikkhu dhammiya kathaya 
sandassetva samadapetva samuttejetvva sampahamsetva ayasmantam 
sarIputtam ajJjhesi: “Vigatathinamiddho kho avuso sariputta bhikkhusangho. 
Patibhatu tam avuso sariputta bhikkhunam dhammIi katha. Pithi me 
agilayati. Tamham ayamissamI ”ti. “Evamavuso ”ti kho ayasma sariputto 
devadattassa paccassos1. 


Atha kho devadatto catugeunam sanghatm paññapetva dakkhinena 
passena seyyam kappesI. Tassa kilamantassa? mutthassatissa asampaJanassa 
muhutteneva° nidda° okkamI. 


! bhagavato avidũre thito rodito hoti - Syã. * Kilantassa - Sya, PTS. 
ˆ bhikkhusaññattiyä ti - Syã, PTS. ” muhuttakeneva - Ma, Syã, PTS. 
” saãriputtamoggallãnehi - Syã. ° niddam - Syã. 
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Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ đứng không xa đức Thế Tôn đang khóc 
lóc. Khi ấy, đức Thế Tôn đã nói với vị tỳ khưu ấy điều này: - “Này tỳ khưu, vì 
sao ngươi khóc?” 


- “Bạch ngài, ngay cả hai vị Thinh Văn hàng đầu của đức Thế Tôn là 
Sariputta và Mogsallana cũng thích thú với giáo lý của Devadatta và đi đến 
với Devadatta rồi.” 


- “Này tỳ khưu, việc Sariputta và Mogsallana có thể thích thú với giáo lý 
của Devadatta là việc không hợp lý và không có cơ sở; tuy nhiên, họ đã đi để 
cảnh tỉnh các tỳ khưu.” 


2. Vào lúc bấy giờ, Devadatta được hội chúng đông đảo vây quanh đang 
thuyết giảng Giáo Pháp. Devadatta đã nhìn thấy Sariputta và Moggallana 
đang từ đàng xa đi lại, sau khi nhìn thấy đã bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các 
tỳ khưu, hãy nhìn xem giáo lý của ta được khéo thuyết như thế nào; ngay cả 
các Thinh Văn hàng đầu của Sa-môn Gotama là Sariputta và Moggallana 
cũng thích thú với giáo lý của ta và đi đến với ta nữa.” Khi được nói như thế, 
Kokalika đã nói với Devadatta điều này: - “Này đại đức Devadatta, chớ có tin 
tưởng Sariputta và Moggallana. Sariputta và Moggallana có ước muốn xấu 
xa, bị chi phối bởi những ước muốn xấu xa.” 


- “Này đại đức, thôi đi. Hãy chào mừng bọn họ bởi vì họ thích thú với giáo 
lý của ta.” 


Sau đó, Devadatta đã mời đại đức Sariputta với một nửa chỗ ngồi (của 
mình): - “Này đại đức Sariputta, hãy đến. Hãy ngồi xuống ở đây.” 


- “Này đại đức, thôi đi.” Rồi đại đức Sariputta đã chọn chỗ ngồi khác và đã 
ngồi xuống ở một góc. Còn đại đức Mahamogsallana cũng đã chọn chỗ ngồi 
khác và đã ngồi xuống ở một góc. 


Khi ấy, Devadatta đã chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích, và tạo niềm phấn 
khởi cho các tỳ khưu bằng bài Pháp thoại gần như trọn đêm rồi đã yêu cầu 
đại đức Sariputta rằng: - “Này đại đức Sariputta, hội chúng tỳ khưu đã qua 
cơn dã dượi và buồn ngủ. Này đại đức Sariputta, mong rằng có bài Pháp 
thoại dành cho các tỳ khưu khởi đến cho ngươi. Lưng tôi bị mỏi nên tôi sẽ 
nằm duõi lưng ra.” - “Này đại đức, được rồi.” Đại đức Sariputta đã trả lời 
Devadatta. 


Sau đó, Devadatta đã xếp y hai lớp lại làm tư rồi thực hiện thế nằm ở phía 
bên hông phải. Trong khi vị ấy mệt mỏi, thất niệm, không tỉnh giác nên chỉ 
chốc lát đã chìm vào giấc ngủ. 
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dhammiya kathaya ovadi anusasi. Ayasma mahamoggallãno 
iddhipatiharlyanusasaniya bhikkhu dhammiya kathaya ovadI, anusasi. Atha 
kho tesam bhikkhunam ayasmata sariputtena adesanapatihariyanusasaniya 
ayasmata mahamoggallanena Iddhipatthariyanusasaniya ovadiyamananam 
anusasiyamananam viraJam vitamalam dhammacakkhum udapadi: “Yam 
kiñci samudayadhammam sabbam tam nirodhadhamman ti. 


Atha kho ayasma sariputto bhikkhu amantesi: “Gacchama mayam avuso 
bhagavato santike. Yo tassa bhagavato đhammam roceti' so agacchatu ”ti. 
Atha kho sariputtamoggallana tan! pañca bhikkhusatani adaya yena 
veluvanam tenupasankamimsu. Atha kho kokaliko devadattam utthapesil: 
“Utthehi avuso devadatta. NIta te bhikkhu sariputtamoggallanehi. Nanu 
tvam avuso devadatta maya vutto: “Ma avuso devadatta, sarIputtamogsallane 
Vissasl. Papiccha sarIputtamogsallana papIkanam Icchanam vasamgata ”ti? 
Atha kho devadattassa tattheva unham lohitam mukhato uggañchiI. 


3. Atha kho sariputtamogsallana yena bhagava tenupasankamimsu, 
upasankamitva bhagavantam abhivadetva ekamantam  nisidimsu. 
Ekamantam nisinno kho ayasma sariputto bhagavantam etadavoca: “Sadhu 
bhante bhedakanuvattaka bhikkhu puna upasampaJJeyyun ”tI. 


“Alam sarIputta. Mã te rucci bhedakanuvattakanam bhikkhunam puna 
upasampada. Tena hi tvam sariputta bhedakanuvattake bhikkhu 
thullaeccayam desapehi. Katham pana te sariputta devadatto patipaJjI ”*H? 


“Yatheva bhante bhagava bahudeva rattim bhikkhu dhammiya kathaya 
sandassetva samadapetva samuttejetva sampahamsetva mam aJJhesati: 
“Vigatathinamiddho kho sariputta bhikkhusangho, patibhatu tam sariputta 
bhikkhunam dhammi katha. Pitthi me agilayati. Tamaham ayamissamI ti. 
Evameva kho me bhante devadatto patIpaJjJI ”ti. 


Ì rocesi - Ma. 
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Khi ấy, đại đức Sariputta đã giáo huấn và giảng dạy cho các tỳ khưu với 
bài Pháp thoại giảng dạy về sự kỳ diệu của thần thông về giáo hóa. Đại đức 
Mahamogsallana đã giáo huấn và giảng dạy cho các tỳ khưu bằng bài Pháp 
thoại giảng dạy về sự kỳ diệu của thần thông. Sau đó, trong khi đang được 
giáo huấn và giảng dạy bởi đại đức Sariputta với sự giảng dạy về sự kỳ diệu 
của thần thông về giáo hóa và bởi đại đức Mahamogsallana với sự giảng dạy 
về sự kỳ diệu của thần thông thì Pháp nhãn không nhiễm bụi trần, không vết 
nhơ đã sanh khởi cho các tỳ khưu ấy: “Điều gì có bản tánh được sanh lên, 
toàn bộ điều ấy đều có bản tánh hoại diệt.” 


Khi ấy, đại đức Sariputta đã bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các đại đức, 
chúng ta hãy đi đến với đức Thế Tôn. VỊ nào thích thú với Giáo Pháp của đức 
Thế Tôn ấy, vị ấy hãy đi đến.” Sau đó, Sariputta và Moggallana đã đưa năm 
trăm vị tỳ khưu ấy đi đến Veluvana. Khi ấy, Kokalika đã đánh thức 
Devadatta: - “Này đại đức Devadatta, hãy dậy đi. Các tỳ khưu ấy đã bị 
Sariputta và Moggallana dẫn đi rồi. Này đại đức Devadatta, không phải tôi đã 
nói với đại đức rằng: “Này đại đức Devadatta, chớ có tin tưởng SãarIputta và 
Mogsallana. Sariputta và Moggallana có ước muốn xấu xa, bị chỉ phối bởi 
những ước muốn xấu xa.” Khi ấy, ngay tại chỗ ấy máu nóng đã ứa ra từ 
miệng của Devadatta. 


3. Sau đó, Sariputta và Mogsgallana đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi 
đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Khi đã ngồi xuống một 
bên, đại đức Sariputta đã nói với đức Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, lành 
thay nếu các tỳ khưu là những người ủng hộ kẻ chia rẽ (hội chúng) có thể tu 
lên bậc trên lại.” 


- “Này SarIputta, thôi đi. Ngươi chớ có thích thú với việc tu lên bậc trên 
lại của các tỳ khưu là những người ủng hộ kẻ chia rẽ. Này Sariputta, chính vì 
điều ấy ngươi hãy cho các tỳ khưu là những người ủng hộ kẻ chia rẽ trình báo 
tội thullaccaua. Này Sariputta, Devadatta đã cư xử với ngươi như thế nào?” 


- “Bạch ngài, cũng tương tợ như đức Thế Tôn đã chỉ dạy, thức tỉnh, 
khuyến khích, và tạo niềm phấn khởi cho các tỳ khưu bằng bài Pháp thoại 
gần như trọn đêm rồi đã yêu cầu con rằng: “Này Sariputta, hội chúng tỳ khưu 
đã qua cơn dã dượi và buồn ngủ. Này Sariputta, mong rằng có bài Pháp thoại 
dành cho các tỳ khưu khởi đến cho ngươi. Lưng ta bị mỏi nên ta sẽ nằm duõi 
lưng ra. Bạch ngài, Devadatta đã thực hành đúng y như vậy.” 
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Atha kho bhagava bhikkhu amantesi: “Bhutapubbam bhikkhave 
araññayatane mahasarasi. Tam naga upanissaya viharimsu. Te tam' sarasim 
ogahetva sondaya bhisamulalam? abbuhitva? suvikkhaltam vikkhaletva 
akaddamam samkhaditva aJJ]hoharanti. Tesam tam vannaya ceva hoti balaya 
ca, na ca tato nidanam maranam va nigacchanti maranamattam vã 
dukkham. Tesam yeva kho pana bhikkhave, mahanaganam anusikkhamana 
taruna bhinkachapa! te tam sarasmm ogahetva sondaya bhisamulalam? 
abbunhitva?” na suvikkhaltam vikkhaletva sakaddamam samkhaditva 
aJjhoharantIi. Tesam tam neva vannaya hot na balaya. Tato nidanam 
maranam va nigacchanti maranamattam va dukkham. Evameva kho 
bhikkhave devadatto mamanukubbam" kapano marissatI ”tI. 


Mahavarahassa mahim vikubbato° 
bhisam ghasanassa” nad1su Jaggato, 
bhinkova pankam abhibhakkhayItva 
mamanukubbam kapano mariIssafI ”ti. 


4. “Atthahi bhikkhave angehi samannagato bhikkhu duteyyam 
gantumarahati. Katamehi atthahi? Idha bhikkhave bhikkhu sota ca hoti 
sahitasahitassa no ca kalahakarako. Imehi kho bhikkhave atthahangehi 
samannagato bhikkhu duteyam gantumarahaHi. 


Atthahi bhikkhave angehi samannagato sariputto duteyyam 
gantumarahati. Katamehi atthahi? Idha bhikkhave sariputto sota ca hoti 
sahitasahitassa no ca kalahakarako. Imehi kho bhikkhave atthahangehi 
samannasato sariputteto dũteyam gantumarahatI ”H. 


“Yo ce na byathati patva parisam uggavadinim 

na ca hapeti vacanam na ca chadeti sasanam. 
Asandiddho ca akkhati pucchito ca na kuppati? 

sa ve tadisako bhikkhu dũteyyam gantumarahatI ”ti. 


! te ca tam - Syã. ” mamanukrubbam - Ma. 

 bhimsamulãlam - Syä. ° vikrubbato - Ma. 

” abbuhitvã - Ma; abbahitva - PTS. 7 phasamãnassa — PTS. 

* tarunã bhiñkacchãpä - Ma; ® byathati - Ma; byadhati — Syã; 
taruna naga bhiñkacchapa - Syä; vyadhati — PTS, Simu. 
tarunaka bhiñkacchapa - PTS. ° pucchito na ca kuppati - Syã. 
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Khi ấy, đức Thế tôn đã bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, vào thời 
trước đây, có cái hồ lớn trong khu vực toàn là rừng. Các con long tượng sống 
nương tựa vào cái hồ đó. Chúng lặn xuống cái hồ ấy, dùng vòi nhổ lên cọng 
và ngó sen, rửa kỹ lưỡng cho sạch sẽ, rồi đã nhai (cọng và ngó sen) không còn 
bùn và nuốt xuống. Điều ấy đem lại cho chúng vóc dáng và sức mạnh. Không 
vì lý do đó mà chúng phải chết đi hoặc khổ như là chết. Này các tỳ khưu, 
nhưng trong số các con long tượng khổng lồ ấy có những con còn nhỏ, trẻ, 
non nớt, đang học hỏi. Những con này đã lặn xuống cái hồ ấy, dùng vòi nhổ 
lên cọng và ngó sen, đã không rửa kỹ lưỡng cho sạch sẽ, rồi đã nhai (cọng và 
ngó sen) còn dính bùn và nuốt xuống. Điều ấy đã không đem lại cho chúng 
vóc dáng và sức mạnh. Vì lý do đó chúng phải chết đi hoặc khổ như là chết. 
Này các tỳ khưu, tương tợ như thế Devadatta là kẻ tội nghiệp trong khi bắt 
chước ta sẽ phải tiêu hoại.” 


“Con long tượng khổng lồ làm lau chuuến trái đốt trong khi đang ăn 
cọng sen uà quan sát các dòng sông, kẻ tội nghiệp trong khi bắt chước ta, uí 
như con o1 con sau khi ăn đất bùn, sẽ phải chết.” 


4. “Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu có tám yếu tố xứng đáng để đi làm sứ giả. 
Tám yếu tố ấy là gì? Này các tỳ khưu, ở đây vị tỳ khưu là người lắng nghe, là 
người làm cho (kẻ khác) lắng nghe, là người hướng dẫn, là người hiểu rộng, 
là người có sự nhận thức, là người làm cho (kẻ khác) có sự nhận thức, là 
người rành rẽ về việc có lợi ích hoặc không có lợi ích, không phải là người gây 
nên các sự tranh cãi. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu có tám yếu tố này xứng đáng 
để đi làm sứ giả. 


Này các tỳ khưu, Sariputta có tám yếu tố xứng đáng để đi làm sứ giả. Tám 
yếu tố ấy là gì? Này các tỳ khưu, ở đây Sariputta là người lắng nghe, là người 
làm cho (kẻ khác) lắng nghe, là người hướng dẫn, là người hiểu rộng, là 
người có sự nhận thức, là người làm cho (kẻ khác) có sự nhận thức, là người 
rành rẽ về việc có lợi ích hoặc không có lợi ích, không phải là người gây nên 
các sự tranh cãi. Này các tỳ khưu, Sariputta có tám yếu tố này xứng đáng để 
đi làm sứ giả.” 


^AZ 


“Nếu Uu† nào không run sợ sau khi đi đến nơi hội chúng có sự tranh cãi 
ồn ào, là u† không bỏ đở lời nói, uà không che giấu lời giảng dqu, uị nói có 
sự mạch lạc, bị chất uấn không nổi sân; uị tù khưu như thế xứng đang ởi 
làm UỊ sứ giả.” 
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“Atthahi bhikkhave asaddhammehi abhibhuto pariyadinnacitto devadatto 
apayiko nerayiko kappattho atekiccho. Katamehi atthahi? Lãbhena 
bhikkhave abhibhuto pariyadinnacitto devadatto apayiko nerayiko kappattho 
atekilccho. Alabhena bhikkhave —pe— Yasena bhikkhave —pe— Ayasena 
bhikkhave —pe— Sakkarena bhikkhave —pe— Asakkarena bhikkhave —pe— 
Papicchataya bhikkhave ——-pe— Papamittataya bhikkhave abhibhuto 
pariyadinnacitto devadatto apayIko nerayIko kappattho atekiccho. Imehi kho 
bhikkhave atthahi asaddhammehi abhibhuto pariyadinnacitto devadatto 
apaylIko nerayiko kappattho atekiccho. 


Sadhu bhikkhave bhikkhu uppannam labham abhibhuyya abhibhuyya 
vihareyya, uppannam alabham —pe— uppannam yasam —pe— uppannam 
ayasam —pe— uppannam sakkaram —pe— uppannam asakkaram —pe— 
uppannam papicchatam —pe_— uppannam papamittatam abhibhuyya 
abhibhuyya vihareyya. 


Kim ca bhikkhave' bhikkhu atthavasam paticcea uppannam labham 
abhibhuyya abhibhuyya vihareyya, uppannam alabham —pe— uppannam 
yasam —pe— tuppannam ayasam —pe— uppannam sakkaram —pe— 
uppannam asakkaram —pe— uppannam papicchatam —pe— uppannam 
papamittatam abhibhuyya abhibhuyya vihareyya. Yam hi 'ssa bhikkhave 
uppannam labham anabhibhuyya anabhibhuyya viharato? uppaJJeyyum 
asava vighataparilaha, uppannam labham abhibhuyya abhibhuyya viharato 
evamsa te” asava vighataparllaha na honti. 


Yam hi 'ssa bhikkhave uppannam alabham —pe— uppannam yasam 
—pe— uppannam ayasam —pe— uppannam sakkaram —pe— uppannam 
asakkaram —pe— uppannam paplcchatam —pe— uppannam papamittatam 
anabhibhuyya anabhibhuyya viharato? uppajjeyyum asava vighataparllaha, 
uppannam papamittatam abhibhuyya abhibhuyya viharato evamsa te? asava 
viphataparilaha na honti. 


! kathañ ca bhikkhave - Ma; kañca bhikkhave - Syã. 3 evamsate - Ma; 
“labham anabhibhuyya viharato - Ma, Syã, PTS. evam sa te - PTS. 
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“Này các tỳ khưu, Devadatta có tâm bị chế ngự, bị ám ảnh bởi tám điều 
không đúng Chánh Pháp là kẻ sanh đọa xứ, là kẻ đi địa ngục, phải chịu đựng 
trọn kiếp, không thể sửa đổi được. Tám điều ấy là gì? Này các tỳ khưu, 
Devadatta có tâm bị chế ngự, bị ám ảnh bởi lợi lộc, là kẻ sanh đọa xứ, là kẻ đi 
địa ngục, phải chịu đựng trọn kiếp, không thể sửa đổi được. Này các tỳ khưu, 
... bởi không lợi lộc —(như trên)— Này các tỳ khưu, ... bởi danh vọng —(như 
trên)— Này các tỳ khưu, ... bởi không danh vọng —(như trên)— Này các tỳ 
khưu, ... bởi sự trọng vọng —(như trên)— Này các tỳ khưu, ... bởi sự không 
trọng vọng —(như trên)— Này các tỳ khưu, ... bởi ước muốn xấu xa —(như 
trên)— Này các tỳ khưu, Devadatta có tâm bị chế ngự, bị ám ảnh bởi bạn bè 
xấu xa, là kẻ sanh đọa xứ, là kẻ đi địa ngục, phải chịu đựng trọn kiếp, không 
thể sửa đổi được. Này các tỳ khưu, Devadatta có tâm bị chế ngự, bị ám ảnh 
bởi tám điều không đúng Chánh Pháp này là kẻ sanh đọa xứ, là kẻ đi địa 
ngục, phải chịu đựng trọn kiếp, không thể sửa đổi được. 


Này các tỳ khưu, tốt đẹp thay vị tỳ khưu có thể sống hoàn toàn chế ngự lợi 
lộc đã được sanh khởi, —(như trên)— không lợi lộc đã được sanh khởi, 
—(như trên)— danh vọng đã được sanh khởi, —(như trên)— không danh 
vọng đã được sanh khởi, —(như trên)— sự trọng vọng đã được sanh khởi, 
—(như trên)— sự không trọng vọng đã được sanh khởi, —(như trên)— ước 
muốn xấu xa đã được sanh khởi, —(như trên)— có thể sống hoàn toàn chế 
ngự bạn hữu xấu xa đã được sanh khởi. 


Và này các tỳ khưu, tùy thuận lợi ích và ý định gì mà vị tỳ khưu có thể 
sống hoàn toàn chế ngự lợi lộc đã được sanh khởi, —nt— không lợi lộc đã 
được sanh khởi, —nt— danh vọng đã được sanh khởi, —-nt— không danh 
vọng đã được sanh khởi, —nt— sự trọng vọng đã được sanh khởi, —nt— sự 
không trọng vọng đã được sanh khởi, —nt— ước muốn xấu xa đã được sanh 
khởi, —nt— có thể sống hoàn toàn chế ngự bạn hữu xấu xa đã được sanh 
khởi? Này các tỳ khưu, bởi vì đối với vị ấy trong khi sống hoàn toàn không 
chế ngự lợi lộc đã được sanh khởi, các lậu hoặc có đặc tính phá hoại và thiêu 
đốt có thể sanh khởi (đến vị ấy); trong khi sống hoàn toàn chế ngự lợi lộc đã 
được sanh khởi, như thế các lậu hoặc có đặc tính phá hoại và thiêu đốt ấy 
không hình thành được. 


Này các tỳ khưu, bởi vì đối với vị ấy trong khi sống hoàn toàn không chế 
ngự không lợi lộc đã được sanh khởi, —nt— danh vọng đã được sanh khởi, 
—nt— không danh vọng đã được sanh khởi, —nt— sự trọng vọng đã được 
sanh khởi, —nt— sự không trọng vọng đã được sanh khởi, —nt— ước muốn 
xấu xa đã được sanh khởi, —nt— bạn hữu xấu xa đã được sanh khởi, các lậu 
hoặc có đặc tính phá hoại và thiêu đốt có thể sanh khởi (đến vị ấy); trong khi 
sống hoàn toàn chế ngự bạn hữu xấu xa đã được sanh khởi, như thế các lậu 
hoặc có đặc tính phá hoại và thiêu đốt ấy không thể hình thành được. 
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Idam kho' bhikkhave bhikkhu atthavasam patieea uppannam labham 
abhibhuyya abhibhuyya vihareyya, uppannam alabham —pe— uppannam 
yasam —pe— tuppannam ayasam —pe— uppannam sakkaram —pe— 
uppannam asakkaram —pe— uppannam papicchatam —pe— uppannam 
papamittatam abhibhuyya abhibhuyya vihareyya. 


Tasmatha bhikkhave uppannam labham abhibhuyya abhibhuyya 
viharissama, uppannam alabham —pe— uppannam yasam —pe— uppannam 
ayasam —pe— uppannam sakkaram —pe— uppannam asakkaram —pe— 
uppannam papicchatam —pe— uppannam papamittatam abhibhuyya 
abhibhuyya viharissama 'ti. Evam hi vo bhikkhave sikkhitabban ”ti. 


5. “TThi bhikkhave asaddhammehi abhibhuto pariyadinnacitto devadatto 
apaylko neraylko kappattho atekiccho. Katamehi th? Papicchata 
papamittata oramattakena visesadhigamena antaravosanam apadi. Imehi 
kho bhikkhave thi asaddhammehi abhibhuto pariyadinnacitto devadatto 
apaylIko nerayiko kappattho atekiecho ”u.? 


1. “Mã jatu koecl lokasmim paplccho udapaJJatha,° 
tadamina ˆp1 vijanatha? papicechanam yatha gat1. 


1. Pandgitoti samaññato bhavitattoti sammato, 
Jalam 'va yasasa attha devadatto ˆti me sutam. 


11. So pamadamanuecinnoôÊ äsaJJa nam tathagatam, 
av1cInirayam patto catudvaram bhayanakam. 


1v. Adutthassa hi yo dubbhe” papakammam akubbato,? 
tameva papam phusati dutthacittam anadaram. 


v.. Samuddam visakumbhena yo maññeyya padusitum, 
na so tena paduseyya bhism8” hi udadhi'° maha. 


vi. Evameva'' tathagatam yo vadenupahimsati, 
sammagsgatam'” santacittam vado tamhi na ruhat1. 


vii. Tadisam mittam kubbetha'3 tam ca sevetha'* pandito, 
yassa magganugo bhikkhu khayam dukkhassa papune ”tI. 


!imam kho - Syã, PTS. ° bhasmã - Ma, PTS; 

ˆ kappattho tỉ - Syã. bhesmã -— Syã, Simu. 

 upapajjatha - Syã. ° ndadhi - Ma, Syã, PTS. 

* tadiminäpi - Syã; ! evam evam - PTS. 
tadaminã - Simu. ˆ samaggatam - Ma; 

” Jãnatha - Ma, Syã, PTS. samagatam - Syã; 

° pamädam anucinno - Ma, PTS. sammagatam - Simu. 

7 dubbho - PTS. 3 krubbetha - Ma. 

® akrubbato - Ma. * seveyya - Syã. 
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Này các tỳ khưu, tùy thuận lợi ích và ý định này mà vị tỳ khưu có thể sống 
hoàn toàn chế ngự lợi lộc đã được sanh khởi, —(như trên)— không lợi lộc đã 
được sanh khởi, —-nt— danh vọng đã được sanh khởi, —-nt— không danh 
vọng đã được sanh khởi, —nt— sự trọng vọng đã được sanh khởi, —nt— sự 
không trọng vọng đã được sanh khởi, —nt— ước muốn xấu xa đã được sanh 
khởi, —nt— vị ấy có thể sống hoàn toàn chế ngự bạn hữu xấu xa đã được 
sanh khởi. 


Này các tỳ khưu, do đó, ở đây chúng ta sẽ sống hoàn toàn chế ngự lợi lộc 
đã được sanh khởi, —nt— không lợi lộc đã được sanh khởi, —nt— danh vọng 
đã được sanh khởi, —-nt— không danh vọng đã được sanh khởi, —nt— sự 
trọng vọng đã được sanh khởi, —nt— sự không trọng vọng đã được sanh 
khởi, —nt— ước muốn xấu xa đã được sanh khởi, chúng ta sẽ sống hoàn toàn 
chế ngự bạn hữu xấu xa đã được sanh khởi.` Này các tỳ khưu, các ngươi nên 
học tập y như thế ấy.” 


5. “Này các tỳ khưu, Devadatta có tâm bị chế ngự, bị ám ảnh bởi ba điều 
không đúng Chánh Pháp là kẻ sanh đọa xứ, là kẻ đi địa ngục, phải chịu đựng 
trọn kiếp, không thể sửa đổi được. Ba điều ấy là gì? Ước muốn xấu xa, bạn 
hữu xấu xa, đã đạt đến sự dừng lại ở khoảng giữa với sự đắc chứng đặc biệt có 
tính chất thấp thỏi (là các tâng thiền và các pháp thần thông). Này các tỳ 
khưu, Devadatta có tâm bị chế ngự, bị ám ảnh bởi ba điều không đúng Chánh 
Pháp này là kẻ sanh đọa xứ, là kẻ đi địa ngục, phải chịu đựng trọn kiếp, 
không thể sửa đổi được.” 


1. “Hiển nhiên, các ngươi chớ để bất cứ ước muốn xấu xa nào ở thế gian 
sanh khởi. Cũng bởi điều nàu đâu, các ngươi hãu biết là có cảnh giới tương 
ứng đối uới các ước muốn xấu xa. 


1. Deuadatta, được biết là người sáng trí, được công nhận “bản thân 
đã chứng thiên, đã trụ uững như là đang chói sáng uới danh uọng, là điều 
tôi đã được nghe. 


M1. Kẻ ấu, thực hành theo sự xao lãng, sau khi công kích đấng Như Lai 
ấu, đã đi đến địa ngục Autci có bốn cửa chốn gâu nên nổi kính hoàng. 


1V. Bởi uì kẻ gâu hại đến bậc không (có tâm địa) xấu xa không làm uiệc 
ác, (quả) ác xấu xảu đến cho chính kẻ có tâm địa xấu xa, không nhân hậu 
ấu. 

v. Kẻ nào suụ nghĩ để làm ô nhiễm đại dương bằng lọ thuốc độc, uới uật 
ấu kẻ ấu không thể làm ô nhiễm bởi uì đại dương là bao la, to lớn. 


vi. Tương tợ như thế; kẻ nào dùng lời nói (bôi nhọ) hãm hại đống 
Thiện Thệ là bậc đã đạt đến sự hoàn hảo, có tâm thanh tịnh; lời nói (bôi 
nhọ) không có tác động ở nơi uị ấu. 


vil. Bậc sáng trí nên kết bạn hữu uới hạng người như thế ấu, uà nên 


phục uụ người ấu. VỊ tù khưu theo đường lối của người ấu sẽ đạt được sự 
chấm dứt khổ đau.” 
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6. Atha kho ayasma upali yena bhagava tenupasankamI, upasankamitva 
bhagavantam abhivadetva ekamantam nisidi Ekamantam nisinno kho 
ayasma upali bhagavantam etadavoca: “Sangharaji sangharaji t¡ bhante 
vuccatI kittavata nu kho bhante sangharaji hoti no ca sanghabhedo, kittavata 
ca pana sangharaji ceva hoti sanghabhedo ca ”ti? 


“Ekato upali eko hoti ekato dve, catuttho anusaveti' salakam gaheti: 
“Ayam dhammo ayam vinayo Idam satthusasanam Imam ganhatha Imam 
rocetha ti, evampi kho upäli sangharaJI hoti no ca sanghabhedo. 


Ekato upali dve honti ekato dve, pañcamo anusaveti salakam gaheti: 
“Ayam dhammo ayam vinayo idam satthusasanam Imam ganhatha Imam 
rocetha 'ti, evampi kho upäli sangharaJI hoti no ca sanghabhedo. 


Ekato upali dve honti ekato tayo, chattho anusaveti salakam gaheti: 
“Ayam dhammo ayam vinayo idam satthusasanam Imam ganhatha Imam 
rocetha ti, evampi kho upäli sangharaJI hoti no ca sanghabhedo. 


Ekato upali tayo honti ekato tayo, sattamo anusaveti salakam gaheti: 
“Ayam dhammo ayam vinayo idam satthusasanam Imam ganhatha Imam 
rocetha ti, evampi kho upäli sangharaJI hoti no ca sanghabhedo. 


Ekato upali tayo honti ekato cattaro, atthamo anusaveti salakam gaheti: 
“Ayam dhammo ayam vinayo idam satthusasanam Imam ganhatha Imam 
rocetha ti, evampi kho upäli sangharaJI hoti no ca sanghabhedo. 


! anussäveti - Ma, Syã, PTS. 
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6. Khi ấy, đại đức Upali đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã đảnh 
lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Khi đã ngồi xuống một bên, đại đức 
Upali đã nói với đức Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, có điều nói rằng: “Sự bất 
đồng trong hội chúng, sự bất đồng trong hội chúng. Bạch ngài, cho đến như 
thế nào được gọi là sự bất đồng trong hội chúng mà không là sự chia rẽ hội 
chúng? Cho đến như thế nào được gọi là sự bất đồng trong hội chúng và là sự 
chia rẽ hội chúng?” 


- “Này Upali, một bên có một người, một bên có hai người, người thứ tư 
phân phát thẻ biểu quyết tuyên bố rằng: “Đây là Pháp, đây là Luật, đây là lời 
giáo huấn của bậc Đạo Sư. Hãy nhận lấy thẻ này, hãy ủng hộ việc này.` Này 
Upali, như vậy chỉ là sự bất đồng trong hội chúng mà không là sự chia rẽ hội 
chúng. 


Này Upali, một bên có hai người, một bên có hai người, người thứ nắm 
phân phát thẻ biểu quyết tuyên bố rằng: “Đây là Pháp, đây là Luật, đây là lời 
giáo huấn của bậc Đạo Sư. Hãy nhận lấy thẻ này, hãy ủng hộ việc này.` Này 
Upali, như vậy chỉ là sự bất đồng trong hội chúng mà không là sự chia rẽ hội 
chúng. 


Này Dpali, một bên có hai người, một bên có ba người, người thứ sáu 
phân phát thẻ biểu quyết tuyên bố rằng: “Đây là Pháp, đây là Luật, đây là lời 
giáo huấn của bậc Đạo Sư. Hãy nhận lấy thẻ này, hãy ủng hộ việc này.` Này 
Upali, như vậy chỉ là sự bất đồng trong hội chúng mà không là sự chia rẽ hội 
chúng. 


Này Upali, một bên có ba người, một bên có ba người, người thứ bảy phân 
phát thẻ biểu quyết tuyên bố rằng: “Đây là Pháp, đây là Luật, đây là lời giáo 
huấn của bậc Đạo Sư. Hãy nhận lấy thẻ này, hãy ủng hộ việc này.` Này Upali, 
như vậy chỉ là sự bất đồng trong hội chúng mà không là sự chia rẽ hội chúng. 


Này Upali, một bên có ba người, một bên có bốn người, người thứ tám 
phân phát thẻ biểu quyết tuyên bố rằng: “Đây là Pháp, đây là Luật, đây là lời 
giáo huấn của bậc Đạo Sư. Hãy nhận lấy thẻ này, hãy ủng hộ việc này.` Này 
Upali, như vậy chỉ là sự bất đồng trong hội chúng mà không là sự chia rẽ hội 
chúng. 
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Ekato upali cattaro honti ekato cattaro, navamo anusaveti salakam 
gaheti: “Ayam dhammo ayam vinayo Idam satthusasanam Imam ganhatha 
Imam rocetha ti. Evampli kho' upali sangharaji ceva hoti sanghabhedo ca. 
Navannam va upali atireka navannam va sangharaji ceva hoti sanghabhedo 
ca. 


Na kho upali bhikkhunI sangham bhindati, api ca bhedaya parakkamatl. 
Na sikkhamana sangham bhindatl, apI ca bhedaya parakkamati. Na 
samanero sangham bhindatl, api ca bhedaya parakkamati. Na samanerl 
sangham bhindatl, api ca bhedaya parakkamatil. Na upasako sangham 
bhindati, apI ca bhedaya parakkamati. Na upasika sangham bhindatl, apI ca 
bhedaya parakkamatl. Bhikkhu kho upali? pakatatto samanasamvasako 
samanasimayam thito sangham bhinde ”ti.? 


7. “Sanghabhedo sanghabhedo *t bhante vuccatl Kittavata nu kho 
bhante sangha bhinna hotI ”t? 


“Idhupal“ bhikkhu adhammam dhammotL dipenti, đdhammam 
adhammoti dipenti, avinayam vinayoti dIpenti, vinayam avinayoti dipenti, 
abhasitam alapitam tathagatena bhasitam lapitam tathagatenati dIipenti, 
bhasitam lapitam tathagatena abhasitam alapitam tathagatenati dipenti, 
anacinnam tathagatena acinnam tathagatenati dipenti, acinnam tathagatena 
anaennam tathagatenat dipenti, apaññattam' tathagatena paññattam 
tathagatenati dipentil, paññattam tathagatena apaññattam tathagatenati 
dipenti, anapattim apattii dipenti, apattim anapattiti dipenti, lahukam 
apattim garuka apattiti đipenti, garukam apattim lahuka apattiti dipenti, 
Savasesam apattim anavasesa apattiti đipenti, anavasesam apattim savasesa 
apattti dipenti, dutthullam apattim adutthulla apattiti dipenti, adutthullam 
apatim dutthulla apatiti dipenti. Te imehi attharasahi vatthuhi 
apakassanti,° vipakassanti,ˆ avenim? uposatham karonti, avenim pavaranam 
karonti, avenim sanghakammam karonti. Ettavata kho upali sangho bhinno 
hotI ”ti. 


' evam kho - Ma, PTS. ° apakãsanti - PTS, Simu. 

“ bhikkhu upäli - katthaci. 7 avapakãsanti - PTS, Simu. 
3 bhindati ti - Ma, Syã, PTS. ° avenikam - Syã; 
*jđhupäli - Ma, Syä. aveni° - PTS; 

” appaññattam - Syã, evam sabbattha. ãvenI - SImu. 
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Này Upali, một bên có bốn người, một bên có bốn người, người thứ chín 
phân phát thẻ biểu quyết tuyên bố rằng: “Đây là Pháp, đây là Luật, đây là lời 
giáo huấn của bậc Đạo Sư. Hãy nhận lấy thẻ này, hãy ủng hộ việc này.` Này 
Upali, như vậy là sự bất đồng trong hội chúng và là sự chia rẽ hội chúng. Này 
Upaäli, chín hoặc hơn chín là sự bất đồng trong hội chúng và là sự chia rẽ hội 
chúng. 


Này Upali, tỳ khưu ni không chia rẽ hội chúng và cũng không nỗ lực để 
đưa đến sự chia rẽ. Cô ni tu tập sự không chia rẽ hội chúng và cũng không nỗ 
lực để đưa đến sự chia rẽ. VỊ sa di không chia rẽ hội chúng và cũng không nỗ 
lực để đưa đến sự chia rẽ. VỊ sa di ni không chia rẽ hội chúng và cũng không 
nỗ lực để đưa đến sự chia rẽ. Nam cư sĩ không chia rẽ hội chúng và cũng 
không nỗ lực để đưa đến sự chia rẽ. Nữ cư sĩ không chia rẽ hội chúng và cũng 
không nỗ lực để đưa đến sự chia rẽ. Này Upaäli, vị tỳ khưu bình thường là vị 
có sự đồng cộng trú, đứng chung ranh giới có thể chia rẽ hội chúng.” 


7. “Bạch ngài, có điều nói rằng: “Sự chia rẽ hội chúng, sự chia rẽ hội 
chúng.” Bạch ngài, cho đến như thế nào thì hội chúng bị chia rế?” 


- “Ở đây, này Upäli, các tỳ khưu tuyên bố phi Pháp là “Pháp;` tuyên bố 
Pháp là: “Phi Pháp;' tuyên bố phi Luật là: “Luật;` tuyên bố Luật là: “Phi Luật; 
tuyên bố điều đã không được giảng, không được nói bởi đức Như Lai là: “Điều 
đã được giảng, đã được nói bởi đức Như Laiï;` tuyên bố điều đã được giảng, 
đã được nói bởi đức Như Lai là: “Điều đã không được giảng, không được nói 
bởi đức Như Laï,` tuyên bố điều đã không được thực hành bởi đức Như Lai 
là: “Ðiều đã được thực hành bởi đức Như Laï,` tuyên bố điều đã được thực 
hành bởi đức Như Lai là: “Điều đã không được thực hành bởi đức Như Lai,` 
tuyên bố điều không được quy định bởi đức Như Lai là: “Điều đã được quụ 
định bởi đức Như Laiï;` tuyên bố điều được quy định bởi đức Như Lai là: 
“Điêu đã không được quụ định bởi đức Như Laï,` tuyên bố vô tội là: “Phạm 
tội;` tuyên bố phạm tội là: “Vô tội;` tuyên bố tội nhẹ là: “Tội nặng;” tuyên bố 
tội nặng là: “Tội nhẹ;` tuyên bố tội còn dư sót là: “Tội không còn dư sót;` tuyên 
bố tội không còn dư sót là: “Tội còn dư sót;”' tuyên bố tội xấu xa là: “Tội 
không xấu xa;` tuyên bố tội không xấu xa là: “Tội xấu xa.` Do mười tám sự 
việc này, các vị ấy tách ra và tách rời hắn, chúng thực hiện lễ Uposatha riêng 
rẽ, chúng thực hiện lễ Pauarana riêng rẽ, chúng thực hiện hành sự của hội 
chúng riêng rẽ. Này Upali, cho đến như vậy thì hội chúng bị chia rẽ.” 


! Tội không còn dư sót là nhóm tội pãraÿjika. Tội còn dư sót là sáu nhóm tội còn lại (VinA. 
Uï, 1319). 
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8. “Sanghasamaggi' sanghasamagø1 ti bhante vuccati, kittavata nu kho 
bhante sangho samagso hotI ”ti? 


“Idhupali bhikkhuũ adhammam adhammot dipenti dhammam 
dhammoti dipenti, avinayam avinayoti dipenti, vinayam vinayoti dipenti 
abhasitam alapitam tathagatena abhasitam alapitam tathagatenati dIipenti, 
bhasitam lapitam tathagatena bhasitam lapitam tathagatenati dipenti, 
anaednnam tathagatena anacinnam tathagatenati dipenti acinnam 
tathagatena acinnam tathagatenati dđipenti, apaññattam tathagatena 
apaññattam tathagatenat dipenti paññattam tathagatena paññattam 
tathagatenati dipenti, anapattim anapattiti dipenti, apattim apattiti dipenti, 
lahukam apattim lahuka apattiti dipenti, garukam apattim garuka apatitI 
dipenti, savasesam apattim savasesa apattii đipenti, anavasesam apattim 
anavasesa apattiti dipenti, dutthullam apatim dutthulla apattiti dipenti, 
adutthullam apattim adutthulla apatiti dipenti, te Imehi attharasahi 
vatthuhi na apakassanti na vipakassanti na avenim uposatham karonHi, na 
avenim pavaranam karonti, na avenim sanghakammam karonti, ettavata kho 
upali sangho samaggo hotI ”tI. 


9. “Samaggam pana bhante sangham bhinditva kim so pasavatI ”ti? 


“Samagsam kho upali sangham bhinditva kappatthiikam kibbisam 
pasavati. Kappam nirayamhi paccatI ”ti. 


Apãyiko nerayiko kappattho sañghabhedako, 
vaggarato adhammattho yogakkhema padhamsati, 
sangham samagsam bhinditva kappam nirayamhi paccatI ”tI. 


“Bhinnam pana bhante sangham samaggam katva kim so pasavatI ”tH? 


' sanghasamagsl - Ma, Syä, PTS. 
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8. “Bạch ngài, có điều nói rằng: “Sự hợp nhất hội chúng, sự hợp nhất hội 
chúng.” Bạch ngài, cho đến như thế nào thì hội chúng có sự hợp nhất?” 


“Ở đây, này Upäli, các tỳ khưu tuyên bố phi Pháp là “Phi Pháp; tuyên bố 
Pháp là: “Pháp;` tuyên bố phi Luật là: “Phi Luật;` tuyên bố Luật là: “Luật; 
tuyên bố điều đã không được giảng, không được nói bởi đức Như Lai là: “Điều 
đã không được giảng, không được nói bởi đức Như Laï;` tuyên bố điều đã 
được giảng, đã được nói bởi đức Như Lai là: “Điều đã được giảng, đã được 
nói bởi đức Như Laï;` tuyên bố điều đã không được thực hành bởi đức Như 
Lai là: “Điều đã không được thực hành bởi đức Như Lai,` tuyên bố điều đã 
được thực hành bởi đức Như Lai là: “Điều đã được thực hành bởi đức Như 
Lai;` tuyên bố điều đã không được quy định bởi đức Như Lai là: “Điều đã 
không được quụ định bởi đức Như Laï,` tuyên bố điều đã được quy định bởi 
đức Như Lai là: “Ðiều đã được quụ định bởi đức Như Laï;` tuyên bố vô tội là: 
“Vô tội;` tuyên bố phạm tội là: “Phạm tội;` tuyên bố tội nặng là: “Tội nặng; 
tuyên bố tội nhẹ là: “Tội nhẹ;” tuyên bố tội còn dư sót là: “Tội còn dư sót;` 
tuyên bố tội không còn dư sót là: “Tội không còn dư sót;` tuyên bố tội xấu xa 
là: “Tội xấu xa;` tuyên bố tội không xấu xa là: “Tội không xấu xa.` Với mười 
tám sự việc này, các vị ấy không tách ra và không tách rời hản, không thực 
hiện lễ ƯỨposatha riêng rẽ, không thực hiện lễ Pauarana riêng rẽ, không thực 
hiện hành sự của hội chúng riêng rẽ. Này Upali, cho đến như vậy thì hội 
chúng có sự hợp nhất.” 


9. - “Bạch ngài, sau khi chia rẽ hội chúng hợp nhất, kẻ ấy gây nên điều 
gì?” 


- “Này Upäli, sau khi chia rẽ hội chúng hợp nhất, kẻ gây nên tội lõi chịu 
đựng trọn kiếp, bị nung nấu trong địa ngục trọn kiếp.” 


“Kẻ chỉa rẽ hột chúng là kẻ sanh đọa xứ, là kẻ đi địa ngục, phải chịu 
đựng trọn kiếp. Kẻ thích thú uới phe nhóm, sống sai Pháp, làm tiêu hoại sự 
an ổn của thiền, sau khi đã chia rẽ hột chúng có sự hợp nhất, bị nung nếu 
trong địa ngục trọn kiếp.” 


- “Bạch ngài, sau khi làm hợp nhất hội chúng đã bị chia rẽ, vị ấy tạo được 
điều gì?” 
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“Bhinnnam kho upali sangham samaggam katva brahmam puññam 
pasavati. Kappam saggamhi modati ”LI. 


“Sukha sanghassa samagøg1 samagganam canugsaho,' 
samaggarato dhammattho yogakkhema na dhamsatl, 
sangham samaggam katvana kappam saggamhi modatI ”ti. 


1O. “Siya nu kho bhante sanghabhedako apaylko neraylko kappattho 
ateklccho ”tH? 


“Siya upali sanghabhedako apayiko nerayIko kappattho atekiccho ”tI. 


“Siya pana bhante? sanghabhedako na apaylko na neraylko na kappattho 
na atekiccho ”ti? 


“Siya upali sanghabhedako na apaylko na neraylko na kappattho na 
atekiccho ”t0I. 


“Katamo pana bhante sanghabhedako apaylko nerayiko kappattho 
ateklccho ”H? 


“Idhupali bhikkhu ađhammam dhammoti dipeti tasmim adhammaditthi 
bhede adhammaditthi vinidhaya ditthim vinidhaya khantim vinidhaya rucim 
vinidhaya bhavam anusaveti salakam gaheti: “Ayam dhammo ayam vinayo 
Idam satthusasanam Imam ganhatha Imam rocetha ti. Ayampi kho upali 
sanghabhedako apayIko nerayIko kappattho atekiecho. 


Punacaparam upali bhikkhu adhammam dhammoti dipeti. Tasmim 
adhammaditthi bhede dhammaditthi, vinidhaya ditthim vinidhaya khantim 
vinnidhaya rucimm vinidhaya bhavam anusaveti salakam gaheti: “Ayam 
dhammo ayam vinayo Idam satthusasanam Imam ganhatha Imam rocetha ti. 
Ayampl kho upali sanghabhedako apayiko nerayIko kappattho atekiccho. 


! ca anugsaho - Ma; ca anaggaho - Simu. ˆ siya nu kho pana bhante - Syä. 
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- “Này Upaäli, sau khi làm hợp nhất hội chúng đã bị chia rẽ, vị ấy tạo được 
phước báu của Phạm Thiên, được vui hưởng ở cối trời trọn kiếp.” 


“An lạc thaụ sự hợp nhất của hột chúng, uà tán đồng uới những ai sống 
hợp nhất. VỊ thích thú uới sự hợp nhất, sống đúng theo Pháp, không làm 
tiêu hoại sự an ổn của thiền, sau khi đã làm cho hột chúng có sự hợp nhất, 


"A2 ?2 


được uui hưởng ở cối trời trọn kiếp. 


10. “Bạch ngài, có thể nào kẻ chia rẽ hội chúng sẽ là kẻ sanh đọa xứ, là kẻ 
đi địa ngục, phải chịu đựng trọn kiếp, không thể sửa đổi được?” 


- “Này Upali, kẻ chia rẽ hội chúng có thể sẽ là kẻ sanh đọa xứ, là kẻ đi địa 
ngục, phải chịu đựng trọn kiếp, không thể sửa đổi được.” 


- “Bạch ngài, có thể nào kẻ chia rẽ hội chúng sẽ không là kẻ sanh đọa xứ, 
không là kẻ đi địa ngục, không phải chịu đựng trọn kiếp, có thể sửa đổi 
được?” 


- “Này Upali, kẻ chia rẽ hội chúng có thể sẽ không là kẻ sanh đọa xứ, 
không là kẻ đi địa ngục, không phải chịu đựng trọn kiếp, có thể sửa đổi 
được.” 


- “Bạch ngài, thế nào là kẻ chia rẽ hội chúng (sẽ) là kẻ sanh đọa xứ, là kẻ 
đi địa ngục, phải chịu đựng trọn kiếp, không thể sửa đổi được?” 


- “Này Dpäli, trường hợp vị tỳ khưu tuyên bố phi Pháp là: '“Pháp.` (VỊ ấy) 
có quan điểm là sai Pháp về việc ấy, có quan điểm là sai Pháp về việc chia rẽ, 
sau khi che giấu quan điểm, sau khi che giấu điều mong mỏi, sau khi che giấu 
điều khao khát, sau khi che giấu ý định, rồi phân phát thẻ biểu quyết tuyên 
bố rằng: “Đây là Pháp, đây là Luật, đây là lời giáo huấn của bậc Đạo Sư. Hãy 
nhận lấy thẻ này, hãy ủng hộ việc này.` Này Upali, đây là kẻ chia rẽ hội chúng 
(sẽ) là kẻ sanh đọa xứ, là kẻ đi địa ngục, phải chịu đựng trọn kiếp, không thể 
sửa đổi được. 


Này Upali, còn có trường hợp khác nữa, vị tỳ khưu tuyên bố phi Pháp là: 
“Pháp.` (Vị ấy) có quan điểm là sai Pháp về việc ấy, có quan điểm là đúng 
Pháp về việc chia rẽ, sau khi che giấu quan điểm, sau khi che giấu điều mong 
mỏi, sau khi che giấu điều khao khát, sau khi che giấu ý định, rồi phân phát 
thẻ biểu quyết tuyên bố rằng: “Đây là Pháp, đây là Luật, đây là lời giáo huấn 
của bậc Đạo Sư. Hãy nhận lấy thẻ này, hãy ủng hộ việc này.` Này Upali, đây là 
kẻ chia rẽ hội chúng (sẽ) là kẻ sanh đọa xứ, là kẻ đi địa ngục, phải chịu đựng 
trọn kiếp, không thể sửa đổi được. 
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Punacaparam upali bhikkhu adhammam đdhammoti dipeti Tasmim 
adhammaditthi bhede vematiko, vinidhaya ditthim vinidhaya khantim 
vinidhaya rucimm vinidhaya bhavam anusaveti salakam gaheti: “Ayam 
dhammo ayam vinayo Idam satthusasanam Imam ganhatha Imam rocetha ti. 
Ayampl kho upali sanghabhedako apayiko nerayIko kappattho atekiccho. 


Punacaparam upali bhikkhu adhammam dhammoti dipeti. Tasmim 
dhammaditthi bhede adhammaditthi vinidhaya ditthim vinidhaya khantim 
vinnidhaya rucimm vinidhaya bhavam anusaveti salakam gaheti: “Ayam 
dhammo ayam vinayo Idam satthusasanam Imam ganhatha Imam rocetha ti. 
Ayampl kho upali sanghabhedako apayiko nerayIko kappattho atekiccho. 


Punacaparam upali bhikkhu adhammam dhammoti dipeti. Tasmim 
dhammaditthi bhede dhammaditthi vinidhaya ditthim vinidhaya khantim 
vinndhaya rucm vinidhaya bhavam anusaveti salakam gaheti: “Ayam 
dhammo ayam vinayo Idam satthusasanam Imam ganhatha Imam rocetha ti. 
Ayampl kho upali sanghabhedako apayiko nerayIko kappattho atekiccho. 


Punacaparam upali bhikkhu adhammam dhammoti dipeti. Tasmim 
dhammaditthi bhede vematiko, vinidhaya ditthimm vinidhaya khantim 
vindhaya rucm vinidhaya bhavam anusaveti salakam gaheti: “Ayam 
dhammo ayam vinayo Idam satthusasanam Imam ganhatha Imam rocetha ti. 
Ayampl kho upali sanghabhedako apayiko nerayIko kappattho atekiccho. 


Punacaparam upali bhikkhu adhammam dhammoti dipeti. Tasmim 
vematiko, bhede adhammaditthi, vinidhaya ditthim vinidhaya khantim 
vinndhaya rucm vinidhaya bhavam anusaveti salakam gaheti: “Ayam 
dhammo ayam vinayo Idam satthusasanam Imam ganhatha Imam rocetha ti. 
Ayampl kho upali sanghabhedako apayiko nerayIko kappattho atekiccho. 
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Này Upali, còn có trường hợp khác nữa, vị tỳ khưu tuyên bố phi Pháp là: 
“Pháp.' (VỊ ấy) có quan điểm là sai Pháp về việc ấy, có hoài nghỉ về việc chia 
rẽ, sau khi che giấu quan điểm, sau khi che giấu điều mong mỏi, sau khi che 
giấu điều khao khát, sau khi che giấu ý định, rồi phân phát thẻ biểu quyết 
tuyên bố rằng: “Đây là Pháp, đây là Luật, đây là lời giáo huấn của bậc Đạo Sư. 
Hãy nhận lấy thẻ này, hãy ủng hộ việc này.` Này Upaäli, đây là kẻ chia rẽ hội 
chúng (sẽ) là kẻ sanh đọa xứ, là kẻ đi địa ngục, phải chịu đựng trọn kiếp, 
không thể sửa đổi được. 


Này Upali, còn có trường hợp khác nữa, vị tỳ khưu tuyên bố phi Pháp là: 
“Pháp.` (Vị ấy) có quan điểm là đúng Pháp về việc ấy, có quan điểm là sai 
Pháp về việc chia rẽ, sau khi che giấu quan điểm, sau khi che giấu điều mong 
mỏi, sau khi che giấu điều khao khát, sau khi che giấu ý định, rồi phân phát 
thẻ biểu quyết tuyên bố rằng: “Đây là Pháp, đây là Luật, đây là lời giáo huấn 
của bậc Đạo Sư. Hãy nhận lấy thẻ này, hãy ủng hộ việc này.` Này Upali, đây là 
kẻ chia rẽ hội chúng (sẽ) là kẻ sanh đọa xứ, là kẻ đi địa ngục, phải chịu đựng 
trọn kiếp, không thể sửa đổi được. 


Này Upali, còn có trường hợp khác nữa, vị tỳ khưu tuyên bố phi Pháp là: 
“Pháp.` (VỊ ấy) có quan điểm là đúng Pháp về việc ấy, có quan điểm là đúng 
Pháp về việc chia rẽ, sau khi che giấu quan điểm, sau khi che giấu điều mong 
mỏi, sau khi che giấu điều khao khát, sau khi che giấu ý định, rồi phân phát 
thẻ biểu quyết tuyên bố rằng: “Đây là Pháp, đây là Luật, đây là lời giáo huấn 
của bậc Đạo Sư. Hãy nhận lấy thẻ này, hãy ủng hộ việc này.` Này Upali, đây là 
kẻ chia rẽ hội chúng (sẽ) là kẻ sanh đọa xứ, là kẻ đi địa ngục, phải chịu đựng 
trọn kiếp, không thể sửa đổi được. 


Này Upali, còn có trường hợp khác nữa, vị tỳ khưu tuyên bố phi Pháp là: 
“Pháp.'` (Vị ấy) có quan điểm là đúng Pháp về việc ấy, có hoài nghi về việc chia 
rẽ, sau khi che giấu quan điểm, sau khi che giấu điều mong mỏi, sau khi che 
giấu điều khao khát, sau khi che giấu ý định, rồi phân phát thẻ biểu quyết 
tuyên bố rằng: “Đây là Pháp, đây là Luật, đây là lời giáo huấn của bậc Đạo Sư. 
Hãy nhận lấy thẻ này, hãy ủng hộ việc này.` Này Upaäli, đây là kẻ chia rẽ hội 
chúng (sẽ) là kẻ sanh đọa xứ, là kẻ đi địa ngục, phải chịu đựng trọn kiếp, 
không thể sửa đổi được. 


Này Upali, còn có trường hợp khác nữa, vị tỳ khưu tuyên bố phi Pháp là: 
“Pháp.` (VỊ ấy) có hoài nghỉ về điều ấy, có quan điểm là sai Pháp về việc chia 
rẽ, sau khi che giấu quan điểm, sau khi che giấu điều mong mỏi, sau khi che 
giấu điều khao khát, sau khi che giấu ý định, rồi phân phát thẻ biểu quyết 
tuyên bố rằng: “Đây là Pháp, đây là Luật, đây là lời giáo huấn của bậc Đạo Sư. 
Hãy nhận lấy thẻ này, hãy ủng hộ việc này.` Này Upaäli, đây là kẻ chia rẽ hội 
chúng (sẽ) là kẻ sanh đọa xứ, là kẻ đi địa ngục, phải chịu đựng trọn kiếp, 
không thể sửa đổi được. 
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11. Punacaparam upali bhikkhu adhammam dhammoti dipeti, tasmim 
vematiko bhede dhammaditthi vindhaya ditthm vinidhaya khantim 
vindhaya rucm vinidhaya bhavam anusaveti salakam gaheti: “Ayam 
dhammo ayam vinayo Idam satthusasanam Imam ganhatha Imam rocetha ti. 
Ayampl kho upali sanghabhedako apayiko nerayIko kappattho atekiccho. 


Punacaparam upali bhikkhu adhammam dhammoti dipeti, tasmim 
vematiko bhede vematiko, vinidhaya ditthimm vinidhaya khantim vinidhaya 
rueIm vinidhaya bhavam anusaveti salakam gaheti: “Ayam đdhammo ayam 
vinayo Idam satthusasanam Imam ganhatha Imam rocetha ti. Ayampli kho 
upali sanghabhedako apayIko nerayIko kappattho atekiccho. 


Punacaparam upali bhikkhu adhammam dhammoti dipeti, dhammam 
adhammoti dipetl, avinayam vinayoti dipetl, vinayam avinayoti diIpetli, 
abhastam alapitam tathagatena bhasitam lapitam tathagatenati dipeti, 
bhasitam lapitam tathagatena abhasitam alapitam tathagatenati dipeti, 
anacinnam tathagatena acinnam tathagatenati dipeti, acinnam tathagatena 
anaennam tathagatenat dipetl, apaññattam tathagatena paññattam 
tathagatenati dipetl, paññattam tathagatena apaññattam tathagatenati 
dIpetl, anapattim apatiiti dipeti, apattim anapattiti dipeti, lahukam apatti 
garuka apattiti dipetl, garukam apattim lahuka apattiti dipetl, savasesam 
apattim anavasesa apatiiti dipetl, anavasesam apattim savasesa apattIti 
dipeti, dutthullam apattim adutthulla apatiti dipeti, adutthullam apattim 
dutthulla apattiti dipetil, tasmim adhammaditthi, bhede adhammaditthi 
vinnidhaya ditthim vinidhaya khantim vinidhaya rucim vinidhaya bhavam 
anusavetI salakam gaheti: “Ayam dhammo ayam vInayo Idam satthusasanam 
Imam ganhatha imam rocetha ˆti. Ayampi kho upali sanghabhedako apayIko 
nerayiko kappattho atekiecho. 


Punacaparam upali bhikkhu dhammam adhammotl dipetl, —pe— 
adutthullam apattim dutthulla apattiti dipetl, tasmim adhammaditthi, bhede 
dhammaditthi —pe— 
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11. Này Upali, còn có trường hợp khác nữa, vị tỳ khưu tuyên bố phi Pháp 
là “Pháp. (VỊ ấy) có hoài nghi về điều ấy, có quan điểm là đúng Pháp về việc 
chia rẽ, sau khi che giấu quan điểm, sau khi che giấu điều mong mỏi, sau khi 
che giấu điều khao khát, sau khi che giấu ý định, rồi phân phát thẻ biểu quyết 
tuyên bố rằng: “Đây là Pháp, đây là Luật, đây là lời giáo huấn của bậc Đạo Sư. 
Hãy nhận lấy thẻ này, hãy ủng hộ việc này.` Này Upali, đây là kẻ chia rẽ hội 
chúng (sẽ) là kẻ sanh đọa xứ, là kẻ đi địa ngục, phải chịu đựng trọn kiếp, 
không thể sửa đổi được. 


Này Upali, còn có trường hợp khác nữa, vị tỳ khưu tuyên bố phi Pháp là 
“Pháp.' (VỊ ấy) có hoài nghi về điều ấy, có hoài nghỉ về về việc chia rẽ, sau khi 
che giấu quan điểm, sau khi che giấu điều mong mỏi, sau khi che giấu điều 
khao khát, sau khi che giấu ý định, rồi phân phát thẻ biểu quyết tuyên bố 
rằng: “Đây là Pháp, đây là Luật, đây là lời giáo huấn của bậc Đạo Sư. Hãy 
nhận lấy thẻ này, hãy ủng hộ việc này." Này Upali, đây là kẻ chia rẽ hội chúng 
(sẽ) là kẻ sanh đọa xứ, là kẻ đi địa ngục, phải chịu đựng trọn kiếp, không thể 
sửa đổi được. 


Này Upali, còn có trường hợp khác nữa, vị tỳ khưu tuyên bố phi Pháp là 
“Pháp, tuyên bố phi Luật là “Luậr;` tuyên bố Luật là: “Phï Luật;` tuyên bố điều 
không được giảng, không được nói bởi đức Như Lai là: “Điều đã được giảng, 
đã được nói bởi đức Như Laï,` tuyên bố điều đã được giảng, đã được nói bởi 
đức Như Lai là: “Điều không được giảng, không được nói bởi đức Như Lai;` 
tuyên bố điều đã không được thực hành bởi đức Như Lai là: “Điều đã được 
thực hành bởi đức Như Lai; tuyên bố điều đã được thực hành bởi đức Như 
Lai là: “Điều đã không được thực hành bởi đức Như Laï;` tuyên bố điều 
không được quy định bởi đức Như Lai là: “Điều đã được quụ định bởi đức 
Như Laï;` tuyên bố điều đã được quy định bởi đức Như Lai là: “Điều không 
được quu định bởi đức Như Laï;` tuyên bố vô tội là: “Phạm tội;` tuyên bố 
phạm tội là: “Vô tội;` tuyên bố tội nhẹ là: “Tội nặng;` tuyên bố tội nặng là: “Tội 
nhẹ;` tuyên bố tội còn dư sót là: “Tội không còn dư sót;` tuyên bố tội không 
còn dư sót là: “Tội còn dư sót;` tuyên bố tội xấu xa là: “Tội không xấu xa;' 
tuyên bố tội không xấu xa là: “Tội xấu xa.` (VỊ ấy) có quan điểm là sai Pháp về 
việc ấy, có quan điểm là sai Pháp về việc chia rẽ, sau khi che giấu quan điểm, 
sau khi che giấu điều mong mỏi, sau khi che giấu điều khao khát, sau khi che 
giấu ý định, rồi phân phát thẻ biểu quyết tuyên bố rằng: “Đây là Pháp, đây là 
Luật, đây là lời giáo huấn của bậc Đạo Sư. Hãy nhận lấy thẻ này, hãy ủng hộ 
việc này.` Này Upali, đây là kẻ chia rẽ hội chúng (sẽ) là kẻ sanh đọa xứ, là kẻ 
đi địa ngục, phải chịu đựng trọn kiếp, không thể sửa đổi được. 


Này Upali, còn có trường hợp khác nữa, vị tỳ khưu tuyên bố Pháp là “Phỉï 
Pháp.` —(như trên)— tuyên bố tội không xấu xa là: “Tội xấu xa.` (VỊ ấy) có 
quan điểm là sai Pháp về việc ấy, có quan điểm là đúng Pháp về việc chia rẽ, 
—(như trên)— 
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Tasmim adhammaditthi bhede vematiko —pe— 


Tasmim dhammaditthi —-pe— Tasmimm dhammaditthi bhede vematiko 


Tasmim vematiko bhede adhammaditthi —pe— 


Tasmim vematiko bhede dhammaditthi —pe— 


Tasmim vematiko bhede vematiko vinidhaya ditthim vinidhaya khantim 
vindhaya rucim vinidhaya bhavam anusavetl, salakam gaheti: “Ayam 
dhammo ayam vinayo Idam satthusasanam Imam ganhatha Imam rocetha ti. 
Ayampl kho upali sanghabhedako apayiko nerayiko kappattho atekiecho t1. 


12. “Katamo pana bhante sanghabhedako na apaylko na neraylko na 
kappattho na atekiccho ”ti? 


“Idhupali bhikkhu adhammam adhammoti dIpeti, tasmim dhammaditthi 
bhede dhammaditthi avinidhaya ditthm avinidhaya khantim avinidhaya 
rueIm avinidhaya bhavam anusaveti, salakam gaheti: “Ayam đdhammo ayam 
vinayo Idam satthusasanam Imam ganhatha Imam rocetha ti. Ayampl kho 
upali sanghabhedako na apayIko na kappattho na atekiccho. 


Punacaparam upali bhikkhu dhammam dhammoti dipeti Tasmim 
dhammaditthi bhede dhammaditthi —pe— avinayam avIinayoti dIpetl, —pe— 
vinnayam vinayotL dipetl, abhasitam alapitam tathagatena abhasitam 
alapitam tathagatenati dipeti, bhasitam lapitam tathagatena bhasitam 
laptam tathagatenat dipel, anacinmnam tathagatena anacinnam 
tathagatenati dipeti, acinnam tathagatena acInnam tathagatenati dIpetl, — 
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(Vị ấy) có quan điểm là sai Pháp về việc ấy, có hoài nghỉ về việc chia rẽ, 
—(như trên)— 


(Vị ấy) có quan điểm là đúng Pháp về việc ấy, —(như trên)— (VỊ ấy) có 
quan điểm là đúng Pháp về việc ấy, có hoài nghi về việc chia rế, —(như 
trên)— 


(VỊ ấy) có hoài nghi về điều ấy, có quan điểm là sai Pháp về việc chia rẽ, 
—(như trên)— 


(Vị ấy) có hoài nghỉ về điều ấy, có quan điểm là đúng Pháp về việc chia rẽ, 
—(như trên)— 


(VỊ ấy) có hoài nghi về điều ấy, có hoài nghi về về việc chia rẽ, sau khi che 
giấu quan điểm, sau khi che giấu điều mong mỏi, sau khi che giấu điều khao 
khát, sau khi che giấu ý định, rồi phân phát thẻ biểu quyết tuyên bố rằng: 
“Đây là Pháp, đây là Luật, đây là lời giáo huấn của bậc Đạo Sư. Hãy nhận lấy 
thẻ này, hãy ủng hộ việc này.` Này Upali, đây là kẻ chia rẽ hội chúng (sẽ) là kẻ 
sanh đọa xứ, là kẻ đi địa ngục, phải chịu đựng trọn kiếp, không thể sửa đổi 
được.” 


12. - “Bạch ngài, thế nào là kẻ chia rẽ hội chúng (sẽ) không là kẻ sanh đọa 
xứ, không là kẻ đi địa ngục, không phải chịu đựng trọn kiếp, có thể sửa đổi 
được?” 


- “Này Upäli, trường hợp vị tỳ khưu tuyên bố phi Pháp là: “Phi Pháp. (VỊ 
ấy) có quan điểm là đúng Pháp về việc ấy, có quan điểm là đúng Pháp về việc 
chia rẽ, sau khi không che giấu quan điểm, sau khi không che giấu điều mong 
mỏi, sau khi không che giấu điều khao khát, sau khi không che giấu ý định, 
rồi phân phát thẻ biểu quyết tuyên bố rằng: “Đây là Pháp, đây là Luật, đây là 
lời giáo huấn của bậc Đạo Sư. Hãy nhận lấy thẻ này, hãy ủng hộ việc này.) 
Này Dpali, đây là kẻ chia rẽ hội chúng (sẽ) không là kẻ sanh đọa xứ, không là 
kẻ đi địa ngục, không phải chịu đựng trọn kiếp, có thể sửa đổi được. 


Này Upali, còn có trường hợp khác nữa, vị tỳ khưu tuyên bố Pháp là: 
“Pháp.' (Vị ấy) có quan điểm là đúng Pháp về việc ấy, có quan điểm là đúng 
Pháp về việc chia rẽ, —(như trên)— tuyên bố phi Luật là “Phi Luật;` —(như 
trên)— tuyên bố Luật là: “Luật;` tuyên bố điều đã không được giảng, không 
được nói bởi đức Như Lai là: “Điều đã không được giảng, không được nói 
bởi đức Như Laï;` tuyên bố điều đã được giảng, đã được nói bởi đức Như Lai 
là: “Điều đã được giảng, đã được nói bởi đức Như Laiï;` tuyên bố điều đã 
không được thực hành bởi đức Như Lai là: “Điều đã không được thực hành 
bởi đức Như Lai,` tuyên bố điều đã được thực hành bởi đức Như Lai là: “Điều 
đã được thực hành bởi đức Như Laï;` — 
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—apaññattam tathagatena apaññattam tathagatenati dipetl, paññattam 
tathagatena paññattam tathagatenat dipetl, apattim apatiti đipeti, 
anapattim anapattiti dipetl, garukam apattim garuka apattiti dipeti, lahukam 
apattim lahuka apattiti dipeti, savasesam apattim savasesa apattiti dipetl, 
anavasesam apattim anavasesa apattiti dipeti, dutthullam apattim dutthulla 
apatiti dipeti, adutthullam apattim adutthulla apatiti dipetl, tasmim 
dhammaditthi bhede dhammaditthi avinidhaya ditthimm avinidhaya khantim 
avinnidhaya rueim avinidhaya bhavam anusavetl, salakam gaheti: “Ayam 
dhammo ayam vinayo Idam satthusasanam Imam ganhatha Imam rocetha ti. 
Ayampi kho upali sanghabhedako na apayiko na neraylko na kappattho na 
atekiccho ”t0I. 


Tatiyabhanaväram. 


Sanghabhedakakkhandhakam sattamam.' 


x*xxxx% 


TASSUDDANAM 


°~~—= 


kasa vappa? atininne" nidda° lave ca ubbaho? 
puñJjamaddapalalañea bhusa-opuna-atihare.° 


Ayatimpi na khiyanti pitaro ca pitãamaha 
bhaddiyo anuruddho ca anando bhagu kimbilo” 
sakyamano ca kosambinm? parthay! kakudhena ca." 


PakasesI pituno ca purise silam na]agirim'"" 
tikapañca garuko'"' bhindli thullaccayena ca 
tayo attha puna tim rajJi bhedo'”° siya nu kho ”H. 


--OOOOO-- 


' saghabhedakakkhandhako sattamo - Ma. ” kimilo - Ma, Syã. 


° vapã - Ma, Syã, PTS. ® kosambi - Syã. 

3 abhi ninne - Ma. ° kakkudhena ca - Syã. 

* niddhã - Ma; niddã - Syã, PTS. '° purise sela na]ägiri - Sya; 

" ubbahe - Ma, Syã, PTS. purisena na]agiri - PTS. 

° ophunanhare - Ma; !! tikapañea garuko kho - Ma, Syä, PTS. 
ophunanihare - Syã; opuna-nihare - PTS. 1ˆ raji bhedã - Ma, Syã, PTS. 
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— tuyên bố điều đã không được quy định bởi đức Như Lai là: “Điều đã không 
được quụ định bởi đức Như Laï;` tuyên bố điều đã được quy định bởi đức 
Như Lai là: “Điều đã được quụ định bởi đức Như Laï;` tuyên bố phạm tội là: 
“Phạm tội;` tuyên bố vô tội là: “Vô tội;` tuyên bố tội nặng là: “Tội nặng;” tuyên 
bố tội nhẹ là: “Tội nhẹ;” tuyên bố tội còn dư sót là: “Tội còn dư sót;` tuyên bố 
tội không còn dư sót là: “Tội không còn dư sót;` tuyên bố tội xấu xa là: “Tội 
xấu xa;` tuyên bố tội không xấu xa là: “Tội không xấu xa.` (VỊ ấy) có quan 
điểm là đúng Pháp về việc ấy, có quan điểm là đúng Pháp về việc chia rẽ, sau 
khi không che giấu quan điểm, sau khi không che giấu điều mong mỏi, sau 
khi không che giấu điều khao khát, sau khi không che giấu ý định, rồi phân 
phát thẻ biểu quyết tuyên bố rằng: “Đây là Pháp, đây là Luật, đây là lời giáo 
huấn của bậc Đạo Sư. Hãy nhận lấy thẻ này, hãy ủng hộ việc này.` Này Upali, 
đây là kẻ chia rẽ hội chúng (sẽ) không là kẻ sanh đọa xứ, không là kẻ đi địa 
ngục, không phải chịu đựng trọn kiếp, có thể sửa đổi được.” 


Tụng phẩm thứ ba. 
Chương Chia Rẽ Hội Chúng là thứ bảy. 


x*xxxx*% 


TÓM LƯỢC CHƯƠNG NÀY: 


Ở Anupiua, những người có danh tiếng, uị mảnh mai không muốn, các 
Uuiệc càu xới, gieo hạt, đưa nước uào, tưới nước, nhổ cỏ, gặt húi, thâu 
hoạch, chất thành đống, đập gĩũ, (tách) rơm uà trấẫu ra, sàng sảu, rồi cất 
Uào kho. 


Ngaụ cả trong tương lai, (các công uiệc) uẫn không được ngưng lại, cả 
người cha lẫn người ông. Các u‡ Bhaddiua, uà Anuruddha, Ananda, Bhagu, 
Kimmbla, tự hào là dòng Sakua. Và chuuện ở Kosambi, uị đã bị mất (thần 
thông), uà Thiên tử Kakudha. 

VỊ đã công bố, uà đối uới người cha, các nam nhân, tảng đá, uoi 
Nalagrt, ba (Tần hãm hạ), năm (sự uiệc), uiệc nghiêm trọng, kẻ đã chỉa rẽ, 
UỚI tột thullaccaua, ba nhóm gồm tám điều, rồi lại ba điêu (không đúng 
Chánh Pháp), sự bất đồng, sự chia rẽ, có thể sẽ là.” 


--ooOOO-- 
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VIII. VATTRAKKHANDHAKAM 
1. AGANTUKAVATTAM 


1. Tena samayena buddho bhagava savatthyam viharati Jetavane 
anathapindikassa arame. Tena kho pana samayena agantuka bhikkhu 
saupahanapl aramam pavisantil, chattapaggahitapil aramam pavisanti, 
ogunthitapi aramam pavisanti, sisepi cIvaram karitva aramam pavisanti, 
panTyenapl pade dhovanti, vudđhatarepl1 avasike bhikkhu na abhivadenti, na! 
senasanam pucchanti. 


Aññataropl agantuko bhikkhu anajjhavuttham viharam ghatikam 
ugchatetva kavatam panametva sahasa pavisl Tassa uparipitthio 
ahikhandho? papati. So bhito vissaramakasil. Bhikkhu upadhavitva tam 
bhikkhum etadavocum: “Kissa tvam avuso vissaramakasl ”ti? Atha kho so 
bhikkhu bhikkhunam etamattham aroeesi. Ye te bhikkhu appiccha santuttha 
laJj]ïno kukkuccaka sikkhakama te uJJjhayanti khiyanti vipacenti: “Katham hi 
nama agantuka bhikkhu saupahanapil aramam pavisissanti, chatta- 
paggahitapI aramam pavisissanti —pe— na senasanam pucchissanti ”ti. 


Atha kho te bhikkhu bhagavato etamattham arocesum. 


“Saccam kia bhikkhave agantuka bhikkhu saupahanapil aramam 
pavisanti —pe— na senasanam pucchantI ”ti? 


“Saccam bhagava ”LI. 


Vigarahi buddho bhagava: “Katham hi nama bhikkhave agantuka 
bhikkhu saupahanapl aramam pavisissani ——pe— na senasanam 
pucchissanti? Netam bhikkhave appasannanam va pasadaya pasannanam va 
bhiyyobhavaya. Atha kho tam appasannanañceva appasadaya pasannanañca 


ekaccanam aññathattaya ”ti. Vigarahitva dhammim katham katva bhikkhU 
amantesI: 


! napi - Ma, Syã. ˆ ahi khandhe - Ma, Syã, PTS. 
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VIII. CHƯƠNG PHẬN SỰ: 
1. PHẬN SỰ CỦA VỊ VÃNG LAI: 


1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế tôn ngự tại thành Savatthi, Jetavana, tu viện 
của ông Anathapindika. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu vãng lai đi vào tu viện 
vẫn mang dép, đi vào tu viện vẫn căng dù, đi vào tu viện vẫn trùm đầu, vẫn 
đội y ở đầu rồi đi vào tu viện, rửa các bàn chân với nước dùng để uống, 
không đảnh lễ các tỳ khưu thường trú thâm niên hơn, không hỏi về chỗ trú 
ngụ. 


Có vị tỳ khưu vãng lai nọ đã mở chốt gài, đẩy cánh cửa, rồi vội vã đi vào 
trú xá không có người ở. Có con rắn từ đà ngang phía trên đã rơi xuống vị ấy. 
Vị ấy hoảng sợ đã kêu thét lên. Các tỳ khưu đã chạy lại và đã nói với vị tỳ 
khưu ấy điều này: - “Này đại đức, tại sao đại đức kêu thét lên vậy?” Khi ấy, vị 
tỳ khưu ấy đã kể lại sự việc ấy cho các tỳ khưu. Các tỳ khưu nào ít ham muốn, 
tự biết đủ, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập, các vị ấy phàn nàn, phê 
phán, chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu vãng lai lại đi vào tu viện vẫn mang 
dép, đi vào tu viện vẫn căng dù, —(như trên)— không hỏi về chỗ trú ngụ?” 


Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 


- “Này các tỳ khưu, nghe nói các tỳ khưu vãng lai đi vào tu viện vẫn mang 
dép, —(như trên)— không hỏi về chỗ trú ngụ, có đúng không vậy?” 


- “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” 


Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: - “Này các tỳ khưu, vì sao các tỳ 
khưu vãng lai lại đi vào tu viện vẫn mang dép, —(như trên)— không hỏi về 
chỗ trú ngụ? Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những 
kẻ chưa có đức tin, hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức 
tin. Này các tỳ khưu, hơn nữa chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin 
ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi (niềm tin) của một số người đã có 
đức tin.” Sau khi khiển trách, ngài đã nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu 
rằng: 
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“Tena hi bhikkhave agantukanam bhikkhũnam vattam paññapessamIi' 
vatha agantukehi bhikkhnhi vattitabbam.? Agantukena bhikkhave bhikkhuna 
dan] aramam pavisissamI ti upahana omuñcitva nicam katva papphotetva? 
gahetva chattam apanametva sIsam vivarItva sIse cIvaram khandhe karitva 
sadhukam ataramanena aramo pavisitabbo. Aramam pavisantena 
sallakkhetabbam: “Kattha avasika bhikkhu patikkamantI tí? Yattha avasika 
bhikkhu patikkamanti upatthanasalaya va mandape va rukkhamule va tattha 
gantva ekamantam patto nikkhipitabbo, ekamantam  clivaram 
nikkhiptabbam. Patrũpam asanam gahetva nisiditabbam. Paniyam? 
pucchitabbam. ParibhoJanyam° pucchiabbam: “Katamam paniyam 
katamam paribhojanyan ti? Sace paniyena attho hoti paniyam gahetva 
patabbam. Sace paribhojaniyena attho hoti paribhojanyam gahetva pada 
dhovitabba. Pade dhovantena ekena hatthena udakam asiñcitabbam ekena 
hatthena pada dhovitabba. Na teneva hatthena” udakam asiãñcitabbam. Na 
teneva hatthena pada dhovitabba. 


Upahanapuñchanacolakam pucchitva upahana puñchitabba. Upahana 
puñchantena pathamam sukkhena colakena puñchitabba paccha allena. 
Upahanacolakam° đhovitva°" ekamantam vissajjetabbam. Sace avasiko 
bhikkhu vuddho hoti abhivadetabbo. Sace navako hoti abhivadapetabbo. 


Senasanam pucchitabbam: “Katamam me senasanam papunali 'ti? 
AIJjhavuttham va anaJJjhavuttham va" pucchitabbam. Gocaro pucchitabbo 
agocaro pucchitabbo. sSekhasammatanl' kulan  pucchitabbanl. 
Vaccatthanam pucchitabbam. Passavatthanam pucchitabbam. Paniyam 
pucchitabbam. ParibhoJjanyam pucchitabbam. Kattaradando pucchitabbo. 
Sanghassa katikasanthanam pucchitabbam: “Kam kalam pavisitabbam kam 
kalam nikkhamitabban t1? 


2. Sace viharo anaJjhavuttho hoti kavatam akotetva muhuttam agametva 
ghatikam ugghatetva kavatam panametva bahi thitena nilloketabbo.'2 Sace so 
viharo uklapo hoti mañce va mañco aroplto hoti, pIthe va pItham aropitam 
hoti, senasanam uparIpuñJakatam” hoti. Sace ussahati sodhetabbo. Viharam 
sodhentena pathamam bhummattharanaam  miharltva ekamantam 
nikkhipitabbam. Mañcapatipadaka nmiharitva ekamantam nikkhipitabba. 
Bhisibimbohanam nrharitva ekamantam nikkhipitabbam. 


! Daññapessami - Ma, evam sabbattha. 


ˆ sammä vattitabbam - Ma, Syã. ° npahanapuñchanacolakam - Ma, Syã, PTS. 
3 pappotetvä - Syã; ° đhovitvä piletva - Syä. 

pappothetvä - PTS. !9 aj]havuttham vã anajjhavuttham vã - Ma. 
* vivaritvä civaram - Ma, PTS.  sekkhasammatäni - Ma, Syã. 
” pãniyam - PTS. !2 ulloketabbo - Simu. 
° paribhojaniyam - PTS. ' uparipuñjikatam - Ma, Syã; 
” vena hatthena.... na teneva hatthena - Syä. uparipuñjakitam - PTS. 
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- “Này các tỳ khưu, chính vì điều ấy ta sẽ quy định phận sự cho các tỳ 
khưu vãng lai, các tỳ khưu vãng lai nên thực hành như thế. Này các tỳ khưu, 
vị tỳ khưu vãng lai (nghĩ rằng): “Bây giờ ta sẽ đi vào tu viện,' nên tháo đép ra, 
để dưới thấp, giũ sạch, rồi cầm lấy, hạ dù xuống, cởi đầu trần, lấy y ở đầu để 
xuống ở vai, rồi đi vào tu viện một cách nghiêm trang không vội vã. Khi đi 
vào tu viện, nên quan sát xem: “Các tỳ khưu thường trú tụ hội ở đâu?” Các tỳ 
khưu thường trú tụ hội ở nơi nào: trong phòng hội họp, ở mái hiên, hay ở gốc 
cây, sau khi đi đến nơi ấy, nên để bình bát xuống một bên, nên để y xuống 
một bên, nên chọn chỗ ngồi thích hợp, rồi ngồi xuống. Nên hỏi về nước uống, 
nên hỏi về nước rửa: “Nước nào là nước uống? Nước nào là nước rửa? Nếu có 
sự cần dùng với nước uống, sau khi lấy nước uống rồi nên uống. Nếu có sự 
cần dùng với nước rửa, sau khi lấy nước rửa rồi nên rửa hai bàn chân. Trong 
khi rửa hai bàn chân, nên xối nước bằng một tay, nên rửa bàn chân bằng một 
tay. Không nên xối nước chỉ bằng tay ấy, không nên rửa bàn chân chỉ bằng 
tay ấy. 


Nên hỏi miếng giẻ lau đép rồi lau đôi dép. Trong khi lau đôi dép, trước 
tiên nên lau với miếng giẻ khô sau đó với miếng giẻ ướt. Sau khi giặt miếng 
giẻ lau dép rồi nên phơi ở một góc. Nếu vị tỳ khưu thường trú thâm niên hơn 
thì nên đảnh lẽ. Nếu là vị mới tu thì nên để vị ấy đảnh lễ. 


Nên hỏi về chỗ trú ngụ: “Chỗ trú ngụ nào dành cho tôi? Nên hỏi (chỗ trú 
ngụ ấy) có người ở hay không có. Nên hỏi về khu vực đi khất thực, nên hỏi về 
khu vực không thể đi khất thực. Nên hỏi về các gia đình được xác định là 
Thánh Hữu Học. Nên hỏi về chỗ tiêu, nên hỏi về chỗ tiểu, nên hỏi về (chỗ 
lấy) nước uống, nên hỏi về (chõ lấy) nước rửa, nên hỏi về gậy để chống, nên 
hỏi về qui định của hội chúng: “Giờ nào có thể đi vào? Giờ nào có thể đi ra?” 


2. Nếu trú xá không có người, nên gõ vào cánh cửa lớn, chờ trong chốc 
lát, rồi tháo chốt gài, mở cánh cửa lớn ra, nên đứng bên ngoài nhìn vào bên 
trong. Nếu trú xá có rác bẩn hoặc là giường được chồng lên giường hoặc là 
ghế được chồng lên ghế và vật nằm ngồi được chất thành đống ở bên trên, 
nếu có nỗ lực thì nên làm sạch sẽ. Trong khi làm sạch sẽ trú xá, trước tiên 
nên gỡ thảm trải nền đem ra ngoài rồi để xuống ở một góc. Nên đem khung 
giường ra ngoài rồi để xuống ở một góc. Nên đem nệm gối ra ngoài rồi để 
xuống ở một góc. 
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Mañco nicam katva sadhukam aparighamsantena asamghattantena 
kavatapittham nmiharitva ekamantam nikkhipitabbo. Pitham nicam katva 
sadhukam aparighamsantena asamghattantena kavatapitham nïharitva 
ekamantam nikkhipitabbam. Mañcapatipadaka miharitva ekamantam 
nikkhipiabba. Khelamallako mĩhartva ekamantam  nikkhipitabbo. 
Apassenaphalakam mĩharIitva ekamantam nikkhipitabbam. 


Sace vihare santanakam hot ulloka pathamam oharetabbam. 
Alokasandhikannabhäga pamajjitabba. Sace gerukaparikammakatä bhitti 
kannakita hoti colakam temetva piletva pamaJjitabba. Sace kalavannakata 
bhumi kannakita hoti colakam temetva piletva pamaJjitabba. Sace akata hoti 
bhumI udakena paripphositva' sammaJjitabba? “ma vihãro raJena uhaññr 'ti.? 
Sankaram vieinitva ekamantam chaddetabbam. 


Bhummattharanaam otapetva sodhetva papphotetva  atiharitva 
yvathapaññattam“ paññapetabbam." Mañcapatipadaka otapetva pama]jJitva 
atiharitva yathathane° thapetabba. Mañco ekamantam otapetva sodhetva 
papphotetva nicam katva sadhukam aparighamsantena asamghattantena 
kavatapltham atihartva yatha paññatam paññapetabbo. PItham 
ekamantam otapetva sodhetva papphotetva nicam katva sadhukam 
aparighamsantena asamghattantena kavatapittham atihariva yatha- 
paññattam paññapetabba. Bhisibimbohanam otapetva sodhetva papphotetva 
atihariva yathathane” paññapetabbam. Nisidanapaccattharanam otapetva 
sodhetva papphotetva atiharitva yathathane° paññapetabbam. Khelamallako 
otapetva pamaJjitva atiharitva yathathane° thapetabbo. Apassenaphalakam 
otapetva pamaJJItva atiharitva yathathane° thapetabbam. 


3. PattacIvaram nikkhipitabbam. Pattam nikkhipantena ekena hatthena 
patam gahetva ekena hatthena hetthamañcam va hetthapHltham vã 
paramasittva patto nikkhipitabbo. Na ca anattharitaya° bhumiya patto 
nikkhipitabbo. Crvaram nikkhipantena ekena hatthena cIivaram gahetva 
ekena hatthena cIvaravamsam va cIvararajjum va pamajjitva parato antam 
orato bhogam katva cIvaram nikkhipitabbam. 


! paripphositva - PTS. ” paññapetabbam - Ma, evam sabbattha. 

° pamajjitabbä - Simu. ° vathabhägam - Syä, PTS. 

” uhaññI tỉ - Ma. ” vathabhãgam - Ma, Syä, PTS. 

* vathathãne - Ma; yathabhãgam - PTS. ® anantarahitaya - Ma, Syã, PTS, Simu. 
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Nên hạ thấp cái giường rồi đem ra ngoài một cách khéo léo không làm 
trây (mặt đất) không va chạm vào cánh cửa lớn và khung cửa rồi để xuống ở 
một góc. Nên hạ thấp cái ghế rồi đem ra ngoài một cách khéo léo không làm 
trầy (mặt đất) không va chạm vào cánh cửa lớn và khung cửa rồi để xuống ở 
một góc. Nên đem khung giường ra ngoài rồi để xuống ở một góc. Nên đem 
ống nhổ ra ngoài rồi để xuống ở một góc. Nên đem tấm ván kê đầu ra ngoài 
rồi để xuống ở một góc. 


Nếu ở trú xá có mạng nhện, trước tiên nên gỡ xuống khỏi tấm màn che, 
nên lau chùi các lõ thông gió và các hốc kẹt. Nếu tường được sơn màu đỏ bị 
đốm loang lõ, nên thấm ướt khăn chà xát mạnh rồi lau sạch. Nếu nền được 
sơn màu đen bị đốm loang lỗ, nên thấm ướt khăn chà xát mạnh rồi lau sạch. 
Nếu nền không được thực hiện, nên rải rắc với nước rồi quét (nghĩ rằng): 
“Không nên để trú xá bị tràn ngập bụi bặm.' Nên gom rác lại rồi đem đổ bỏ ở 
một góc. 


Sau khi phơi nắng tấm trải nền ở một góc, nên làm sạch sẽ, đập giũ, rồi 
đem vào trong và sắp đặt như đã được sắp đặt (trước đây). Sau khi phơi nắng 
khung giường, nên lau chùi, rồi đem vào trong và để lại ở vị trí như cũ. Sau 
khi phơi nắng giường, nên làm sạch sẽ, đập giũ, hạ thấp xuống, rồi đem vào 
trong một cách khéo léo không làm trầy (mặt đất) không va chạm vào cánh 
cửa lớn và khung cửa, rồi sắp đặt như đã được sắp đặt (trước đây). Sau khi 
phơi nắng ghế, nên làm sạch sẽ, đập giũ, hạ thấp xuống, rồi đem vào trong 
một cách khéo léo không làm trầy (mặt đất) không va chạm vào cánh cửa lớn 
và khung cửa, rồi sắp đặt như đã được sắp đặt (trước đây). Sau khi phơi nắng 
nệm gối, nên làm sạch sẽ, đập giũ, rồi đem vào trong và sắp đặt như đã được 
sắp đặt (trước đây). Sau khi phơi nắng vật lót ngồi và tấm trải nằm, nên làm 
sạch sẽ, đập giũ, rồi đem vào trong và sắp đặt như đã được sắp đặt (trước 
đây). Sau khi phơi nắng ống nhổ, nên lau chùi, rồi đem vào trong và để lại ở 
vị trí như cũ. Sau khi phơi nắng tấm ván kê đầu, nên lau chùi, rồi đem vào 
trong và để lại ở vị trí như cũ. 


3. Nên đem cất y và bình bát. Trong khi đặt bình bát xuống, nên dùng 
một tay ôm bình bát, tay kia sờ ở phía dưới giường hoặc phía dưới ghế, rồi 
nên đặt bình bát xuống. Và không nên đặt bình bát trên mặt đất không được 
trải lót. Trong khi máng y, nên dùng một tay cầm y, tay kia vuốt sào treo y 
hoặc dây phơi y, nên để mép y phía bên kia, còn phần gấp lại ở bên này, rồi 
máng y xuống. 
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Sace puratthima saraJa vata vayanti puratthima vatapana thaketabba. 
Sace pacchima saraJa vata vayanti pacchima vatapana thaketabba. Sace 
uttara saraJa vata vayanti uttara vatapana thaketabba. Sace dakkhina saraJa 
vata vayanti dakkhina vatapana thaketabba. Sace sitakalo hoti diva vatapana 
vivaritabba, rattim thaketabba. Sace unhakalo hot diva vatapana 
thaketabba, rattim vivaritabba. 


Sace parIvenam uklapam hoti parivenam sammaJJitabbam. Sace kotthako 
uklapo hoti kotthako sammajjitabbo. Sace upatthanasala uklapa hoti 
upatthanasala sammajjitabba. Sace aggisala uklapa hot aggisala 
sammaJjitabba. Sace vaccakuti uklapa hoti vaccakuti sammaJjitabba. 


Sace panIyam na hoti paniyam upatthapetabbam. Sace paribhoJaniyam 
na hoti paribhojaniyam upatthapetabbam. Sace acamanakumbhiya udakam 
na hoti acamanakumbhiya udakam asiñcitabbam. 


Idam kho bhikkhave agantukanam bhikkhunam vattam yatha agantukehi 
bhikkhnhi vattitabban ”ti.' 


x*xxxx% 


2. AVASIKAVATTAM 


4. Tena kho pana samayena avasika bhikkhu agantuke bhikkhu disva 
neva asanam paññapenti na padodakam na padapitham na padakathalikamˆ 
upanikkhipanti, na paccuggantva pattacIvaram patiganhanti, na panIyena 
pucchanti,? vuddhatare pi agantuke bhikkhuũ na abhivadenti, na senasanam 
paññapenti. Ye te bhikkhu appiccha santuttha laJino kukkuccaka 
sikkhakama te uJjhayanti khiyanti vipacenti: “Katham hi nama avasika 
bhikkhu agantuke bhikkhu disva neva asanam paññapessanti —pe— na 
senasanam paññapessanti “ti? 


Atha kho te bhikkhu bhagavato etamattham arocesum. 


' sammã vattitabban ti - Ma, Syã, evam sabbattha. 
ˆ padakathalikam - Ma, Syã, PTS, Simu. 
” na pãniyena pucchanti na paribhojaniyena pucchanti - Sya. 
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Nếu các cơn gió có bụi thổi từ hướng đông, các cửa sổ hướng đông nên 
được khép lại. Nếu các cơn gió có bụi thổi từ hướng tây, các cửa sổ hướng tây 
nên được khép lại. Nếu các cơn gió có bụi thổi từ hướng bắc, các cửa sổ 
hướng bắc nên được khép lại. Nếu các cơn gió có bụi thổi từ hướng nam, các 
cửa sổ hướng nam nên được khép lại. Nếu thời tiết lạnh, các cửa sổ nên mở 
ra vào ban ngày và khép lại vào ban đêm. Nếu thời tiết nóng, các cửa sổ nên 
khép lại vào ban ngày và mở ra vào ban đêm. 


Nếu phòng có rác bẩn, nên quét phòng. Nếu cổng có rác bẩn, nên quét 
cổng. Nếu phòng hội họp có rác bẩn, nên quét phòng hội họp. Nếu nhà để 
đốt lửa có rác bấn, nên quét nhà để đốt lửa. Nếu nhà vệ sinh có rác bẩn, nên 
quét nhà vệ sinh. 


Nếu nước uống không có, nên đem lại nước uống. Nếu nước rửa không 
có, nên đem lại nước rửa. Nếu hũ nước súc miệng không có nước, nên đổ 
nước vào hũ nước súc miệng. 


Này các tỳ khưu, đây là phận sự của các tỳ khưu vãng lai, các tỳ khưu vãng 
lai nên thực hành như thế.” 


x*xxxx% 


2. PHẬN SỰ CỦA VỊ THƯỜNG TRÚ: 


4. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu thường trú khi thấy các tỳ khưu vãng lai 
không chịu sắp xếp chỗ ngồi, không đem đến nước rửa chân, không (đem 
đến) ghế kê chân, không (đem đến) tấm chà chân. Sau khi đi ra đón tiếp, họ 
không rước y bát, không hỏi về nước uống, không hỏi về nước rửa, cũng 
không đảnh lễ các tỳ khưu vãng lai thâm niên hơn, không sắp xếp chỗ trú 
ngụ. Các tỳ khưu nào ít ham muốn, tự biết đủ, khiêm tốn, có hối hận, ưa 
thích sự học tập, các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ 
khưu thường trú khi thấy các tỳ khưu vãng lai lại không chịu sắp xếp chỗ 
ngồi, —(như trên)— không sắp xếp chỗ trú ngụ?” 


Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 
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“Saccam kira bhikkhave —pe— 
“Saccam bhagava ”tI. —pe— 
Vigarahitva đhammim katham katva bhikkhu amantesi: 


“Tena hi bhikkhave avasikanam bhikkhuũnam vattam paññapessamI yatha 
avasikehi vattitabbam. 


5. Avasikena bhikkhave bhikkhuna ãgantukam bhikkhum vuddhataram 
disva asanam paññapetabbam. Padodakam padapItham padakathalikam 
upanikkhipitabbam. Paccuggantva pattacTvaram patiggahetabbam. Paniyena 
pucchitabbo.' Sace ussahati upahana puñchitabba. Upahana puñãchantena 
pathamam  sukkhena colakena puñchirabba paccha allena. 
Upahanapuñchanacolakam dhovitvä? ekamantam vissajjetabbam. Agantuko 
bhikkhu vudđhataro abhivadetabbo.? Senasanam paññapetabbam: “Etam te' 
senasanam papunatI ti. AJjhavuttham va anajJjhavuttham va acikkhitabbam. 
Gocaro acikkhitabbo, agocaro acikkhitabbo. Sekhasammatan kulani 
acikkhitabbanI. Vaccatthanam acikkhitabbam. Passavatthanam 
acikkhitabbam, paniyam acikkhitabbam, paribhoJanyam acikkhitabbam. 
Kattaradando acikkhitabbo. Sanghassa katikasanthanam acikkhitabbam: 
“Imam kalam pavisitabbam Imam kalam nikkhamitabban ti. 


Sace navako hoti nisinnakena acikkhitabbam: “Atra pattam nikkhipahi, 
atra cIvaram nikkhipahi, idam asanam, nisidähI ti. Paniyam acikkhitabbam, 
paribhoJaniyam acikkhitabbam, upahanapuñchanacolakam acikkhitabbam. 
Agantukena bhikkhunä abhivadapetabbo.° Senasanam äcikkhitabbam: “Etam 
te senasanamn papunald HH, ajjhavuttham va anajjhavuttham va 
acikkhitabbam. Gocaro acikkhitabbo, agocaro acikkhitabbo, sekha- 
sammatan  kulan acikkhiabbanl vaccatthanan  acikkhitabbam 
passavatthanam acikkhitabbam, paniyam acikkhitabbam, paribhojaniyam 
acikkhitabbam, kattaradando acikkhitabbo. Sanghassa katikasanthanam 
acikkhitabbam: “Imam kalam pavisitabbam imam kalam nikkhamitabban ti. 


Idam kho bhikkhave avasikanam bhikkhunam vattam yatha avasikehi 
bhikkhuhi vattitabban ti. 


x*xxxx% 


! pãnTyena pucchitabbo paribhojaniyena pucchitabbo - Syä. 
* đhovitvä piletvã - Syã. 
3 agantuko vuddho bhikkhu abhivadetabbo - Syã; 
agantuko bhikkhu abhivadetabbo - PTS. 
* etam tumhãkam - Syã. 
” agantuko bhikkhu navako abhivadapetabbo - Ma; 
agantuko navako bhikkhu abhivadapetabbo - Sya. 
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- “Này các tỳ khưu, nghe nói —(như trên)— có đúng không vậy?” 
- “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” —(như trên)— 
Sau khi khiển trách, ngài đã nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: 


- “Này các tỳ khưu, chính vì điều ấy ta sẽ quy định phận sự cho các tỳ 
khưu thường trú, các tỳ khưu thường trú nên thực hành như thế. 


5. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu thường trú khi thấy vị tỳ khưu vãng lai 
thâm niên hơn nên sắp xếp chỗ ngồi. Nên đem đến nước rửa chân, ghế kê 
chân, tấm chà chân. Sau khi đi ra đón tiếp, nên rước y bát, nên hỏi (dâng) 
nước uống. Nếu có nỗ lực, (vị thường trú) nên lau đôi dép (của vị kia). Trong 
khi lau đôi dép, trước tiên nên lau bằng miếng giẻ khô sau đó bằng miếng giẻ 
ướt. Sau khi giặt miếng giẻ lau dép rồi nên phơi ở một góc. Nên đảnh lễ vị tỳ 
khưu vãng lai thâm niên hơn. Nên sắp xếp chỗ trú ngụ: “Chỗ trú ngụ này 
dành cho đại đức. Nên nói rõ (chỗ trú ngụ ấy) có người ở hay không có. Nên 
nói rõ về khu vực đi khất thực, nên nói rõ về khu vực không nên đi khất thực. 
Nên nói rõ về các gia đình được xác định là Thánh Hữu Học. Nên nói rõ về 
chỗ tiêu, nên nói rõ về chõ tiểu. Nên nói rõ về (chỗ lấy) nước uống, nên nói rõ 
về (chõ lấy) nước rửa. Nên nói rõ về gậy để chống. Nên nói rõ về qui định của 
hội chúng: “Giờ này có thể đi vào. Giờ này có thể đi ra.” 


Nếu (vị vãng lai) là vị mới tu, vị (thường trú) vẫn ngồi nên nói rõ: “Để 
bình bát chỗ này, để y chỗ này, ngồi ở chỗ ngồi này.` Nên nói rõ chỗ nước 
uống, nên nói rõ chỗ nước rửa. Nên nói rõ về giẻ lau đôi dép. Nên để cho vị tỳ 
khưu vãng lai mới tu đảnh lễ. Nên nói rõ chỗ trú ngụ: “Chỗ trú ngụ này dành 
cho đại đức." Nên nói rõ (chỗ trú ngụ ấy) có người ở hay không có. Nên nói rõ 
về khu vực đi khất thực, nên nói rõ về khu vực nào không nên đi khất thực. 
Nên nói rõ về các gia đình được xác định là Thánh Hữu Học. Nên nói rõ về 
chỗ tiêu, nên nói rõ về chõ tiểu. Nên nói rõ về (chỗ lấy) nước uống, nên nói rõ 
về (chõ lấy) nước rửa. Nên nói rõ về gậy để chống. Nên nói rõ về qui định của 
hội chúng: “Giờ này có thể đi vào. Giờ này có thể đi ra.” 


Này các tỳ khưu, đây là phận sự của các tỳ khưu thường trú, các tỳ khưu 
thường trú nên thực hành như thế.” 


x*xxxx% 
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3.GAMIKAVATTAM 


6. Tena kho pana samayena gamika bhikkhu darubhandam 
mattikabhandam apatisametva dvaravatapanam vivaritva senasanam 
anapuccha pakkamanti Darubhandam mattikabhanadam  nassaL. 
Senasanam aguttam hoti.' Ye te bhikkhu appiccha laJjino kukkuccaka 
sikkhakama te uJJjhayanti khiyanti vipacenti: “Katham hi nama gamika 
bhikkhu darubhandam mattikabhandam apatisametva dvaravatapanam 
vivaritva senasanamn anapuccha pakkamissantii, darubhandam 
mattikabhandam nassati senasanam aguttam hot ”tI?? 


Atha kho te bhikkhu bhagavato etamattham arocesum. 
“Saccam kira bhikkhave —pe— 

“Saccam bhagava ”tI. —pe— 

Vigarahitva đhammim katham katva bhikkhu amantesi: 


“Tena hi bhikkhave gamikanam bhikkhunam vattam paññapessami yatha 
gamikehi bhikkhuhi vattitabbam. 


7. Gamikena bhikkhave bhikkhuna darubhandam mattikabhandam 
patisametva dvaravatapanam  thaketva senasanam apucchitva 
pakkamitabbam.? Sace bhikkhu na hotl, samanero apucchitabbo. Sace 
samanero na hoti, aramiko apucchitabbo. Sace aramiko na hoti, upasako 
apucchitabbo. Sace na hoti bhikkhu va samanero va aramiko va upasako va,“ 
catusu?" pasanesu mañcam paññapetva mañce mañcam aropetva pIthe 
pitham aropetva senasanam upari puñjam karrva darubhandam 
mattikabhandam patisametva dvaravatapanam thaketva pakkamitabbam. 


Sace viharo ovassati sace ussahati chadetabbo, ussukkam va katabbam 
“kinti nu kho viharo chadiyetha ti. Evañcetam labhetha Iccetam kusalam. Ño 
ce labhetha yo deso anovassako hotl, tattha catusu pasanesu mañcam 
paññapetva mañce mañcam aropetva pIthe pItham aropetva senasanam 
upari puñjam karltva darubhandam mattikabhandam patisametva 
dvaravatapanam thaketva pakkamitabbam. 


1 aguttam bhavati - Syä. 
? aguttam bhavati tỉ - Syã, PTS. 
3 senasanam apucchã pakkamitabbam - Ma, PTS; 
senasanam apucchitabbam - Sya. 
* sace samanero na hoti, ãramiko apucchitabbo. Sace na hoti bhikkhu vã sãmanero vã 
aramiko vã - PTS. ” catũsu - Ma, Syä, PTS, evam sabbattha. 


344 


Tạng Luật - Tiểu Phẩm 2 Chương Phận Sự 


3. PHẬN SỰ CỦA VỊ XUẤT HÀNH: 


6. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu xuất hành không thu xếp các đồ vật bằng 
gõ và các đồ vật bằng đất nung, mở ra cửa lớn và cửa sổ, không thông báo về 
chỗ trú ngụ, rồi ra đi. Các đồ vật bằng gỗ và các đồ vật bằng đất nung bị mất 
mát. Chỗ trú ngụ không được bảo quản. Các tỳ khưu nào ít ham muốn, tự 
biết đủ, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập, các vị ấy phàn nàn, phê 
phán, chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu xuất hành lại không thu xếp các đồ 
vật bằng gỗ và các đồ vật bằng đất nung, mở ra cửa lớn và cửa sổ, không 
thông báo về chỗ trú ngụ, rồi ra đi khiến các đồ vật bằng gõ và các đồ vật 
bằng đất nung bị mất mát, chỗ trú ngụ không được bảo quản?” 


Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 

- “Này các tỳ khưu, nghe nói —(như trên)— có đúng không vậy?” 

- “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” —(như trên)— 

Sau khi khiến trách, ngài đã nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: 


- “Này các tỳ khưu, chính vì điều ấy ta sẽ quy định phận sự cho các tỳ 
khưu xuất hành, các tỳ khưu xuất hành nên thực hành như thế. 


7. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu xuất hành trước khi ra đi nên thu xếp các 
đồ vật bằng gỗ và các đồ vật bằng đất nung, nên đóng lại cửa lớn và cửa sổ, 
nên thông báo về chỗ trú ngụ. Nếu không có tỳ khưu, nên thông báo cho vị sa 
di. Nếu không có sa di, nên thông báo cho người phụ việc chùa. Nếu không 
có người phụ việc chùa, nên thông báo cho nam cư sĩ. Nếu tỳ khưu, hoặc sa 
di, hoặc người phụ việc chùa, hoặc nam cư sĩ đều không có, nên sắp xếp cái 
giường lên trên bốn hòn đá, rồi đặt cái giường lên trên cái giường, đặt cái phế 
lên trên cái ghế, còn sàng tọa nên chất thành đống ở phía bên trên, nên thu 
xếp các đồ vật bằng gõ và các đồ vật bằng đất nung, nên đóng lại cửa lớn và 
cửa sổ, rồi mới nên ra đi. 


Nếu trú xá bị dột nước mưa, nên lợp lại nếu có nỗ lực, hoặc nên thực hiện 
sự nỗ lực (nghĩ rằng): “Làm thế nào để trú xá có thể được lợp?” Nếu việc ấy 
đạt được như thế, việc ấy như vậy là tốt đẹp; nếu không đạt được, tại vị trí 
nào không bị nước mưa dột thì tại chỗ đó nên sắp xếp cái giường lên trên bốn 
hòn đá, rồi đặt cái giường lên trên cái giường, đặt cái ghế lên trên cái ghế, 
còn sàng tọa nên chất thành đống ở phía bên trên, nên thu xếp các đồ vật 
bằng gõ và các đồ vật bằng đất nung, nên đóng lại cửa lớn và cửa sổ, rồi mới 
nên ra đi. 
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Sacee sabbo viharo ovassati sace ussahat senasanam gøamam 
atiharitabbam, ussukkam va katabbam “*kinti nu kho senasanam gamam 
atiharyetha 't? Evañcetam labhetha Iccetam kusalam. No ce labhetha 
aJjhokase catusu pasanesu mañcam paññapetva mañce mañcam aropetva 
pIithe pItham aäropetva senasanam upari puñJam karitva darubhandam 
mattikabhandam patisametva tinena va pannena va paticchadetva 
pakkamitabbam “appevanama anganIpI seseyyun ti. 


Idam kho bhikkhave gamikanam bhikkhunam vattam yatha gamikehi 
vattitabban ”ti. 


xxxx*% 


4. NUMODANAVATTAM 


8. Tena kho pana samayena bhikkhu bhattagge na anumodanti. Manussa 
uJjhayanti khiyanti vipacenti: “Katham hi nama samana sakyaputtiya 
bhattagge na anumodissantI ”ti? Assosum kho bhikkhũ tesam manussanam 
uJJhayantanam khIiyantanam vipacentanam. Atha kho te bhikkhu bhagavato 
etamattham arocesum. 


Atha kho bhagava etasmim nidãne etasmim pakarane' dhammim katham 
katva bhikkhu amantesi: 


“AnuJanami bhikkhave bhattagge anumoditun ”ti. 


Atha kho tesam bhikkhunam? etadahosi: “Kena nu kho bhattagge 
anumoditabban ”ti? Bhagavato etamattham arocesum. Atha kho bhagava 
etasmimm nidane etasmim pakarane dhammim katham katva bhikkhU 
amantesi: 


“AnuJanami bhikkhave therena bhikkhuna bhattagge anumoditun ”ti. 


Tena kho pana samayena aññatarassa pugassa sanghabhattam hoti. 
Ayasma sariputto sañghatthero hoti. Bhikkhũ “bhagavatä anuññatam therena 
bhikkhuna bhattagge anumoditun ti, äyasmannam sariputtam ekakam 
ohaya pakkamimsu. Atha kho ayasma sarIputto te manusse patisammoditva 
paccha ekakova” agamasi. Addasa kho bhagava ayasmantam sariputtam 
durato 'va agacchantam. Disvana ayasmantam sariputtam etadavoca: “Kacci 
sariputta bhattam iddham ahosI ”t? “Iddham kho bhante bhattam ahosI1. Api 
ca mam bhikkhu ekakam ohaya pakkanta ”ti. 


1 etasmim pakarane - PTS na dissate. 3 ekako - Ma, Syä, PTS. 
° athakho bhikkhũnam - Syã, PTS. * ekakam ägacchantam - Ma, Syä. 
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Nếu toàn bộ trú xá đều bị nước mưa đột, nên mang sàng tọa vào làng nếu 
có nỗ lực, hoặc nên thực hiện sự nõ lực (nghĩ rằng): 'Làm thế nào để sàng tọa 
có thể được mang vào làng?” Nếu việc ấy đạt được như thế, việc ấy như vậy là 
tốt đẹp; nếu không đạt được, nên sắp xếp cái giường lên trên bốn hòn đá ở 
ngoài trời, rồi đặt cái giường lên trên cái giường, đặt cái ghế lên trên cái ghế, 
còn sàng tọa nên chất thành đống ở phía bên trên. Nên thu xếp các đồ vật 
bằng gỗ và các đồ vật bằng đất nung. Nên lấy cỏ hoặc lá phủ lên, rồi mới nên 
ra đi (nghĩ rằng): “Có lẽ các thứ này sẽ còn được tồn tại.” 


Này các tỳ khưu, đây là phận sự của các tỳ khưu xuất hành, các tỳ khưu 
xuất hành nên thực hành như thế.” 


xxxx% 


4. PHẬN SỰ TÙY HỶ: 


8. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu không nói lời tùy hỷ ở chỗ thọ thực. Dân 
chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Fại sao các Sa-môn Thích tử lại 
không nói lời tùy hỷ ở chỗ thọ thực?” Các tỳ khưu đã nghe được dân chúng 
phàn nàn, phê phán, chê bai. Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên 
đức Thế Tôn. 


Khi ấy, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã nói Pháp thoại rồi 
bảo các tỳ khưu rằng: 


- “Này các tỳ khưu, ta cho phép nói lời tùy hỷ ở chỗ thọ thực.” 


Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã khởi ý điều này: “VỊ nào sẽ nói lời tùy hỷ ở 
chỗ thọ thực?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. Khi ấy, đức Thế 
Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu 
rằng: 


- “Này các tỳ khưu, ta cho phép vị tỳ khưu trưởng lão nói lời tùy hỷ ở chỗ 
thọ thực.” 


Vào lúc bấy giờ, có bữa trai phạn dâng đến hội chúng của nhóm người nọ. 
Đại đức Sariputta là trưởng lão của hội chúng. Các vị tỳ khưu (nghĩ rằng): 
“Đức Thế Tôn đã cho phép vị tỳ khưu trưởng lão nói lời tùy hỷ ở chỗ thọ thực” 
nên đã để đại đức Sariputta ở lại mỗi một mình rồi ra đi. Khi ấy, đại đức 
Sariputta đã làm hoan hỷ những người ấy rồi đã đi về chỉ mỗi một mình sau 
cùng. Đức Thế Tôn đã nhìn thấy đại đức Sariputta mỗi một mình đang đi lại 
từ đàng xa, sau khi nhìn thấy đã nói với đại đức Sariputta điều này: - “Này 
Sariputta, chắc hắn bữa thọ thực đã được tốt đẹp?” - “Bạch ngài, bữa thọ thực 
đã được tốt đẹp. Tuy nhiên các tỳ khưu đã để con ở lại mỗi một mình và ra 
đi.” 
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Atha kho bhagava etasmim nidãne etasmim pakarane dhammim katham 
katva bhikkhu amantesi: 


“Anujanami bhikkhave bhattagge catuhi pañcahi theranutherehi 
bhikkhuhI agametun ”ti. 


Tena kho pana samayena aññataro thero bhattagge vacclto agamesI.' So 
vaccam sandharetum asakkonto” mucchito papati. Bhagavato etamattham 
arocesum. 


“AnuJanami bhikkhave satikaramye anantarlkam bhikkhum apucchitva 
gantun ”tI. 


x*xxxx% 


5. BHATLAGGAVATTAM 


9. Tena kho pana samayena chabbagsiya bhikkhu dunnivattha dupparuta 
anakappasampanna bhattaggam gacchanti vokkamma pi theranam 
bhikkhunam purato purato gacchanti Therepi bhikkhu anupakha]jjJi 
nisidanti. Nave pi bhikkhu asanena patibahanti. Sanghatimpi ottharitva 
antaraghare nisidanti. Ye te bhikkhu applccha santuttha lajjïno kukkuccaka 
sikkhakama te uJJhayanti khiyanti vipacenti: “Katham hi nama chabbaggliya 
bhkkhu dunnivatha dupparutäk anakappasampanna bhattaggam 
gacchissanti vokkamma theranam bhikkhunam purato purato gacchissanti, 
therepi bhikkhu anupakhajja nisidissanti, navepi bhikkhu asanenapï 
patibahissanti, sanghatimpi ottharitva nisIdissanti ”ti? 


Atha kho te bhikkhu bhagavato ekamattham arocesum. 


“Saccam kira bhikkhave chabbaggiya bhikkhu dunnivattha dupparuta 
anakappasampanna bhattaggam gacchanti —pe— sanghatimpi ottharitva 
nisidantI ”tH? 


“Saccam bhagava ”ti. 


Vigarahi buddho bhagava: —pe— Vigarahitva dhammim katham katva 
bhikkhu amantesi: 


“[ena hi bhikkhave bhikkhunam bhattagge vattam paññapessamI yatha 
bhikkhuhIi bhattagge vattitabbam. 


! agameti - Syä. ° vaccam sandhaãrento - Syã, PTS. Ỷ asanena - Syä. 
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Sau đó, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã nói Pháp thoại rồi 
bảo các tỳ khưu rằng: 


- “Này các tỳ khưu, ta cho phép bốn hay năm vị tỳ khưu trưởng lão hoặc 
kế tiếp vị trưởng lão chờ đợi ở chõ thọ thực.” 


Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu trưởng lão nọ bị mắc tiêu đã chờ đợi ở chỗ 
thọ thực. Trong lúc không thể kiềm chế việc đại tiện, vị ấy bị ngất xỉu ngã 
xuống. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 


- “Này các tỳ khưu, ta cho phép ra đi khi có việc cần làm sau khi đã thông 
báo cho vị tỳ khưu kế bên.” 


x*xxxx% 


5s. PHẬN SỰ Ở CHÕ THỌ THỰC: 


o9. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư mặc y luộm thuộm, trùm y 
luộm thuộm, không đúng quy cách đi đến chõ thọ thực, tách ra rồi đi lên phía 
trước các tỳ khưu trưởng lão, chen vào (chỗ) các tỳ khưu trưởng lão rồi ngồi 
xuống, còn xua đuổi các tỳ khưu mới tu khỏi chỗ ngồi, lại còn trải ra y hai lớp 
rồi ngồi xuống ở trong xóm nhà. Các tỳ khưu nào ít ham muốn, tự biết đủ, 
khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập, các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê 
bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu nhóm Lục Sư lại mặc y luộm thuộm, trùm y 
luộm thuộm, không đúng quy cách lại đi đến chỗ thọ thực, tách ra rồi đi lên 
phía trước các tỳ khưu trưởng lão, chen vào (chỗ) các tỳ khưu trưởng lão rồi 
ngồi xuống, còn xua đuổi các tỳ khưu mới tu khỏi chỗ ngồi, lại còn trải ra y 
hai lớp rồi ngồi xuống ở trong xóm nhà?” 


Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 


- “Này các tỳ khưu, nghe nói các tỳ khưu nhóm Lục Sư mặc y luộm thuộm, 
trùm y luộm thuộm, không đúng quy cách đi đến chỗ thọ thực, —(như trên)— 
lại còn trải ra y hai lớp rồi ngồi xuống ở trong xóm nhà, có đúng không vậy?” 


- “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” 


Đức Thế Tôn đã khiển trách rằng: —(như trên)— Sau khi khiển trách, 
ngài đã nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: 


- “Này các tỳ khưu, chính vì điều ấy ta sẽ quy định phận sự ở chỗ thọ thực 
cho các tỳ khưu, các tỳ khưu ở chỗ thọ thực nên thực hành như thế. 
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1O. Sace arame kalo aroeto hot, timandalam paticchadentena 
parimandalam nivasetva kayabandhanam bandhitva sagunam katva 
sanghatiyo parupltva ganthikam patimuñcrva dhovitva pattam gahetva 
sadhukam ataramanena gamo pavisitabbo. Na vokkamma theranam 
bhikkhunam purato purato gantabbam supaticchantena antaraghare 
gantabbam. Susamvuttena —pe— Okkhittaeakkhuna —pe— Na ukkhittakaya 
—pe— Na ujJagghikaya —pe— Appasaddena —pe— Na kayappacalakam 
—pe— Na bahuppacalakam _—pe— Na slsappacalakam _—pe— Na 
khambhakatena —pe— Na ogunthitena —pe— Na ukkutikaya antaraghare 
gantabbam. 


Supaticchannena antaraghare nisiditabbam. Susamvutena —pe— 
Okkhittacakkhuna —pe— Na ukkhittakaya —pe— Na uJjagghikaya —pe— 
Appasaddena —pe— Na kayappacalakam —pe— Na bahuppacalakam —pe— 
Na sIsappacalakam —pe— Na khambhakatena —pe— Na ogunthitena —pe— 
Na pallatthikaya —pe— Na there bhikkhu anupakhajja nisiditabbam. Na 
nava bhikkhu asanena patibahitabba. Na sanghatim ottharitva antaraghare 
nisiditabbam. 


1l. Udake diyamane ubhohi hatthehi pattam patiggahetva udakam 
patiggahetabbam. Nicam katva sadhukam aparighamsantena patto 
dhovitabbo. Sace udakapatiggahako hoti nicam katva udakapatiggahe 
udakam asiãcitabbam “ma udakapatiggahako udakena osiñcl, ma samanta 
bhikkhu udakena osiñcImsu, mã sanghati udakena osiñcI t1. 


Sace udakapatiggahako na hotl, nicam katva chamaya udakam 
asiñciItabbam “ma samanta bhikkhu udakena siñcimsu, ma sanghati udakena 
OSIñCI  tI. 


Odane diyamane ubhohi hatthehi pattam patiggahetva odano 
patiggahetabbo. Sũpassa okaso katabbo. Sace hoti sappi va telam va 
uttaribhangam va, therena vattabbo: “Sabbesam samakam sampadehiI "ti. 


Sakkaccam pindapato patiggahetabbo. Pattasaññina pindapato 
patiggahetabbo. Samasupako pindapato patiggahetabbo. Samatittiko 
pIindapato patiggahetabbo. Na tava therena bhuñjJitabbo yava na sabbesam 
odano sampatto hori.' 


! ođano sampanno hoti - PTS. 
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10. Nếu thời giờ được thông báo ở trong tu viện, vị (tỳ khưu) nên mặc y 
nội tròn đều với sự che phủ ba vòng tròn,' nên buộc dây thắt lưng, nên gấp y 
hai lớp thành nếp rồi trùm lên, nên thắt lại dây buộc, nên rửa bình bát rồi 
cầm lấy, nên đi vào làng một cách nghiêm trang không hấp tấp. Không nên 
tách ra rồi đi lên phía trước các tỳ khưu trưởng lão. Nên đi ở nơi xóm nhà với 
y được che kín đáo. Nên —nt— với (thái độ) khéo thu thúc. Nên —nt— với 
mắt nhìn xuống. Không nên —nt— với thân bị vén hở ra. Không nên —nt— 
với tiếng cười vang. Nên —nt— với giọng nói nhỏ nhẹ. Không nên —nt— với 
sự đung đưa thân. Không nên —nt— với sự đung đưa cánh tay. Không nên 
—nt— với sự lắc lư đầu. Không nên —nt— với tay chống nạnh. Không nên 
—nt— với (đầu) được tràm lại. Không nên đi ở nơi xóm nhà với sự nhón gót. 


Nên ngồi ở trong nhà với y được che kín đáo. Nên —nt— với (thái độ) 
khéo thu thúc. Nên —nt— với mắt nhìn xuống. Không nên —nt— với thân bị 
vén hở ra. Không nên —nt— với tiếng cười vang. Nên —nt— với giọng nói 
nhỏ nhẹ. Không nên —nt— với sự đung đưa thân. Không nên —nt— với sự 
đung đưa cánh tay. Không nên —nt— với sự lắc lư đầu. Không nên —nt— với 
tay chống nạnh. Không nên —nt— với (đầu) được trùm lại. Không nên —nt— 
với sự ôm đầu gối. Không nên chen vào (chỗ) các tỳ khưu trưởng lão rồi ngồi 
xuống. Không nên xua đuổi các tỳ khưu mới tu khỏi chỗ ngồi. Không nên trải 
ra y hai lớp rồi ngồi xuống ở trong nhà. 


11. Trong khi được dâng nước, nên cầm bình bát bằng hai tay và thọ lãnh 
nước. Nên hạ thấp xuống rồi rửa bình bát một cách cấn thận không chà xát 
mạnh. Nếu có vật chứa nước rửa, nên hạ thấp xuống rồi đổ nước vào trong 
vật chứa nước rửa (nghĩ rằng): “Chớ làm vật chứa nước rửa bị văng nước tung 
tóe, chớ làm các tỳ khưu xung quanh bị nước vắng nhằm, chớ làm y hai lớp bị 
dính nước.' 


Nếu vật chứa nước rửa không có, nên hạ thấp xuống rồi tưới lên trên mặt 
đất (nghĩ rằng): “Chớ làm các tỳ khưu xung quanh bị nước văng nhằm, chớ 
làm y hai lớp bị dính nước." 


Trong khi được dâng cơm, nên cầm bình bát bằng hai tay rồi thọ lãnh 
cơm. Nên chừa chỗ cho xúp. Nếu có bơ lỏng, hoặc dầu ăn, hoặc thức ăn ngon, 
vị trưởng lão nên nói rằng: “Nên chia đều ra cho tất cả.” 


Nên thọ lãnh vật thực một cách nghiêm trang. Nên thọ lãnh vật thực với 
sự chú tâm ở bình bát. Nên thọ lãnh vật thực với lượng xúp tương xứng. Nên 
thọ lãnh vật thực vừa ngang miệng (bình bát). VỊ trưởng lão không nên thọ 
thực khi tất cả chưa được đầy đủ cơm. 


! Là vòng bụng ở lỗ rún và hai đầu gối. Xem điều học sekhi/a thứ nhất (TTPV o2, trang 488- 
489). 
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Sakkaccam pindapato bhuñjitabbo. Pattasaññina pindapato bhuñjïitabbo. 
Sapadanam' pindapato bhuñjitabbo. Samasupako pindapato bhuñjitabbo. 
Na thupato omadditva pindapato bhuñjitabbo. Ña supam vã vyañJanam va 
odanena paticchadetabbam bhiyyokamyatam upadaya. NÑa supam va odanam 
va agllanena attano atthaya viãññapetva bhuñjitabbam. 


12. Na uJjhanasaññina paresam patto oloketabbo. Natimahanto kabalo 
katabbo. Parimandalo alopo katabbo. Na anahate kabale mukhadvaram 
vivaritabbam. Na bhuñJamanena sabbo hattho mukhe pakkhipitabbo. Na 
sakabalena mukhena vyaharitabbam. Na pindukkhepakam bhuñjitabbam. 
Na kabalavacchedakam bhuñjitabbam. Na avagandakarakam bhuñJitabbam. 
Na hatthaniddhunakam bhuñjitabbam. Na sitthavakarakam bhuñJitabbam. 
Na jivhaniccharakam bhuñjitabbam. Na capucapukarakam bhuñJitabbam. 
Na surusurukarakam bhuñjitabbam. Na hatthanillehakam bhuñJitabbam. Na 
pattanillehakam bhuñjitabbam. Na otthanilehakam bhuñjitabbam. Na 
samisena hatthena panryathalako patiggahetabbo. 


Na tava therena udakam patiggahetabbam yava na sabbe? bhuttavino 
honti Udake diyamane ubhohi hatthehi pattam patiggahetva udakam 
patiggahetabbam. Nicam katva sadhukam aparighamsantena patto 
dhovitabbo. Sace udakapatiggahako hoti nicam katva udakapatiggahe 
udakam asiãñcitabbam “ma udakapatiggahako udakena osiñcl, ma samanta 
bhikkhu udakena osiñcimsu, ma sanghali udakena osiãc ti. Sace 
udakapatIggahako na hoti nicam katva chamaya udakam asiñcitabbam “ma 
samanta bhikkhu udakena osiãñcimsu, ma sanghati udakena osiñcI 'ti. Na 
sasitthakam pattadhovanam antaraghare chaddetabbam. 


Nivattantena, navakehi bhikkhuhi pathamataram nivattitabbam paccha 
therehi. Supaticchannena antaraghare gantabbam. Susamvutena —pe— 
Okkhittacakkhuna —pe— Na ukkhittakaya —pe— Na uJjagghikaya —pe— 
Appasaddena —pe— Na kayappacalakam —pe— Na bahuppacalakam —pe— 
Na sIsappacalakam —pe— Na khambhakatena —pe— Na ogunthitena —pe— 
Na ukkutikaya antaraghare gantabbam. 


Idam kho bhikkhave bhikkhunam bhattagge vattam yatha bhikkhuhi 
bhattagge vattitabban ”LI. 


Pathamam bhänaväram. 


x*xxxx% 


! sapadãno - PTS. °“ sabbe va - Ma, Syã. 
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Nên thọ dụng vật thực một cách nghiêm trang. Nên thọ dụng vật thực với 
sự chú tâm ở bình bát. Nên thọ dụng vật thực theo tuần tự. Nên thọ dụng vật 
thực với lượng xúp tương xứng. Không nên vun lên thành đống rồi thọ dụng 
vật thực. Không nên dùng cơm che lấp xúp hoặc thức ăn với ý muốn được 
nhiều hơn. Vị không bị bệnh không nên yêu cầu xúp và cơm vì nhu cầu của 
bản thân rồi thọ thực. 


12. Không nên nhìn vào bình bát của các vị khác với ý định tìm lõi. Không 
nên làm vắt cơm quá lớn. Nên làm vắt cơm tròn đều. Không nên há miệng ra 
khi vắt cơm chưa được đưa đến. Không nên đưa trọn bàn tay vào miệng trong 
lúc thọ thực. Không nên nói chuyện với miệng có vắt cơm. Không nên thọ 
thực theo lối đưa thức ăn vào miệng một cách liên tục. Không nên thọ thực 
theo lối cắn vắt cơm từng chút một. Không nên thọ thực theo lối làm phồng 
má. Không nên thọ thực có sự vung rảy bàn tay. Không nên thọ thực có sự 
làm rơi đổ cơm. Không nên thọ thực có sự le lưỡi. Không nên thọ thực có làm 
tiếng chép chép. Không nên thọ thực có làm tiếng rột rột. Không nên thọ 
thực có sự liếm tay. Không nên thọ thực có sự nạo vét bình bát. Không nên 
thọ thực có sự liếm môi. Không nên thọ lãnh tô nước uống bằng bàn tay có 
dính thức ăn. 


VỊ trưởng lão không nên thọ lãnh nước khi tất cả còn chưa thọ thực xong. 
Trong khi được dâng nước, nên cầm bình bát bằng hai tay rồi thọ lãnh nước. 
Nên hạ thấp xuống rồi rửa bình bát một cách cẩn thận không chà xát mạnh. 
Nếu có vật chứa nước rửa, nên hạ thấp xuống rồi đổ nước vào trong vật chứa 
nước rửa (nghĩ rằng): “Chớ làm vật chứa nước rửa bị văng nước tung tóe, chớ 
làm các tỳ khưu xung quanh bị nước văng nhằm, chớ làm y hai lớp bị dính 
nước.` Nếu vật chứa nước rửa không có, nên hạ thấp xuống rồi tưới lên trên 
mặt đất (nghĩ rằng): “Chớ làm các tỳ khưu xung quanh bị nước văng nhằm, 
chớ làm y hai lớp bị dính nước.` Không nên đổ bỏ nước rửa bình bát có lẫn 
cơm ở nơi xóm nhà. 


Trong khi đi trở về, các tỳ khưu mới tu nên đi về trước tiên, sau đó là các 
vị trưởng lão. Nên đi ở nơi xóm nhà với y được che kín đáo. Nên —nt— với 
(thái độ) khéo thu thúc. Nên —nt— với mắt nhìn xuống. Không nên —nt— 
với thân bị vén hở ra. Không nên —nt— với tiếng cười vang. Nên —nt— với 
giọng nói nhỏ nhẹ. Không nên —nt— với sự đung đưa thân. Không nên —nt— 
với sự đung đưa cánh tay. Không nên —nt— với sự lắc lư đầu. Không nên 
—nt— với tay chống nạnh. Không nên —nt— với (đầu) được trùm lại. Không 
nên đi ở nơi xóm nhà với sự nhón gót. 


Này các tỳ khưu, đây là phận sự ở chỗ thọ thực của các tỳ khưu, các tỳ 
khưu ở chỗ thọ thực nên thực hành như thế.” 


Tụng phẩm thứ nhất. 


x*xxxx% 
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6. PINDACARIKAVATTAM 


1. Tena kho pana samayena pindacarika bhikkhu dunnivattha dupparuta 
anakappasampanna pindaya caranti. Asallakkhetvapl nivesanam pavisanti 
asallakkhetvapl nikkhamani. Atisahasapl pavisanH. Atisahasapl 
nikkhamanti. Atidurepi titthanti. Accasannepl titthanti. Aticirampl titthanHi. 
AtilahukampI nivattantl. 


Aññataropl' pindacariko bhikkhu asallakkhetva nivesanam pavisl. So ca? 
dvaram maññamano aññataram ovarakam pavIsi. Tasmim ca? ovarake Itthi 
nagøa uttana nipanna hoti. Addasa kho so bhikkhu tam 1tthim naggam 
uttanam nipannam. Disvana “nayIldam dvaram, ovarakam iIdam tỉ tamha 
ovaraka nikkhamI. Addasa kho tassa Itthiya samiko tam I1tthimm naggam 
uttanam nipannam. Disvana “mina me bhikkhuna paJapati dusita ti tam 
bhikkhum gahetva akotesI. 


Atha kho sa Itthi tena saddena patibujJjhitva tam purisam etadavoca: 
“Kissa tvam ayya Imam bhikkhum akotesl ”ti? 


“Iminasi tvam bhikkhuna dusita ”Li. 


“Naham ayya Imina bhikkhuna dusita. Akarako so bhikkhu ”tí tam 
bhikkhum muñcäpesil. 


Atha kho so bhikkhu aramam gantva bhikkhunam etamattham arocesl. 
Ye te bhikkhu appiccha santuttha laJjino kukkuccaka sikkhakama, te 
uJjhayanti khiyanti vipacenti: “Katham hi nama pindacarika bhikkhu 
dunnivatha dupparutäã anakappasampanna pindaya  carissanii, 
asallakkhetvapl nivesanam pavisissanti, asallakkhetvapi nikkhamissanti, 
atisahasapl pavisissanti, atisahasapl nikkhamissanti, atidurepI titthissanti, 
accasannepl titthissanti, aticirampi titthissanti, atilahukampi nivattissanti 
”H? 


Atha kho te bhikkhu bhagavato etamattham arocesum. 


“Saccam kira bhikkhave —pe— “Saccam bhagava ”tI. 


' aññataro - Syã. ”tasmimpi - Ma, Syã; 
? so - PTS, casaddo natthi. tasmim - PTS. 
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6. PHẬN SỰ CỦA VỊ ĐI KHẤT THỰC: 


1. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu đi khất thực mặc y luộm thuộm, trùm y 
luộm thuộm, không đúng quy cách rồi đi khất thực. Các vị đi vào tư gia 
không suy xét trước, đi ra không suy xét trước, đi vào vô cùng vội vã, đi ra 
cũng vô cùng vội vã, đứng quá xa, đứng quá gần, đứng lại quá lâu, và quay đi 
quá lẹ. 


Còn có vị tỳ khưu đi khất thực nọ đã đi vào tư gia không suy xét trước. Và 
vị ấy trong khi nghĩ là cửa lớn rồi đã bước (Tầm) vào hậu phòng nọ. Và ở 
trong hậu phòng ấy, có người đàn bà khỏa thân đang nằm ngửa ra. VỊ tỳ 
khưu ấy đã nhìn thấy người đàn bà ấy khỏa thân đang nằm ngửa ra, sau khi 
nhìn thấy (nghĩ rằng): “Đây không phải là cửa lớn, đây là hậu phòng' rồi đã từ 
hậu phòng ấy đi ra. Chồng của người đàn bà ấy đã nhìn thấy người đàn bà ấy 
khỏa thân đang nằm ngửa ra, sau khi nhìn thấy (nghĩ rằng): *Vợ của ta đã bị 
gã tỳ khưu này làm nhơ' nên đã giữ vị tỳ khưu ấy lại và đánh đòn. 


Khi ấy, người đàn bà ấy đã thức dậy vì tiếng động ấy và đã nói với người 
chồng ấy điều này: - “Phu quân, vì sao ông lại đánh đòn vị tỳ khưu này vậy?” 


- “Gã tỳ khưu này đã làm nhơ bà.” 


- “Phu quân, thiếp không có bị vị tỳ khưu này làm nhơ. Vị tỳ khưu ấy 
không có làm.” Và đã bảo thả vị tỳ khưu ấy. 


Sau đó, vị tỳ khưu ấy đã đi đến tu viện và kể lại sự việc ấy cho các tỳ khưu. 
Các tỳ khưu nào ít ham muối, tự biết đủ, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự 
học tập, các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu đi 
khất thực lại mặc y luộm thuộm, trùm y luộm thuộm, không đúng quy cách 
rồi đi khất thực, đi vào tư gia không suy xét trước, đi ra không suy xét trước, 
đi vào vô cùng vội vã, đi ra cũng vô cùng vội vã, đứng quá xa, đứng quá gần, 
đứng lại quá lâu, và quay đi quá lẹ?” 


Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 


- “Này các tỳ khưu, nghe nói —(như trên)— có đúng không vậy?” - “Bạch 
Thế Tôn, đúng vậy.” 
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Vigarahitva dhammim katham katva bhikkhu amantesi: “Tena hi 
bhikkhave pindacarikanam bhikkhunam vattam paññapessami yatha 
pIndacarikehi bhikkhuhi vattitabbam. 


2. PIindacarikena bhikkhave bhikkhuna “dani gamam pavisissamI ti 
timandalam paticchadentena parimandalam nivasetva kayabandhanam 
bandhitva sagunam katva sanghatlyo parupitva ganthikam patimuñcitva 
dhovitva pattam gahetva sadhukam ataramanena gamo pavisitabbo. 
Supaticchannena antaraghare gantabbam. Susamvutena —pe— 
Okkhittacakkhuna —pe— Na ukkhittakaya —pe— Na uJjagghikaya —pe— 
Appasaddena —pe— Na kayappacalakam —pe— Na bahuppacalakam —pe— 
Na sIsappacalakam —pe— Na khambhakatena —pe— Na ogunthitena —pe— 
Na ukkutikaya antaraghare gantabbam. 


Nivesanam pavisantena sallakkhetabbam “mina pavisissami Imina 
nikkhamissamI ti. Natisahasa pavisitabbam. Natisahasa nikkhamitabbam. 
Natdure thatabbam. Naccasanne thatabbam. Naticram thatabbam. 
Natlahukam nivattitabbam. Thitakena sallakkhetabbam “bhikkham 
datukama va adatukama va ti. Saee kammam va nikkhipatIi asana va vutthati 
katacchum va paramasati bhaJanam va paramasati thapeti va “datukama viya 
“tt”! thatabbam. Bhikkhaya diyamanaya? vamena hatthena sanghatim 
uccaretva dakkhinena hatthena pattam panametva ubhohi hatthehi pattam 
patiggahetva bhikkha patiggahetabba, na ca bhikkhadayikaya mukham 
ulloketabbam.3 


Sallakkhetabbam “sũpam datukama va adatukama va ti. Sace katacchum 
va paramasati bhajanam va paramasati thapeti va “datukama viya  t 
thatabbam. Bhikkhaya dinnaya sanghatiya pattam paticchadetva sadhukam 
ataramanena nivattitabbam. 


3. Supatiecchannena antaraghare gantabbam. Susamvutena —pe— 
Okkhittacakkhuna —pe— Na ukkhittakaya —pe— Na uJjagghikaya —pe— 
Appasaddena —pe— Na kayappacalakam —pe— Na bahuppacalakam —pe— 
Na sIsappacalakam —pe— Na khambhakatena —pe— Na ogunthitena —pe— 
Na ukkutikaya antaraghare gantabbam. 


! đatukaãmassã tỉ - Ma; ˆ diyyamaänäya - Ma, PTS. 
dãtukãmiyä tỉ - Syä. 3 oloketabbam - Syã. 
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Sau khi khiển trách, ngài đã nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: - 
“Này các tỳ khưu, chính vì điều ấy ta sẽ quy định phận sự cho các tỳ khưu đi 
khất thực, các tỳ khưu đi khất thực nên thực hành như thế. 


2. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu đi khất thực (nghĩ rằng): “Bây giờ ta sẽ đi 
vào làng, thì nên mặc y nội tròn đều với sự che phủ ba vòng tròn, nên buộc 
dây thắt lưng, nên gấp y hai lớp thành nếp rồi trùm lên, nên thắt lại dây 
buộc, nên rửa bình bát rồi cầm lấy, nên đi vào làng một cách nghiêm trang 
không hấp tấp. Nên đi ở nơi xóm nhà với y được che kín đáo. Nên —nt— với 
(thái độ) khéo thu thúc. Nên —nt— với mắt nhìn xuống. Không nên —nt— 
với thân bị vén hở ra. Không nên —nt— với tiếng cười vang. Nên —nt— với 
giọng nói nhỏ nhẹ. Không nên —nt— với sự đung đưa thân. Không nên —nt— 
với sự đung đưa cánh tay. Không nên —nt— với sự lắc lư đầu. Không nên 
—nt— với tay chống nạnh. Không nên —nt— với (đầu) được trùm lại. Không 
nên đi ở nơi xóm nhà với sự nhón gót. 


Trong khi đi vào tư gia nên suy xét rằng: “Ta sẽ đi vào lối này, ta sẽ đi ra 
bằng lối này. Không nên đi vào quá vội vã. Không nên đi ra quá vội vã. 
Không nên đứng quá xa. Không nên đứng quá gần. Không nên đứng lại quá 
lâu. Không nên quay đi quá lẹ. Khi đứng nên suy xét rằng: “(Gia chủ) có ý 
muốn bố thí vật thực hay không có ý muốn bố thí?” Nếu (gia chủ) ngưng công 
việc, hoặc từ chỗ ngồi đứng dậy, hoặc đụng đến cái muỗng, hoặc đụng đến 
cái đĩa, hoặc thỉnh đứng lại thì nên đứng lại (nghĩ rằng): “Dường như có ý 
định bố thí.` Trong khi được dâng vật thực, nên dùng bàn tay trái vén y hai 
lớp lên, dùng bàn tay phải mở nắp bình bát, rồi dùng hai tay ôm bình bát và 
thọ lãnh vật thực. Và không nên nhìn mặt người nữ thí chủ bố thí vật thực. ' 


Nên suy xét rằng: “(Gia chủ) có ý muốn bố thí xúp hay không có ý muốn 
bố thí? Nếu (gia chủ) đụng đến cái muỗng, hoặc đụng đến cái đĩa, hoặc thỉnh 
đứng lại thì nên đứng lại (nghĩ rằng): 'Dường như có ý định bố thí.` Khi vật 
thực đã được bố thí, nên dùng y hai lớp che bình bát lại rồi quay đi một cách 
nghiêm trang không hấp tấp. 


3. Nên đi ở nơi xóm nhà với y được che kín đáo. Nên —nt— với (thái độ) 
khéo thu thúc. Nên —nt— với mắt nhìn xuống. Không nên —nt— với thân bị 
vén hở ra. Không nên —nt— với tiếng cười vang. Nên —nt— với giọng nói 
nhỏ nhẹ. Không nên —nt— với sự đung đưa thân. Không nên —nt— với sự 
đung đưa cánh tay. Không nên —nt— với sự lắc lư đầu. Không nên —nt— với 
tay chống nạnh. Không nên —nt— với (đầu) được trùm lại. Không nên đi ở 
nơi xóm nhà với sự nhón gót. 


! Ngài Buddhaghosa giải thích rằng: “Dầu là người nữ hay người nam, không nên nhìn vào 
mặt ở thời điểm của sự bố thí vật thực” (VinA. ui, 1285). 
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Yo pathamataram gamato pindaya patkkamat tena asanam 
paññapetabbam, padodakam padapItham padakathalikam 
upanikkhipitabbam. Avakkarapai dhovitva upatthapetabba.' Paniyam 
paribhojaniyam upatthapetabbam. Yo paccha gamato pindaya patikkamatl, 
sace hoti bhuttavaseso, sace akankhati bhuñJitabbam. No ce akankhati 
appaharite va chaddetabbam, appanake va udake opllapetabbam. 


Tena asanam uddharitabbam. Padodakam padapItham padakathalikam 
patisametabbam. Avakkarapai dhovitva patisametabba. Paniyam 
paribhojaniyam patisametabbam. Bhattaggam sammajjitabbam. Yo passatI 
panTyaghatam va paribhoJaniyaghatam va vaccaghatam va rittam tuccham 
tena upatthapetabbam. Sacassa hoti avisayham hatthavikarena dutiyam 
amantetva hatthavilanghakena upatthapetabbam, na ca tappaccaya vaca 
bhinditabba. 


Idam kho bhikkhave pindacarikanam bhikkhunam vattam yatha 
pIndaecarikehi bhikkhuhl vattitabban ”tI. 


x*xxxx% 


;. RAÑÑIKAVATTAM 


4. Tena kho pana samayena sambahula bhikkhu araññe viharanti. Te 
neva paniyam upatthapenti, na paribhojanyam upatthapenti, na aggim 
upatthapenti, na aranisahitam upatthapenti, na nakkhattapadanI Jananti, na 
disabhagam Jananti. Cora tattha gantva te bhikkhu etadavocum: “Atthi 
bhante paniyan ”ti. 


“Natthavuso ”tI. 

“Atthi bhante parTbhoJanriyan ”ti. 
“Natthavuso ”tI. 

“Atthi bhante agø1 ”ti. 
“Natthavuso ”tI. 


“Atthi bhante aranisahitan ”ti. 


' avakkãrapatim đhovitvä upatthapetabbam - Syä, PTS. 
ˆ avakkarapatim dhovitvä patisametabbam - Sya, PTS. 
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Vị nào đi khất thực từ làng trở về trước tiên, vị ấy nên sắp xếp chỗ ngồi; 
nên chuẩn bị nước rửa chân, ghế kê chân, tấm chà chân. Nên rửa chậu đựng 
đồ thừa rồi đem lại. Nên đem lại nước uống và nước rửa. Vị nào đi khất thực 
từ làng trở về sau cùng, nếu vật thực được ăn còn thừa lại, nếu muốn thì vị ấy 
ăn; nếu không muốn, thì đem quăng bỏ ở nơi không có cỏ xanh hoặc đổ 
xuống nước không có sinh vật. 


VỊ ấy nên xếp chỗ ngồi lại. Nên dọn dẹp nước rửa chân, ghế kê chân, tấm 
chà chân. Nên rửa chậu đựng đồ thừa rồi cất đi. Nên dọn dẹp nước uống, 
nước rửa. Nên quét nhà ăn. Vị nào thấy lu nước uống, hoặc lu nước rửa, hoặc 
lu nước nhà vệ sinh hết nước, trống trơn, vị ấy nên đổ nước vào. Nếu vị ấy 
không làm nổi, thì nên mời vị thứ hai lại với dấu hiệu bằng tay và nhờ phụ 
giúp với hành động bằng tay, và không vì lý do đó mà nói ra bằng lời. 


Này các tỳ khưu, đây là phận sự của các tỳ khưu đi khất thực, các tỳ khưu 
đi khất thực nên thực hành như thế.” 


x*xxxx% 


;. PHẬN SỰ CỦA VỊ NGỤ Ớ RỪNG: 


4. Vào lúc bấy giờ, có nhiều vị tỳ khưu cư ngụ ở trong rừng. Các vị ấy 
không dự trữ nước uống, không dự trữ nước rửa, không dự trữ lửa, không dự 
trữ vật tạo lửa, không biết về các vị trí của những ngôi sao, không biết 
phương hướng và khu vực. Bọn trộm cướp sau khi đi đến nơi ấy đã nói với 
các tỳ khưu ấy điều này: - “Thưa ngài có nước uống không?” 


- “Anh bạn à, không có.” 

- “Thưa ngài, có nước rửa không?” 
- “Anh bạn à, không có.” 

- “Thưa ngài, có lửa không?” 

- “Anh bạn à, không có.” 


- “Thưa ngài, có vật tạo lửa không?” 
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“Natthavuso ”tI. 

“Atthi bhante nakkhattapadanl ”ti. 
“Na Janama avuso ”tI. 

“Atthi bhante disabhagan ”ti. 

“Na Janama avuso t1. ' 

“KenaJJa bhante yuttan ”Li. 

“Na kho mayam avuso Janama ”LI. 
“Katamayam bhante đisa ”Li. 


“Na kho mayam avuso Janama ti. 


Atha kho te cora “nevimesam panIyam atthi, na paribhojanriyam atthi, na 
aggl atthi, na aranisahitam atthi, na nakkhattapadami Jananti, na disabhagam 
Jananti. Cora Ime? nayIme bhikkhuU tí akotetva pakkamimsu. Atha kho te 
bhikkhu bhikkhunam cetamattham arocesum. Bhikkhu bhagavato 
etamattham arocesum. Atha kho bhagava etasmim nidãne etasmim 
pakarane dhammim katham katva bhikkhuũ amantesi: “Tena hi bhikkhave 
araññlkanam bhikkhunam vattam paññapessaml yatha araññikehi 
bhikkhuhi vattitabbam. 


5. Araññikena bhikkhave bhikkhuna kãlasseva utthaya pattam thavikaya 
pakkhipitva amse alaggetva cIvaram khandhe karitva upahana arohitva 
darubhandam mattikabhandam patisametva dvaravatapanam” thaketva 
senasana oritabbam 'Idani gamam pavisissamI tỉ. Upahana omuñcitva 
nIcam katva papphotetva thavikaya pakkhipitva amse alaggetva timandalam 
paticchadentena parimandalam nivasetva kayabandhanam bandhitva 
sagunam katva sanghatlyo parupltva ganthikam patmuñcitva dhovitva 
pattam gahetva sadhukam ataramanena gamo pavisitabbo. Supatiechannena 
antaraghare gantabbam. Susamvutena —pe— Okkhittacakkhuna —pe— Na 
ukkhittakaya —pe— Na ujjagghikaya —pe— Appasaddena —pe— Na 
kayappacalakam —pe— Na bahuppacalakam —pe— Na sIsappacalakam 
—pe— Na khambhakatena —pe— Na ogunthitena —pe— Na ukkutikaya 
antaraghare gantabbam. 


! atthi bhante nakkhattapadänl ti. Na jãnãma ãvuso ti. Atthi bhante đdisabhagan ti. Na 


Janama ãvuso tỉ - ayam patho Ma, Sya, PTS potthakesu na dissate. 
“ corä yime - PTS.. 3 dvãravatapäanäni - Syã. 
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- “Anh bạn à, không có.” 

- “Thưa ngài, có các vị trí của những ngôi sao không?” 
- “Anh bạn à, chúng tôi không biết.” 

- “Thưa ngài, có phương hướng và khu vực không?” 

- “Anh bạn à, chúng tôi không biết.” 

- “Thưa ngài, hôm nay liên quan đến điều gì?” 

- “Anh bạn à, chúng tôi không biết.” 

- “Thưa ngài, hướng này là hướng gì?” 


- “Anh bạn à, chúng tôi không biết.” 


Khi ấy, bọn trộm cướp ấy (nghĩ rằng): “Những người này không có nước 
uống, không có nước rửa, không có lửa, không có vật tạo lửa, không biết các 
vị trí của những ngôi sao, không biết phương hướng và khu vực; những người 
này là trộm cướp, những người này không phải là các tỳ khưu' nên đã đánh 
đập rồi bỏ đi. Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã kể lại sự việc ấy cho các tỳ khưu. 
Các vị tỳ khưu đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. Khi ấy, đức Thế Tôn nhân 
lý do ấy nhân sự kiện ấy đã nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: - “Này 
các tỳ khưu, chính vì điều ấy ta sẽ quy định phận sự cho các tỳ khưu ở rừng, 
các tỳ khưu ở rừng nên thực hành như thế. 


5. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu ngụ ở rừng sau khi thức dậy vào lúc sáng 
sớm nên để bình bát vào trong túi xách, đeo lên vai, khoác y lên người, mang 
dép vào, thu xếp các đồ vật bằng gõ và các đồ vật bằng đất nung lại, đóng cửa 
lớn và cửa sổ, rồi rời chỗ trú ngụ (nghĩ rằng): “Bây giờ, ta sẽ đi vào làng. Nên 
tháo dép ra, để ở chõ thấp, giũ sạch, rồi bỏ vào túi xách, đeo lên vai, nên mặc 
y nội tròn đều với sự che phủ ba vòng tròn, nên buộc dây thắt lưng, nên gấp y 
hai lớp thành nếp rồi trùm lên, nên thắt lại dây buộc, nên rửa bình bát rồi 
cầm lấy, nên đi vào làng một cách nghiêm trang không hấp tấp. Nên đi ở nơi 
xóm nhà với y được che kín đáo. Nên —nt— với (thái độ) khéo thu thúc. Nên 
—nt— với mắt nhìn xuống. Không nên —nt— với thân bị vén hở ra. Không 
nên —nt— với tiếng cười vang. Nên —nt— với giọng nói nhỏ nhẹ. Không nên 
—nt— với sự đung đưa thân. Không nên —nt— với sự đung đưa cánh tay. 
Không nên —nt— với sự lắc lư đầu. Không nên —nt— với tay chống nạnh. 
Không nên —nt— với (đầu) được trùm lại. Không nên đi ở nơi xóm nhà với 
sự nhón gót. 
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Nivesanam pavisantena sallakkhetabbam: “Imina pavisissamil Imina 
nikkhamissamI ti. Natisahasa pavisitabbam. Natisahasa nikkhamitabbam. 
Natdure thatabbam. Na accasanne thatabbam. Natciram thatabbam. 
Natilahum nivattitabbam. Thitakena sallakkhetabbam “bhikkham datukama 
va adatukama va tI. Sace kammam va nikkhipati asana va vutthati 
katacchum va paramasati bhaJanam va paramasati thapeti va datukama 
viyati thatabbam. Bhikkhaya diyamanaya vamena hatthena sanghatim 
uccaretva dakkhinena hatthena pattam panametva ubhohi hatthehi pattam 
patiggahetva bhikkha patiggahetabba. Na ca bhikkhadayikaya mukham 
ulloketabbam. Sallakkhetabbam “supam' datukama va adatukama va ti. Sace 
katacchum va paramasati bhaJanam va paramasati thapeti va datukama 
viyati thatabbam. Bhikkhaya dinnaya sanghatiya pattam paticchadetva 
sadhukam ataramanena nivattitabbam. Supaticchannena antaraghare 
gantabbam —pe— Na ukkutikaya antaraghare gantabbam. 


Gamato nikkhamitva pattam thavikaya pakkhipitva amse alaggetva 
cIvaram sangharitva sIse karitva upahanam arohitva gantabbam. 


6. Araññikena bhikkhave bhikkhuna pamyam upatthapetabbam. 
ParibhojJanyam upatthapetabbo. Aggil upatthapetabbo. Aranisahitam 
upatthapetabbam. Kattaradando upatthapetabbo. Nakkhattapadani 
uggahetabbani sakalani va ekadesani va. Disakusalena bhavitabbam. Idam 
kho bhikkhave araññikanam bhikkhunam vattam yatha arakaññikehi 
bhikkhuhi vattitabban ti. 


x*xxxx% 


8. SENASANAVATTAM 


7 Tena kho pana samayena sambahula bhikkhu ajjhokase 
cIvarakammam karonti. Chabbaggiya bhikkhu pativate pangane” senasanam 
papphotesum. Bhikkhu raJena okiriyimsu.” Ye te bhikkhu applccha santuttha 
laJJino kukkuccaka sikkhakama te uJJhayanti khiyanti vipacenti: 


“Katham hi nama chabbaggiya bhikkhu pativatena pangane senasanam 
papphotessanti bhikkhũ raJena okiriyImsu ”ti? 


' sũpam vã - Syã. * okirimsu - Ma, PTS; 
° añgane - Ma; p` añgane - PTS. okiriyImsu - Syã. 


362 


Tạng Luật - Tiểu Phẩm 2 Chương Phận Sự 


Trong khi đi vào tư gia nên suy xét rằng: “Ta sẽ đi vào lối này, ta sẽ đi ra 
bằng lối này.` Không nên đi vào quá vội vã. Không nên đi ra quá vội vã. 
Không nên đứng quá xa. Không nên đứng quá gần. Không nên đứng lại quá 
lâu. Không nên quay đi quá lẹ. Khi đứng nên suy xét rằng: “(Gia chủ) có ý 
muốn bố thí vật thực hay không có ý muốn bố thí?” Nếu (gia chủ) ngưng công 
việc, hoặc từ chỗ ngồi đứng dậy, hoặc đụng đến cái muỗng, hoặc đụng đến 
cái đĩa, hoặc thỉnh đứng lại thì nên đứng lại (nghĩ rằng): “Dường như có ý 
định bố thí.` Trong khi được dâng vật thực, nên dùng bàn tay trái vén y hai 
lớp lên, dùng bàn tay phải mở nắp bình bát, rồi dùng hai tay ôm bình bát và 
thọ lãnh vật thực. Và không nên nhìn mặt người nữ thí chủ bố thí vật thực. 
Nên suy xét rằng: “(Gia chủ) có ý muốn bố thí xúp hay không có ý muốn bố 
thí?' Nếu (gia chủ) đụng đến cái muỗng, hoặc đụng đến cái đĩa, hoặc thỉnh 
đứng lại thì nên đứng lại (nghĩ rằng): 'Dường như có ý định bố thí.` Khi vật 
thực đã được bố thí, nên dùng y hai lớp che bình bát lại rồi quay đi một cách 
nghiêm trang không hấp tấp. Nên đi ở nơi xóm nhà với y được che kín đáo. 
—(như trên)— Không nên đi ở nơi xóm nhà với sự nhón gót. 


Sau khi đi ra khỏi làng, nên để bình bát vào trong túi xách, đeo lên vai, 
cuốn tròn y lại, đội lên đầu, mang dép vào, rồi đi về. 


6. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu ngụ ở rừng nên dự trữ nước uống. Nên dự 
trữ nước rửa. Nên dự trữ lửa. Nên dự trữ vật tạo lửa. Nên dự trữ cây gậy để 
chống. Nên học về các vị trí của những ngôi sao toàn bộ hoặc một phần. Nên 
rành rẽ về các phương hướng. Này các tỳ khưu, đây là phận sự của các tỳ 
khưu ở rừng, các tỳ khưu ở rừng nên thực hành như thế.” 


x*xxxx% 


8. PHẬN SỰ Ở NƠI CƯ NGỤỰ: 


7. Vào lúc bấy giờ, có nhiều vị tỳ khưu đang may y ở ngoài trời. Các tỳ 
khưu nhóm Lục Sư đã đập giũ sàng tọa ngược chiều gió ở trước mái hiên. Các 
vị tỳ khưu đã bị lấm bụi. Các tỳ khưu nào ít ham muốn, tự biết đủ, khiêm tốn, 
có hối hận, ưa thích sự học tập, các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: 


- “Vì sao các tỳ khưu nhóm Lục Sư lại đập giũ sàng tọa ngược chiều gió ở 
trước mái hiên khiến các tỳ khưu bị lấm bụi?” 
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Atha kho te bhikkhu bhagavato etamattham arocesum. “Saccam kira 
bhikkhave chabbagsiya bhikkhu pativate pangane' senasanam papphotesum 
bhikkhu raJena okiriyImsu ”ti? 


“Saccam bhagava ”H. —-pe_— Vigarahiva đdhammim katham katva 
bhikkhu amantesi: “Tena hi bhikkhave bhikkhunam senasanavattam 
paññapessami yatha bhikkhuh1 senasane vattitabbam. 


8. Yasmim vihare viharati sace so viharo uklapo hotli, sace ussahati 
sodhetabbo. Viharam sodhentena pathamam pattacIvaram nmlharitva 
ekamantam nikkhipitabbam. Nisidanapaccattharanam nïharitva ekamantam 
nikkhipitabbam. Bhisibimbohanam nïharitva ekamantam nikkhipitabbam. 
Mañco nicam katva sadhukam aparighamsantena asamghattantena 
kavatapittham miharitva ekamantam nikkhipitabbo. Pitham nicam katva 
sadhukam aparighamsantena asamghattantena kavatapitham nïharitva 
ekamantam nikkhipitabbam. Mañcapatipadaka miharitva ekamantam 
nikkhipitabba. Khelamallako nTharitva ekamantam nikkhipitabbo. Apassena- 
phalakam niharitva ekamantam nikkhipitabbam. Bhummattharanam yatha 
paññattam sallakkhetva nrharitva ekamantam nikkhipitabbam. 


Sace vihare santanakam hot ulloka pathamam oharetabbam. 
Alokasandhikannabhäga pamajjitabba. Sace gerukaparikammakatä bhitti 
kannakitãa hoti, colakam temetva piletva pamaJjitabba. Sace kalavannakata 
bhumi kannakia hotl, colakam temetva plletva pamajjitabba. Sace 
kalavannam kata hot bhumi udakena paripphositva paripphositva 
pamaJJitabbam “ma viharo raJena uhaññI ti. Sankaram vicinitva ekamantam 
chaddetabbam. Na bhikkhusamantä senasanam papphotetabbam. Na 
viharasamanta senasanam papphotetabbam. Na paniyasamanta senasanam 
papphotetabbam. Na paribhoJaniyasamantaä senasanam papphotetabbam. 
Na pativate pangane? senasanam papphotetabbam. Adhovate senasanam 
papphotetabbam. 


angane - Ma; p` agane - PTS. 
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Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ 
khưu, nghe nói các tỳ khưu nhóm Lục Sư đập giũ sàng tọa ngược chiều gió ở 
trước mái hiên khiến các tỳ khưu bị lấm bụi, có đúng không vậy?” 


- “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” —(như trên)— Sau khi khiển trách, ngài đã 
nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, chính vì điều ấy 
ta sẽ quy định phận sự ở nơi cư ngụ cho các tỳ khưu, các tỳ khưu ở nơi cư ngụ 
nên thực hành như thế. 


8. VỊ (tỳ khưu) cư ngụ trong trú xá nào, nếu trú xá ấy có rác bẩn, nên làm 
sạch sẽ nếu có nỗ lực. Trong khi làm sạch sẽ trú xá, trước tiên nên đem y bát 
ra ngoài rồi để xuống ở một góc. Nên đem vật lót ngồi và tấm trải nằm ra 
ngoài rồi để xuống ở một góc. Nên đem nệm gối ra ngoài rồi để xuống ở một 
góc. Nên hạ thấp cái giường rồi đem ra ngoài một cách khéo léo không làm 
trây (mặt đất) không va chạm vào cánh cửa lớn và khung cửa rồi để xuống ở 
một góc. Nên hạ thấp cái ghế rồi đem ra ngoài một cách khéo léo không làm 
trây (mặt đất) không va chạm vào cánh cửa lớn và khung cửa rồi để xuống ở 
một góc. Nên đem khung giường ra ngoài rồi để xuống ở một góc. Nên đem 
ống nhổ ra ngoài rồi để xuống ở một góc. Nên đem tấm ván kê đầu ra ngoài 
rồi để xuống ở một góc. Nên xem xét tấm trải nền được xếp đặt như thế nào 
rồi đem ra ngoài và để xuống ở một góc. 


Nếu ở trú xá có mạng nhện, trước tiên nên gỡ xuống khỏi tấm màn che. 
Nên lau chùi các lỗ thông gió và các hốc kẹt. Nếu tường được sơn màu đỏ bị 
đốm loang lõ, nên thấm khăn ướt chà xát mạnh rồi lau sạch. Nếu nền được 
sơn màu đen bị đốm loang lỗ, nên thấm khăn ướt chà xát mạnh rồi lau sạch. 
Nếu phần nền không được thực hiện, nên rải rắc với nước rồi quét (nghĩ 
rằng): “Không nên để trú xá bị tràn ngập bụi bặm." Nên gom rác lại rồi nên 
đem đổ bỏ ở một góc. Không nên đập giũ sàng tọa ở gần các tỳ khưu. Không 
nên đập giũ sàng tọa ở gần các trú xá. Không nên đập giũ sàng tọa ở gần 
nước uống. Không nên đập giũ sàng tọa ở gần nước rửa. Không nên đập giã 
sàng tọa ngược chiều gió ở trước mái hiên. Nên đập giñ sàng tọa ở phía dưới 
gió. 
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9. Bhummattharanam ekamantam otapetva sodhetva papphotetva 
atiharitva yatha paññattam paññapetabbam. Mañcapatipadaka ekamantam 
otapetva pamalJjitva atiharitva yathathane thapetabba. Mañco ekamantam 
otapetva sodhetva papphotetva nicam katva sadhukam aparighamsantena 
asamghattantena kavatapittham atiharitva yatha paññattam paññapetabbo. 
Pitham ekamantam otapetva sodhetva papphotetva nicam katva sadhukam 
aparighamsantena asamghattantena kavatapittham atiharitva 
vathapaññattam paññapetabba. Bhisibimbohanam ekamantam otapetva 
sodhetva papphotetva atiharitva yatha paññatam paññapetabbam. 
Nisidanapaccattharanam ekamantam otapetva sodhetva papphotetva 
athartva vyathapaññattam paññapetabbam. Khelamallako ekamantam 
otapetva pamaJJitva atiharitva yathathane thapetabbo. Apassenaphalakam 
ekamantam otapetva pamaJjitva atiharItva yathathane thapetabbam. 


PattacIvaram nikkhipitabbam. Pattam nikkhipantena ekena hatthena 
patam gahetva ekena hatthena hetthamañcam va hetthapHtham vã 
paramasitva patto nikkhipitabbo. Na ca anantarahitaya bhumiya patto 
nikkhipitabbo. CTvaram nikkhipantena ekena hatthena cIivaram gahetva 
ekena hatthena cIvaravamsam va cIvararajjum va pamajjitva parato antam 
orato bhogam katva cIvaram nikkhipitabbam. 


10. Sace puratthima saraJa vata vayanti puratthima vatapana thaketabba. 
Sace pacchima saraJa vata vayanti pacchima vatapana thaketabba. Sace 
uttara saraJa vata vayanti uttara vatapana thaketabba. Sace dakkhina saraJa 
vata vayanti dakkhina vatapana thaketabba. Sace sitakalo hoti diva vatapana 
vivaritabba, ratim thaketabba. Sace unhakalo hot diva vatapana 
thaketabba, rattim vivaritabba. 


Sace parIvenam uklapam hoti parIvenam sammaJjitabbam. Sace kotthako 
uklapo hoti kotthako sammajjitabbo. Sace upatthanasala uklapa hoti 
upatthanasala sammaljjitabba. Sace aggisala uklapa hot aggisala 
sammajjitabba. Sace vaccakuti' uklapa hoti vaccakuti sammajjitabba. Sace 
paniyam na hoti paniyam upatthapetabbam. Sace paribhoJjanyam na hoti 
paribhoJaniyam upatthapetabbam. Sace acamanakumbhiya udakam na hoti 
acamanakumbhiya udakam asiãcitabbam. 


' vaccakutl - Sya, PTS. 
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9. Sau khi phơi nắng tấm trải nền ở một góc, nên làm sạch sẽ, đập giũ, rồi 
đem vào trong và sắp đặt như đã được sắp đặt (trước đây). Sau khi phơi nắng 
khung giường, nên lau chùi, rồi đem vào trong và để lại ở vị trí như cũ. Sau 
khi phơi nắng giường, nên làm sạch sẽ, đập giũ, hạ thấp xuống, rồi đem vào 
trong một cách khéo léo không làm trầy (mặt đất) không va chạm vào cánh 
cửa lớn và khung cửa, rồi sắp đặt như đã được sắp đặt (trước đây). Sau khi 
phơi nắng ghế, nên làm sạch sẽ, đập giũ, hạ thấp xuống, rồi đem vào trong 
một cách khéo léo không làm trầy (mặt đất) không va chạm vào cánh cửa lớn 
và khung cửa, rồi sắp đặt như đã được sắp đặt (trước đây). Sau khi phơi nắng 
nệm gối, nên làm sạch sẽ, đập giũ, rồi đem vào trong và sắp đặt như đã được 
sắp đặt (trước đây). Sau khi phơi nắng vật lót ngồi và tấm trải nằm, nên làm 
sạch sẽ, đập giũ, rồi đem vào trong và sắp đặt như đã được sắp đặt (trước 
đây). Sau khi phơi nắng ống nhổ, nên lau chùi, rồi đem vào trong và để lại ở 
vị trí như cũ. Sau khi phơi nắng tấm ván kê đầu, nên lau chùi, rồi đem vào 
trong và để lại ở vị trí như cũ. 


Nên đem cất y và bình bát. Trong khi đặt bình bát xuống, nên dùng một 
tay ôm bình bát, tay kia sờ ở phía dưới giường hoặc phía dưới ghế rồi nên đặt 
bình bát xuống. Không nên đặt bình bát trên mặt đất không được trải lót. 
Trong khi máng y, nên dùng một tay cầm y, tay kia vuốt sào treo y hoặc dây 
phơi y, nên để mép y phía bên kia, còn phần gấp lại ở bên này, rồi máng y 
xuống. 


10. Nếu các cơn gió có bụi thổi từ hướng đông, các cửa số hướng đông nên 
được khép lại. Nếu các cơn gió có bụi thổi từ hướng tây, các cửa sổ hướng tây 
nên được khép lại. Nếu các cơn gió có bụi thổi từ hướng bắc, các cửa sổ 
hướng bắc nên được khép lại. Nếu các cơn gió có bụi thổi từ hướng nam, các 
cửa sổ hướng nam nên được khép lại. Nếu thời tiết lạnh, các cửa sổ nên mở 
ra vào ban ngày và khép lại vào ban đêm. Nếu thời tiết nóng, các cửa sổ nên 
khép lại vào ban ngày và mở ra vào ban đêm. 


Nếu phòng có rác bẩn, nên quét phòng. Nếu cổng có rác bẩn, nên quét 
cổng. Nếu phòng hội họp có rác bẩn, nên quét phòng hội họp. Nếu nhà để 
đốt lửa có rác bẩn, nên quét nhà để đốt lửa. Nếu nhà vệ sinh có rác bẩn, nên 
quét nhà vệ sinh. Nếu nước uống không có, nên lại đem nước uống. Nếu 
nước rửa không có, nên đem lại nước rửa. Nếu hũ nước súc miệng không có 
nước, nên đổ nước vào hũ nước súc miệng. 
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Sace vuddhena saddhim ekavihare viharati na vuddham anapuccha 
uddeso databbo na paripuccha databba, na saJJjhayo katabbo, na dhammo 
bhasitabbo, na padipo katabbo, na padIpo vijjhapetabbo, na vatapana 
vivaritabba, na vatapana thaketabba. Sace vuddhena saddhim ekacankame 
cankamati yena vuddho tena parivattitabbam, na ca vuddho sanghati- 
kannena ghattetabbo. 


Idam kho bhikkhave bhikkhunam senasanavattam yatha bhikkhuhi 
senasane vattitabban ”uI. 


x*xxxx% 


9. JANTAGHARAVATTAM 


11. Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhU Jantaghare therehi 
bhikkhuhi nivariyamana anadariyam patlceca pahutam kattham aropetva 
aggimm datva dvaram thaketva dvare nisidanti Bhikkhu' unhabhitatta 
dvaram alabhamana mucchita papatanti. Ye te bhikkhu appiccha santuttha 
laJjino kukkuccaka sikkhakama te uJJjhayanti khiyanti vipacenti: “Katham hi 
nama chabbaggiya bhikkhu Jjantaghare therehi bhikkhuhi nivariyamana 
anadariyam paticca pahutam kattham aropetva aggim datva dvaram 
thaketva dvare nisidissanti Bhikkhu unhabhitatta dvaram alabhamana 
mucchita papatantI ”ti. 


Atha kho te bhikkhu bhagavato etamattham arocesum. 


“Saccam kira bhikkhave chabbaggiya bhikkhu Jantaghare therehi 
bhikkhuhi nivariyamana anadariyam patlcca pahutam kattham aropetva 
aggim datva dvaram thaketva dvare nisidanti. Bhikkhu unhabhitatta dvaram 
alabhamana mucchita papatantI ”t1? 


“Sacca bhagava ”ti. —pe— Vigarahitva dhammim katham katva bhikkhU 
amantesi: 


“Na bhikkhave Jantaghare therena bhikkhuna nivariyamanena 
anadariyam paticca pahutam kattham aropetva aggi databbo. Yo dadeyya 
apatti dukkatassa. Na bhikkhave? dvaram thaketva dvare nisiditabbam. Yo 
nisideyya apatti dukkatassa. 


! thera ca bhikkhũ - Syã. ˆ na ca bhikkhave - Syã, PTS. 
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Nếu cư ngụ trong trú xá với vị thâm niên, khi chưa xin phép vị thâm niên 
không nên đọc tụng, không nên đưa ra các câu hỏi, không nên học bài, không 
nên giảng Pháp, không nên thắp đèn, không nên thổi tắt đèn, không nên mở 
cửa số, không nên đóng cửa số. Nếu đi kinh hành cùng với vị thâm niên trên 
cùng một đường kinh hành, khi đối đầu với vị thâm niên thì nên xoay lại và 
không nên va chạm vị thâm niên dù là bằng chéo y hai lớp. 


Này các tỳ khưu, đây là phận sự ở nơi cư ngụ của các tỳ khưu, các tỳ khưu 
ở nơi cư ngụ nên thực hành như thế.” 


x*xxxx% 


o. PHẬN SỰ Ở NHÀ TẮM HƠI: 


11. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư ở trong nhà tắm hơi trong 
khi bị cản trở bởi các tỳ khưu trưởng lão, do không kính trọng nên đem lại 
nhiều củi, đốt lửa, đóng cửa ra vào, và ngồi xuống ở cửa ra vào. Các tỳ khưu 
bị hành hạ bởi sức nóng, không mở cửa được, nên bị ngất xỉu ngã xuống. Các 
tỳ khưu nào ít ham muốn, tự biết đủ, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học 
tập, các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu nhóm 
Lục Sư ở trong nhà tắm hơi trong khi bị cản trở bởi các tỳ khưu trưởng lão, 
do không kính trọng nên đem lại nhiều củi, đốt lửa, đóng cửa ra vào, và ngồi 
xuống ở cửa ra vào khiến các tỳ khưu bị hành hạ bởi sức nóng, không mở cửa 
được, nên bị ngất xỉu ngã xuống?” 


Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 


- “Này các tỳ khưu, nghe nói các tỳ khưu nhóm Lục Sư ở trong nhà tắm 
hơi trong khi bị cản trở bởi các tỳ khưu trưởng lão, do không kính trọng nên 
đem lại nhiều củi, đốt lửa, đóng cửa ra vào, và ngồi xuống ở cửa ra vào khiến 
các tỳ khưu bị hành hạ bởi sức nóng, không mở cửa được, nên bị ngất xỉu ngã 
xuống, có đúng không vậy?” 


- “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” —(như trên)— Sau khi khiển trách, ngài đã 
nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: 


- “Này các tỳ khưu, ở trong nhà tắm hơi trong khi bị cản trở bởi các tỳ 
khưu trưởng lão, do không kính trọng không nên đem lại nhiều củi và đốt 
lửa; vị nào đốt thì phạm tội dukkafa. Này các tỳ khưu, không nên đóng cửa ra 
vào rồi ngồi xuống ở cửa ra vào; vị nào ngồi thì phạm tội dukkata. 
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12. Tena hi bhikkhave bhikkhunam JjJantaghare vattam paññapessami 
yatha bhikkhuhi Jantaghare vattitabbam. 


Yo pathamam Jantagharam gacchati, sace charika ussanna hoti charika 
chaddetabba. Sace Jantagharam uklapam hoti Jantagharam sammaJjitabbam. 
Sace paribhandam uklapam hot paribhandam sammaJjitabbam. Sace 
parivenam uklapam hoti parivenam sammaJjitabbam. Sace kotthako uklapo 
hoti kotthako sammaJJitabbo. Sace Jantagharasala uklapa hoti Jantagharasala 
sammajjitabba. Cunnam sannetabbam. Mattika temetabba. Udakadonikaya 
udakam asiñcitabbam. JjJantagharam pavisantena mattikaya mukham 
makkhetva purato ca pacchato ca patiecchadetva JantagharapItham adaya 
Jantagharam pavisitabbam. Na there bhikkhu anupakhaJJa nisiditabbam. Na 
nava bhikkhu asanena patibahitabba. Sace ussahati Jantaghare theranam 
bhikkhunam parlkammam katabbam. đjantaghara nikkhamantena 
JantagharapItham adaya purato ca pacchato ca paticchadetva Jantaghara 
nikkhamitabbam. Sace ussahai udakepil theranam bhikkhunam 
parikammam katabbam. Na theranam bhikkhunam purato' nahayItabbam, 
na uparito” nahayitabbam. Nahatena uttarantena otarantanam maggo 
databbo. Yo paccha Jantaghara nikkhamati sace Jantagharam cikkhallam hoti 
dhovitabbam. Mattikadomkam dhovitva Jantagharapitham patisametva 
aggim viJjhapetva dvaram thaketva pakkamitabbam. 


Idam kho bhikkhave bhikkhunam Jantagharavattam yatha bhikkhuhi 
Jantaghare vattitabban ”Li. 


x*xxxx*% 


1o. VACCAKUTIVATTAM 
13. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu brahmanaJatiko vaceam 
katva na Icchati acametum: “Ko Imam vasalam duggandham amasissatI ”tI? 


Tassa vaccamagse kimi santhasl Atha kho so bhikkhu bhikkhunam 
etamattham arocesI. 


“Kimpana tvam avuso vaccam katva na acamesl ”ti? 


“Evamavuso ”tI. 


! puratopi - Ma, Syã. ° na uparito pi - Ma; na uparisotepi - Syã. 
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12. Này các tỳ khưu, chính vì điều ấy ta sẽ quy định phận sự ở nhà tắm hơi 
cho các tỳ khưu, các tỳ khưu ở nhà tắm hơi nên thực hành như thế. 


Vị nào đi vào nhà tắm hơi trước tiên, nếu tro tích lũy nhiều (vị ấy) nên 
đem tro đi đổ. Nếu nhà tắm hơi có rác bẩn, nên quét nhà tắm hơi. Nếu bục 
nền xung quanh có rác bẩn, nên quét bục nền xung quanh. Nếu căn phòng có 
rác bấn nên quét căn phòng. Nếu cổng có rác bẩn, nên quét cổng. Nếu gian 
phòng lớn của nhà tắm hơi có rác bẩn, nên quét gian phòng lớn của nhà tắm 
hơi. Nên trộn bột tắm, nên tẩm ướt đất sét, nên đổ nước vào máng nước. 
Trong khi đi vào nhà tắm hơi, nên thoa đất sét lên mặt, nên che kín phía 
trước lẫn phía sau rồi đi vào nhà tắm hơi. Không nên chen vào (chỗ) các tỳ 
khưu trưởng lão rồi ngồi xuống. Không nên xua đuổi các tỳ khưu mới tu khỏi 
chỗ ngồi. Ở trong nhà tắm hơi, nếu có nõ lực nên kỳ cọ cho các tỳ khưu 
trưởng lão. Trong khi rời khỏi nhà tắm hơi, nên cầm lấy cái ghế ngồi của nhà 
tắm hơi, nên che kín cả phía trước lẫn phía sau rồi đi ra khỏi nhà tắm hơi. Ơ 
trong nước, nếu có nỗ lực nên kỳ cọ cho các tỳ khưu trưởng lão. Không nên 
tắm ở phía trước, không nên tắm ở phía trên các tỳ khưu trưởng lão. VỊ đã 
tắm xong trong khi đi ra (khỏi nước) nên nhường đường cho vị đi xuống. VỊ 
nào rời nhà tắm hơi cuối cùng, nếu nhà tắm hơi bị lầy lội nên rửa sạch, nên 
rửa sạch máng đất sét, nên dọn dẹp ghế ngồi của nhà tắm hơi, nên dập tắt 
lửa, nên đóng cửa, rồi đi ra. 


Này các tỳ khưu, đây là phận sự ở nhà tắm hơi của các tỳ khưu, các tỳ 
khưu ở nhà tắm hơi nên thực hành như thế.” 


x*xxxx*% 


10. PHẬN SỰ Ở NHÀ VỆ SINH: 


13. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ dòng dõi Bà-la-môn đại tiện xong 
không muốn rửa sạch (nghĩ rằng): “Ai lại đụng đến đồ hôi hám hạ tiện này?” 
Có con giun đũa đã dính ở hậu môn của vị ấy. Sau đó, vị tỳ khưu ấy đã kể lại 
sự việc ấy cho các tỳ khưu. 


- “Này đại đức, có phải đại đức đại tiện xong mà không rửa sạch?” 


- “Này các đại đức, đúng vậy.” 
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Ye te bhikkhu applecha —pe— te uJJhayanti khiyanti vipacenti: “Katham 
hi nama bhikkhu vaccam katva na acamessatI ”ti? 


Atha kho te bhikkhu bhagavato etamattham arocesum. 


“Saccam kira tvam bhikkhu vaccam katva na acamesl ”ti? 


“Saccam bhagava ”H. —-pe_— Vigarahiva đdhammim katham katva 
bhikkhu amantesi: 


“Na bhikkhave vaccam katva sati udake na acametabbam. Yo na 
acameyya apatti dukkatassa ”tI. 


14. Tena kho pana samayena bhikkhu vaccakutiya yathavuddam vaccam 
karontil Navaka bhikkhu pathamataram ägantva vaccita agameniIl. Te 
vaccam sandharenta mucchita papatanti. Bhagavato etamattham arocesum. 
“Saccam kira bhikkhave —pe—? 


“Saccam bhagava ”H. —-pe_— Vigarahiva đdhammim katham katva 
bhikkhu amantesi: 


“Na bhikkhave vaccakutiya yathavuddam vacco katabbo. Yo kareyya 
apatti dukkatassa. AnuJanami bhikkhave agatapatipatiya vaccam katun ”Ll. 


15. Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhu atisahasapil 
vaccakutm pavisanti. UbbhuJitva pi' pavisanti Nitthunantapi vaccam 
karonti. Dantakatham khadantapl vaccam karonti Bahiddhapi 
vaccadonlkaya vaccam karonti. Bahiddhapi passavadonikaya passavam 
karonH. Passavadonilkaya khelam karoni. Pharusenapil katthena 
avalekhanti AvalekhanakatthampIl vaccakupamhi patenti Atisahasapi 
nikkhamanti. UbbhuJitvapi nikkhamanti. Capucapukarakampli? acamenti. 
Acamanasaravake pi udakam sesenti. Ye te bhikkhũ appicchã santuttha 
laJj]ïno kukkuccaka sikkhakama te uJJjhayanti khiyanti vipacenti: “Katham hi 
nama chabbagsiya bhikkhu atisahasapI vaccakutim pavisissanti —pe— 
acamanasaravakep1 udakam sesessantI ”ti? 


! ubbhajitvã pi - Ma. ° capucapukãrakapi - Syã. 
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Các tỳ khưu nào ít ham muốn, —(như trên)— các vị ấy phàn nàn, phê 
phán, chê bai rằng: - “Vì sao vị tỳ khưu đại tiện xong lại không rửa sạch?” 


Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 


- “Này tỳ khưu, nghe nói ngươi đại tiện xong lại không rửa sạch, có đúng 
không vậy?” 


- “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” —(như trên)— Sau khi khiển trách, ngài đã 
nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: 


- “Này các tỳ khưu, sau khi đại tiện xong nếu có nước không nên không 
rửa sạch; vị nào không rửa sạch thì phạm tội dukka†da.” 


14. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu đi đại tiện ở nhà vệ sinh theo thứ tự thâm 
niên. Các tỳ khưu mới tu đi đến trước tiên bị mắc tiêu vẫn chờ đợi. Trong lúc 
kiềm chế việc đại tiện, các vị ấy bị ngất xỉu ngã xuống. Các vị đã trình sự việc 
ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, nghe nói —(như trên)— có đúng 
không vậy?” 


- “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” —(như trên)— Sau khi khiển trách, ngài đã 
nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: 


- “Này các tỳ khưu, việc đại tiện ở nhà vệ sinh không nên thực hành theo 
thứ tự thâm niên; vị nào thực hành thì phạm tội dukka{a. Này các tỳ khưu, ta 
cho phép thực hiện việc đại tiện theo thứ tự đi đến.” 


15. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đi vào nhà vệ sinh vô cùng 
vội vã, vén y lên rồi đi vào, đại tiện rặn thành tiếng, đại tiện trong lúc nhai gỗ 
chà răng, đại tiện ra ngoài máng đựng phân, tiểu tiện ra ngoài máng nước 
tiểu, khạc nhổ vào máng nước tiểu, chùi bằng khúc cây chùi bị sần sùi, làm 
rơi khúc cây chùi vào hố phân, đi ra vô cùng vội vã, vén y lên rồi đi ra, rửa ráy 
có làm tiếng chắt lưỡi, chừa lại nước ở trong gáo múc nước rửa. Các tỳ khưu 
nào ít ham muốn, tự biết đủ, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập, các 
vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu nhóm Lục Sư lại 
đi vào nhà vệ sinh vô cùng vội vã, —(như trên)— chừa lại nước ở trong gáo 
múc nước rửa?” 
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Atha kho te bhikkhu bhagavato etamattham arocesum. —pe— 
“Saccam kira bhikkhave —pe—? 


“Saccam bhagava ”H. —-pe— Vigarahiva đdhammim katham katva 
bhikkhu amantesi: 


“[ena hi bhikkhave bhikkhunam vaccakutivattam paññapessami yatha 
bhikkhuhi vaccakutiya vattitabbam. 


Yo vaccakutm gacchat tena bahi thiena' ukkasitabbam. Anto 
nisinnenapl ukkasitabbam. Civaravamse va clvararajjuya va cIvaram 
nikkhiptva sadhukam ataramanena vaccakuti pavisitabba. Natisahasa 
pavistabba. Na ubbhajltva pavistabba  Vaccapadukaya thitena 
ubbhajitabbam. Na nitthunantena vacco katabbo. Na dantakattham 
khadantena vacco katabbo. Na bahiddha vaccadonikaya vacco katabbo. Na 
bahiddha passavadonikaya passavo katabbo. Na passavadonikaya khelo 
katabbo. Na pharusena katthena avalekhitabbam. Na avalekhanakattham 
vaccakupamhi patetabbam. Vaccapadukaya thitena patiecchadetabbam. 
Natsahasa nikkhamitabbam. Na ubbhujtva nikkhamitabbam. 
Acamanapadukaya thiena ubbhujtabbam. Na capucapukarakena? 
acametabbam. Na acamanasaravake udakam sesetabbam. 
Acamanapadukaya thitena paticchadetabbam. Sace vaccakuti uhata? hoti 
dhovitabba. Sace avalekhanapitharot puro hot avalekhanakattham 
chaddetabbam. Sace vaccakuti uklapa hoti vaccakuti sammaJjitabba. Sace 
paribhandam uklapam hoti paribhandam sammaJJitabbam. Sace parIvenam 
uklapam hoti parivenam sammaljitabbam. Sace kotthako uklapo hoti 
kotthako sammajjitabbo. Sace acamanakumbhya udakam na hoti 
acamanakumbhiya udakam asiñcitabbam. 


Idam kho bhikkhave bhikkhunam vaccakutivattam yatha bhikkhuhi 
vaccakutiya vattitabban ”L.. 


x*xxxx*% 


! bahi thitena - PTS, tena iti saddo natthi. 3 nhatã - Ma. 
ˆ na capucapukãrakam - Ma, PTS. * avalekhanapidharo - Ma, PTS. 
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Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. —(như 
trên)— 


- “Này tỳ khưu, nghe nói —(như trên)— có đúng không vậy?” 


- “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” —(như trên)— Sau khi khiển trách, ngài đã 
nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: 


- “Này các tỳ khưu, chính vì điều ấy ta sẽ quy định phận sự ở nhà vệ sinh 
cho các tỳ khưu, các tỳ khưu ở nhà vệ sinh nên thực hành như thế. 


Vị đi đến nhà vệ sinh, đứng ở bên ngoài, nên tằng hắng. VỊ ngồi bên trong 
cũng nên tằng hắng. Nên máng y lên sào treo y hoặc dây phơi y rồi nên đi vào 
nhà vệ sinh một cách cấn thận không hấp tấp. Không nên đi vào quá vội vã. 
Không nên vén y (nội) lên rồi đi vào. Khi đã đứng trên bệ nhà vệ sinh mới 
nên kéo y (nội) lên. Không nên đại tiện rặn thành tiếng. Không nên đại tiện 
trong lúc nhai gỗ chà răng. Không nên đại tiện ra ngoài máng đựng phân. 
Không nên tiểu tiện ra ngoài máng nước tiểu. Không nên khạc nhổ vào máng 
nước tiểu. Không nên chùi với khúc cây chùi bị sần sùi. Không nên làm rơi 
khúc cây chùi vào hố phân. Khi còn đứng trên bệ nhà vệ sinh, nên che lại kín 
đáo. Không nên đi ra vô cùng vội vã. Không nên vén y (nội) lên rồi đi ra. Khi 
đã đứng ở sàn rửa mới nên vén y lên. Không nên rửa ráy có làm tiếng chắt 
lưỡi. Không nên chừa lại nước ở trong gáo múc nước rửa. Khi còn đứng ở sàn 
rửa, nên che lại kín đáo. Nếu nhà vệ sinh bị dơ nên rửa sạch. Nếu thùng đựng 
đồ chùi bị đầy, nên đổ bỏ các khúc cây chùi. Nếu nhà vệ sinh có rác bẩn nên 
quét nhà vệ sinh. Nếu bục nền xung quanh có rác bẩn nên quét bục nền xung 
quanh. Nếu căn phòng có rác bẩn nên quét căn phòng. Nếu cổng có rác bẩn 
nên quét cổng. Nếu lu nước rửa không có nước, nên đổ nước vào lu nước rửa. 


Này các tỳ khưu, đây là phận sự ở nhà vệ sinh của các tỳ khưu, các tỳ khưu 
ở nhà vệ sinh nên thực hành như thế.” 


xxxx*% 
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11. UPAJQHAYAVATTAM 


16. Tena kho pana samayena saddhiviharika upajjhayesu na samma 
vattanti. Ye te bhikkhu appiccha —pe— te uJjhayanti khiyanti vipacenti: 
“Katham hi nama saddhiviharika upaJJhayesu na samma vattissantI ”ti? 


Atha kho te bhikkhu bhagavato etamattham arocesum. 


“Saccam kira bhikkhave saddhiviharika upajjhayesu na samma vattanti 
”H? 


“Saccam bhagava ”Li. 


Vigarahi buddho bhagava: “Katham hi nama bhikkhave saddhiviharika 
upaJJjhayesu na samma vattissanti? Netam bhikkhave appasannanam va 
pasadaya pasannanam va bhiyyobhavaya. Atha kho tam bhikkhave 
appasantanam ceva appasadaya pasannanam ca ekaccanam aññathattaya ”Li. 
Vigarahitva dhammim katham katva bhikkhu amantesi: 


“lena hi bhikkhave saddhiviharikanam upajjhayesu vattam 
paññapessami yatha saddhiviharikehI upaJJhayesu vattitabbam. 


Saddhivihharikena bhikkhave upajjhayamhi samma  vatttabbam. 
Tatrayam samma vattana: 


Kalasseva utthaya upahana omuñcitva ekamsam uttarasangam karitva 
dantakattham dãtabbam. Mukhodakam databbam. Asanam paññapetabbam. 
Sace yagu hoti bhaJanam dhovitva yagu upanametabba. YagupItassa udakam 
datva bhaJanam patiggahetva nicam katva sadhukam aparighamsantena 
dhovitva patisametabbam. UpaJJjhayamhi utthite asanam uddharitabbam. 


Sace so deso uklapo hoti, so deso sammaJjitabbo. Sace upaJJjhayo gamam 
pavisitukamo hoti nivasanam databbam. Patinivasanam patiggahetabbam. 
Kayabandhanam databbam. Sagunam katva sanghatiyo databba, dhovitva 
patto saudako' databbo. Sace upajjhayo pacchasamanam akankhatl, 
timandalam paticchadentena parimandalam nivasetva kayabandhanam 
bandhitva sagunam katva sanghatlyo parupiltva ganthikam patimuñcitva 
dhovitva pattam gahetva upajJjhayassa pacchasamanena hotabbam. Natidure 
gantabbam, na accasanne gantabbam. Pattapariyapannam patiggahetabbam. 


! sodako - Ma. 
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11. PHẬN SỰ ĐỐI VỚI THÂẦY TẾ ĐỘ: 


16. Vào lúc bấy giờ, các người đệ tử không thực hành phận sự đúng đắn 
đối với các vị thầy tế độ. Các tỳ khưu nào ít ham muốn, —(như trên)— các vị 
ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao các người đệ tử lại không thực 
hành phận sự đúng đắn đối với các vị thầy tế độ?” 


Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 


- “Này các tỳ khưu, nghe nói các người đệ tử không thực hành phận sự 
đúng đắn đối với các vị thầy tế độ, có đúng không vậy?” 


- “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” 


Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: - “Này các tỳ khưu, vì sao các 
người đệ tử lại không thực hành phận sự đúng đắn đối với các vị thầy tế độ? 
Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có 
đức tin, hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin. Này các 
tỳ khưu, hơn nữa chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ 
chưa có đức tin và làm thay đối (niềm tin) của một số người đã có đức tin.” 
Sau khi khiển trách, ngài đã nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: 


- “Này các tỳ khưu, chính vì điều ấy ta sẽ quy định phận sự đối với các vị 
thầy tế độ cho các người đệ tử, đối với các vị thầy tế độ các người đệ tử nên 
thực hành như thế. 


Này các tỳ khưu, người đệ tử nên thực hành phận sự đúng đắn đối với vị 
thầy tế độ. Đây là phận sự đúng đắn trong trường hợp này: 


Nên thức dậy vào lúc sáng sớm, cởi dép ra, đắp thượng y một bên vai, rồi 
nên dâng gõ chà răng. Nên dâng nước súc miệng. Nên sắp xếp chỗ ngồi. Nếu 
có cháo, nên rửa tô rồi đem cháo lại. Khi thầy đã uống cháo xong, nên dâng 
nước, nên nhận lại tô, để ở chỗ thấp, rửa một cách cấn thận không làm trầy, 
rồi đem cất. Khi thầy tế độ đứng dậy, nên thu xếp chỗ ngồi. 


Nếu khu vực ấy có rác bấn thì nên quét khu vực ấy. Nếu thầy tế độ có ý 
định đi vào làng, nên trao y lót trong, nên nhận lại y lót trong (đã thay đổi), 
nên trao dây thắt lưng, nên gấp y hai lớp thành nếp rồi dâng lên. Nên trao 
bình bát còn đẫm nước sau khi đã rửa sạch. Nếu thầy tế độ muốn có vị Sa- 
môn hầu cận, (người đệ tử) nên mặc y nội tròn đều với sự che phủ ba vòng 
tròn, buộc dây thắt lưng, gấp y hai lớp thành nếp rồi đắp lên, thắt lại dây 
buộc, rửa bình bát và cầm lấy, rồi làm vị Sa-môn hầu cận cho thầy tế độ. 
Không nên đi quá xa, không nên đi quá gần. Nên nhận lấy bình bát được (vị 
thầy) hoán đổi. 
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Na upajJJhayassa bhanamanassa antarantara katha opatetabba. UpaJJhayo 
apatisamanta bhanamano nivaretabbo. Nivattantena pathamataram 
agantva asanam paññapetabbam. Padodakam padapItham padakathalikam 
upanikkhipitabbam.  Paccuggantva pattacIvaran patiggahetabbam. 
Patinivasanam databbam. Nivasanam patiggahetabbam. Sace cIvaram 
sinnam hot muhuttam unhe otapetabbam. Na ca unhe clvaram 
nidahitabbam. CIivaram sanghariabbam.' Civaram  sangharantena? 
caturangulam kannam ussaretva? cIvaram sangharitabbam' “ma majjhe 
bhango ahosI 'ti. Obhoge kayabandhanam katabbam. 


17. Sace pindapato hoti upajJjhayo ca bhuñJitukamo hoti udakam datva 
pIindapato upanametabbo. Upajjhayo paniyena pucchitabbo. Bhuttavissa 
udakam  datva pattam patggahetva micam katva sadhukam 
aparighamsantena đhovitva vodakam katva muhuttam unhe otapetabbo. Na 
ca unhe patto nidahitabbo. PattaeIvaram nikkhipitabbam. Pattam 
nikkhipantena ekena hatthena pattam gahetva ekena hatthena 
hetthamañcam va hetthapitham va paramasitva patto nikkhipitabbo. Na ca 
anantarahitaya bhumiya patto nikkhipitabbo. 


Civaram nikkhipantena ekena hatthena cIvaram gahetva ekena hatthena 
clvaravamsam va cIvararajjum va pamajjitva parato antam orato bhogam 
katva cIvaram nikkhipitabbam. 


UpaJJjhayamhi vutthite asanam uddharitabbam. Padodakam padapitham 
padakathalikam patisametabbam. Sace so deso uklapo hot so deso 
samma]jitabbo. 


Sace upaJJhayo nahayItukamo hoti nahanam patiyadetabbam. Sace sitena 
attho hot sitam patiyadetabbam. Sace unhena attho hot unham 
patiyadetabbam. Sace upaJjhayo Jantagharam pavisitukamo hoti cunnam 
sannetabbam. Mattika temetabba. JantagharapItham adaya upajjhayassa 
pithto pïithio gantva JjJantagharapItham datva clvaram patiggahetva 
ekamantam nikkhipitabbam. Cunnam databbam. Mattka databba. Sace 
ussahati Jantagharam pavisitabbam. JjJantagharam pavisantena mattikaya 
mukham makkhetva purato ca pacchato ca paticchadetva Jantagharam 
pavisitabbam. 


! samharitabbam - Syã, PTS. 
ˆ samharantena - Syã, PTS. ” ussãädetvä - Syä, Simu. 
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Khi thầy tế độ đang nói, không nên cắt ngang lời nói nửa chừng. Khi thầy 
tế độ có khả năng phạm tội lúc đang nói thì nên ngăn lại. Khi quay trở về, 
nên đi về trước tiên và sắp xếp chỗ ngồi. Nên đem lại nước rửa chân, ghế kê 
chân, tấm chà chân. Sau khi đi ra đón tiếp, nên rước y và bình bát. Nên trao y 
lót trong (trước đây), nên nhận lại y lót trong (mặc lúc đĩi). Nếu y bị thấm mồ 
hôi, nên phơi ở chỗ nắng trong chốc lát. Và không nên để luôn y ở chỗ nắng. 
Nên gấp y lại. Trong khi gấp y nên lùi phần góc vào bốn ngón tay rồi gấp y lại 
(nghĩ rằng): "Không nên để nếp gấp ở phần chính giữa. Nên đặt dây thắt 
lưng ở phần y đã gấp lại. 


17. Nếu có đồ ăn khất thực và thầy tế độ có ý muốn thọ dụng thì nên dâng 
nước (rửa) rồi đem đồ ăn khất thực lại. Nên hỏi ý thầy tế độ về nước uống. 
Khi thầy ăn xong nên dâng nước (rửa), nên nhận lại bình bát, để ở chỗ thấp, 
rửa một cách cẩn thận không làm trầy, nên làm ráo nước, rồi đem phơi ở chỗ 
nắng trong chốc lát. Và không nên để luôn bình bát ở chỗ nắng. Nên đem cất 
y và bình bát. Trong khi đặt bình bát xuống, nên dùng một tay ôm bình bát, 
tay kia sờ ở phía dưới giường hoặc phía dưới ghế rồi nên đặt bình bát xuống. 
Và không nên đặt bình bát trên mặt đất không được trải lót. 


Trong khi máng y, nên dùng một tay cầm y, tay kia vuốt sào treo y hoặc 
dây phơi y, nên để mép y phía bên kia, còn phần gấp lại ở bên này, rồi máng 
y xuống. 


Khi thầy tế độ đã đứng dậy, nên thu xếp chỗ ngồi. Nên dọn dẹp nước rửa 
chân, ghế kê chân, tấm chà chân. Nếu khu vực ấy có rác bẩn thì nên quét khu 
vực ấy. 


Nếu thầy tế độ có ý muốn tắm, nên chuẩn bị việc tắm. Nếu có nhu cầu về 
nước lạnh, nên chuẩn bị nước lạnh; nếu có nhu cầu về nước nóng, nên chuẩn 
bị nước nóng. Nếu thầy tế độ có ý muốn đi vào nhà tắm hơi, nên trộn bột 
tắm, nên tẩm ướt đất sét. Nên lấy ghế ngồi của nhà tắm hơi rồi đi đến từ phía 
sau lưng và trao ghế ngồi của nhà tắm hơi cho thầy tế độ, nên nhận lấy y và 
để ở một bên. Nên trao bột tắm, nên trao đất sét. Nếu có nỗ lực, nên đi vào 
nhà tắm hơi. Trong khi đi vào nhà tắm hơi, nên thoa đất sét lên mặt, nên che 
kín cả phía trước lẫn phía sau rồi đi vào nhà tắm hơi. 
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Na there bhikkhu anupakhaJJa nisiditabbam. Na nava bhikkhu asanena 
patibahitabba. Jantaghare upaJJjhayassa parikammam katabbam. Jantaghara 
nikkhamantena jantagharapltham adaya purato ca pacchato ca 
paticchadetva Jantaghara nikkhamitabbam. Udakepil upajjhayassa 
parilkammam katabbam. Nahatena pathamataram uttaritva attano gattam 
vodakam katva nivasetva upaJjhayassa gattato udakam pamaJjitabbam. 
Nivasanam databbam. Sanghali  databba. Jantagharapitham adaya 
pathamataram agantva asanam paññapetabbam. Padodakam padapItham 
padakathalikam upanikkhipitabbam. Dpajjhayo panryena pucchitabbo. 


18. Sace uddisapetukamo hoti uddisapetabbo. Sace paripucchitukamo 
hot paripucchitabbo. Yasmim vihare upajJjhayo viharati sace so viharo 
uklapo hoti sace ussahati sodhetabbo. Viharam sodhentena pathamam 
pattaevaram  mihartva ekamantam nikkhipiabbam. Nisidana- 
paccattharanam niharitva ekamantam nikkhipitabbam. Bhisibimbohanam 
mharitva ekamantam nikkhipitabbam. Mañco nicam katva sadhukam 
aparighamsantena asamghattantena kavatapittham miharitva ekamantam 
nikkhiptabbo. PIham nicam katva sadhukam aparighamsantena 
asamghattantena kavatapittham miharirva ekamantam nikkhipitabbam. 
Mañcapatipadaka nmiharrva ekamantam nikkhipitabba. Khelamallako 
mhartva ekamantam nikkhipitabbo. Apassenaphalakam mihariva 
ekamantam nikkhipitabbam. Bhummattharanaam  yathapaññattam 
sallakkhetva nharitva ekamantam nikkhipitabbam. 


Sace vihãare santanakam hoti ullokãä pathamam ohãretabbam. Aloka- 
sandhikannabhaga pamajjitabba. Sace gerukaparlkammakat— bhitti- 
kannakita hoti colakam temetva piletva pamaJjitabba. Sace kalavannakata 
bhumi kannakita hoti colakam temetva pTletva pamaJjitabba. Sace akata hoti 
bhumi udakena paripphositva paripphositva sama]Jjitabba “ma viharo raJena 
uhañr ti. Sankaram vicinitva ekamantam chaddetabbam. 
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Không nên chen vào (chỗ) các tỳ khưu trưởng lão rồi ngồi xuống. Không 
nên xua đuổi các tỳ khưu mới tu khỏi chỗ ngồi. Ở trong nhà tắm hơi nên kỳ 
cọ cho thầy tế độ. Trong khi rời khỏi nhà tắm hơi, nên cầm lấy cái ghế ngồi 
của nhà tắm hơi, nên che kín cả phía trước lẫn phía sau rồi rời khỏi nhà tắm 
hơi. Lúc ở trong nước nên kỳ cọ cho thầy tế độ. Khi đã tắm xong nên đi ra 
(khỏi nước) trước tiên, nên lau khô nước ở thân thể của mình, quấn y lại, rồi 
nên lau khô nước ở thân thể của thầy tế độ. Nên trao y lót trong. Nên trao y 
hai lớp. Nên cầm lấy ghế ngồi của nhà tắm hơi, đi về trước, và sắp xếp chỗ 
ngồi. Nên đem lại nước rửa chân, ghế kê chân, tấm chà chân. Nên hỏi ý thầy 
tế độ về nước uống. 


18. Nếu có ý muốn thỉnh (thầy) đọc tụng, nên thỉnh (thầy) đọc tụng. Nếu 
có ý muốn hỏi đạo, thì có thể hỏi đạo. Ở trú xá nào thầy tế độ cư ngụ, nếu trú 
xá ấy có rác bẩn, nếu có nỗ lực thì nên làm sạch sẽ. Trong khi làm sạch sẽ trú 
xá, trước tiên nên đem y bát ra ngoài rồi để xuống ở một góc. Nên đem vật lót 
ngồi và tấm trải nằm ra ngoài rồi để xuống ở một góc. Nên đem nệm gối ra 
ngoài rồi để xuống ở một góc. Nên hạ thấp cái giường rồi đem ra ngoài một 
cách khéo léo không làm trầy (mặt đất), không va chạm vào cánh cửa lớn và 
khung cửa rồi để xuống ở một góc. Nên hạ thấp cái ghế rồi đem ra ngoài một 
cách khéo léo không làm trầy (mặt đất), không va chạm vào cánh cửa lớn và 
khung cửa rồi để xuống ở một góc. Nên đem khung giường ra ngoài rồi để 
xuống ở một góc. Nên đem ống nhổ ra ngoài rồi để xuống ở một góc. Nên 
đem tấm ván kê đầu ra ngoài rồi để xuống ở một góc. Nên xem xét tấm trải 
nền được xếp đặt như thế nào rồi đem ra ngoài và để xuống ở một góc. 


Nếu ở trú xá có mạng nhện, trước tiên nên gỡ xuống khỏi tấm màn che. 
Nên lau chùi các lỗ thông gió và các hốc kẹt. Nếu tường được sơn màu đỏ bị 
đốm loang lõ, nên thấm khăn ướt chà xát mạnh rồi lau sạch. Nếu nền được 
sơn màu đen bị đốm loang lỗ, nên thấm khăn ướt chà xát mạnh rồi lau sạch. 
Nếu phần nền không được thực hiện, nên rải rắc với nước rồi quét (nghĩ 
rằng): “Không nên để trú xá bị tràn ngập bụi bặm." Nên gom rác lại rồi nên 
đem đổ bỏ ở một góc. 
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Bhummattharanaam otapetva sodhetva papphotetva atiharitva 
yvathapaññattam paññapetabbam. Mañcapatipadaka otapetva pamaJjitva 
atiharrtva yathathane thapetabba. Mañco ekamantam otapetva sodhetva 
papphotetva nicam katva sadhukam aparighamsantena asamghattantena 
kavatapltham atihartva yatha paññatam paññapetabbo. PItham 
ekamantam otapetva sodhetva papphotetva nicam katva sadhukam 
aparilghamsantena asamghattantena kavatapittham atiharitva yatha- 
paññattam paññapetabba. Bhisibimbohanam otapetva sodhetva papphotetva 
athartva vathapaññattam paññapetabbam. Nisidanapaccattharanam 
otapetva sodhetva papphotetva atiharitva yathapaññattam paññapetabbam. 
Khelamallako otapetva pamaljitva atiharltva yathathane thapetabbo. 
Apassenaphalakam otapetva pamaJJItva atiharitva yathathane thapetabbam. 


19. PattacIvaram nikkhipitabbam. Pattam nikkhipantena ekena hatthena 
pattam gahetva ekena hatthena hetthamañcam va hetthapIiham va 
paramasitva patto nikkhipitabbo. Na ca anantarahitaya bhumiya patto 
nikkhipitabbo. CTvaram nikkhipantena ekena hatthena cIivaram gahetva 
ekena hatthena cIvaravamsam va cIvararajjum va pamajjitva parato antam 
orato bhogam katva cIvaram nikkhipitabbam. 


Sace puratthima saraja vata vayanti puratthima vatapana thaketabba. 
Sace pacchima saraJa vata vayanti pacchima vatapana thaketabba. Sace 
uttara saraJa vata vayanti uttara vatapana thaketabba. Sace dakkhina saraJa 
vata vayanti dakkhima vatapana thaketabba. 


Sace sItakalo hoti diva vatapana vivaritabba, rattm thaketabba. Sace 
unhakalo hoti diva vatapana thaketabba, rattim vivaritabba. 


Sace parIvenam uklapam hoti parIvenam sammaJjitabbam. Sace kotthako 
uklapo hoti kotthako sammajjitabbo. Sace upatthanasala uklapa hoti 
upatthanasala sammaljjitabba. Sace aggisala uklapa hot aggisala 
sammaJjitabba. Sace vaccakuti uklapa hoti vaccakuti sammaJjitabba. 


Sace paniyam na hoti paniyam upatthapetabbam. Sace paribhoJaniyam 
na hoti paribhojaniyam upatthapetabbam. Sace acamanakumbhiya udakam 
na hoti acamanakumbhiya udakam asiñcitabbam. 
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Sau khi phơi nắng tấm trải nền, nên làm sạch sẽ, đập giũ, rồi đem vào 
trong và sắp đặt như đã được sắp đặt (trước đây). Sau khi phơi nắng khung 
giường, nên lau chùi, rồi đem vào trong và để lại ở vị trí như cũ. Sau khi phơi 
nắng giường, nên làm sạch sẽ, đập giũ, hạ thấp xuống, rồi đem vào trong một 
cách khéo léo không làm trầy (mặt đất) không va chạm vào cánh cửa lớn và 
khung cửa, rồi sắp đặt như đã được sắp đặt (trước đây). Sau khi phơi nắng 
ghế, nên làm sạch sẽ, đập giũ, hạ thấp xuống, rồi đem vào trong một cách 
khéo léo không làm trầy (mặt đất) không va chạm vào cánh cửa lớn và khung 
cửa, rồi sắp đặt như đã được sắp đặt (trước đây). Sau khi phơi nắng nệm gối, 
nên làm sạch sẽ, đập giũ, rồi đem vào trong và sắp đặt như đã được sắp đặt 
(trước đây). Sau khi phơi nắng vật lót ngồi và tấm trải nằm, nên làm sạch sẽ, 
đập giũ, rồi đem vào trong và sắp đặt như đã được sắp đặt (trước đây). Sau 
khi phơi nắng ống nhổ, nên lau chùi, rồi đem vào trong và để lại ở vị trí như 
cũ. Sau khi phơi nắng tấm ván kê đầu, nên lau chùi, rồi đem vào trong và để 
lại ở vị trí như cũ. 


1o. Nên đem cất y và bình bát. Trong khi đặt bình bát xuống, nên dùng 
một tay ôm bình bát, tay kia sờ ở phía dưới giường hoặc phía dưới ghế rồi 
nên đặt bình bát xuống. Không nên đặt bình bát trên mặt đất không được 
trải lót. Trong khi máng y, nên dùng một tay cầm y, tay kia vuốt sào treo y 
hoặc dây phơi y, nên để mép y phía bên kia, còn phần gấp lại ở bên này, rồi 
máng y xuống. 


Nếu các cơn gió có bụi thổi từ hướng đông, các cửa sổ hướng đông nên 
được khép lại. Nếu các cơn gió có bụi thổi từ hướng tây, các cửa sổ hướng tây 
nên được khép lại. Nếu các cơn gió có bụi thổi từ hướng bắc, các cửa sổ 
hướng bắc nên được khép lại. Nếu các cơn gió có bụi thổi từ hướng nam, các 
cửa sổ hướng nam nên được khép lại. 


Nếu thời tiết lạnh, các cửa sổ nên mở ra vào ban ngày và khép lại vào ban 
đêm. Nếu thời tiết nóng, các cửa sổ nên khép lại vào ban ngày và mở ra vào 
ban đêm. 


Nếu phòng có rác bẩn, nên quét phòng. Nếu cổng có rác bẩn, nên quét 
cổng. Nếu phòng hội họp có rác bẩn, nên quét phòng hội họp. Nếu nhà để 
đốt lửa có rác bẩn, nên quét nhà để đốt lửa. Nếu nhà vệ sinh có rác bẩn, nên 
quét nhà vệ sinh. 


Nếu nước uống không có, nên đem nước uống lại. Nếu nước rửa không 
có, nên đem nước rửa lại. Nếu hũ nước súc miệng không có nước, nên đổ 
nước vào hũ nước súc miệng. 
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2o. Sace upajjhayassa anabhirai uppanna hoti, saddhiviharikena 
vupakasetabba vupakasapetabba' dhammakatha vassa katabba. Sace 
upaJJjhayassa kukkuccam uppannam hoti saddhiviharikena vinodetabbam, 
vinnodapetabbam, dhammakatha vassa katabba. Sace upajjhayassa 
ditthigatam uppannam hoti saddhiviharikena vivecetabbam, 
vivecapetabbam, dhammakatha vassa katabba. Sace upajjhayo 
garudhammam ajjhapanno hoti parivasaraho saddhiviharikena ussukkam 
katabbam “kinti nu kho sangho upajJhayassa parIvasam dadeyya L1. 


Sace upaJJjhayo mulaya patikassanaraho hoti saddhiviharikena ussukkam 
katabbam “kinti nu kho sangho upajjhayam mulaya patikasseyya 'tH. Sace 
upajjhayo manattaraho hoti saddhiviharikena ussukkam katabbam “kinti nu 
kho sangho upaJJhayassa manattam dadeyya ti. Sace upaJJjhayo abbhanaraho 
hoti saddhiviharikena ussukkam katabbam “kinti nu kho sangho upajjhayam 
abbheyya 'ti. Sace sangho upajJhayassa kammam kattukamo hoti tajjaniyam 
va niyassam va pabbaJanyam va patisaramyam va ukkhepanyam va, 
saddhiviharikena ussukkam katabbam “kinti nu kho sangho upajjhayassa 
kammam na kareyya lahukaya va parinameyya ti. Katam va panassa hoti 
sanghena kammam tajjanyam va niyassan va pabbajanyam vã 
patisaramyam va ukkhepaniyam va, saddhiviharikena ussukkam katabbam 
“kinti nu kho upajJjhayo samma vatteyya lomam pateyya nettharam vatteyya 
sangho tam kammam patippassambheyya  tI. 


21. Sace upajJJhayassa cIvaram đhovitabbam hoti, saddhiviharikena 
dhovitabbam ussukkam va katabbam “kinti nu kho upajjhayassa cIvaram 
dhoviyetha ti. Sace upaJJjhayassa cIvaram katabbam hoti saddhiviharikena 
katabbam, ussukkam va katabbam “kinti nu kho upaJjhayassa cIvaram 
kariyetha ti.? Sace upaJJhayassa rajanam pacitabbam” hoti saddhiviharikena 
pacitabbam, ussukkam va katabbam “kinti nu kho upaJJjhayassa rajanam 
pacIyetha ti.ˆ Sace upaJJhayassa cIvaram raJitabbam” hoti saddhiviharikena 
raJjItabbam, ussukkam va katabbam “kinti nu kho upajJjhayassa cIvaram 
ranyetha '+I? Civaram rajantenaf' sadhukam samparivattakam 
samparivattakam raJitabbam.* Na ca acchinne theve pakkamitabbam. 


! vipakasetabbo vũpakäsapetabbo - Ma, Syã. 

*“ đhoviyetha ti, kariyethä 'ti, paciyethã 'ti, rajiyetha 'ti - Ma, Syã, PTS. 

Ỷ rajanã pacitabbä - Ma. ” rajetabbam - Syã. 
* pacitabba - Ma. ° rajentena - Syã. 
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2o. Nếu sự bực bội sanh khởi ở thầy tế độ, người đệ tử nên làm cho dịu đi, 
hoặc nhờ vị khác làm cho dịu đi, hoặc nên tiến hành việc giảng Pháp cho vị 
thây. Nếu nõi nghi hoặc sanh khởi ở thầy tế độ, người đệ tử nên làm cho tan 
biến, hoặc nhờ vị khác làm cho tan biến, hoặc nên tiến hành việc giảng Pháp 
cho vị thầy. Nếu tà kiến sanh khởi ở thây tế độ, người đệ tử nên phân giải, 
hoặc nhờ vị khác phân giải, hoặc nên tiến hành việc giảng Pháp cho vị thầy. 
Nếu thầy tế độ bị phạm tội nặng xứng đáng hình phạt pariuasa, người đệ tử 
nên thể hiện sự nỗ lực: “Làm thế nào để hội chúng có thể ban hình phạt 
pariuasa cho thầy tế độ?” 


Nếu thầy tế độ xứng đáng việc đưa về lại (hình phạt) ban đầu, người đệ tử 
nên thể hiện sự nỗ lực: 'Làm thế nào để hội chúng có thể đưa thầy tế độ về lại 
(hình phạt) ban đầu?' Nếu thầy tế độ xứng đáng hình phạt mmanatta, người 
đệ tử nên thể hiện sự nõ lực: “Làm thế nào để hội chúng có thể ban hình phạt 
mangattfa cho thầy tế độ?” Nếu thầy tế độ xứng đáng sự giải tội, người đệ tử 
nên thể hiện sự nỗ lực: “Làm thế nào để hội chúng có thể giải tội cho thầy tế 
độ? Nếu hội chúng có ý định thực hiện hành sự khiển trách, hoặc chỉ dạy, 
hoặc xua đuổi, hoặc hòa giải, hoặc án treo đối với thầy tế độ, người đệ tử nên 
thể hiện sự nỗ lực: “Làm thế nào để hội chúng có thể khỏi thực hiện hành sự 
đối với thầy tế độ, hoặc đổi thành nhẹ hơn?' Khi hội chúng đã thực hiện hành 
sự khiển trách, hoặc chỉ dạy, hoặc xua đuổi, hoặc hòa giải, hoặc án treo đối 
với thầy tế độ, người đệ tử nên thể hiện sự nỗ lực: 'Làm thế nào để thầy tế độ 
có thể làm bổn phận một cách nghiêm chỉnh, trở nên thu thúc, làm bổn phận 
để sửa đổi, và hội chúng có thể thâu hồi hành sự này?” 


21. Nếu y của thầy tế độ cần phải giặt, người đệ tử nên giặt hoặc nên thể 
hiện sự nõ lực: “Làm thế nào để y của thầy tế độ được giặt? Nếu y của thầy tế 
độ cần phải may, người đệ tử nên may hoặc nên thể hiện sự nỗ lực: “Làm thế 
nào để y của thầy tế độ được may?” Nếu thuốc nhuộm của thầy tế độ cần phải 
nấu, người đệ tử nên nấu hoặc nên thể hiện sự nõ lực: 'Làm thế nào để thuốc 
nhuộm của thầy tế độ được nấu?' Nếu y của thầy tế độ cần phải nhuộm, 
người đệ tử nên nhuộm hoặc nên thể hiện sự nỗ lực: “Làm thế nào để y của 
thầy tế độ được nhuộm?" Trong khi nhuộm y, nên nhuộm bằng cách đảo tới 
đảo lui cho khéo léo. Không nên bỏ đi khi nước nhỏ giọt chưa ngừng. 
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Na upajjhayam anapuccha ekaccassa patto databbo, na ekaccassa patto 
patiggahetabbo, na ekaccassa cIvaram databbam, na ekaccassa clvaram 
patiggahetabbam, na ekaccassa parlkkharo databbo, na ekaccassa 
parIkkharo patiggahetabbo, na ekaccassa kesa chettabba,' na ekaccena kesa 
chedapetabba, na ekaccassa parikammam katabbam, na ekaccena 
parIlkammam karapetabbam, na ekaccassa veyyavacco katabbo, na ekaccena 
veyyavacco karapetabbo, na ekaccassa pacchasamanena hotabbam, na 
ekacco pacchasamano adatabbo, na ekaccassa pindapato nïharitabbo, na 
ekaccena pindapato niharapetabbo. 


Na upajJJjhayam anapuccha gamo pavisitabbo, na susanam gantabbam, na 
disa pakkamitabba. Sace upajjhayo gilano hoti yavajvam upatthapetabbo, 
vut†thanamassa agametabbam. 


Idam kho bhikkhave saddhiviharikanam upajjhayesu vattam yatha 
saddhiviharikehi upaJJhayesu vattitabban ”HÓI. 


x*xxxx*% 


12. SADDHIVIHARIKAVATTAM 


22. Tena kho pana samayena upaJjhaya saddhiviharikesu na samma 
vattanti. Ye te bhikkhu appiccha santuttha lajjïno kukkuccaka sikkhakama te 
uJjhayanti khiyanti vipacenti: “Katham hi nama upaJJjhaya saddhiviharikesu 
na samma vattIssantI ”ti? 


Atha kho te bhikkhũ bhagavato etamattham arocesum. “Saccam kira 
bhikkhave upajjhaya saddhiviharikesu na samma vattantI ”ti? 


“Saccam bhagava ”H. —-pe— Vigarahiva đdhammim katham katva 
bhikkhu amantesi: “Tena hi bhikkhave upajjhayanam saddhiviharikesu 
vattam paññapessamI yatha upaJjhayeh1 saddhiviharikesu vattitabbam. 


UpaJjhayena bhikkhave saddhivihharikamhi samma  vatttabbam. 
Tatrayam samma vattana: 


! chedetabba - Ma, Syã. 
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Không có phép của thầy tế độ, không nên cho bình bát đến người khác, 
không nên thọ lãnh bình bát của người khác, không nên cho y đến người 
khác, không nên thọ lãnh y của người khác, không nên cho vật dụng đến 
người khác, không nên thọ lãnh vật dụng của người khác, không nên cạo tóc 
cho người khác, không nên bảo người khác cạo tóc, không nên kỳ cọ người 
khác, không nên bảo người khác kỳ cọ, không nên hầu hạ người khác, không 
nên bảo người khác hầu hạ, không nên làm vị Sa-môn hầu cận cho người 
khác, không nên nhận người khác làm vị Sa-môn hầu cận, không nên mang 
đồ ăn khất thực lại dùm người khác, không nên nhờ người khác mang dùm 
đồ ăn khất thực lại. 


Chưa xin phép thầy tế độ không nên đi vào làng, không nên đi đến mộ 
địa, không nên bỏ đi hướng khác. Nếu thầy tế độ bị bệnh, nên phục vụ cho 
đến trọn đời, nên chờ đợi (đến khi) vị ấy có sự hồi phục. 


Này các tỳ khưu, đây là phận sự đối với các vị thầy tế độ của các người đệ 
tử, các người đệ tử đối với các vị thầy tế độ nên thực hành như thế.” 


x*xxxx% 


12. PHẬN SỰ ĐỐI VỚI ĐỆ TỬ: 


22. Vào lúc bấy giờ, các vị thầy tế độ không thực hành phận sự đúng đắn 
đối với các người đệ tử. Các tỳ khưu nào ít ham muốn, tự biết đủ, khiêm tốn, 
có hối hận, ưa thích sự học tập, các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - 
“Vì sao các vị thầy tế độ lại không thực hành phận sự đúng đắn đối với các 
người đệ tử?” 


Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ 
khưu, nghe nói các vị thầy tế độ không thực hành phận sự đúng đắn đối với 
các người đệ tử, có đúng không vậy?” 


- “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” —(như trên)— Sau khi khiển trách, ngài đã 
nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, chính vì điều ấy 
ta sẽ quy định phận sự đối với các người đệ tử cho các vị thầy tế độ, các vị 
thầy tế độ đối với các người đệ tử nên thực hành như thế. 


Này các tỳ khưu, vị thầy tế độ nên thực hành phận sự đúng đắn đối với 
người đệ tử. Đây là phận sự đúng đắn trong trường hợp này: 
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UpaJjhayena bhikkhave saddhivihariko sangahetabbo, anuggahetabbo, 
uddesena paripucchaya ovadena anusasaniya. Sace upajJjhayassa patto hoti, 
saddhiviharilkassa patto na hotl, upaJjhayena saddhiviharikassa patto 
databbo, ussukkam va katabbam “kinti nu kho saddhiviharikassa patto 
uppajJyetha 'ti. Sace upaJjhayassa cIvaram hot, saddhiviharikassa cIvaram 
na hotl, upajJjhayena saddhiviharikassa civaram databbam, ussukkam va 
katabbam “kimti nu kho saddhiviharikassa cIivaram uppajJjyetha “HH. Sace 
upajjhayassa parilkkharo hoti, saddhiviharikassa parlkkharo na hotl, 
upajjhayena saddhiviharikassa parikkharo databbo, ussukkam va katabbam 
“kimnti nu kho saddhiviharikassa parIkkharo uppaJjIyetha t1. 


23. Sace saddhivihariko gilano hotl, kalasseva utthaya dantakattham 
databbam, mukhodakam databbam, asanam paññapetabbam. Sace yagu hoti 
bhajanam dhoviva yagu upanametabba. Yagupitassa udakam datva 
bhaJanam patiggahetva mcam katva sadhukam aparighamsantena dhovitva 
patisametabbam. Saddhiviharikamhi vutthite asanam uddharitabbam. Sace 
so deso uklapo hot1 so deso sammaJJitabbo. 


Sace saddhivihariko gamam pavisitukamo hoti nivasanam databbam. 
Patinivasanam patiggahetabbam. Kayabandhanam databbam. Sagunam 
katva sanghatyo databba. Dhovitva patto saudako databbo. Ettavata 
nivattissadil tt Asanam paññapetabbam. Padodakam päadapiham 
padakathalikam upanikkhipitabbam. Paccuggantva pattacIvaram 
patiggahetabbam. Patinivasanam databbam. Nivasanam patiggahetabbam. 
Sace cIvaram sinnam hoti muhuttam unhe otapetabbam. Na ca unhe cIvaram 
nidahitabbam. Civaram sangharitabbam. (Civaram sangharantena 
caturangulam kannam ussaretva cIvaram sangharitabbam, ma majjhe 
bhango ahosI 'ti. Obhoge kayabandhanam katabbam. 


Sace pindapato hoti saddhivihariko ca bhuñJitukamo hoti udakam datva 
pndapato upanametabbo. Saddhivihhariko paniyena pucchitabbo. 
Bhuttavissa udakam datva pattam patiggahetva nicam katva sadhukam 
aparighamsantena đhovitva vodakam katva muhuttam unhe otapetabbo. Na 
ca unhe patto nidahitabbo. PattaceIvaranm nikkhipitabbam. Pattam 
nikkhipantena ekena hatthena pattam gahetva ekena hatthena 
hetthamañcam va hetthapitham va paramasitva patto nikkhipitabbo. Na ca 
anantarahitaya bhumiya patto nikkhipitabbo. 


388 


Tạng Luật - Tiểu Phẩm 2 Chương Phận Sự 


Này các tỳ khưu, thầy tế độ nên quan tâm đến người đệ tử, nên giúp đỡ 
bằng sự đọc tụng, bằng sự vấn hỏi, bằng sự giáo huấn, bằng sự giảng dạy. 
Nếu thầy tế độ có bình bát và người đệ tử không có bình bát, thầy tế độ nên 
cho bình bát đến người đệ tử, hoặc nên thể hiện sự nỗ lực: 'Làm thế nào để 
bình bát có thể phát sanh đến đệ tử?' Nếu thầy tế độ có y và người đệ tử 
không có y, thầy tế độ nên cho y đến người đệ tử, hoặc nên thể hiện sự nỗ lực: 
“Làm thế nào để y có thể phát sanh đến đệ tử? Nếu thầy tế độ có vật dụng và 
người đệ tử không có vật dụng, thầy tế độ nên cho vật dụng đến người đệ tử, 
hoặc nên thể hiện sự nỗ lực: “Làm thế nào để vật dụng có thể phát sanh đến 
đệ tử? 


23. Nếu người đệ tử bị bệnh, (vị thầy tế độ) nên thức dậy vào lúc sáng 
sớm. Nên trao gỗ chà răng. Nên trao nước súc miệng. Nên sắp xếp chỗ ngồi. 
Nếu có cháo, nên rửa tô rồi đem cháo lại. Khi người đệ tử đã uống cháo xong, 
nên trao nước (rửa), nên nhận lại tô, để ở chỗ thấp, rửa một cách cấn thận 
không làm trầy, rồi đem cất. Khi người đệ tử đã đứng dậy, nên thu xếp chỗ 
ngồi. Nếu khu vực ấy có rác bẩn thì nên quét khu vực ấy. 


Nếu người đệ tử có ý định đi vào làng, nên trao y lót trong, nên nhận lại y 
lót trong (đã thay đổi), nên trao dây thắt lưng, nên gấp y hai lớp thành nếp 
rồi trao cho. Nên trao bình bát còn đẫm nước sau khi đã rửa sạch. (Nghĩ 
rằng): “Đến lúc vị ấy sắp trở về,` nên sắp xếp chỗ ngồi. Nên đem lại nước rửa 
chân, ghế kê chân, tấm chà chân. Sau khi đi ra đón tiếp, nên rước y và bình 
bát. Nên trao y lót trong (trước đây), nên nhận lại y lót trong (mặc lúc đì). 
Nếu y bị thấm mồ hôi, nên phơi ở chỗ nắng trong chốc lát. Và không nên để 
luôn y ở chỗ nắng. Nên gấp y lại. Trong khi gấp y nên lùi phần góc vào bốn 
ngón tay rồi gấp y lại (nghĩ rằng): “Không nên để nếp gấp ở phần chính giữa." 
Nên đặt dây thắt lưng ở phần y đã gấp lại. 


Nếu có đồ ăn khất thực và người đệ tử có ý muốn thọ dụng thì nên trao 
nước (rửa) rồi đem đồ ăn khất thực lại. Nên hỏi ý người đệ tử về nước uống. 
Khi người đệ tử ăn xong nên trao nước (rửa). Nên nhận lại bình bát, để ở chỗ 
thấp, rửa một cách cẩn thận không làm trầy, nên làm ráo nước, rồi đem phơi 
ở chỗ nắng trong chốc lát. Và không nên để luôn bình bát ở chỗ nắng. Nên 
đem cất y và bình bát. Trong khi đặt bình bát xuống, nên dùng một tay ôm 
bình bát, tay kia sờ ở phía dưới giường hoặc phía dưới ghế rồi nên đặt bình 
bát xuống. Và không nên đặt bình bát trên mặt đất không được trải lót. 
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Civaram nikkhipantena ekena hatthena cIvaram gahetva ekena hatthena 
clvaravamsam va cIvararajJum va pamaJjitva parato antam orato bhogam 
katva cIlvaram nikkhipiabbam. Saddhiviharkamhi vutthite asanam 
uddharitabbam. Padodakam padapItham padakathalikam patisametabbam. 
Sace so deso uklapo hoti so deso sammaJjitabbo. 


24. Sace saddhivihariko nahayItukamo hoti nahanam patiyadetabbam. 
Sace sitena attho hoti sitam patiyadetabbam. Sace unhena attho hoti unham 
patiyadetabbam. Sace saddhivihariko Jantagharam pavistukamo hoti 
cunnam sannetabbam. Mattika temetabba. JantagharapItham adaya gantva 
JantagharapItham datva cIvaram patiggahetva ekamantam nikkhipitabbam. 
Cunnam databbam. Mattika databba. Sace ussahat jantagharam 
pavisitabbam. Jjantagharam pavisantena mattikaya mukham makkhetva 
purato ca pacchato ca patIcchadetva Jantagharam pavisitabbam. 


Na there bhikkhu anupakhaJJa nisiditabbam. Na nava bhikkhU asanena 
patibahetabba. Jantaghare saddhiviharilkassa parlkammam katabbam. 
Jantaghara nikkhamantena JantagharapItham adaya purato ca pacchato ca 
paticchadetva Jantaghara nikkhamitabbam. Udakepi saddhiviharikassa 
parilkammam katabbam. Nahatena pathamataram uttaritva attano gattam 
codakam katva nivasetva saddhiviharikassa gattato udakam pamaJjitabbam. 
Nivasanam databbam. Sanghati  databba. Jantagharapitham adaya 
pathamataram agantva asanam paññapetabbam. Padodakam padapItham 
padakathalikam upanikkhipitabbam. Saddhivihariko panriyena pucchitabbo. 
Yasmim vihare saddhivihariko viharatl, sace so viharo uklapo hoti sace 
ussahati  sodhetabbo. Viharam sodhentena pathamam pattacIvaram 
mharitva ekamantam nikkhipitabbam. —pe— Sace acamanakumbhiya 
udakam na hot acamanakumbhiya udakam asiãctabbam. Sace 
saddhiviharikassa anabhirati uppanna hoti upaJjhayena vũpakasetabba, 
vupakasapetabba, đdhammakatha vassa katabba. Sace saddhiviharikassa 
kukkuccam uppannam hoti upaJJjhayena vinodetabbam, vinodapetabbam, 
dhammakatha vassa katabba. Sace saddhiviharikassa ditthigatam uppannam 
hot upajjhayena vivecetabbam, vivecapetabbam, dhammakathä vassa 
katabba. 
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Trong khi máng y, nên dùng một tay cầm y, tay kia vuốt sào treo y hoặc 
dây phơi y, nên để mép y phía bên kia, còn phần gấp lại ở bên này, rồi máng 
y xuống. Khi người đệ tử đã đứng dậy, nên thu xếp chỗ ngồi. Nên dọn dẹp 
nước rửa chân, ghế kê chân, tấm chà chân. Nếu khu vực ấy có rác bẩn thì nên 
quét khu vực ấy. 


24. Nếu người đệ tử có ý muốn tắm, nên chuẩn bị việc tắm. Nếu có nhu 
cầu về nước lạnh, nên chuẩn bị nước lạnh; nếu có nhu cầu về nước nóng, nên 
chuẩn bị nước nóng. Nếu người đệ tử có ý muốn đi vào nhà tắm hơi, nên trộn 
bột tắm. Nên tẩm ướt đất sét. Nên lấy ghế ngồi của nhà tắm hơi, đi đến, trao 
ghế ngồi của nhà tắm hơi, nhận lấy y, rồi nên đem để ở một bên. Nên trao 
bột tắm. Nên trao đất sét. Nếu có nõ lực, nên đi vào nhà tắm hơi. Trong khi 
đi vào nhà tắm hơi, nên thoa đất sét lên mặt, nên che kín cả phía trước lẫn 
phía sau rồi đi vào nhà tắm hơi. 


Không nên chen vào (chõ) các tỳ khưu trưởng lão rồi ngồi xuống. Không 
nên xua đuổi các tỳ khưu mới tu khỏi chỗ ngồi. Ơ trong nhà tắm hơi nên kỳ 
cọ cho người đệ tử. Trong khi rời khỏi nhà tắm hơi, nên cầm lấy cái ghế ngồi 
của nhà tắm hơi, nên che kín cả phía trước lẫn phía sau rồi rời khỏi nhà tắm 
hơi. Lúc ở trong nước nên kỳ cọ cho người đệ tử. Khi đã tắm xong nên đi ra 
(khỏi nước) trước tiên, nên lau khô nước ở thân thể của mình, quấn y lại, rồi 
nên lau khô nước ở thân thể của người đệ tử. Nên trao y lót trong. Nên trao y 
hai lớp. Nên cầm lấy ghế ngồi của nhà tắm hơi, đi về trước, và sắp xếp chỗ 
ngồi. Nên đem lại nước rửa chân, ghế kê chân, tấm chà chân. Nên hỏi ý người 
đệ tử về nước uống. Ơ trú xá nào người đệ tử cư ngụ, nếu trú xá ấy có rác bẩn, 
nếu có nõ lực thì (vị thầy) nên làm sạch sẽ. Trong khi làm sạch sẽ trú xá, 
trước tiên nên đem y và bình bát ra ngoài rồi để xuống ở một góc. —nt— Nếu 
hũ nước súc miệng không có nước, nên đổ nước vào hũ nước súc miệng. Nếu 
sự bực bội sanh khởi ở người đệ tử, vị thầy tế độ nên làm cho dịu đi, hoặc 
nhờ vị khác làm cho dịu đi, hoặc nên tiến hành việc giảng Pháp cho vị ấy. 
Nếu nỗi nghỉ hoặc sanh khởi ở người đệ tử, vị thầy tế độ nên làm cho tan 
biến, hoặc nhờ vị khác làm cho tan biến, hoặc nên tiến hành việc giảng Pháp 
cho vị ấy. Nếu tà kiến sanh khởi ở người đệ tử, vị thầy tế độ nên phân giải, 
hoặc nhờ vị khác phân giải, hoặc nên tiến hành việc giảng Pháp cho vị ấy. 
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25. Sace saddhivihariko garudhammam ajjhapanno hoti parIvasaraho 
upaJJjhayena ussukkam katabbam “kinti nu kho sangho saddhiviharikassa 
parivasam dadeyya °tI. Sace saddhivihariko mulaya patlkassanaraho hoti 
upaJJjhayena ussukkam katabbam “kinti nu kho sangho saddhiviharikam 
mulaya patikasseyya 'tI. Sace saddhivihariko manattaraho hoti upaJJhayena 
ussukkam katabbam “kini nu kho sangho saddhiviharikassa manattam 
dadeyya “ti. Sace saddhivihariko abbhanaraho hoti upaJJjhayena ussukkam 
katabbam “kinti nu kho sangho saddhiviharikam abbheyya ˆtI. 


Sace sangho saddhiviharikassa kammam kattukamo hoti taJJjaniyam va 
nlyassam va pabbajanyam va patisaradyam va ukkhepanyam vã 
upajjhayena ussukkam katabbam “kinti nu kho sangho saddhiviharikassa 
kammam na kareyya lahukaya va parinameyya ti. Katam va panassa hoti 
sanghena kammam tajjanyam va niyassan va pabbajanyam vã 
patIlsaramyam va ukkhepaniyam va upaJjhayena ussukkam katabbam “kinti 
nu kho saddhivihariko samma vatteyya lomam pateyya nettharam vatteyya 
sangho tam kammam patippassambheyya 'tI. 


Sace saddhiviharikassa civaram dhovitabbam hot upajjhayena 
acikkhitabbam “evam dhoveyyasl tI, ussukkam va katabbam “kinti nu kho 
saddhiviharikassa cIvaram đdhoviyetha ti. Sace saddhiviharikassa cIivaram 
katabbam hoti upaJjhayena acikkhitabbam “evam kareyyasI t1, ussukkam va 
katabbam “+kinti nu kho saddhiviharikassa clvaram karIlyetha “HH. Sace 
saddhiviharikassa raJanam pacitabbam hoti upajjhayena acikkhitabbam 
“evam paceyyasI 'ti, ussukkam va katabbam “kinti nu kho saddhiviharikassa 
rajanam pacIyetha ti. Sace saddhiviharlkassa cIvaram rajitabbam hoti 
upajjhayena acikkhitabbam “evam raJeyyasI ti, ussukkam va katabbam “kinti 
nu kho saddhiviharikassa cIvaram rajIyetha ti. CIvaram raJantena sadhukam 
samparivattakam samparivattakam rajitabbam. Na ca acchinne theve 
pakkamitabbam. Sace saddhivihariko gilano hoti yavaJ]vam upatthapetabbo 
vutthanamassa agametabbam. 


Idam kho bhikkhave upajjhayanam saddhiviharikesu vattam yatha 
upajjhayeh1 saddhiviharikesu vattitabban ”ti. 


Dutiyabhanaväram nitthitam. 


x*xxxx*% 
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25. Nếu người đệ tử bị phạm tội nặng xứng đáng hình phạt par?uasa, vị 
thầy tế độ nên thể hiện sự nõ lực: “Làm thế nào để hội chúng có thể ban hình 
phạt pariuasa cho đệ tử? Nếu người đệ tử xứng đáng việc đưa về lại (hình 
phạt) ban đầu, vị thầy tế độ nên thể hiện sự nỗ lực: Làm thế nào để hội 
chúng có thể đưa đệ tử về lại (hình phạt) ban đầu?' Nếu người đệ tử xứng 
đáng hình phạt rmmanatfa, vị thầy tế độ nên thể hiện sự nỗ lực: “Làm thế nào 
để hội chúng có thể ban hình phạt mãngafta cho đệ tử?' Nếu người đệ tử xứng 
đáng sự giải tội, vị thầy tế độ nên thể hiện sự nỗ lực: 'Làm thế nào để hội 
chúng có thể giải tội cho đệ tử?” 


Nếu hội chúng có ý định thực hiện hành sự khiển trách, hoặc chỉ dạy, 
hoặc xua đuổi, hoặc hòa giải, hoặc án treo đối với người đệ tử, vị thầy tế độ 
nên thể hiện sự nỗ lực: “Làm thế nào để hội chúng có thể khỏi thực hiện hành 
sự đối với đệ tử, hoặc đổi thành nhẹ hơn?” Khi hội chúng đã thực hiện hành 
sự khiển trách, hoặc chỉ dạy, hoặc xua đuổi, hoặc hòa giải, hoặc án treo đối 
với người đệ tử, vị thầy tế độ nên thể hiện sự nõ lực: 'Làm thế nào để đệ tử có 
thể làm bổn phận một cách nghiêm chỉnh, trở nên thu thúc, làm bổn phận để 
sửa đổi, và hội chúng có thể thâu hồi hành sự này?” 


Nếu y của người đệ tử cần phải giặt, vị thầy tế độ nên chỉ dẫn: “Ngươi nên 
giặt như vầy, hoặc nên thể hiện sự nỗ lực: Làm thế nào để y của đệ tử được 
giặt?' Nếu y của người đệ tử cần phải may, vị thầy tế độ nên chỉ dẫn: “Ngươi 
nên may như vầy,` hoặc nên thể hiện sự nỗ lực: 'Làm thế nào để y của đệ tử 
được may?” Nếu thuốc nhuộm của người đệ tử cần phải nấu, vị thầy tế độ nên 
chỉ dẫn: “Ngươi nên nấu như vầy,' hoặc nên thể hiện sự nõ lực: 'Làm thế nào 
để thuốc nhuộm của đệ tử được nấu? Nếu y của người đệ tử cần phải nhuộm, 
vị thầy tế độ nên chỉ dẫn: “Ngươi nên nhuộm như vầy,` hoặc nên thể hiện sự 
nỗ lực: “Làm thế nào để y của đệ tử được nhuộm?” Trong khi nhuộm y, nên 
đảo tới đảo lui cho khéo léo. Không nên bỏ đi khi nước nhỏ giọt chưa ngừng. 
Nếu người đệ tử bị bệnh, nên phục vụ cho đến trọn đời. nên chờ đợi (đến 
khi) vị ấy có sự hồi phục. 


Này các tỳ khưu, đây là phận sự đối với các người đệ tử của các vị thầy tế 
độ. Các vị thầy tế độ đối với các người đệ tử nên thực hành như thế.” 


Dứt tụng phẩm thứ nhì. 


x*xxxx% 
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13. ACARIYAVATTAM 


26. Tena kho pana samayena antevasika acariyesu na samma vattanti. Ye 
te bhikkhU appiccha santuttha laJjino kukkuccaka sikkhakama te ujjhayanti 
khiyanti vipacenti: “Katham hi nama antevasika acariyesu na samma 
vattissanti ”ti? Atha kho te bhikkhu bhagavato etamattham arocesum. 


“Saccam kira bhikkhave antevasika acariyesu na samma vattant ”t? 
“Saccam bhagava ”tH. —pe— Vigarahitva dhammim katham katva bhikkhu 
amantesl: “lenahi bhikkhave antevasikanam  acariyesu vattam 
paññapessami yatha antevasikehI acariyesu vattitabbam. 


Antevasikena bhikkhave acariyamhi samma vattitabbam. Tatrayam 
samma vattana: 


Kalasseva utthaya upahana omuñcitva ekamsam uttarasangam karitva 
dantakattham databbam. Mukhodakam databbam, asanam paññapetabbam. 
Sace yagu hoti bhaJanam dhovitva yagu upanametabba. YagupItassa udakam 
datva bhaJanam patiggahetva nicam katva sadhukam aparighamsantena 
dhovitväa patisametabbam. Acariyamhi vutthite äsanam uddharitabbam. 


Sace so deso uklapo hoti so deso sammajjitabbo. Sace acarlyo gamam 
pavisitukamo hoti nivasanam databbam. Patinivasanam patiggahetabbam. 
Kayabandhanam databbam. Sagunam katva sanghatiyo databba đhovitva 
pato saudako' databbo. Sace acaryo pacchasamanam akankhati 
timandalam paticchadentena parimandalam nivasetva kayabandhanam 
bandhitva sagunam katva sanghatiyo parupitva ganthikam patimuñcitva 
dhovitva pattam gahetva acariyassa pacchasamanena hotabbam. Natidure 
gantabbam. Naccasanne gantabbam. Pattapariyapannam patiggahetabbam. 


! sodako - Ma. 
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13. PHẬN SỰ ĐỐI VỚI THẦY DẠY HỌC: 


26. Vào lúc bấy giờ, các người học trò không thực hành phận sự đúng đắn 
đối với các vị thầy dạy học. Các tỳ khưu nào ít ham muối, tự biết đủ, khiêm 
tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập, các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai 
rằng: - “Vì sao các người học trò lại không thực hành phận sự đúng đắn đối 
với các vị thầy dạy học?” Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức 
Thế Tôn. 


- “Này các tỳ khưu, nghe nói các người học trò không thực hành phận sự 
đúng đắn đối với các vị thầy dạy học, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, 
đúng vậy.” —(như trên)— Sau khi khiển trách, ngài đã nói Pháp thoại rồi bảo 
các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, chính vì điều ấy ta sẽ quy định phận sự 
đối với các vị thầy dạy học cho các người học trò, các người học trò đối với 
các vị thầy dạy học nên thực hành như thế. 


Này các tỳ khưu, người học trò nên thực hành phận sự đúng đắn đối với vị 
thầy dạy học. Đây là phận sự đúng đắn trong trường hợp này: 


Nên thức dậy vào lúc sáng sớm, cởi dép ra, đắp thượng y một bên vai, rồi 
nên dâng gõ chà răng, nên dâng nước súc miệng, nên sắp xếp chỗ ngồi. Nếu 
có cháo, nên rửa tô rồi đem cháo lại. Khi thầy đã uống cháo xong, nên dâng 
nước, nhận lại tô, để ở chỗ thấp, rửa một cách cẩn thận không làm trầy, rồi 
đem cất. Khi thầy dạy học đã đứng dậy, nên thu xếp chỗ ngồi. 


Nếu khu vực ấy có rác bẩn thì nên quét khu vực ấy. Nếu thầy dạy học có ý 
định đi vào làng, nên trao y lót trong, nên nhận lại y lót trong (đã thay đổi), 
nên trao dây thắt lưng, nên gấp y hai lớp thành nếp rồi dâng lên. Nên trao 
bình bát còn đẫm nước sau khi đã rửa sạch. Nếu thầy dạy học muốn có vị Sa- 
môn hầu cận, vị ấy nên mặc y nội tròn đều với sự che phủ ba vòng tròn, buộc 
dây thắt lưng, nên gấp y hai lớp thành nếp rồi trùm lên, thắt lại dây buộc, rửa 
bình bát và cầm lấy, rồi làm vị Sa-môn hầu cận cho thầy dạy học. Không nên 
đi quá xa, không nên đi quá gần. Nên nhận lấy bình bát được (vị thầy) hoán 
đổi. 
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27. Na acariyassa bhanamanassa antarantara kathã opatetabba. Acariyo 
apattisamanta bhanamano nivaretabbo. Nivattantena pathamataram 
agantva asanam paññapetabbam. Padodakam padapItham padakathalikam 
upanikkhipitabbam.  Paccuggantva pattacIvaran patiggahetabbam. 
PatInivasanam databbam nivasanam patiggahetabbam. Sace cIvaram sinnam 
hot muhuttam unhe otapetabbam. Na ca unhe cIvaram nidahitabbam. 
Civaram sangharitabbam. CTvaram sangharantena caturangulam kannam 
ussaretva cIvaram sangharitabbam “ma maJjhebhango ahosl 'ti. Obhoge 
kayabandhanam katabbam. 


Sace pindapato hoti acarlyo ca bhuñjtukamo hot udakam datva 
pindapato upanametabbo. Acariyo paniyena pucchitabbo. Bhuttävissa 
udakam  datva pattam patiggahetva nilcam katva sadhukam 
aparighamsantena đhovitva vodakam katva muhuttam unhe otapetabbo. Na 
ca unhe patto nidahitabbo. PattaceIvaram nikkhipitabbam. Pattam 
nikkhipantena ekena hatthena pattam gahetva ekena hatthena 
hetthamañcam va hetthapitham va paramasitva patto nikkhipitabbo. Na ca 
anantarahitaya bhumiya patto nikkhipitabbo. Civaram nikkhipantena ekena 
hatthena cIvaram gahetva ekena hatthena cIvaravamsam va cIvararaJ]um va 
pama]JJItva parato antam orato bhogam katva cIvaram nikkhipitabbam. 


Acariyamhi vutthite äsanam uddharitabbam. Padodakam padapItham 
padakathalkam patisametabbam. Sace so deso uklapo hot so deso 
samma]jitabbo. 


Sace acarlyo nahayItukamo hoti nahanam patiyadetabbam. Sace sItena 
attho hot sitam patiyadetabbam. Sace unhena attho hot unham 
patiyadetabbam. Sace acarlyo Jantagharam pavisitukamo hoti cunnam 
sannetabbam. Mattika temetabba. Jantagharapitham adaya acariyassa 
pitthto pïithio gantva JjJantagharapItham datva cIvaram patiggahetva 
ekamantam nikkhipitabbam. Cunnam databbam. Mattka databba. Sace 
ussahati Jantagharam pavisitabbam. Jantagharam pavisantena mattikaya 
mukham makkhetva purato ca pacchato ca paticchadetva Jantagharam 
pavisitabbam. 


396 


Tạng Luật - Tiểu Phẩm 2 Chương Phận Sự 


27. Khi thây dạy học đang nói, không nên cắt ngang lời nói nửa chừng. 
Khi thầy dạy học có khả năng phạm tội lúc đang nói thì nên ngăn lại. Khi 
quay trở về, nên đi về trước tiên và sắp xếp chỗ ngồi. Nên đem lại nước rửa 
chân, ghế kê chân, tấm chà chân. Sau khi đi ra đón tiếp, nên rước y và bình 
bát. Nên trao y lót trong (trước đây), nên nhận lại y lót trong (mặc lúc đì). 
Nếu y bị thấm mồ hôi, nên phơi ở chỗ nắng trong chốc lát. Và không nên để 
luôn y ở chỗ nắng. Nên gấp y lại. Trong khi gấp y nên lùi phần góc vào bốn 
ngón tay rồi gấp y lại (nghĩ rằng): “Không nên để nếp gấp ở phần chính giữa. 
Nên đặt dây thắt lưng ở phần y đã gấp lại. 


Nếu có đồ ăn khất thực và thầy dạy học có ý muốn thọ dụng thì nên dâng 
nước (rửa) rồi đem đồ ăn khất thực lại. Nên hỏi ý thầy dạy học về nước uống. 
Khi thầy ăn xong nên dâng nước (rửa), nên nhận lại bình bát, để ở chỗ thấp, 
rửa một cách cẩn thận không làm trầy, nên làm ráo nước, rồi đem phơi ở chỗ 
nắng trong chốc lát. Và không nên để luôn bình bát ở chỗ nắng. Nên đem cất 
y và bình bát. Trong khi đặt bình bát xuống, nên dùng một tay ôm bình bát, 
tay kia sờ ở phía dưới giường hoặc phía dưới ghế rồi nên đặt bình bát xuống. 
Và không nên đặt bình bát trên mặt đất không được trải lót. Trong khi máng 
y, nên dùng một tay cầm y, tay kia vuốt sào treo y hoặc dây phơi y, nên để 
mép y phía bên kia, còn phần gấp lại ở bên này, rồi máng y xuống. 


Khi thây dạy học đã đứng dậy, nên thu xếp chỗ ngồi. Nên dọn dẹp nước 
rửa chân, ghế kê chân, tấm chà chân. Nếu khu vực ấy có rác bẩn thì nên quét 
khu vực ấy. 


Nếu thầy dạy học có ý muốn tắm, nên chuẩn bị việc tắm. Nếu (thầy dạy 
học) có nhu cầu về nước lạnh, nên chuẩn bị nước lạnh; nếu có nhu cầu về 
nước nóng, nên chuẩn bị nước nóng. Nếu thầy dạy học có ý muốn đi vào nhà 
tắm hơi, nên trộn bột tắm, nên tấm ướt đất sét. Nên lấy ghế ngồi của nhà tắm 
hơi rồi đi đến từ phía sau lưng và trao ghế ngồi của nhà tắm hơi cho thầy dạy 
học, nên nhận lấy y, và để ở một bên, nên trao bột tắm, nên trao đất sét. Nếu 
có nỗ lực, nên đi vào nhà tắm hơi. Trong khi đi vào nhà tắm hơi, nên thoa đất 
sét lên mặt, nên che kín cả phía trước lẫn phía sau rồi đi vào nhà tắm hơi. 
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28. Na there bhikkhu anupakhajja nisiditabbam. Na nava bhikkhuũ 
asanena patibahetabba. Jantaghare acariyassa parilkammam katabbam. 
Jantaghara nikkhamantena JantagharapItham adaya purato ca pacchato ca 
paticchadetva Jantaghara nikkhamitabbam. Udakepil acarlyassa 
parilkammam katabbam. Nahatena pathamataram uttaritva attano gattam 
vodakam katva nivasetva acariyassa gattato udakam pamaJJitabbam. 
Nivasanam databbam. Sanghali  databba. Jantagharapitham adaya 
pathamataram agantva asanam paññapetabbam. Padodakam padapItham 
padakathalikam upanikkhipitabbam. Acariyo paniyena pucchitabbo. Sace 
uddisapetukamo hot uddisapetabbo. Sace paripucchitukamo hotl 
paripucchitabbo. 


Yasmim vihare acariyo viharati sace so viharo uklapo hoti sace ussahati 
sodhetabbo. Viharam sodhentena pathamam pattacvaram nïharitva 
ekamantam nikkhipitabbam. Nisidanapaccattharanam nïharitva ekamantam 
nikkhipitabbam. Bhisibimbohanam nïharitva ekamantam nikkhipitabbam. 
Mañco nicam katva sadhukam aparighamsantena asamghattantena 
kavatapittham nmiharitva ekamantam nikkhipitabbo. Pitham nicam katva 
sadhukam aparighamsantena asamghattantena kavatapitham nïharitva 
nikkhipitabbam. Mañcapatipadaka niharitva ekamantam nikkhipitabba. 
Khelamallako miharitva ekamantam nikkhipitabbo. Apassenaphalakam 
nIharitva ekamantam nikkhipitabbam. Bhummattharanam yathapaññattam 
sallakkhetva nharitva ekamantam nikkhipitabbam. 


Sace vihare santanakam hot ulloka pathamam oharetabbam. 
Alokasandhikannabhägä sammajjitabba. Sace gerukaparikammakata bhitti 
kannakita hoti colakam temetva piletva pamaJjitabba. Sace kalavannakata 
bhumi kannakita hoti colakam temetva piletva pamaJJitabba. Sace akata hoti 
bhumIi udakena paripphositva sammaJJitabba 'ma viharo raJena uhaññI ti. 
Sankaram vicinitva ekamantam chaddetabbam. 


2o. Bhummattharanam otapetva sodhetva papphotetva atiharitva 
vathapaññattam paññapetabbam. Mañcapatipadaka otapetva pama]Jjitva 
atihariva yathathane thapetabba. Mañco otapetva sodhetva papphotetva 
nIcam katva sadhukam aparighamsantena asamghattantena kavatapIttham 
athartva yathapaññattam paññapetabbo. Pham otapetva sodhetva 
papphotetva nicam katva sadhukam aparighamsantena asamghattantena 
kavatapttham  atihartva yathapaññattam paññapetabbam. Bhisi- 
bimbohanam otapetva sodhetva papphotetva atiharitva yathapaññattam 
paññapetabbam. 
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28. Không nên chen vào (chỗ) các tỳ khưu trưởng lão rồi ngồi xuống. 
Không nên xua đuổi các tỳ khưu mới tu khỏi chỗ ngồi. Ơ trong nhà tắm hơi 
nên kỳ cọ cho thầy dạy học. Trong khi rời khỏi nhà tắm hơi, nên cầm lấy cái 
ghế ngồi của nhà tắm hơi, nên che kín cả phía trước lẫn phía sau rồi rời khỏi 
nhà tắm hơi. Lúc ở trong nước nên kỳ cọ cho thầy dạy học. Khi đã tắm xong 
nên đi ra (khỏi nước) trước tiên, nên lau khô nước ở thân thể của mình, quấn 
y lại, rồi nên lau khô nước ở thân thể của thầy dạy học. Nên trao y lót trong. 
Nên trao y hai lớp. Nên cầm lấy ghế ngồi của nhà tắm hơi, đi về trước, và sắp 
xếp chỗ ngồi. Nên đem lại nước rửa chân, ghế kê chân, tấm chà chân. Nên 
hỏi ý thầy dạy học về nước uống. Nếu có ý muốn thỉnh (thầy) đọc tụng, nên 
thỉnh (thầy) đọc tụng. Nếu có ý muốn hỏi đạo, thì có thể hỏi đạo. 


Ở trú xá nào thầy dạy học cư ngụ, nếu trú xá ấy có rác bẩn, nếu có nỗ lực 
thì nên làm sạch sẽ. Trong khi làm sạch sẽ trú xá, trước tiên nên đem y bát ra 
ngoài rồi để xuống ở một góc, nên đem vật lót ngồi và tấm trải nằm ra ngoài 
rồi để xuống ở một góc, nên đem nệm gối ra ngoài rồi để xuống ở một góc, 
nên hạ thấp cái giường rồi đem ra ngoài một cách khéo léo không làm trầy 
(mặt đất), không va chạm vào cánh cửa lớn và khung cửa rồi để xuống ở một 
góc, nên hạ thấp cái ghế rồi đem ra ngoài một cách khéo léo không làm trầy 
(mặt đất), không va chạm vào cánh cửa lớn và khung cửa rồi để xuống ở một 
góc, nên đem khung giường ra ngoài rồi để xuống ở một góc. Nên đem ống 
nhổ ra ngoài rồi để xuống ở một góc, nên đem tấm ván kê đầu ra ngoài rồi để 
xuống ở một góc, nên xem xét tấm trải nền được xếp đặt như thế nào rồi đem 
ra ngoài và để xuống ở một góc. 


Nếu ở trú xá có mạng nhện, trước tiên nên gỡ xuống khỏi tấm màn che, 
nên lau chùi các lõ thông gió và các hốc kẹt. Nếu tường được sơn màu đỏ bị 
đốm loang lõ, nên thấm khăn ướt chà xát mạnh rồi lau sạch. Nếu nền được 
sơn màu đen bị đốm loang lõ, nên thấm khăn ướt chà xát mạnh rồi lau sạch. 
Nếu nền không được thực hiện, nên rải rắc với nước rồi quét (nghĩ rằng): 
“Không nên để trú xá bị tràn ngập bụi bặm.' Nên gom rác lại rồi đem đổ bỏ ở 
một góc. 


2o. Sau khi phơi nắng tấm trải nền, nên làm sạch sẽ, đập giũ, rồi đem vào 
trong và sắp đặt như đã được sắp đặt (trước đây). Sau khi phơi nắng khung 
giường, nên lau chùi, rồi đem vào trong và để lại ở vị trí như cũ. Sau khi phơi 
nắng giường, nên làm sạch sẽ, đập giũ, hạ thấp xuống, rồi đem vào trong một 
cách khéo léo không làm trầy (mặt đất), không va chạm vào cánh cửa lớn và 
khung cửa rồi sắp đặt như đã được sắp đặt (trước đây). Sau khi phơi nắng 
ghế, nên làm sạch sẽ, đập giũ, hạ thấp xuống, rồi đem vào trong một cách 
khéo léo không làm trầy (mặt đất), không va chạm vào cánh cửa lớn và 
khung cửa rồi sắp đặt như đã được sắp đặt (trước đây). Sau khi phơi nắng 
nệm gối, nên làm sạch sẽ, đập giũ, rồi đem vào trong và sắp đặt như đã được 
sắp đặt (trước đây). 
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Nisidanapaccattharanam otapetva sodhetva papphotetva atiharitva 
vathapaññatam paññapetabbam. Khelamallako otapetva pamajjitva 
atihariva yathathane thapetabbo. Apassenaphalakam otapetva pamaJjitva 
atiharitva yathathane thapetabbam. 


PattacIvaram nikkhipitabbam. Pattam nikkhipantena ekena hatthena 
patam gahetva ekena hatthena hetthamañcam va hetthapIltham vã 
paramasitva patto nikkhipitabbo. Na ca anantarahitaya bhumiya patto 
nikkhipitabbo. CTvaram nikkhipantena ekena hatthena cIivaram gahetva 
ekena hatthena cIvaravamsam va cIvararajjum va pamajjitva parato antam 
orato bhogam katva cIvaram nikkhipitabbam. 


Sace puratthima saraja vata vayanti puratthima vatapana thaketabba. 
Sace pacchima saraja vata vayanti pacchima vatapana thaketabba. Sace 
uttara saraJa vata vayanti uttara vatapana thaketabba. Sace dakkhina saraJa 
vata vayanti dakkhina vatapana thaketabba. Sace sItakalo hoti diva vatapana 
vivaritabba, ratim thaketabba. Sace unhakalo hot diva vatapana 
thaketabba, ratim vivaritabba. Sace parivenam uklapam hoti parivenam 
sammaJjitabbam. Sace kotthako uklapo hoti kotthako sammaJJitabbo. Sace 
upatthanasala uklapa hoti upatthanasala sammajjitabba. Sace aggisala 
uklapa hoti aggisala sammaJjitabba. Sace vaccakuti uklapa hoti vaccakutI 
sammajjitabba. Sace paniyam na hoti paniyam upatthapetabbam. Sace 
paribhojamdyam na hot paribhojanyam upatthapetabbam. Sace 
acamanakumbhya udakam na hoi acamanakumbhiya udakam 
asiñcitabbam. 


30. Sace acariyassa anabhirati uppanna hoti antevasikena vũpakasetabba, 
vupakasapetabba, dhammakatha vassa katabba. Sace acariyassa kukkuccam 
uppannam  hotl antevasikena vinodetabbam, vinodapetabbam, 
dhammakatha vassa katabba. Sace acariyassa ditthigatam uppannam hoti 
antevasikena vivecetabbam, vivecapetabbam, dhammakatha vassa katabba. 
Sace acarlyo garudhammam ajjhapanno hoti parivasaraho antevasikena 
ussukkam katabbam “kinti nu kho sangho acariyassa parIvasam dadeyya t1. 
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Sau khi phơi nắng vật lót ngồi và đồ trải nằm, nên làm sạch sẽ, đập giũ, 
rồi đem vào trong và sắp đặt như đã được sắp đặt (trước đây). Sau khi phơi 
nắng ống nhổ, nên lau chùi, rồi đem vào trong và để lại ở vị trí như cũ. Sau 
khi phơi nắng tấm ván kê đầu, nên lau chùi, rồi đem vào trong và để lại ở vị 
trí như cũ. 


Nên đem cất y và bình bát. Trong khi đặt bình bát xuống, nên dùng một 
tay ôm bình bát, tay kia sờ ở phía dưới giường hoặc phía dưới ghế rồi nên đặt 
bình bát xuống. Không nên đặt bình bát trên mặt đất không được trải lót. 
Trong khi máng y, nên dùng một tay cầm y, tay kia vuốt sào treo y hoặc dây 
phơi y, nên để mép y phía bên kia, còn phần gấp lại ở bên này, rồi máng y 
xuống. 


Nếu các cơn gió có bụi thổi từ hướng đông, các cửa sổ hướng đông nên 
được khép lại. Nếu các cơn gió có bụi thổi từ hướng tây, các cửa sổ hướng tây 
nên được khép lại. Nếu các cơn gió có bụi thổi từ hướng bắc, các cửa sổ 
hướng bắc nên được khép lại. Nếu các cơn gió có bụi thổi từ hướng nam, các 
cửa sổ hướng nam nên được khép lại. Nếu thời tiết lạnh, các cửa sổ nên mở 
ra vào ban ngày và khép lại vào ban đêm. Nếu thời tiết nóng, các cửa sổ nên 
khép lại vào ban ngày và mở ra vào ban đêm. Nếu phòng có rác bẩn, nên quét 
phòng. Nếu cổng có rác bẩn, nên quét cổng. Nếu phòng hội họp có rác bẩn, 
nên quét phòng hội họp. Nếu nhà để đốt lửa có rác bẩn, nên quét nhà để đốt 
lửa. Nếu nhà vệ sinh có rác bẩn, nên quét nhà vệ sinh. Nếu nước uống không 
có, nên đem nước uống lại. Nếu nước rửa không có, nên đem nước rửa lại. 
Nếu hũ nước súc miệng không có nước, nên đổ nước vào hũ nước súc miệng. 


3o. Nếu sự bực bội sanh khởi ở thầy dạy học, người học trò nên làm cho 
dịu đi, hoặc nhờ vị khác làm cho dịu đi, hoặc nên tiến hành việc giảng Pháp 
cho vị thầy. Nếu nỗi nghi hoặc sanh khởi ở thầy dạy học, người học trò nên 
làm cho tan biến, hoặc nhờ vị khác làm cho tan biến, hoặc nên tiến hành việc 
giảng Pháp cho vị thầy. Nếu tà kiến sanh khởi ở thầy dạy học, người học trò 
nên phân giải, hoặc nhờ vị khác phân giải, hoặc nên tiến hành việc giảng 
Pháp cho vị thầy. Nếu thầy dạy học bị phạm tội nặng xứng đáng hình phạt 
pariuasa, người học trò nên thể hiện sự nỗ lực: “Làm thế nào để hội chúng có 
thể ban hình phạt pariuasa cho thầy dạy học?” 
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Sace acarlyo mulaya patlkassanaraho hoti antevasikena ussukkam 
katabbam “kinti nu kho sangho acariyam mulaya patilkasseyya 'tI. Sace 
acariyo manattaraho hoti antevasikena ussukkam katabbam “kinti nu kho 
sangho acarlyassa manattam dadeyya tI. Sace acariyo abbhanaraho hoti 
antevasikena ussukkam katabbam “kinti nu kho sangho acariyam abbheyya 
"H. Sace sangho acariyassa kammam kattukamo hoti taJJaniyam va niyassam 
va pabbaJanyam vã patisaramyam va ukkhepanyam va antevasikena 
ussukkam katabbam “kinti nu kho sangho acariyassa kammam na kareyya 
lahukaya va parinameyya ti. Katam vã panassa hoti sanghena kammam 
taJJaniyam va niyassam va pabbaJaniyam va patisaraniyam va ukkhepaniyam 
va, antevasikena ussukkam katabbam “kinti nu kho aäcarlyo samma vatteyya, 
lomam  pateyya, nettharam vattevya, sangho tam kammam 
patippassambheyya t1. 


Sace acarlyassa cIvaram dhovitabbam hoti antevasikena dhovitabbam 
ussukkam va katabbam “kinti nu kho acariyassa cIvaram đhoviyetha ti. Sace 
acariyassa cIvaram katabbam hoti, antevasikena katabbam, ussukkam vã 
katabbam “kinti nu kho acariyassa cIvaram karIiyetha °tH. Sace acarlyassa 
rajanam pacitabbam hoti, antevasikena pacitabbam, ussukkam va katabbam 
“kinti nu kho acariyassa rajanam pacIiyetha 'ti. Sace acariyassa clvaram 
rajJIitabbam hotl, antevasikena raJitabbam, ussukkam va katabbam “kinti nu 
kho acarlyassa cIvaram rajiyetha t1 Civaram rajantena sadhukam 
samparivattakam samparivattakam rajitabbam. Na ca acchinne theve 
pakkamitabbam. 


Na acarlyam anapuccha ekaccassa patto databbo. Na ekaccassa patto 
patiggahetabbo. Na ekaccassa cIvaram databbam. Na ekaccassa cIvaram 
patiggahetabbam. Na ekaccassa parikkharo databbo. Na ekaccassa 
parIkkharo patiggahetabbo. Na ekaccassa kesa chettabba. NÑa ekaccena kesa 
chedapetabba. Na ekaccassa parikammam katabbam. Na ekaccena 
parIlkammam karapetabbam. Na ekaccassa veyyavacco katabbo. Na ekaccena 
veyyavacco karapetabbo. Na ekaccassa pacchasamanena hotabbam. Na 
ekacco pacchasamano adatabbo. Na ekaccassa pindapato nïharitabbo. Na 
ekaccena pindapato nïharapetabbo. 
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Nếu thầy dạy học xứng đáng việc đưa về lại (hình phạt) ban đầu, người 
học trò nên thể hiện sự nỗ lực: “Làm thế nào để hội chúng có thể đưa thầy dạy 
học về lại (hình phạt) ban đầu?” Nếu thầy dạy học xứng đáng hình phạt 
mangtta, người học trò nên thể hiện sự nỗ lực: Làm thế nào để hội chúng có 
thể ban hình phạt rmmanatfa cho thầy dạy học?) Nếu thầy dạy học xứng đáng 
sự giải tội, người học trò nên thể hiện sự nỗ lực: “Làm thế nào để hội chúng 
có thể giải tội cho thầy dạy học?” Nếu hội chúng có ý định thực hiện hành sự 
khiển trách, hoặc chỉ dạy, hoặc xua đuổi, hoặc hòa giải, hoặc án treo đối với 
thây dạy học, người học trò nên thể hiện sự nỗ lực: 'Làm thế nào để hội 
chúng có thể khỏi thực hiện hành sự đối với thầy dạy học, hoặc đổi thành nhẹ 
hơn?” Khi hội chúng đã thực hiện hành sự khiển trách, hoặc chỉ dạy, hoặc xua 
đuổi, hoặc hòa giải, hoặc án treo đối với vị thầy dạy học, người học trò nên 
thể hiện sự nõ lực: “Làm thế nào để thầy dạy học có thể làm bổn phận một 
cách nghiêm chỉnh, trở nên thu thúc, làm bổn phận để sửa đổi, và hội chúng 
có thể thâu hồi hành sự này?" 


Nếu y của thầy dạy học cần phải giặt, người học trò nên giặt hoặc nên thể 
hiện sự nỗ lực: 'Làm thế nào để y của thầy dạy học được giặt?” Nếu y của thầy 
dạy học cần phải may, người học trò nên may hoặc nên thể hiện sự nỗ lực: 
“Làm thế nào để y của thầy dạy học được may? Nếu thuốc nhuộm của thầy 
dạy học cần phải nấu, người học trò nên nấu hoặc nên thể hiện sự nỗ lực: 
“Làm thế nào để thuốc nhuộm của thầy dạy học được nấu? Nếu y của thầy 
dạy học cần phải nhuộm, người học trò nên nhuộm hoặc nên thể hiện sự nỗ 
lực: “Làm thế nào để y của thầy dạy học được nhuộm?” Trong khi nhuộm y, 
nên đảo tới đảo lui cho khéo léo. Không nên bỏ đi khi nước nhỏ giọt chưa 
ngừng. 


Không có phép của thầy dạy học, không nên cho bình bát đến người khác. 
Không nên thọ lãnh bình bát của người khác. Không nên cho y đến người 
khác. Không nên thọ lãnh y của người khác. Không nên cho vật dụng đến 
người khác. Không nên thọ lãnh vật dụng của người khác. Không nên cạo tóc 
cho người khác. Không nên bảo người khác cạo tóc. Không nên kỳ cọ người 
khác. Không nên bảo người khác kỳ cọ. Không nên hầu hạ người khác. Không 
nên bảo người khác hầu hạ. Không nên làm vị Sa-môn hầu cận cho người 
khác. Không nên nhận người khác làm vị Sa-môn hầu cận. Không nên mang 
đồ ăn khất thực lại dùm người khác. Không nên nhờ người khác mang dùm 
đồ ăn khất thực lại. 


403 


Vimmauapr†ake Cullauaggapdli 2 Vattakkhandhakam 


Na acariyam anapuccha gamo pavisitabbo, na susanam gantabbam, na 
disa pakkamitabba. Sace acariyo gilano hoti yavajvam upatthapetabbo. 
Vutthanamassa agametabbam. 


Idam kho bhikkhave antevasikanam äcariyesu vattam yatha antevasikehi 
acariyesu vattitabban ”H. 


x*xxxx% 


14. ANTEVASIKAVATTAM 


31. Tena kho pana samayena acarlya antevasikesu na samma vattanti. Ye 
te bhikkhU appiccha santuttha laJjino kukkuccaka sikkhakama te ujjhayanti 
khiyanti vipacenti: “Katham hi nama acariya antevasikesu na samma 
vattissanti ”t? Atha kho te bhikkhu bhagavato etamattham arocesum. 


Atha kho bhagava etasmim nidane etasmim pakarane bhikkhusangham 
sannipatapetva bhikkhu patipucchi: “Saccam kira bhikkhave acariya 
antevasikesu na samma vattanti ”ti? “Saccam bhagava ”ti. —pe— Vigarahitva 
dhammim katham katva bhikkhu amantesi: “Tena hi bhikkhave, acariyanam 
antevasikesu vattam paññapessami yatha acariyehi antevasikesu 
vattitabbam. 


Acariyena bhikkhave antevasikamhi samma vattitabbam. Tatrayam 
samma vattana: 


Acariyena bhikkhave, antevasiko sangahetabbo. Anuggahetabbo 
uddesena paripucchaya ovadena anusasaniya. Sace acarlyassa patto hotl, 
antevasikassa patto na hotl, acariyena antevasikassa patto databbo, 
ussukkam va katabbam “*kinti nu kho antevasikassa patto uppaJJIyetha ti. 


Sace acariyassa cIvaram hoti antevasikassa cIvaram na hoti acariyena 
antevasikassa cIvaram databbam, ussukkam va katabbam “kinti nu kho 
antevasikassa cIvaram uppaJJnyetha ti. 


_ Sace acariyassa parikkharo hoti antevasikassa parikkharo na hoti. 
Acariyena antevasikassa parikkharo databbo, ussukkam va katabbam “kinti 
nu kho antevasikassa parIkkharo uppaJJjIyetha 4l. 
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Chưa xin phép thầy dạy học không nên đi vào làng, không nên đi đến mộ 
địa, không nên bỏ đi hướng khác. Nếu thầy dạy học bị bệnh, nên phục vụ cho 
đến trọn đời. nên chờ đợi (đến khi) vị ấy có sự hồi phục. 


Này các tỳ khưu, đây là phận sự đối với các vị thây dạy học của các người 
học trò, các người học trò đối với các vị thầy dạy học nên thực hành như thế.” 


x*xxxx% 


14. PHẬN SỰ ĐỐI VỚI HỌC TRÒ: 


31. Vào lúc bấy giờ, các vị thầy dạy học không thực hành phận sự đúng 
đắn đối với các người học trò. Các tỳ khưu nào ít ham muốn, tự biết đủ, 
khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập, các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê 
bai rằng: - “Vì sao các vị thầy dạy học lại không thực hành phận sự đúng đắn 
đối với các người học trò?” Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên 
đức Thế Tôn. 


Khi ấy, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã triệu tập hội chúng 
tỳ khưu lại và hỏi các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, nghe nói các vị thầy 
dạy học không thực hành phận sự đúng đắn đối với các người học trò, có 
đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” —(như trên)— Sau khi khiến 
trách, ngài đã nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, 
chính vì điều ấy ta sẽ quy định phận sự đối với các người học trò cho các vị 
thầy dạy học, các vị thầy dạy học đối với các người học trò nên thực hành như 
thế. 


Này các tỳ khưu, vị thầy dạy học nên thực hành phận sự đúng đắn đối với 
người học trò. Đây là phận sự đúng đắn trong trường hợp này: 


Này các tỳ khưu, thầy dạy học nên quan tâm đến người học trò, nên giúp 
đỡ bằng sự đọc tụng, bằng sự vấn hỏi, bằng sự giáo huấn, bằng sự giảng dạy. 
Nếu thầy dạy học có bình bát và người học trò không có bình bát, thây dạy 
học nên cho bình bát đến người học trò, hoặc nên thể hiện sự nỗ lực: 'Làm 
thế nào để bình bát có thể phát sanh đến học trò?” 


Nếu thầy dạy học có y và người học trò không có y, thầy dạy học nên cho y 
đến người học trò, hoặc nên thể hiện sự nỗ lực: ˆLàm thế nào để y có thể phát 
sanh đến học trò?” 


Nếu thầy dạy học có vật dụng và người học trò không có vật dụng, thầy 
dạy học nên cho vật dụng đến người học trò, hoặc nên thể hiện sự nỗ lực: 
“Làm thế nào để vật dụng có thể phát sanh đến học trò?” 
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32. Sace antevasiko gilano hot kalasseva utthaya dantakattham 
databbam. Mukhodakam dãtabbam. Asanam paññapetabbam. Sace yãgu 
hoti bhaJanam dhovitva yagu upanametabba. YagupItassa udakam datva 
bhaJanam patiggahetva nicam katva sadhukam aparighamsantena dhovitva 
patisametabbam. Antevasikamhi utthite asanam uddharitabbam. Sace so 
deso uklapo hoti so deso sammaJjitabbo. 


Sace antevasiko gamam pavisitukamo hot nivasanam databbam. 
Patinivasanam patiggahetabbam. Kayabandhanam databbam. Sagunam 
katva sanghatiyo databba. Dhovitva patto saudako databbo. “Ettavata 
nivatissal t1 asanam paññapetabbam. Padodakam  padapitham 
padakathalikam upanikkhipitabbam. Paccuggantva pattacIvaram 
patiggahetabbam. Patinivasanam databbam. Nivasanam patiggahetabbam. 


Sace cIvaram sinnam hoti muhuttam unhe otapetabbam. Na ca unhe 
cIvaram nidahitabbam. CIivaram sangharitabbam. CIvaram sangharantena 
caturangulam kannam ussadetva cIvaram sanghariabbam ma majjhe 
bhango ahosI 'ti. Obhoge kayabandhanam katabbam. 


33. Sace pindapato hoti antevasiko ca bhuñjitukamo hotl, udakam datva 
pIndapato upanametabbo. Antevasiko paniyena pucchitabbo. Bhuttavissa 
udakam  datva pattam patggahetva micam katva sadhukam 
aparighamsantena đhovitva vodakam katva muhuttam unhe otapetabbo. Na 
ca unhe patto nidahitabbo. PattaeIvaram nikkhipitabbam. Pattam 
nikkhipantena ekena hatthena pattam gahetva ekena hatthena hettha 
mañcam va hettha pItham va paramasitva patto nikkhipitabbo. Na ca 
anantarahitaya bhumiya patto nikkhipitabbo. Civaram nikkhipantena ekena 
hatthena cIvaram gahetva ekena hatthena cIvaravamsam vã cIvararajJ]um va 
pamajJjitva parato antam orato bhogam katva cIvaram nikkhipitabbam. 
Antevasikamhi vutthite asanam uddharitabbam. Padodakam padapItham 
padakathalikam patisametabbam. 


Sace so deso ukalapo hoti so deso sammajjitabbo. Sace antevasiko 
nahayitukamo hoti nahanam patiyadetabbam. Sace sitena attho hoti sitam 
patiyadetabbam. Sace unhena attho hoti unham patiyadetabbam. Sace 
antevasiko Jantagharam pavisitukamo hoti cunnam sannetabbam. Mattika 
temetabba. JantagharapItham adaya gantva JantagharapItham datva cIvaram 
patiggahetva ekamantam nikkhipitabbam. Cunnam databbam. Mattika 
databba. Sace ussahatI Jantagharam pavisitabbam. Jantagharam pavisantena 
mattikaya mukham makkhetva purato ca pacchato ca paticchadetva 
Jantagharam pavisitabbam. 
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32. Nếu người học trò bị bệnh, (vị thây dạy học) nên thức dậy vào lúc 
sáng sớm. Nên trao gỗ chà răng. Nên trao nước súc miệng. Nên sắp xếp chỗ 
ngồi. Nếu có cháo, nên rửa tô rồi đem cháo lại. Khi người học trò đã uống 
cháo xong, nên cho nước, nhận lại tô, để ở chỗ thấp, rửa một cách cẩn thận 
không làm trầy, rồi đem cất. Khi người học trò đã đứng dậy, nên thu xếp chỗ 
ngồi. Nếu khu vực ấy có rác bẩn thì nên quét khu vực ấy. 


Nếu người học trò có ý định đi vào làng, nên trao y lót trong, nên nhận lại 
y lót trong (đã thay đổi), nên trao dây thắt lưng, nên gấp y hai lớp thành nếp 
rồi trao cho. Nên trao bình bát còn đẫm nước sau khi đã rửa sạch. (Nghĩ 
rằng): “Đến lúc vị ấy sắp trở về,` nên sắp xếp chỗ ngồi. Nên đem lại nước rửa 
chân, ghế kê chân, tấm chà chân. Sau khi đi ra đón tiếp, nên rước y và bình 
bát. Nên trao y lót trong (trước đây), nên nhận lại y lót trong (mặc lúc đì). 


Nếu y bị thấm mồ hôi, nên phơi ở chỗ nắng trong chốc lát. Và không nên 
để luôn y ở chỗ nắng. Nên gấp y lại. Trong khi gấp y nên lùi phần góc vào bốn 
ngón tay rồi gấp y lại (nghĩ rằng): “Không nên để nếp gấp ở phần chính giữa. 
Nên đặt dây thắt lưng ở phần y đã gấp lại. 


33. Nếu có đồ ăn khất thực và người học trò có ý muốn thọ dụng thì nên 
trao nước (rửa) rồi đem đồ ăn khất thực lại. Nên hỏi ý người học trò về nước 
uống. Khi người học trò ăn xong nên trao nước (rửa). Nên nhận lại bình bát, 
để ở chỗ thấp, rửa một cách cẩn thận không làm trầy, nên làm ráo nước, rồi 
đem phơi ở chỗ nắng trong chốc lát. Và không nên để luôn bình bát ở chỗ 
nắng. Nên đem cất y và bình bát. Trong khi đặt bình bát xuống, nên dùng 
một tay ôm bình bát, tay kia sờ ở phía dưới giường hoặc phía dưới ghế rồi 
nên đặt bình bát xuống. Và không nên đặt bình bát trên mặt đất không được 
trải lót. Trong khi máng y, nên dùng một tay cầm y, tay kia vuốt sào treo y 
hoặc dây phơi y, nên để mép y phía bên kia, còn phần gấp lại ở bên này, rồi 
máng y xuống. Khi người học trò đã đứng dậy, nên thu xếp chỗ ngồi. Nên 
dọn dẹp nước rửa chân, ghế kê chân, tấm chà chân. 


Nếu khu vực ấy có rác bẩn thì nên quét khu vực ấy. Nếu người học trò có ý 
muốn tắm, nên chuẩn bị việc tắm. Nếu (người học trò) có nhu cầu về nước 
lạnh, nên chuẩn bị nước lạnh; nếu có nhu cầu về nước nóng, nên chuẩn bị 
nước nóng. Nếu người học trò có ý muốn đi vào nhà tắm hơi, nên trộn bột 
tắm, nên tẩm ướt đất sét. Nên lấy ghế ngồi của nhà tắm hơi, đi đến, trao ghế 
ngồi của nhà tắm hơi, nhận lấy y, rồi để ở một bên. Nên trao bột tắm. Nên 
trao đất sét. Nếu có nỗ lực, nên đi vào nhà tắm hơi. Trong khi đi vào nhà tắm 
hơi, nên thoa đất sét lên mặt, nên che kín cả phía trước lẫn phía sau rồi đi 
vào nhà tắm hơi. 
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Na there bhikkhu anupakhaJJa nisiditabbam. Na nava bhikkhu asanena 
patibahetabba. JjJantaghare antevasikassa parilkammam katabbam. 
Jantaghara nikkhamantena JantagharapItham adaya purato ca pacchato ca 
paticchadetva Jantaghara nikkhamitabbam. Udakepil antevasikassa 
parilkammam katabbam. Nahatena pathamataram uttaritva attano gattam 
vodakam katva nivasetva antevasikassa gattato udakam pamaJJitabbam, 
nivasanam databbam, sanghali  databba. Jantagharapitham adaya 
pathamataram agantva asanam paññapetabbam. Padodakam padapItham 
padakathalikam upanikkhipitabbam. Antevasiko panyena pucchitabbo. 
Yasmim vihare antevasiko viharati sace so viharo uklapo hoti sace ussahati 
sodhetabbo. Viharam sodhentena pathamam pattacIvaram nlharitva 
ekamantam nikkhipitabbam. —pe— Sace acamanakumbhiya udakam na hoti 
acamanakumbhiya udakam asiãñcitabbam. 


34. Sace antevasikassa anabhirati uppanna hoti acariyena vupakasetabba, 
vupakasapetabba, đdhammakatha vassa katabba. Sace antevasikassa 
kukkuccam uppannam hot acariyena vinodetabbam, vinodapetabbam, 
dhammakatha vassa katabba. Sace antevasikassa ditthigatam uppannam hoti 
acariyena vivecetabbam, vivecapetabbam, dhammakatha vassa katabba. 


Sace antevasiko garudhammam aJJjhapanno hoti parIvasaraho, acarlyena 
ussukkam katabbam “kinti nu kho sangho antevasikassa parIvasam dadeyya 
'H. Sace antevasiko mulaya patikassanaraho hoti acariyena ussukkam 
katabbam “kinti nu kho sangho antevasikam mulaya patikasseyya ”t. Sace 
antevasiko manattaraho hoti acariyena ussukkam katabbam “kinti nu kho 
sangho antevasikassa manattam dadeyya ti. Sace antevasiko abbhanaraho 
hot acarlyena ussukkam katabbam “kini nu kho sangho antevasikam 
abbheyya t1. 


Sace sangho antevasikassa kammam kattukamo hoti tajJJanyam va 
niyassam va pabbaJaniyam va patisaramyam va ukkhepaniyam va ãcariyena 
ussukkam katabbam “kimnti nu kho sangho antevasikassa kammam na 
kareyya lahukaya va parinameyya 'ti. Katam va panassa hoti sanghena 
kammam taJjaniyam va niyassam va pabbaJaniyam vã patisaramyam va 
ukkhepaniyam va acariyena ussukkam katabbam “kinti nu kho antevasiko 
samma vatteyya lomam pateyya nettharam vatteyya sangho tam kammam 
patippassambheyya t1. 
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Không nên chen vào (chỗ) các tỳ khưu trưởng lão rồi ngồi xuống. Không 
nên xua đuổi các tỳ khưu mới tu khỏi chỗ ngồi. Ở trong nhà tắm hơi nên kỳ 
cọ cho người học trò. Trong khi rời khỏi nhà tắm hơi, nên cầm lấy cái ghế 
ngồi của nhà tắm hơi, nên che kín cả phía trước lãn phía sau rồi rời khỏi nhà 
tắm hơi. Lúc ở trong nước nên kỳ cọ cho người học trò. Khi đã tắm xong nên 
đi ra (khỏi nước) trước tiên, nên lau khô nước ở thân thể của mình, quấn y 
lại, rồi nên lau khô nước ở thân thể của người học trò. Nên trao y lót trong. 
Nên trao y hai lớp. Nên cầm lấy ghế ngồi của nhà tắm hơi, đi về trước, và sắp 
xếp chỗ ngồi. Nên đem lại nước rửa chân, ghế kê chân, tấm chà chân. Nên 
hỏi ý người học trò về nước uống. Ở trú xá nào người học trò cư ngụ, nếu trú 
xá ấy có rác bẩn, nếu có nõ lực thì nên làm sạch sẽ. Trong khi làm sạch sẽ trú 
xá, trước tiên nên đem y bát ra ngoài rồi để xuống ở một góc. —(như trên)— 
Nếu hũ nước súc miệng không có nước, nên đổ nước vào hũ nước súc miệng. 


34. Nếu sự bực bội sanh khởi ở người học trò, vị thây dạy học nên làm cho 
dịu đi, hoặc nhờ vị khác làm cho dịu đi, hoặc nên tiến hành việc giảng Pháp 
cho vị ấy. Nếu nỗi nghỉ hoặc sanh khởi ở người học trò, vị thầy dạy học nên 
làm cho tan biến, hoặc nhờ vị khác làm cho tan biến, hoặc nên tiến hành việc 
giảng Pháp cho vị ấy. Nếu tà kiến sanh khởi ở người học trò, vị thầy dạy học 
nên phân giải, hoặc nhờ vị khác phân giải, hoặc nên tiến hành việc giảng 
Pháp cho vị ấy. 


Nếu người học trò bị phạm tội nặng xứng đáng hình phạt pariuasg, vị 
thây dạy học nên thể hiện sự nõ lực: 'Làm thế nào để hội chúng có thể ban 
hình phạt par?iuasa cho học trò?” Nếu người học trò xứng đáng việc đưa về lại 
(hình phạt) ban đầu, vị thầy dạy học nên thể hiện sự nỗ lực: “Làm thế nào để 
hội chúng có thể đưa học trò về lại (hình phạt) ban đầu?' Nếu người học trò 
xứng đáng hình phạt manatia, vị thầy dạy học nên thể hiện sự nỗ lực: Làm 
thế nào để hội chúng có thể ban hình phạt manatfa cho học trò?” Nếu người 
học trò xứng đáng sự giải tội, vị thầy dạy học nên thể hiện sự nỗ lực: “Làm thế 
nào để hội chúng có thể giải tội cho học trò?” 


Nếu hội chúng có ý định thực hiện hành sự khiển trách, hoặc chỉ dạy, 
hoặc xua đuổi, hoặc hòa giải, hoặc án treo đối với người học trò, vị thầy dạy 
học nên thể hiện sự nỗ lực: 'Làm thế nào để hội chúng có thể khỏi thực hiện 
hành sự đối với học trò, hoặc đổi thành nhẹ hơn? Khi hội chúng đã thực hiện 
hành sự khiển trách, hoặc chỉ dạy, hoặc xua đuổi, hoặc hòa giải, hoặc án treo 
đối với người học trò, vị thầy dạy học nên thể hiện sự nõ lực: 'Làm thế nào để 
học trò có thể làm bổn phận một cách nghiêm chỉnh, trở nên thu thúc, làm 
bốn phận để sửa đổi, và hội chúng có thể thâu hồi hành sự này?" 
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Sace antevasikassa cIvaram đhovitabbam hoti acariyena acikkhitabbam 
'evam dhoveyyasl ti, ussukkam va katabbam “kinti nu kho antevasikassa 
cIvaram đhoviyetha ti. Sace antevasikassa cIvaram katabbam hotI acariyena 
acikkhitabbam “evam kareyyasi ti, ussukkam va katabbam “*kinti nu kho 
antevasikassa cIvaram karIyetha ti. Sace antevasikassa raJanam pacitabbam 
hotl, acariyena acikkhitabbam “evam paceyyas1 ti, ussukkam va katabbam 
“kinti nu kho antevasikassa raJanam pacIyetha ti. 


Sace antevasikassa cIvaram rajJitabbam hoti acariyena acikkhitabbam 
'evam raJeyyas! ti, ussukkam va katabbam “kinti nu kho antevasikassa 
civaram rajJiyetha HH. CTvaram rajantena sadhukam samparIvattakam 
samparivattakam rajitabbam, na ca acchinne theve pakkamitabbam. Sace 
antevasko gilano hoi yavajivam upatthapetabbo, vutthanamassa 
agametabbam. 


Idam kho bhikkhave acariyanam antevasikesu vattam yatha acariyehi 
antevasikesu vattitabban ”ti. 


Vattakkhandhakam atthamam. ' 


x*xxxx% 


Imamhi khandhake vatthupañcapannaasa.ˆ 


TASSUDDANAM 


1... Sa upahana chatta? ca ogunth1 sIsam panTyam, 
nabhivadena na pucchanti ahi uJJ]hayanti pesala. 


2.. Omuñcl chattam khandhe ca atarañca patikkamam, 
pattacIvaram nikkhipi” patiripañca pucchita. 


3... Asiñceyya dhovitena° sukkhenallenupahana,7 
vuddho navako puccheyya aJJ]havuttham ca øgocara. 


! vattakkhandhako atthamo - Ma. ” nikkhipä - Ma, Syã, PTS. 

? imamhi khandhake vatthũ ekũnavisati vatta cuddasa - Ma; ~ vatthũ ekũnavisati vatta 
catuddasa - Syã; ~ vatthu pañcapannasa vattam cuddasa - PTS. 

3 saupahanachattä - Syä. ° asiñci dhovitena ca - Syã. 

* ujhanti - Ma, Syä, PTS. 7 sukkhena alÏ upahanã - PTS. 


410 


Tạng Luật - Tiểu Phẩm 2 Chương Phận Sự 


Nếu y của người học trò cần phải giặt, vị thây dạy học nên chỉ dẫn: “Ngươi 
nên giặt như vầy, hoặc nên thể hiện sự nõ lực: “Làm thế nào để y của học trò 
được giặt?) Nếu y của học trò cần phải may, vị thầy dạy học nên chỉ dẫn: 
“Ngươi nên may như vầy, hoặc nên thể hiện sự nỗ lực: Làm thế nào để y của 
học trò được may? Nếu thuốc nhuộm của người học trò cần phải nấu, vị thầy 
dạy học nên chỉ dẫn: “Ngươi nên nấu như vầy, hoặc nên thể hiện sự nỗ lực: 
“Làm thế nào để thuốc nhuộm của học trò được nấu?? 


Nếu y của người học trò cần phải nhuộm, vị thầy dạy học nên chỉ dẫn: 
“Ngươi nên nhuộm như vầy,' hoặc nên thể hiện sự nỗ lực: “Làm thế nào để y 
của học trò được nhuộm?” Trong khi nhuộm y, nên đảo tới đảo lui cho khéo 
léo. Không nên bỏ đi khi nước nhỏ giọt chưa ngừng. Nếu người học trò bị 
bệnh, nên phục vụ cho đến trọn đời. nên chờ đợi (đến khi) vị ấy có sự hồi 
phục. 


Này các tỳ khưu, đây là phận sự đối với các người học trò của các vị thầy 
dạy học. Các vị thầy dạy học đối với các người học trò nên thực hành như 
thế.” 


Chương Phận Sự là thứ tám. 


x*xxxx% 


Trong chương này có năm mươi lăm sự việc. 


TÓM LƯỢC CHƯƠNG NÀY: 


1. Có mmang dép, uà che dù, trùm đầu, đội ụ, nước uống, uới sự không 
đảnh lê, không hởi (uề chỗ ngụ), con rắn, các U† hiền thiện phàn nàn. 


2. VỊ đã cởi (dép), (hạ) dù, ở uai, uà không uột uã trong khi đi đến, đã 
đặt u uà bát xuống, uà (chỗ ngồi) thích hợp, (các uiệc) đã được hỏi. 


3. Nên xốt nước, uới uị đã rửa, (lau) giàu đép uới khăn khô, rồi ướt, uị 
trưởng thượng, uị mới tu, nên hỏi, (phòng) đã có người ở, uà khu uực đi 
khất thực. 
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4. _ Sekha vacca panI parl kattaram katikam tato, ' 
kalam muhuttam uklaäpo bhummattharana nïhare. 
5. _ Patipado bhisibimbo mañcapItham ca mallakam, 
apassenulloka kanha geruka ka]a akata. 
6.  Sankaram ca bhummattharam patipadakam mañcapithakam, 
bhisibimbo nisidanam mallakam apassena ca. 
7. PattacIvaram bhumi ca parantam orato bhogam,? 
puratthima pacchima ca uttara atha dakkhina. 
8. Situnhe ca diva rattim parIvenam ca kotthako, 
upatthanags1sala ca vattam vaccakutlsu ca. 
9. _ PanIparIibhojJanika kumbhi acamanesu ca, 
anopamena paññattam vattam agantukehime. 
10.  Nevasanam na udakam na paccu na ca panIyam, 
nabhivade na paññape uJJhayanti ca pesala. 
11... Vuddhasanam ca udakam paccuggantva ca panIyam, 
upahane ekamantam abhivade ca paññape. 
12. Vuttham gocara sekho ca thanam pan1yabhoJanam, 
kattaram katikam kalam navakassa nisinnake. 
13. Abhivadaye acikkhe yatha hettha tatha naye, 
niddittham satthavahena vattam avasikehime. 
14. Gamika daru matti ca? vivaritva na pucchiya, 
nassanti ca aguttam ca uJjhayanti ca pesala. 
15.  Patisametva thaketva apucchitva ca pakkame, 
bhikkhu vã samanero va aramiko upasako. 
16.  Pasanakesu ca puñjam patisame thakeyya ca, 
ussahati ussukkam vã anovasse tatheva ca. 
17. Sabbo? ovassati gamam ajJjhokase tatheva ca, 
appevanganI seseyyum vattam gamikabhikkhuna. 
! katikatt.hitam - Syã. * sace ussahati ussukkam - Ma; 
° orabhogato - Syã, PTS. sace ussahi ussukkam - Syã. 
3 samikã dãrumattikã - Syã. ” sace - Syã; sabbe - PTS. 
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4. Các uị Thánh Hữu Học, nhà tiêu, nước uống, nước rửa, câu gậu 
chống, điều qui định từ nơi ấu, giờ giấc, (chờ) trong chốc lát, rác bẩn, nên 
đem ra ngoài thỉm trỏi nền. 


5. Khung giường, nệm gối, giường, ghế, uà ống nhố, tấm uán kê, tấm 
màn che, các hốc kẹt, rmàu đỏ, rmnàu đen, (nền) không được thực hiện. 


6. Rác, uà tấm thảm trải nên, khung giường, giường uà ghế; nệm gối, 
Uật lót ngồi, ống nhổ, uà tấm uán kê đầu. 


7. YUuà bình bát, uà mặt đất, mép ụ phía bên kia, phần gấp lạt ở bên nàu, 
từ hướng đông, uà từ hướng tâu, từ hướng bắc, rồi từ hướng nam. 


8. Và khi lạnh khi nóng, ban ngàu, ban đêm, căn phòng, cổng rq Uuào, 
phòng hội họp, nhà đốt lửa, uà phận sự ở các nhà Uệ sinh. 


9. Nước uống, nước rửa, uà hñi nước cho các uiệc súc miệng, phận sự đã 
được bậc Vô Song quụ định, các điêu nàu (nên được thực hành) bởi các u† 
Uãng lai. 


1O. Không chịu (sắp xếp) chỗ ngồi, không nước, không đón tiếp, uà 
không nước uống, không đảnh lê, không sắp xếp (chỗ ngụ), uà các u† hiền 
thiện phàn nàn. 


11. Chỗ ngồi cho uị thâm niên, uà nước rửa, sau khi đi ra đón tiếp, uà 
nước uống, (nên lau) đôi dép, (phơi) ở một góc, nên đảnh lễ uà nên sắp xếp 
(chõ ngụ). 


12. Đã có người ở, khu uực đi khất thực, uà uị Thánh Hữu Học, chỗ 
nước uống uà nước rửa, câu gậu chống, điều quụ định, giờ giấc, đối uới uị 
mỚi fu, UỀ U† Uẫn ngồi. 


13. Nên cho đánh lễ, nên chỉ rõ, tương tợ như đường lối dưới đâu, phận 
sự đã được uị Hướng Dẫn Đoàn Xe chỉ dạu, các điều nàu (nên được thực 
hành) bởi các u† thường trú. 


14. Vị xuất hành, đồ gỗ, uà các đồ đất nung, sau khi mở ra, không được 
thông báo, các uật bị mất, uà không được bảo uệ, uà các uị† hiền thiện phàn 
nàn. 


15. Sau khi thu xếp, sau khi đóng cửa, sau khi thông báo rồi nên ra đi, U† 
tù khưu, hoặc sa dĩ, hoặc người phụ uiệc chùa, hoặc cư sĩ. 


16. Ở trên các hòn đá, uà nên thu xếp thành đống, uà nên đóng cửa, 
hoặc uị có nỗ lực, hoặc (thực hiện) sự nỗ lực, uà tương tợ như thế ở chỗ 
không đột. 


17. Toàn bộ đêu bị dột, (nên rmnang) uào làng, uà tương tợ ụ như thế ở 


ngoài trời (nghĩ rằng): “Có lẽ các thứ nàu sẽ còn được tồn tại, phận sự (nên 
được thực hành) bởi uị tù khưu xuất hành. 
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18. 


19. 


2O. 


21. 


22. 


2D 


24. 


25. 


26. 


27. 


28. 


29. 


30. 


31. 


Nanumodanti therena ohaya catu pañcahI, 
vaccito mucchito äs1 vattanumodanesume. 


Chabbaggiya dunnivattha atho pi ea duparuta, 
anakappa ca vokkamma there anupakhajJane. ' 


Nave bhikkhu ca sanghatl uJjhayantI ca pesala, 
timandalam nivasetva kaya saguna ganthika. 


Na vokkamma paticchannam susamvutokkhittacakkhuna, 
ukkhittojJjagghika saddo tayo ceva pacalana. 


Khambhogunthi ukkutika paticchannam susamvuto, 
okkhittacitta? uJJagghi appasadda tayo cala. 


Khambhogunthi pallatthi anupakhaJJanasane, 
ottharitvana udake nicam katva na siñciya. 


PatIsamante sanghati odane ca patiggahe, 
supam uttaribhangena sabbesam samatItti ca. 


Sakkaccam pattasaññ1 ca sapadanañca sũpakam, 
na thupato paticchade viññattuJJhanasaññina. 


Mahantam mandala dvaram sabbahattho na byaharl,” 
ukkhepo chedana ganda dhunam sitthavakarakam. 


Jivhaniccharakañceva capu suru surena ca,“ 
hatthapattotthanilleham samisena patiggahe. 


Yava na sabbe udake nicam katva na siñclya, 
patisamantam sanghatI nicam katva chamaya ca. 


Sasitthakam nivattante supatiecchannamukkutl, 
dhammaraJena paññattam Idam bhattaggavattanam. 


Dunnivattha anakappa asallakkhetva ca sahasa, 
dure acca ciram lahum tatheva pindacariko. 


Paticchannena gaccheyya susamvutokkhittacakkhuna,° 
ukkhittojjagghika saddo tayo ceva pacalana. 


! there ca anupakhajjane - Ma; 3 na by8hare - Ma, PTS; na vohare - Syã. 
there anupakha]Jjanam - Sya. * capueapu surusuru - Ma, Syä, PTS. 
ˆ okkhittukkhitta ujjagghi - Ma, Syã. ” susamvutokkhittacakkhu - Ma, Syã, PTS. 
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18. Các Uị không nói lời tùu hủ, bởi uị trưởng lão, sau khi để ở lại, uới 
bốn haụ năm uị, bị mắc tiêu, đã bị ngất xỉu, các điều nàu là các phận sự 
trong các uiệc nói lời tùu hủ. 


19. Các u‡ nhóm Lục Sư mặc ụ luộm thuộm, uà lại còn tràm ụ luộm 
thuộm, không đúng quụ cách, uà sau khi tách ra, chen uào (chỗ) các UỊ 
trưởng lão. 


2o. Và (đuổi) các u† mới tu, (trải ra) ụ hai lớp, uà các u† hiền thiện phàn 
nàn, sau khi quấn che ba uòng tròn, dâu thắt lưng, uới nếp gấp, dâu buộc. 


21. Không tách ra, được che kín, khéo thu thúc, uới mắt nhìn xuống, bị 
Uuén hở ra, uới tiếng cười uang, âm thanh (giọng nói), uà còn thêm ba sự 
đung đưa. 


22. Chống nạnh, trùm đầu, nhón gót, được che kín, khéo thu thúc, uới 
mặt nhìn xuống, Dị uén hở ra, tiếng cười uang, giọng nói nhỏ nhẹ, ba sự 
đụng đưa. 


23. Chống nạnh, trùm đầu, ôm đầu gối, uiệc chen uào, ở chỗ ngồi, sau 
khi trải ra, nước, sau khihq thấp xuống, không nên làm Uuăng nước. 


24. Vật chứa nước rửa, ở xung quanh, hai lớp, uà khi (được dâng) 
cơm, nên thọ lãnh, xúp, uới thức ăn ngon, cho tất cả, uà ngang miệng (bát). 


25. Nghiêm trang, uà có sự chú tâm ở bình bát, uà theo tuần tự, uới 
lượng xúp, không uun thành đống, che lấp, uêu cầu, uới Úú định tìm lỗi. 


26. (Vắt cơm) lớn, tròn đêu, cửa miệng, trọn bàn tau, không nói chuuện, 
đưa thức ăn hiên tục, uiệc căn (từng chút), phông má, uung rdu taụ, sự làm 
rơi đổ cơm. 


27. Và luôn cả uiệc le lưỡi, tiếng chép chép, uà uới tiếng rột rột, liếm tqụ, 
Uét bình bát, liếm môi, có dính thức ăn, Uề uiệc thọ lãnh. 


28. Không (thọ nhận) nước rửa cho đến khi tất cả (đã ăn xong), sau khi 
hạ thấp, không nên làm uăng, uật chứa nước rửa, ở xung quanh, hai lớp, 
sau khi hạ thấp, uà ở mặt đất. 


2o. (Nước) có lẫn cơm, trong khi đi trở uề, được che kín đáo, sự nhón 
gót, đâu là phận sự ở nhà ăn đã được quụ định bởi bậc Pháp Vương. 


30. Mặc ụ phục luộm thuộm, không đúng quụ cách, sau khi không suụ 
xét, uà Uội Uã, xa, gần, lâu, mmau, tương tợ ụ như thế là uị đi khất thực. 


31. Với sự che kín rồi nên đi, khéo thu thúc, uới mắt nhìn xuống, bị uén 


hở ra, uới tiếng cười uang, âm thanh (giọng nót), uà còn thêm ba sự đụng 
đưa. 
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S5. 


33: 


34. 


39- 


36. 


37. 


38. 


39. 


4O. 


41. 


42. 


43. 


44- 


Khambhogunthi ukkutika sallakkhetva ca sahasa, 
dure acca cIram lahum amasanam katacchuka. 


BhaJanam va thapeti ca uccaretva panametva,' 
patiggahe na ulloke supesu pi tatheva tam. 


Bhikkhu sanghatiya chade paticchanneva gacchiya, 
susamvutokkhittacakkhu ukkhittoJJagghikaya ca. 


Appasaddo tayo cala khambhogunthika ukkutl, 
pathamasanavakkaram panIyam parIbhoJanim, 
pacchakankhati bhuñJeyya opllapeyya uddhare. 


Patisameyya sammaJJe rIttam tuccham upatthape, 
hatthavikare bhindeyya vattañca pindapatike. 


PanIpari agyarami nakkhattam disa corä ca, 
sabbam natthItI kotetva pattamse cIvaram tato. 


Idan1 amse laggetva timandalam parimandalam, 
vatha pindacarivattam nayo araññikesu DI. 


Pattamse cIvaram sIse aropetva ca paniyam, 
parTibhojanika agg1 aranm1 capl kattar1.? 


Nakkhattam sabbadesam va disasu kusalo bhave, 
sattuttamena paññattam vattam araññikesume. 


Ajjhokase okirimsu uJJjhayanti ca pesala, 
sace viharo uklapo pathamam pattacIvaram. 


Bhisibimbohanam mañcam pIthañca khelamallakam, 
apassenalokakanha gerukam ka]avakatam. 


Sankara bhikkhu samanta sena viharapanryam, 
parIibhoJana samanta pat{ivate ca pangane. 


Adhovate attharanam patipadaka mañcakam, 
pItham bhisi nisidanam mallakam apassena ca. 


' Danamakaä - Syä. 3 apassenullokakannä gerukã kã|a akatä - Ma; 
° aranm capi kattaram - Ma. apassenalokakanna gerukam ka|amakatam - Sya. 
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32. Chống nạnh, trùm đầu, nhón gót, sau khi không suụ xét, Uà UỘI Uã, 
xa, gắn, lâu, mau, sự đụng đến, cát muỗng. 


33. Hoặc cái đĩa, uà thỉnh đứng lại, sau khi uén lên, sau khi mở ra, nên 
thọ lãnh, không nên nhìn, uề các món xúp, điều ấu cũng tương tợ ụ như thế. 


34. Vị tù khưu, nên che đậu bằng ụ sanghafi, được che kín rồi mới nên 
đi, khéo thu thúc, uới mặt nhìn xuống, Dị uén hở ra, uà tiếng cười 0uang. 


35. Với giọng nói nhỏ nhẹ, ba sự đung đưa, chống nạnh, tràm đầu, nhón 
gót, (UŠ) trước tiên, chỗ ngồi, chậu đựng đồ thừa, nước uống, nước rửa, 
(0u) Uề sau, (nếu) muốn, có thể ăn, có thể đổ xuống, nên xếp lại cất đi. 


36. Có thể dọn dẹp, nên quét, hết nước, trống trơn, nên đem (nước) lại, 
Uề dấu hiệu bằng taụ, (không) nên nói rq lời, uà phận sự uề uiệc khất thực. 


37. Nước uống, nước rửa, ngọn lửa, uật tạo lửa, sao, phương hướng, 
Uà bọn trộm cướp, Tất cả đều không có, sau khi đánh đập, uai mang bình 
bát, ụ, từ nơi ấu. 


38. Giờ đâu, sau khi mang ở uai, đêu đặn ba uòng tròn, giống như phận 
sự của uị đi khất thực, phương thức cho các uị sống ở rừng cũng thế. 


3o. Vai mang bình bát, (đội) ở đầu, sau khi mang (dép) uào, 0uà nước 
uống, nước rửa, ngọn lửa, uật tạo lửa, uà luôn cả gậu chống. 


4O. Ngôi sao, hoặc toàn bộ khu uực, nên rành rẽ uÊ các phương hướng, 
các điều nàu là phận sự cho các u† ngụ ở rừng đã được quụ định bởi bậc 
Tốt Thượng của Chúng Sanh. 


41. Ở ngoài trời, các uị đã bị lấm bụi, uà các uị hiền thiện phàn nàn, nếu 
trú xá có rác bẩn, trước tiên là  uà bình bát. 


42. Nệm gối, giường, ghẽ, uà ống nhố, tấm uán kê đầu, lỗ thông gió uà 
các hốc kẹt, màu đỏ, màu đen, uà (nền) chưa được thực hiện. 


43. Rác rến, gần các uị tù khưu, (gần) sàng tọa, (gần) trú xá uà nước 
uống, gắn nước rửa, ngược chiều gió, uà ở mới hiên. 


44. Phía dưới gió, thảm trải nền, khung giường, uà giường, ghế; nệm, 
Uật lót ngồi, ống nhổ, uà tấm uán kê đầu. 
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45. Patta cIvaram bhumi ca parantam orabhogato, 
puratthima ca pacchima uttara atha dakkhina. 


46. SItunhe ca diva rattim parivenañca kotthako, 
upatthanagz1sala ca vaccakutI ca panIyam. 


47. Acamakumbhi vuddho ca uddesa paripucchana sajjhã, 
dhammo padIpam vIjJjhape na vivare nap1 thake. 


48. Yena vuddho parivatti kannenap1 na ghattaye, 
paññapesi mahaviro vattam senasanesu tam. 


49. Nivarlyamana dvaram mucchituJJjhanti pesala, 
charIkam chaddaye Janta parIibhandam tatheva ca. 


5O. ParIvenam kotthako sala cunna mattika donika, 
mukham purato na there na nave ussahatI sace.' 


51. Purato uparimaggo cikkhallam matti pithakam, 
vijj]hapetva pakkame' vattam Jantagharesume. 


52. Nacameti yathavuddham patipat1 ca sahasa, 
ubbhuJjJi nitthuno kattham vaccam passava khelakam. 


53. Pharusa kupa sahasa ubbhuJjJi capu sesena, 
bahi anto ca ukkase rajJu ataramanañca. 


54. Sahasa ubbhuJJitvana? nitthune katthavaccakam, 
passava khela pharusa kupañca vaccapaduke. 


55. Natisahasa ubbhuJJi padukaya capucapu, 
na sesaye paticchade uhata pitharena ca. 


56. Vaccakutl paribhandam parIvenañca kotthako, 
acamane ca udakam vattam vaccakutIsume. 


57. Upahana dantakattham mukhodakañca asanam, 
yagu udakam dhovitva uddharuklapa gama ca. 


58. Nivasanam kayabandham' sagunam pattasodakam, 
paccha timandalo ceva parimandalabandhanam. 


! nave ussahati sace - Syã. 3 sahasä ubbhaji thite - Ma, Syã. 
° vijjhapetva thaketvã ca - Ma, Syã. * nivasana kãyabandhana - Ma, Syã. 
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45. Y Uuà bình bát, uà mặt đất, mép ụ phía bên kia, phần gấp lại ở bên 
nàu, từ hướng đông, uà từ hướng tâu, từ hướng bắc, rồi từ hướng nam. 


46. Và khi lạnh khi nóng, ban ngàu, ban đêm, uà căn phòng, cổng ra 
Uào, Uà phòng hột họp, nhà đốt lửa, nhà uệ sinh, uà nước uống. 


47. Hũ nước súc miệng, uà U† thâm niên, uiệc đọc tụng, các câu hỏi, uiệc 
học bài, (uiệc giảng) Pháp, nên thổi tắt ngọn đèn, không nên mở ra, cũng 
không nên đóng lạt. 


48. Khi đốt đầu uới uị thâm miền thì nên xoqu lạt, không nên ua chạm dù 
là bằng chéo ụ, đấng Đại Hùng đã quụ định điều ấu là phận sự ở các nơi cư 
ngụ. 


49. Các uị trong khi bị cản trở, (đóng) cửa ra uào, đã bị ngất xỉu, các U† 
hiền thiện phàn nàn, nên đổ tro, nhà tăm hơi, uà bục nên xung quanh 
tương tợ ụ như thế. 


5o. Căn phòng, cổng, gian phòng lớn, bột tắm, đất sét, máng nước, 
khuôn mặt, ở phía trước, không (chen uào) các uị trưởng lão, không nên 
(xua đuổi) các uị mới tu, nếu có nỗ lực. 


51. (Tắm) ở phía trước, ở phía trên, đường đi, bị lầu lội, (máng) đất sét, 
ghế ngồi, sau khi tắt lửa, nên đi ra, các điều này là phận sự ở các nhà tắm 
hơi. 


52. VỊ không rửa sạch, theo thâm miên, theo thứ tự, uà uới sự uột uã, đã 
Uớn 1 lên, uiệc rặn, gỗ (chà răng), uiệc đạt tiện, uiệc tiểu tiện, uiệc khạc nhổ. 


53. Bị sần sùi, hố phân, uới sự uội uã, đã uén ụ lên, tiếng chép chép, uới 
(nước) chừa lại, u† ở bên ngoài, uà ở bên trong, nên tăng hằng, giâu phơi, 
Uò sự không hấp tấp. 


54. Với sự uội uã, sau khi uén lên, uề uiệc rặn, gỗ (chà răng), uiệc đại 
tiện, uiệc tiểu tiện, uiệc khạc nhố, (khúc câu chùi) bị sẵn sùi, hố phân, bệ nhà 
UỆ sĩnh. 


55. Với sự không uột uã, đã uén ụ lên, ở sàn rửa, tiếng chép chép, không 
nên chừa lại (nước), nên che kín, bị đơ, uới thùng đựng. 


56. Nhà uệ sinh, bục nền xung quanh, uà căn phòng, cổng, uà nước để 
rửa ráu, các điều nàu là phận sự ở nhà uệ sửnh. 


57. Đôi dép, gỗ chà răng, uà nước súc miệng, chỗ ngồi, cháo, nước, sau 
khi rửa, nên thu xếp, rác bẩn, uà uào làng. 


58. Y lót trong, dâu thắt lưng, có nếp gấp, bình bát còn đẫm nước, uị thị 
giả, uà luôn cả ba uòng, (mặc U nộ!) tròn đều, dâu thắt lưng. 
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59. Sagunam dhovitva paccha natidure patiggahe, 
bhanamanassa apatti pathamam gantvana äsanam. 


6o. Udakam pItha kathali paccuggantva nivasanam, 
otape nidahi bhango obhoge bhuñJatunname. 


61. PanIiyam udakam nicam muhuttam na ca nidahe, 
pattacIvara bhumI ca' parantam orabhogato. 


62. Uddhare patisame ca uklapo ca nahayItum, 
sitam unham JjJantagharam cunnam mattikapitthito. 


63. PIthañca c1varam cunnam mattikussahati mukham, 
purato there nave ca parlkammañca nikkhame. 


64. Purato udake nahate nivasetva upaJJjhayam, 
nivasanañca sanghati pIthakam asanena ca. 


6s. Pado pitham kathaliñca panryuddesapucchana, 
uklapam susodheyya” pathamam pattacIvaram. 


66. Nisidanapaccattharanam bhisibimbohananl ca, 
mañco pItham patipadam mallakam apassena ca. 


67. Bhumma santana aloka geruka kala akata, 
bhummatthara patipada mañco pItham bimbohanam. 


68. Nisidanattharanam khela apasse pattacIvaram, 
puratthima pacchima ceva uttara atha dakkhina. 


6o. SItunhañca? diva rattim parIivenañca kotthako, 
upatthanagsisala ca vacca panIyam bhoJan1. 


7o. Acamam anabhirati kukkuccam ditthi ca garu, 
mulamanatta abbhanam taJjanTyam niyassakam. 


71. PabbajJa patisaranI ukkhepañca katam yadl, 
dhove katabbam raJañca! raJe samparIvattakam. 


72. Pattañca cIvaram capi parIkkharañca chedanam, 
parikammam veyyavaccam paccha pindam pavisanam. 


! pattacivaram bhũmi ca - Ma, Syã. ” situnhe ca - Syã. 
ˆ nklãpussaham sodheyya - Syã. * kãtabbarajanam - Syã. 
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59. Có nếp gấp, sau khi rửa, u† (Sa-môn) hầu cận, không quá xa, nên 
nhận lấu, khi đang nói, tội 0i phạm, sau khi đi uề trước tiên, chỗ ngồi. 


6o. Nước rửa chân, ghế kê chân, tấm chà chân, sau khi đi ra đón, ụ lót 
trong, nên phơi năng, để luôn, uết gấp, ở phần đã gấp lại, để thọ thực, nên 
đem lại. 


61. Nước uống, nước rửa, chỗ thấp, trong chốc lát, uà không nên để 
luôn,  uà bình bát, uà mặt đất, mép ụ phía bên kia, phần gốp lại ở bên nàu. 


62. Nên thu xếp, uà nên dọn dẹp, rác bẩn, uà (có ý muốn) tắm, (nước) 
lạnh, (nước) nóng, nhà tm hơi, bột tắm, đất sét, từ phía sau lưng. 


63. Và ghế ngồi, ụ, bột tắm, đất sét, nếu có nỗ lực, khuôn mặt, phía 
trước, (chen uào) các u† trưởng lão, uà (xua đuổi) các uị mới tu, uà uiệc kù 
cọ, nên rời khỏi. 


6a. Ở phía trước, lúc ở trong nước, khi đã tắm, sau khi quấn ụ lại, (lau 
khô) thầu tế độ, uà ụ lót trong, hai lớp, ghế (nhà tằm hơi), uà uới chỗ ngồi. 


ó5. Nước rửa chân, ghế kê chân, giẻ lau chân, nước uống, uiệc đọc tụng, 
uiệc hỏi đạo, rác bẩn, nên khéo làm sạch sẽ, trước tiên là ụ uà bình bát. 


66. Vật lót ngồi, tấm trải nằm, nệm uà các gối, giường, ghế, khung 
giường, ống nhổ; uà tấm uán kê đầu. 


67. (Tấm trái) nền nhà, mạng nhện, lỗ thông gió, màu đỏ, màu đen, 
không được thực hiện, tấm trải nền, khung giường, giường, ghế, gối. 

68. Vật lót ngồi uà tấm trải nằm, ống nhổ, tấm uán kê đầu, ụ uà bình 
bát, từ hướng đông, uà luôn cả từ hướng tâu, từ hướng bắc, rồi từ hướng 
nam. 


6o. Và khi lạnh khi nóng, ban ngàu, ban đêm, uà căn phòng, cổng ra 
Uào, phòng hột họp, uà nhà đốt lửa, nhà Uuệ sinh, nước uống, nước rửa. 


7o. Việc súc miệng, sự bực bội, nỗi nghỉ hoặc, tà kiến, uà tội nặng, từ 
đầu, hình phạt mànatta, uiệc giải tột, (hành sự) khiển trách, chỉ dạu. 


71. (Hành sự) xua đuổi, hòa giỏi, uà treo tội, nếu đã được thực hiện, nên 
giặt, nên thể hiện, uà uiệc nhuộm, nên nhuộm, uiệc trộn đều. 


72. Và bình bát, uà luôn cả ụ nữa, uà uật dụng, uiệc cạo (tóc), uiệc kù cọ, 
Uiệc hầu hạ, Sa-rnôn hầu cận, đồ khết thực, sự đi uào. 
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73. Na susanam disa ceva yavaJIvam upatthahe, 
saddhiviharikenetam vattupajjhayakesume. 


74. Ovada sasanuddesa puccha pattañca cIvaram, 
parIkkhara gilano ca na pacchasamano bhave. 


75. UpaJJhayesu ye vatta' evam acariyesupi, 
saddhiviharike vatta tatheva antevasike. 


76. Agantukesu ye vattä' puna ävasikesu ca, 
gamikanumodanika bhattagge pindapatike.? 


z7... Araññikesu yam vattam yañca senasanesu pi, 
Jantaghare vaccakutI upaJJha saddhiviharike. 


78. Acariyesu yam vattam tatheva antevasike, 
ekunavisati vatthu vutta solasakhandhake.? 


7o. Vattam aparIpurento na silam parIipuratl, 
asuddhasilo duppañño cittekaggam na vindaHi. 


8o. Vikkhittacitto nekaggo samma dhammam na passatl, 
apassamano saddhammam dukkha na parimuccati. 


81. Yam vattam parIpurento silampi parIpurati, 
visuddhasilo sappañño cittekaggampl vindati. 


82. Avikkhittacitto ekaggo samma dhammam vipassati, 
sampassamano saddhammam dukkha so parimucecatl. 


83. Tasma hi vattam pureyya JIinaputto vieakkhano, 
ovadam buddhasetthassa tato nibbanamehlI ”ti. 


--OOOOO-- 


' yavatä - Syã; ˆ pindacarike - Ma. 
vã vattä - PTS. 3 vatta cuddasa khandhake - Ma. 
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73. Không mộ địa, uà luôn cả hướng (khác), cho đến trọn đời nên phục 
uụ, Uiệc nàu (nên được thực hành) bởi người đệ tử, các điều nàu là phận sự 
đối uới các uị thầu tế độ. 


74. Sự giáo huấn, giảng dqụ, đọc tụng, uấn hỏi, bình bát, uà ụ, uật dụng, 
Uà UỊ bị bệnh, không nên là u† Sa-môn hầu cận. 


75. Các phận sự nào đối uới các uị thầu tế độ thì cũng như uậu đối uới 
các uị thầu dạu học, các phận sự đối uới các người đệ tử thì tương tợ như 
thế đối uới người học trò. 


76. Các phận sự dành cho các u† uãng lai, uà dành cho các u† thường trú 
nữa, các u† xuất hành, các uị nói lời tàu hủ ở nơi thọ thực, uà Uề uị đi khất 
thực. 


77. Phận sự dành cho các u† ngụ ở rừng, uà luôn cả ở các nơi cư ngụ, ở 


nhà tắm hơi, các nhà uệ sinh, các uị thầu tế độ, đối uới người đệ tử. 

78. Phận sự đốt uới các uị thầu dạu học, tương tợ ụ như thế đối uới 
người học trò, có mười chín sự uiệc đã được nói đến ở mười sáu phần. 

70. Trong khi không làm tròn phận sự thì không đầu đủ uŠ giới, uị có 
giới không trong sạch, có tuệ kém, không có được nhất tâm. 


8o. Với tâm bị xáo trộn, không trụ một điểm, không nhìn thấu Pháp một 
cách đúng đẳn, trong khi không nhìn thấu Chánh Pháp, không hoàn toàn 
thoát khởi khổ đau. 


81. 7rong khi làm đầu đủ phận sự, thì cũng làm đầu đủ uề giới, là u† có 
giới thanh tịnh, có tuệ, đạt được luôn cả nhất tâm. 


82. Tâm không bị xáo trộn, trụ một điểm, nhìn thấu rõ Pháp một cách 
đúng đắn, trong khi bản thân nhìn thấu Chánh Pháp, uị ấu hoàn toàn thoát 
khỏi khổ đau. 

83. Chính uì điều ấu, người con trai sáng suốt của đấng Chiến Thắng, 
nên làm đầu đủ phận sự, lời giáo huấn của đức Phật tốt thượng, từ đó hãu 
đi đến Niết Bàn.” 


--OOOOO-- 
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PÄTIMOKKHATTHAPANAK- 
KHANDHAKAM 


PATHAMABHANAVARAM 
PATIMOKKHUDDESAYACANA 


1. Tena samayena buddho bhagava savatthiyam viharati pubbarame 
migaramatupasade. Tena kho pana samayena bhagava tadahuposathe! 
bhikkhusanghaparivuto nisinno ho. 


Atha kho ayasma anando abhikkantaya rattiya nikkhante pathame yame 
utthayasana ekamsam uttarasangam karltva yena bhagava tenañJalimm 
panametva bhagavantam etadavoca: “Abhikkanta bhante ratti, nikkhanto 
pathamo yamo, ciranisinno bhikkhusangho. Uddisatu bhante bhagava 
bhikkhunam patimokkhan ”ti. Evam vutte bhagava tunh1 ahosl. 


Dutiyampi kho ayasma anando abhikkantaya rattiya nikkhante maJJhime 
yame utthayasana ekamsam uttarasangham karitva yena bhagava tenañJalim 
panametva bhagavantam etadavoca: “Abhikkanta bhante ratti, nikkhanto 
majjhimo yamo, ciranisinno bhikkhusangho. Uddisatu bhante bhagava 
bhikkhunam patimokkhan ”ti. Dutiyampl kho bhagava tunhI ahosI. 


Tatiyampi kho ayasma anando abhikkantaya rattiya nikkhante pacchime 
yvame uddhaste arune nandimukhiya ratiya utthayasana ekamsam 
uttarasangam karitva yena bhagava tenañJalim panametva bhagavantam 
etadavoca: “Abhikkanta bhante ratti, nkkhanto pacchimo yamo, uddhastam 
arunam, nandimukhI rattil, ciranisinno bhikkhusangho. Uddisatu bhante 
bhagava bhikkhunam patimokkhan ”ti. 


“Aparisuddha ananda parIsa ”tI. 


! tadahuposathe pannarase - Syä. “uddhate - PTS. 
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IX. CHƯƠNG ĐÌNH CHÍ 
GIỚI BỔN PATIMOKKHA 


TỤNG PHẨM THỨ NHẤT: 


THỈNH CẦU TUYÊN ĐỌC GIỚI BỔN PATIMOKKHA: 


1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại Savatthi, tu viện Pubba, ở tòa 
nhà dài của người mẹ của Migara.! Vào lúc bấy giờ, nhằm ngày Uposatha, 
đức Thế Tôn đang ngồi, được vây quanh bởi hội chúng tỳ khưu. 


Khi ấy, lúc đêm đã khuya canh một đã tàn, đại đức Ananda đã từ chỗ ngồi 
đứng dậy, đắp thượng y một bên vai, chắp tay hướng về đức Thế Tôn, và đã 
nói với đức Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, đêm đã khuya canh một đã tàn, 
hội chúng tỳ khưu ngồi đã lâu. Bạch ngài, xin đức Thế Tôn tuyên đọc giới bổn 
Patimokkha cho các tỳ khưu.” Khi được nói như vậy, đức Thế Tôn đã im lặng. 


Đến lần thứ nhì, lúc đêm đã khuya canh giữa đã tàn, đại đức Ananda đã 
từ chỗ ngồi đứng dậy, đắp thượng y một bên vai, chắp tay lên hướng về đức 
Thế Tôn, và đã nói với đức Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, đêm đã khuya, 
canh giữa đã tàn, hội chúng tỳ khưu ngồi đã lâu. Bạch ngài, xin đức Thế Tôn 
tuyên đọc giới bổn Patimokkha cho các tỳ khưu.” Đến lần thứ nhì, đức Thế 
Tôn đã im lặng. 


Đến lần thứ ba, lúc đêm đã khuya canh cuối đã tàn, bình minh đã rạng, 
trời đêm lộ vẻ rạng rỡ, đại đức Ananda đã từ chỗ ngồi đứng dậy, đắp thượng 
y một bên vai, chắp tay lên hướng về đức Thế Tôn, và đã nói với đức Thế Tôn 
điều này: - “Bạch ngài, đêm đã khuya canh cuối đã tàn, bình minh đã rạng, 
trời đêm lộ vẻ rạng rỡ, hội chúng tỳ khưu ngồi đã lâu. Bạch ngài, xin đức Thế 
Tôn tuyên đọc giới bổn Patimokkha cho các tỳ khưu.” 


- “Này Ananda, hội chúng không thanh tịnh.” 


! Tòa nhà này được xây dựng bởi mẹ của Migara, tức là nữ cư sĩ Visakha (ND). 
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2. Atha kho ayasmato mahamoggallanassa etadahosi: “Kam nu kho 
bhagava puggalam sandhaya evamaha: “Aparisuddha ananda parisa”ti? Atha 
kho ayasma mahamogøgallano sabbavantam bhikkhusangham cetasa ceto 
parlcca manasakasi. Addasa kho ayasma mahamoggallano tam puggalam 
dusslan papadhammam  asucisankassarasamacaram paticchanna- 
kammantam assamanam samanapatlññam abrahmacarm brahmacari- 
patlññam antoputim avassutam kasambujatam' maJjhe bhikkhusanghassa 
nIsinnam. 


Disvana yena so puggalo tenupasankami, upasankamitva tam puggalam 
etadavoca: “Utthehi avuso, ditthosi bhagavata. Natthi te bhikkhuhi saddhim 
samvaso ”ti. Evam vutte so puggalo tunh1I ahosi. 


Dutyampl kho ayasma mahamoggallano tam puggalam etadavoca: 
“Utthehi avuso, di{thosi bhagavata. Natthi te bhikkhuhi saddhim samvaso 
”t. Dutiyampi kho so puggalo tunhT ahosi1. 


Tatyampi kho ayasma mahamogsallano tam puggalam etadavoca: 
“Utthehi avuso, di{thosi bhagavata. Natthi te bhikkhuhi saddhim samvaso 
”ti. Tatiyampl kho so puggalo tunh1 ahosiI. 


Atha kho ayasma mahamoggallano tam puggalam bahayam gahetva 
bahidvarakotthaka nikkhametva suciphatkam datva yena bhagava 
tenupasankamI, upasankamitva bhagavantam etadavoca: “Nikkhamito so 
bhante puggalo maya. Parisuddha parisa. Uddisatu bhante bhagava 
bhikkhunam patimokkhan ti. 


“Acchariyam mogsallana, abbhutam mogsallana, yava bahagahanapl 
nama so moghapuriso agamessatI ”tI. 


x*xxxx% 


MAHASAMUDDE ATTHA ACCHARITYA 


3. Atha kho bhagava bhikkhu amantesi: “Atthime bhikkhave maha- 
samudde acchariya abbhuta dhamma ye disva disva asura mahasamudde 
abhiramanti. Katame attha? 


' kasambukajãatam - Syã, PTS. 
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2. Khi ấy, đại đức Mahamogsallana đã khởi ý điều này: “Liên quan đến 
nhân vật nào khiến đức Thế Tôn đã nói như vầy: “Này Ananda, hội chúng 
không thanh tịnh”?” Sau đó, đại đức Mahamogsallana đã chăm chú dùng tâm 
quán xét tâm của toàn thể hội chúng tỳ khưu. Đại đức Mahamogsallana quả 
nhiên đã thấy được nhân vật ấy, là kẻ có ác giới, có ác pháp, sở hành bất tịnh 
và đáng nghi ngờ, có hành động che giấu, phi Sa-môn, giả mạo Sa-môn, phi 
Phạm hạnh, giả mạo Phạm hạnh, nội tâm thối nát, nhiễm dục vọng, có bản 
chất dơ bẩn, đang ngồi giữa hội chúng tỳ khưu. 


Sau khi nhìn thấy đã đi đến gần nhân vật ấy, sau khi đến gần đã nói với 
nhân vật ấy điều này: - “Này ông bạn, hãy đứng dậy. Ngươi đã bị đức Thế Tôn 
nhìn thấy rồi. Ngươi không được cộng trú với các tỳ khưu.” Được nói như 
vậy, nhân vật ấy đã im lặng. 


Đến lần thứ nhì, đại đức Mahamoggallana đã nói với nhân vật ấy điều 
này: - “Này ông bạn, hãy đứng dậy. Ngươi đã bị đức Thế Tôn nhìn thấy rồi. 
Ngươi không được cộng trú với các tỳ khưu.” Đến lần thứ nhì, nhân vật ấy đã 
1m lặng. 


Đến lần thứ ba, đại đức Mahamogsallana đã nói với nhân vật ấy điều này: 
- “Này ông bạn, hãy đứng dậy. Ngươi đã bị đức Thế Tôn nhìn thấy rồi. Ngươi 
không được cộng trú với các tỳ khưu.” Đến lần thứ ba, nhân vật ấy đã im 
lặng. 


Khi ấy, đại đức Mahamogsallana đã nắm lấy nhân vật ấy ở cánh tay đẩy 
ra bên ngoài cánh cửa của cổng ra vào, gài chốt cửa lại, rồi đã đi đến gặp đức 
Thế Tôn, sau khi đến đã nói với đức Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, nhân vật 
ấy đã bị con đẩy ra ngoài rồi; hội chúng được thanh tịnh. Bạch ngài, xin đức 
Thế Tôn tuyên đọc giới bổn Patimokkha cho các tỳ khưu.” 


- “Này Moggallana, thật kỳ lạ thay! Này Mogsallana thật khác thường 
thay! Gã rồ dại ấy lại chờ cho đến lúc bị nắm lấy cánh tay.” 


x*xxxx% 


TÁM PHÁP KỲ DIỆU VỀ BIỂN CÁ: 


3. Sau đó, đức Thế Tôn đã bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, đây là 
tám pháp kỳ diệu phi thường về biển cả, sau khi thường xuyên xem xét 
những pháp ấy các A-tu-la thỏa thích trong biển cả. Tám pháp ấy là gì? 
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Mahasamuddo bhikkhave anupubbaninno anupubbapono anupubba- 
pabbharo na ayatakeneva papato.  Yampi bhikkhave mahasamuddo 
anupubbaninno anupubbapono anupubbapabbharo na ayatakeneva papato. 
Ayam bhikkhave mahasamudde pathamo acchariyo abbhuto dhammo yam 
disva disva asura mahasamudde abhiramanHi. 


Puna ca param bhikkhave mahasamuddo thitadhammo velam nativattati. 
Yampi bhikkhave mahasamuddo thitadhammo velam nativattati. Ayam' 
bhikkhave mahasamudde dutiyo acchariyo abbhuto dhammo yam disva 
disva asura mahasamudde abhiramanti. 


Puna ca param bhikkhave mahasamuddo na matena kunapena 
samvasati. Yam hoti mahasamudde matam kunapam tam khippaññeva tiram 
vaheti, thalam vã ussadeti.? Yampi bhikkhave mahasamuddo na matena 
kunapena samvasati. Yam hot mahasamudde matam kunapam tam 
khippaññeva tiram vaheti, thalam va ussadeti Ayam' bhikkhave 
mahasamudde tatiyo acchariyo abbhuto dhammo —pe— 


Puna ca param bhikkhave ya kaci mahanadiyo seyyathidam: ganga 
yamuna aciravatI sarabhu mahiI, ta mahasamuddam patta Jahanti purImani 
namagottani, mahasamuddo tveva sankham” gacchanti. Yampli bhikkhave ya 
kaci mahanadiyo ganga —pe— mahasamuddo tveva sankham gacchanii. 
Ayam' bhikkhave mahasamudde catuttho acchariyo abbhuto dhammo —pe— 


Puna ca param bhikkhave yã ca loke savantiyoˆ mahasamuddam appenti 
ya ca antalikkha đhara papatanti, na tena mahasamuddassa unattam va 
puratam va paññayat. YampI bhikkhave yãä ca loke savantiyo 
mahasamuddam appenti yãä ca antalkkha dhara papatani na tena 
mahasamuddassa unattam vã purattam va paññayati. Ayam' bhikkhave 
mahasamudde pañcamo acchariyo abbhuto đhammo —pe— 


Puna ca param bhikkhave mahasamuddo ekaraso lonaraso. Yampi 
bhikkhave mahasamuddo ekaraso lonaraso. Ayam' bhikkhave mahasamudde 
chattho acchariyo abbhuto dhammo —pe— 


! ayampi - Syã. ” sañkhyam - Syã. 
ˆ thalam ussäreti - Ma, PTS; thalam ussädeti - Syä. * vã kaci loke savantiyo - Syã. 
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Này các tỳ khưu, biển cả sâu xuống dần đần, có độ dốc xuống dần đần, có 
sự lõm xuống dần dần, không có vực sâu một cách đột ngột. Này các tỳ khưu, 
sự việc biển cả sâu xuống dần dần, có độ dốc xuống dần đần, có sự lốm xuống 
dần dần, không có vực sâu một cách đột ngột, này các tỳ khưu, đây là pháp kỳ 
diệu phi thường thứ nhất về biển cả, sau khi thường xuyên xem xét pháp ấy 
các A-tu-la thỏa thích trong biển cả. 


Này các tỳ khưu, còn có điều này nữa, biển cả có pháp ổn định, không 
tràn qua khỏi bờ. Này các tỳ khưu, sự việc biển cả có pháp ổn định, không 
tràn qua khỏi bờ, này các tỳ khưu, đây là pháp kỳ diệu phi thường thứ nhì về 
biển cả, sau khi thường xuyên xem xét pháp ấy các A-tu-la thỏa thích trong 
biến cả. 


Này các tỳ khưu, còn có điều này nữa, biển cả không sống chung với xác 
chết, nghĩa là khi ở trong biển cả có xác chết, nó tức thời đưa xác chết ấy vào 
bờ hoặc hất lên đất liền. Này các tỳ khưu, sự việc biển cả không sống chung 
với xác chết, nghĩa là khi ở trong biển cả có xác chết, nó tức thời đưa xác chết 
ấy vào bờ hoặc hất lên đất liền, này các tỳ khưu, đây là pháp kỳ diệu phi 
thường thứ ba về biển cả, —(như trên)— 


Này các tỳ khưu, còn có điều này nữa, các con sông lớn như là Ganga, 
Yamuna, AciravatI, Sarabhu, MahiI khi đã ra đến biển cả thì từ bỏ các tên họ 
trước đây và đi đến tên gọi là “Biển cả.` Này các tỳ khưu, sự việc các con sông 
lớn như là Ganga, —(như trên)— và đi đến tên gọi là “Biển cả, này các tỳ 
khưu, đây là pháp kỳ diệu phi thường thứ tư về biển cả, —(như trên)— 


Này các tỳ khưu, còn có điều này nữa, có các dòng nước ở trái đất đổ vào 
biển cả và các trận mưa từ không trung rơi xuống, nhưng không vì điều ấy 
mà biển cả được xem là vơi hay đầy. Này các tỳ khưu, sự việc có các dòng 
nước ở trái đất đổ vào biển cả và các trận mưa từ không trung rơi xuống 
nhưng không vì điều ấy mà biển cả được xem là vơi hay đầy, này các tỳ khưu, 
đây là pháp kỳ diệu phi thường thứ năm về biển cả, —(như trên)— 


Này các tỳ khưu, còn có điều này nữa, biển cả có một vị là vị của muối. 
Này các tỳ khưu, sự việc biển cả chỉ có một vị là vị của muối, này các tỳ khưu, 
đây là pháp kỳ diệu phi thường thứ sáu về biển cả, —(như trên)— 
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Puna ca param bhikkhave mahasamuddo bahuratano anekaratano. 
Tatrimanl ratanani, seyyathidam: mutta man vel|uriyo sankho sila pavalam 
rajatam jJatarupam lohitanko' masaragallam. Yampi bhikkhave maha- 
samuddo bahuratano anekaratano, tatrimani ratananil —pe— Ayam 
bhikkhave mahasamudde sattamo acchariyo abbhuto dhammo —pe— 


Puna ca param bhikkhave mahasamuddo mahatam bhutanam avaso. 
Tatrime bhuta: timi timingalo timirapingalo? asura naga gandhabba. Santi 
mahasamudde vyojanasatkapil attabhava dviyojJanasatikapI attabhava 
tiyoJanasatikapl attabhava catuyoJanasatikapl1 attabhava pañcayoJanasatikapl 
attabhava. Yampi bhikkhave mahasamuddo mahatam bhutanam avaso, 
tatrime bhuta: timi —pe— Santi mahasamudde yojanasatikapl attabhava — 
pe— pañcayojanasatkapl attabhava. Ayam bhikkhave mahasamudde 
atthamo acchariyo abbhuto dhammo yam disva disva asura mahasamudde 
abhiramanti. Ime kho bhikkhave mahasamudde attha acchariya abbhuta 
dhamma ye disva disva asura mahasamudde abhiramanti. 


4. Evameva kho bhikkhave Imasmim dhammavinaye attha acchariya 
abbhuta dhamma ye disva disva bhikkhu Imasmim đdhammavinaye 
abhiramanti. Katame attha? 


Seyyathapi bhikkhave mahasamuddo anupubbaninno anupubbapoqo 
anupubbapabbharo na ayatakeneva papato. Evameva kho bhikkhave 
Imasmim dhammavinaye anupubbasikkha anupubbakiiya anupubba- 
patipada na ayatakeneva aññapativedho. Yampi bhikkhave Imasmim 
dhammavinaye anupubbasikkha anupubbakiriya anupubbapatipadä na 
ayatakeneva aññapativedho. Ayam bhikkhave Imasmim đdhammavinaye 
pathamo acchariyo abbhuto dhammo yam disva disva bhikkhũ Imasmim 
dhammavinaye abhiramanti. 


Seyyathapi bhikkhave mahasamuddo thitadhammo velam nativattatl, 
evameva kho bhikkhave yam maya mama savakanam? sikkhapadam 
paññattam tam mama savaka jIvitahetupIl natkkamanti. Yampi bhikkhave 
yvam maya savakanam sikkhapadam paññattam tam mama savaka 
JIvitahetupi natikkamanti. Ayam bhikkhave Imasmim dhammavinaye dutiyo 
acchariyo abbhuto dhammo —pe— 


! lohitako - Ma.  vam mayä savakanam - Syã, PTS. 
“timingalo timitimingalo - Ma, PTS; timiägalo timitimiägalo mahãtimingalo - Syã. 
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Này các tỳ khưu, còn có điều này nữa, biển cả có nhiều vật quý, có vô số 
vật quý. Ở đó, các vật quý ấy như là ngọc trai, ngọc ma-ni, ngọc bích, xà cừ, 
đá quý, san hô, bạc, vàng, ngọc ru-by, ngọc mắt mèo. Này các tỳ khưu, sự việc 
biển cả có nhiều vật quý, có vô số vật quý; ở đó, các vật quý ấy —nt— này các 
tỳ khưu, đây là pháp kỳ diệu phi thường thứ bảy về biển cả, —(như trên)— 


Này các tỳ khưu, còn có điều này nữa, biển cả là nơi cư trú của các chúng 
sanh to lớn. Ơ đó, các chúng sanh ấy là cá ông, cá voi, cá ông voi, các A-tu-Ìa, 
các loài rồng, các Càn-thát-bà. Trong biển cả còn có những loài hữu hình lớn 
đến trăm do tuần, những loài hữu hình lớn đến hai trăm do tuần, những loài 
hữu hình lớn đến ba trăm do tuần, những loài hữu hình lớn đến bốn trăm do 
tuần, những loài hữu hình lớn đến năm trăm do tuần. Này các tỳ khưu, sự 
việc biến cả là nơi cư trú của các chúng sanh to lớn; ở đó, các chúng sanh ấy 
là cá ông, —(như trên)— Trong biển cả còn có những loài hữu hình lớn đến 
trăm do tuần, —(như trên)— những loài hữu hình lớn đến năm trăm do tuần, 
này các tỳ khưu, đây là pháp kỳ diệu phi thường thứ tám về biển cả, sau khi 
thường xuyên xem xét pháp ấy các A-tu-la thỏa thích trong biển cả. 


4. Này các tỳ khưu, tương tợ như thế trong Pháp và Luật này có tám pháp 
kỳ diệu phi thường, sau khi thường xuyên xem xét những pháp ấy các tỳ 
khưu thỏa thích trong Pháp và Luật này. Tám pháp ấy là gì? 


Này các tỳ khưu, cũng giống như biển cả sâu xuống dần dần, có độ dốc 
xuống dần đần, có sự lốm xuống đần dần, không có vực sâu một cách đột 
ngột, này các tỳ khưu, tương tợ như thế trong Pháp và Luật này có sự học tập 
theo thứ lớp, có sự thực hành theo thứ lớp, có sự tiến bộ theo thứ lớp, không 
có sự chứng ngộ đột ngột nào khác. Này các tỳ khưu, sự việc trong Pháp và 
Luật này có sự học tập theo thứ lớp, có sự thực hành theo thứ lớp, có sự tiến 
bộ theo thứ lớp, không có sự chứng ngộ đột ngột nào khác, này các tỳ khưu, 
đây là pháp kỳ diệu phi thường thứ nhất trong Pháp và Luật này, sau khi 
thường xuyên xem xét pháp ấy các tỳ khưu thỏa thích trong Pháp và Luật 
này. 


Này các tỳ khưu, cũng giống như biển cả có pháp ổn định, không tràn qua 
khỏi bờ, này các tỳ khưu, tương tợ như thế điều học nào đã được ta quy định 
cho các đệ tử của ta, các đệ tử của ta không vượt qua điều học ấy dù là 
nguyên nhân mạng sống. Này các tỳ khưu, sự việc điều học nào đã được ta 
quy định cho các đệ tử, các đệ tử của ta không vượt qua điều học ấy dà là 
nguyên nhân mạng sống, này các tỳ khưu, đây là pháp kỳ diệu phi thường thứ 
nhì trong Pháp và Luật này, —(như trên)— 
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Seyyathapi bhikkhave mahasamuddo na matena kunapena samvasatl, 
yvam hoti mahasamudde matam kunapam tam khippaññeva' tiram vaheti, 
thalam va ussadetiˆ Evameva kho bhikkhave yo so puggalo dusslo 
papadhammo_ asucisankassarasamacaro patiecchannakammanto assamano 
samanapatño abrahmacarT brahmacaripatlñño antoputi avassuto 
kasambuJato, na tena sangho samvasati khippaññeva tam sannIpatitva 
ukkhipatl, kiãcapl so hoti majjhe bhikkhusanghassa nisinno, atha kho so 
arakava sanghamha, sangho ca tena. Yampi bhikkhave yo so puggalo dussllo 
papadhammo -—pe— na tena sangho samvasat khippaññeva tam 
sannipatitva ukkhipatl, kiãcapl so hoti majjhe bhikkhusanghassa nisinno, 
atha kho so arakava sanghamha, sangho ca tena. Ayam bhikkhave Imasmim 
dhammavinaye tatiyo acchariyo abbhuto dhammo —pe— 


Seyyathapi bhikkhave ya kaci mahanadiyo, seyyathidam: ganga yamuna 
aciravatI sarabhu mahI, ta mahasamuddam patta Jahanti purimani nama- 
gottani mahasamuddotveva sankham gacchanti. Evameva kho bhikkhave 
cattarome vanna khattiya brahmana vessa sudda, te tathagatappavedite 
dhammavinaye agarasma anagariyam pabbaJitat jahani purimani 
namagottanl samana sakyaputtyatveva sankham gacchanti. Yampi 
bhikkhave cattarome vanna khattiya —pe— samana sakyaputtiyatveva 
sankham gacchanti. Ayam bhikkhave Imasmim dhammavinaye catuttho 
acchariyo abbhuto dhammo —pe— 


SeyyathapI bhikkhave ya ca loke savantiyo mahasamuddam appenii, ya 
ca antalikkha dhara papatantl, na tena mahasamuddassa unattam va 
pirattam va paññayati evameva kho bhikkhave bahu cepi bhikkhU 
anupadisesaya nibbanadhatuya parinibbayantl, na tena nibbanadhatuya 
unattam va purattam va paññayati. Yampi bhikkhave bahu cepi bhikkhU 
anupadisesaya nibbanadhatuya parinibbayanti na tena nibbanadhatuya 
unatam va puratam va paññayat. Ayam bhikkhave Imasmim 
dhammavinaye pañcamo acchariyo abbhuto dhammo —pe— 


SeyyathapI bhikkhave mahasamuddo ekaraso lonaraso, evameva kho 
bhikkhave ayam dhammavinayo ekaraso vimuttiraso. YampI bhikkhave 
ayam dhammavinayo ekaraso vimuttiraso. Ayam bhikkhave Imasmim 
dhammavinaye chattho acchariyo abbhuto dhammo —pe— 


SeyyathapI bhikkhave mahasamuddo bahuratano anekaratano, tatrimani 
ratananl seyyathidam: mutta manli veluriyo sankho sila pavalam rajatam 
Jatardpam lohianko masaragallam, evameva kho bhikkhave ayam 
dhammavinayo bahuratano anekaratano, tatrimanl ratanani seyyathidam: 
cattaro satipatthana cattaro sammappadhana cattaro iddhipada 
pañcindriyani pañca balanl satta boJjhanga ariyo atthangIko magso. 


! khippameva - Ma; khippam ñeva - PTS. 3 kiãcãpi kho so hoti - Ma, Syä. 
° thalam ussäreti - Ma, PTS; thalam ussädeti - Syä. * pabbajitvã - Ma, Syã, PTS. 
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Này các tỳ khưu, cũng giống như biển cả không sống chung với xác chết 
nghĩa là khi ở trong biển cả có xác chết, nó tức thời đưa xác chết ấy vào bờ 
hoặc hất lên đất liền, này các tỳ khưu, tương tợ như thế nhân vật nào là kẻ có 
ác giới, có ác pháp, sở hành bất tịnh và đáng nghi ngờ, có hành động che 
giấu, phi Sa-môn, giả mạo Sa-môn, phi Phạm hạnh, giả mạo Phạm hạnh, nội 
tâm thối nát, nhiễm dục vọng, có bản chất dơ bẩn, hội chúng không sống 
chung với kẻ ấy mà tức thời tụ hội lại loại trừ kẻ ấy ra; cho dù kẻ ấy ngồi giữa 
hội chúng tỳ khưu nhưng kẻ ấy vẫn bị tách ly khỏi hội chúng và hội chúng 
vẫn được tách ly với kẻ ấy. Này các tỳ khưu, sự việc nhân vật nào là kẻ có ác 
giới, có ác pháp, —(như trên)— hội chúng không sống chung với nhân vật ấy 
mà tức thời tụ hội lại loại trừ kẻ ấy ra; cho dù kẻ ấy ngồi giữa hội chúng tỳ 
khưu nhưng kẻ ấy vẫn bị tách ly khỏi hội chúng và hội chúng vẫn được tách ly 
với kẻ ấy, này các tỳ khưu, đây là pháp kỳ diệu phi thường thứ ba trong Pháp 
và Luật này, —(như trên)— 


Này các tỳ khưu, cũng giống như các con sông lớn như là Gañga, Yamuna, 
AciravatI, Sarabhu, Mahi khi đã ra đến biển cả thì từ bỏ các tên họ trước đây 
và đi đến tên gọi là “Biển cả,` này các tỳ khưu, tương tợ như thế bốn loại giai 
cấp này là vua chúa, Bà-la-môn, thương buôn, và nô bộc, khi họ đã rời nhà 
xuất gia sống không nhà trong Pháp và Luật được công bố bởi đức Như Lai 
thì từ bỏ các tên họ trước đây và đi đến tên gọi là “Các Sa-môn Thích tử." Này 
các tỳ khưu, sự việc bốn loại giai cấp này là vua chúa, —(như trên)— và đi đến 
tên gọi là “Các Sa-môn Thích tử,'` này các tỳ khưu, đây là pháp kỳ diệu phi 
thường thứ tư trong Pháp và Luật này, —(như trên)— 


Này các tỳ khưu, cũng giống như các dòng nước ở trái đất đổ vào biển cả 
và các trận mưa từ không trung rơi xuống, nhưng không vì điều ấy mà biển 
cả được xem là vơi hay đầy, này các tỳ khưu, tương tợ như thế cho dù nhiều 
vị tỳ khưu Vô Dư Niết Bàn trong cảnh giới Niết Bàn không còn dư sót, nhưng 
không vì điều ấy mà cảnh giới Niết Bàn được xem là vơi hay đầy. Này các tỳ 
khưu, sự việc cho dù nhiều vị tỳ khưu Vô Dư Niết Bàn trong cảnh giới Niết 
Bàn không còn dư sót, nhưng không vì điều ấy mà cảnh giới Niết Bàn được 
xem là vơi hay đầy, này các tỳ khưu, đây là pháp kỳ diệu phi thường thứ năm 
trong Pháp và Luật này, —(như trên)— 


Này các tỳ khưu, cũng giống như biển cả có một vị là vị của muối, này các 
tỳ khưu, tương tợ như thế Pháp và Luật này có một vị là vị của giải thoát. Này 
các tỳ khưu, sự việc Pháp và Luật này có một vị là vị của giải thoát, này các tỳ 
khưu, đây là pháp kỳ diệu phi thường thứ sáu trong Pháp và Luật này, —(như 
trên)— 


Này các tỳ khưu, cũng giống như biển cả có nhiều vật quý, có vô số vật 
quý; ở đó, các vật quý ấy như là ngọc trai, ngọc ma-nli, ngọc bích, xà cừ, đá 
quý, san hô, bạc, vàng, ngọc ru-by, ngọc mắt mèo, này các tỳ khưu, tương tợ 
y như thế Pháp và Luật này có nhiều vật quý, có vô số vật quý; ở đây, các vật 
quý ấy như là bốn sự thiết lập niệm, bốn chánh cần, bốn nền tảng của thần 
thông, năm quyền, năm lực, bảy pháp đưa đến giác ngộ, Thánh đạo tám 
ngành. 
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YampIl bhikkhave ayam đdhammavinayo bahuratano anekaratano 
tatrimanl ratananl seyyathidam: cattaro satipatthana —pe— Ayam bhikkhave 
Imasmim dhammavinaye sattamo acchariyo abbhuto dhammo —pe— 


SeyyathapI bhikkhave mahasamuddo mahatam bhutanam avaso. Tatrime 
bhuta: timi timingalo timirapingalo asura naga gandhabba. Santi 
mahasamudde vojanasatkapl attabhava dviyojanasatikapI attabhava 
tiyoJanasatikapl attabhava catuyoJanasatikapl1 attabhava pañcayoJanasatikapi 
attabhava. Evameva kho bhikkhave ayam đdhammavinayo mahatam 
bhutanam avaso. Tatrime bhutäa: sotapanno sotapattiphalasacchikiriyaya 
patipanno sakadagamI sakadagamiphalasacchikiriyaya patipanno anagami 
anagamiphalasacchikiriyaya patipanno araha arahattaphalasacchikiriyaya' 
patipanno. Yampi bhikkhave ayam đdhammavinayo mahatam bhũtanam 
avaso. Tatrime bhuta: sotapanno —pe— ayam bhikkhave Imasmim 
dhammavinaye atthamo acchariyo abbhuto dhammo yam disva disva 
bhikkhu Iimasmimm dhammavmaye abhiramanti Ime kho bhikkhave 
Imasmim dhammavinaye attha acchariya abbhuta đhamma ye disva disva 
bhikkhu imasmim dhammavinaye abhiramanti ”ti. 


Atha kho bhagava etamattham viditva tayam velayam Imam udanam 
udanesi: 


“Suchannamativassati? vivatam nativassatl, 
tasma channam vivaretha evam tam nativassatI ”tI. 


5. Atha kho bhagava bhikkhu amantesi: “Na danaham bhikkhave Ito 
param uposatham karissami patimokkham uddisissami. Tumhe va dani 
bhikkhave 1to param uposatham kareyyatha patimokkham uddiseyyatha. 
Atthanametam bhikkhave anavakaso yam tathagato aparIsuddhaya parisaya 
uposatham kareyya patmokkham uddiseyya. Na ca bhikkhave” sapattikena 
patimokkham sotabbam. YŸo suneyya apatti dukkatassa. AnuJanami 
bhikkhave yo sapattiko patimokkham sunati tassa pattmokkham thapetum. 


Evañca pana bhikkhave thapetabbam tadahuposathe catuddase va 
pannarase va tasmm puggale sammukhibhute sanghamajjhe 
udaharitabbam: “Sunatu me bhante sangho. Itthannamo puggalo sapattiko 
tassa patimokkham thapemi. Tasmim sammukhibhute na patimokkham 
uddisitabban ti. Thapitam hoti patmokkhan ti. 


! arahäa arahattaya patipanno - Sya, PTS. 
“ channamativassati - Ma, Syã, PTS. ” na ca bhikkhave bhikkhunä - Syã. 
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Này các tỳ khưu, sự việc Pháp và Luật này có nhiều vật quý, có vô số vật 
quý; ở đây, các vật quý ấy như là bốn sự thiết lập niệm, —(như trên)— này 
các tỳ khưu, đây là pháp kỳ diệu phi thường thứ bảy trong Pháp và Luật này, 
—(như trên)— 


Này các tỳ khưu, cũng giống như biển cả là nơi cư trú của các chúng sanh 
to lớn; ở đó, các chúng sanh ấy là cá ông, cá voi, cá ông voi, các A-tu-la, các 
loài rồng, các Càn-thát-bà. Trong biển cả còn có những loài hữu hình lớn đến 
trăm do tuần, những loài hữu hình lớn đến hai trăm do tuần, những loài hữu 
hình lớn đến ba trăm do tuần, những loài hữu hình lớn đến bốn trăm do 
tuần, những loài hữu hình lớn đến năm trăm do tuần. Này các tỳ khưu, tương 
tợ như thế Pháp và Luật này là nơi cư trú của các chúng sanh vĩ đại; ở đây, 
các chúng sanh ấy là vị Nhập Lưu, vị đang thực hành để chứng ngộ quả Nhập 
Lưu, vị Nhất Lai, vị đang thực hành để chứng ngộ quả Nhất Lai, vị Bất Lai, vị 
đang thực hành để chứng ngộ quả Bất Lai, vị A-la-hán, vị đang thực hành để 
chứng ngộ quả A-la-hán. Này các tỳ khưu, sự việc Pháp và Luật này là nơi cư 
trú của các chúng sanh vĩ đại; ở đây, các chúng sanh ấy là vị Nhập Lưu, 
—(như trên)— này các tỳ khưu, đây là pháp kỳ diệu phi thường thứ tám trong 
Pháp và Luật này, sau khi thường xuyên xem xét pháp ấy các tỳ khưu thỏa 
thích trong Pháp và Luật này. Này các tỳ khưu đây là tám pháp kỳ diệu phi 
thường trong Pháp và Luật này, sau khi thường xuyên xem xét những pháp 
ấy các tỳ khưu thỏa thích trong Pháp và Luật này.” 


Sau đó, khi đã hiểu ra sự việc ấy, đức Thế Tôn vào thời điểm ấy đã thốt 
lên lời cảm hứng này: 


“Nước rnưa b† uăng lại ở uật đã khéo được che đậu, nước mưa không bị 
Uuăng lại ở uật đã được mở ra. Vì thế; hãu mở ra uật đã được che đậu, như 
UậuU ở uật ấu nước mưa không bị uăng lại.” 


5. Sau đó, đức Thế Tôn đã bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, giờ 
đây kể từ nay về sau ta sẽ không tiến hành lễ Uposatha, sẽ không tuyên đọc 
giới bổn. Chính các ngươi, giờ đây kể từ nay về sau các ngươi có thể tiến hành 
lễ Uposatha, có thể tụng đọc giới bổn Patimokkha. Này các tỳ khưu, sự việc 
này không hợp lý không có cơ sở là việc đức Như Lai có thể tiến hành lễ 
posatha, có thể tuyên đọc giới bổn Patimokkha ở hội chúng không thanh 
tịnh. Và này các tỳ khưu, vị phạm tội không nên nghe giới bổn Patimokkha; 
vị nào nghe thì phạm tội dukka†a. Này các tỳ khưu, vị nào phạm tội mà lắng 
nghe giới bổn Patimokkha, ta cho phép đình chỉ giới bổn Patfinokkha của vị 
ấy. 


Và này các tỳ khưu, nên đình chỉ như vầy: Vào ngày posatha là ngày 
mười bốn hoặc mười lăm, trong sự hiện diện của nhân vật ấy, nên nêu lên 
giữa hội chúng rằng: “Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Nhân 
vật tên (như vầy) là vị phạm tội, tôi đình chỉ giới bổn Patimokkha của vị ấy, 
giới bổn Pafimokkha không nên tụng đọc trong sự hiện diện của vị ấy.` Giới 
bổn Patimokkha đã được đình chỉ.” 
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Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhu “namhe kocl JanatI ti 
sapattikava patmokkham sunanti, thera bhikkhi paracittaviduno 
bhikkhunam arocenti: “Itthannamo ca Itthannamo ca avuso chabbaggiya 
bhikkhu “namhe kocl Janali tí sapattikava patimokkham sunani ”ti. 
Assosum kho chabbaggiya bhikkhu: “Thera kira bhikkhU paracittaviduno 
amhe bhikkhunam aroceni: 'Ttthannamo ca itthannamo ca avuso 
chabbaggiya bhikkhũ namhe kocl Janati ti sapattikava patimokkham sunanti 
”tU. Te “puramhakam pesala bhikkhũ patimokkham thapentI ti patigacceva 
suddhanam  bhikkhunam  anapattikanam  avatthusmm akarane 
patimokkham thapenHi. 

Ye te bhikkhu appiccha santuttha lajjino kukkuccaka sikkhakama te 
uJjhayanti khiyanti vipacenti: “Katham hi nama chabbaggiya bhikkhU 
suddhanam  bhikkhunam  anapattikanam  avatthusmm akarane 
patimokkham thapessanti ”ti? Atha kho te bhikkhu bhagavato etamattham 
arocesum. 

“Saccam kira bhikkhave chabbaggiya bhikkhu suddhanam bhikkhunam 
anapattikanam avatthusmim akarane patimokkham thapentI ”ti? “Saccam 
bhagava ”t. —pe— 

Vigarahitva dhammim katham katva bhikkhu amantesi: “Na bhikkhave 
suddhanam  bhikkhunam  anapattikanam  avatthusmm akarane 
patimokkham thapetabbam. Yo thapeyya, apatti dukkatassa. 


6. Ekam bhikkhave adhammikam patimokkhatthapanam ekam 
dhammikam.' 


Dve adhammikanl patimokkhatthapanani dve dhammikänI. 

Tim adhammikanl patimokkhatthapananl tini dhammikan1. 
Cattari adhammikanI patimokkhatthapananI cattari dhammikanI. 
Pañca adhammikani patimokkhatthapanani pañca dhammikän1. 
Cha adhammikan1 patimokkhatthapanani cha dhammikän1. 

Satta ađhammikanI patimokkhatthapananmIi satta đhammikan1. 
Attha adhammikaml patimokkhatthapanaml attha dhammikänI. 
Nava adhammikanl patimokkhatthapananl nava dhammikan1. 


Dasa adhammikanl patimokkhatthapananl dasa dhammikan1. 


' ekam dhammikam patimokkhatthapanam - Ma. 
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Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư chính là những vị phạm tội mà 
vẫn nghe giới bổn Patimokkha (nghĩ rằng): “Không ai biết về chúng ta!" Các 
tỳ khưu trưởng lão biết được tâm của người khác nên báo cho các tỳ khưu 
rằng: - “Này các đại đức, các tỳ khưu nhóm Lục Sư tên (như vầy) và tên (như 
vầy) chính là những vị phạm tội mà vẫn nghe giới bổn Pafinokkha (nghĩ 
rằng): “Không ai biết về chúng ta!” Các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã nghe rằng: 
“Nghe nói các tỳ khưu trưởng lão biết được tâm của người khác nên báo cho 
các tỳ khưu về chúng ta rằng: “Này các đại đức, các tỳ khưu nhóm Lục Sư tên 
(như vầy) và tên (như vầy) chính là những vị phạm tội mà vẫn nghe giới bổn 
Patimokkha (nghĩ rằng): “Không ai biết về chúng ta!” Các vị ấy (nghĩ rằng): 
“Trước hết, các tỳ khưu trong sạch sẽ đình chỉ giới bổn Patimokkha của 
chúng ta” nên ra tay trước đình chỉ giới bổn Patinokkha của các tỳ khưu 
trong sạch không phạm tội khi không có cơ sở, không có nguyên nhân. 

Các tỳ khưu nào ít ham muốn, tự biết đủ, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích 
sự học tập, các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu 
nhóm Lục Sư lại đình chỉ giới bổn Patimokkha của các tỳ khưu trong sạch 
không có phạm tội khi không có cơ sở, không có nguyên nhân?” Sau đó, các 
vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 

- “Này các tỳ khưu, nghe nói các tỳ khưu nhóm Lục Sư đình chỉ giới bổn 
PaHmokkha của các tỳ khưu trong sạch không có phạm tội khi không có cơ 
sở, không có nguyên nhân, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” 
—(như trên)— 

Sau khi khiển trách, ngài đã nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: - 
“Này các tỳ khưu, không nên đình chỉ giới bổn Patfimokkha của các tỳ khưu 
trong sạch không có phạm tội khi không có cơ sở, không có nguyên nhân; vị 
nào đình chỉ thì phạm tội dukka†a. 


6. Này các tỳ khưu, một sự đình chỉ giới bổn Patimokkha sai Pháp, một sự 
đúng Pháp. 


Hai sự đình chỉ giới bổn Patimokkha sai Pháp, hai sự đúng Pháp. 
Ba sự đình chỉ giới bốn Patimokkha sai Pháp, ba sự đúng Pháp. 
Bốn sự đình chỉ giới bổn Pafinokkha sai Pháp, bốn sự đúng Pháp. 
Năm sự đình chỉ giới bổn Pafinokkha sai Pháp, năm sự đúng Pháp. 
Sáu sự đình chỉ giới bổn Patimokkha sai Pháp, sáu sự đúng Pháp. 
Bảy sự đình chỉ giới bổn Patimokkha sai Pháp, bảy sự đúng Pháp. 
Tám sự đình chỉ giới bốn Patimokkha sai Pháp, tám sự đúng Pháp. 
Chín sự đình chỉ giới bổn Patimokkha sai Pháp, chín sự đúng Pháp. 


Mười sự đình chỉ giới bổn Patfimokkha sai Pháp, mười sự đúng Pháp. 
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7. Katamam ekam adhammikam patimokkhatthapanam? Amulikaya 
sllavipatiya paimokkham thapeti. Idam ekam adhammikam 
patimokkhatthapanam. Katamam ekam dhammikam 
patmokkhatthapanam? Samulikaya sillavipatiya patmokkham thapeti. 
Idam ekam dhammikam patimokkhatthapanam. 


Katamani dve adhammikanil patimokkhatthapanan?  Amulikaya 
silavipattiya patimokkham thapeti. Amulikaya acaravipattiya patimokkham 
thapeti. Imani dve adhammikani patimokkhatthapananl. Katamani dve 
dhammikanl patimokkhatthapanani? Samulikaya silavipattiya patimokkham 
thapet. Samulikaya acaravipatiya patimokkham thapeti Imani dve 
dhammikanl patimokkhatthapanan1. 


Katamanl tin adhammikanil patimokkhatthapanan?  Amulikaya 
sllavipatiya patimokkham thapet. Amulikaya acaravipattiya —pe— 
Amunlikaya ditthivipattya patimokkham thapeti. Imani tiại adhammikani 
patimokkhatthapanani. Katamani trại dhammikani patimokkhatthapanani? 
Samnlikaya sllavipattya patimokkham thapeti. Samulikaya acaravipattya 
—=pe— Samulikaya dithivipatiya patimokkham thapeti. Imani tim 
dhammikanl patimokkhatthapananI. 


Katamani cattarI adhammikani patimokkhatthapanani? Amulikaya 
silavipatiya patimokkham thapetl. Amulikaya acaravipatiya —pe— 
Amnlikaya ditthivipattiya —pe— Amulikaya ajvavipattiya patimokkham 
thapetl Imani cattari adhammikani patimokkhatthapananl  Katamani 
cattari đhammikani patimokkhatthapanani? Samulikaya silavipattiya —pe— 
Samulikaya acaravipatiya —pe_— Samulikaya ditthivipatiya —pe— 
Samulikaya aJIvavipattiya patimokkham thapeti. Imani cattari dhammikani 
patimokkhatthapanan1. 


Katamanl pañca adhammikani patimokkhatthapananiAmulikena 
paraJIkena patimokkham thapetl, amulikena sanghadisesena —pe— 
Amulikena pacittiyena —pe— Amnlikena patidesaniyena —pe— Amulikena 
dukkatena patmokkham  thapet. Imani pañca adhammikani 


patimokkhatthapanan1. Katamani pañca dhammikanl 
patimokkhatthapanan? Samulikena parajikena ——pe— Samulikena 
sanghadisesena _—-pe_— Samulikena pacitiyena —pe— Samulikena 


patidesaniyena —pe— Samulikena dukkatena patimokkham thapeti. Imani 
pañca dhammikanl patimokkhatthapanan1. 
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7. Thế nào là một sự đình chỉ giới bổn Patimokkha sai Pháp? Vị đình chỉ 
giới bổn Patimokkha với sự hư hỏng về giới không có nguyên cớ. Đây là một 
sự đình chỉ giới bổn Patimokkha sai Pháp. Thế nào là một sự đình chỉ giới 
bổn Patimokkha đúng Pháp? VỊ đình chỉ giới bổn Patimokkha với sự hư 
hỏng về giới có nguyên cớ. Đây là một sự đình chỉ giới bổn Pafinokkha đúng 
Pháp. 


Thế nào là hai sự đình chỉ giới bổn Pafinokkha sai Pháp? VỊ đình chỉ giới 
bổn Patimokkha với sự hư hỏng về giới không có nguyên cớ, vị đình chỉ giới 
bổn Patimokkha với sự hư hỏng về hạnh kiểm không có nguyên cớ. Đây là 
hai sự đình chỉ giới bổn Patimokkha sai Pháp. Thế nào là hai sự đình chỉ giới 
bổn Patimokkha đúng Pháp? Vị đình chỉ giới bổn Patinmokkha với sự hư 
hỏng về giới có nguyên cớ, vị đình chỉ giới bổn Patimokkha với sự hư hỏng 
về hạnh kiểm có nguyên cớ. Đây là hai sự đình chỉ giới bổn Pafinokkha đúng 
Pháp. 


Thế nào là ba sự đình chỉ giới bổn Patimokkha sai Pháp? VỊ đình chỉ giới 
bổn Patimokkha với sự hư hỏng về giới không có nguyên cớ, —(như trên)— 
với sự hư hỏng về hạnh kiểm không có nguyên cớ, vị đình chỉ giới bổn 
Patimokkha với sự hư hỏng về tri kiến không có nguyên cớ. Đây là ba sự đình 
chỉ giới bổn Patimokkha sai Pháp. Thế nào là ba sự đình chỉ giới bổn 
Patimokkha đúng Pháp? VỊ đình chỉ giới bổn Patimokkha với sự hư hỏng về 
giới có nguyên cớ, —(như trên)— với sự hư hỏng về hạnh kiểm có nguyên cớ, 
vị đình chỉ giới bổn Patimokkha với sự hư hỏng về tri kiến có nguyên cớ. Đây 
là ba sự đình chỉ giới bổn Patimokkha đúng Pháp. 


Thế nào là bốn sự đình chỉ giới bổn Pafinokkha sai Pháp? VỊ đình chỉ 
giới bổn Patimokkha với sự hư hỏng về giới không có nguyên cớ, —(như 
trên)— với sự hư hỏng về hạnh kiểm không có nguyên cớ, —(như trên)— với 
sự hư hỏng về tri kiến không có nguyên cớ, vị đình chỉ giới bổn Patinokkha 
với sự hư hỏng về nuôi mạng không có nguyên cớ. Đây là bốn sự đình chỉ giới 
bổn Patimokkha sai Pháp. Thế nào là bốn sự đình chỉ giới bổn Patimokkha 
đúng Pháp? Vị đình chỉ giới bổn Patimokkha với sự hư hỏng về giới có 
nguyên cớ, —(như trên)— với sự hư hỏng về hạnh kiểm có nguyên cớ, —(như 
trên)— với sự hư hỏng về tri kiến có nguyên cớ, —(như trên)— với sự hư hỏng 
về nuôi mạng có nguyên cớ. Đây là bốn sự đình chỉ giới bổn Pafmnokkha 
đúng Pháp. 


Thế nào là năm sự đình chỉ giới bổn Pafinokkha sai Pháp? VỊ đình chỉ 
giới bổn Patimokkha với tội para7ika không có nguyên cớ, —nt— với tội 
sanghadisesa không có nguyên cớ, —nt— với tội paciftiyua không có nguyên 
cớ, —nt— với tội pa‡idesamua không có nguyên cớ, vị đình chỉ giới bổn 
Patimokkha với tội dukka{a không có nguyên cớ. Đây là năm sự đình chỉ giới 
bổn Patimokkha sai Pháp. Thế nào là năm sự đình chỉ giới bổn Patimokkha 
đúng Pháp? VỊ đình chỉ giới bổn Patimokkha với tội paraÿika có nguyên cớ, 
—(như trên)— với tội sanghadisesa có nguyên cớ, —nt— với tội pacrffia có 
nguyên cớ, —nt— với tội pa‡tdesamua có nguyên cớ, —nt— với tội dukka†a 
có nguyên cớ. Đây là năm sự đình chỉ giới bổn Patimokkha đúng Pháp. 
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Katamanl cha adhammikan patimokkhatthapanan?  Amulikaya 
silavipattya patimokkham thapeti akataya, amulikaya silavipattlya —pe— 
kataya, amulikaya acaravipattiya —pe— akataya, amulikaya acaravipattiya 
—pe— kataya, amulikaya difthavipatiya —pe— akataya, amulikaya 
ditthivipattiya patmokkham thapeti kataya. Imani cha adhammikani 
patimokkhatthapananI. Katamani cha dhammikani patimokkhatthapanani? 
Samulikaya sllavipatiya patimokkham thapeti akataya, samulikaya 
silavipatiya —pe— kataya, samulikaya acaravipattiya —pe— akataya, 
samulikaya acaravipattya —pe— kataya, samulikaya ditthivipatiya —pe— 
akataya, samulikaya ditthivipattiya patimokkham thapeti kataya. Imani cha 
dhammikani patimokkhatthapananI. 


Katamani satta adhammikanl patimokkhatthapanan?  Amulikena 
parajikena patimokkham thapeti, amulikena sanghadisesena —pe— 
amulikena thullaccayena —pe— amulikena pacitiyena —pe— amulikena 
patidesaniyena —pe— amulikena dukkatena —pe— amulikena dubbhasitena 
patimokkham thapeti. Imani satta adhammikani patimokkhatthapananl. 
Katamaml satta dhammikani patimokkhatthapananï? Samulikena parajikena 
paimokkham thapeti, samulikena sanghadisesena —pe— samulikena 
thullaccayena _—pe_— samulikena pacltiyena _—pe_— samulikena 
patdesanyena _—-pe— samulikena dukkatena _—pe— samulikena 
dubbhastena patimokkham thapel. Iman satta đdhammikani 
patmokkhatthapanan1. 


Katamanl attha adhammikanl patimokkhatthapanan? Amulikaya 
silavipattya patimokkham thapeti akataya, amulikaya silavipattlya —pe— 
kataya, amulikaya acaravipattiya —pe— akataya, amulikaya acaravipattiya 
—=pe— kataya, amulikaya ditthiipatiya —pe— akataya, amulikaya 
ditthivipatiya —pe— kataya, amulikaya ajIvavipattlya —pe— akataya, 
amulikaya ajIvavipatiya —pe_— kataya, Imani attha adhammikani 
patmokkhatthapanan1. Katamani attha dhammikani 
patmokkhatthapanani? Samulikaya silavipattiya patimokkham thapeti 
akataya, samulikaya sllavipattiya —pe— kataya, samulikaya acaravipattiya 
—pe— akataya, samulikaya acaravipatiya —pe— kataya, samulikaya 
ditthivipattiya —pe— akataya, samulikaya ditthivipattiya —pe— kataya, 
samulikaya ajIvavipatiya -_—pe_— akataya, samulikaya ajIvavipattya 
patimokkham thapeti kataya, Imani attha dhammikani 
patimokkhatthapanan1. 
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Thế nào là sáu sự đình chỉ giới bổn Patimokkha sai Pháp? VỊ đình chỉ giới 
bổn Patimokkha với sự hư hỏng về giới chưa làm không có nguyên cớ, ... với 
sự hư hỏng về giới đã làm không có nguyên cớ, ... với sự hư hỏng về hạnh 
kiểm chưa làm không có nguyên cớ, ... với sự hư hỏng về hạnh kiểm đã làm 
không có nguyên cớ, ... với sự hư hỏng về tri kiến chưa làm không có nguyên 
cớ, vị đình chỉ giới bổn Patimokkha với sự hư hỏng về tri kiến đã làm không 
có nguyên cớ. Đây là sáu sự đình chỉ giới bổn Patinokkha sai Pháp. Thế nào 
là sáu sự đình chỉ giới bổn Patfimokkha đúng Pháp? VỊ đình chỉ giới bổn 
Patimokkha với sự hư hỏng về giới chưa làm có nguyên cớ, ... với sự hư hỏng 
về giới đã làm có nguyên cớ, ... với sự hư hỏng về hạnh kiểm chưa làm có 
nguyên cớ, ... với sự hư hỏng về hạnh kiểm đã làm có nguyên cớ, ... với sự hư 
hỏng về tri kiến chưa làm có nguyên cớ, vị đình chỉ giới bổn Patimokkha với 
sự hư hỏng về tri kiến đã làm có nguyên cớ. Đây là sáu sự đình chỉ giới bổn 
Patimmokkha đúng Pháp. 


Thế nào là bảy sự đình chỉ giới bổn Patimokkha sai Pháp? VỊ đình chỉ giới 
bốn Patinokkha với tội parajika không có nguyên cớ, ... với tội 
sanghadisesa không có nguyên cớ, ... với tội fhullaccaua không có nguyên 
cớ, ... với tội pacritiua không có nguyên cớ, ... với tội pafidesanrya không có 
nguyên cớ, ... với tội dukka†a không có nguyên cớ, vị đình chỉ giới bổn 
PaHmokkha với tội dubbhasrita không có nguyên cớ. Đây là bảy sự đình chỉ 
giới bổn Patinokkha sai Pháp. Thế nào là bảy sự đình chỉ giới bổn 
Patimokkha đúng Pháp? VỊ đình chỉ giới bổn Pafinokkha với tội para7ika có 
nguyên cớ, ... với tội sanghadisesa có nguyên cớ, ... với tội thullaccqua cô 
nguyên cớ, ... với tội pacifiua có nguyên cớ, ... với tội pafidesamua cô 
nguyên cớ, ... với tội dukka‡a có nguyên cớ, vị đình chỉ giới bổn Patimokkha 
với tội dubbhasita có nguyên cớ. Đây là bảy sự đình chỉ giới bổn Patimokkha 
đúng Pháp. 


Thế nào là tám sự đình chỉ giới bổn Pafinokkha sai Pháp? VỊ đình chỉ 
giới bổn Patimokkha với sự hư hỏng về giới chưa làm không có nguyên cớ, ... 
với sự hư hỏng về giới đã làm không có nguyên cớ, ... với sự hư hỏng về hạnh 
kiểm chưa làm không có nguyên cớ, ... với sự hư hỏng về hạnh kiểm đã làm 
không có nguyên cớ, ... với sự hư hỏng về tri kiến chưa làm không có nguyên 
cớ, ... với sự hư hỏng về tri kiến đã làm không có nguyên cớ, ... với sự hư 
hỏng về nuôi mạng chưa làm không có nguyên cớ, vị đình chỉ giới bổn 
Patimokkha với sự hư hỏng về nuôi mạng đã làm không có nguyên cớ. Đây là 
tám sự đình chỉ giới bổn Patimokkha sai Pháp. Thế nào là tám sự đình chỉ 
giới bổn Patimokkha đúng Pháp? VỊ đình chỉ giới bổn Patimokkha với sự hư 
hỏng về giới chưa làm có nguyên cớ, ... với sự hư hỏng về giới đã làm có 
nguyên cớ, ... với sự hư hỏng về hạnh kiểm chưa làm có nguyên cớ, ... với sự 
hư hỏng về hạnh kiểm đã làm có nguyên cớ, ... với sự hư hỏng về tri kiến 
chưa làm có nguyên cớ, ... với sự hư hỏng về tri kiến đã làm có nguyên cớ, ... 
với sự hư hỏng về nuôi mạng chưa làm có nguyên cớ, vị đình chỉ giới bốn 
Patmokkha với sự hư hỏng về nuôi mạng đã làm có nguyên cớ. Đây là tám 
sự đình chỉ giới bổn Patimokkha đúng Pháp. 
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Katamanl nava adhammikani patimokkhatthapanan? Amulikaya 
silavipattya patimokkham thapeti akataya, amulikaya silavipattlya —pe— 
kataya, amulikaya silavipattiya —pe— katakataya, amulikaya acaravipattiya 
—=pe— akataya, amulikaya acaravipatilya —pe— kataya, amulikaya 
acaravipattiya —pe— katakataya, amulikaya ditthivipattya —pe— akataya, 
amulkaya ditthivipatiya -_—pe_— kataya, amulikaya difthivipattya 
paimokkham thapei katakataya Iman nava adhammikani 
patimokkhatthapanani. Katamanl nava dhammikanl patimokkhatthapanani? 
Samulikaya silavipatiya patimokkham thapeti akataya, samulikaya 
silavipatiya —pe— kataya, samulikaya sllavipatiya —pe— katakataya, 
samulikaya acaravipattiya —pe— akataya, samulikaya acaravipattlya —pe— 
kataya, samulikaya acaravipatiya _—pe_— katakataya, samulikaya 
ditthivipattiya —pe— akataya, samulikaya ditthivipattiya —pe— kataya, 
samulikaya ditthivipattiya —pe— katakataya. Imani nava đdhammikani 
patimokkhatthapanan1. 


Katamani dasa adhammikani patimokkhatthapanan? Na parajiko 
tassam parIsayam nisinno hoti, na paraJikakatha vippakata hotl, na sikkham 
paccakkhatako tassamn parisayam nisnno hoi, na sikkham 
paccakkhatakatha vippakata hoi, dhammikam samagsim upetl, na 
dhammikam  samaggsin paccadiyatl, na dhammikaya samagsgiya 
paccadanakatha vippakata hotl, na silavipattiya ditthasutaparisankito hoti, 
na acaravipatiya dithasutaparisankto hoH, na dithivipattya 
ditthasutaparisankito hoti. Imani dasa ađhammikanI patimokkhatthapananI. 
Katamanl dasa dhammikani patimokkhatthapanani ParajJiko tassam 
parilsayam nisinno hoi, parajikakatha vippakata hot sikkham 
paccakkhatako tassam parisayam nisinno hoti, sikkham paccakkhatakatha 
vippakata hotl, dhammikam samagsim na upeti, dhammikam samagsim 
paccadiyat, dhammikaya samaggiya paccadanakatha vippakata hotl, 
silavipattiya ditthasutaparisankito hotl, acaravipattiya ditthasutaparisankito 
hot, ditthivipattiya ditthasutaparisankio hot. Imani dasa dhammikanl 
patimokkhatthapanan1. 


8. Katham paraJiko tassam parIsayam nisinno hot? Idha bhikkhave yehi 
akarehI yehi lingehi yehi nimittehi paraJIkassa dhammassa aJJhapatti hot, 
tehi akarehi tehi lingehi tehi nimittehi bhikkhu bhikkhum passati paraJIikam 
dhammam ajjhapajJjantam. Naheva kho bhikkhu bhikkhum passati 
paraJkam dhammam aJJhapaJjantam, apI ca añño bhikkhu bhikkhussa 
aroceti: Ttthannamo avuso bhikkhu paraJIikam dhammam aJJjhapanno t1. 
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Thế nào là chín sự đình chỉ giới bốn Patimokkha sai Pháp? VỊ đình chỉ 
giới bổn Patimokkha với sự hư hỏng về giới chưa làm không có nguyên cớ, ... 
với sự hư hỏng về giới đã làm không có nguyên cớ, ... với sự hư hỏng về giới 
đã làm và chưa làm không có nguyên cớ, ... với sự hư hỏng về hạnh kiểm 
chưa làm không có nguyên cớ, ... với sự hư hỏng về hạnh kiểm đã làm không 
có nguyên cớ, ... với sự hư hỏng về hạnh kiểm đã làm và chưa làm không có 
nguyên cớ, ... với sự hư hỏng về tri kiến chưa làm không có nguyên cớ, ... với 
sự hư hỏng về tri kiến đã làm không có nguyên cớ, vị đình chỉ giới bổn 
Patmokkha với sự hư hỏng về tri kiến đã làm và chưa làm không có nguyên 
cớ. Đây là chín sự đình chỉ giới bổn Patimokkha sai Pháp. Thế nào là chín sự 
đình chỉ giới bổn Patimokkha đúng Pháp? VỊ đình chỉ giới bổn Pafinokkha 
với sự hư hỏng về giới chưa làm có nguyên cớ, ... với sự hư hỏng về giới đã 
làm có nguyên cớ, ... với sự hư hỏng về giới đã làm và chưa làm có nguyên cớ, 
... VỚI sự hư hỏng về hạnh kiểm chưa làm có nguyên cớ, ... với sự hư hỏng về 
hạnh kiểm đã làm có nguyên cớ, ... với sự hư hỏng về hạnh kiểm đã làm và 
chưa làm có nguyên cớ, ... với sự hư hỏng về tri kiến chưa làm có nguyên cớ, 
.. VỚI Sự hư hỏng về tri kiến đã làm có nguyên cớ, vị đình chỉ giới bổn 
Patmokkha với sự hư hỏng về tri kiến đã làm và chưa làm có nguyên cớ. Đây 
là chín sự đình chỉ giới bổn Patimokkha đúng Pháp. 


Thế nào là mười sự đình chỉ giới bổn Pafmokkha sai Pháp? VỊ phạm tội 
parqjika không ngồi ở tập thể đó, sự thảo luận về tội para7ika chưa được dứt 
điểm, vị đã xả bỏ sự học tập không ngồi ở tập thể đó, sự thảo luận về vị đã xả 
bỏ sự học tập chưa được dứt điểm, vị phục tùng sự hợp nhất đúng Pháp, vị 
không bác bỏ sự hợp nhất đúng Pháp, sự thảo luận về việc bác bỏ sự hợp 
nhất đúng Pháp chưa được dứt điểm, vị không bị thấy bị nghe bị nghi ngờ với 
sự hư hỏng về giới, vị không bị thấy bị nghe bị nghi ngờ với sự hư hỏng về 
hạnh kiểm, vị không bị thấy bị nghe bị nghỉ ngờ với sự hư hỏng về tri kiến. 
Đây là mười sự đình chỉ giới bổn Patimokkha sai Pháp. Thế nào là mười sự 
đình chỉ giới bổn Patimokkha đúng Pháp? VỊ phạm tội parajika ngồi ở tập 
thể đó, sự thảo luận về tội para7ika đã được dứt điểm, vị đã xả bỏ sự học tập 
ngồi ở tập thể đó, sự thảo luận về vị đã xả bỏ sự học tập đã được dứt điểm, vị 
không phục tùng sự hợp nhất đúng Pháp, vị bác bỏ sự hợp nhất đúng Pháp, 
sự thảo luận về việc bác bỏ sự hợp nhất đúng Pháp đã được dứt điểm, vị bị 
thấy bị nghe bị nghi ngờ với sự hư hỏng về giới, vị bị thấy bị nghe bị nghi ngờ 
với sự hư hỏng về hạnh kiểm, vị bị thấy bị nghe bị nghi ngờ với sự hư hỏng về 
tri kiến. Đây là mười sự đình chỉ giới bổn Patimokkha đúng Pháp. 


8. Thế nào là vị phạm tội para/ika ngồi ở tập thể đó? Này các tỳ khưu, ở 
đây sự phạm tội para7ika là do những hình thức nào, do những đặc tính nào, 
do những dấu hiệu nào, vị tỳ khưu nhìn thấy vị tỳ khưu (khác) đang phạm tội 
parqjika với những hình thức ấy, với những đặc tính ấy, với những dấu hiệu 
ấy. Cho dù vị tỳ khưu không nhìn thấy vị tỳ khưu (khác) đang phạm tội 
parqaƒika nhưng lại có vị tỳ khưu khác (thứ ba) nói với vị tỳ khưu rằng: “Này 
đại đức, vị tỳ khưu tên (như vầy) đã phạm tội para7ika!” 
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Naheva kho bhikkhu bhikkhum passati parajikam dhammam 
aJjhapaJJantam. Nap1 añño bhikkhu bhikkhussa aroceti: Ttthannamo avuso 
bhikkhu parajnkam dhammam aJjhapanno HH, apl ca so va bhikkhu 
bhikkhussa aroceti: “Aham avuso paraJIikam dhammam aJjhapanno ti. 


Akainkhamano bhikkhave, bhikkhu tena ditthena tena sutena taya 
parisankaya tadahuposathe catuddase va pannarase va tasmim puggale 
sammukhibhute sanghamaJjhe udahareyya: 


'Sunatu me bhante sangho. Itthannamo puggalo parajikam dhammam 
aJjhapanno tassa patimokkham thapemi. Na tasmim sammukhibhute 
patimokkham uddisitabban ti. Dhammikam patimokkhatthapanam. 


Bhikkhussa patimokkhe thapite parisa vutthati dasannam antarayanam 
aññatarena:' rajantarayena va corantarayena va aggyantarayena va 
udakantarayena va manussantarayena va amanussantarayena va 
valantarayena va sirimsapantarayena. va JIviantarayena vã 
brahmacariyantarayena va, akankhamano bhikkhave, bhikkhu tasmim va 
avase aññasmim va avase tasmim puggale sammukhibhute sanghamaJjhe 
udahareyya: 


“Sunatu me bhante sangho. Itthannamassa puggalassa paraJikakatha 
vippakata, tam vatthum avinicchitam. Yadi sanghassa pattakallam, sangho 
tam vatthum vinicchineyya ti. 


Evañcetam labhetha Iccetam kusalam. No ce labhetha tadahuposathe 
catuddase va pannarase vã tasmim puggale sammukhibhute sanghamajjhe 
udaharitabbam: 


Sunatu me bhante sangho. Itthannamassa puggalassa paraJikakatha 
vippakata. Tam vatthu avinicchitam. Tassa patimokkham thapemI. Na 
tasmim sammukhrbhute patimokkham uddisitabban ti. 


Dhammikam patimokkhatthapanam. 


! aññatarena antarayena - Sya. ° sarIsapantarayena - Ma. 
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Cho dù vị tỳ khưu không nhìn thấy vị tỳ khưu đang phạm tội para7ika và 
cũng không có vị tỳ khưu khác (thứ ba) nói với vị tỳ khưu rằng: “Này đại đức, 
vị tỳ khưu tên (như vầy) đã phạm tội para7ika!' nhưng chính vị tỳ khưu 
(phạm tội) ấy đã nói với vị tỳ khưu rằng: “Này đại đức, tôi đã phạm tội 
parqjtkat' 


Này các tỳ khưu, với điều đã được nghe ấy, với điều đã được thấy ấy, với 
điều đã nghỉ ngờ ấy, vị tỳ khưu nếu muốn thì vào ngày Ứposatha là ngày 
mười bốn hoặc mười lăm, trong sự hiện diện của nhân vật ấy, có thể nêu lên 
giữa hội chúng rằng: 


“Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Nhân vật tên (như vầy) đã 
phạm tội para7ika, tôi đình chỉ giới bổn Pafimokkha của vị ấy, giới bổn 
Patmokkha không nên tụng đọc trong sự hiện diện của vị ấy.` Sự đình chỉ 
giới bổn Pafimokkha là đúng Pháp. 


Khi giới bổn Patimokkha của vị tỳ khưu đã bị đình chỉ, (nếu) tập thể giải 
tán do sự nguy hiểm nào đó trong mười sự nguy hiểm là sự nguy hiểm từ đức 
vua, sự nguy hiểm vì trộm cướp, sự nguy hiểm vì hỏa hoạn, sự nguy hiểm vì 
nước ngập, sự nguy hiểm vì loài người, sự nguy hiểm vì phi nhân, sự nguy 
hiểm vì thú dữ, sự nguy hiểm vì rắn, sự nguy hiểm vì mạng sống, sự nguy 
hiểm vì Phạm hạnh, này các tỳ khưu, tại trú xứ ấy hoặc trú xứ nào khác, trong 
sự hiện diện của nhân vật ấy, vị tỳ khưu (nguyên cáo) nếu muốn có thể nêu 
lên giữa hội chúng rằng: 


“Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Sự thảo luận về tội 
parqjika của nhân vật tên (như vầy) chưa được dứt điểm, sự việc ấy chưa 
được quyết định. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên 
quyết định sự việc này.' 


Nếu việc ấy đạt được như thế, việc ấy như vậy là tốt đẹp. Nếu không đạt 
được, thì vào ngày Ứposatha là ngày mười bốn hoặc mười lăm, trong sự hiện 
diện của nhân vật ấy, nên nêu lên giữa hội chúng rằng: 


“Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Sự thảo luận về tội 
parqjika của nhân vật tên (như vầy) chưa được dứt điểm, sự việc ấy chưa 
được quyết định. Tôi đình chỉ giới bổn Patinokkha của vị ãy, giới bổn 
Patimokkha không nên tụng đọc trong sự hiện diện của vị ấy.' 


Sự đình chỉ giới bổn Patfimokkha là đúng Pháp. 
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9. Katham sikkham paccakkhatako tassam parisayam nisinno hoti? Idha 
pana bhikkhave bhikkhu' yehi akarehi yehi lingehi yehi nimittehi sikkha 
paccakkhata hoti, tehi akarehi tehi lingehi tehi nimittehi bhikkhu bhikkhum 
passati sikkham paccakkhantam, naheva kho bhikkhu bhikkhum passati 
sikkham paccakkhantam, apI ca añño bhikkhu bhikkhussa aroceti: 
“Itthannamena avuso bhikkhuna sikkha paccakkhata 'tl, naheva kho bhikkhUu 
bhikkhum passati sikkham paccakkhantam, napi añño bhikkhu bhikkhussa 
aroceti: Ttthannamena avuso bhikkhuna sikkha paccakkhata 'tI, apI ca so 'va 
bhikkhu bhikkhussa arocel: “Maya avuso sikkha paccakkhata tị, 
Akaikhamano bhikkhave, bhikkhu tena dithena tena sutena tãya 
parisankaya tadahuposathe catuddase va pannarase va tasmim puggale 
sammukhibhute sanghamaJjhe udahareyya: 


'Sunatu me bhante sangho, 1tthannamena puggalena sikkha paccakkhata 
tassa patimokkham thapemi. Na tasmim sammukhibhute patimokkham 
uddisitabban ˆti. Dhammikam patimokkhatthapanam. 


Bhikkhussa patimokkhe thapite parisa vutthati dasannam antarayanam 
aññatarena rajantarayena va —pe— brahmacariyantarayena va. 
Akankhamano bhikkhave, bhikkhu tasmim vã äväse aññasmim vã ãvãse 
tasmim puggale sammukhibhute sanghamaJjhe udahareyya: 


Sunatu me bhante sangho. Itthannamassa puggalassa sikkham 
paccakkhatakathaä vippakata, tam vatthum avinicchitam. Yadi sanghassa 
pattakallam, sangho tam vatthum vinicchineyya ti. Evañcetam labhetha, 
1ccetam kusalam. No ce labhetha, tadahuposathe catuddase va pannarase va 
tasmim puggale sammukhibhute sanghamaJjhe udaharitabbam: “Sunatu me 
bhante sangho. Itthannamassa puggalassa sikkham paccakkhatakatha 
vippakata, tam vatthum avinicchitam. Tassa patimokkham thapemI. Na 
tasmm sammukhibhute patimokkham uddisitabban t1.  Dhammikam 
patimokkhatthapanam. 


1O. Katham dhammikam samagsim na upeti? Idha pana bhikkhave 
bhikkhuno" yehIi akarehi yehI lingehi yehi nimittehi dhammikaya samaggliya 
anupagamanam hotl, tehi akarehi tehi lingehi tehi nimittehi bhikkhu 
bhikkhum passati dhammikam samaggim na upentam. Naheva kho bhikkhu 
bhikkhum passati dhammikam samaggim na upentam, apI ca añño bhikkhu 
bhikkhussa aroceti: “Itthannamo avuso bhikkhu dhammikam samaggim na 
upetI T1. 


'idha pana bhikkhave bhikkhunäa - Syã; iđha bhikkhave - PTS. 
“iđha pana bhikkhave - Syã; iđha bhikkhave - PTS. 
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o. Thế nào là vị đã xả bỏ sự học tập ngồi ở tập thể đó? Này các tỳ khưu, ở 
đây sự học tập được vị tỳ khưu xả bỏ do những hình thức nào, do những đặc 
tính nào, do những dấu hiệu nào, vị tỳ khưu nhìn thấy vị tỳ khưu (khác) đang 
xả bỏ sự học tập với những hình thức ấy, với những đặc tính ấy, với những 
dấu hiệu ấy. Cho dù vị tỳ khưu không nhìn thấy vị tỳ khưu (khác) đang xả bỏ 
sự học tập nhưng lại có vị tỳ khưu khác (thứ ba) nói với vị tỳ khưu rằng: “Này 
đại đức, vị tỳ khưu tên (như vầy) đã xả bỏ sự học tập! Cho dù vị tỳ khưu 
không nhìn thấy vị tỳ khưu (khác) đang xả bỏ sự học tập và cũng không có vị 
tỳ khưu khác (thứ ba) nói với vị tỳ khưu rằng: “Này đại đức, vị tỳ khưu tên 
(như vầy) đã xả bỏ sự học tập!" nhưng chính vị tỳ khưu ấy đã nói với vị tỳ 
khưu rằng: “Này đại đức, tôi đã xả bỏ sự học tập! này các tỳ khưu, với điều đã 
được nghe ấy, với điều đã được thấy ấy, với điều đã nghỉ ngờ ấy, vị tỳ khưu 
nếu muốn thì vào ngày Uposatha là ngày mười bốn hoặc mười lăm, trong sự 
hiện diện của nhân vật ấy, có thể nêu lên giữa hội chúng rằng: 


“Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Nhân vật tên (như vầy) đã 
xả bỏ sự học tập, tôi đình chỉ giới bốn Patinokkha của vị ấy, giới bổn 
Patmokkha không nên tụng đọc trong sự hiện diện của vị ấy.` Sự đình chỉ 
giới bổn Pafimokkha là đúng Pháp. 


Khi giới bổn Patimokkha của vị tỳ khưu đã bị đình chỉ, (nếu) tập thể giải 
tán do sự nguy hiểm nào đó trong mười sự nguy hiểm là sự nguy hiểm từ đức 
vua, —(như trên)— hoặc sự nguy hiểm vì Phạm hạnh, này các tỳ khưu, tại trú 
xứ ấy hoặc trú xứ nào khác, trong sự hiện diện của nhân vật ấy, vị tỳ khưu 
(nguyên cáo) nếu muốn có thể nêu lên giữa hội chúng rằng: 


“Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Sự thảo luận về việc xả bỏ 
sự học tập của nhân vật tên (như vầy) chưa được dứt điểm. Nếu là thời điểm 
thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên quyết định sự việc này.` Nếu việc ấy 
đạt được như thế, việc ấy như vậy là tốt đẹp. Nếu không đạt được, thì vào 
ngày posatha là ngày mười bốn hoặc mười lăm, trong sự hiện diện của 
nhân vật ấy, nên nêu lên giữa hội chúng rằng: “Bạch các ngài, xin hội chúng 
hãy lắng nghe tôi. Sự thảo luận về việc xả bỏ sự học tập của nhân vật tên (như 
vầy) chưa được dứt điểm, sự việc ấy chưa được quyết định. Tôi đình chỉ giới 
bổn Patimokkha của vị ãy, giới bổn Patimokkha không nên tụng đọc trong 
sự hiện diện của vị ấy.` Sự đình chỉ giới bổn Patimokkha là đúng Pháp. 


10. Thế nào là vị không phục tùng sự hợp nhất đúng Pháp? Này các tỳ 
khưu, ở đây việc không phục tùng sự hợp nhất đúng Pháp của vị tỳ khưu là 
do những hình thức nào, do những đặc tính nào, do những dấu hiệu nào, thì 
vị tỳ khưu nhìn thấy vị tỳ khưu (khác) không phục tùng sự hợp nhất đúng 
Pháp với những hình thức ấy, với những đặc tính ấy, với những dấu hiệu ấy. 
Cho dù vị tỳ khưu không nhìn thấy vị tỳ khưu (khác) không phục tùng sự hợp 
nhất đúng Pháp nhưng lại có vị tỳ khưu khác (thứ ba) nói với vị tỳ khưu rằng: 
“Này đại đức, vị tỳ khưu tên (như vầy) không phục tùng sự hợp nhất đúng 
Pháp! 
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Naheva kho bhikkhu bhikkhum passati đdhammikam samaggim na 
upentam, napi añño bhikkhu bhikkhussa aroceti: 'Ttthannamo avuso 
bhikkhu đhammikam samaggim na upetI 'ti, apI ca so va bhikkhussa arocetl: 
“Aham avuso dhammikam samaggim na upemI ti. Akañkhamano bhikkhave, 
bhikkhu tena difthena tena sutena taya parisankaya tadahuposathe 
catuddase va pannarase va tasmim puggale sammukhribhute sanghamajjhe 
udahareyya: 


'Sunatu me bhante sangho. Itthannamo pugsalo đhammikam samaggim 
na upetl Tassa patmokkham thapemi. Na tasmim sammukhibhute 
patimokkham uddisitabban ti. Dhammikam patimokkhatthapanam. 


Katham dhammikam samagsim paccadiyati? Idha pana bhikkhave 
bhikkhu yehi akarehi yehi lingehi yehi nimittehi đhammikaya samaggliya 
paccadanam hoti. Tehi akarehi teh1 lingehi tehi nimittehi bhikkhu bhikkhum 
passai dhammikam samagsim paccadiyantam. Naheva kho bhikkhu 
bhikkhum passati dhammikam samagsgsim paccadiyantam, api ca añño 
bhikkhu bhikkhussa arocetli: 'Ttthannamo avuso bhikkhu dhammikam 
samagømn paccadiyai tI. Naheva kho bhikkhu bhikkhum passati 
dhammikam samagsim paccadiyantam. Napi añño bhikkhu bhikkhussa 
aroceti: Ttthannamo avuso bhikkhu dhammikam samaggim paccadiyatI 'ti. 
Apl ca so va bhikkhu bhikkhussa aroceti: “Aham avuso dhammikam 
samagsim paccadiyamI 'ti. Akañkhamano bhikkhave, bhikkhu tena ditthena 
tena sutena taya parisankaya tadahuposathe catuddase va pannarase va 
tasmim puggale sammukhibhute sanghamajJjhe udahareyya: “Sunatu me 
bhante sangho. Itthannamo puggalo dhammikam samagsim paccadiyatl, 
tassa patimokkham thapemI. Na tasmim sammukhibhute patimokkham 
uddisitabban 'ti. Dhammikam patimokkhatthapanam. 


Bhikkhussa patimokkhe thapite parisa vutthati dasannam antarayanam 
aññatarena rajantarayena va —pe_— brahmacariyantarayena va. 
Akankhamano bhikkhave, bhikkhu tasmim vã äväse aññasmim vã ãvãse 
tasmim puggale sammukhibhute sanghamaJjhe udahareyya: 


Sunatu me bhante sangho. Itthannamassa puggalassa đhammikaya 
samagsøiya paccadanakatha vippakata, tam vatthum avinicchitam. Yadi 
sanghassa pattakallam, sangho tam vatthum vinicchineyya ti. 
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Cho dù vị tỳ khưu không nhìn thấy vị tỳ khưu (khác) không phục tùng sự 
hợp nhất đúng Pháp và cũng không có vị tỳ khưu khác (thứ ba) nói với vị tỳ 
khưu rằng: “Này đại đức, vị tỳ khưu tên (như vầy) không phục tùng sự hợp 
nhất đúng Pháp! nhưng chính vị tỳ khưu ấy đã nói với vị tỳ khưu rằng: “Này 
đại đức, tôi không phục tùng sự hợp nhất đúng Pháp! này các tỳ khưu, với 
điều đã được nghe ấy, với điều đã được thấy ấy, với điều đã nghỉ ngờ ấy, vị tỳ 
khưu nếu muốn thì vào ngày Ứposatha là ngày mười bốn hoặc mười lăm, 
trong sự hiện diện của nhân vật ấy, có thể nêu lên giữa hội chúng rằng: 


“Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Nhân vật tên (như vầy) 
không phục tùng sự hợp nhất đúng Pháp, tôi đình chỉ giới bổn Patimokkha 
của vị ấy, giới bổn Patinokkha không nên tụng đọc trong sự hiện diện của vị 
ấy.` Sự đình chỉ giới bổn Patimokkha là đúng Pháp. 


Thế nào là vị bác bỏ sự hợp nhất đúng Pháp? Này các tỳ khưu, ở đây việc 
bác bỏ sự hợp nhất đúng Pháp là do những hình thức nào, do những đặc tính 
nào, do những dấu hiệu nào, vị tỳ khưu nhìn thấy vị tỳ khưu (khác) đang bác 
bỏ sự hợp nhất đúng Pháp với những hình thức ấy, với những đặc tính ấy, với 
những dấu hiệu ấy. Cho dù vị tỳ khưu không nhìn thấy vị tỳ khưu (khác) đang 
bác bỏ sự hợp nhất đúng Pháp nhưng lại có vị tỳ khưu khác (thứ ba) nói với 
vị tỳ khưu rằng: “Này đại đức, vị tỳ khưu tên (như vây) bác bỏ sự hợp nhất 
đúng Pháp! Cho dù vị tỳ khưu không nhìn thấy vị tỳ khưu (khác) đang bác bỏ 
sự hợp nhất đúng Pháp và cũng không có vị tỳ khưu khác (thứ ba) nói với vị 
tỳ khưu rằng: “Này đại đức, vị tỳ khưu tên (như vầy) bác bỏ sự hợp nhất đúng 
Pháp! nhưng chính vị tỳ khưu ấy đã nói với vị tỳ khưu rằng: “Này đại đức, tôi 
bác bỏ sự hợp nhất đúng Pháp! Này các tỳ khưu, với điều đã được nghe ấy, 
với điều đã được thấy ấy, với điều đã nghi ngờ ấy, vị tỳ khưu nếu muốn thì 
vào ngày Ứposatha là ngày mười bốn hoặc mười lăm, trong sự hiện diện của 
nhân vật ấy, có thể nêu lên giữa hội chúng rằng: “Bạch các ngài, xin hội chúng 
hãy lắng nghe tôi. Nhân vật tên (như vầy) bác bỏ sự hợp nhất đúng Pháp, tôi 
đình chỉ giới bổn Patinokkha của vị ấy, giới bổn Patimokkha không nên 
tụng đọc trong sự hiện diện của vị ấy. Sự đình chỉ giới bổn Patimokkha là 
đúng Pháp. 


Khi giới bổn Patimokkha của vị tỳ khưu đã bị đình chỉ, (nếu) tập thể giải 
tán do sự nguy hiểm nào đó trong mười sự nguy hiểm là sự nguy hiểm từ đức 
vua, —(như trên)— hoặc sự nguy hiểm vì Phạm hạnh. Này các tỳ khưu, tại trú 
xứ ấy hoặc trú xứ nào khác, trong sự hiện diện của nhân vật ấy, vị tỳ khưu 
(nguyên cáo) nếu muốn có thể nêu lên giữa hội chúng rằng: 


“Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Sự thảo luận về việc bác 
bỏ sự hợp nhất đúng Pháp của nhân vật tên (như vầy) chưa được dứt điểm, 
sự việc ấy chưa được quyết định. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, 
hội chúng nên quyết định sự việc ấy.' 
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Evañcetam labhetha Iccetam kusalam. No ce labhetha tadahuposathe 
catuddase va pannarase va tasmim puggale sammukhribhute sanghamajjhe 
udaharitabbam: “Sunatu me bhante sangho. Itthannamassa puggalassa 
dhammikaya samagsiya paccadanakatha vippakata tam vatthum 
avinicchitam. Tassa patimokkham thapemIi. Na tasmim sammukhibhute 
patimokkham uddisitabban ti. Dhammikam patimokkhatthapanam. 


11. Katham sllavipattiya đitthasutaparisankito hoti? Idha pana bhikkhave 
bhikkhu yehi akarehi yehi lingehi yehi nimittehi silavipattiya ditthasuta- 
parisankito hoti, tehi akarehi tehi lingehi tehi nimittehi bhikkhu bhikkhum 
passatI sllavipattiya ditthasutaparisankitam. Naheva kho bhikkhu bhikkhum 
passati silavipattiya ditthasutaparIsankitam, apI ca añño bhikkhu bhikkhussa 
aroceti: “Ttthannamo avuso bhikkhu silavipattiya ditthasutaparisankito ti. 
Naheva kho bhikkhu bhikkhum passati silavipattiya ditthasutaparisankitam 
napI añño bhikkhu bhikkhussa arocel: “'Ttthannamo avuso bhikkhu 
silavipattya ditthasutaparisankito 'tl, apl ca so va bhikkhu bhikkhussa 
aroceti: “Aham avuso silavipattiya ditthasutaparisankitomhiI 'ti.! 


Akankhamano bhikkhave, bhikkhu tena ditthena tena sutena taya 
parisankaya tadahuposathe catuddase va pannarase va tasmim puggale 
sammukhribhute sanghamajjhe udahareyya: Sunatu me bhante sangho. 
Itthannamo pugøgalo silavipattiya ditthasutaparisankito” tassa patimokkham 
thapemI. Na tasmim sammukhibhute patimokkham uddisitabban ti. 
Dhammikam patimokkhatthapanam. 


12. Katham acaravipattya ditthasutaparisankio hoti? Idha bhikkhave 
bhikkhu yehi akarehi yehi lingehi yehi nimittehi aäcaravipatHya 
ditthasutaparisankito hotIi. Tehi akarehi tehi lingehi tehi nimittehi bhikkhu 
bhikkhum passati acaravipattya di{thasutaparisankitam. Na heva kho 
bhikkhu bhikkhum passati acaravipattiya di{thasutaparisankitam, apI ca 
añño bhikkhu bhikkhussa aroceti: “Itthannamo avuso bhikkhu acaravipattiya 
ditthasutaparisankito t1. Na heva kho bhikkhu bhikkhum passati 
acaravipattiya di{thasutaparisankitam. NapI añño bhikkhu bhikkhussa 
aroceti: Ttthannamo avuso bhikkhu acaravipattiya ditthasutaparisankito ti. 
Apl ca so wa bhikkhu bhikkhussa aroceti: “Aham avuso acaravipattiya 
ditthasutaparisankitomhi 'Ll. 


! đitthasutaparisankito tỉ - Syã. ? ditthasutaparisankito hoti - Syã. 
LÍ Đ y p MÃ 
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Nếu sự việc ấy có thể đạt được như vậy, sự việc ấy như thế là tốt đẹp. Nếu 
không thể đạt được, thì vào ngày Uposatha là ngày mười bốn hoặc mười lăm, 
trong sự hiện diện của nhân vật ấy, nên nêu lên giữa hội chúng rằng: “Bạch 
các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Sự thảo luận về việc bác bỏ sự hợp 
nhất đúng Pháp của nhân vật tên (như vầy) chưa được dứt điểm, sự việc ấy 
chưa được quyết định. Tôi đình chỉ giới bổn Patimokkha của vị ấy, giới bổn 
Patmokkha không nên tụng đọc trong sự hiện diện của vị ấy. Sự đình chỉ 
giới bổn Pafimokkha là đúng Pháp. 


11. Thế nào là vị bị thấy bị nghe bị nghỉ ngờ với sự hư hỏng về giới? Này 
các tỳ khưu, ở đây vị tỳ khưu là bị thấy bị nghe bị nghỉ ngờ với sự hư hỏng về 
giới do những hình thức nào, do những đặc tính nào, do những dấu hiệu nào, 
vị tỳ khưu nhìn thấy vị tỳ khưu (khác) bị thấy bị nghe bị nghĩ ngờ với sự hư 
hỏng về giới do những hình thức ấy, do những đặc tính ấy, do những dấu 
hiệu ấy. Cho dù vị tỳ khưu không nhìn thấy vị tỳ khưu (khác) bị thấy bị nghe 
bị nghi ngờ với sự hư hỏng về giới nhưng lại có vị tỳ khưu khác (thứ ba) nói 
với vị tỳ khưu rằng: “Này đại đức, vị tỳ khưu tên (như vầy) bị thấy bị nghe bị 
nghi ngờ với sự hư hỏng về giới! Cho dù vị tỳ khưu không nhìn thấy vị tỳ 
khưu (khác) bị thấy bị nghe bị nghỉ ngờ với sự hư hỏng về giới và cũng không 
có vị tỳ khưu khác (thứ ba) nói với vị tỳ khưu rằng: “Này đại đức, vị tỳ khưu 
tên (như vầy) bị thấy bị nghe bị nghi ngờ với sự hư hỏng về giới! nhưng 
chính vị tỳ khưu ấy đã nói với vị tỳ khưu rằng: “Này đại đức, tôi bị thấy bị 
nghe bị nghỉ ngờ với sự hư hỏng về giới!” 


Này các tỳ khưu, với điều đã được nghe ấy, với điều đã được thấy ấy, với 
điều đã nghỉ ngờ ấy, vị tỳ khưu nếu muốn thì vào ngày Ứposatha là ngày 
mười bốn hoặc mười lăm, trong sự hiện diện của nhân vật ấy, nên nêu lên 
giữa hội chúng rằng: “Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Nhân 
vật tên (như vầy) bị thấy bị nghe bị nghỉ ngờ với sự hư hỏng về giới, tôi đình 
chỉ giới bổn Patimokkha của vị ấy, giới bổn Patimokkha không nên tụng đọc 
trong sự hiện diện của vị ấy.` Sự đình chỉ giới bổn Patimokkha là đúng Pháp. 


12. Thế nào là vị bị thấy bị nghe bị nghi ngờ với sự hư hỏng về hạnh kiếm? 
Này các tỳ khưu, ở đây vị tỳ khưu là bị thấy bị nghe bị nghi ngờ với sự hư 
hỏng về hạnh kiểm do những hình thức nào, do những đặc tính nào, do 
những dấu hiệu nào, vị tỳ khưu nhìn thấy vị tỳ khưu (khác) bị thấy bị nghe bị 
nghi ngờ với sự hư hỏng về hạnh kiểm do những hình thức ấy, do những đặc 
tính ấy, do những dấu hiệu ấy. Cho dù vị tỳ khưu không nhìn thấy vị tỳ khưu 
(khác) bị thấy bị nghe bị nghĩ ngờ với sự hư hỏng về hạnh kiểm nhưng lại có 
vị tỳ khưu khác (thứ ba) nói với vị tỳ khưu rằng: “Này đại đức, vị tỳ khưu tên 
(như vầy) bị thấy bị nghe bị nghi ngờ với sự hư hỏng về hạnh kiểm! Cho dù 
vị tỳ khưu không nhìn thấy vị tỳ khưu (khác) bị thấy bị nghe bị nghi ngờ với 
sự hư hỏng về hạnh kiểm và cũng không có vị tỳ khưu khác (thứ ba) nói với vị 
tỳ khưu rằng: “Này đại đức, vị tỳ khưu tên (như vây) bị thấy bị nghe bị nghỉ 
ngờ với sự hư hỏng về hạnh kiểm! nhưng chính vị tỳ khưu ấy đã nói với vị tỳ 
khưu rằng: “Này đại đức, tôi bị thấy bị nghe bị nghi ngờ với sự hư hỏng về 
hạnh kiểm! 
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Akankhamano bhikkhave, bhikkhu tena ditthena tena sutena taya 
parisankaya tadahuposathe catuddase vãa pannarase va tasmim puggale 
sammukhribhute sanghamajjhe udahareyya: Sunatu me bhante sangho. 
Ithannamo  puggalo acaravipatiya di{thasutaparisankio. Tassa 
patimokkham thapeml Na tasmimm sammukhibhute patimokkham 
uddisitabban ˆti. Dhammikam patimokkhatthapanam. 


13. Katham ditthiripattya ditthasutaparisankito hot? Idha pana 
bhikkhave bhikkhu yehi akarehi yehi lingehi yehi nimittehi ditthivipattiya 
ditthasutaparisankito hotIi. Tehi akarehi tehi lingehi tehi nimittehi bhikkhu 
bhikkhum passati ditthivipattya ditthasutaparisankitam. Na heva kho 
bhikkhu bhikkhum passati ditthivipattiya ditthasutaparisankitam, apI ca 
añño bhikkhu bhikkhussa aroceti: Ttthannamo avuso bhikkhu ditthivipattiya 
ditthasutaparisankto t1. Naheva kho bhikkhu bhikkhum passati 
ditthivipattiya ditthasutaparisankitam, napi añño bhikkhu bhikkhussa 
aroceti: 'Ttthannamo avuso bhikkhu ditthivipattiya ditthasutaparisankito ti. 
Apl ca so va bhikkhu bhikkhussa aroceti: “Aham avuso ditthivipattiya 
ditthasutaparisankitomhi L1. 


Akankhamano bhikkhave, bhikkhu tena ditthena tena sutena tâya 
parisankaya tadahuposathe catuddase va pannarase va tasmim puggale 
sammukhrbhute sanghamajjhe udahareyya: “Sunatu me bhante sangho. 
Ithannamo  puggalo dithiipattiya  dithasutaparisankito.  Tassa 
patimokkham thapeml Na tasmmm sammukhibhute patimokkham 
uddistabban ti Dhammikam patimokkhatthapanam. Imani dasa 
dhammikanl patimokkhatthapanänl ”ti. 


Pathamam bhãnaväram. 


x*xxxx% 
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Này các tỳ khưu, với điều đã được nghe ấy, với điều đã được thấy ấy, với 
điều đã nghi ngờ ấy, vị tỳ khưu nếu muốn thì vào ngày Uposatha là ngày 
mười bốn hoặc mười lăm, trong sự hiện diện của nhân vật ấy, có thể nêu lên 
giữa hội chúng rằng: “Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Nhân 
vật tên (như vầy) bị thấy bị nghe bị nghi ngờ với sự hư hỏng về hạnh kiểm, 
tôi đình chỉ giới bổn Patimokkha của vị ấy, giới bổn Patimokkha không nên 
tụng đọc trong sự hiện diện của vị ấy. Sự đình chỉ giới bổn Patinokkha là 
đúng Pháp. 


13. Thế nào là vị bị thấy bị nghe bị nghi ngờ với sự hư hỏng về tri kiến? 
Này các tỳ khưu, ở đây vị tỳ khưu bị thấy bị nghe bị nghi ngờ với sự hư hỏng 
về tri kiến do những hình thức nào, do những đặc tính nào, do những dấu 
hiệu nào, vị tỳ khưu nhìn thấy vị tỳ khưu (khác) bị thấy bị nghe bị nghi ngờ 
với sự hư hỏng về tri kiến do những hình thức ấy, do những đặc tính ấy, do 
những dấu hiệu ấy. Cho dù vị tỳ khưu không nhìn thấy vị tỳ khưu (khác) bị 
thấy bị nghe bị nghi ngờ với sự hư hỏng về tri kiến nhưng lại có vị tỳ khưu 
khác (thứ ba) nói với vị tỳ khưu rằng: “Này đại đức, vị tỳ khưu tên (như vầy) 
bị thấy bị nghe bị nghỉ ngờ với sự hư hỏng về tri kiến! Cho dù vị tỳ khưu 
không nhìn thấy vị tỳ khưu (khác) bị thấy bị nghe bị nghỉ ngờ với sự hư hỏng 
về tri kiến và cũng không có vị tỳ khưu khác (thứ ba) nói với vị tỳ khưu rằng: 
“Này đại đức, vị tỳ khưu tên (như vầy) bị thấy bị nghe bị nghi ngờ với sự hư 
hỏng về tri kiến! nhưng chính vị tỳ khưu ấy đã nói với vị tỳ khưu rằng: “Này 
đại đức, tôi bị thấy bị nghe bị nghi ngờ với sự hư hỏng về tri kiến!” 


Này các tỳ khưu, với điều đã được nghe ấy, với điều đã được thấy ấy, với 
điều đã nghi ngờ ấy, vị tỳ khưu nếu muốn thì vào ngày Uposatha là ngày 
mười bốn hoặc mười lăm, trong sự hiện diện của nhân vật ấy, có thể nêu lên 
giữa hội chúng rằng: “Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Nhân 
vật tên (như vầy) bị thấy bị nghe bị nghỉ ngờ với sự hư hỏng về tri kiến, tôi 
đình chỉ giới bổn Patinokkha của vị ấy, giới bổn Patmokkha không nên 
tụng đọc trong sự hiện diện của vị ấy. Sự đình chỉ giới bổn Patinokkha là 
đúng Pháp. Đây là mười sự đình chỉ giới bổn Patimnokkha đúng Pháp.” 


Tụng phẩm thứ nhất. 


x*xxxx% 
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14. Atha kho ayasma upali yena bhagava tenupasankami, upasankamitva 
bhagavantam abhivadetva ekamantam nisidi Ekamantam nisinno kho 
ayasma upali bhagavantam etadavoca: “Attadanam adatukamena bhante 
bhikkhuna katamangasamannagatam' attadanam adatabban ”ti? 


“Attadanam adatukamena upali bhikkhuna pañcangasamannagatam 
attadanam adatabbam. Attadanam adatukamena upali bhikkhuna evam 
paccavekkhitabbam: “Yam kho aham Imam attadanam adatukamo kalo nu 
kho imam attadanam adatim udahu no ti? Sace upali bhikkhu 
paccavekkhamano evam jJanati: “Akalo Imam attadanam adatum no kãlo ti. 
Na tam upäli attadanam adatabbam. 


Sace pana upali bhikkhu paccavekkhamano evam Janati: 'Kalo Imam 
attadanam adatim no akalo tt Tena upal bhikkhunäa uttarm 
paccavekkhitabbam: “Yam kho aham Imam attadanam adatukamo bhutam 
nu kho Idam attadanam udahu no 'tï? Sace upali bhikkhu paccavekkhamano 
evam Janati: “Abhutam Iidam attadanam no bhutan ti. Na tam upali 
attadanam adatabbam. 


Sace pana upali bhikkhu paccavekkhamano evam jJanati: “Bhũtam Idam 
attadanam no abhutan ti. Tenupali bhikkhuna uttarim paccavekkhitabbam: 
“VYam kho aham Imam attadanam adatukamo atthasamhitam nu kho idam 
attadanam udahu no 't? Sace upali bhikkhu paccavekkhamano evam jJanäti: 
“Anatthasamhitam idam attadanam no atthasamhitan 't. Na tam upali 
attadanam adatabbam. 


Sace pana upali bhikkhu paccavekkhamano evam janatI: “Atthasamhitam 
Idam attadanam no anatthasamhitan ti. Tenupali bhikkhuna uttarim 
paccavekkhitabbam: “Imam kho aham attadanam adiyamano labhissami 
sanditthe sambhatte bhikkhu dhammato vinayato pakkhe udahu no ˆt? Sace 
pana upali bhikkhu paccavekkhamano evam jJanati: 'Imam kho aham 
attadanam adiyamano na labhissami sandithe sambhatte bhikkhU 
dhammato vinayato pakkhe “ti. Ña tam upali attadanam adatabbam. 


! kataägasamannägatam - PTS. 
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14. Khi ấy, đại đức Upali đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã đảnh 
lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Khi đã ngồi xuống một bên, đại đức 
Upali đã nói với đức Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, vị tỳ khưu có ý muốn áp 
dụng việc đích thân khởi tố nên áp dụng việc đích thân khởi tố khi có bao 
nhiêu yếu tố?” 


- “Này Upali, vị tỳ khưu có ý muốn áp dụng việc đích thân khởi tố nên áp 
dụng việc đích thân khởi tố khi có năm yếu tố: Này Upali, vị tỳ khưu có ý 
muốn áp dụng việc đích thân khởi tố nên quán xét như sau: “Việc ta có ý 
muốn áp dụng việc đích thân khởi tố này là đúng thời điểm để áp dụng việc 
đích thân khởi tố này hay không đúng (thời điểm)? Này Upali, nếu vị tỳ 
khưu trong lúc quán xét nhận biết như vầy: “Sái thời điểm để áp dụng việc 
đích thân khởi tố này, không phải đúng thời điểm. Này Upali, không nên áp 
dụng việc đích thân khởi tố ấy. 


Này Upali, nếu vị tỳ khưu trong lúc quán xét nhận biết như vầy: “Đúng 
thời điểm để áp dụng việc đích thân khởi tố này, không phải sái thời điểm;” 
này Upaäli, vị tỳ khưu ấy nên quán xét thêm rằng: “Việc ta có ý muốn áp dụng 
việc đích thân khởi tố này, nhưng việc đích thân khởi tố này là đúng đắn hay 
không (đúng đắn)?” Này Upali, nếu vị tỳ khưu trong lúc quán xét nhận biết 
như vầy: “Việc đích thân khởi tố này là sai trái, không đúng đắn;' này Upall, 
không nên áp dụng việc đích thân khởi tố ấy. 


Này Upali, nếu vị tỳ khưu trong lúc quán xét nhận biết như vầy: “Việc đích 
thân khởi tố này là đúng đắn, không phải sai trái;` này Upali, vị tỳ khưu ấy 
nên quán xét thêm rằng: “Việc ta có ý muốn áp dụng việc đích thân khởi tố 
này, nhưng việc đích thân khởi tố này có đem lại sự lợi ích hay không (đem 
lại sự lợi ích)?* Này Upali, nếu vị tỳ khưu trong lúc quán xét nhận biết như 
vầy: “Việc đích thân khởi tố này đem lại sự vô ích, không đem lại sự lợi ích; 
này Dpali, không nên áp dụng việc đích thân khởi tố ấy. 


Này Upaäli, nếu vị tỳ khưu trong lúc quán xét nhận biết như vầy: “Việc đích 
thân khởi tố này đem lại sự lợi ích, không phải đem lại sự vô ích;` này Upäli, 
vị tỳ khưu ấy nên quán xét thêm rằng: “Trong khi áp dụng việc đích thân khởi 
tố này, ta sẽ đạt được các tỳ khưu đồng quan điểm thân thiết ở trong phe 
theo đúng Pháp theo đúng Luật hay sẽ không (đạt được)?” Này Upali, nếu vị 
tỳ khưu trong lúc quán xét nhận biết như vầy: “Trong khi áp dụng việc đích 
thân khởi tố này, ta sẽ không đạt được các tỳ khưu đồng quan điểm thân 
thiết ở trong phe theo đúng Pháp theo đúng Luật;` này Upali, không nên áp 
dụng việc đích thân khởi tố ấy. 
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Sace pana upali bhikkhu paccavekkhamano evam janati: Tmam kho 
aham attadanam adiyamano labhissami sanditthe sambhatte bhikkhU 
dhammato vinayato pakkhe HH. Tenupali bhikkhuna uttarm 
paccavekkhitabbam: “Tmam kho me attadanam adiyato bhavissati sanghassa 
tato nidanam bhandanam kalaho viggaho vivado sanghabhedo Sangharaj 
sanghavavatthanam sanghananakaranam udahu no ti? Sace upali bhikkhUu 
paccavekkhamano evam janati: “Imam kho me attadanam adiyato bhavissati 
sanghassa tato nidanam bhandanam —pe— sanghananakaranan 'tI. Na tam 
upali attadanam adatabbam. 


Sace pana upali bhikkhu paceavekkhamano evam jJanati: Tmam kho me 
attadanam adiyato na bhavissati sanghassa tato nidanam bhandanam —pe— 
sanghananakaranan ti Adatabbam tam upali attadãnam. Evam 
pañcangasamannagatam kho upali attadanam adinnam pacchapl' 
avIppatIsarakaram” bhavissatI ”ti. 


15. “Codakena bhante bhikkhuna param codetukamena kati dhamme 
aJJhattam paccavekkhitva paro codetabbo ”tI? 


“Codakena upali bhikkhuna param codetukamena pañca dhamme 
aJjhattam paccavekkhitva paro eodetabbo. Codakena upali bhikkhuna param 
codetukamena evam paccavekkhitabbam: “Parisuddhakayasamacaro nu 
khomhi parisuddhenamhi kayasamacarena samannagato acchiddena 
appatimamsena, samviJJati nu kho me eso dhammo udahu no 'tï? No ce upali 
bhikkhu parisuddhakayasamacaro hot parisuddhena kayasamacarena 
samannagato acchiddena appatimamsena, tassa bhavanti vattaro: 'Ingha 
tava ayasma kayIkam sikkhassu ti. Itissa bhavanti vattaro. 


Puna ca param upali codakena bhikkhuna param codetukamena evam 
paccavekkhitabbam: “ParisuddhavacIsamacaro nu khomhi parIsuddhenamhi 
VacIsamacarena samannagato acchiddena appatimamsena, samvijJJati nu kho 
me eso dhammo udahu no 'tï? No ce upali bhikkhu parisuddhavacIsamacaro 
hot parIsuddhena VacIsamacarena samannagato acchiddena 
appatimamsena, tassa bhavanti vattaro: 'Tñgha tava ayasma vacasikam 
sikkhassu 'ti. Itissa bhavanti vattaro. 


' pacchã - PTS. ° avippatisarakãrakaram - Ma. 3 katl - Syã. 
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Này Upali, nếu vị tỳ khưu trong lúc quán xét nhận biết như vầy: “Trong 
khi áp dụng việc đích thân khởi tố này, ta sẽ đạt được các tỳ khưu đồng quan 
điểm thân thiết ở trong phe theo đúng Pháp, theo đúng Luật;` này Upali, vị tỳ 
khưu ấy nên quán xét thêm rằng: “Khi việc đích thân khởi tố này của ta được 
áp dụng, do nguyên nhân ấy đối với hội chúng sẽ xảy ra sự tranh cãi, sự cãi 
cọ, sự xung đột, sự tranh luận, sự chia rẽ hội chúng, sự bất đồng trong hội 
chúng, sự phân loại trong hội chúng, việc làm khác biệt trong hội chúng hay 
sẽ không (xảy ra)?” Này Upali, nếu vị tỳ khưu trong lúc quán xét nhận biết 
như vầy: “Khi việc đích thân khởi tố này của ta được áp dụng, do nguyên 
nhân ấy đối với hội chúng sẽ xảy ra sự tranh cãi, —(như trên)— việc làm khác 
biệt trong hội chúng: này Upali, không nên áp dụng việc đích thân khởi tố 
ấy. 


Này Upali nếu vị tỳ khưu trong lúc quán xét nhận biết như vầy: “Khi việc 
đích thân khởi tố này của ta được áp dụng, do nguyên nhân ấy đối với hội 
chúng sẽ không xảy ra sự tranh cãi, —(như trên)— việc làm khác biệt trong 
hội chúng: này Upali, nên áp dụng việc đích thân khởi tố ấy. Này Upali, việc 
đích thân khởi tố có năm yếu tố như thế được áp dụng sẽ không đem lại sự 
ân hận sau này.” 


15. “Bạch ngài, vị tỳ khưu khiển trách có ý muốn khiển trách vị khác nên 
quán xét bản thân bao nhiêu pháp rồi mới nên khiển trách vị khác?” 


- “Này Upali, vị tỳ khưu khiển trách có ý muốn khiến trách vị khác nên 
quán xét bản thân năm pháp rồi mới nên khiển trách vị khác. Này Upaäli, vị tỳ 
khưu khiển trách có ý muốn khiển trách vị khác nên quán xét như vầy: “Ta có 
sở hành về thân trong sạch không? Ta có sở hành về thân trong sạch, không 
sai sót, không lõi lầm không? Pháp ấy được tìm thấy ở ta hay không (được 
tìm thấy)? Này Upali, nếu vị tỳ khưu không có sở hành về thân trong sạch, 
không thành tựu sở hành về thân trong sạch, không sai sót, không lõi lầm, có 
những người nói với vị ấy rằng: “Này, đến lúc đại đức nên rèn luyện điều liên 
quan đến thân;' có những người nói với vị này như thế. 


Này Upaäli, còn có trường hợp khác nữa, vị tỳ khưu khiển trách có ý muốn 
khiển trách vị khác nên quán xét như vầy: “Ta có sở hành về khẩu trong sạch 
không? Ta có sở hành về khẩu trong sạch, không sai sót, không lõi lầm 
không? Pháp ấy được tìm thấy ở ta hay không (được tìm thấy)? Này Upali, 
nếu vị tỳ khưu không có sở hành về khẩu trong sạch, không thành tựu sở 
hành về khẩu trong sạch, không sai sót, không lõi lầm, có những người nói 
với vị ấy rằng: “Này, đến lúc đại đức nên rèn luyện điều liên quan đến khẩu;' 
có những người nói với vị này như thế. 
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Punacaparam upali, codakena bhikkhuna param codetu kamena evam 
paccavekkhitabbam: “Mettam nu kho me cñitam paccupatthitam 
sabrahmacarIsu anaghatI' samvijJjati nu kho me eso dhammo udahu no 'ti? 
No ce upali bhikkhuno mettam cittam paccupatthitam hoti sabrahmacarIsu 
anaphatl, tassa bhavanti vattaro: “Ingha tava ayasma sabrahmacarIsu 
mettam cittam upatthapehi 'ti.? Itissa bhavanti vattaro. 


Punacaparam upali ceodakena bhikkhuna param codetukamena evam 
paccavekkhitabbam: “Bahussuto nu khomhi sutadharo sutasannicayo. Ye te 
dhamma adikalyana maJJjhekalyana pariyosanakalyana sattham savyañJanam 
kevalaparIpunnam parisuddham brahmacariyam abhivadanti, tatharũpa me 
dhamma bahussuta honti° dhatã? vacasa parIcita manasanupekkhita ditthiya 
suppatividdha samvijJJjati nu kho me eso đhammo udahu no tï? No ce upali 
bhikkhu bahussuto hoti sutadharo sutasannicayo. Ye te đhamma adikalyana 
majjhekalyana pariyosanakalyana sattham savyañJanam kevalaparipunnam 
parisuddham brahmacariyam abhivadanti Tatharupassa? dhamma na 
bahussuta° honti dhatd vacasa parlcta manasanupekkhia ditthiya 
suppatividdha, tassa bhavanti vattaro: 'Tngha tava ayasma agamam 
parIyapunassu t1. Itissa bhavanti vattaro. 


Punacaparam upali codakena bhikkhuna param codetukamena evam 
paccavekkhitabbam: “Ubhayani kho me patimokkhani vittharena svagatanl 
hont suvibhattan” suppavatini suvinicchitani suttaso? anuvyañjanaso, 
samviJJjati nu kho me eso dhammo udahu no 't? No ce upali bhikkhuno 
ubhayanl patimokkhani vittharena svagatani honti suvibhattanI suppavattin 
suvimicchitani suttaso? anuvyañjanaso: “Tdam panavuso kattha vuttam 
bhagavata ti ti put{tho na sampayatl, tassa bhavanti vattaro: “Ingha tava 
ayasma vinayam parIyapunassu ti. Itissa bhavanti vattaro. 


Codakena upali bhikkhuna param codetukamena Ime pañca dhamme 
aJjhattam paccavekkhitva paro codetabbo ”ti. 


! anaghãtam - Ma, Syã, PTS. ° đhammaä bahussutä - PTS, 'na'saddo na dissate. 
ˆ npatthapehiii - Simu. 7 svãgatani suvibhattãni - PTS. 

3 bahussutä - PTS, “hontisaddo na dissate. ® suttato - PTS. 

* đhãtã - Ma. ° sampädeti - Ma; 

” tatharũpassa - Ma. sampadayati - PTS. 
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Này Upali, còn có trường hợp khác nữa, vị tỳ khưu khiển trách có ý muốn 
khiến trách vị khác nên quán xét như vầy: “Tâm từ của ta tức là tâm không ác 
cảm đối với các vị đồng Phạm hạnh có hiện khởi không? Pháp ấy được tìm 
thấy ở ta hay không (được tìm thấy)? Này Upali, nếu tâm từ của vị tỳ khưu là 
tâm không ác cảm đối với các vị đồng Phạm hạnh không có hiện khởi, có 
những người nói với vị ấy rằng: “Này, đến lúc đại đức nên thể hiện tâm từ đến 
các vị đồng Phạm hạnh; có những người nói với vị này như thế. 


Này Upali, còn có trường hợp khác nữa, vị tỳ khưu khiển trách có ý muốn 
khiển trách vị khác nên quán xét như vầy: “Fa có phải là vị nghe nhiều, nắm 
giữ điều đã được nghe, tích lũy điều đã được nghe? Các pháp nào là tốt đẹp 
phần đầu, tốt đẹp phần giữa, tốt đẹp phần cuối, thành tựu về ý nghĩa, thành 
tựu về văn tự, giảng giải về Phạm hạnh thanh tịnh một cách trọn vẹn và đầy 
đủ, các pháp có hình thức như thế được ta nghe nhiều, ghi nhớ, ôn đọc ra lời, 
dùng trí quán sát, dùng tri kiến phân tích không? Pháp ấy được tìm thấy ở ta 
hay không (được tìm thấy)?? Này Upali, nếu vị tỳ khưu không phải là vị nghe 
nhiều, không phải là vị nắm giữ điều đã nghe, không tích lấy điều đã nghe. 
Những Pháp nào có sự tốt đẹp phần đầu, tốt đẹp phần giữa, tốt đẹp phần 
cuối, thành tựu về ý nghĩa, thành tựu về văn tự, giảng giải về Phạm hạnh 
thanh tịnh một cách trọn vẹn và đầy đủ, các pháp có hình thức như thế 
không được vị ấy nghe nhiều, ghi nhớ, ôn đọc ra lời, dùng trí quán sát, dùng 
tri kiến phân tích, có những người nói với vị ấy rằng: “Này, đến lúc đại đức 
nên học tập kinh điển; có những người nói với vị này như thế. 


Này Upali, còn có trường hợp khác nữa, vị tỳ khưu khiển trách có ý muốn 
khiển trách vị khác nên quán xét như vầy: “Hai bộ giới bổn Patimokkha cô 
được truyền lại đến ta một cách chi tiết, khéo được phân tích, khéo được áp 
dụng, khéo được xác định theo từng điều học hoặc từng từ ngữ không? Pháp 
ấy được tìm thấy ở ta hay không (được tìm thấy)?ˆ Này Upali, nếu hai bộ giới 
bốn Patimokkha không được truyền lại đến vị tỳ khưu một cách chỉ tiết, 
không khéo được phân tích, không khéo được áp dụng, không khéo được xác 
định theo từng điều học hoặc từng từ ngữ, khi được hỏi như vầy: “Này đại 
đức, điều này đã được đức Thế Tôn nói ở đâu?” mà không đáp được, có 
những người nói với vị ấy rằng: “Này, đến lúc đại đức nên học tập về Luật; có 
những người nói với vị này như thế. 


Này Upali, vị tỳ khưu khiển trách có ý muốn khiển trách vị khác nên quán 
xét bản thân năm pháp này rồi mới nên khiển trách vị khác.” 
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16. “Codakena bhante bhikkhuna param codetukamena kati dhamme 
aJjhattam upatthapetva paro codetabbo ”ti? 


“Codakena upali bhikkhuna param codetukamena pañca dhamme 
aJjhattam upatthapetva paro codetabbo: “Kalena vakkhami no akalena. 
Bhutena vakkhami no abhutena. Sanhena vakkhami no pharusena. 
Atthasamhitena vakkhami no anatthasamhitena. Mettacitto vakkhami no 
dosantaro 'ti. Codakenupali bhikkhuna param codetukamena Ime pañca 
dhamme aJjhattam upatthapetva paro codetabba ”ti. 


17. “Adhammacodakassa bhante bhikkhuno katihakarehi vippatisaro 
upadahatabbo ”tI? 


“Adhammacodakassa upali bhikkhuno pañcahakarehi vippatisaro 
upadahatabbo: “Akalena ayasma codesi no kalena alam te vIppatisaraya, 
abhutenayasma codesi no bhutena alam te vippatisaraya, pharusenayasma 
codesI no sanhena alam te vippatisaraya, anatthasamhitenayasma codesi no 
atthasamhitena alam te vippatisaraya, dosantaro ayasma codesl no 
mettacitto, alam te vippatisaraya 'ti. Adhammacodakassa upali bhikkhuno 
imehi pañcahakarehi vippatisaro upadahatabbo. Tam kissa hetu? Yatha na 
aññopl1 bhikkhu abhutena codetabbam maññeyya ”tI. 


18. “Adhammacuditakassa' pana bhante bhikkhuno katihakarehi 
avippatisaro upadahatabbo ”tI? 


“Adhammacuditakassa' upali bhikkhuno pañcahakarehi avippatisaro 
upadahatabbo, akalenayasma cudito no kalena, alam te avIppatisaraya. 
Abhutenayasma cudito no bhutena, alam te avippatisaraya. Pharusenayasma 
cudito no sanhena, alam te avIppatisaraya. Anatthasamhitenayasma cudito 
no atthasamhitena, alam te avippatisaraya. Dosantarenayasma cudito no 
mettacittena, alam te avippatisaraya 'tI. Adhammacuditakassa' upali 
bhikkhuno imehi pañcahakarehi avippatisaro upadahatabbo ”H. 


! ađhammacuditassa - Ma, Syã. 
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16. - “Bạch ngài, vị tỳ khưu khiển trách có ý muốn khiển trách vị khác nên 
khơi dậy ở nội tâm bao nhiêu pháp rồi mới nên khiến trách vị khác?” 


- “Này Upali, vị tỳ khưu khiển trách có ý muốn khiến trách vị khác nên 
khơi dậy ở nội tâm năm pháp rồi mới nên khiển trách vị khác: “Ta sẽ nói hợp 
thời, không phải sái thời; ta sẽ nói với sự thật, không phải với sự sai trái; ta 
sẽ nói với sự mềm mỏng, không phải bằng cách thô lỗ; ta sẽ nói có liên hệ 
đến lợi ích, không phải không liên hệ đến lợi ích; ta sẽ nói với tâm từ, không 
phải với nội tâm có sân hận.` Này Upali, vị tỳ khưu khiển trách có ý muốn 
khiển trách vị khác nên khơi dậy ở nội tâm năm pháp này rồi mới nên khiển 
trách vị khác.” 


- “Bạch ngài, sự ân hận sẽ được xảy đến cho vị tỳ khưu khiển trách không 
đúng Pháp với bao nhiêu hình thức?” 


- “Này Upali, sự ân hận sẽ được xảy đến cho vị tỳ khưu khiển trách không 
đúng Pháp với năm hình thức. (Ai đó có thể nói rằng): “Đại đức khiển trách 
sái thời, không hợp thời, thế là đủ để đưa đến sự ân hận cho ngài. Đại đức 
khiển trách với sự sai trái, không phải với sự thật, thế là đủ để đưa đến sự ân 
hận cho ngài. Đại đức khiển trách bằng cách thô lõ, không phải với sự mềm 
mỏng, thế là đủ để đưa đến sự ân hận cho ngài. Đại đức khiển trách không 
liên hệ đến lợi ích, không phải có liên hệ đến lợi ích, thế là đủ để đưa đến sự 
ân hận cho ngài. Đại đức khiển trách với nội tâm có sân hận, không phải với 
tâm từ, thế là đủ để đưa đến sự ân hận cho ngài.` Này Upali, sự ân hận sẽ 
được xảy đến cho vị tỳ khưu khiển trách không đúng Pháp với năm hình thức 
này. Lý do của điều ấy là gì? Là vì không có vị tỳ khưu nào khác có thể nghĩ 
đến là nên khiển trách với việc sai trái như thế.” 


18. - “Bạch ngài, sự không có ân hận sẽ được xảy đến cho vị tỳ khưu bị 
khiển trách không đúng Pháp với bao nhiêu hình thức?” 


- “Này Upaäli, sự không có ân hận sẽ được xảy đến cho vị tỳ khưu bị khiến 
trách không đúng Pháp với năm hình thức. (Ai đó có thể nói rằng): “Đại đức 
bị khiển trách sái thời, không hợp thời, thế là đủ để không đưa đến sự ân hận 
cho ngài. Đại đức bị khiến trách với sự sai trái, không phải với sự thật, thế là 
đủ để không đưa đến sự ân hận cho ngài. Đại đức bị khiển trách bằng cách 
thô lõ, không phải với sự mềm mỏng, thế là đủ để không đưa đến sự ân hận 
cho ngài. Đại đức bị khiển trách không liên hệ đến lợi ích, không phải có liên 
hệ đến lợi ích, thế là đủ để không đưa đến sự ân hận cho ngài. Đại đức bị 
khiển trách bởi nội tâm có sân hận, không phải bởi tâm từ, thế là đủ để 
không đưa đến sự ân hận cho ngài.' Này Dpali, sự không có ân hận sẽ được 
xảy đến cho vị tỳ khưu bị khiển trách không đúng Pháp với năm hình thức 
này.” 
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1o. “Dhammacodakassa bhante bhikkhuno katihakarehi avippatisaro 
upadahatabbo ”tI? 


“Dhammacodakassa upali bhikkhuno pañcahakarehi avippatisaro 
upadahatabbo: “Kalenayasma codesi no akalena, alam te avIppatisaraya. 
Bhutenayasma codesi no abhutena, alam te avippatisaraya. Sanhenayasma 
codesil no pharusena, alam te avIppatisaraya. Atthasamhitenayasma codesi 
no anatthasamhitena, alam te avippatIsaraya. Mettacitto ayasma codesi no 
dosantaro, alam te avippatisaraya ti. Dhammacodakassa upali bhikkhuno 
imehi pañcahakarehi avippatisaro upadahatabbo. Tam kissa hetu? Yatha 
aññepI bhikkhu bhutena codetabbam maññeyya ”tI. 


2o. Dhammacuditakassa' pana bhante bhikkhuno katihakarehi 
vippatisaro upadahatabbo ”tI? 


Dhammacuditakassa' upali bhikkhuno pañcahakarehi vippatisaro 
upadahatabbo: “Kalenayasma cudito no akalena, alam te vIppatisaraya. 
Bhutenayasma cudito no abhutena, alam te vippatisaraya. Sanhenayasma 
cudïito no pharusena, alam te vIppatisaraya. Atthasamhitenayasma cudito no 
anatthasamhitena, alam te vippatisaraya. Mettacittenayasma cudito no 
dosantarena, alam te vippatisaraya “H. Dhammacuditakassa' upali 
bhikkhuno I1mehi pañcahakarehIi vippatisaro upadahatabbo ”t0i. 


21. “Codakena bhante bhikkhuna param codetukamena kati dhamme 
aJj]hattam manasikaritva paro codetabbo ”ti? 


“Codakenupali bhikkhuna param codetukamena pañca dhamme 
aJjhattam manasikaritva paro codetabbo: “Karuññata hitesita anukampatäˆ 
apattivutthanata vinayapurekkharata 'ti. Codakena upali bhikkhuna param 
codetukamena Ime pañca dhamme ajJjhattam manasikaritva paro codetabbo 
”H. 


! đhammacuditassa - Ma, Syã. “ anukampitä - Ma, Syã. 
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19. - “Bạch ngài, sự không có ân hận sẽ được xảy đến cho vị tỳ khưu khiến 
trách đúng Pháp với bao nhiêu hình thức?” 


- “Này Upali, sự không có ân hận sẽ được xảy đến cho vị tỳ khưu khiến 
trách đúng Pháp với năm hình thức. (Ai đó có thể nói rằng): “Đại đức khiến 
trách hợp thời, không sái thời, thế là đủ để không đưa đến sự ân hận cho 
ngài. Đại đức khiển trách với sự thật, không phải với sự sai trái, thế là đủ để 
không đưa đến sự ân hận cho ngài. Đại đức khiển trách với sự mềm mỏng, 
không phải bằng cách thô lõ, thế là đủ để không đưa đến sự ân hận cho ngài. 
Đại đức khiển trách có liên hệ đến lợi ích, không phải không liên hệ đến lợi 
ích, thế là đủ để không đưa đến sự ân hận cho ngài. Đại đức khiển trách với 
tâm từ, không phải với nội tâm có sân hận, thế là đủ để không đưa đến sự ân 
hận cho ngài.` Này Upali, sự không có ân hận sẽ được xảy đến cho vị tỳ khưu 
khiển trách đúng Pháp với năm hình thức này. Lý do của điều ấy là gì? Là vì 
cũng có vị tỳ khưu khác sẽ nghĩ đến nên khiển trách với sự thật như thế.” 


2O. - “Bạch ngài, sự có ân hận sẽ được xảy đến cho vị tỳ khưu bị khiển 
trách đúng Pháp với bao nhiêu hình thức?” 


- “Này Upali, sự có ân hận sẽ được xảy đến cho vị tỳ khưu bị khiển trách 
đúng Pháp với năm hình thức. (Ai đó có thể nói rằng): “Đại đức bị khiến trách 
hợp thời, không sái thời, thế là đủ để đưa đến sự ân hận cho ngài. Đại đức bị 
khiến trách với sự thật, không phải với sự sai trái, thế là đủ để đưa đến sự ân 
hận cho ngài. Đại đức bị khiển trách với sự mềm mỏng, không phải bằng 
cách thô lõ, thế là đủ để đưa đến sự ân hận cho ngài. Đại đức bị khiển trách 
có liên hệ đến lợi ích, không phải không liên hệ đến lợi ích, thế là đủ để đưa 
đến sự ân hận cho ngài. Đại đức bị khiển trách bởi từ tâm, không phải bởi nội 
tâm có sân hận, thế là đủ để đưa đến sự ân hận cho ngài.` Này Upali, sự có ân 
hận sẽ được xảy đến cho vị tỳ khưu bị khiển trách đúng Pháp với năm hình 
thức này. 


21. - “Bạch ngài, vị tỳ khưu khiển trách có ý muốn khiển trách vị khác nên 
tác ý nội tâm bao nhiêu pháp rồi mới nên khiến trách vị khác?” 


- “Này Upali, vị tỳ khưu khiển trách có ý muốn khiển trách vị khác nên tác 
ý nội tâm năm pháp rồi mới nên khiển trách vị khác: “Lòng bi mãn, sự tâm 
cầu lợi ích, lòng thương xót, sự thoát khỏi tội, sự tôn trọng Luật. Này Upali, 
vị tỳ khưu khiển trách có ý muốn khiển trách vị khác nên tác ý nội tâm năm 
pháp này rồi mới nên khiến trách vị khác.” 
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“Cuditakena' pana bhante bhikkhuna katisu dhammesu patitthatabban 
”U? 


“Cuditakenupali bhikkhuna dvisu đhammesu patitthatabbam: “Sacce ca 
akuppe ca ”L.. 


Dutiya bhãnavaram. 


Patimokkhatthapanakkhandhakam navamam. 


x*xxxx% 


Imamhi khandhake vatthu tỉimsa. 
TASSUDDANAM 


1... Uposatho“yavatikam papabhikkhu na nikkhami, 
mogzallanena nicchuddho? acchariyam Jinasasane. 


2. Ninnonupubbasikkha ca thitađhamma natikkama,? 
kunapukkhipati sangho savantiyo Jahanti ca. 


3. Savanti parInibbanti ekarasa vimuttI ca, 
bahu đhammavinayopl bhutatthariyapuggala. 


4.. Samuddam upamam katva vacesi sasane gunam, 
uposathe patimokkham na amhe koci Janati. 


5. Patigacceva ujjhanti eko dve tim cattär], 
pañca cha satta ca attha nava ca dasamanl ca. 


6. Sila acara ditthi ca aj]ivam catubhagike,° 
paraJikam ca sanghadli pacitti patidesan1. 


7... Dukkatam pañcabhagesu silacara vipatt1 ca, 
akataya kataya ca cha bhagesu yathavidhI.” 


8. Parajikañca sanghadi thulla pacittiyena ca, 
patidesaniyañceva dukkatam ca dubbhasitam. 


! cuditena - Ma, Syã, PTS. * nãtkkamma - Ma. 

“ uposathe - Ma, Syä, PTS. ” thãpesi - Ma. 

” nivuttho - Syã; ° catusavake - Syã. 
niccuddo - PTS. ” vathãthiti - PTS. 
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- “Bạch ngài, vị tỳ khưu bị khiển trách nên an trú trong bao nhiêu pháp?” 
- “Này Upali, vị tỳ khưu bị khiển trách nên an trú trong hai pháp: chân 
thật và không nổi giận.” 
Tụng phẩm thứ nhì. 


Chương Đình Chỉ Giới Bổn Patùnokkha là thứ chín. 


x*xxxx*% 


Trong chương này có ba mươi sự việc. 
TÓM LƯỢC CHƯƠNG NÀY: 
1. Ngàu lễ Uposatha, cho đến lần thứ ba uị ác tù khưu đã không đi ra, 


nhờ u† Moggdllana, đã bị lôi ra, điều kù diệu uÊ Giáo Pháp của đống Chiến 
Thắng. 


2. Độ sâu, uà sự học tập theo thứ lớp, có pháp ổn định, không uượt qua 
(điêu học), xác chết, hội chúng loại trừ, uà các dòng sông, từ bỏ (giai cấp). 


3. Các dòng nước trôi chdu, các bậc Vô Dư Niết Bàn, uà một 0uị là giải 
thoát, có nhiều (uật quú), Pháp uà Luật cũng uậu, các chúng sanh (to lớn) 
Uò tám hạng Thánh Nhân. 


4. Sau khi dùng biển cả làm uí dụ, Ngài đã phô bàu đặc điểm uề Giáo 
Pháp, uào ngàu posatha, giới bổn Patinokkha, không di biết UuÊ chúng ta! 


5. Họ ra tau (đình chủ) trước, các uị phê phán, một, hai, ba, bốn, năm, 
sáu, 0à bảu, tám, uà chín, uà mười trường hợp (đình chủ) nàu. 


6. Vé bốn phần là giới, hạnh kiểm, trì kiến, uà nuôi mạng, các tội 
pardq†1ka, uà tội sanghadisesa, tội pactttia, tội pa[tdesama, — 


7. —(Uà) tội dukkata là thuộc uŠ năm phần, uà sự hư hỏng uề giới, hạnh 
kiểm, chưa làm uà đã làm, là thuộc uŠ sáu phần theo như đường lối. 


8. Các tội parajka, uà tội sanghadisesa, uà tội pacffrua, tội 
paf[idesamrua, luôn cả tội dukkofa, uà tội dubbhastta. 


465 


Vimauapt†ake Cullauaggapd]i 2 Patinokkhatthapanakkhandhakam 


10. 


11. 


12. 


13. 


14. 


15. 


16. 


17. 


18. 


19. 


SIlacaravIpatti ca ditth1 ajJIvavipatti, 
va ca attha katakate teneta silacara ditthiya.' 


Akataya kataya pI katakatayameva ca, 
evam navavidha vutta yathabhutena ñayato. 


ParaJiko vippakato? paccakkhato tatheva ca, 
upeti paccadiyati paccadanakatha ca ya. 


SIlacara vipattI ca yatha? đitthivipattiya, 
ditthasutaparisanki dasadha tam viJanatha.° 


Bhikkhu vipassati bhikkhum añño varocayenam,°? 
suddho ca tassa akkhati” patimokkham thapeti so. 


Vutthati antarayena raJacoraggudaka ca, 
manussa amanussa ca vaÌa sirmsapaJrvabrahmam.° 


Dasannamaññatarena tasmim aññataresu va, 
dhammikadhammika ceva yatha maggena Janatha." 


Kalabhutatthasañhitam labhissam1 bhavissati, 
kayavacasika metta bahusaccam ubhayanI." 


Kalabhutena sanhena atthamettena codaye, 
vippatisaradhammena'"' tatha vaca vinodaye.'? 


Dhammacoda cuditassa vinodeti vippatisaro, ” 
karuna hitanukampl vutthanapurekkharata.'* 


Codakassa patipatti sambuddhena pakasita, 
sacce ceva akuppe ca cuditassa ca đhammata ”ti.'” 


--OOOOO-- 


! atthakataya katena silãcara ca ditthiyä - Sya.  ”sarisapä jIvibrahmam - Ma, PTS; 


? vippakatä - Ma, Syã. sirimsapa ca JIvitam - Sya. 

3tathã - Ma, Syä. ° ]anatha - Ma, PTS. 

* đitthasutaparisankitam - Ma, Syã. ' bahusaccubhayäni tu - Syä. 

” vijanatha - Ma, PTS. !! vippatisari adhammena - Syã. 

° aññão carocayätitam - Ma, Syã; 12 tatheväpi vinodaye - Syä. 

|  añño ca ti - PTS. 13 vinode vippatissare - Sya. 

"03t08liflla WEHEE = X, 3 ngiilsamginupiLikhiei:. 4y: 
suddhe va tassa akkhäti - Syã; 15 euditasseva dhammatä tỉ - Ma, PTS; 
tam suddheva tassa akkhati - PTS. cuditassesa dhammatä tỉ - Sya. 
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9. Sự hư uề hỏng giới, hạnh kiểm, uà sự hư hỏng uề trì kiến, nuôi mạng, 
Uà các điều ấu là tám trong trường hợp đã làm uà chưa làm. Với giới, hạnh 
kiểm, uà tri kiến ấu, các điều nàu — 

10. — trong trường hợp chưa làm, cũng như đã làm, uà luôn cả đã làm 
Uà chưa làm, như uậu là chín cách đã được nói đến, đúng uới sự thật, theo 
phương pháp. 


11. VỊ phạm tội pargjtka, chưa được dứt điểm, Uị đã xả bỏ (sự học tập), 
Uà tương tợ như thê, u† phục tùng, uị bác bỏ, uà sự thảo luận uề uiệc bác 
bỏ ấu. 

12. Và sự hư hỏng uề giới, hạnh kiểm, giống như uới sự hư hỏng uề trì 
kiến do đã bị thấu bị nghe bị nghị ngờ, là mười trường hợp, nên biết rõ 
điều ấu. 

13. VỊ tù khưu thấu rõ uị tù khưu, haụ là uị khác đã nói điều ấu, uà uị 
trong sạch khai báo đến uị ấu, u† ấu đình chỉ giới bổn Patinokkha. 


14. (Hội chúng) giải tán uì nguụ hiểm: từ đức uua, trộm cướp, hỏa 
hoạn, nước ngập, loài người, phi nhân, uà thú đữ, rắn, mạng sống, Phạm 
hạnh. 


15. Chỉ uới một (sự nguụ hiểm) nào đó của rmnười, uà tại trú xứ ấu hoặc 
tại các trú xứ nào khác, đúng Pháp uà luôn cả sai Pháp, nên biết theo 
đường lối như thếấu. 

16. (Năm uếu tố nên hành xử) là đúng thời điểm, đúng đắn, đem lại sự 
lợi ích, ta sẽ đạt được, sẽ xả ra (hau không?), (nên quán xét sở hành) uề 
thân, Uuề khẩu, tâm từ, sự học nh†iều, hai bộ giới bổn. 

17. Nên khiển trách hợp thời, uới sự thật, uới sự rmêểm mnỏng, có lợi ích, 
UỚI tâm từ, có sự ân hận uà không đúng Pháp, nên xua đi các lời nói như 
thế. 

18. Lòng bỉ mẫn, sự (tầm cầu) lợi ích, lòng thương xót, sự thoát khỏi tội, 
sự tôn trọng (Luật) xua đi sự ân hận cho uị khiển trách đúng Pháp uà cho uị 
bị khiển trách. 

19. Cách hành xử của uị khiển trách đã được đãng Toàn Giác giảng giải, 
Uà bản thể Uề sự chân thật uà luôn cả sự không sân hận là dành cho uị bị 
khiển trách.” 


-OOOOO-- 


4G7 


X. BHIKKHUNIKKHANDHAKAM 


1. Tena samayena buddho bhagava sakkesu viharati kapilavatthusmim 
nigrodharame. Atha kho mahapajapal' gotam yena bhagava 
tenupasankami, upasankamitva bhagavantam abhivadetva ekamantam 
atthasi. Ekamantam thita kho mahapaJapatI gotamI bhagavantam etadavoeca: 
“Sadhu bhante labheyya matugamo tathagatappavedite đdhammavinaye 
agarasma anagariyam pabbaJjJan ”Li. 


“Alam gotaml, ma te rucci matugamassa tathagatappavedite 
dhammavinaye agarasma anagariyam pabbaJJa ”ti. 


DutiyampI kho mahapaJapatr gotamI bhagavantam etadavoca: “Sadhu 
bhante labheyya matugamo —pe— pabbaJJan ”tI. 


“Alam gotamI, ma te ruccl matugamassa —pe— pabbaJJa ”ti. 


Tatyampi kho mahapaJapati gotamI bhagavantam etadavoca: “Sadhu 
bhante labheyya matugamo tathagatappavedite dhammavinaye agarasma 
anagariyam pabbajjan ”ti. 


“Alam gotaml, ma te rucci matugamassa tathagatappavedite 
dhammavinaye agarasma anagariyam pabbaJJa ”ti. 


Atha kho mahapajapali gotamI “na bhagava anujanati matugamassa 
tathagatappavedite dhammavinaye agarasma anagariyam pabbajjan 'ti 
dukkh dummana assumukhí rudamana bhagavantam abhivadetva 
padakkhinam katva pakkamI. 


Atha kho bhagava kapilavatthusmim yathabhirantam viharitva yena 
vesali tena carikam pakkamI. Anupubbena carlkam caramano yena vesali 
tadavasan, tatra sudam bhagava vesaliyam viharati mahavane 
kutagarasalayam. 


! mahãpajãpati - Ma. 
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X. CHƯƠNG TỲ KHƯU NI: 


1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự trong lãnh thổ của dòng Sakya ở 
thành Kapilavatthu, tu viện Nigrodha. Khi ấy, bà Mahapajapati GotamI đã đi 
đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi đứng một bên. 
Khi đã đứng một bên, bà Mahapajapati GotamI đã nói với đức Thế Tôn điều 
này: - “Bạch ngài, tốt đẹp thay người nữ có thể đạt được sự xuất gia rời nhà 
sống không nhà trong Pháp và Luật đã được đức Như Lai công bố.” 


- “Này Gotami, thôi đi! Bà chớ có quan tâm đến việc người nữ xuất gia rời 
nhà sống không nhà trong Pháp và Luật đã được đức Như Lai công bố nữa.” 


Đến lần thứ nhì, bà Mahapajapati GotamI đã nói với đức Thế Tôn điều 
này: - “Bạch ngài, tốt đẹp thay người nữ có thể đạt được sự xuất gia —(như 
trên)—.” 


- “Này Gotami, thôi đi! Bà chớ có quan tâm đến việc người nữ xuất gia 
—(như trên)—.” 


Đến lần thứ ba, bà Mahapajapati Gotami đã nói với đức Thế Tôn điều 
này: - “Bạch ngài, tốt đẹp thay người nữ có thể đạt được sự xuất gia rời nhà 
sống không nhà trong Pháp và Luật đã được đức Như Lai công bố.” 


- “Này Gotami, thôi đi! Bà chớ có quan tâm đến việc người nữ xuất gia rời 
nhà sống không nhà trong Pháp và Luật đã được đức Như Lai công bố nữa.” 


Khi ấy, bà Mahapajapat GotamI (nghĩ rằng): “Đức Thế Tôn không cho 
phép người nữ việc xuất gia rời nhà sống không nhà trong Pháp và Luật đã 
được đức Như Lai công bố nên khổ sở, buồn râu, mặt đầm đìa nước mắt, 
trong khi khóc lóc, đã đảnh lẽ đức Thế Tôn, hướng vai phải nhiễu quanh, rồi 
ra đi. 


Sau đó, khi đã ngự tại thành Kapilavatthu theo như ý thích đức Thế Tôn 
đã ra đi du hành đi về phía thành Vesali. Trong khi tuần tự du hành, ngài đã 
ngự đến Vesali. Tại nơi đó, ở Vesali, đức Thế Tôn ngự tại Mahavana, giảng 
đường Kutagara. 
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Vinauaprtake Cullauaggapd]i 2 Bhikkhumkkhandhakam 


Atha kho mahapaJapali gotami kese chedapetva kasayani vatthani 
Anupubbena yena vesali mahavanam kutagarasala tenupasankamI. Atha kho 
mahapajapatI gotamI suneh1i padehi rajokinnena gattena dukkhi dummana 
assumukhil rudamana bahidvarakotthake atthasi Addasa kho ayasma 
anando mahapajapaim gotamim sunehi padehi rajokinnena gattena 
dukkhim dummanam assumukhim rudamanam bahidvarakothake thitam, 
disvana mahapaJapatm gotamim etadavoca: “Kissa tvam gotami, sunehi 
padehi rajokinnena gattena dukkhi dummana assumukhi rudamana 
bahidvarakotthake thita ”ti? “Tatha hi pana bhante ananda na bhagava 
anujanat matugamassa tathagatappavedie dhammavinaye agarasma 
anagariyam pabbajjan ”ti. 


2. Tena hi tvam gotaml, muhuttam Idheva tava hohi,' yavaham 
bhagavantam yacami maãtugamassa tathagatappavedite dhammavinaye 
agarasma anagariyam pabbajjan ”ti. 


Atha kho ayasma anando yena bhagava tenupasankami, upasankamitva 
bhagavantam abhivadetva ekamantam misidi, ekamantam nisinno kho 
ayasma anando bhagavantam etadavoca: “Esa bhante mahapajapatI gotamI 
sunehi padehi raJokinnena gattena dukkhi dummana assumukhi rudamana 
bahidvarakotthake thira “na bhagava anuJanai matugamassa 
tathagatappavedite đdhammavinaye agarasma anagarlyam pabbajjan 'tI. 
Sadhu bhante labheyya matugamo tathagatappavedite đdhammavinaye 
agarasma anagariyam pabbaJJan ”tI. 


“Alam ananda Ma te ruccdi matugamassa tathagatappavedite 
dhammavinaye agarasma anagariyam pabbaJJa ”ti. 


Dutiyampli kho ayasma anando bhagavantam etadavoca: “Sadhu bhante 
labheyya matugamo —pe— pabbaJJan ”ti. 


“Alam ananda mã te rucci matugamassa —pe— pabbaJJa ”ti. 


Tatiyampi kho ayasma anando bhagavantam etadavoca: “Sadhu bhante 
labheyya matugamo —pe— pabbaJJan ”ti. 


“Alam ananda mã te rucci matugamassa tathagatappavedite 
dhammavinaye agarasma anagariyam pabbaJJa ”ti. 


! tena hi gotami muhuttam tvam idheva tava hohi - Syã; 
tena hi gotami, muhuttam idh” eva tava hohi - PTS. 
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Khi ấy, bà Mahapajapati GotamI đã nhờ người cạo tóc, khoác y phục màu 
ca-sa cùng với nhiều người nữ dòng Sakya đã ra đi về hướng Vesali, tuần tự 
đã đi đến Vesali, Mahavana, giảng đường Kũtagara. Khi ấy, bà MahapajapatI 
GotamI với hai bàn chân sưng vù, thân hình phủ đầy bụi bặm, khổ sở, buồn 
rầu, mặt đầm đầa nước mắt, đang khóc lóc, đứng ở bên ngoài cổng ra vào. Đại 
đức Ananda đã nhìn thấy bà Mahapajapati GotamI với hai bàn chân sưng vù, 
thân hình phủ đầy bụi bặm, khổ sở, buồn rầu, mặt đầm đìa nước mắt, đang 
khóc lóc, đứng ở bên ngoài cổng ra vào, sau khi nhìn thấy đã nói với bà 
MahapajapatI Gotami điều này: - “Này bà Gotami, tại sao bà lại có hai bàn 
chân sưng vù, thân hình phủ đầy bụi bặm, khổ sở, buồn rầu, mặt đầm đa 
nước mắt, đang khóc lóc, đứng ở bên ngoài cổng ra vào vậy?” - “Thưa ngài 
Ananda, như thế này bởi vì đức Thế Tôn không cho phép người nữ việc xuất 
gia rời nhà sống không nhà trong Pháp và Luật đã được đức Như Lai công 
bế.” 


2. - “Này bà Gotami, chính vì điều ấy nên bà hãy ở ngay tại đây trong chốc 
lát chờ tôi thỉnh cầu đức Thế Tôn về việc người nữ xuất gia rời nhà sống 
không nhà trong Pháp và Luật đã được đức Như Lai công bố.” 


Sau đó, đại đức Ananda đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã đảnh 
lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Khi đã ngồi xuống một bên, đại đức 
Ananda đã nói với đức Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, bà MahäpajapatI 
GotamI này với hai bàn chân sưng vù, thân hình phủ đầy bụi bặm, khổ sở, 
buồn rầu, mặt đầm đìa nước mắt, đang khóc lóc, đứng ở bên ngoài cổng ra 
vào (nghĩ rằng): “Ðức Thế Tôn không cho phép người nữ việc xuất gia rời nhà 
sống không nhà trong Pháp và Luật đã được đức Như Lai công bố. Bạch 
ngài, tốt đẹp thay người nữ có thể đạt được sự xuất gia rời nhà sống không 
nhà trong Pháp và Luật đã được đức Như Lai công bố.” 


- “Này Ananda, thôi đi! Ngươi chớ có quan tâm đến việc người nữ xuất gia 
rời nhà sống không nhà trong Pháp và Luật đã được đức Như Lai công bố 
nữa.” 


Đến lần thứ nhì, đại đức Ananda đã nói với đức Thế Tôn điều này: - “Bạch 
ngài, tốt đẹp thay người nữ có thể đạt được sự xuất gia —(như trên)—.” 


- “Này Ananda, thôi đi! Ngươi chớ có quan tâm đến việc người nữ xuất gia 
—(như trên)—.” 


Đến lần thứ ba, đại đức Ananda đã nói với đức Thế Tôn điều này: - “Bạch 
ngài, tốt đẹp thay người nữ có thể đạt được sự xuất gia —(như trên)—.” 


- “Này Ananda, thôi đi! Ngươi chớ có quan tâm đến việc người nữ xuất gia 
rời nhà sống không nhà trong Pháp và Luật đã được đức Như Lai công bố 
nữa.” 
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Atha kho ayasma anando “na bhagava anuJanati matugamassa 
tathagatappavedie dhammavinaye agarasma anagariyam pabbajjam, 
yvannunaham aññenapI pariyayena bhagavantam yaceyyam matugamassa 
tathagatappavedite dhammavinaye agarasma anagariyam pabbaJjJan ti. Atha 
kho ayasma anando bhagavantam etadavoca: “Bhabbo nu kho bhante 
matugamo tathagatappavedie dhammavinaye agäarasma anagariyam 
pabbajitva sotapattiphalam va sakadagamiphalam' va anagamiphalam va 
arahattam va sacchikatun ”ti? 


“Bhabbo ananda matugamo tathagatappavedite dhammavinaye agarasma 
anagariyam pabbajitva sotapattiphalampi sakadagamiphalampi anagami- 
phalampi arahattampi sacchikatun ”ti. 


“Sace bhante bhabbo matugamo —pe— arahattampi sacchikatum. 
posika khirassa dayika bhagavantam JjJanettiya kalakataya thaññam payesl. 
Sadhu bhante labheyya matugamo tathagatappavedite đdhammavinaye 
agarasma anagariyam pabbaJJan ”tI. 


3. “Sace ananda mahapaJapatI gotamI attha garudhamme patiganhati 
savassa hotu upasampada. 


Vassasatipasampannaya bhikkhuniya tadahupasampannassa bhikkhuno 
abhivadanam paccutthanam añjalkammam samickammam katabbam. 
Ayampl dhammo sakkatva garukatva manetva pujetva yaävajivam 
anatikkamanyo. 


Na bhikkhuniya abhikkhuke avase vassam vasitabbam. Ayampi dhammo 
sakkatva garukatva manetva pũJetva yavaJIvam anatikkamanTyo. 


Anvaddhamasam  bhikkhunya bhikkhusanghato dve dhamma 
paccasimsitabba: uposathapucchakañca ovadupasankamanañca. Ayampi 
dhammo —pe— yavajJIvam anatikkamaniyo. 


Vassam vutthaya bhikkhuniya ubhato sanghe thi thanehi pavaretabbam: 
ditthena va sutena va parisankaya va. Ayampi dhammo —pe— yävajivam 
anatikkamanyo. 


Garudhammam ajjhapannaya bhikkhunya ubhato sanghe pakkha- 
manattam caritabbam. Ayampi dhammo —pe— yavajJivam anatikkamaniyo. 


Dve vassani chasu dhammesu sikkhitasikkhaya sikkhamanaya ubhato 
sanghe upasampada pariyesitabba. Ayampi dhammo —pe— yavajJvam 
anatikkamanyo. 


' sakidagamiphalam - Syã. 
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Khi ấy, đại đức Ananda (nghĩ rằng): 'Đức Thế Tôn không cho phép việc 
người nữ xuất gia rời nhà sống không nhà trong Pháp và Luật đã được đức 
Như Lai công bố; có lẽ ta nên thỉnh cầu đức Thế Tôn việc người nữ xuất gia 
rời nhà sống không nhà trong Pháp và Luật đã được đức Như Lai công bố 
bằng một phương thức khác? Sau đó, đại đức Ananda đã nói với đức Thế 
Tôn điều này: - “Bạch ngài, người nữ sau khi xuất gia rời nhà sống không nhà 
trong Pháp và Luật đã được đức Như Lai công bố, có khả năng chứng ngộ quả 
vị Nhập Lưu, hoặc quả vị Nhất Lai, hoặc quả vị Bất Lai, hoặc phẩm vị A-la- 
hán hay không?” 


- “Này Ananda, người nữ sau khi xuất gia rời nhà sống không nhà trong 
Pháp và Luật đã được đức Như Lai công bố, có khả năng chứng ngộ quả vị 
Nhập Lưu, quả vị Nhất Lai, quả vị Bất Lai, luôn cả phẩm vị A-la-hán.” 


- “Bạch ngài, nếu người nữ —(như trên)— có khả năng chứng ngộ —(như 
trên)— luôn cả phẩm vị A-la-hán nữa; bạch ngài, bà Mahapajapati GotamI có 
nhiều công đức đối với đức Thế Tôn, là dì ruột, là người chăm sóc, là người 
nuôi dưỡng, là người cho sữa, bà đã cho đức Thế Tôn bú sữa khi người mẹ 
ruột qua đời. Bạch ngài, tốt đẹp thay người nữ có thể đạt được sự xuất gia rời 
nhà sống không nhà trong Pháp và Luật đã được đức Như Lai công bố.” 


3. - “Này Ananda, nếu bà Mahapajapaii Gotami thọ nhận tám Trọng 
Pháp, hãy xem chính điều ấy là sự tu lên bậc trên đối với bà: 


Tỳ khưu ni đã tu lên bậc trên một trăm năm nên thực hiện sự đảnh lễ, sự 
đứng dậy, sự chắp tay, (và) hành động thích hợp đến vị tỳ khưu vừa tu lên 
bậc trên vào ngày hôm ấy. Đây cũng là pháp cần được trọng vọng, cung kính, 
sùng bái, cúng dường, không được vi phạm cho đến trọn đời. 


Tỳ khưu ni không nên an cư mùa mưa ở trú xứ không có tỳ khưu. Đây 
cũng là pháp cần được trọng vọng, cung kính, sùng bái, cúng dường, không 
được vi phạm cho đến trọn đời. 


Tỳ khưu ni vào mỗi nửa tháng nên mong mỏi hai việc từ hội chúng tỳ 
khưu là việc hỏi ngày lễ Uposatha và việc đi đến (để nghe) giáo giới. Đây 
cũng là pháp —(như trên)— không được vi phạm cho đến trọn đời. 


Tỳ khưu ni đã trải qua mùa (an cư) mưa nên hành lễ Pauaranag ở cả hai 
hội chúng dựa trên ba yếu tố: do được thấy, hoặc do được nghe, hoặc vì nghi 
ngờ. Đây cũng là pháp —(như trên)— không được vi phạm cho đến trọn đời. 


Ty khưu ni vi phạm tội nghiêm trọng nên thực hành hình phạt manatta 
nửa tháng ở cả hai hội chúng. Đây cũng là pháp —(như trên)— không được vi 
phạm cho đến trọn đời. 


Cô ni tu tập sự đã thực hành sự học tập về sáu pháp trong hai năm nên 


tâm cầu sự tu lên bậc trên ở cả hai hội chúng. Đây cũng là pháp —(như 
trên)— không được vi phạm cho đến trọn đời. 
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Na bhikkhuniya kenacl pariyayena bhikkhu akkositabbo parIibhasitabbo. 
Ayampi dhammo —pe— yavajTvam anatikkamanryo. 


AJjatagge ovato bhikkhunnam bhikkhusu vacanapatho, anovato 
bhikkhunam bhikkhunisu vacanapatho. Ayampi dhammo sakkatva 
garukatva manetva puJetva yavaJTvam anatikkamanlyo. 


Sace ananda' mahapaJapatI gotamI Ime attha garudhamme patiganhati sa 
'vassa hoti upasampada ”tI. 


Atha kho ayasma anando bhagavato santike attha garudhamme 
uggahetva yena mahapajapali gotami tenupasankami, upasankamitva 
mahapajapaim gotamim etadavoca: “Sace kho tvam gotami attha 
garudhamme patiganheyyasi sa 'va te bhavissati upasampada. 


Vassasatipasampannaya bhikkhuniya tadahupasampannassa bhikkhuno 
abhivadanam paccutthanam añjJalkammam samickammam katabbam 
—pe— Ajjatagge ovato bhikkhuninam bhikkhũsu vacanapatho, anovato 
bhikkhunam bhikkhunisu vacanapatho. Ayampi dhammo sakkatva 
garukatva manetva puJetva yavaj]vam anatikkamanlyo. 


Sace kho tvam gotami, ime attha garudhamme patiganheyyasI, sa va te 
bhavissati upasampada ”ti. 


“SeyyathapI bhante ananda r1tthi va puriso va daharo yuva mandanaka- 
Jatiko sIsam nahato uppalamalam va vassikamalam va atimuttakamalam va? 
labhitva ubhohi hatthehi patiggahetva uttamange sirasmim patitthapeyya, 
evameva kho aham bhante ananda ime attha garudhamme patiganhami 
yavajJIvam anatikkamanliye ”tI. 


4. Atha kho ayasma anando yena bhagava tenupasankami, 
upasankamitva bhagavantam abhivadetva ekamantam nisidi. Ekamantam 
nisinno kho ayasma anando bhagavantam etadavoca: “Patiggahita bhante 
mahapaJapatya gotamiya attha garudhamma, upasampanna bhagavato 
matuccha ”ti. 


! sace panananda - Syã. ˆ adhimattakamaälam vã - Syã. 
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Tỳ khưu ni không vì bất cứ nguyên do gì được phép mắng nhiếc gièm pha 
tỳ khưu. Đây cũng là pháp —(như trên)— không được vi phạm cho đến trọn 
đời. 


Kể từ hôm nay, việc khuyên bảo của các tỳ khưu ni đến các tỳ khưu bị 
ngăn cấm, việc khuyên bảo của các tỳ khưu đến các tỳ khưu ni không bị ngăn 
cấm. Đây cũng là pháp cần được trọng vọng, cung kính, sùng bái, cúng 
dường, không được vi phạm cho đến trọn đời. 


Này Ananda, nếu bà Mahäpajapati Gotaml thọ nhận tám Trọng Pháp, 
chính điều ấy là sự tu lên bậc trên đối với bà.” 


Sau đó, đại đức Ananda đã học tám Trọng Pháp từ đức Thế Tôn rồi đã đi 
đến gặp bà MahapajJapati Gotami, sau khi đến đã nói với bà MahapaJapatI 
GotamI điều này: - “Này bà GotamI, nếu bà có thể thọ nhận tám Trọng Pháp 
thì chính điều ấy sẽ là sự tu lên bậc trên đối với bà: 


Tỳ khưu ni đã tu lên bậc trên một trăm năm nên thực hiện sự đánh lẽ, sự 
đứng dậy, sự chắp tay, (và) hành động thích hợp đến vị tỳ khưu vừa tu lên 
bậc trên vào ngày hôm ấy. —(như trên)— Kể từ hôm nay, việc khuyên bảo của 
các tỳ khưu ni đến các tỳ khưu bị ngăn cấm, việc khuyên bảo của các tỳ khưu 
đến các tỳ khưu ni không bị ngăn cấm. Đây cũng là pháp cần được trọng 
vọng, cung kính, sùng bái, cúng dường, không được vi phạm cho đến trọn 
đời. 


Này bà GotamI, nếu bà có thể thọ nhận tám Trọng Pháp này thì chính 
điều ấy sẽ là sự tu lên bậc trên đối với bà.” 


- “Thưa đại đức Ananda, cũng giống như người nữ hoặc người nam còn 
trẻ, ở tuổi thanh niên, ưa thích trang điểm, vừa mới gội đầu, sau khi nhận 
được tràng hoa sen, hoặc tràng hoa nhài, hoặc tràng hoa đủ loại nên thọ lãnh 
bằng hai tay rồi đặt lên ở đỉnh đầu; thưa đại đức Ananda, cũng tương tợ như 
vậy, tôi thọ nhận tám Trọng Pháp này cho đến trọn đời không vi phạm.” 


4. Sau đó, đại đức Ananda đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã 
đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Khi đã ngồi xuống một bên, đại 
đức Ananda đã nói với đức Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, bà MahapajapatI 
GotamI đã thọ nhận tám Trọng Pháp. Người dì của đức Thế Tôn đã được tu 
lên bậc trên.” 
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“Sace ananda nalabhissa matugamo tathagatappavedite dhammavinaye 
agarasma anagariyam pabbaJjam, ciratthiikam ananda brahmacariyam 
ahavissa vassasahassan saddhammo tittheyya. Yato ca kho ananda 
matugamo tathagatappavedie dhammavinaye agarasma anagarlyam 
pabbajJito na 'dani ananda brahmacariyam ciratthitikam bhavissati. Pañceva 
dan ananda vassasatan1 saddhammo thassati. 


SeyyathapI ananda yani kanIci kulani bahu I1tthikanI' appapurisakanl tani 
suppadhamsiyani honti corehi kumbhatthena kehi, evameva kho ananda 
yasmim dhammavinaye labhati matugamo agärasma anagariyam pabba]Jjam, 
na tam brahmacariyam ciratthitikam hoH. 


SeyyathapI ananda sampanne salikkhette setatthika nama rogajati 
nIpatati, evam tam salikkhettam na ciratthitkam hoti. Evameva kho ananda 
yasmim dhammavinaye labhati matugamo agarasma anagariyam pabbajJjam, 
na tam brahmacariyam cIratthitikam hot. 


SeyyathapI ananda sampanne ucchukkhette mañJetthika? nama rogaJati 
nipatati evam tam ucchukkhettam na ciratthiikam hotil, evameva kho 
ananda yasmim dhammavinaye labhati matugamo agarasma anagariyam 
pabbaJJjam na tam brahmacariyam ciratthitikam hot. 


Seyyathapl ananda puriso mahato talakassa patlgaccevaỶ” alimí 
bandheyya, yavadeva udakassa anatikkamanaya, evameva kho ananda maya 
patigacceva bhikkhunnam attha garudhamma paññattã yavaJvam 
anatikkamantya ”tI. 


BhikkhunInam attha garudhammä. 


x*xxxx% 


5. Atha kho mahapajapali gotamI yena bhagava tenupasankami, 
upasankamitva bhagavantam abhivadetva ekamantam atthasi. Ekamantam 
thita kho mahapaJapati gotamI bhagavantam etadavoca: “Kathahambhante 
1masu sakiyanIsu patipaJJami ”ti? 


Atha kho bhagava mahapajapaim gotamimm dhammiya kathaya 
sandassesi samadapesil samutteJesi sampahamsesi. Atha kho mahapaJapatI 
gotamI bhagavata dhammiyäa kathaya sandassita samadapita samutteJita 
sampahamsita bhagavantam abhivadetva padakkhinam katva pakkamI. Atha 
kho bhagava etasmim nidane etasmim pakarane dhammim katham katva 
bhikkhu amantesi: “Anujanami bhikkhave bhikkhuhi bhikkhuniyo 
upasampadetun ti. 


! bahutthikãni - Ma, PTS. ” patikacceva - Ma, Syã. 
° mañjitthikã - Ma. * pã|im - Syã; älim - PTS. 
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- “Này Ananda, nếu người nữ không đạt được sự xuất gia rời nhà sống 
không nhà trong Pháp và Luật đã được đức Như Lai công bố, này Ananda, 
Phạm hạnh có thể sẽ được tồn tại lâu dài, Thánh Pháp có thể tồn tại một 
ngàn năm. Này Ananda, bởi vì người nữ đã xuất gia rời nhà sống không nhà 
trong Pháp và Luật đã được đức Như Lai công bố, này Ananda, giờ đây Phạm 
hạnh sẽ không tồn tại lâu dài, này Ananda, giờ đây Thánh Pháp sẽ tồn tại chỉ 
còn năm trăm năm.” 


Này Ananda, cũng giống như những gia đình có nhiều người nữ, ít người 
nam thường dễ bị các kẻ cướp, các kẻ trộm đột nhập; này Ananda, cũng 
tương tợ như thế, trong Pháp và Luật nào người nữ đạt được sự xuất gia rời 
nhà sống không nhà, Phạm hạnh ấy không được tồn tại lâu dài. 


Này Ananda, cũng giống như trong thửa ruộng lúa đang phát triển, có loại 
bệnh gọi là mốc trắng xuất hiện, như thế ruộng lúa ấy không tồn tại lâu dài; 
này Ananda, cũng tương tợ như thế, trong Pháp và Luật nào người nữ đạt 
được sự xuất gia rời nhà sống không nhà, Phạm hạnh ấy không được tồn tại 
lâu dài. 


Này Ananda, cũng giống như trong ruộng mía đường đang phát triển, có 
loại bệnh gọi là rệp cây xuất hiện, như thế ruộng mía ấy không tồn tại lâu dài; 
này Ananda, cũng tương tợ như thế, trong Pháp và Luật nào người nữ đạt 
được sự xuất gia rời nhà sống không nhà, Phạm hạnh ấy không được tồn tại 
lâu dài. 


Này Ananda, cũng giống như người đàn ông chính vì phòng xa nên củng 
cố bờ đê của cái hồ lớn để không có sự tràn ra của nước; này Ananda, cũng 
tương tợ như thế, tám Trọng Pháp do ta chính vì phòng xa đã quy định cho 
các tỳ khưu ni cho đến trọn đời không được vi phạm.” 


Tám Trọng Pháp của các tỳ khưu nỉ. 


x*xxxx% 


5. Sau đó, bà Mahapajapat GotamI đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi 
đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi đứng một bên. Khi đã ở đứng một bên, bà 
Mahapajapati GotamI đã nói với đức Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, con 
thực hành như thế nào đối với các người nữ dòng Sakya này?” 


Khi ấy, đức Thế Tôn đã chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích, và tạo niềm 
phấn khởi cho bà MahapaJapati Gotami bằng bài Pháp thoại. Sau đó, khi đã 
được đức Thế Tôn chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích, và tạo niềm phấn khởi 
bằng bài Pháp thoại, bà Mahapajapati Gotami đã đảnh lễ đức Thế Tôn, 
hướng vai phải nhiễu quanh, rồi ra đi. Sau đó, đức Thế Tôn nhân lý do ấy 
nhân sự kiện ấy đã nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ 
khưu, ta cho phép các tỳ khưu được ban phép tu lên bậc trên đến các tỳ khưu 
m1.” 
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6. Atha kho ta bhikkhuniyo mahapaJapatim gotamim etadavocum: “Ayya 
anupasampanna mayamha' upasampanna. Evam hi bhagavata paññattam: 
“bhikkhuhi bhikkhuniyo upasampadetabba”u. 


Atha kho mahapajapai gotamI yenayasma anando tenupasankami, 
upasankamitva ayasmantam anandam abhivadetva ekamantam atthasl. 
Ekamantam thia kho mahapajapai gotamIl ayasmantam anandam 
etadavoca: “lma mam bhante ananda bhikkhuniyo evamahamsu: “Ayya 
anupasampanna mayamha' upasampanna, evam hi bhagavata paññattam 
bhikkhuhi bhikkhuniyo upasampadetabba”tir. 


7 Atha kho ayasma anando yena bhagava tenupasankami, 
upasankamitva bhagavantam abhivadetva ekamantam nisidi, ekamantam 
nisinno kho ayasma anando bhagavantam etadavoca: “MahapaJapatI bhante 
gotamI evamaha: “Ima mam bhante ananda bhikkhuniyo evamahamsu: Ayya 
anupasampanna mayamha' upasampanna, evam hi bhagavata paññattam 
bhikkhuhi bhikkhuniyo upasampadetabba”tir. 


“Yadaggsena ananda mahapajapatya gotamiya attha garudhamma 
patiggahita tadeva sa” upasampanna ”LI. 


8. Atha kho mahapajJapati gotamI yenayasma anando tenupasankami, 
upasankamitva ayasmantam anandam abhivadetva ekamantam atthasl. 
Ekamantam thia kho mahapajapai gotamIl ayasmantam anandam 
etadavoca: “Ekaham bhante bhagavantam varam yacami. Sadhu bhante 
bhagava anuJjaneyya bhikkhunañca bhikkhunmañca yathavuddham 
abhivadanam paccutthanam añJalikammam samIcikamman ti. 


Atha kho ayasma anando yena bhagava tenupasankami, upasankamitva 
bhagavantam abhivadetva ekamantam nisidi Ekamantam nisinno kho 
ayasma anando bhagavantam etadavoca: “MahapajJapat bhante gotamI 
evamaha: “Ekaham bhante ananda bhagavantam varam yacami. Sadhu 
bhante bhagava anuJaneyya bhikkhunañca bhikkhuninañca yathavuddham 
abhivadanam paccutthanam añJalikammam samIcikamman”ti. 


 mayañcamha - Ma, Syä. “ tadevassä - Syã. 
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6. Sau đó, các tỳ khưu ni ấy đã nói với bà MahapajapatI GotamIi điều này: 
- “Bà chưa được tu lên bậc trên, chúng tôi đã được tu lên bậc trên; bởi vì đức 
Thế Tôn đã quy định như thế này: “Các tỳ khưu ni nên được cho tu lên bậc 
trên bởi các tỳ khưu.”” 


Sau đó, bà MahãpajapatIi Gotami đã đi đến gặp đại đức Ananda, sau khi 
đến đã đảnh lẽ đại đức Ananda rồi đứng một bên. Khi đã đứng một bên, bà 
Mahapajapati Gotaml đã nói với đại đức Ananda điều này: - “Thưa đại đức 
Ananda, các tỳ khưu ni này đã nói với tôi như vầy: “Bà chưa được tu lên bậc 
trên, chúng tôi đã được tu lên bậc trên; bởi vì đức Thế Tôn đã quy định như 
thế này: “Các tỳ khưu ni nên được cho tu lên bậc trên bởi các tỳ khưu.” 


7. Sau đó, đại đức Ananda đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã 
đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Khi đã ngồi xuống một bên, đại 
đức Ananda đã nói với đức Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, bà Mahapajapati 
Gotaml đã nói như vầy: “Thưa đại đức Ananda, các tỳ khưu ni này đã nói với 
tôi như vầy: Bà chưa được tu lên bậc trên, chúng tôi đã được tu lên bậc trên; 
bởi vì đức Thế Tôn đã quy định như thế này: Các tỳ khưu ni nên được cho tu 
lên bậc trên bởi các tỳ khưu.” 


- “Này Ananda, kể từ lúc bà Mahapajapati Gotami thọ nhận tám Trọng 
Pháp, chính vào lúc ấy bà đã được tu lên bậc trên.” 


8. Sau đó, bà Mahãapajapati Gotami đã đi đến gặp đại đức Ananda, sau khi 
đến đã đảnh lễ đại đức Ananda rồi đứng một bên. Khi đã đứng một bên, bà 
Mahapajapati Gotaml đã nói với đại đức Ananda điều này: - “Thưa đại đức 
Ananda, con thỉnh cầu đức Thế Tôn một điều ước muốn. Thưa đại đức, tốt 
đẹp thay đức Thế Tôn có thể cho phép sự đảnh lễ, sự đứng dậy, sự chắp tay, 
(và) hành động thích hợp là tính theo thâm niên đối với các tỳ khưu và các tỳ 
khưu ni.” 


Sau đó, đại đức Ananda đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã đảnh 
lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Khi đã ngồi xuống một bên, đại đức 
Ananda đã nói với đức Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, bà Mahapajapati 
GotamIl đã nói như vầy: “Thưa đại đức Ananda, con thỉnh cầu đức Thế Tôn 
một điều ước muốn. Thưa đại đức, tốt đẹp thay đức Thế Tôn có thể cho phép 
sự đảnh lẽ, sự đứng dậy, sự chắp tay, (và) hành động thích hợp là tính theo 
thâm niên đối với các tỳ khưu và các tỳ khưu ni.” 
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“Atthanametam ananda anavakaso yam tathagato anuJaneyya 
matugamassa abhivadanam paccutthanam añJalkammam samIcikammam. 
Ime hi nama ananda aññatitthiya durakkhatadhamma matugamassa 
abhivadanam paccutthanam añJalikammam samIcikammam na karissanti. 
Kimanga pana tathagato anujanissai matugamassa abhivadanam 
paccutthanam añJalikammam samicikamman “ti. Atha kho bhagava etasmim 
nidane etasmim pakarane dhammim katham katva bhikkhu amantesi: “Na 
bhikkhave matugamassa abhivadanam paccutthanam añJalikammam 
samIcikammam katabbam. Yo kareyya, apatti dukkatassa ”ti. 


9. Atha kho mahapajapali gotamI yena bhagava tenupasankami, 
upasankamitva bhagavantam abhivadetva ekamantam atthasi. Ekamantam 
thita kho mahapaJapatI gotamI bhagavantam etadavoca: “Yani tan! bhante 
bhikkhuninam sikkhapadani bhikkhuhi sadharanani katham mayam bhante 
tesu sikkhapadesu patIpaJJama ”tI? 


“VanI] tanI gotami, bhikkhunInam sikkhapadanI bhikkhuhi sadharanani 
yatha bhikkhu sikkhanti tatha tesu sikkhapadesu sikkhatha ”tI. 


“Van pana tani bhante bhikkhunnam sikkhapadani bhikkhuhi 
asadharananli, katham mayam bhante etesu sikkhapadesu patipaJJama ”ti? 


“Yan] tanI gotamIi, bhikkhuninam sikkhapadani bhikkhuhi asadharanani 
vatha paññattesu sikkhapadesu sikkhatha ”L.. 


1O. Atha kho mahapaJapai gotamI yena bhagava tenupasankami, 
upasankamitva bhagavantam abhivadetva ekamantam atthasi. Ekamantam 
thita kho mahapaJapatI gotamI bhagavantam etadavoca: “Sadhu me bhante 
bhagava sankhittena dhammam desetu yaham dhammam' sutva eka 
vupakattha appamatta atapInI pahitatta vihareyyan ”Li. 


! vamaham bhagavato dhammam - Ma, Syä, PTS, Simu. 
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- “Này Ananda, việc đức Như Lai có thể cho phép sự đảnh lễ, sự đứng dậy, 
sự chắp tay, (và) hành động thích hợp đến người nữ là điều không có cơ sở và 
không hợp lý. Này Ananda, bởi vì các ngoại đạo này có giáo lý được thuyết 
giảng tôi còn không thực hành sự đảnh lễ, sự đứng dậy, sự chắp tay, (và) 
hành động thích hợp đến người nữ; vậy điều gì khiến Như Lai lại cho phép sự 
đảnh lễ, sự đứng dậy, sự chắp tay, (và) hành động thích hợp đến người nữ?” 
Sau đó, đức Thế tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã nói Pháp thoại rồi bảo 
các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, không nên thực hiện sự đảnh lễ, sự 
đứng dậy, sự chắp tay, (và) hành động thích hợp đến người nữ; vị nào thực 
hiện thì phạm tội dukka†da.” 


9. Sau đó, bà MahapaJapatI GotamI đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi 
đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi đứng một bên. Khi đã đứng một bên, bà 
Mahapajapati GotamI đã nói với đức Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, có 
những điều học của các tỳ khưu nỉ là (được quy định) chung với các tỳ khưu, 
bạch ngài, chúng con thực hành những điều học ấy như thế nào?” 


- “Này GotamI, những điều học nào của các tỳ khưu ni là (được quy định) 
chung với các tỳ khưu, các tỳ khưu học tập như thế nào các ngươi hãy học tập 
những điều học ấy như thế ấy.” 


- “Bạch ngài, có những điều học của các tỳ khưu ni là không (được quy 
định) chung với các tỳ khưu, bạch ngài, chúng con thực hành những điều học 
ấy như thế nào?” 


- “Này GotamIl, những điều học nào của các tỳ khưu nỉ là không (được quy 
định) chung với các tỳ khưu, các ngươi hãy học tập những điều học ấy như đã 
được quy định.” 


10. Sau đó, bà MahapajapatI GotamI đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi 
đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi đứng một bên. Khi đã đứng một bên, bà 
Mahapajapati GotamI đã nói với đức Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, lành 
thay xin đức Thế Tôn hãy thuyết giảng Pháp một cách vắn tắt để con sau khi 
nghe Pháp ấy có thể sống một mình, cách ly, không biếng nhác, có sự nõ lực, 
có sự quyết tâm.” 
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“Ye ca kho' tvam gotami, dhamme jJaneyyasi iIme đdhamma saragaya? 
samvattanti no viragaya, samyogaya” samvattanti no visamyogaya,” acayaya 
samvattanti no apacayaya, mahicchataya samvattanti no appicchataya, 
asantutthya samvattant no santutthiya, sanganikaya samvattanti no 
pavivekaya, kosajjaya samvattanti no viriyarambhaya, dubharatayaf 
samvattanti no subharataya. Ekamsena gotami, đhareyyasi neso dhammo 
neso vinayo netam satthusasanan t1. 


Ye ca kho tvam gotami dhamme Janeyyasi Ime dhamma viragaya 
samvattanti no saragaya,” visaññogaya samvattanti no saññogaya, apacayaya 
samvattanti no acayaya, appicchataya samvattanti no mahicchataya, 
santutthiya samvattani no asantutthiya, pavivekaya samvattanti no 
sanganilkaya, viriyarambhaya samvattani no kosajjaya, subharataya 
samvattanti no dubharataya.* Ekamsena gotamIi, dhareyyasi eso dhammo eso 
vinayo etam satthusasanan ”ti. 


11. Tena kho pana samayena bhikkhunInam patimokkham na uddistyati.° 
Bhagavato° etamattham arocesum. 


“AnuJanami bhikkhave bhikkhuninam patimokkham uddisitun ”ti. 


Atha kho bhikkhunam etadahosl: “Kena nu kho bhikkhunnam 
patmokkham uddisitabban ”ti? Bhagavato etamattham arocesum. 


“Anujanamil bhikkhave bhikkhuhi bhikkhunnam patimokkham 
uddisitun ”ti. 


Tena kho pana samayena bhikkhu bhikkhunupassayam upasankamitva 
bhikkhunnam patmokkham uddisanti. Manussa uJjhayanti khiyanti 
vipacenti: “Jayayo Ima Imesam Jariyo ima Imesam IdanI Ime imahi saddhim 
abhiramissanti ”Li. 


! ve kho - Ma, Syä, PTS, Simu. 

° saragaya - PTS. 

” saññogãya, visaññogaya itipi. 

* dubbharatäya - Ma, Syã, PTS. ° te bhikkhũ bhagavato - Syã. 
” tena kho pana samayena bhikkhũ bhikkhuninam patimokkham na uddisanti - Syã. 
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- “Và này GotamiI, các Pháp nào mà bà có thể biết rằng các pháp này đưa 
đến tham ái mà không đưa đến sự xa lìa tham ái, đưa đến sự ràng buộc mà 
không đưa đến sự thoát khỏi ràng buộc, đưa đến sự tích lũy mà không đưa 
đến sự không tích lũy, đưa đến sự ham muốn nhiều mà không đưa đến sự 
ham muốn ít, đưa đến sự bực bội mà không đưa đến sự hoan hỷ, đưa đến sự 
tụ hội mà không đưa đến sự đơn độc, đưa đến sự biếng nhác mà không đưa 
đến sự khởi công tỉnh tấn, đưa đến sự khó nuôi dưỡng mà không đưa đến sự 
dễ nuôi dưỡng: này GotamI, bà có thể xác định dứt khoát rằng: “Điều này 
không phải là Pháp, điều này không phải là Luật, điều này không phải là lời 
giáo huấn của bậc Đạo Sư.” 


Này GotamiI, các Pháp nào mà bà có thể biết rằng các pháp này đưa đến 
sự xa lìa tham ái mà không đưa đến tham ái, đưa đến sự thoát khỏi ràng buộc 
mà không đưa đến sự ràng buộc, đưa đến sự không tích lũy mà không đưa 
đến sự tích lũy, đưa đến sự ham muốn ít mà không đưa đến sự ham muốn 
nhiều, đưa đến sự hoan hỷ mà không đưa đến sự bực bội, đưa đến sự đơn độc 
mà không đưa đến sự tụ hội, đưa đến sự khởi công tỉnh tấn mà không đưa 
đến sự biếng nhác, đưa đến sự dễ nuôi dưỡng mà không đưa đến sự khó nuôi 
dưỡng; này GotamiI, bà có thể xác định dứt khoát rằng: “Điều này là Pháp, 
điều này là Luật, điều này là lời giáo huấn của bậc Đạo Sư.” 


11. Vào lúc bấy giờ, giới bổn Patimokkha không được đọc tụng cho các tỳ 
khưu ni. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 


- “Này các tỳ khưu, ta cho phép đọc tụng giới bổn Patimokkha cho các tỳ 
khưu ni.” 


Khi ấy, các tỳ khưu đã khởi ý điều này: “Ai sẽ đọc giới bổn Patimokkha 
cho các tỳ khưu ni?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 


- “Này các tỳ khưu, ta cho phép các tỳ khưu đọc tụng giới bổn Patimokkha 
cho các tỳ khưu nI.” 


Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu đi đến chỗ ngụ của các tỳ khưu ni và đọc tụng 
giới bổn Patimokkha cho các tỳ khưu ni. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê 
bai rằng: - “Những bà này là vợ của những ông này, những bà này là tình 
nhân của những ông này. Bây giờ những ông này sẽ hưởng lạc với những bà 
này.” 
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Assosum kho bhikkhu tesam manussanam uJJjhayantanam khiyantanam 
vipacentanam. Atha kho te bhikkhũ bhagavato etamattham arocesum. “NÑa 
bhikkhave bhikkhuhi bhikkhunnam patimokkham uddisitabbam. Yo 
uddiseyya apati dukkatassa AnuJanamIl bhikkhave, bhikkhunhi 
bhikkhuninam patimokkham uddisitun ”ti. 


Bhikkhuniyo na jananti: “Evam' patmokkham uddisitabban ”ti. 
Bhagavato etamattham arocesum. “AnuJanami bhikkhave, bhikkhuhi 
bhikkhuninam acikkhitum: “Evam patimokkham uddiseyyatha '””ti. 


12. Tena kho pana samayena bhikkhuniyo apattim na patikaronti. 
Bhagavato etamattham arocesum. “Na bhikkhave bhikkhuniya apatti na 
patikatabba. Ya na patikareyya apatti dukkatassa ”LI. 


Bhikkhuniyo na jananti: “Evam apatti patikatabba ”H. Bhagavato 
etamattham arocesum. “AnuJanami bhikkhave, bhikkhuhi bhikkhuninam 
acikkhitum: “Evam apattim patikareyyatha ””H. 


Atha kho bhikkhunam etadahosi: “Kena nu kho bhikkhunnam apatti 
patiggahetabba ”tH? Bhagavato etamattham arocesum. “Anujanami 
bhikkhave, bhikkhuhi bhikkhuninam apattim patiggahetun ”ti. 


13. Tena kho pana samayena bhikkhunyo rathikayapl vyuheÌpi 
singhatakepi bhikkhum passitva pattam bhumiyam nikkhipitva ekamsam 
uttarasangam karitva ukkutikam nmisiditva añjalim paggahetva apattim 
patilkaronti. Manussa uJJjhayanti khiyanti vipacenti: “Jayayo Ima Imesam, 
Jariyo Ima Imesam. Rattim vimanetva Idani khamapenti ”tl. Bhagavato 
etamattham arocesum. “Na bhikkhave bhikkhuhi bhikkhuninam apatti 
patiggahetabba. Yo patiganheyya apatti dukkatassa. AnuJanami bhikkhave 
bhikkhunrhi bhikkhuninam apattim patiggahetun ”ti. 


Bhikkhuniyo na jananti: “Evam apatti patiggahetabba ”ti. Bhagavato 
etamattham arocesum. “AnuJanami bhikkhave bhikkhuhi bhikkhuninam 
acikkhitum: “Evam apattim patiganheyyatha ”tir. 


' evampi - PTS. ° rathiyäpi - Syã, PTS. ” byuihepi - Ma; viyuhepi - Sya. 
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Các tỳ khưu đã nghe được những người ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. 
Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ 
khưu, các tỳ khưu không nên đọc tụng giới bổn Patimokkha cho các tỳ khưu 
nï; vị nào đọc tụng thì phạm tội dukka†a. Này các tỳ khưu, ta cho phép các tỳ 
khưu ni đọc tụng giới bổn Patimokkha cho các tỳ khưu ni.” 


Các tỳ khưu ni không biết: “Giới bổn Patinokkha nên được đọc tụng như 
vầy.” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho 
phép các tỳ khưu chỉ dẫn các tỳ khưu ni: “Các vị nên đọc tụng giới bổn 
Patimokkha như vầy.” 


12. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni không sửa chữa tội đã vi phạm. Các vị 
đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, các tỳ khưu ni không 
nên không sửa chữa tội đã vi phạm; vị ni nào không sửa chữa thì phạm tội 
dukkafda.” 


Các tỳ khưu ni không biết: “Tội đã vi phạm nên được sửa chữa như vây.” 
Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép 
các tỳ khưu chỉ dẫn các tỳ khưu nĩ: “Các vị nên sửa chữa tội đã vi phạm như 


>^ 2 


vầy. 


Khi ấy, các tỳ khưu đã khởi ý điều này: “Ai sẽ ghi nhận tội cho các tỳ khưu 
ni?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho 
phép các tỳ khưu ghi nhận tội cho các tỳ khưu nI.” 


13. Vào lúc bấy giờ, khi nhìn thấy vị tỳ khưu trên đường đi, ở ngõ cụt, nơi 
giao lộ, các tỳ khưu ni để xuống bình bát ở mặt đất, đắp thượng y một bên 
vai, ngồi chôm hổm, chắp tay lên, rồi sửa chữa tội đã vi phạm. Dân chúng 
phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Những bà này là vợ của những ông này, 
những bà này là tình nhân của những ông này. Sau khi đã làm mích lòng hồi 
đêm, giờ đây họ xin lõi.” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này 
các tỳ khưu, các tỳ khưu không nên ghi nhận tội cho các tỳ khưu nï; vị nào ghi 
nhận thì phạm tội dukka{a. Này các tỳ khưu, ta cho phép các tỳ khưu ni ghi 
nhận tội cho các tỳ khưu ni.” 


Các tỳ khưu ni không biết: “Tội nên được ghi nhận như vầy.” Các vị đã 
trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép các tỳ khưu 
chỉ dẫn các tỳ khưu nï: “Các vị nên ghi nhận tội như vầy.” 
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14. Tena kho pana samayena bhikkhuninnam' kammam na kariyatl.? 
Bhagavato etamattham arocesum. “AnuJanami bhikkhave bhikkhuninam 
kammam katun ”i. 


Atha kho bhikkhunam etadahosli. “Kena nu kho bhikkhuninam kammam 
katabban ”ti? Bhagavato etamattham arocesum. “Anujanami bhikkhave 
bhikkhuhi bhikkhunInam kammam katun ”ti. 


15. Tena kho pana samayena katakamma bhikkhunyo rathikayapl 
vyuhepi singhatakepi bhikkhum passitva pattam bhumiyam nikkhipitva 
ekamsam uttarasangam karitva ukkutikam nisiditva añJalim paggahetva 
khamapenti “evam nuna katabban t1” maññamana. Manussa tatheva 
uJJjhayanti khiyanti vipacenti: “Jayayo Ima Imesam Jariyo Ima Imesam. 
Rattim vimanetva IdanI khamapentiI ”ti. Bhagavato etamattham arocesum. 


“Na bhikkhave bhikkhuhi bhikkhuninam kammam katabbam. Yo kareyya 
apati dukkatassa. AnuJanami bhikkhave bhikkhunih bhikkhunnam 
kammam katun ”ti. 


Bhikkhuniyo na jJananti: “Evam kammam katabban ”tH.. Bhagavato 
etamattham arocesum. “AnuJanami bhikkhave bhikkhuhi bhikkhuninam 
acikkhitum: “Evam kammam kareyyatha ”i. 


16. Tena kho pana samayena bhikkhuniyo sanghamaJjhe bhandanaJata 
kalahajJata vivadapanna aññamaññam mukhasattHhi vitudant viharanti. Na 
sakkonti tam adhikaranam vũpasametum. Bhagavato etamattham arocesum. 
“AnuJanami bhikkhave bhikkhuh1 bhikkhuninam adhikaranam vũpasametun 
”H. 


17. Tena kho pana samayena bhikkhu bhikkhunnam adhikaranam 
vupasamenti Tasmim kho pana adhikarane vinicchiyamane dissanti 
bhikkhuniyo kammappattayopl apattigaminIyop!. Bhikkhuniyo 
evamahamsu: “Sadhu bhante ayyava bhikkhunnam kammam karontu 
ayyava bhikkhunInam apattim patiganhantu. Evam hi bhagavata paññattam 
“pbhikkhuhi bhikkhunnam adhikaranam vupasametabban”ti  Bhagavato 
etamattham arocesum. 


' bhikkhnhi bhikkhininam - Syã. 3 evam puna na kãtabban ti - Syã. 
° kariyati - Ma, Syä, PTS. * vitudantä - Ma, Syä, PTS, Simu. 
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14. Vào lúc bấy giờ, hành sự cho các tỳ khưu ni đã không được thực hiện. 
Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép 
thực hiện hành sự cho các tỳ khưu n1.” 


Khi ấy, các tỳ khưu đã khởi ý điều này: “Ai sẽ thực hiện hành sự cho các tỳ 
khưu ni?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta 
cho phép các tỳ khưu thực hiện hành sự cho các tỳ khưu n1.” 


15. Vào lúc bấy giờ, khi gặp vị tỳ khưu trên đường đi, ở ngõ cụt, nơi giao 
lộ, các tỳ khưu ni có hành sự đã được hoàn tất để xuống bình bát ở mặt đất, 
đắp thượng y một bên vai, ngồi chồm hổm, chắp tay lên, bày tỏ sự hối lõi, 
trong khi nghĩ rằng: “Chắc là nên được thực hiện như vầy.` Dân chúng tương 
tợ y như thế phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Những bà này là vợ của 
những ông này, những bà này là tình nhân của những ông này. Sau khi đã 
làm mích lòng hồi đêm, giờ đây họ xin lõi.” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức 
Thế Tôn. 


- “Này các tỳ khưu, các tỳ khưu không nên thực hiện hành sự cho các tỳ 
khưu nĩ; vị nào thực thi thì phạm tội dukkafa. Này các tỳ khưu, ta cho phép 
các tỳ khưu ni thực hiện hành sự cho các tỳ khưu nI.” 


Các tỳ khưu ni không biết: “Hành sự nên được thực hiện như vầy.” Các vị 
đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép các tỳ 
khưu chỉ dẫn các tỳ khưu nï: “Các vị nên thực hiện hành sự như vầy.” 


16. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni ở giữa hội chúng đã nảy sinh ra xung 
đột, đã nảy sinh ra gây gõ, đã đưa đến tranh cãi, sống châm chích lẫn nhau 
bằng các vũ khí mồm miệng. Họ không thể giải quyết sự tranh tụng ấy. Các vị 
đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép các tỳ 
khưu giải quyết sự tranh tụng của các tỳ khưu ni.” 


17. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu giải quyết sự tranh tụng của các tỳ khưu 
ni. Trong khi sự tranh tụng ấy đang được xét xử, các vị được biết rằng các tỳ 
khưu nỉ cần thiết cho hành sự cũng có vi phạm tội. Các tỳ khưu ni đã nói như 
vầy: - “Thưa các đại đức, tốt lành thay chính các ngài đại đức hãy thực hiện 
hành sự cho các tỳ khưu ni, chính các ngài đại đức hãy ghi nhận tội cho các tỳ 
khưu ni, bởi vì đức Thế Tôn đã quy định như vầy: “Các tỳ khưu nên giải quyết 
sự tranh tụng của các tỳ khưu ni.” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 
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“AnuJanami bhikkhave bhikkhuhi bhikkhunnam kammam aropetva 
bhikkhunnam niyyadetum, bhikkhunhhi bhikkhunnam kammam katum. 
Bhikkhuhi bhikkhunnam apattmm aropetva bhikkhuninnam niyyadetum, 
bhikkhunmrhi bhikkhuninam apattim patIggahetun ”ti. 


18. Tena kho pana samayena uppalavannaya bhikkhuniya antevasini 
bhikkhun satta vassan bhagavantam anubaddha' hot vinayam 
pariyapunanH. Tassa mutthassatiniya gahito gahito mussati. Assosi kho sa 
bhikkhumr: “Bhagava kira savatthim gantukamo ”ti. Atha tassa bhikkhuniya 
etadahosi: “Aham kho satta vassani bhagavantam anubandhimˆ vinayam 
pariyapunanH. Tassa me mu{thassatiniya gahito gahito mussati. Dukkaram 
kho pana matugamena yavajIvam sattharam anubandhitum. Kathannu kho 
maya patipajJjitabban ”ti? Atha kho sa bhikkhunI bhikkhuninam etamattham 
arocesl. Bhikkhuniyo bhikkhunam etamattham arocesum. BhikkhU 
bhagavato etamattham arocesum. “Anujanami bhikkhave bhikkhuhi 
bhikkhunInam vinayam vacetun ”ti. 


Pathama bhãnavaram. 


xxxx*% 


' anubandhã - Ma, Syã. ? anubaddhaä - PTS. 
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- “Này các tỳ khưu, ta cho phép các tỳ khưu xác định hành sự của các tỳ 
khưu ni rồi bàn giao lại cho các tỳ khưu ni, và các tỳ khưu ni được thực hiện 
hành sự cho các tỳ khưu ni; (cho phép) các tỳ khưu xác định tội của các tỳ 
khưu nỉ rồi bàn giao lại cho các tỳ khưu ni, và các tỳ khưu ni được ghi nhận 
tội cho các tỳ khưu ni.” 


18. Vào lúc bấy giờ, vị tỳ khưu ni học trò của tỳ khưu ni Uppalavannna 
trong khi học tập về Luật đã theo đức Thế tôn bảy năm. Cô ấy có trí nhớ bị 
lộn xộn nên càng học càng quên. Rồi vị tỳ khưu ni ấy đã nghe rằng: “Nghe 
nói đức Thế Tôn có ý định đi đến thành Savatthi.” Khi ấy, vị tỳ khưu ni ấy đã 
khởi ý điều này: “Trong khi học tập về Luật, ta đã theo đức Thế Tôn bảy năm. 
Ta có trí nhớ bị lộn xộn nên càng học càng quên. Thật khó khăn cho người nữ 
để đi theo bậc Đạo Sư cho đến trọn đời; vậy ta nên thực hành như thế nào?” 
Sau đó, vị tỳ khưu ni ấy đã kể lại sự việc ấy cho các tỳ khưu ni. Các tỳ khưu nỉ 
đã kế lại sự việc ấy cho các tỳ khưu. Các tỳ khưu đã trình sự việc ấy lên đức 
Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép các tỳ khưu giảng về Luật cho các tỳ 
khưu ni.” 


Tụng phẩm thứ nhất. 


xxxx*% 
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19. Atha kho bhagava vesaliyam yathabhirantam viharitva yena savatthi 
tena carlkam pakkaml. Anupubbena carikam caramano yena savatthi 
tadavasan. Tatra sudam bhagava savatthyam viharat jetavane 
anathapindikassa arame. 


2o. Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhu bhikkhuniyo 
kaddamodakena osiñcanti “appevanama amhesu sarajJJeyyun ti. Bhagavato 
etamattham  arocesum. “Na bhikkhave bhikkhuna bhikkhuniyo 
kaddamodakena osiñcitabba. Yo osiñceyya apatti dukkatassa. AnuJanami 
bhikkhave, tassa bhikkhuno dandakammam katun ”ti. 


Atha kho bhikkhũnam etadahosi: “Kinnu kho dandakammam katabban 
”H? Bhagavato etamattham arocesum. “Avandiyo so bhikkhave bhikkhUu 
bhikkhunisanghena katabbo ”H. 


21. Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhu kayam vivaritva 
bhikkhunIinam dassenti, irum vivaritva bhikkhunInam dassenti, angaJatam 
vivarltva bhikkhunnam dassenti, bhikkhuniyo obhasanti, bhikkhunihi 
saddhim sampayojenti “appevanama amhesu sarajjeyyun °tH. Bhagavato 
etamattham arocesum. 


“Na bhikkhave bhikkhuna kayo vivaritva bhikkhuninam dassetabbo, na 
urum vivaritva bhikkhunnam dassetabbo,' na angajatam vivarltva 
bhikkhuninam dassetabbam, na bhikkhuniyo obhasetabba,? na bhikkhunThi 
saddhim sampayojetabbam. Yo sampayoJeyya, apatti dukkatassa. AnuJanami 
bhikkhave tassa bhikkhuno dandakammam katun ”Li. 


Atha kho bhikkhũnam etadahosi: “Kinnu kho dandakammam katabban 
”H? Bhagavato etamattham arocesum. “Avandiyo so bhikkhave bhikkhUu 
bhikkhunisanghena katabbo ”H. 


1 na uiru vivaritva bhikkhunInam dassetabbo - Ma, PTS; 
na tru vivaritva bhikkhunInam dassetabba - Sya. ° obhasitabbä - Ma, Syã, PTS. 
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19. Sau đó, khi đã đã ngự tại Vesali theo như ý thích đức Thế Tôn đã lên 
đường du hành về phía Savatthi. Trong khi tuần tự du hành, ngài đã ngự đến 
Savatthi. Tại nơi đó ở Savatthi, đức Thế Tôn ngự tại Jetavana, tu viện của 
ông Anathapindika. 


2o. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư rắc nước bùn lên các tỳ 
khưu nỉ (nghĩ rằng): “Có lẽ họ sẽ lưu tâm đến chúng ta.` Các vị đã trình sự 
việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, tỳ khưu không nên rắc nước bùn 
lên các tỳ khưu nĩ; vị nào rắc thì phạm tội dukkata. Này các tỳ khưu, ta cho 
phép thực hiện hình phạt đối với vị tỳ khưu ấy.” 


Khi ấy, các tỳ khưu đã khởi ý điều này: “Hình phạt gì nên được thực 
hiện?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, hội 
chúng tỳ khưu ni không cần thực hiện việc đảnh lễ đối với vị tỳ khưu ấy.” 


21. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư vén hở thân rồi phô bày cho 
các tỳ khưu nỉ thấy, vén hở đùi rồi phô bày cho các tỳ khưu ni thấy, vén hở 
chỗ kín rồi phô bày cho các tỳ khưu ni thấy, trò chuyện với các tỳ khưu ni, 
giao lưu với các tỳ khưu ni (nghĩ rằng): “Có lẽ họ sẽ lưu tâm đến chúng ta.” 
Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 


- “Này các tỳ khưu, tỳ khưu không nên vén hở thân rồi phô bày cho các tỳ 
khưu ni thấy, không nên vén hở đùi rồi phô bày cho các tỳ khưu nỉ thấy, 
không nên vén hở chỗ kín rồi phô bày cho các tỳ khưu ni thấy, không nên trò 
chuyện với các tỳ khưu ni, không nên giao lưu với các tỳ khưu nï; vị nào ø1ao 
lưu thì phạm tội dukka†a. Này các tỳ khưu, ta cho phép thực hiện hình phạt 
đối với vị tỳ khưu ấy.” 


Khi ấy, các tỳ khưu đã khởi ý điều này: “Hình phạt gì nên được thực 
hiện?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, hội 
chúng tỳ khưu ni không cần thực hiện việc đảnh lễ đối với vị tỳ khưu ấy.” 
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22. Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhuniyo bhikkhu' 
kaddamodakena osiñcanti “appevanama amhesu sarajJeyyun ti. Bhagavato 
etamattham  arocesum. “Na bhikkhave bhikkhunya bhikkhu 
kaddamodakena osiñcitabbo.? Ya osiñceyya apatti dukkatassa. AnuJanami 
bhikkhave tassa bhikkhuniya dandakammam katun ”tI. 


Atha kho bhikkhunam etadahosi: “Kinnu kho dandakammam katabban 
”tH? Bhagavato etamattham arocesum. “AnuJanami bhikkhave avaranam 
katun ”ti. 


Avarane kate na adiyanti. Bhagavato etamattham ãrocesum. “Anujanami 
bhikkhave ovadam thapetun ”ti. 


23. Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhuniyo kayam vivaritva 
bhikkhunam dassenti, thanam vivaritva bhikkhunam dassentl, urum 
vivaritva bhikkhunam dassenti, angajatam vivaritva bhikkhunam dassenti, 
bhikkhu obhasenti, bhikkhuhi saddhim sampayoJenti “appevanama amhesu 
saraJJeyyun t1. Bhagavato etamattham arocesum. “Na bhikkhave 
bhikkhuniya kayo vivaritva bhikkhunam dassetabbo, na thanam vivarItva 
bhikkhunam dassetabbam, na urum vivaritva bhikkhunam dassetabbo, na 
angaJatam vivaritva bhikkhunam dassetabbam, na bhikkhu obhasitabba, na 
bhikkhuhi saddhim sampayoJetabbam. Ya sampayojeyya apatti dukkatassa. 
AnujanamI bhikkhave tassa bhikkhuniya dandakammam katun ti. 


Atha kho bhikkhunam etadahosi: “Kinnu kho dandakammam katabban 
”tH? Bhagavato etamattham arocesum. “AnuJanami bhikkhave avaranam 
kãtun ”ti. Avarane kate na aAdiyanti. Bhagavato etamattham ãrocesum. 
“AnuJanami bhikkhave ovadam thapetun ”Hi. 


Atha kho bhikkhunam etadahosi: “Kappati nu kho ovadathapitaya? 
bhikkhuniya saddhim uposatho katum na nu kho kappati ”ti. Bhagavato 
etamattham arocesum. “Na bhikkhave ovadathapitaya bhikkhuniya saddhim 
uposatho katabbo yava na tam adhikaranam vũpasantam hotI ”ti.° 


! bhikkhum - Ma. * nposatham kãtum - Ma, Syã. 
ˆ na bhikkhave bhikkhuniyä bhikkhũ kaddamodakena osiñcitabba - Syã, PTS. 
3 ovadatthapitaya - Ma, Syã. ” vũpasammaiti tỉ - Syä. 
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22. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư rắc nước bùn lên các tỳ 
khưu (nghĩ rằng): “Có lẽ họ sẽ lưu tâm đến chúng ta.` Các vị đã trình sự việc 
ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, tỳ khưu ni không nên rắc nước bùn 
lên các tỳ khưu; vị ni nào rắc thì phạm tội dukkata. Này các tỳ khưu, ta cho 
phép thực hiện hình phạt đối với tỳ khưu ni ấy.” 


Khi ấy, các tỳ khưu đã khởi ý điều này: “Hình phạt gì nên được thực 
hiện?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho 
phép thực hiện việc ngăn cấm (đi vào trú xứ của tỳ khưu).” 


Khi việc ngăn cấm được thực hiện, họ không chấp hành. Các vị đã trình 
sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép đình chỉ việc giáo 
giới.” 


23. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư vén hở thân rồi phô bày 
cho các tỳ khưu thấy, vén hở ngực rồi phô bày cho các tỳ khưu thấy, vén hở 
đùi rồi phô bày cho các tỳ khưu thấy, vén hở chổ kín rồi phô bày cho các tỳ 
khưu thấy, trò chuyện với các tỳ khưu, giao lưu với các tỳ khưu (nghĩ rằng): 
“Có lẽ họ sẽ lưu tâm đến chúng ta.` Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 
- “Này các tỳ khưu, tỳ khưu ni không nên vén hở thân rồi phô bày cho các tỳ 
khưu thấy, không nên vén hở ngực rồi phô bày cho các tỳ khưu thấy, không 
nên vén hở đùi rồi phô bày cho các tỳ khưu thấy, không nên vén hở chổ kín 
rồi phô bày cho các tỳ khưu thấy, không nên trò chuyện với các tỳ khưu, 
không nên giao lưu với các tỳ khưu; vị ni nào giao lưu thì phạm tội dukkatfa. 
Này các tỳ khưu, ta cho phép thực hiện hình phạt đối với vị tỳ khưu ni ấy.” 


Khi ấy, các tỳ khưu đã khởi ý điều này: “Hình phạt gì nên được thực 
hiện?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho 
phép thực hiện việc ngăn cấm (đi vào trú xứ của tỳ khưu).” Khi việc ngăn cấm 
được thực hiện, họ không chấp hành. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế 
Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép đình chỉ việc giáo giới.” 


Khi ấy, các tỳ khưu đã khởi ý điều này: “Lễ Uposatha được phép thực 
hiện với tỳ khưu ni bị đình chỉ giáo giới hay không được phép?” Các vị đã 
trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, lễ Uposatha không nên 
thực hiện với tỳ khưu ni bị đình chỉ giáo giới cho đến khi nào sự tranh tụng 
ấy còn chưa được giải quyết.” 
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24. Tena kho pana samayena ayasma uday1' ovadam thapetva carikam 
pakkamI. Bhikkhuniyo ujjhayanti khiyanti vipacenti: “Katham hi nama ayyo 
udayI ovadam thapetva carlkam pakkamissati ”t? Bhagavato etamattham 
arocesum. “Na bhikkhave ovadam thapetva carika pakkamitabba.? Yo 
pakkameyya, apatti dukkatassa ”tI. 


25. Tena kho pana samayena bala avyatta? ovadam thapenti. Bhagavato 
etamattham arocesum. “Na bhikkhave balena avyattena ovado thapetabbo. 
Yo thapeyya apatti dukka{assa ”ti. 


26. Tena kho pana samayena bhikkhu avatthusmim akaärane ovadam 
thapenti. Bhagavato etamattham arocesum. “Na bhikkhave avatthusmim 
akarane ovade thapetabbo. Yo thapeyya apatti dukkatassa ”ti. 


27. Tena kho pana samayena bhikkhu ovadam thapetva vinicchayam na 
denti. Bhagavato etamattham arocesum. “Na bhikkhave ovadam thapetva 
vinicchayo na databbo. Yo na dadeyya apatti dukkatassa ”LI. 


28. Tena kho pana samayena bhikkhuniyo ovadam na gacchanH. 
Bhagavato etamattham arocesum. “Na bhikkhave bhikkhuniya ovado na 
gantabbo. Ya na gaccheyya yathadhammo karetabba ”ti. 


2o. Tena kho pana samayena sabbo bhikkhunisangho ovadam gacchati. 
Manussa ujjhayanti khiyanti vipacenti: “Jayayo Ima Imesam, JjJariyo Ima 
1mesam, Idani ima Imehi saddhim abhiramissanti ”ti. Bhagavato etamattham 
arocesum. “Na bhikkhave sabbena bhikkhunisanghena ovado gantabbo. 
Gaccheyya ce? apatti dukkatassa. AnuJanami bhikkhave catuhi pañcahi 
bhikkhunthi ovadam gantun ti. 


! udãyi - Syä, PTS. 3 bhikkhu bãlã avyattã - Syä. 
° carikam pakkamitabbam - Syã. * gaccheyya ceva - PTS. 
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24. Vào lúc bấy giờ, đại đức Udayl sau khi đình chỉ việc giáo giới đã ra đi 
du hành. Các tỳ khưu ni phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao ngài đại 
đức Udayli sau khi đình chỉ việc giáo giới lại ra đi du hành?” Các vị đã trình sự 
việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, sau khi đình chỉ việc giáo giới rồi 
không nên ra đi du hành; vị nào ra đi thì phạm tội dukka†a.” 


25. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ngu dốt không có kinh nghiệm đình chỉ 
việc giáo giới. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, 
việc giáo giới không nên bị đình chỉ bởi vị ngu dốt, không có kinh nghiệm; vị 
nào đình chỉ thì phạm tội dukka†da.” 


26. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu đình chỉ việc giáo giới không có sự việc, 
không có nguyên do. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ 
khưu, việc giáo giới không nên bị đình chỉ không có sự việc, không có nguyên 
do; vị nào đình chỉ thì phạm tội dukkafa.” 


27. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu sau khi đình chỉ việc giáo giới không đưa 
ra sự phán xét. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, 
sau khi đình chỉ việc giáo giới, không nên không đưa ra sự phán xét; vị nào 
không đưa ra thì phạm tội dukkatfa.” 


28. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni không đi (để nghe) giáo giới. Các vị đã 
trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, các tỳ khưu ni không 
nên không đi (để nghe) giáo giới; vị ni nào không đi nên được hành xử theo 
Pháp.”' 


2o. Vào lúc bấy giờ, toàn bộ hội chúng tỳ khưu ni đều đi (để nghe) giáo 
giới. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Những bà này là vợ của 
những ông này, những bà này là tình nhân của những ông này. Bây giờ 
những ông này sẽ hưởng lạc với những bà này.” Các vị đã trình sự việc ấy lên 
đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, không nên đi (để nghe) giáo giới toàn bộ 
hội chúng tỳ khưu ni. Nếu đi thì phạm tội dukkata. Này các tỳ khưu, ta cho 
phép đi (để nghe) giáo giới bốn hay năm tỳ khưu ni.” 


! Liên quan đến tám Trọng Pháp và tội paciffiua 58 của tỳ khưu nỉ (ND). 
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3o. Tena kho pana samayena catasso pañca bhikkhuniyo ovadam 
gacchanti. Manussa tatheva ujjhayanti khiyanti vipacenti: “Jayayo Ima 
1Imesam, Jarlyo Ima Imesam, Idani ima Imehi saddhim abhiramissanti ”ti. 
Phagavato etamattham arocesum. Na bhikkhave catuhi pañcahi 
bhikkhunihi ovado gantabbo. Gaccheyyum ce' apatti dukkatassa. AnuJanami 
bhikkhave dve tisso bhikkhuniyo? ovadam gantum ekam bhikkhum 
upasankamitva ekamsam uttarasangam karitva pade vanditva ukkutikam 
nisiditva añJalimm paggahetva evamassa vacanriyo: “BhikkhunIsangho ayya, 
bhikkhusanghassa pade vandati ovadipasankamanañca yacati. Labhatu kira 
ayya, bhikkhunisangho ovadipasankamananii. 


Tena bhikkhuna patimokkhuddesako bhikkhu upasankamitva evamassa 
vacaniyo: “Bhikkhunisangho bhante bhikkhusanghassa pade vandati 
ovadupasankamanañca yacati. Labhatu kira bhante bhikkhunisangho 
ovadupasankamanan ti Patimokkhuddesakena vattabbo: “Atthi koci 
bhikkhu bhikkhunovadako sammato t1 Sace hoi kocil bhikkhu 
bhikkhunovadako sammato patimokkhuddesakena vattabbo: “Ttthannamo 
bhikkhu bhikkhunovadako sammato. Tam bhikkhunisangho upasankamatu 
HD Sace na hot kocl bhikkhu bhikkhunovadako sammato 
patimokkhuddesakena vattabbo: “Ko ayasma ussahati bhikkhuniyo ovaditun 
"u? 


Sace kocl ussahati bhikkhuniyo ovaditum, so ca hoti atthahangehi 
samannagato sammannitva vattabbo: Itthannamo bhikkhu 
bhikkhunovadako sammato. Tam bhikkhunisangho upasankamatu t1. Sace 
na koci ussahati bhikkhuniyo ovaditum patimokkhuddesakena vattabbo: 
Nathil koci bhikkhu bhikkhunovadako sammato. Pasadikena 


= ?2). 


bhikkhunrsangho sampadetu ti. 


31. Tena kho pana samayena bhikkhu ovadam na ganhanti. Bhagavato 
etamattham arocesum. “Na bhikkhave ovado na gahetabbo yo na ganheyya 
apatti dukkatassa ”LI. 


Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu balo hoti. Tam bhikkhuniyo 
upasankamitva etadavocum: “Ovadam ayya ganha ”ti. 


! saccheyyum ceva - PTS. 
° dvhi thi bhikkhunThi - Syä; dve tisso bhikkhunhi - PTS. 
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3o. Vào lúc bấy giờ, bốn hay năm tỳ khưu ni đi (để nghe) giáo giới. Dân 
chúng tương tợ y như thế phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Những bà này 
là vợ của những ông này, những bà này là tình nhân của những ông này. Bây 
giờ những ông này này sẽ hưởng lạc với những bà này.” Các vị đã trình sự 
việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, không nên đi (để nghe) giáo giới 
bốn hay năm tỳ khưu ni. Nếu các vị đi thì phạm tội dukkafa. Này các tỳ khưu, 
ta cho phép đi (để nghe) giáo giới hai hay ba tỳ khưu ni. Nên đi đến gặp một 
vị tỳ khưu, đắp thượng y một bên vai, đảnh lễ ở chân, ngồi chồm hổm, chắp 
tay lên, rồi nên nói như vây: “Thưa ngài đại đức, hội chúng tỳ khưu ni đảnh lễ 
ở chân của hội chúng tỳ khưu và thỉnh cầu việc đến gần (để nghe) giáo giới. 
Thưa ngài, mong rằng hội chúng tỳ khưu ni đạt được việc đến gần (để nghe) 
giáo giới. 


VỊ tỳ khưu ấy nên đi đến gặp vị đọc tụng giới bổn Patinokkha và nên nói 
như vầy: “Thưa ngài, hội chúng tỳ khưu ni đảnh lễ ở chân của hội chúng tỳ 
khưu và thỉnh cầu việc đến gần (để nghe) giáo giới. Thưa ngài, mong rằng hội 
chúng tỳ khưu ni đạt được việc đến gần (để nghe) giáo giới.` Vị đọc tụng giới 
bốn Patimokkha nên nói rằng: “Có vị tỳ khưu nào đó đã được chỉ định là vị 
giáo giới tỳ khưu niï?° Nếu có vị tỳ khưu nào đó đã được chỉ định là vị giáo 
giới tỳ khưu ni, vị đọc tụng giới bốn Patimokkha nên nói rằng: “VỊ tỳ khưu 
tên (như vầy) đã được chỉ định là vị giáo giới tỳ khưu ni, hội chúng tỳ khưu ni 
hãy đi đến gặp vị ấy.` Nếu không có vị tỳ khưu nào đã được chỉ định là vị giáo 
giới tỳ khưu ni, vị đọc tụng giới bổn Patimokkha nên nói rằng: “Vị đại đức 
nào đủ khả năng để giáo giới tỳ khưu nỉ?” 


Nếu có vị nào đó đủ khả năng để giáo giới tỳ khưu ni và vị ấy có tám yếu 
tố,' sau khi chỉ định xong nên nói rằng: ˆVỊ tỳ khưu tên (như vầy) đã được chỉ 
định là vị giáo giới tỳ khưu ni, hội chúng tỳ khưu ni hãy đi đến gặp vị ấy.` Nếu 
không có vị nào đủ khả năng để giáo giới tỳ khưu ni, vị đọc tụng giới bổn 
PaHmokkha nên nói rằng: “Không có tỳ khưu nào được chỉ định là vị giáo 
giới tỳ khưu ni, mong rằng hội chúng tỳ khưu ni được thành đạt với sự hoan 
hý.” 


31. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu không nhận lãnh việc giáo giới. Các vị đã 
trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, không thể không nhận 
lãnh việc giáo giới; vị nào không nhận lãnh thì phạm tội dukka{a.” 


Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ là ngu dốt. Các tỳ khưu ni đã đi đến gặp 
vị ấy và đã nói điều này: - “Thưa ngài, xin ngài hãy nhận lãnh việc giáo giới.” 


! Xem tám yếu tố ở điều học pãcifiua 21 (TTPV 02, trang 153). 
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“Aham hi bhagimi, balo. Kathaham ovadam ganhamI ”ti? “Ganhahayya 
ovadam. Evam hi bhagavata paññattam “bhikkhuhi bhikkhuninam ovado 
gahetabbo”ti. Bhagavato etamattham arocesum. “AnuJanami bhikkhave 
thapetva balam avasesehI ovadam gahetun ”ti. 


32. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu gilãno hoti Tam 
bhikkhuniyo upasankamitva etadavocum: “Ovadam ayya ganhahI ”ti. “Aham 
hi bhagim gilano. Kathaham ovadam ganhamI ”t? “Ganhahayya ovadam. 
Evam hi bhagavata paññattam “thapetva balam avasesehi ovado 
gahetabbo ”H. 


Bhagavato etamattham arocesum. “AnuJanami bhikkhave thapetva balam 
thapetva gilanam avaseseh1 ovadam gahetun ”ti. 


33. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu gamiko hoti. Tam 
bhikkhuniyo upasankamitva etadavocum: “Ovadam ayya ganhahI ”ti. “Aham 
hi bhagimi, gamiko. Kathaham ovadam ganhamI ”tï? “Ganhahayya ovadam. 
Evam hi bhagavata paññattam “thapetva balam thapetva gilanam avasesehi 
ovado gahetabbo'”ui. 


Bhagavato etamattham arocesum. “AnuJanami bhikkhave thapetva balam 
thapetva gilanam thapetva gamikam avasesehi ovadam gahetun ”ti. 


34. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu araññe viharati. Tam 
bhikkhuniyo upasankamitva etadavocum: “Ovadam ayya, ganhahI ”ti. “Aham 
hi bhagiml, araññe viharami. Kathaham ovadam ganhamI ”ti? “Ganhahayya 
ovadam evam hi bhagavata paññattam “thapetva balam thapetva gilanam 
thapetva gamikam avaseseh1 ovado gahetabbo””ti. 


Bhagavato etamattham arocesum. “AnujJanami bhikkhave araññakena 
bhikkhuna ovadam gahetum samketañca katum atra patiharissamI ”ti. 
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- “Này các chị gái, bởi vì tôi ngu dốt, làm sao tôi nhận lãnh việc giáo giới 
được?” - “Thưa ngài, xin ngài hãy nhận lãnh việc giáo giới bởi vì đức Thế Tôn 
đã quy định như vầy: “Các tỳ khưu nên nhận lãnh việc giáo giới cho các tỳ 
khưu ni.” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta 
cho phép trừ ra vị ngu đốt các vị còn lại nhận lãnh việc giáo giới.” 


32. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ bị bệnh. Các tỳ khưu ni đã đi đến gặp 
vị ấy và đã nói điều này: - “Thưa ngài, xin ngài hãy nhận lãnh việc giáo giới.” 
- “Này các chị gái, bởi vì tôi bị bệnh, làm sao tôi nhận lãnh việc giáo giới 
được?” - “Thưa ngài, xin ngài hãy nhận lãnh việc giáo giới, bởi vì đức Thế 
Tôn đã quy định như vầy: “Trừ ra vị ngu dốt, các vị còn lại nên nhận lãnh việc 
giáo giới.” 


Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép 
trừ ra vị ngu dốt, trừ ra vị bị bệnh, các vị còn lại nhận lãnh việc giáo giới.” 


33. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ là vị xuất hành. Các tỳ khưu ni đã đi 
đến gặp vị ấy và đã nói điều này: - “Thưa ngài, xin ngài hãy nhận lãnh việc 
giáo giới.” - “Này các chị gái, bởi vì tôi là vị xuất hành, làm sao tôi nhận lãnh 
việc giáo giới được?” - “Thưa ngài, xin ngài hãy nhận lãnh việc giáo giới, bởi 
vì đức Thế Tôn đã quy định như vầy: “Trừ ra vị ngu dốt, trừ ra vị bị bệnh, các 
vị còn lại nên nhận lãnh việc giáo giới.” 


Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép 
trừ ra vị ngu dốt, trừ ra vị bị bệnh, trừ ra vị xuất hành, các vị còn lại nhận 
lãnh việc giáo giới.” 


34. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ cư ngụ ở trong rừng. Các tỳ khưu nỉ 
đã đi đến gặp vị ấy và đã nói điều này: - “Thưa ngài, xin ngài hãy nhận lãnh 
việc giáo giới.” - “Này các chị gái, bởi tôi cư ngụ ở trong rừng, làm sao tôi 
nhận lãnh việc giáo giới được?” - “Thưa ngài, xin ngài hãy nhận lãnh việc 
giáo giới, bởi vì đức Thế Tôn đã quy định như vầy: “Trừ ra vị ngu dốt, trừ ra vị 
bị bệnh, trừ ra vị xuất hành, các vị còn lại nên nhận lãnh việc giáo giới.” 


Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép 
tỳ khưu là vị ngụ ở rừng nhận lãnh việc giáo giới và (cho phép) quy định 
điểm hẹn: “Tôi sẽ thực hiện ở chỗ kia.” 
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35. Tena kho pana samayena bhikkhu ovadam gahetva na arocenti. 
Bhagavato etamattham arocesum. “Na bhikkhave ovado na arocetabbo. Yo 
na aroceyya apatti dukka{assa ”ti. 


36. Tena kho pana samayena bhikkhu ovadam gahetva na paccaharanti. 
Bhagavato etamattham arocesum. “Na bhikkhave ovado na paccaharitabbo. 
Yo na paccahareyya apatti dukkatassa ”ti. 


37. Tena kho pana samayena bhikkhuniyo samketam na gacchanHi. 
Bhagavato etamattham arocesum. “Na bhikkhave bhikkhuniya samketam na 
gantabbam. Ya na gaccheyya apatti dukkatassa ”tI. 


38. Tena kho pana samayena bhikkhuniyo dighani kayabandhanani 
dharenti. Teheva phasuke namenti.' Manussa uJJhayanti khiyanti vipacenti: 
“Seyyathapli gihi kamabhoginiyo ”ti.ˆ Bhagavato etamattham arocesum. “NÑa 
bhikkhave bhikkhuniya digham kayabandhanam dharetabbam. Ya dhareyya 
apatI dukkatassa. AnuJanami bhikkhave bhikkhuniya ekapariyakatam” 
kayabandhanam. Na ca tena phasukaä nametabba. Ya nameyya° apatti 
dukkatassa ”Li. 


3o. Tena kho pana samayena bhikkhuniyo vilivena° pattena phasuke 
namenti,ˆ cammapattena phasuke namenti, dussapattena phasuke namenti, 
dussaveniya phasuke namenti, dussavattiya phasuke namenti, colapattena 
phasuke namenti, colaveniya phasuke namenti, colavattiya phasuke namenti, 
suttavemya phasuke namenti, suttavattiya phasuke namenti. Manussa 
uJJhayanti khiyanti vipacenti: “Seyyathap1 gihï kamabhoginiyo ”ti. Bhagavato 
etamattham arocesum. “Na bhikkhave bhikkhuniya vilivena pattena phasuka 
nametabba, na cammapattena phasuka nametabba, na dussapattena 
phasukãa nametabba, na dussaveniya phasuka nametabba, na dussavattiya 
phasukaä nametabba, na colapattena phasukaä nametabba, na colaveniya 
phasukaä nametabba, na colavattiya phasuka nametabba, na suttaveniya 
phasuka nametabba, na suttavattiya phasuka nametabba. Ya nameyya apatti 
dukkatassa ”t—Ii. 


!teheva phãsukã nãmenti - Ma; teh” eva pãsuke namenti - PTS. 

° gihim kaãmabhoginiyo tỉ - Ma; gihikãmabhoginiyo tỉ - Sya, PTS. 

3 ekapariyayakatam - Syã. ” vã nameyya - Ma. 7 phãsukã nămenti - Ma; 
* nămetabbä - Ma. ° vilivena - Syã, PTS. pãsuke namenti - PTS. 
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35. Vào lúc bấy giờ, sau khi nhận lãnh việc giáo giới các tỳ khưu không 
thông báo. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, 
không thể không thông báo việc giáo giới; vị nào không thông báo thì phạm 
tội dukkata.” 


36. Vào lúc bấy giờ, sau khi nhận lãnh việc giáo giới các tỳ khưu không 
thực hiện. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, việc 
giáo giới không thể không thực hiện; vị nào không thực hiện thì phạm tội 
dukka†da.” 


377. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni không đi đến điểm hẹn. Các vị đã trình 
sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, các tỳ khưu ni không nên 
không đi đến điểm hẹn; vị ni nào không đi thì phạm tội dukkafa.” 


38. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni mang dây thắt lưng loại dài, lại còn bó 
thắt eo bằng chúng nữa. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - 
“Giống như các người nữ tại gia hưởng dục vậy?” Các vị đã trình sự việc ấy 
lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, các tỳ khưu ni không nên mang dây thắt 
lưng loại dài; vị ni nào mang thì phạm tội dukkafa. Này các tỳ khưu, ta cho 
phép tỳ khưu ni (sử dụng) dây thắt lưng được thực hiện một vòng, và không 
nên bó thắt eo bằng dây thắt lưng; vị ni nào bó thắt (eo) thì phạm tội 
dukka†da.” 


3o. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni buộc (dây thắt lưng) thành dải tua 
bằng sợi tre chẻ mỏng, buộc thành dải tua bằng sợi da thú, buộc thành dải 
tua bằng sợi vải dệt, buộc thành dải tua bằng vải dệt tết đuôi sam, buộc 
thành dải tua bằng vải dệt thắt bím, buộc thành dải tua bằng sợi vải coÏa, 
buộc thành dải tua bằng vải coja tết đuôi sam, buộc thành dải tua bằng vải 
cola thắt bím, buộc thành dải tua bằng chỉ tết đuôi sam, buộc thành dải tua 
bằng chỉ thắt bím. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Giống 
như các người nữ tại gia hưởng dục vậy?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức 
Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, các tỳ khưu ni không nên buộc (dây thắt lưng) 
thành dải tua bằng sợi tre chẻ mỏng, không nên buộc thành dải tua bằng sợi 
da thú, không nên buộc thành dải tua bằng sợi vải dệt, không nên buộc 
thành dải tua bằng vải dệt tết đuôi sam, không nên buộc thành dải tua bằng 
vải dệt thắt bím, không nên buộc thành dải tua bằng sợi vải cola, không nên 
buộc thành dải tua bằng vải coja tết đuôi sam, không nên buộc thành dải tua 
bằng vải cola thắt bím, không nên buộc thành dải tua bằng chỉ tết đuôi sam, 
không nên buộc thành dải tua bằng chỉ thắt bím; vị ni nào buộc thì phạm tội 
dukkata.” 
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4o. Tena kho pana samayena bhikkhunyo atthilena Jaghanam 
ghamsapenti, gohanukena jaghanam kottapenii, hattham kottapenti, 
hatthakoccham kottapenti padam kottapentil, padakoccham kottapenti, 
urum kottapenti, mukham kottapenti, dantamamsam kottapenti. Manussa 
uJJjhayanti khiyanti vipacenti: “Seyyathapl gih1 kamabhoginiyo ”ti. Bhagavato 
etamattham arocesum. “Na bhikkhave bhikkhuniya atthillena Jaghanam 
ghamsapetabbam —pe— na dantamamsam kottapetabbam. Ya kottapeyya, 
apatti dukkatassa ”tI. 


41. Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhuniyo mukham 
alimpenti, mukham ummaddenti, mukham cunnenti, manosilikaya mukham 
lañchenti, angaragam karonti, mukharagam karonti, angaragamukharagam 
karonti. Manussa ujjhayanti khiyanti vipacenti: “SeyyathapI gihï kama- 
bhoginiyo ”ti. Bhagavato etamattham arocesum. “Na bhikkhave bhikkhuniya 
mukham alimpitabbam, na mukham ummaddetabbam, na mukham 
cunnetabbam, na manosilikaya mukham lañchetabbam, na angarago 
katabbo, na mukharago katabbo, na angaragamukharago katabbo. Ya 
kareyya, apatti dukkatassa ”H. 


42. Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhuniyo avangam karonti, 
visesakam karontl olokanakena olokenti saloke titthantl, naccam' 
karapenti, vesim utthapenti,ˆ panagaram thapenti, sunam thapenti, apanam 
pasarenti, vaddhim payojenti, vanljjam payoJenti, dasam upatthapenti, 
dasim upatthapenti, kammakaram upatthapenti, kammakarim upatthapenti, 
tiracchanagatam upatthapenti, haritakapakkikam? pakinanti, namatakam 
dharenti. Manussa ujJjhayant khiyant vipacenti: “SeyyathapL gihi 
kamabhogimiyo “ti. Bhagavato etamattham arocesum. “Na bhikkhave 
bhikkhuniya avangam katabbam —pe— na namatakam dharetabbam. Ya 
dhareyya, apatti dukkatassa ”Li. 


! sanaccam - Syã, PTS. 3 haritakapattikam - Ma; 
ˆ vutthapenti - Ma, Syã, PTS. haritakapattikam - Sya; harItakapannikam - PTS. 
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4o. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni bảo đập võ vùng hông với khúc xương 
đùi, bảo đấm bóp vùng hông với xương hàm con bò, bảo đấm bóp bàn tay, 
bảo đấm bóp mu bàn tay, bảo đấm bóp bàn chân, bảo đấm bóp mu bàn chân, 
bảo đấm bóp đùi, bảo đấm bóp mặt, bảo đấm bóp nướu răng. Dân chúng 
phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Giống như các người nữ tại gia hưởng 
dục vậy?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, các 
tỳ khưu ni không nên bảo đập võ vùng hông với khúc xương đùi, —(như 
trên)— không nên bảo đấm bóp nướu răng; vị ni nào bảo đấm bóp thì phạm 
tội dukkata.” 


41. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư thoa đầu ở mặt, chà xát 
mặt, đánh phấn ở mặt, đắp mặt bằng phấn đỏ, tô màu ở cơ thể, tô màu ở 
mặt, tô màu ở mặt và ở cơ thể. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: 
- “Giống như các người nữ tại gia hưởng dục vậy?” Các vị đã trình sự việc ấy 
lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, các tỳ khưu ni không nên thoa đầu ở 
mặt, không nên chà xát mặt, không nên đánh phấn ở mặt, không nên đắp 
mặt bằng phấn đỏ, không nên tô màu ở cơ thể, không nên tô màu ở mặt, 
không nên tô màu ở mặt và ở cơ thể; vị ni nào làm thì phạm tội dukka‡a.” 


42. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư kẻ mí mắt, làm dấu ở 
trán, nhìn qua cửa sổ (xuống đường phố), đứng tựa cửa lớn (khoe phần thân 
trên), tổ chức nhảy múa, hỗ trợ gái điếm, lập quán bán rượu, lập tiệm bán 
thịt, trưng bày cửa hiệu, tiến hành việc cho vay lấy lãi, tiến hành việc thương 
mãi, nuôi tôi trai, nuôi tớ gái, nuôi trai làm mướn, nuôi gái làm thuê, nuôi 
thú vật, buôn bán rau xanh, mang mảnh da mài dao cạo. Dân chúng phàn 
nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Giống như các người nữ tại gia hưởng dục 
vậy?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, các tỳ 
khưu ni không nên kẻ mí mắt, —(như trên)— không nên mang mảnh da mài 
dao cạo; vị ni nào mang thì phạm tội dukka†a.” 
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43. Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhuniyo sabbanmilakani 
civarani dharenti, sabbapItakani c1varani dharenti, sabbalohitakanI cIvarani 
dharenti, sabbamañJetthikani' cIvarani dharenti, sabbakanhani cIvarani 
dharenti, sabbamaharangarattanI cIvarani dharenti, sabbamahanamarattani 
cIivarani dharenti, acchinnadasani cIvarani dharenti, dighadasani cIvarani 
dharenti, pupphadasani cIvarani dharenti, phanadasani? cIvarani dhãrenti, 
kañcukam dharentl, tiritakam? dharenti. Manussa uJjhayanti khiyanti 
vipacenH: “SeyyathapI gih! kamabhoginiyo ”ti. Bhagavato etamattham 
arocesum. “Na bhikkhave bhikkhuniya sabbamlakanl c1varani dharetabbani 
—pe— na tirItakam dharetabbam. Ya dhareyya apatti dukkatassa ”ti. 


44. Tena kho pana samayena aññatara bhikkhunr kalam karonti 
evamaha: “Mamaccayena mayham parikkharo sanghassa hotu ”tl. Tattha 
bhikkhu ca bhikkhuniyo ca vivadanti: “Amhakam hoti, amhakam hoti ”ti. 
Bhagavato etamattham arocesum. “Bhikkhuni ce bhikkhave kalam karonti 
evam vadeyya: “Mamaccayena mayham parilkkharo sanghassa hotu ti. 
Anissaro tattha bhikkhusangho bhikkhunIsanghassevetam.* Sikkhamana ce 
bhikkhave —pe— SamanerI ce bhikkhave kalam karonti evam vadeyya: 
“Mamaccayena mayham parilkkharo sanghassa hotu tl. Anissaro tattha 
bhikkhusangho bhikkhunisanghassevetam. Bhikkhu ce bhikkhave kalam 
karonto evam vadeyya: “Mamaccayena mayham parikkharo sanghassa hotu 
"H. Anissaro tattha bhikkhunisangho bhikkhusanghassevetam. Samanero ce 
bhikkhave —pe— Upasako ce bhikkhave —pe— Upasika ce bhikkhave —pe— 
Aññe ce bhikkhave koci kalam karonto evam vadeyya: “Mamaccayena 
mayham parikkharo sanghassa hotu ti. Anissaro tattha bhikkhunisangho 
bhikkhusanghassevetan ”tI. 


45. Tena kho pana samayena aññatara puranamalli? bhikkhunisu 
pabbajita hoti. Sa rathikaya dubbalakam bhikkhum passitva amsakutena 
paharam datva pavattesi.° Bhikkhu ujjhayanti khiyanti vipacenti: “Katham hi 
nama bhikkhunI bhikkhussa paharam dassatI ”ti? Bhagavato etamattham 
arocesum. “Na bhikkhave bhikkhuniya bhikkhussa paharo databbo. Ya 
dadeyya apatti dukkatassa. AnuJanami bhikkhave bhikkhuniya bhikkhum 
passitva duratova okkamitva maggam datun ”LI. 


' sabbamañiitthikani - Ma. * bhikkhunisamghass eva tam - PTS. 
° phaladasani - Ma, Syã. ” itthi puranamalli - Ma, Syã. 
”tirtam - Syã. ° pãtesi - Ma. 
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43. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư mặc các y toàn màu xanh 
đậm, mặc các y toàn màu vàng, mặc các y toàn màu đỏ (máu), mặc các y toàn 
màu tím, mặc các y toàn màu đen, mặc các y nhuộm toàn màu đỏ tía, mặc 
các y nhuộm toàn màu hồng, mặc các y không cắt đường viền, mặc các y có 
đường viền rộng, mặc các y có đường viền vẽ bông hoa, mặc các y có đường 
viền có vẽ trái cây, mặc áo choàng, mặc loại vải dệt bằng sợi vỏ cây firi‡aka. 
Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Giống như các người nữ tại 
gia hưởng dục vậy?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ 
khưu, tỳ khưu ni không nên mặc các y toàn màu xanh đậm, —(như trên)— 
không nên mặc loại vải dệt bằng sợi vỏ cây fir††akg; vị ni nào mặc thì phạm 
tội dukkata.” 


44. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu ni nọ trong khi lâm chung đã nói như 
vầy: - “Sau khi tôi từ trần, vật dụng của tôi hãy thuộc về hội chúng.” Ơ nơi ấy, 
các tỳ khưu và các tỳ khưu ni tranh cãi rằng: - “Thuộc về chúng tôi, thuộc về 
chúng tôi.” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, nếu 
vị tỳ khưu ni trong trong khi lâm chung nói như vầy: “Sau khi tôi từ trần, vật 
dụng của tôi hãy thuộc về hội chúng," trong trường hợp này, hội chúng tỳ 
khưu không phải là người chủ, vật dụng ấy thuộc về riêng hội chúng tỳ khưu 
ni. Này các tỳ khưu, nếu vị ni tu tập sự, —(như trên)— Này các tỳ khưu, nếu vị 
sa đi ni trong khi lâm chung nói như vầy: “Sau khi tôi từ trần, vật dụng của tôi 
hãy thuộc về hội chúng,' trong trường hợp này, hội chúng tỳ khưu không phải 
là người chủ, vật dụng ấy thuộc về riêng hội chúng tỳ khưu ni. Này các tỳ 
khưu, nếu vị tỳ khưu trong khi lâm chung nói như vầy: “Sau khi tôi từ trần, 
vật dụng của tôi hãy thuộc về hội chúng, trong trường hợp này, hội chúng tỳ 
khưu ni không phải là người chủ, vật dụng ấy thuộc về riêng hội chúng tỳ 
khưu. Này các tỳ khưu, nếu vị sa di, —(như trên)— Này các tỳ khưu, nếu nam 
cư sĩ, —(như trên)— Này các tỳ khưu, nếu nữ cư sĩ, —(như trên)— Này các tỳ 
khưu, nếu người nào khác trong khi lâm chung nói như vầy: “Sau khi tôi từ 
trần, vật dụng của tôi hãy thuộc về hội chúng, trong trường hợp này, hội 
chúng tỳ khưu ni không phải là người chủ, vật dụng ấy thuộc về riêng hội 
chúng tỳ khưu.” 


45. Vào lúc bấy giờ, có phụ nữ nọ trước đây là người xứ Malla đã xuất gia 
nơi các tỳ khưu ni. Cô ni ấy sau khi gặp vị tỳ khưu yếu đuối trên đường đã 
cho cái thúc bằng bả vai rồi tiếp tục đi. Các tỳ khưu phàn nàn, phê phán, chê 
bai rằng: - “Tại sao tỳ khưu ni lại cho vị tỳ khưu cái thúc?” Các vị đã trình sự 
việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, tỳ khưu ni không nên cho vị tỳ 
khưu cái thúc; vị ni nào cho thì phạm tội dukka‡a. Này các tỳ khưu, ta cho 
phép tỳ khưu ni bước sang (một bên) nhường lối đi khi nhìn thấy vị tỳ khưu, 
ngay khi (vị ấy) còn ở đàng xa.” 
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46. Tena kho pana samayena aññatara Itthi pavutthapatika Jarena 
gabhimi hoti Sa gabbham patetva kulupikam' bhikkhunimm etadavoca: 
“Handayye Inam gabbham pattena nhara ”ti. Atha kho sa bhikkhunI tam 
gabbham patte pakkhipitva sanghatiya paticchadetva agamasl. Tena kho 
pana samayena aññatarena pindacarikena bhikkhuna samadanam katam 
hoH: “Yamaham? pathamam bhikkham labhissami na tam adatva? 
bhikkhussa va bhikkhuniya va paribhuñ]JissamI ”ti. 


Atha kho so bhikkhu tam bhikkhunim passitva etadavoca: “Handa 
bhagini bhikkham patiganha ”ti.* “Alam ayya ”ti. Dutiyampi kho so bhikkhu 
tam bhikkhunim etadavoca: “Handa bhagini bhikkham patiganha ”ti. “Alam 
ayya ”tl. Tatiyampi kho so bhikkhu tam bhikkhunim etadavoca: “Handa 
bhagini bhikkham patiganhãa ”ti “Alam ayya ”H. “Maya kho bhagini 
samadanam katam yamaham pathamam bhikkham labhissami na tam 
adatva bhikkhussa va bhikkhuniya va paribhuñJissami ”ti. “Handa bhagini 
bhikkham patiganha ”ti. 


Atha kho sa bhikkhunmï tena bhikkhuna nipplliyamana nïharitva pattam 
dassesi: “Passa ayya patte gabbham. Ma ca kassacli arocesI ”ti.° Atha kho so 
bhikkhu uJjhayati khiyati vipaceti: “Katham hi nama bhikkhuni pattena 
gabbham nmiharissati ”t? Atha kho so bhikkhu bhikkhuũnam etamattham 
arocesi. Ye te bhikkhu applccha santuttha laJjino kukkuccaka sikkhakama te 
uJJjhayanti khiyanti vipacenti: “Katham hi nama bhikkhumI pattena gabbham 
mharissail ti? Bhagavato etamattham arocesum. Na bhikkhave 
bhikkhuniya pattena gabbho mrharitabbo. Ya nïhareyya apatti dukkatassa. 
Anujanami bhikkhave bhikkhuniya bhikkhum passitva mharitva pattam 
dassetun ”tI. 


47. Tena kho pana samayena chabbagsiya bhikkhuniyo bhikkhum 
passltva parIvattetva pattamulam dassenti Bhikkhu ujjhayanti khiyanti 
vipacenti: “Katham hi nama chabbagsiya bhikkhuniyo bhikkhum passitva 
parIivattetva pattamulam dassessanii ”t? Atha kho bhikkhu bhagavato 
etamattham arocesum. “Na bhikkhave bhikkhuniya bhikkhum passitva 
parivattetva pattamulam dassetabbam. Ya dasseyya apatti dukkatassa. 
Anujanami bhikkhave bhikkhuniya bhikkhum passitva ukkujjitva pattam 
dassetum. Yañca patte amisam hoti tena ca bhikkhu nimantetabbo ”ti. 


' kulupakim - Syã; ” na adatvä - PTS. 
kulupikam - PTS. * patigganhã tỉ - Ma, Syã. 
ˆ vaham - Ma, PTS; yväham - Syã. ” mã kassaci ãrocesi tỉ - Syã. 
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46. Vào lúc bấy giờ, có người đàn bà nọ khi chồng đi vắng bị có thai với 
tình nhân. Cô ấy đã làm cho sẩy thai rồi đã nói với vị tỳ khưu ni thường đi 
đến nhà điều này: - “Thưa ni sư, xin hãy dùng bình bát mang đi cái bào thai 
này.” Khi ấy, vị tỳ khưu ni ấy đã bỏ cái bào thai ấy vào trong bình bát, che kín 
bằng y hai lớp, rồi ra đi. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ đi khất thực đã lập 
dự tính rằng: “Khi chưa dâng phần vật thực ta sẽ thọ lãnh đầu tiên đến vị tỳ 
khưu hoặc tỳ khưu ni thì ta sẽ không thọ thực.” 


Khi ấy, vị tỳ khưu ấy đã nhìn thấy vị tỳ khưu ni ấy và đã nói điều này: - 
“Này chị gái, hãy nhận lãnh phần vật thực.” - “Thưa ngài, thôi đi.” Đến lần 
thứ nhì, vị tỳ khưu ấy đã nói với vị tỳ khưu ni ấy điều này: - “Này chị gái, hãy 
nhận lãnh phần vật thực.” - “Thưa ngài, thôi đi.” Đến lần thứ ba, vị tỳ khưu 
ấy đã nói với vị tỳ khưu ni ấy điều này: - “Này chị gái, hãy nhận lãnh phần vật 
thực.” - “Thưa ngài, thôi đi.” - “Này chị gái, tôi đã lập dự tính rằng: “Khi chưa 
dâng phần vật thực ta sẽ thọ lãnh đầu tiên đến vị tỳ khưu hoặc tỳ khưu nỉ thì 
ta sẽ không thọ thực." Này chị gái, hãy nhận lãnh phần vật thực.” 


Sau đó, vị tỳ khưu ni ấy trong lúc bị quấy rầy bởi vị tỳ khưu ấy đã đưa 
bình bát ra cho xem: - “Thưa ngài, hãy nhìn cái bào thai trong bình bát nè. Và 
chớ có nói với bất cứ ai.” Khi ấy, vị tỳ khưu ấy phàn nàn, phê phán, chê bai 
rằng: - “Tại sao tỳ khưu mi lại dùng bình bát mang đi cái bào thai vậy?” Sau 
đó, vị tỳ khưu ấy đã kể lại sự việc ấy cho các tỳ khưu. Các tỳ khưu nào ít ham 
muốn, tự biết đủ, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập, các vị ấy phàn 
nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao tỳ khưu ni lại dùng bình bát mang đi 
cái bào thai vậy?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ 
khưu, tỳ khưu ni không nên dùng bình bát mang đi bào thai; vị ni nào mang 
đi thì phạm tội dukkafa. Này các tỳ khưu, ta cho phép tỳ khưu ni khi gặp vị tỳ 
khưu thì lấy bình bát ra và đưa cho xem.” 


47. Vào lúc bấy giờ, khi gặp vị tỳ khưu các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư xoay 
tròn (bình bát) và cho xem phần dưới của bình bát. Các tỳ khưu phàn nàn, 
phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao khi gặp vị tỳ khưu các tỳ khưu ni nhóm Lục 
Sư xoay tròn (bình bát) và cho xem phần dưới của bình bát?” Sau đó, các vị tỳ 
khưu đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, khi gặp vị tỳ 
khưu tỳ khưu ni không nên xoay tròn (bình bát) và cho xem phần dưới của 
bình bát; vị nào cho xem thì phạm tội dukkatfa. Này các tỳ khưu, khi gặp vị tỳ 
khưu ta cho phép tỳ khưu ni lật ngửa bình bát rồi đưa cho xem. Và vật thực 
nào có trong bình bát, nên thỉnh mời vị tỳ khưu với vật ấy.” 
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48. Tena kho pana samayena savatthiyam' rathiyaya purisavyañJanam 
chadditam hoti. Tam bhikkhuniyo sakkaccam upaniJjhayimsu. Manussa 
ukkutthim akamsu. Ta bhikkhunyo manku ahesum. Atha kho ta 
bhikkhuniyo upassayam gantva bhikkhuninam etamattham arocesum. Ya ta 
bhikkhunyo appiccha santuttha lajino kukkuccaka sikkhakama tả 
uJjhayanti khiyanti vipacenti: “Katham hi nama bhikkhuniyo purisa- 
vyañJjanam upanijjhaylssani ”ti? Atha kho ta bhikkhuniyo bhikkhunam 
etamattham arocesum. Bhikkhu bhagavato etamattham arocesum. “Na 
bhikkhave bhikkhunya purisavañjanam  upanijjhayitabbam. Ya 
upaniJJjhayeyya apatti dukkatassa ”tI. 


49. Tena kho pana samayena manussa bhikkhunam amisam denti. 
Bhikkhu bhikkhunnam denti Manussa ujjhayanti khiyanti vipacenti: 
“Katham hi nama bhadanta attano paribhogatthaya dinnam aññesam 
dassanti, mayampli na Jjanama? danam datun ”ti? Bhagavato etamattham 
arocesum. Na bhikkhave attano paribhogatthaya dinnam aññesam 


¬ ”. 


databbam. Yo dadeyya apatti dukkatassa ”ti. 


50. Tena kho pana samayena bhikkhunam amisam ussannam hoti. 
Bhagavato etamattham arocesum. “Anujanami bhikkhave sanghassa datun 
”H. Balhataram ussannam hotl Bhagavato etamattham arocesum. 
“AnuJanami bhikkhave puggalikampi datun ”ti. “Tena kho pana samayena 
bhikkhunam sannidhikatam amisam ussannam hoti. Bhagavato etamattham 
arocesum. “Anujanami bhikkhave bhikkhunam sannidhimm bhikkhunihi 
bhikkhuh†” patiggahapetva“ paribhuñjitun ”ti. 


51. Tena kho pana samayena manussa bhikkhunnam amisam denti. 
Bhikkhuniyo bhikkhunam denti. Manussa uJJhayanti khiyanti vipacenti: 
“Katham hi nama bhikkhuniyo attano paribhogatthaya dinnam aññesam 
dassanti, mayampi na Janama danam datun ”t? Bhagavato etamattham 
arocesum. “Na bhikkhave bhikkhuniya attano paribhogatthaya dinnam 
aññesam databbam. Ya dadeyya apatti dukkatassa ”tI. 


! savatthiya - Sya. ” bhikkhnhi - Ma ũnam; 
ˆ“ na mayampi jãnãma - Syã ; bhikkhũhi bhikkhunihi - PTS. 
mayam ha na janama - PTS. * patiggahapetva - Ma. 
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48. Vào lúc bấy giờ, trên đường phố ở thành Savatthi có vật biểu tượng 
nam tánh bị quăng bỏ. Các tỳ khưu ni đã nhìn chăm chú vào vật ấy. Dân 
chúng đã la ầm lên. Các tỳ khưu ni ấy đã bị xấu hổ. Sau đó, các tỳ khưu ni ấy 
đã đi đến ni viện và đã kể lại sự việc ấy cho các tỳ khưu ni. Các tỳ khưu ni nào 
ít ham muốn, tự biết đủ, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập, các vị ni 
ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu ni lại nhìn chăm 
chú vào vật biểu tượng nam tánh?” Sau đó, các tỳ khưu ni ấy đã kể lại sự việc 
ấy cho các tỳ khưu. Các tỳ khưu đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này 
các tỳ khưu, tỳ khưu ni không nên nhìn chăm chú vào vật biểu tượng nam 
tánh; vị nào nhìn chăm chú thì phạm tội dukka{a.” 


49. Vào lúc bấy giờ, dân chúng thường dâng vật thực cho các tỳ khưu. Các 
tỳ khưu cho đến các tỳ khưu ni. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: 
- “Vì sao các ngài đại đức lại cho những người khác vật thí dành để thọ dụng 
cho bản thân, không lẽ chúng tôi không biết cho vật thí hay sao?” Các vị đã 
trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, không nên cho những 
người khác vật thí dành để thọ dụng cho bản thân; vị nào cho thì phạm tội 
dukka†da.” 


5o. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu có được vật thực đồi dào. Các vị đã trình 
sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép dâng đến hội 
chúng.” Còn đồi dào nhiều hơn trước nữa. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức 
Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép dâng luôn cả vật dành riêng cho cá 
nhân.” Vào lúc bấy giờ, vật thực được làm để tích trữ của các tỳ khưu được 
đồi dào. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho 
phép các tỳ khưu ni thọ dụng vật tích trữ của các tỳ khưu sau khi đã được các 
tỳ khưu trao cho.” 


51. Vào lúc bấy giờ, dân chúng thường dâng vật thực cho các tỳ khưu ni. 
Các tỳ khưu ni cho đến các tỳ khưu. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai 
rằng: - “Vì sao các tỳ khưu nỉ lại cho những người khác vật thí dành để thọ 
dụng cho bản thân? Không lẽ chúng tôi không biết cho vật thí hay sao?” Các 
vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, các tỳ khưu ni 
không nên cho những người khác vật thí dành để thọ dụng cho bản thân; vị 
ni nào cho thì phạm tội dukka†a.” 
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52. Tena kho pana samayena bhikkhuninam amisam ussannam hoti. 
Bhagavato etamattham arocesum. “AnujJanami bhikkhave sanghassa datun 
”H. Balhataram ussannam hoti Bhagavato etamattham arocesum. 
“AnuJanami bhikkhave puggalikampI datun ”ti. Tena kho pana samayena 
bhikkhunnam sannidhikatam amisam ussannam hotil. Bhagavato 
etamattham arocesum. “AnuJanami bhikkhave bhikkhuninnam sannidhim 
bhikkhuhi bhikkhunThI' patiggahapetva? paribhuñjitun ”ti. 


53. Tena kho pana samayena bhikkhunam senasanam ussannam hoti. 
BhikkhunInam na hoti.? Bhikkhuniyo bhikkhunam santike dutam pahesum: 
“Sadhu bhante ayya amhakam senasanam dentu tavakalikan ”ti. Bhagavato 
etamattham arocesum. “AnuJanami bhikkhave bhikkhuninam senasanam 
datum tavakalikan ti. 


54. Tena kho pana samayena utuniyo bhikkhuniyo onaddhamañcam 
onaddhapitham abhinisdantipi abhinipajjantipil Senasanam lohitena 
makkhryati“ Bhagavato etamattham arocesum. “Na bhikkhave utuniya 
bhikkhuniya"° onaddhamañcam onaddhapitham abhinisiditabbam 
abhinipaJjitabbam. Yäã abhinisideyya va abhinipaJJeyya va, apatti dukkatassa. 
AnuJanami bhikkhave avasathacrvaran ”tI. 


AvasathacIvaram lohitena makkhryati. Bhagavato etamattham ãrocesum. 
“Anujanami bhikkhave anicolakan ti. Colakam nipatati° Bhagavato 
etamattham arocesum. “AnuJanami bhikkhave suttakena bandhitva uruya 
bandhiun ti Suttakam chiJjati. Bhagavato etamattham arocesum. 
“AnuJanami bhikkhave samvelliyam katisuttakan ”t1. 


55. Tena kho pana samayena chabbagsiya bhikkhuniyo sabbakalam 
katisuttakam đharenti. Manussa uJJjhayanti khiyanti vipacenti: “Seyyathapl 
gihỉ kamabhoginiyo ”ti. Bhagavato etamattham arocesum. “Na bhikkhave 
bhikkhuniya sabbakalam katisuttakam dharetabbam. Ya dhareyya apatti 
dukkatassa. AnuJanami bhikkhave utuniya katisuttakan ”HI. 


Dutiya bhãnavaram. 


x*xxxx*% 


! bhikkhunihi - Ma ñnam. * makkhiyyati - Ma; makkhiyati- Sya, PTS. 
ˆ patiggahãpetva - Ma. ” na bhikkhave bhikkhuniyã - Ma, Syã, PTS. 
3 bhikkhunimnam senäsanam na hoti - Syã. ° nipphatati - PTS. 
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52. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni có được vật thực đồi dào. Các vị đã 
trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép dâng đến 
hội chúng.” Còn đồi dào nhiều hơn trước nữa. Các vị đã trình sự việc ấy lên 
đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép dâng luôn cả vật dành riêng cho 
cá nhân.” Vào lúc bấy giờ, vật thực được làm để tích trữ của các tỳ khưu nỉ 
được đồi dào. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, 
ta cho phép các tỳ khưu thọ dụng vật tích trữ của các tỳ khưu ni sau khi đã 
được các tỳ khưu ni trao cho.” 


53. Vào lúc bấy giờ, sàng tọa của các tỳ khưu thì đồi dào, của các tỳ khưu 
ni thì không có. Các tỳ khưu ni đã phái sứ giả đến gặp các tỳ khưu: - “Thưa 
các ngài, lành thay các ngài hãy cho chúng tôi (mượn) sàng tọa trong một 
thời gian.” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta 
cho phép cho các tỳ khưu ni (mượn) sàng tọa trong một thời gian.” 


54. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni có kinh nguyệt ngồi và nằm trên 
giường được bọc nệm, trên ghế được bọc nệm. Chõ nằm ngồi bị lấm lem bởi 
máu. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, các tỳ 
khưu ni không nên ngồi hoặc nằm trên giường được bọc nệm, trên ghế được 
bọc nệm; vị ni nào ngồi hoặc nằm thì phạm tội dukkafa. Này các tỳ khưu, ta 
cho phép (sử dụng) y nội trợ.” 


Y nội trợ bị lấm lem bởi máu. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - 
“Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) kim gài và mảnh vải.” Mảnh vải bị 
rơi xuống Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta 
cho phép khâu lại bằng chỉ và buộc ở đùi.” Chỉ bị đứt. Các vị đã trình sự việc 
ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) váy, băng vải 
buộc ở hông.” 


55. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư mang băng vải buộc ở 
hông vào mọi lúc. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: “Giống như 
các người nữ tại gia hưởng dục vậy?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế 
Tôn. - “Này các tỳ khưu, tỳ khưu ni không nên mang băng vải buộc ở hông 
vào mọi lúc; vị ni nào mang thì phạm tội dukka†a. Này các tỳ khưu, ta cho 
phép (sử dụng) băng vải buộc ở hông đối với vị ni có kinh nguyệt.” 


Tụng phẩm thứ nhì. 


x*xxxx*% 
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56. Tena kho pana samayena upasampannayo dissanti animittapi 
nimitamattap'L alohiapil' dhuvalohiapi dhuvacolapil paggharantipi 
sikharimpi° itthipandakapi vepurisikapI sambhinnap1 ubhatobyañJanakap1.° 
Bhagavato etamattham arocesum. “AnujJanami bhikkhave upasampadentiya 
catuvisai  antaraylke dhamme pucchitum. Evañca pana bhikkhave 
pucchitabba: “Nasil animittA nasi nimittamatta, nasil alohita, nasl 
dhuvalohita, nasi dhuvacola, nasi paggharani, nasi sikharm, nasi 
1tthipandaka, nasi vepurisika, nasi sambhinna, nasi ubhatobyañJanaka. Santi 
te evarupa abadha: kuttham gando kilaso soso apamaro. Manussasi, Itthisi, 
bhujissasl, ananasil, nasi rajabhatl, anuññatasl matapituhi samikena, 
parIpunnavisativassasi, paripunnam te pattacIvaram, kim namaäsi, kã nama 
te pavattinT”H. 


57. Tena kho pana samayena bhikkhu bhikkhunInam antarayike dhamme 
pucchanti. Upasampadapekhayo? vitthayanti manku honti na sakkonti 
vissaJJetum. Bhagavato etamattham arocesum. “AnuJanami bhikkhave ekato 
upasampannaya bhikkhunisanghe visuddhaya bhikkhusanghe upasampadan 
“Hệ 


58. Tena kho pana samayena bhikkhuniyo ananusittha upasampada- 
pekhayo antarayike dhamme pucchanti. Dpasampadapekhayo vitthayanti, 
manku honHi, na sakkonti vissajJjetum. Bhagavato etamattham arocesum. 
“AnuJanami bhikkhave pathamam anusasitva paccha antarayike dhamme 
pucchitun ”ti. Tattheva sanghamajjhe anusasanti, upasampadapekhayo 
tatheva vitthayanti, manku honti, na sakkonti vissajjetuam. Bhagavato 
etamattham arocesum. “AnuJanami bhikkhave ekamantam anusasitva 
sanghamajjhe antarayIke dhamme pucchitum. 


' alohitã - Simu. * ubhatobyañjanäpi - Ma; 

° sikharanTpi - Ma. ubhatovyañjanapi - PTS. 

itthipandakipi - Syã; ” upasampadäpekkhäyo - Ma, Syã, PTS. 
itthipandikäpi - PTS. ° qpasampädetun tỉ - Ma, Syã. 
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56. Vào lúc bấy giờ, các người nữ đã tu lên bậc trên được thấy là: không 
có hiện tướng (người nữ), khiếm khuyết hiện tướng (người nữ), không có 
kinh nguyệt, bị băng huyết, thường xuyên mang vải lót, bị rong kinh, bị dị 
căn, người nữ vô căn, bị lại đực, tiêu tiểu chung một khiếu, người nữ lưỡng 
căn. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho 
phép vị đang cho tu lên bậc trên được hỏi về hai mươi bốn pháp chướng ngại. 
Và này các tỳ khưu, nên hỏi như vầy: “Cô không phải là người không có hiện 
tướng (người nữ)? Cô không phải là người khiếm khuyết hiện tướng (người 
nữ)? Cô không phải là người không có kinh nguyệt? Cô không phải là người 
bị băng huyết? Cô không phải là người thường xuyên mang vải lót? Cô không 
phải là người bị rong kinh? Cô không phải là người bị dị căn? Cô không phải 
là người nữ vô căn? Cô không phải là người bị lại đực? Cô không phải là 
người tiêu tiểu chung một khiếu? Cô không phải là người nữ lưỡng căn? Cô 
có các bệnh như thế này không: Bệnh cùi? Bệnh mụt nhọt? Bệnh chàm? 
Bệnh lao phổi? Bệnh động kinh? Cô là loài người? Cô là người nữ? Cô là 
người được tự do (không phải nô lệ)? Cô không bị thiếu nợ? Cô không phải là 
lính của vua? Cô đã được cho phép bởi cha mẹ, bởi người chồng? Cô đã tròn 
hai mươi tuổi? Cô có đầy đủ y bát không? Cô tên gì? Ni sư tế độ tên gì?”” 


57. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu hỏi các pháp chướng ngại của các tỳ khưu 
ni. Các cô có ý muốn tu lên bậc trên bị bối rối, trở nên mắc cở, rồi không thể 
trả lời. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho 
phép sự tu lên bậc trên ở hội chúng tỳ khưu đến người nữ đã được tu lên bậc 
trên từ một phía ở hội chúng tỳ khưu ni, (và) được trong sạch.” 


58. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni hỏi các pháp chướng ngại đến các cô có 
ý muốn tu lên bậc trên chưa được giảng dạy trước. Các cô có ý muốn tu lên 
bậc trên bị bối rối, trở nên mắc cở, không thể trả lời. Các vị đã trình sự việc 
ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép giảng dạy trước rồi hỏi 
các pháp chướng ngại sau.” Các vị giảng dạy ngay tại chổ ấy, ở giữa hội 
chúng. Như thế ấy, các cô có ý muốn tu lên bậc trên bị bối rối, trở nên mắc 
cở, rồi không thể trả lời. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này 
các tỳ khưu, ta cho phép giảng dạy ở một góc rồi hỏi các pháp chướng ngại ở 
giữa hội chúng. 
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Evañca pana bhikkhave anusasitabba: Pathamam upaJjham gahapetabba. 
UpaJjham gahapetva pattacIvaram acikkhitabbam: “Ayam te patto, ayam 
sanghatl, ayam uttarasango, ayam antaravasako, Idam sankaccikam,' ayam 
udakasatika. Gaccha amumhi okase titthahiI ti. Bala avyatta anusasanii. 
Duranusittha? upasampadapekhayo vitthayanti, manku honti, na sakkonti 
vissaJJetum. Bhagavato etamattham arocesum. “Na bhikkhave balaya 
avyattaya anusasitabba. Ya anusaseyya apatti dukkatassa. AnuJanami 
bhikkhave vyattaya bhikkhuniya patibalaya anusasitun ”ti. Asammata 
anusasanti. Bhagavato etamattham arocesum. “Na bhikkhave asammataya 
anusasitabba. Ya anusaseyya apattI dukkatassa. Anujanami bhikkhave 
sammataya anusasItum. 


Evañca pana bhikkhave sammannitabba: Attana va? attanam 
sammannitabbam. Paraya va para sammannitabba. Kathañca attana va? 
attanam sammannitabbam? Vyattaya bhikkhuniya patibalaya sangho 
ñapetabbo: “Sunatu me ayye sangho. Itthannama Itthannamaya ayyaya 
upasampadapekha. Yadi sanghassa pattakallam, aham Itthannama 
1tthannamam anusaseyyan 'ti. Evam attanava? attanam sammannitabbam. 
Kathañca paraya para° sammannitabba? Vyattaya bhikkhuniya patibalaya 
sangho ñapetabbo: “Sunatu me ayye sangho. Itthannama Itthannamaya 
ayyaya upasampadapekha. Yadi sanghassa pattakallam, Itthannama 
1tthannamam anusaseyya ti. Evam paraya va para” sammannitabba. 


Taya sammataya bhikkhuniya upasampadapekham° upasankamitva 
evamassa vacaniya: “Sunasi Itthanname. Ayam te saccakalo bhutakalo yam 
Jatam tam sanghamaJjhe pucchante santam atthiti vattabbam. Asantam 
natthmi vattabbam. Ma kho vitthasi° ma kho manku ahosi. Evam tam 
pucchissant: nasi animitt3 nasi nimittamatta, nasi alohita, nasl 
dhuvalohita, nasi dhuvacola, nasi paggharani, nasi sikharim, nasi 
1tthipandaka, nasi vepurisika, nasi sambhinna, nasi ubhatobyañJanaka, santi 
te evarupa abadha: kuttham, gando, kilaso, soso, apamaro. Manussasli, 
1tthisl, bhujJIissasi, ananasl, nasi raJabhatl, anuññatasi matapituhi samikena, 
paripunnavIsativassasI, parilpunnam te pattacIvaram, kim namaäsi, kã nama 
te pavattim ””tI. 


! saikacchikam - Sya, PTS. ° Darãya vã parä - PTS. 

°“ anusitthã - PTS. 7 paräya parã - Ma, Syã. 

” attanä va - Syä. ° upasampadäapekkham - Ma; 

* attanã va - Ma, Syã. upasampadapekkha - Sya, PTS. 
” attanã vã - PTS. ° vitthãyi - Ma. 
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Và này các tỳ khưu, nên giảng dạy như vầy: Trước tiên, nên bảo chọn vị 
thầy tế độ. Sau khi đã bảo chọn vị thầy tế độ rồi nên chỉ dẫn về y bát: “Đây là 
bình bát của cô, đây là y hai lớp, đây là thượng y, đây là y nội, đây là áo lót, 
đây là vải choàng tắm. Hãy đi đến đứng ở chõ trống đàng kia.` Các vị ni ngu 
dốt, thiếu kinh nghiệm giảng dạy. Được giảng dạy tồi, các cô có ý muốn tu lên 
bậc trên bị bối rối, trở nên mắc cở, không thể trả lời. Các vị đã trình sự việc 
ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, vị ni ngu dốt thiếu kinh nghiệm 
không nên giảng dạy; vị ni nào giảng dạy thì phạm tội dukkata. Này các tỳ 
khưu, ta cho phép vị tỳ khưu mi kinh nghiệm, có năng lực được giảng dạy.” 
Các vị ni chưa được chỉ định vẫn giảng dạy. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức 
Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, vị ni chưa được chỉ định không nên giảng dạy; vị 
ni nào giảng dạy thì phạm tội dukka†a. Này các tỳ khưu, ta cho phép giảng 
dạy đối với vị ni đã được chỉ định. 


Và này các tỳ khưu, nên chỉ định như vầy: Tự mình chỉ định cho chính 
mình, hoặc người khác chỉ định cho người khác. Và thế nào là tự mình chỉ 
định cho chính mình? Hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu ni kinh 
nghiệm, có năng lực: “Bạch chư đại đức ni, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. 
Cô ni tên (như vầy) có ý muốn tu lên bậc trên với đại đức ni tên (như vây). 
Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, tôi sẽ giảng dạy cho cô ni tên (như 
vầy). Như vậy là tự mình chỉ định cho chính mình. Và thế nào là người khác 
chỉ định cho người khác? Hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu nỉ 
kinh nghiệm, có năng lực: “Bạch chư đại đức ni, xin hội chúng hãy lắng nghe 
tôi. Cô ni tên (như vầy) có ý muốn tu lên bậc trên với đại đức ni tên (như 
vầy). Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, vị ni tên (như vầy) sẽ giảng 
dạy cho cô ni tên (như vầy).` Như vậy là người khác chỉ định cho người khác. 


Vị tỳ khưu ni đã được chỉ định ấy nên đi đến gần cô có ý muốn tu lên bậc 
trên và nên nói như vây: - “Này cô tên (như vầy), hãy lắng nghe. Đối với cô, 
bây giờ là thời điểm của sự thật, là thời điểm của bản chất. Trong khi được 
hỏi ở giữa hội chúng, điều gì được đề cập đến, nếu điều ấy là đúng thì nên 
nói: “ÐĐúng;` nếu không đúng, nên nói: 'Không đúng.` Chớ nên bối rối, chớ 
nên mắc cở. Các vị sẽ hỏi cô như vầy: “Cô không phải là người không có hiện 
tướng (người nữ)? Cô không phải là người khiếm khuyết hiện tướng (người 
nữ)? Cô không phải là người không có kinh nguyệt? Cô không phải là người 
bị băng huyết? Cô không phải là người thường xuyên mang vải lót? Cô không 
phải là người bị rong kinh? Cô không phải là người bị dị căn? Cô không phải 
là người nữ vô căn? Cô không phải là người bị lại đực? Cô không phải là 
người tiêu tiểu chung một khiếu? Cô không phải là người nữ lưỡng căn? Cô 
có bị các bệnh như thế này hay không: Bệnh cùi? Bệnh mụt nhọt? Bệnh 
chàm? Bệnh lao phổi? Bệnh động kinh? Cô là loài người? Cô là người nữ? Cô 
là người được tự do (không phải nô lệ)? Cô không bị thiếu nợ? Cô không phải 
là lính của vua? Cô đã được cho phép bởi cha mẹ, bởi người chồng? Cô đã 
tròn hai mươi tuổi? Cô có đầy đủ y bát không? Cô tên gì? Ni sư tế độ tên gì?”” 
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59. Ekato agacchanti. Na ekato agantabbam. Anusasikaya pathamataram 
agantva sangho ñapetabbo: “Sunatu me ayye sangho. Itthannama 
1tthannamaya ayyaya upasampadapekha. Anusittha sa maya. Yadi sanghassa 
pattakallam, itthannaäma agaccheyya 'ti. “AgacchahI 'ti vattabba. 


Ekamsam uttarasangam karapetva bhikkhuninam pade vandapetva 
ukkutikam nisidapetva añJjalim pagganhapetva upasampadam yacapetabba: 
“Sangham ayye upasampadam yacamI. Ullumpatu mam ayye sangho 
anukampam upadaya. Dutiyampi ayye sangham upasampadam yacaml. 
Ullumpatu mam ayye sangho anukampam upadaya. TatyampIl ayye 
sangham upampadam yacamI. Ullumpatu mam ayye sangho anukampam 
upadaya ti. 


Vyattaya bhikkhuniya patibalaya sangho ñapetabbo: “Sunatu me ayye 
sangho. Ayam Itthannama itthannamaya ayyaya upasampadapekha. Yadi 
sanghassa pattakallam, aham Itthannamam antarayke dhamme 
puccheyyam. Sunasi Itthanname, ayam te saccakalo bhutakalo. Yam Jatam 
tam pucchamI. Santam atthiti vattabbam. Asantam natthiti vattabbam. Nasi 
anImitta. Nasi nimittamatta. —pe— Kim namasIi. Ka nama te pavattim 't1? 


Vyattaya bhikkhuniya patibalaya sangho ñapetabbo: “Sunatu me ayye 
sangho. Ayam Itthannama ïtthannamaya ayyaya upasampadapekha, 
parisuddha antarayikehi đdhammehi Paripunnassa  pattacIvaram. 
Ithannama sangham upasampadam yacat Itthannamaya ayyaya 
pavatinya. Yadi sanghassa pattakalam, sangho Itthannamam 
upasampadeyya I1tthannamaya ayyaya pavattiniya. Esa ñattI. 
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59. Họ đi đến chung (cùng một lúc). - “Không nên đi đến chung (cùng 
một lúc). Vị ni giảng dạy nên đi đến trước và thông báo cho hội chúng: “Bạch 
chư đại đức ni, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Cô ni tên (như vầy) có ý 
muốtn tu lên bậc trên với đại đức ni tên (như vầy). Tôi đã giảng dạy cho cô ấy. 
Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, cô tên (như vầy) có thể đi đến." Và 
nên nói rằng: “Cô hãy đi đến." 


Nên bảo (cô ấy) đắp thượng y một bên vai, bảo đảnh lễ ở chân các tỳ khưu 
ni, bảo ngồi chồm hổm, bảo chắp tay lên, và bảo thỉnh cầu sự tu lên bậc trên: 
“Bạch chư đại đức nị, tôi thỉnh cầu hội chúng sự tu lên bậc trên. Bạch chư đại 
đức nĩ, xin hội chúng hãy tế độ tôi vì lòng thương xót. Bạch chư đại đức n], 
lần thứ nhì tôi thỉnh cầu hội chúng sự tu lên bậc trên. Bạch chư đại đức ni, 
xin hội chúng hãy tế độ tôi vì lòng thương xót. Bạch chư đại đức ni, lần thứ ba 
tôi thỉnh cầu hội chúng sự tu lên bậc trên. Bạch chư đại đức ni, xin hội chúng 
hãy tế độ tôi vì lòng thương xót.' 


Hội chúng nên được thông báo bởi vị tỳ khưu ni kinh nghiệm, có năng 
lực: “Bạch chư đại đức ni, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Cô ni tên (như vầy) 
có ý muốn tu lên bậc trên với đại đức ni tên (như vầy). Nếu là thời điểm thích 
hợp cho hội chúng, tôi sẽ hỏi cô ni tên (như vầy) về các pháp chướng ngại. 
Này cô tên (như vầy), hãy lắng nghe. Đối với cô, bây giờ là thời điểm của sự 
thật, là thời điểm của bản chất. Trong khi được hỏi ở giữa hội chúng, điều gì 
được đề cập đến, nếu điều ấy là đúng thì nên nói: Đúng; nếu không đúng, 
nên nói: Không đúng. Cô không phải là người không có hiện tướng (người 
nữ)? Cô không phải là người khiếm khuyết hiện tướng (người nữ)? —(như 
trên)— Cô tên gì? Ni sư tế độ tên gì?” 


Hội chúng nên được thông báo bởi vị tỳ khưu ni kinh nghiệm, có năng 
lực: “Bạch chư đại đức ni, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Cô ni này tên (như 
vầy) có ý muốn tu lên bậc trên với đại đức ni tên (như vầy) là người trong 
sạch về các pháp chướng ngại. Cô này có đầy đủ y bát. Cô ni tên (như vầy) 
thỉnh cầu hội chúng sự tu lên bậc trên với vị đại đức ni tên (như vầy) là ni sư 
tế độ. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên cho cô ni tên 
(như vầy) tu lên bậc trên với vị đại đức ni tên (như vầy) là ni sư tế độ. Đây là 
lời đề nghị. 
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Sunatu me ayye sangho. Ayam Itthannama Itthannamaya ayyAya 
upasampadapekha. Parisuddha antarayikehi dhammehi. Paripunnassa 
pattacrvaram. Itthannama sangham upasampadam yacati Itthannamaya 
ayyaya pavattinya. Sangho itthannamam upasampadeti Itthannamaya 
ayyaya pavattinya. Yassa ayyaya khamati Itthannamaya upasampada 
Ithannamaya ayyaya pavattiniya, sa tunhassa. Yassa nakkhamatl, sa 
bhaseyya. 


DutiyamplI etamattham vadami. —pe— Tatiyampi etamattham vadam. 
Sunatu me ayye sangho. Ayam Itthannama ïitthannamaya ayyaya 
upasampadapekha. Parisuddha antarayikehi dhammehi. Paripunnassa 
pattacIivaram. Itthannama sangham upasampadam yacati Itthannamaya 
ayyaya pavattinya. Sangho itthannamam upasampadeti Itthannamaya 
ayyaya pavattinya. Yassa ayyaya khamati Itthannamaya upasampada 
Ithannamaya ayyaya pavattiniya, sa tunhassa. Yassa nakkhamatl, sa 
bhaseyya. 


Upasampanna sanghena 1tthannama itthannamaya ayyaya pavattiniya. 
Khamati sanghassa, tasma tunh1. Evametam dharayamlI t1. 


Tavadeva tam adaya' bhikkhusangham upasankamitva ekamsam 
uttarasangam karapetva bhikkhunam pade vandapetva tukkutikam 
nisIidapetva añJalim pagganhapetva upasampadam yacapetabba: “Aham ayya 
Itthannama I1tthannamaya ayyaya upasampadapekha ekato upasampanna 
bhikkhunsanghe visuddha. Sangham ayya upasampadam  yacamI. 
Ullumpatu mam ayyä sangho anukampam upadaya. Aham ayya 1tthannama 
1tthannamaya ayyaya upasampadapekha ekato upasampanna 
bhikkhunisanghe visuddha. Dutiyampi ayya sangham upasampadam yacamI. 
Ullumpatu mam ayya sangho anukampam upadaya. Aham ayya I1tthannama 
1tthannamaya ayyaya upasampadapekha ekato upasampanna 
bhikkhunisanghe visuddha. TatiyampI ayya sangham upasampadam yacamI. 
Ullumpatu mam ayya sangho anukampam upadaya ti. 


!tavadeva adãya - PTS. 
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Bạch chư đại đức mĩ, xm hội chúng hãy lắng nghe tôi. Cô ni này tên (như 
vầy) có ý muốn tu lên bậc trên với đại đức ni tên (như vầy) là người trong 
sạch về các pháp chướng ngại. Cô này có đầy đủ y bát. Cô ni tên (như vầy) 
thỉnh cầu hội chúng sự tu lên bậc trên với vị đại đức ni tên (như vầy) là ni sư 
tế độ. Hội chúng cho cô ni tên (như vầy) tu lên bậc trên với vị đại đức ni tên 
(như vầy) là ni sư tế độ. Đại đức ni nào đồng ý sự tu lên bậc trên của cô ni tên 
(như vầy) với đại đức ni tên (như vây) là ni sư tế độ xin im lặng; vị ni nào 
không đồng ý có thể nói lên. 


Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ nhì. —(như trên)— Tôi xin thông 
báo sự việc này lần thứ ba. Bạch chư đại đức ni, xin hội chúng hãy lắng nghe 
tôi. Cô ni này tên (như vầy) có ý muốn tu lên bậc trên với đại đức ni tên (như 
vầy) là người trong sạch về các pháp chướng ngại. Cô này có đầy đủ y bát. Cô 
ni tên (như vầy) thỉnh cầu hội chúng sự tu lên bậc trên với vị đại đức ni tên 
(như vầy) là ni sư tế độ. Hội chúng cho cô ni tên (như vầy) tu lên bậc trên với 
vị đại đức ni tên (như vầy) là ni sư tế độ. Đại đức ni nào đồng ý sự tu lên bậc 
trên của cô ni tên (như vầy) với đại đức ni tên (như vầy) là ni sư tế độ xin im 
lặng; vị ni nào không đồng ý có thể nói lên. 


Cô ni tên (như vầy) đã được hội chúng cho tu lên bậc trên với vị đại đức ni 
tên (như vầy) là ni sư tế độ. Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng. 
Tôi ghi nhận sự việc này là như vậy.' 


Ngay sau khi hoàn tất việc ấy, nên đưa (cô ni ấy) đi đến hội chúng tỳ 
khưu, nên bảo (cô ấy) đắp thượng y một bên vai, bảo đảnh lễ ở chân các tỳ 
khưu, bảo ngồi chồm hổm, bảo chắp tay lên, và bảo thỉnh cầu sự tu lên bậc 
trên: “Bạch chư đại đức, tôi tên (như vầy) có ý muốn tu lên bậc trên với đại 
đức ni tên (như vầy). Tôi đã được tu lên bậc trên từ một phía ở hội chúng tỳ 
khưu nỉ, và được trong sạch. Bạch chư đại đức, tôi thỉnh cầu hội chúng sự tu 
lên bậc trên. Bạch chư đại đức, xin hội chúng hãy tế độ tôi vì lòng thương xót. 
Bạch chư đại đức, tôi tên (như vầy) có ý muốn tu lên bậc trên với đại đức nỉ 
tên (như vây). Tôi đã được tu lên bậc trên từ một phía ở hội chúng tỳ khưu ni, 
và được trong sạch. Bạch chư đại đức, lần thứ nhì tôi thỉnh cầu hội chúng sự 
tu lên bậc trên. Bạch chư đại đức, xin hội chúng hãy tế độ tôi vì lòng thương 
xót. Bạch chư đại đức, tôi tên (như vầy) có ý muốn tu lên bậc trên với đại đức 
ni tên (như vầy). Tôi đã được tu lên bậc trên từ một phía ở hội chúng tỳ khưu 
ni, và được trong sạch. Bạch chư đại đức, lần thứ ba tôi thỉnh cầu hội chúng 
sự tu lên bậc trên. Bạch chư đại đức, xin hội chúng hãy tế độ tôi vì lòng 
thương xót.” 
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Vyattena bhikkhuna patibalena sangho ñapetabbo: “Sunatu me bhante 
sangho. Ayam Itthannama Itthannamaya upasampadapekha ekato 
upasampanna bhikkhunisanghe visuddha. Itthannama sangham 
upasampadam yacati Itthannamaya pavattinya ca. Yadi sanghassa 
pattakallam, sangho itthannamam upasampadeyya Itthannamaya 
pavattiniya. Esa ñatHI. 


Sunatu me bhante sangho. Ayam Iitthannama Itthannamaya 
upasampadapekha ekato upasampanna bhikkhunissanghe visuddha. 
Ithannama sangham upasampadam yacati Itthannamaya pavattiniya. 
Sangho Itthannamam  upasampadeti Itthannamaya pavattiniya. 
Yassayasmato khamati  Itthannamaya upasampada Itthannamaya 
pavattiniya, so tunhassa. Yassa nakkhamati, so bhaseyya. 


Dutiyampl etamattham vadami. —pe— Tatiyampi etamattham vadami. 
Sunatu me bhante sangho. Ayam Itthannama ïtthannamaya 
upasampadapekha ekato upasampanna bhikkhunisanghe visuddha. 
Ithannama sangham upasampadam yacatil Itthannamaya pavattiniya. 
Sangho Itthannamam  upasampadeli Itthannamaya pavattiniya. 
Yassayasmato khamati  Itthannamaya upasampada Itthannamaya 
pavattiniya, so tunhassa. Yassa nakkhamati, so bhaseyya. 


Upasampanna sanghena I1tthannama 1tthannamaya pavattiniya. Khamati 
sanghassa, tasma tunhI. Evametam dharayamI ti. 


Tavadeva chaya metabba. Utupamanam acikkhitabbam. Divasabhago 
acikkhitabbo, samgiti acikkhitabba, bhikkhuniyo vattabba: “Imissa tayo ca 
nIssaye attha ca akaranTiyani acIkkheyyatha ””tir. 


6o. Tena kho pana samayena bhikkhunyo bhattagge asanam 
sankasayantiyo' kalam vitinamesum. Bhagavato etamattham arocesum. 
“Anujanam' bhikkhave atthannam bhikkhunnam  yathavuddham 
avasesanam yathagatikan ”ti. 


! sangayantiyo - Syã; sañkãyantiyo - PTS, Simu. 
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Hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm, có năng lực: 
“Bạch chư đại đức, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Cô ni này tên (như vầy) 
có ý muốn tu lên bậc trên với vị ni tên (như vầy). Cô này đã được tu lên bậc 
trên từ một phía ở hội chúng tỳ khưu ni, và được trong sạch. Cô ni tên (như 
vầy) thỉnh cầu hội chúng sự tu lên bậc trên với vị ni tên (như vầy) là ni sư tế 
độ. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên cho cô ni tên 
(như vầy) tu lên bậc trên với vị ni tên (như vầy) là ni sư tế độ. Đây là lời đề 
nghị. 


Bạch chư đại đức, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Cô ni này tên (như 
vầy) có ý muốn tu lên bậc trên với vị ni tên (như vầy). Cô này đã được tu lên 
bậc trên từ một phía ở hội chúng tỳ khưu ni, và được trong sạch. Cô ni tên 
(như vầy) thỉnh cầu hội chúng sự tu lên bậc trên với vị ni tên (như vầy) là ni 
sư tế độ. Hội chúng cho cô ni tên (như vầy) tu lên bậc trên với vị ni tên (như 
vầy) là ni sư tế độ. Đại đức nào đồng ý sự tu lên bậc trên của cô ni tên (như 
vầy) với vị ni tên (như vầy) là ni sư tế độ xin im lặng: vị nào không đồng ý có 
thể nói lên. 


Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ nhì. —(như trên)— Tôi xin thông 
báo sự việc này lần thứ ba. Bạch chư đại đức, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. 
Cô ni này tên (như vầy) có ý muốn tu lên bậc trên với đại đức ni tên (như 
vầy). Cô này đã được tu lên bậc trên từ một phía ở hội chúng tỳ khưu ni, và 
được trong sạch. Cô ni tên (như vầy) thỉnh cầu hội chúng sự tu lên bậc trên 
với vị ni tên (như vầy) là ni sư tế độ. Hội chúng cho cô nỉ tên (như vầy) tu lên 
bậc trên với vị ni tên (như vầy) là ni sư tế độ. Đại đức nào đồng ý sự tu lên 
bậc trên của cô ni tên (như vầy) với vị ni tên (như vầy) là ni sư tế độ xin im 
lặng; vị nào không đồng ý có thể nói lên. 


Cô ni tên (như vầy) đã được hội chúng cho tu lên bậc trên với vị ni tên 
(như vầy) là ni sư tế độ. Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng. Tôi 
ghi nhận sự việc này là như vậy.' 


Ngay khi ấy, bóng nắng cần được đo đạc, việc xác định mùa tiết nên được 
chỉ dạy, việc phân chia ngày (giờ) nên được chỉ dạy, điều đã được kết tập lại 
nên được chỉ dạy, các tỳ khưu ni nên được nói rằng: - “Nên chỉ dạy cô ni này 
ba điều nương nhờ' và tám điều không nên làm.” ? 


6o. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni trong khi xác định chỗ ngồi trong nhà 
ăn đã bị quá giờ (thọ thực). Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này 
các tỳ khưu, ta cho phép (chỗ ngồi) của tám tỳ khưu nỉ tính theo thâm niên, 
(chỗ ngồi) của các vị còn lại tính theo thứ tự đi đến.” 


! Tỳ khưu ni không được ngụ ở rừng nên không có điều nương vào chỗ trú ngụ là gốc cây, 
trong khi tỳ khưu có bốn điều (ND). 
ˆ Là tám điều paräÿika, trong khi tỳ khưu chỉ có bốn điều (ND). 
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61. Tena kho pana samayena bhikkhuniyo bhagavata anuññatam 
atthannam bhikkhunnam yathavuddham avasesanam yathagatikanti 
sabbattha atthava' bhikkhuniyo yathavuddham patibahanti avasesayo 
yathagatikam. Bhagavato etamattham arocesum. “AnuJanami bhikkhave 
bhattaggse atthannam bhikkhunnam  yathavuddham  avasesanam 
vathagatikam. Aññattha sabbattha yathavuddhamˆ na patibahitabbam. Ya 
patibaheyya apatti dukkatassa ”H. 


62. Tena kho pana samayena bhikkhuniyo na pavarenti. Bhagavato 
etamattham arocesum. “Na bhikkhave bhikkhuniya na pavaretabbam. Ya na 
pavarevya yathadhammo karetabbo ”H. Tena kho pana samayena 
bhikkhuniyo attana pavaretva bhikkhusangham” na pavarenti. Bhagavato 
etamattham arocesum. “Na bhikkhave bhikkhuniya attana pavaretva 
bhikkhusangho na pavaretabbo.° Ya na pavareyya yathadhammo karetabbo 
”H. 


63. Tena kho pana samayena bhikkhuniyo bhikkhuhi saddhim ekato 
pavarentiyo kolahalam akamsu. Bhagavato etamattham arocesum. “Na 
bhikkhave bhikkhunya bhikkhuhi saddhimm ekato pavaretabbam. Ya 
pavareyya apatti dukkatassa ”ti. 


Tena kho pana samayena bhikkhuniyo purebhattam pavarentiyo kalam 
viinamesum. Bhagavato etamattham arocesum. “AnuJanami bhikkhave 
pacchabhattam pavaretun ti." Pacchabhattam pavarentiyo vikale ahesum. 
Bhagavato etamattham arocesum. “Anujanaml bhikkhave ajjatana 
bhikkhunisangham pavaretva? aparaJJu bhikkhusangham pavaretun ”tI. 


64. Tena kho pana samayena sabbo bhikkhunisangho pavarento 
kolahalam akasil. Bhagavato etamattham arocesum. “AnuJanami bhikkhave 
ekam bhikkhunim viyattam patibalam sammannitum bhikkhunisanghassa 
atthaya bhikkhusangham pavaretum. Evañca pana bhikkhave 
sammannittabba: Pathamam bhikkhuni yacitabba. Yacitva vyattaya 
bhikkhuniya patibalaya sangho ñapetabbo: “Sunatu me ayye sangho. Yadi 
sanghassa pattakallam, sangho Itthannamam bhikkhunim sammanneyya 
bhikkhunrisanghassa atthaya bhikkhusangham pavaretum. Esa ñatti. 


!attheva - Ma, Syä. 

° aññattha yathavuddham - Syã. 

” bhikkhusanghe - PTS. 

* bhikkhusanghe na paväretabbam - PTS. ° a]jatanã pavaretvã - PTS. 
” anujãnami bhikkhave bhikkhuniyä pacchabhattam pavãretun tỉ - Syã. 
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61. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni (nghĩ rằng): “Ðức Thế Tôn đã cho phép 
(chõ ngồi) của tám tỳ khưu nỉ tính theo thâm niên, (chỗ ngồi) của các vị còn 
lại tính theo thứ tự đi đến' nên ở khắp mọi nơi chừa lại đúng tám chỗ cho các 
tỳ khưu nỉ tính theo thâm niên, các chỗ còn lại thì theo thứ tự đi đến. Các vị 
đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép trong 
nhà ăn (chỗ ngồi của) tám tỳ khưu ni tính theo thâm niên và (chỗ ngồi) của 
các vị còn lại tính theo thứ tự đi đến, còn ở những nơi khác không nên chừa 
lại theo thứ tự thâm niên; vị nào chừa lại thì phạm tội dukkafa.” 


62. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni không hành lễ Pauarana. Các vị đã 
trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, tỳ khưu ni không nên 
không hành lễ Pauarang; vị ni nào không hành lễ Pauarana nên được hành 
xử theo Pháp.”! Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni sau khi hành lễ Pauarang nơi 
hội chúng tỳ khưu ni rồi không hành lễ Pauarana nơi hội chúng tỳ khưu. Các 
vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, tỳ khưu ni sau khi 
hành lễ Pauarana nơi hội chúng tỳ khưu ni rồi không nên không hành lễ 
Pauarana nơi hội chúng tỳ khưu; vị ni nào không hành lề Pauarana nên 
được hành xử theo Pháp.”' 


63. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni trong khi hành lễ Pauarana chỉ một 
phía với các tỳ khưu đã tạo nên sự lộn xộn. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức 
Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, tỳ khưu ni không nên hành lề Pauarana chỉ một 
phía với các tỳ khưu; vị ni nào hành lễ Pauarana (chỉ một phía) thì phạm tội 
dukkata.” 


Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni trong khi hành lễ Pauarana trước bữa thọ 
trai nên đã bị quá giờ. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các 
tỳ khưu, ta cho phép tỳ khưu ni hành lễ Pauarana sau bữa thọ trai.” Sau bữa 
thọ trai, các vị trong khi còn hành lễ Pauarana đã bị trời tối. Các vị đã trình 
sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép hành lễ Pauarana 
nơi hội chúng tỳ khưu ni ngày hôm nay và hành lễ Pauarana nơi hội chúng 
tỳ khưu vào ngày kế.” 


64. Vào lúc bấy giờ, toàn bộ hội chúng tỳ khưu ni trong lúc hành lễ 
Pauaranda đã gây nên sự lộn xộn. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - 
“Này các tỳ khưu, ta cho phép chỉ định một vị tỳ khưu ni kinh nghiệm, có 
năng lực để thỉnh cầu hội chúng tỳ khưu vì lợi ích của hội chúng tỳ khưu ni. 
Và này các tỳ khưu, nên được chỉ định như vầy: Trước tiên, vị tỳ khưu ni nên 
được yêu cầu; sau khi yêu cầu hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu nỉ 
kinh nghiệm, có năng lực: “Bạch chư đại đức ni, xin hội chúng hãy lắng nghe 
tôi. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên chỉ định tỳ 
khưu ni tên (như vầy) để thỉnh cầu hội chúng tỳ khưu vì lợi ích của hội chúng 
tỳ khưu ni. Đây là lời đề nghị. 


! Liên quan đến tám Trọng Pháp và tội paciffiua 57 của tỳ khưu ni (ND). 
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Sunatu me ayye sangho. Sangho I1tthannamam bhikkhunim sammannati 
bhikkhunisanghassa atthaya bhikkhusangham pavaretum. Yassa ayyAya 
khamati Itthannamaya bhikkhunriya sammuti bhikkhunisanghassa atthaya 
bhikkhusangham pavaretum, sa tunhassa. Yassa nakkhamati, sa bhaseyya. 
Sammataä sanghena Itthannama bhikkhun bhikkhunisanghassa atthaya 
bhikkhusangham pavaretum. Khamati sanghassa, tasma tunh1I. Evametam 
dharayamlI t1. 


Taya sammataya bhikkhunya bhikkhunisangham adaya bhikkhu- 
sangham upasankamitva ekamsam uttarasangam karitva bhikkhunam pade 
vanditva ukkutkam nislditva añjalimm paggahetva evamassa vacanIyo: 
“Bhikkhumrsangho ayya bhikkhusangham pavareti ditthena va sutena va 
parlsankaya va. XVadatit ayya bhikkhusangho bhikkhunisangham 
anukampam upadaya. Passano patikarissati. Dutyampil  ayya 
bhikkhunrsangho bhikkhusangham pavareti diithena va sutena va 
parisankaya va. Vadatu ayya bhikkhusangho bhikkhunisangham 
anukampam  upadaya. Passano patlkarissail. TalyampI ayya 
bhikkhunisangho bhikkhusangham pavareti diithena va sutena va 
parisankaya va. Vadatu ayya bhikkhusangho bhikkhunisangham 
anukampam upadaya. Passanto patikarIssatI '”L. 


ó5. Tena kho pana samayena bhikkhuniyo bhikkhunam uposatham 
thapenti, pavaranam thapenti, savacaniyam karonti, anuvadam patthapentl,' 
okasam karenti, codenti, sarenti. Bhagavato etamattham arocesum. “Na 
bhikkhave bhikkhuniya bhikkhussa uposatho thapetabbo, thapitopl 
atthapito, thapentiya apatti dukkatassa. Ña pavarana thapetabba, thapitapl 
atthapita, thapentiya apatti dukkatassa. NÑa savacanTyam katabbam, katampi 
akatam, karontya apati dukkatassa Na anuvado patthapetabbo, 
patthapitopl apatthapito, patthapentiya? apatti dukkatassa. Na okaso 
karetabbo, karitopi akarito, karentiya apatti dukkatassa. Na codetabbo, 
coditopi acodito, eodentiya apatti dukkatassa. Na saretabbo, saritop1 asarito, 
sarentiya apatti dukkat{assa ”Li. 


' anuvadam thapenti - PTS. 
ˆ na anuvado thapetabbo: thapito pi athapito, thapentiyä ãpatti dukkatassa - PTS. 
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Bạch chư đại đức ni, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Hội chúng chỉ định 
tỳ khưu ni tên (như vầy) để thỉnh cầu hội chúng tỳ khưu vì lợi ích của hội 
chúng tỳ khưu ni. Đại đức ni nào đồng ý việc chỉ định tỳ khưu ni tên (như 
vầy) để thỉnh cầu hội chúng tỳ khưu vì lợi ích của hội chúng tỳ khưu ni xin im 
lặng; vị ni nào không đồng ý có thể nói lên. Tỳ khưu ni tên (như vầy) đã được 
hội chúng chỉ định để thỉnh cầu hội chúng tỳ khưu vì lợi ích của hội chúng tỳ 
khưu ni. Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng. Tôi ghi nhận sự việc 
này là như vậy.” 


Vị tỳ khưu ni đã được chỉ định ấy nên đưa hội chúng tỳ khưu ni đi đến gặp 
hội chúng tỳ khưu, nên đắp thượng y một bên vali, đảnh lề ở chân các tỳ 
khưu, ngồi chồm hổm, chắp tay lên, và nên nói như vầy: “Bạch các ngài, hội 
chúng tỳ khưu ni xin thỉnh cầu hội chúng tỳ khưu do được thấy, hoặc do được 
nghe, hoặc vì nghi ngờ. Bạch các ngài, vì lòng thương xót đối với hội chúng tỳ 
khưu ni xin hội chúng tỳ khưu hãy nói lên; khi thấy (lỗi) rồi sẽ sửa đổi. Đến 
lần thứ nhì, bạch các ngài, hội chúng tỳ khưu ni xin thỉnh cầu hội chúng tỳ 
khưu do được thấy, hoặc do được nghe, hoặc vì nghi ngờ. Bạch các ngài, vì 
lòng thương xót đối với hội chúng tỳ khưu ni xin hội chúng tỳ khưu hãy nói 
lên; khi thấy (lõi) rồi sẽ sửa đổi. Đến lần thứ ba, bạch các ngài, hội chúng tỳ 
khưu ni xin thỉnh cầu hội chúng tỳ khưu do được thấy, hoặc do được nghe, 
hoặc vì nghi ngờ. Bạch các ngài, vì lòng thương xót đối với hội chúng tỳ khưu 
ni xin hội chúng tỳ khưu hãy nói lên; khi thấy (lõi) rồi sẽ sửa đổi.” 


6s. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni đình chỉ lễ posatha, đình chỉ lễ 
Pauarana, làm công việc khuyên bảo, khởi xướng việc cáo tội, thỉnh ý (để 
buộc tội), quở trách, nhắc nhở đối với các tỳ khưu. Các vị đã trình sự việc ấy 
lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, tỳ khưu ni không nên đình chỉ lễ 
Dposatha của tỳ khưu, dầu đã bị đình chỉ cũng như không bị đình chỉ; vị ni 
đình chỉ phạm tội dukkafa. Không nên đình chỉ lễ Pauarana, đầu đã bị đình 
chỉ cũng như không bị đình chỉ; vị ni đình chỉ phạm tội dukkafa. Không nên 
làm công việc khuyên bảo, đầu đã được làm cũng như không được làm; vị ni 
làm phạm tội dukkata. Không nên khởi xướng việc cáo tội, đầu đã được khởi 
xướng cũng như không được khởi xướng; vị ni khởi xướng (việc cáo tội) 
phạm tội dukka‡a. Không nên thỉnh ý (để buộc tội), đầu đã được thỉnh ý 
cũng như không được thỉnh ý, vị ni thỉnh ý phạm tội dukka†a. Không nên 
quở trách, dầu đã được quở trách cũng như không được quở trách, vị ni quở 
trách phạm tội dukka†a. Không nên nhắc nhở, dầu đã được nhắc nhở cũng 
như không được nhắc nhở, vị ni nhắc nhở phạm tội dukka†da.” 
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66. Tena kho pana samayena bhikkhu bhikkhunnam uposatham 
thapenti, pavaranam thapenti, savacaniyam karonti, anuvadam patthapenti, 
okasam karenti codenti, sarenti Bhagavato etamattham arocesum. 
“AnuJanami bhikkhave bhikkhuna bhikkhunmnam' uposatham thapetum, 
thapitopi sutthapito, thapentassa anapatti. Pavaranam thapetum, thapitapi 
sutthapita, thapentassa anapatti. Savacaniyam katum, katampl sukatam, 
karontassa anapatti. Anuvadam patthapetum, patthapitopi supatthapito,? 
patthapentassa anapatti. Okasam karetum, karitopl sukarito, karentassa 
anapatti. Codetum, coditap1 sucodita, eodentassa anapatti. Saretum, saritapl 
SuSarIta, sarentassa anapattI ”tI. 


67. Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhuniyo yanena yayanti 
Itthiyuttenapl purisantarena purisayuttenapL Itthantarena. Manussa 
uJjhayanti khiyanti vipacenti: “SeyyathapI gangamahrya ”ti.? Bhagavato 
etamattham arocesum. “NÑa bhikkhave bhikkhuniya yanena yayItabbam. Ya 
yvayeyya yatha dhammo karetabbo ”ti. Tena kho pana samayena aññatara 
bhikkhumi gilana hoti. Na sakkoti padasa gantum. Bhagavato etamattham 
arocesum. “Anujanami bhikkhave gilanaya yanan t2 Atha kho 
bhikkhunnam etadahosi: “ltthiyuttannu kho purisayuttannu kho ”LI. 
Bhagavato etamattham arocesum. “Anujanami bhikkhave Itthiyuttam 
purisayuttam hatthavattakan ”ti. Tena kho pana samayena aññataraya” 
bhikkhuniya yanugghatena ba|hataram aphasu° ahosi. Bhagavato emattham 
arocesum. “AnuJanamI bhikkhave sivikam patankin ”LI. 


68. Tena kho pana samayena addhakasi ganika bhikkhunisu pabbajita 
hot. Sa” savatthim gantukama hoti bhagavato santike upasampaJJIssamI t1. 
Assosum kho dhutta: “Addhakasi kira ganika savatthimm gantukama ”ti. Te 
magse pariyutthimsu. Assosi kho addhakasil ganika: “Dhutta kira magge 
pariyuthia ”U. Bhagavato santike dutam pahes: “Aham hi 
upasampaJjitukama, kathannu kho maya patipaJjitabban ”t? 


! bhikkhuniyä - Ma, Syä, PTS. 


ˆ suppatthapito - Ma, Syä. ” aññatarissã - Ma, Syã. 
3 gangamahiyaya ti - Ma, PTS; gaägamahikãyä ti - Syä. ° aphãsukam - Syã. 
* anujãnami bhikkhave gilãnãya yanena yäyitun tỉ - Syä. 7 sa ca - Ma, Syã. 
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66. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu đình chỉ lễ Dposatha đình chỉ lễ 
Pauarana, làm công việc khuyên bảo, khởi xướng việc cáo tội, thỉnh ý (để 
buộc tội), quở trách, nhắc nhở đối với các tỳ khưu ni. Các vị đã trình sự việc 
ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép tỳ khưu được đình chỉ lễ 
Dposatha của tỳ khưu ni, khi đã đình chỉ thì đã đình chỉ đúng đắn; vị đình 
chỉ vô tội. Được đình chỉ lễ Pauarang; khi đã đình chỉ thì đã đình chỉ đúng 
đắn; vị đình chỉ vô tội. Được làm công việc khuyên bảo, khi đã làm thì đã làm 
đúng đắn; vị làm vô tội. Được khởi xướng việc cáo tội, khi đã khởi xướng thì 
đã khởi xướng đúng đắn; vị khởi xướng vô tội. Được thỉnh ý (để buộc tội), 
khi đã thỉnh ý thì đã thỉnh ý đúng đắn; vị thỉnh ý vô tội. Được quở trách, khi 
đã quở trách thì đã quở trách đúng đắn; vị quở trách vô tội. Được nhắc nhở, 
khi đã nhắc nhở thì đã nhắc nhở đúng đắn; vị nhắc nhở vô tội.” 


67. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư di chuyển bằng xe được 
kéo bởi các con bò cái với người nam đánh xe ngồi ở giữa, hoặc được kéo bởi 
các con bò đực với người nữ đánh xe ngồi ở giữa. Dân chúng phàn nàn, phê 
phán, chê bai rằng: - “Giống như lễ hội ở vùng Ganga và MahI vậy?” Các vị đã 
trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, tỳ khưu ni không nên di 
chuyển bằng xe; vị ni nào di chuyển nên được hành xử theo Pháp.”' Vào lúc 
bấy giờ, có vị tỳ khưu ni nọ bị bệnh, không thể bước đi bằng chân được. Các 
vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử 
dụng) xe đối với vị ni bị bệnh.” Khi ấy, các tỳ khưu ni đã khởi ý điều này: 
“Vậy được kéo bởi con cái, hay được kéo bởi con đực?” Các vị đã trình sự việc 
ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) toa xe được 
kéo bởi con cái, được kéo bởi con đực, (và cho phép) xe kéo bằng tay.” Vào 
lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu ni nọ đã bị khó chịu dữ dội vì xe bị dằn xóc. Các vị 
đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) 
kiệu khiêng, ghế khiêng.” 


68. Vào lúc bấy giờ, cô kỹ nữ Addhakasi đã xuất gia nơi các tỳ khưu ni. Cô 
ấy có ý định đi đến Savatthi (nghĩ rằng): “Ta sẽ tu lên bậc trên trong sự chứng 
minh của đức Thế Tôn.` Những kẻ bất lương đã nghe rằng: “Nghe nói kỹ nữ 
Addhakasl có ý định đi đến Savatthi.” Bọn họ đã bao vây các ngõ đường. Cô 
kỹ nữ Addhakasi đã nghe rằng: “Nghe nói những kẻ bất lương đã bao vây các 
ngõ đường” nên đã phái sứ giả đến gặp đức Thế Tôn (thưa rằng): “Bởi vì con 
có ước muốn tu lên bậc trên, con nên tiến hành như thế nào?” 


! Liên quan đến tội pãcitiua 85 của tỳ khưu ni (ND). 


527 


Vinauaprtake Cullauaggapd]i 2 Bhikkhumkkhandhakam 


Atha kho bhagava etasmim nidãne etasmim pakarane dhammim katham 
katva bhikkhu amantesi: “AnuJanami bhikkhave dutenapi upasampadetun 
”H. Bhikkhudutena upasampadenti. Bhagavato etamattham arocesum. “Na 
bhikkhave bhikkhudutena upasampadetabba. Yo upasampadeyya apatti 
dukkatassa ”ti. Sikkhamanadutena' upasampadenti —pe— Samaneradutena 
upasampadent —pe— Samaneridutena upasampadent —pe— Balaya 
avyattaya dutena upasampadenti. “Na bhikkhave balaya avyayattaya dutena 
upasampadetabba. Ya? upasampadeyya, apatti dukkatassa. AnuJanami 
bhikkhave vyattaya bhikkhuniya patibalaya dutena upasampadetum.Ỷ Taya 
dutaya bhikkhuniya sangham upasankamitva ekamsam uttarasangam 
karitva bhikkhunam pade vanditva ukkutikam nisiditva añJalim paggahetva 
©VaImassa vacanIyo: 


Itthannama ayyaä Itthannamaya ayyaya upasampadapekha°t ekato 
upasampanna bhikkhunisanghe visuddha. Sa kenacideva antarayena 
nagacchat. Itthannama ayya sangham upasampadam yacati. Ullumpatu tam 
ayya sangho anukampam upadaya. 


Ithannama ayyäa Itthannamaya ayyaya tupasampadapekha ekato 
upasampanna bhikkhunisanghe visuddha. Sa kenacideva antarayena 
nagacchati. Dutiyampi ayya Itthannama sangham upasampadam yäcaL. 
Ullumpatu tam ayya sangho anukampam upadaya. 


Ithannama ayyä Itthannamaya ayyaya tupasampadapekha ekato 
upasampanna bhikkhunisanghe visuddha. Sa kenacideva antarayena 
nagacchati. Tatiyampi ayya Itthannama sangham upasampadam yacati. 
Ullumpatu tam ayya sangho anukampam upadaya ti. 


Vyattena bhikkhuna patibalena sangho ñapetabbo: “Sunatu me bhante 
sangho. Itthannama 1tthannamaya upasampadapekha ekato upasampanna 
bhikkhunisanghe visuddha. Sa kenacideva antarayena nagacchaH. 
Itthannama sangham upasampadam yacatIi itthannamaya pavattiniya. Yadi 
sanghassa pattakallam, sangho itthannamam upasampadeyya I1tthannamaya 
pavattiniya. Esa ñatH. 


! sikkhamanadntena - Syä, PTS.  upasampädetun tỉ - Ma. 
° vo - Ma, Syäã, PTS. * npasampadapekkhã - Ma, Syä, PTS, Simu. 
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Khi ấy, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã nói Pháp thoại rồi 
bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, ta cho phép cho tu lên bậc trên 
thông qua người đại diện.” Các vị cho tu lên bậc trên thông qua người đại 
diện là tỳ khưu. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ 
khưu, không nên cho tu lên bậc trên thông qua người đại diện là tỳ khưu; vị 
nào cho tu lên bậc trên thì phạm tội dukka†a.” Các vị cho tu lên bậc trên 
thông qua người đại diện là cô ni tu tập sự. —(như trên)— Các vị cho tu lên 
bậc trên thông qua người đại diện là sa di. —(như trên)— Các vị cho tu lên 
bậc trên thông qua người đại diện là sa di ni. —(như trên)— Các vị cho tu lên 
bậc trên thông qua người đại diện là cô ni ngu dốt thiếu kinh nghiệm. - “Này 
các tỳ khưu, không nên cho tu lên bậc trên thông qua người đại diện là cô mi 
ngu dốt thiếu kinh nghiệm; vị nào cho tu lên bậc trên thì phạm tội dukkafa. 
Này các tỳ khưu, ta cho phép cho tu lên bậc trên thông qua người đại diện là 
vị tỳ khưu ni kinh nghiệm, có năng lực. VỊ tỳ khưu ni đại diện ấy nên đi đến 
hội chúng, đắp thượng y một bên vai, đảnh lễ ở chân các tỳ khưu, ngồi chồm 
hổm, chắp tay lên, rồi nên nói như vầy: 


“Bạch các ngài, cô ni tên (như vầy) có ý muốn tu lên bậc trên với đại đức 
ni tên (như vầy). Cô ấy đã được tu lên bậc trên từ một phía ở hội chúng tỳ 
khưu nỉ, và được trong sạch. Cô ấy không đi đến chính vì có sự chướng ngại. 
Bạch các ngài, cô ni tên (như vầy) thỉnh cầu hội chúng sự tu lên bậc trên. 
Bạch các ngài, xin hội chúng hãy tế độ cô ấy vì lòng thương xót. 


Bạch các ngài, cô ni tên (như vầy) có ý muốn tu lên bậc trên với đại đức ni 
tên (như vầy). Cô ấy đã được tu lên bậc trên từ một phía ở hội chúng tỳ khưu 
ni, và được trong sạch. Cô ấy không đi đến chính vì có sự chướng ngại. Bạch 
các ngài, lần thứ nhì cô ni tên (như vầy) thỉnh cầu hội chúng sự tu lên bậc 
trên. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy tế độ cô ấy vì lòng thương xót. 


Bạch các ngài, cô ni tên (như vầy) có ý muốn tu lên bậc trên với đại đức ni 
tên (như vầy). Cô ấy đã được tu lên bậc trên từ một phía ở hội chúng tỳ khưu 
ni, và được trong sạch. Cô ni không đi đến chính vì có sự chướng ngại. Bạch 
các ngài, lần thứ ba cô ni tên (như vầy) thỉnh cầu hội chúng sự tu lên bậc 
trên. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy tế độ cô ấy vì lòng thương xót.” 


Hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm, có năng lực: 
“Bạch chư đại đức, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Cô ni tên (như vây) có ý 
muốn tu lên bậc trên với vị ni tên (như vầy). Cô ấy đã được tu lên bậc trên từ 
một phía ở hội chúng tỳ khưu ni, và được trong sạch. Cô ấy không đi đến 
chính vì có sự nguy hiểm. Cô ni tên (như vầy) thỉnh cầu hội chúng sự tu lên 
bậc trên với vị ni tên (như vầy) là ni sư tế độ. Nếu là thời điểm thích hợp cho 
hội chúng, hội chúng nên cho cô ni tên (như vầy) tu lên bậc trên với vị ni tên 
(như vầy) là ni sư tế độ. Đây là lời đề nghị. 
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Sunatu me bhante sangho. Itthannama 1tthannamaya upasampada-pekha 
ekato upasampanna bhikkhunIsanghe visuddha. Sa kenacideva antarayena 
nagacchatH. Itthannama sangham upasampadam yacati Itthannamaya 
pavattiniya. Sangho Iitthannamam upasampadeti itthannamaya pavattiniya. 
Yassayasmato khamati  Itthannamaya upasampada Itthannamaya 
pavattiniya, so tunhassa. Yassa nakkhamati, so bhaseyya. 


Dutiyampl etamattham vadamI. —pe— Tatiyampi etamattham vadamI. 
Sunatu me bhante sangho. Itthannama 1tthannamaya upasampadapekha 
ekato upasampanna bhikkhunisanghe visuddha. Sa kenacideva antarayena 
nagacchati. Itthannama sangham upasampadam yacati Itthannamaya 
pavattiniya. Sangho itthannamam upasampadeti itthannamaya pavattiniya. 
Yassayasmato khamati  Itthannamaya upasampada Itthannamaya 
pavattiniya, so tunhassa. Yassa nakkhamati, so bhaseyya. 


Upasampanna sanghena Itthannama itthannamaya pavattiniya. Khamati 
sanghassa, tasma tunh1I. Evametam dharayamI t1. 


Tavadeva chaya metabba, utupamanam acikkhitabbam. Divasabhago 
acikkhitabbo. Samgiti acikkhitabba. Bhikkhuniyo vattabba: “Tassa tayo ca 
nissaye attha ca akaranTiyani acIkkheyyatha ””tir. 


6o. Tena kho pana samayena bhikkhuniyo araññe viharanti. Dhutta 
dusenti. Bhagavato etamattham arocesum. “Na bhikkhave bhikkhuniya 
araññe vatthabbam, ya vaseyya apatti dukkatassa ”tl. Tena kho pana 
samayena aññatarena upasakena bhikkhunisanghassa uddosito dinno hot. 
Bhagavato etamattham arocesum. “AnuJanami bhikkhave uddositan ”HI. 
Uddosito na sammatil Bhagavato etamattham arocesum. “Anujanami 
bhikkhave upassayan ”ti. Upassayo na sammati. Bhagavato etamattham 
arocesum. “AnujJanami bhikkhave navakamman ”t. Navakammam na 
sammatil Bhagavato etamattham arocesum. “AnuJanaml bhikkhave 
puggalikampI katun ”ti. 
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Bạch chư đại đức, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Cô ni tên (như vây) có 
ý muốn tu lên bậc trên với vị ni tên (như vầy). Cô ấy đã được tu lên bậc trên 
từ một phía ở hội chúng tỳ khưu ni, và được trong sạch. Cô ấy không đi đến 
chính vì có sự nguy hiểm. Cô ni tên (như vầy) thỉnh cầu hội chúng sự tu lên 
bậc trên với vị ni tên (như vầy) là ni sư tế độ. Hội chúng cho cô ni tên (như 
vầy) tu lên bậc trên với vị ni tên (như vầy) là ni sư tế độ. Đại đức nào đồng ý 
sự tu lên bậc trên của cô nỉ tên (như vầy) với vị ni tên (như vầy) là ni sư tế độ 
xin im lặng; vị nào không đồng ý có thể nói lên. 


Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ nhì. —(như trên)— Tôi xin thông 
báo sự việc này lần thứ ba. Bạch chư đại đức, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. 
Cô ni tên (như vầy) có ý muốn tu lên bậc trên với vị ni tên (như vầy). Cô ấy đã 
được tu lên bậc trên từ một phía ở hội chúng tỳ khưu ni, và được trong sạch. 
Cô ấy không đi đến chính vì có sự nguy hiểm. Cô ni tên (như vầy) thỉnh cầu 
hội chúng sự tu lên bậc trên với vị ni tên (như vầy) là ni sư tế độ. Hội chúng 
cho cô ni tên (như vầy) tu lên bậc trên với vị ni tên (như vây) là ni sư tế độ. 
Đại đức nào đồng ý sự tu lên bậc trên của cô ni tên (như vầy) với vị ni tên 
(như vầy) là ni sư tế độ xin im lặng; vị nào không đồng ý có thể nói lên. 


Cô ni tên (như vầy) đã được hội chúng cho tu lên bậc trên với vị ni tên 
(như vầy) là ni sư tế độ. Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng. Tôi 
ghi nhận sự việc này là như vậy. 


Ngay khi ấy, bóng râm cần được đo đạc, việc xác định mùa tiết nên được 
chỉ dạy, việc phân chia ngày (giờ) nên được chỉ dạy, điều đã được kết tập lại 
nên được chỉ dạy. Các tỳ khưu ni nên được nói rằng: - “Hãy chỉ dạy cô ni này 
ba điều nương nhờ và tám điều không nên làm.”” 


6o. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni cư ngụ ở trong rừng. Những kẻ bất 
lương làm nhơ. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ 
khưu, tỳ khưu ni không nên cư ngụ ở trong rừng; vị ni nào cư ngụ thì phạm 
tội dukkata.” Vào lúc bấy giờ, kho chứa đồ đạc đã được nam cư sĩ nọ dâng 
đến hội chúng tỳ khưu ni. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này 
các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) kho chứa đồ đạc. Kho chứa đồ không đáp 
ứng (nhu cầu). Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, 
ta cho phép (sử dụng) căn nhà. Căn nhà không đáp ứng (nhu cầu). Các vị đã 
trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép (xây dựng) 
công trình mới.” Công trình mới không đáp ứng (nhu cầu). Các vị đã trình sự 
việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép xây dựng theo cá 
nhân.” 


Sởl 


Vinauaprtake Cullauaggapd]i 2 Bhikkhumkkhandhakam 


7O. Tena kho pana samayena aññatara Itthi sannisinnagabbha 
bhikkhunisu pabbajJita hoti. Tassa pabbajitaya gabbho vutthasil. Atha kho 
tassa bhikkhuniya etadahosi: “Kathannu kho maya Imasmim darake 
patipajitabban ti? Bhagavato cetamattham arocesum. “AnuJanami 
bhikkhave posetum yava so darako viññutam papunati ”ti. 


Atha kho tassa bhikkhuniya etadahosil: “Maya ca na labbha ekikaya 
vatthum, aññãaya ca bhikkhuniya na labbha darakena saha vatthum, 
kathannu kho maya patipajJjitabban ”ti? Bhagavato etamattham arocesum. 
“AnuJanami bhikkhave ekam bhikkhunim sammannitva tassa bhikkhuniya 
dutyam datum. Evañca pana bhikkhave sammannitabba: Pathamam 
bhikkhunr yacitabba. Yacitva vyattaya bhikkhunya patibalaya sangho 
ñapetabbo: “Sunatu me ayye sangho. Yadi sanghassa pattakallam, sangho 
Ithannamam bhikkhunim sammanneyya 1Itthannamaya bhikkhuniya 
dutiyam. Esa ñatti. 


Sunatu me ayye sangho. Sangho 1tthannamam bhikkhunim sammannati 
Itthannamaya bhikkhuniya dutiyam. Yassa ayyaya khamati Itthannamaya 
bhikkhuniya sammuti itthannamaya bhikkhuniya dutiyaya, sa tunhassa. 
Yassa nakkhamaitl, sa bhaseyya. 


Sammata sanghena Itthannama bhikkhunï Itthannamaya bhikkhuniya 
dutiya. Khamati sanghassa, tasma tunh1I. Evametam đharayam1 ”11. 


Atha kho tassa dutiyIkaya bhikkhuniya etadahosi: “Kathannu kho maya 
Imasmim darake patipalJjitabban ”ti? Bhagavato etamattham arocesum. 
“Anujanamil bhikkhave thapetva sagaram yatha aññasmim purise 
patipajjanti' evam tasmim darake patipaJJitun ”LI. 


Tena kho pana samayena aññatara bhikkhunI garudhammam aJJjhapanna 
hot manattacarIn. Atha kho tassa bhikkhuniya etadahosil: “Maya ca na 
labbha ekikaya vatthum. Aññaya ca bhikkhuniya na labbha saha maya 
vatthum. Kathannu kho maya patipajJjitabban ”ti? Bhagavato etamattham 
arocesum. “AnuJanami bhikkhave ekam bhikkhunim sammannitva tassa 
bhikkhuniya dutiyam datum. Evañca pana bhikkhave sammannitabba: 
Pathamam bhikkhuni yacitabba. Yacitva vyattaya bhikkhuniya patibalaya 
sangho ñapetabbo: “Sunatu me ayye sangho. Yadi sanghassa pattakallam 
sangho I1tthannamam bhikkhunim sammanneyya 1tthannamaya bhikkhuniya 
dutiyam. Esa ñatti. 


! vathã aññe purise patipajjati - Syã; yathã aññe purise patipajjanti - PTS. 
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7O. Vào lúc bấy giờ, một người phụ nữ nọ, có bào thai đã đậu, xuất gia nơi 
các tỳ khưu ni. Khi cô ấy đã xuất gia, cái thai đã chào đời. Khi ấy, vị tỳ khưu 
ni ấy đã khởi ý điều này: “Ta nên thực hành như thế nào liên quan đến đứa 
bé trai này?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta 
cho phép nuôi dưỡng cho đến khi đứa bé trai ấy đạt được sự hiểu biết.”! 


Sau đó, vị tỳ khưu ni ấy đã khởi ý điều này: “Ta không thể sống mỗi một 
mình, và tỳ khưu ni khác không thể sống với đứa bé trai, vậy ta nên thực 
hành như thế nào?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ 
khưu, ta cho phép chỉ định một tỳ khưu ni và cho làm người cộng sự với tỳ 
khưu ni kia. Và này các tỳ khưu, nên chỉ định như vầy: Trước tiên, vị tỳ khưu 
ni cần được yêu cầu; sau khi yêu cầu, hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ 
khưu ni kinh nghiệm, có năng lực: “Bạch chư đại đức ni, xin hội chúng hãy 
lắng nghe tôi. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên chỉ 
định tỳ khưu nỉ tên (như vầy) là người cộng sự với tỳ khưu ni tên (như vây). 
Đây là lời đề nghị. 


Bạch chư đại đức ni, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Hội chúng chỉ định 
tỳ khưu ni tên (như vầy) là người cộng sự với tỳ khưu ni tên (như vây). Đại 
đức ni nào đồng ý sự chỉ định tỳ khưu ni tên (như vầy) là người cộng sự với tỳ 
khưu ni tên (như vầy) xin im lặng; vị ni nào không đồng ý có thể nói lên. 


Tỳ khưu nỉ tên (như vầy) đã được hội chúng chỉ định là người cộng sự với 
tỳ khưu ni tên (như vầy). Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng. Tôi 
ghi nhận sự việc này là như vậy. ” 


Khi ấy, tỳ khưu ni cộng sự ấy đã khởi ý điều này: “Ta nên thực hành như 
thế nào liên quan đến đứa bé trai này?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế 
Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép thực hành liên quan đến đứa bé trai này 
tương tợ như là thực hành liên quan đến người đàn ông khác ngoại trừ việc 
ngụ chung nhà.” 


Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu ni nọ bị phạm tội nặng và là vị đang thực 
hành hình phạt manatta. Khi ấy, tỳ khưu ni ấy đã khởi ý điều này: “Ta không 
thể sống mỗi một mình, và vị tỳ khưu ni khác không thể sống với ta, vậy ta 
nên thực hành như thế nào?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - 
“Này các tỳ khưu, ta cho phép chỉ định một tỳ khưu ni và cho làm người cộng 
sự với tỳ khưu ni kia. Và này các tỳ khưu, nên chỉ định như vầy: Trước tiên, vị 
tỳ khưu ni cần được yêu cầu; sau khi yêu cầu, hội chúng cần được thông báo 
bởi vị tỳ khưu ni kinh nghiệm, có năng lực: “Bạch chư đại đức mi, xin hội 
chúng hãy lắng nghe tôi. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội 
chúng nên chỉ định tỳ khưu ni tên (như vầy) là người cộng sự với tỳ khưu nỉ 
tên (như vây). Đây là lời đề nghị. 


! Cho đến khi đứa bé trai ấy đạt được sự hiểu biết nghĩa là cho đến khi đứa bé có thể nhai, ăn, 
tắm, và trang phục đúng cách cho bản thân (VĩinA. uï, 1298). 
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Sunatu me ayye sangho. Sangho I1tthannamam bhikkhunim sammannati 
Itthannamaya bhikkhuniya dutiyam. Yassa ayyaya khamati itthannamaya 
bhikkhuniya sammuti Itthannamaya bhikkhuniya dutiyam, sa tunhassa. 
Yassa nakkhamatl, sa bhaseyya. 


Sammata sanghena Itthannama bhikkhum itthannamaya bhikkhuniya 
dutiya. Khamati sanghassa, tasma tunh1. Evametam đharayamI ”ti. 


71. Tena kho pana samayena aññatara bhikkhumï sikkham paccakkhaya' 
vibbhamI. Sa puna paccagantva bhikkhuniyo upasampadam yacI. Bhagavato 
etamattham arocesum. “Na? bhikkhave bhikkhuniya sikkhapaccakkhanam 
yadeva sa vibbhanta tadeva sa abhikkhunl ”LI. 


Tena kho pana samayena aññatara bhikkhunI sakasava? titthayatanam 
sankamI. Sa puna paccagantva bhikkhuniyo upasampadam yacl. Bhagavato 
etamattham arocesum. “Ya sa bhikkhave bhikkhunI sakasava titthayatanam 
sankanta sa puna agata na upasampadetabba ”L.. 


72. Tena kho pana samayena bhikkhuniyo purisehi abhivadanam 
kesacchedanam nakhacchedanam vanapatkammam kukkuccayantä na 
sadiyanti. Bhagavato etamattham arocesum. “AnuJanami bhikkhave saditun 
”H.⁄ 


Tena kho pana samayena bhikkhunyo pallankena nisidanii. 
Panhisamphassam sadiyanti" Bhagavato etamattham arocesum. “Na 
bhikkhave bhikkhuniya pallankena nisiditabbam. Ya nisideyya, apatti 
dukkatassa ”ti. 


73. Tena kho pana samayena aññatara bhikkhuni gilana hotI. Tassa vina 
pallankena? na phasu hoti. Bhagavato etamattham ärocesum. “AnuJanami 
bhikkhave bhikkhuniya addhapallankan ”ti. 


Tena kho pana samayena bhikkhuniyo vaccakutiya vaccam karonti. 
Chabbaggiya bhikkhuniyo tattheva gabbham patenti. Bhagavato etamattham 
arocesum. “Na bhikkhave bhikkhuniya vaccakutya vacco katabbo. Ya 
kareyya apatti dukkatassa. Anujanami bhikkhave hettha vivate upari 
paticchanne vaccam katun ”ti. 


 appaccakkhaya - Syã. * sadiyitun tỉ - Syä. 
ˆ natthi bhikkhave — S1. ” sadiyanti - Ma; sãdiyanta - PTS. 
” sakãväsã - Ma. ° vinã pallaikã - Syä. 
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Bạch chư đại đức ni, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Hội chúng chỉ định 
tỳ khưu ni tên (như vầy) là người cộng sự với tỳ khưu ni tên (như vầy). Đại 
đức ni nào đồng ý việc chỉ định tỳ khưu ni tên (như vầy) là người cộng sự với 
tỳ khưu ni tên (như vầy) xin im lặng; vị ni nào không đồng ý có thể nói lên. 


Tỳ khưu ni tên (như vây) đã được hội chúng chỉ định là người cộng sự với 
tỳ khưu nỉ tên (như vầy). Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng. Tôi 
ghi nhận sự việc này là như vậy. ” 


71. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu ni nọ sau khi xả bỏ sự học tập đã hoàn 
tục. Cô ấy đã quay trở lại và thỉnh cầu các tỳ khưu ni sự tu lên bậc trên. Các vị 
đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, không có việc xả bỏ 
sự học tập đối với tỳ khưu ni; chính khi cô ấy hoàn tục thì chính khi ấy cô ấy 
không còn là tỳ khưu ni nữa.” 


Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu ni nọ vẫn mang y ca-sa đã chuyển sang (tu 
tập ở) lãnh vực của ngoại đạo. Cô ấy đã quay trở lại và thỉnh cầu các tỳ khưu 
ni sự tu lên bậc trên. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ 
khưu, tỳ khưu ni nào mang y ca-sa chuyển sang (tu tập ở) lãnh vực của ngoại 
đạo, khi cô ấy quay trở lại thì không nên cho tu lên bậc trên nữa.” 


72. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni trong khi ngần ngại không ưng thuận 
việc đảnh lễ, việc cạo tóc, việc cắt móng, việc băng bó vết thương bởi những 
người nam. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta 
cho phép ưng thuận (những việc ấy).” 


Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni ngồi kiết già. Các vị ưa thích sự xúc chạm 
của gót chân. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, 
tỳ khưu ni không nên ngồi kiết già; vị ni nào ngồi thì phạm tội dukka†a.” 


73. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu ni nọ bị bệnh. Không xếp chân thế kiết 
già, vị ni ấy không được thoải mái. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 
- “Này các tỳ khưu, ta cho phép thế bán già đối với tỳ khưu n1.” 


Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni đại tiện ở nhà vệ sinh. Các tỳ khưu nỉ 
nhóm Lục Sư trục bỏ bào thai ngay tại chỗ ấy. Các vị đã trình sự việc ấy lên 
đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, tỳ khưu ni không nên thực hiện việc đại tiện 
ở trong nhà vệ sinh; vị ni nào thực hiện thì phạm tội dukkafa. Này các tỳ 
khưu, ta cho phép thực hiện việc đại tiện ở chỗ trống trải phần bên dưới và 
che kín phần bên trên.” 
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74. Tena kho pana samayena bhikkhuniyo cunnena nahayanti. Manussa 
uJjhayanti khiyant vipacenti: “SeyyathapI gih kamabhogiyo ”tI.' 
Bhagavato etamattham arocesum. “Na bhikkhave bhikkhuniya cunnena 
nahayitabbam. Ya nahayeyya apatti dukkatassa. Anujanami bhikkhave 
kukkusam mattikan ”t0i. 


Tena kho pana samayena bhikkhuniyo vasitakaya? mattikaya nahayanti. 
Manussa uJjhayanti khiyanti vipacenti: “Seyyathapi gih1ï kamabhoginiyo ”ti. 
Bhagavato etamattham arocesum. “Na bhikkhave bhikkhuniya vasitakaya 
mattikaya nahayitabbam. Ya nahayeyya apatti dukkatassa. AnuJanami 
bhikkhave pakatimattikan ”HI. 


75. Tena kho pana samayena bhikkhuniyo Jantaghare nahayantiyo 
kolahalam akamsu. Bhagavato etamattham arocesum. “Na bhikkhave 
bhikkhuniya Jantaghare nahayitabbam. Yaä nahayeyya apatti dukkatassa ”LI. 


Tena kho pana samayena bhikkhunyo patisote nahayanti đhara- 
samphassam sadiyanta.? Bhagavato etamattham arocesum. “Na bhikkhave 


¬T” 


bhikkhuniya patisote nahayitabbam. Ya nahayeyya apatti dukkatassa ”ti. 


Tena kho pana samayena bhikkhuniyo atitthe nahayanti. Dhutta dusenti. 
Bhagavato etamattham arocesum. “Na bhikkhave bhikkhuniya atitthe 
nahayitabbam. Ya nahayeyya apatti dukkatassa ”tI. 


76. Tena kho pana samayena bhikkhuniyo purisatitthe nahayanti. 
Manussa uJJjhayanti khiyanti vipacenti: “Seyyathapi gihi kamabhoginiyo ti. 
Bhagavato etamattham arocesum. “Na bhikkhave bhikkhuniya purisatitthe 
nahayitabbam. Ya nahayeyya apatti dukkatassa. Anujanami bhikkhave 
mahrlatitthe nahayItun ”ti. 


Tatiya bhãnavaram. 
Bhikkhunikkhandhakam dasamam. 
xwxx& 

Imamhi khandhake vatthu ekasatam cha.“ 
TASSUDDANAM 


1. PabbaJJam gotami yaci nanuññasI tathagato, 
kaplTlavatthu vesalim agamasi vinayako. 


' gihini kamabhoginiyo tỉ - Ma; gihikãamabhoginiyo tỉ - Syã, PTS. 
° vãsitikãya - PTS. ” sadiyanti - Ma, Syã. * ekasatam - Ma. 
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74. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni tắm với bột phấn thoa. Dân chúng 
phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Giống như các người nữ tại gia hưởng 
dục vậy?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, tỳ 
khưu ni không nên tắm với bột phấn thoa; vị ni nào tắm thì phạm tội 
dukkata. Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) cám thô, đất sét.” 


Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni tắm với đất sét có mùi thơm. Dân chúng 
phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Giống như các người nữ tại gia hưởng 
dục vậy?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, tỳ 
khưu ni không nên tắm với đất sét có mùi thơm; vị ni nào tắm thì phạm tội 
dukkata. Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) đất sét loại bình thường.” 


Z5. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư trong khi tắm ở nhà tắm 
hơi đã gây nên sự lộn xộn. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này 
các tỳ khưu, tỳ khưu ni không nên tắm ở nhà tắm hơi; vị ni nào tắm thì phạm 
tội dukkata.” 


Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni tắm ở luồng nước chảy, ưa thích sự xúc 
chạm của giòng nước. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các 
tỳ khưu, tỳ khưu ni không nên tắm ở luồng nước chảy; vị ni nào tắm thì 
phạm tội dukkatfa.” 

Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni tắm ở chỗ không phải là bãi tắm. Những 
kẻ bất lương làm nhơ. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các 
tỳ khưu, tỳ khưu ni không nên tắm ở chỗ không phải là bãi tắm; vị ni nào tắm 
thì phạm tội dukka‡†a.” 

76. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni tắm ở bãi tắm dành cho người nam. 
Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Giống như các người nữ tại 
gia hưởng dục vậy?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ 
khưu, tỳ khưu ni không nên tắm ở bãi tắm dành cho người nam; vị ni nào 
tắm thì phạm tội dukkata. Này các tỳ khưu, ta cho phép tắm ở bãi tắm dành 
cho phụ nữ.” 


Tụng phẩm thứ ba. 
Chương Tỳ Khưu Ni là thứ mười. 
xwxx& 
Trong chương này có một trăm lẻ sáu sự việc. 
TÓM LƯỢC CHƯƠNG NÀY: 


1. Bà Gotami đã thỉnh cầu uiệc xuất gia, đức Như Lai đã không cho 
phép. Vị Lãnh Đạo đã rời Kaptlquatthu đi đến Vesali. 
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2. RaJokinnena' kotthake anandassa pavedayl, 
bhabboti nayato yac1l matati posikatI ca. 


3. Vassasatam tadahu ca abhikkhu paccasimsana, 
pavarana garudhamma dve vassa anakkosana. 


4. Ovato ca attha dhamma yavajivanuvattana, 
garudhammapatiggaho savassa upasampada. 


5. Vassasahassam pañceva kumbhathenaka setatthi 
mañJetthika upamaähi evam saddhammahimsana. 


6. Alim bandheyyupamahi? puna saddhammasanthiti, 
upasampadetum ayya yathavuddhabhivadana. 


7. Na karissanti kimeva sadharanasadharanam, 
ovadam patimokkhañca kena nu kho upassayam. 


8. NaJananti ca acIkkhi na karonti ca bhikkhuhi, 
patiggahetum bhikkhuhi bhikkhunihI patIggaho. 


9. Acikkhi kammam bhikkhuhi ujj]hayanti bhikkhunhi va, 
acikkham bhandanañca ropetva upalaya ca. 


10. Savatthiya kaddamoda avandikaya tru ca, 
angaJatañca obhasam sampayoJenti vagg1ka. 


11. Avandiyo dandakammam bhikkhuniyo tatha puna, 
avaranañca ovadam kappati nu kho pakkamI. 


12. Bala vatthu vinicchayo ovadam sangho pañcahI, 
duve tisso na ganhanti bala gilana gamika. 


13. Araññikã narocenti? na paccagacchanti ca, 
digham viliva cammañca dussa ca venl va{fI ca, 
colavenl ca va{fi ca suttaven1 ca vattika. 


14. Atthillam gohanukena hatthakoccham padam tatha, 
urum mukham dantamamsam alimpo madda cunnana. 


! rajokinnã - Syã; rajokinne - PTS. 
ˆ alim bandheyya pã-eva - Ma, PTS; 3 ãraññiko nãrocenti - Ma; 
palim bandheyyupamahi - Syaä. araññam narocenti ca - Sya. 
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2. Với (thân hình) phủ đầu bụi, ở cổng ra uào, bà đã cho uị Ananda biết, 
UỊ đã uêu cầu bằng cách thức: 'Có khả năng không? Là người rnẹ,” uà “Là 
người nuôi dưỡng." 


3. Một trăm năm, uà uào ngàu hôm ấu, (nơi không có tù khưu, sự 
mong mỏi, lễ Pauarana, các tội nghiêm trọng, hai năm, uiệc không được 
mắng nhĩẽc. 


4. Bị ngăn cấm, uà tắm pháp, uiệc hành theo cho đến trọn đời, uiệc thọ 


nhận tám Trọng Pháp, chính điều ấu là sự tu lên bậc trên đối uới bà. 


5. Một ngàn năm chỉ còn năm trăm, uới các uí dụ uề kẻ trộm, bệnh rmnốc 
trằng, bệnh rệp câu, các uiệc làm tổn hại Chánh Pháp là tương tợ. 


6. Với các uí dụ uŠ người nên củng cố bờ đê, hơn nữa là sự tồn tại của 
Chánh Pháp, được ban phép tu lên bậc trên, bà (chưa được tu lên bậc trên), 
Uiệc đảnh lê tính theo thâm niên. 


7. Các (ngoại đạo) không thực hành, điều gì uậu, (được quụ định) chung 
Uuà không (được quụ định) chung, uiệc giáo giới, 0à giới bổn patimokkha, 
bởi U] nào, ni UuiỆn. 


9. Các u† m1 không biết, uà đã chỉ dạu, uà các u† ni không làm, bởi các tù 
khưu, được ghi nhận tột bởi các tù khưu, uiệc ghi nhận tội bởi các tù khưu 
m1. 


9. Vị đã chỉ dẫn, hành sự, bởi các tù khưu, họ phàn nàn, hoặc bởi các tù 
khưu mỉ, được chỉ dạu, uà sự xung đột, sau khi bàn giao lại, uà uị 
Dppalauamna. 


10. Ở thành Sauatthi, nước bùn, không đảnh lễ, (phô bàu) thân, uà đùi, 
Uà chỗ kín, uiệc trò chuuện, các u† giao lưu, các U† nhóm Lục Sư. 


11. Không nên đánh lễ, hình phạt, các uị tù khưu nỉ cũng tương tợ, uà 
Uiệc ngăn cấm, uiệc giáo giới, được phép không, uị đã ra đi. 


12. Các uị ngu đốt, (không có) sự uiệc, sự phán xét, uiệc giáo giới, hội 
chúng, uới năm uị mn, hai u† mt, ba U† mì, không nhận lãnh, các uị ngu dốt, 
các Uị bị bệnh, uà các Uu† xuất hành. 

13. Các U† ở rừng, các U† không thông báo, uà các u† không đi đến, (dâu 
thắt lưng) dài, (sợÙ tre chẻ mỏng, uà da thú, uẻi dệt tết đuôi sam, uà thắt 
bím, uải cola tết đuôi sam, uà thắt bím, chỉ tết đuôi sam, uà thắt bím. 


14. Khúc xương đùi, uới xương hàm con bò, nu bàn ta, bàn chân là 
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15. Lañchenti angaragañca mukharagam tatha duve, 
avangavisesoloke' saloke sanaccena ca.? 


16. VesI panagaram sunam apanam vaddhi van1Ja, 
dasam dasim kammakaram kammakarim upatthaham.° 


17.  Tiracchana haritakI sandharayanti namatakam, 
milam pItam lohitakam mañJettha kanha cIvara. 


18. Maharanga mahanama acchinna dighameva ca, 
puppha phala kamcukañea tiritakañca dharayum. 


19. BhikkhunI sikkhamanaya samaneraya accaye, 
niyadite parIkkhare bhikkhunI ceva 1ssara.* 


2o. Bhikkhussa samanerassa upasakassupasika, 
aññesañca parikkhare niyante bhikkhu I1ssara. 


21. Mallipabbham pattamulam byañJanam amisena ca, 
ussannañca balhataram sannidhikatamamisam. 


22. Bhikkhunam yadisam hettham"° bhikkhunInam tatha kare, 
senasanam utuniyo makkhryati patani ca. 


23. ChijJjanti sabbakalañca animittadi dissare, 
nimittalohita ceva tatheva dhuvalohita. 


24. Dhuvacola paggharant sikharimtthipandaka, 
Vepur1s1I ca sambhinna ubhatobyañJana pi ca. 


25. Animittadito katva ya ca ubhatobyañJana, 
etam peyyalato hettha kuttham gando kilasi.” 


26. Sosapamaro manusi Itthisi bhujJIssas1 ca, 
anana na raJabhatI anuññatã ca vIsatl. 


27. Paripunna ca kinnama kã nama te pavattini, 
catuvIsantarayanam pucchitva upasampada. 


! avangavisesoloko - Ma; ” kammakarim upatthayyum - Ma, Syã. 
avagam viseso loko - Syã. * bhikkhuniyova issarä - Ma. 

ˆ salokena naccena ca - Ma; ” bhottham - Ma. 
salokena sanaccanam - Sy8; ° đhuvacolapaggharanti - Ma, Syã. 
salokena sanaccena ca - PTS. ” kilãso ca - Ma; kilãsi ca - Syã. 
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15. Các uị đắp (ở mặt), uà uiệc tô màu ở cơ thể, uiệc tô màu ở mặt, hai 
uiệc là tương tợ, uiệc kẻ mní mắt, làm dấu ở trán, (nhìn) qua cửa sổ, (đứng) 
tựa cửa, uà uới uiệc nhảu múa. 


16. Gái điểm, quán bán rượu, tiệm bán thịt, cửa hiệu, lấu lãi, uiệc 
thương mãi, trong khi nuôi tôi trai, tớ gái, trai làm mướn, gái làm thuê. 


17. (Nuôi) thú uật, (buôn bán) rau xanh, các uị tự rmnang rảnh da mài 
dao cạo, các màu xanh đậm, màu uàng, màu đỏ (máu), màu tím, rmnàu 
đen. 


18. Màu đỏ tía, màu hồng, không được cắt, uà (đường uiền) quá rộng, 
(có uẽ) bông hoa, trái câu, uà áo choàng, uà các u† đã mặc uới đệt bằng sợi 
Uỏ câu từrrtaka. 


19. Về uiệc từ trần của tù khưu 1m, của uị nỉ tu tập sự, của uị sq dĩ mỉ, Uuề 
các uật dụng được để lạt, các tù khưu mỉ là người chủ. 


2O. Của uị tù khưu, của uị sa đi, của nam cư sĩ, của nữ cư sĩ, uà của 
những người khác, Uuề uật dụng được để lại, các tù khưu là người chủ. 


21. VỊ m1 người xứ Malla, cát bào thai, phần dưới của bình bát, uật biểu 
tượng (nam tánh), uà uới uật thực, uà được đồi dào, nhiêu hơn trước nữa, 
Uật thực được làm để tích trữ. 


22. Đối uới các uị tù khưu, phần tương tợ bên dưới, nên thực hiện như 
Uậu đối uới các tù khưu mi, sàng tọa, các uị có kinh nguuệt, bị lấm lem, 
mảnh uỏi 0uà kim gài. 


23. Chúng bị đứt, uào mọi lúc, các uị ni được thấu là không có hiện 
tướng (người nữ), u.Uu... uà còn (khiếm khuuết) hiện tướng, không có kính 
nguuệt nữa, tương tợ như thếTà uị b† băng huuết. 


24. Thường xuuên mang uỏi lót, b† rong kinh, bị dị căn, người nữ uô 
căn, uà bị lạt đực, (tiêu tiểu) chung một khiếu, uà cả người nữ lưỡng căn. 


25. Khởi đầu từ không có hiện tướng, sau khi đã thực hiện, uà cô nào là 
người nữ lưỡng căn, điều nàu là từ phần giản lược ở bên dưới, bệnh cùi, 
bệnh mụt nhọt, bệnh chàm. 

26. Bệnh lao phổi, bệnh động kính, cô là loài người, cô là người nữ, uà 


cô là người được tự do, không thiếu nợ, không là lính của uua, đã được cho 
phép uà hai mươi (tuổi). 


27. Và đầu đủ (ụ bát), cô tên gì, mi sư tế độ của cô tên gì, sau khi hỏi uề 
hai mươi bốn pháp chướng ngạt, là uiệc tu lên bậc trên. 
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28. Vitthayanti ananusittha sanghamaJjJhe tatheva ca, 
upaJJha gaha sanghati uttarantaravasako. 


2o. Samkaccudakasatl ca acikkhitvana pesaye, 
bala asammatekato ya ce pucchantarayIka. 


3o. Ekato upasampanna bhikkhusanghe tatha puna, 
chaya utu divasañca samgIti tayo nIssaye. 


31. Attha akaraniyani kalam sabbattha atthadha,' 
na pavarenti bhikkhuniyo bhikkhusangham tatheva ca. 


32. Kolahalam purebhattam vikale ca kolahalam,? 
uposatham pavaranam savacanTyanuvadanam. 


33. Okasam code sarenti patikkhittam mahesina, 
tatheva bhikkhu bhikkhunI anuññatam mahesina. 


34. Yanam gilanayuttañca yanugghataddhakasika, 
bhikkhu sikkha samanera samaner1 ca balaka.? 


35. Araññe upasakena uddosito upassayam, 
na sammati navakammam nisinnagabbha ekika. 


36. Sagarañca garudhammam paccakkhaya ca sankamn, 
abhivadana kesa ca nakha vanakammana. 


37. Pallankena gilana ca vaccam cunnena vasitam, 
Jantaghare patisote atitthe purIsena ca. 


38.  MahagotamI ayaci anando capI yon1so, 
parisa catasso honti pabba]JJa? JInasasane. 


39. SamvegaJananatthaya saddhammassa ca vuddhiya, 
aturasseva" bhesajJJjam evam buddhena desitam. 


4o. Evam vinita saddhamme matugamapl ittara, 
ta yanti° aceutam thanam yattha gantva na socare ”HI. 


--0oOOO-- 
! attheva - Ma; attha vã - PTS. * pabbajjam - Ma, PTS. 
ˆ kulahalam - Syã. ” aturassã va - Ma, Syã, PTS. 
3 balãya - Ma, PTS; bäliya - Syã. ° vayanti - Ma; tãyanti - PTS. 
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28. Các cô bị bối rốt, khi chưa được giảng dqụ, uà tương tợ ụ như thế ở 
giữa hội chúng, uiệc chọn uị thầu tế độ, ụ hai lớp, thượng , uà ụ nội. 


29. Áo lót, uà uải choàng tắm, sau khi được chỉ dạu, nên bảo đứng (ở 
chỗ kia), u† mỉ ngu dốt, chưa được chỉ định, (đi đến) chung, uà nếu đã hỏi 
các pháp chướng ngạt. 


3o. Cô mỉ đã được tu lên bậc trên ở một phía, ở hội chúng tù khưu như 
thế một lần nữa, bóng nắng, mùa tiết, uà (phân chia) ngàu, uiệc kết tập, ba 
sự nương nhờ. 


31. Tám điêu không nên làm, (bị quá) giờ, ở mọt nơi, (đúng) tám chỗ, 
các tù khưu mi không hành lê Pauarand, uà tương tợ như thế nơi hội 
chúng tù khưu. 


32. Sự lộn xộn, trước bữa ăn, uà lúc tối trời, sự lộn xôn, (đình chỉ) lễ 
Dposatha, lề Pauarang, uiệc khuuên bảo, uiệc cáo tội. 


33. Thỉnh ý (để buộc tộU, quở trách, nhắc nhở đã bị ngăn cấm bởi uị Đại 
An St, tương tợ ụ như thế tù khưu (đối uớu) tỳ khưu mì được cho phép bởi Uị 
Đại An Sĩ. 


34. Xe, bị bệnh, uà được kéo, bị dần xóc bởi xe, chuuện Addhakasi, uị tù 
khưu, Uu† m1 tu tập sự, u† sa dị, u† sq dĩ T1, 0à U† m1 ngu đốt. 


35. Ở trong rừng, bởi uị nam cư sĩ, kho chứa đồ, căn nhà, không đáp 
ứng (nhu cầu), công trình mới, có bào thai đã hình thành, mỗi một mình. 


36. Và uiệc ngụ chung nhà, tội nặng, sau khi xả bỏ (sự học tập), uà đã 
chuuến sang, uiệc đảnh lê, (cạo) tóc, uà các móng, uiệc băng bó uết thương. 


37. Với thế kiết già, uà uị ni bị bệnh, uiệc đại tiện, uới bột tắm, được tẩm 
hương, ở nhà tăm hơi, ở luồng nước chảu, ở nơi không phải là bãi tắm, uà 
(tằm) uới người nam. 


38. Bà Mahagotami đã thỉnh cầu, uà cả uị Ananda khôn khéo, mà có 
được tứ chúng, uiệc xuất gia trong Giáo Pháp của đấng Chiến Thắng. 


3o. Nhằm sự lợi ích của uiệc sanh khởi sự động tâm uà sự phát triển của 
Chánh Pháp, uí như thuốc men đối uới người bị bệnh, lời đã được đức Phật 
thuuết giảng là như uậu. 


A7 .é^ 


40. Được hướng dẫn như thế uề Chánh Pháp, luôn cả các người nữ 
khác, các cô ấu cũng đạt đến uị thế Bất Tử, là nơi sau khi đi đến thì không 
sầu khổ.” 


-OOOOO-- 
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XIL.PAÑ CASATIKAKKHANDHAKAM 
SAMGITI NIDANAM 


1. Atha kho ayasma mahakassapo bhikkhuũ amantesi: “Ekamidaham 
avuso samayam pavaya kusinaram addhanamagsapatipanno mahata 
bhikkhusanghena saddhim pañcamattehi bhikkhusatehi  Athakhvaham 
avuso magsga okkamma aññatarasmim rukkhamule nisidim. Tena kho pana 
samayena aññataro ajIvako kusinaraya' mandaravapuppham gahetva pavam 
addhanamagsapatipanno hoti. Addasam kho aham avuso tam ajrvakam 
duratova agacchantam. Disvana tam ajwvakam etadavocam: “Apavuso 
amhakam satthãram jãanäsi ti? 'Amavuso janami. Ajja sattahaparinibbuto 
samano øotamo. Tato me Idam mandaravapuppham gahitan ti. 


2. Tatravuso ye te bhikkhu avItaraga, appekacce baha paggayha kandanti. 
Chinnapapatam papatanti/Ó avattanti, vivattanH, “atikhippam bhagava 
parmibbuto, atikhippam sugato parinibbuto, atikhippam cakkhum loke 
antarahitan ”tI. Ye pana te bhikkhu vitaraga te sata sampaJjana adhivasenti: 
“Anicca sankhara tam kutettha labbha ”ti. Athakhvaham avuso te bhikkhu 
etadavocam: “Alam avuso mã socittha. Ma paridevittha. Nanvetam avuso 
bhagavata patigacceva? akkhatam sabbeheva piyehi manapehi nanabhavo 
vinabhavo aññathabhavo? Tam kutettha avuso labbha yantam Jatam bhùũtam 
sankhatam palokadhammam tam vata ma palu]JjI ti netam thanam vIJJatI ”tI. 


3. Tena kho panavuso samayena subhaddo nama vuddhapabbajito 
tassam parisayam nisinno hoti. Atha kho avuso subhaddo vuddhapabbajito 
te bhikkhU etadavoca: “Alam avuso. Ma socittha. Ma paridevittha. Sumutta 
mayam tena mahasamanena. Ủpadduta ca mayam homa “dam vo kappatl, 
Idam vo na kappatI ti. Idani pana mayam yam Icchissama tam karissama, 
yam na Icchissama na tam karIssama ”tI. 


' kusinärayam - Syã. 
ˆ chinnapätam papatanti - Ma; chinnapadäva patanti - Syä. 3 patikacceva - Ma, Syã. 
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XI. CHƯƠNG LIÊN QUAN NĂM TRĂM VỊ: 
DUYÊN KHỞI CỦA VIỆC KẾT TẬP: 


1. Khi ấy, đại đức Mahakassapa đã bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các sư đệ, 
vào lúc ấy ta đang thực hiện cuộc hành trình đường xa từ Pava đi Kusinara 
cùng với đại chúng tỳ khưu có số lượng năm trăm vị tỳ khưu. Này các sư đệ, 
khi ấy ta đã rời đường lộ rồi ngồi xuống ở gốc cây nọ. Vào lúc bấy giờ, có đạo 
sĩ lốa thể nọ sau khi nhận được bông hoa Mandarava ở Kusinara đang thực 
hiện cuộc hành trình đường xa đi Pava. Này các sư đệ, ta đã nhìn thấy vị đạo 
sĩ lõa thể ấy đang đi lại từ đàng xa, sau khi nhìn thấy ta đã nói với vị đạo sĩ 
lõa thể ấy điều này: “Này đạo hữu, đạo hữu có biết bậc Đạo Sư của chúng tôi 
không? 'Ồ đạo hữu, đúng vậy, tôi có biết. Hôm nay Sa-môn Gotama đã Vô 
Dư Niết Bàn được bảy ngày rồi. Do đó, tôi mới có được bông hoa Mandarava 
này.' 


2. Này các sư đệ, tại nơi ấy những tỳ khưu nào chưa đoạn tận ái dục, một 
số các vị đưa tay lên khóc than. Như thân cây bị đốn gãy, các vị ngã xuống lăn 
qua lăn lại (than rằng): “Đức Thế Tôn Vô Dư Niết Bàn quá sớm, đấng Thiện 
Thệ Vô Dư Niết Bàn quá sớm, bậc Hữu Nhãn biến mất ở thế gian quá sớm.” 
Còn những tỳ khưu nào có ái dục đã được đoạn tận, các vị ấy có niệm, có sự 
tỉnh giác thời chấp nhận: “Các Pháp hữu vi là vô thường, bởi vì điều ấy có thể 
xảy ra ở đây.” Này các sư đệ, khi ấy ta đã nói với các tỳ khưu điều này: “Này 
các sư đệ, thôi đi! Chớ có buồn rầu, chớ có than vãn nữa. Này các sư đệ, 
không phải điều ấy đã được đức Thế Tôn khuyến cáo là ngay với tất cả các vật 
thân yêu vừa ý đều có bản chất đa dạng, có bản chất không thật, có bản chất 
thay đổi? Này các sư đệ, bởi vì điều ấy có thể xảy ra ở đây, nghĩa là vật gì 
được sanh lên, tồn tại, rồi bị biến đổi thuận theo pháp thế gian, (nếu nghĩ 
rằng): “Mong sao vật ấy chớ có bị hư hoại,' sự kiện này không thể có được!” 


3. Này các sư đệ, vào lúc bấy giờ có vị xuất gia lúc đã già tên Subhadda 
đang ngồi trong tập thể ấy. Này các sư đệ, khi ấy vị xuất gia lúc đã già 
Subhadda đã nói với các tỳ khưu ấy điều này: “Này các vị, thôi đi! Chớ có 
buồn rầu, chớ có than vấn nữa. Chúng ta được hoàn toàn thoát khỏi vị đại 
Sa-môn ấy rồi. Và chúng ta đã bị làm khó khăn rằng: “Điều này được phép 
cho các ngươi, điều này không được phép cho các ngươi.` Giờ đây, điều gì 
chúng ta thích chúng ta sẽ làm điều ấy, điều gì chúng ta không thích chúng ta 
sẽ không làm điều ấy.” 
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Handa mayam avuso dhammañca vinayañca sangayama pure adhammo 
dippati dhammo patibahiyatI, pure avinayo dippati vinayo patibahryatIi, pure 
adhammavadino balavanto honti, dhammavadino dubbala honH, pure 
avinayavadino balavanto honti, vinayavadino dubbala hontI ”ti. 


“[ena hi bhante thero bhikkhu uccinatu ”ti. Atha kho ayasma maha- 
kassapo ekenunani pañca arahantasatanil' uccini. Bhikkhuũ ayasmantam 
mahakassapam etadavocum: “Ayam bhante ayasma anando kiñcapl sekho 
abhabbo chanda dosa moha bhaya agatim gantum. Bahu ca anena bhagavato 
santike dhammo ca vinayo ca parliyatto. Tena hi bhante thero ayasmantampi 
anandam uccinatu ”ti. 


4. Atha kho ayasma mahakassapo ayasmantampl anandam uccIni. Atha 
kho theranam bhikkhuũnam etadahosi: “Kattha nu kho mayam dhammañca 
vinayañca sangayeyyama ”ti? Atha kho theranam bhikkhunam etadahosi: 
“Rajagaham kho mahagocaram pahutasenasanam. Yannuna mayam 
raJagahe vassam vasanta dhammañca vinayañca sangayeyyama. Na aññe 
bhikkhu rajagahe vassam upagaccheyyun ”ti. Atha kho ayasma mahakassapo 
sangham ñapesil: “Sunatu me avuso sangho. Yadi sanghassa pattakallam, 
sangho ImanIl pañca bhikkhusatani sammanneyya rajagahe vassam vasanta? 
dhammañca vinayañca sangayitum. Na aññehi bhikkhuhi raJagahe vassam 
vasItabban ti. Esa ñattI. 


Sunatu me avuso sangho. Sangho Iman1 pañcabhikkhusatan1l sammannati 
rajagahe vassam vasantaˆ dhammañca vinayañca sangaylItum. Na aññchi 
bhikkhuhi raJagahe vassam vasitabban ti. Yassayasmato khamati Imesam 
pañcannam bhikkhusatanam sammuti raJjagahe vassam vasantanan? 
dhammañca vinayañca sangayIitum. Na aññehi bhikkhuhi raJagahe vassam 
vasitabban 'tI, so tunhassa. Yassa nakkhamatl, so bhaseyya. 


Sammatan“ sanghena Iimani pañcabhikkhusatani rajagahe vassam 
vasanta? dhammañca vinayañca sangayItum. Na aññehi bhikkhuhi rajagahe 
vassam vasitabban 't. Khamati sanghassa, tasma tunhI. Evametam 
dharayamI ti. 


! ekenũna pañca-arahantasatäni - Ma, Syã, PTS. ” vasantä - PTS. 
° vasantani - Ma, Syä. * sammata - PTS. 
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Này các sư đệ, vậy chúng ta hãy trùng tụng Pháp và Luật trước khi điều 
phi Pháp phát triển và Pháp bị bỏ quên, trước khi điều phi Luật phát triển và 
Luật bị bỏ quên, trước khi những kẻ nói về phi Pháp trở nên mạnh và những 
người nói về Pháp yếu đi, trước khi những kẻ nói về phi Luật trở nên mạnh 
và những người nói về Luật yếu đi.” 


- “Thưa ngài, chính vì điều ấy xin vị trưởng lão hãy tuyển chọn các tỳ 
khưu.” Khi ấy, đại đức Mahakassapa đã tuyển chọn bốn trăm chín mươi chín 
vị A-la-hán. Các vị tỳ khưu đã nói với đại đức Mahakassapa điều này: - “Thưa 
ngài, vị đại đức Ananda này tuy còn là bậc Hữu Học nhưng không thể nào bị 
chỉ phối bởi tham, bởi sân, bởi si mê, bởi sợ hãi. Và vị này thuộc lòng nhiều 
Pháp và Luật từ đức Thế Tôn. Thưa ngài, chính vì điều ấy xin vị trưởng lão 
hãy tuyển chọn luôn cả đại đức Ananda.” 


4. Khi ấy, đại đức Mahãkassapa đã tuyển chọn luôn cả đại đức Ananda. 
Sau đó, các vị tỳ khưu trưởng lão đã khởi ý điều này: - “Vậy chúng ta có thể 
trùng tụng Pháp và Luật ở nơi nào?” Khi ấy, các vị tỳ khưu trưởng lão đã khởi 
ý điều này: “Thành Rajagaha quả là có khu vực khất thực rộng lớn, có nhiều 
chỗ trú ngụ; hay là chúng ta nên trùng tụng Pháp và Luật trong khi an cư 
mùa mưa ở thành Rajagaha, các tỳ khưu khác không được đi đến an cư mùa 
mưa ở thành Rajagaha?” Sau đó, đại đức Mahakassapa đã thông báo đến hội 
chúng rằng: - “Này các sư đệ, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Nếu là thời 
điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên chỉ định năm trăm vị tỳ khưu 
này để trùng tụng Pháp và Luật trong khi an cư mùa mưa ở thành Rajagaha, 
“các tỳ khưu khác không được an cư mùa mưa ở thành RaJagaha.' Đây là lời 
đề nghi. 


Này các sư đệ, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Hội chúng chỉ định năm 
trăm vị tỳ khưu này để trùng tụng Pháp và Luật trong khi an cư mùa mưa ở 
thành RaJagaha, “các tỳ khưu khác không được an cư mùa mưa ở thành 
Rajagaha.' Vị nào đồng ý việc chỉ định năm trăm vị tỳ khưu này để trùng tụng 
Pháp và Luật trong khi an cư mùa mưa ở thành RaJagaha, “các tỳ khưu khác 
không được an cư mùa mưa ở thành Rajagaha' xin im lặng; vị nào không 
đồng ý có thể nói lên. 


Năm trăm vị tỳ khưu này đã được hội chúng chỉ định để trùng tụng Pháp 
và Luật trong khi an cư mùa mưa ở thành RaJagaha, “các tỳ khưu khác không 
được an cư mùa mưa ở thành RaJagaha.` Sự việc được hội chúng đồng ý nên 
mới 1m lặng, tôi ghi nhận sự việc này là như vậy.” 
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5. Atha kho thera bhikkhu raJagaham agamamsu dhammañca vinayañca 
sangayitum. Atha kho theranam bhikkhunam etadahosi: “Bhagavata kho 
avuso khandaphullapatisankharanam vannitam. Handa mayam avuso 
pathamam masam khandaphullam patisankharoma. MaJjhimam masam 
sannipatitva dhammañca vinayañca sangaylssama ”ti. Atha kho thera 
bhikkhu pathamam masam khandaphullam patisankharimsu. Atha kho 
ayasma anando “sve sannipato, na kho metam patiripam yoham sekho' 
samano sannipatam gaccheyyan tỉ bahudevaratim kayagataya satilya 
viinametva rattiya paccusasamayam “nipajjissamL tỉ kayam avaJJesl.ˆ 
Appattam ca sisam bimbohanam, bhumito ca pada mutta, etasmim antare 
anupadaya asavehI cittam vimucci. Atha kho ayasma anando araha samano 
sannipatam agamasI. 


6. Atha kho ayasma mahakassapo sangham ñapesl: “Sunatu me avuso 
sangho. Yadi sanghassa pattakallam, aham ayasmantam upalim vinayam 
puccheyyan ”ti. Ayasma pi upali sangham ñãpesi: “Sunatu me bhante 
sangho. Yadi sanghassa pattakallam, aham ayasmata mahakassapena 
vinayam puttho vissaJJeyyan ”ti. Atha kho ayasma mahakassapo ayasmantam 
upalim etadavoca: “Pathamam avuso upali paraJIikam kattha paññattan ”ti? 
“Vesalyam bhante ”UH. “Kam arabbha “ti? “Sudinnam kalandaputtam 
arabbha ”tH. “Kismimm vatthusmin ”t? “Methunadhamme ti Atha kho 
ayasma mahakassapo ayasmantam upalm pathamassa pärajikassa 
vatthumpi pucchi, nidanampi pucchi, puggalampi pucchi, paññattimpi 
pucchI, anupaññattimpi pucchi, apattimpi pucchI, anapattimp1 pucch1. 


7. “Dutyampanavuso upali parajikam kattha paññattan ”t? “RaJagahe 
bhante ”ti “Kam arabbha ”ti? “Dhaniyam kumbhakaraputtam arabbha ”ti. 
“Kasmim vatthusmin ”ti? “Adinnadane ”ti. Atha kho ayasma mahakassapo 
ayasmantam upalim dutiyassa parajikassa vatthumpi pucchi, nidanampi 
pucchi, puggalampi pucchi, paññattimpi pucchi, anupaññattimpi pucchi, 
apattimpl pucchi, anapattimpI1 puecchiI. 


! sekkho - Ma, Syã. ° avattesi - Syã. 
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5. Sau đó, các tỳ khưu trưởng lão đã đi đến thành Rajagaha để trùng tụng 
Pháp và Luật. Khi ấy, các tỳ khưu trưởng lão đã bàn bạc điều này: - “Này các 
đại đức, việc sửa chữa chỗ bị hư hỏng đã được đức Thế Tôn khen ngợi. Này 
các đại đức, vậy vào tháng thứ nhất chúng ta hãy sửa chữa những nơi bị hư 
hỏng; vào tháng giữa, chúng ta sẽ tụ họp lại rồi trùng tụng Pháp và Luật.” 
Sau đó vào tháng thứ nhất, các tỳ khưu trưởng lão đã sửa chữa chỗ bị hư 
hỏng. Khi ấy, đại đức Ananda (nghĩ rằng): “Ngày mai là đại hội, việc ta sẽ đi 
đến đại hội khi còn là bậc Hữu Học thật là không thích đáng cho ta!” rồi đã 
trải qua gần trọn đêm với niệm trú ở thân, và trong đêm vào lúc hừng sáng 
(mới khởi ý rằng): “Fa sẽ nằm xuống” rồi nghiêng thân hình. Và vào lúc đầu 
chưa chạm gối, hai chân vừa mới giở lên khỏi mặt đất, và trong khoảng thời 
gian ấy tâm đã được giải thoát khỏi các lậu hoặc không còn chấp thủ. Sau đó, 
đại đức Ananda đã đi đến đại hội, trong khi (đã) là vị A-la-hán. 


6. Khi ấy, đại đức Mahakassapa đã thông báo đến hội chúng rằng: - “Này 
các sư đệ, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Nếu là thời điểm thích hợp cho 
hội chúng, tôi sẽ hỏi đại đức Upali về Luật.” Đại đức Upali cũng đã thông báo 
đến hội chúng rằng: - “Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Nếu là 
thời điểm thích hợp cho hội chúng, khi được đại đức Mahakassapa hỏi về 
Luật tôi sẽ trả lời.” Khi ấy, đại đức Mahakassapa đã hỏi đại đức Upali điều 
này: - “Này sư đệ Upali, điều para7ika thứ nhất đã được quy định ở đâu?” - 
“Thưa ngài, ở Vesali.” - “Liên quan đến ai?” - “Liên quan đến Sudinna con 
trai của Kalanda.” - “Về sự việc gì?” - “Về việc (thực hiện việc) đôi lứa.” Rồi 
đại đức Mahakassapa đã hỏi đại đức Upali về câu chuyện, đã hỏi về nguyên 
do, đã hỏi về nhân sự, đã hỏi về sự quy định, đã hỏi về sự quy định thêm, đã 
hỏi về sự phạm tội, và đã hỏi về sự không phạm tội của điều para7ika thứ 
nhất. 


7. - “Này sư đệ Upali, điều para7ika thứ nhì đã được quy định ở đâu?” - 
“Thưa ngài, ở Rajagaha.” - “Liên quan đến ai?” - “Liên quan đến Dhaniya con 
trai người thợ đồ gốm.” - “Về sự việc gì?” - “Về việc lấy vật không được cho.” 
Rồi đại đức Mahakassapa đã hỏi đại đức Upali về câu chuyện, đã hỏi về 
nguyên do, đã hỏi về nhân sự, đã hỏi về sự quy định, đã hỏi về sự quy định 
thêm, đã hỏi về sự phạm tội, và đã hỏi về sự không phạm tội của điều 
parqjika thứ nhì. 
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“Tatyampanavuso upali parajikam kattha paññattan “ti? “Vesaliyam 
bhante ”ti. “Kam arabbha ”ti? “Sambahule bhikkhu arabbha ”ti? “Kismim 
vatthusmm ”ti? “Manussaviggahe ”ti. Atha kho ayasma maha kassapo 
ayasmantam upalim tatiyassa parajikassa vatthumpi pucchi, nidanampi 
pucchi, puggalampi pucchi, paññattimpi pucchi, anupaññattimpi pucchi, 
apattimpl pucchi, anapattimpI1 puecchiI. 


“Catutthampanavuso upali parajikam kattha paññattan ”ti. “Vesaliyam 
bhante ”ti. “Kam arabbha ”t? “Vagsumudatiriye bhikkhu arabbha ”ti? 
“Kismim vatthusmin ”ti? “Uttarimanussadhamme ”ti. Atha kho ayasma 
mahakassapo ayasmantam upalim catutthassa parajJikassa vatthumpi pucchi, 
nidanampl pucchi, puggalampI pucchi, paññattimpi pucchi, anupaññattimpi 
pucchi, apatimpI pucchi anapatimpi pucchi eteneva upayena 
ubhatovibhange' pucchI, puttho puttho ayasma upall vissajJJesi. 


8. Atha kho ayasma mahakassapo sangham ñapesi: “Sunatu me avuso 
sangho. Yadi sanghassa pattakallam, aham ayasmantam anandam 
dhammam puccheyyan ”ti. Atha kho ayasma anando sangham ñapesl: 
“Sunatu me bhante sangho. Yadi sanghassa pattakallam, aham ayasmata 
mahakassapena dhammam put{tho vissajJjeyyan ”H. Atha kho ayasma 
mahakassapo ayasmantam anandam etadavoca: “Brahmajalam avuso 
ananda kattha bhasitan ”t? “Antara ca bhante raJagaham antaräa ca 
nalandam raJagarake? ambalatthikayan ”ti.) “Kam arabbha ”ti? “Suppiyañca 
parIbbaJakam brahmadattañca manavan ”ti. Atha kho ayasma mahakassapo 
ayasmantam anandam brahmajalassa nidanampI pucchi, puggalampi 
pucch1. 


“Samaññaphalam panavuso ananda kattha bhasian ”ti? “Rajagahe 
bhante Jjivakambavane ”ti. “Kena saddhin ”ti? “Ajatasattuna vedehiputtena 
saddhmn ”ti Atha kho ayasma mahakassapo ayasmantam anandam 
samaññaphalassa nidanampli pucchi, puggalampi pucchi, eteneva upayena 
pañcapl nikaye pucchi, puttho pu{tho ayasma anando vissaJJesl. 


! ubhatovinaye — Sya, PTS. ° rajagãre - Syä. ” ambalatthikãyã ti - Ma, Syã. 
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- “Này sư đệ Upali, điều para7ika thứ ba đã được quy định ở đâu?” - 
“Thưa ngài, ở Vesali.” - “Liên quan đến ai?” - “Liên quan đến nhiều vị tỳ 
khưu.” - “Về sự việc gì?” - “Về việc tước đoạt mạng người.” Rồi đại đức 
Mahakassapa đã hỏi đại đức Upali về câu chuyện, đã hỏi về nguyên do, đã 
hỏi về nhân sự, đã hỏi về sự quy định, đã hỏi về sự quy định thêm, đã hỏi về 
sự phạm tội, và đã hỏi về sự không phạm tội của điều parda/ika thứ ba. 


- “Này sư đệ Upali, điều paraÿika thứ tư đã được quy định ở đâu?” - “Thưa 
ngài, ở Vesali.” - “Liên quan đến ai?” - “Liên quan đến các tỳ khưu ở bờ sông 
Vagsumuda.” - “Về sự việc gì?” - “Về pháp thượng nhân.” Rồi đại đức 
Mahakassapa đã hỏi đại đức Upali về câu chuyện, đã hỏi về nguyên do, đã 
hỏi về nhân sự, đã hỏi về sự quy định, đã hỏi về sự quy định thêm, đã hỏi về 
sự phạm tội, và đã hỏi về sự không phạm tội của điều paraÿ/ika thứ tư. Bằng 
chính phương thức ấy, (đại đức Mahakassapa) đã hỏi về phần Luật Phân Tích 
của cả hai phái (tỳ khưu và tỳ khưu mi). Mỗi khi được hỏi, đại đức Upali đã 
trả lời. 


8. Sau đó, đại đức Mahakassapa đã thông báo đến hội chúng rằng: - “Này 
các sư đệ, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Nếu là thời điểm thích hợp cho 
hội chúng, tôi sẽ hỏi Ananda về Pháp.” Khi ấy, đại đức Ananda đã thông báo 
đến hội chúng rằng: - “Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Nếu là 
thời điểm thích hợp cho hội chúng, khi được đại đức Mahakassapa hỏi về 
Pháp tôi sẽ trả lời.” Rồi đại đức Mahakassapa đã hỏi đại đức Ananda điều 
này: - “Này sư đệ Ananda, kinh Brahmaÿ7ala (Phạm Võng) đã được thuyết ở 
đâu?” - “Thưa ngài, ở nhà nghỉ của vua tại Ambalatthika, ở khoảng giữa 
Rajagaha và Nalanda.” - “Liên quan đến ai?” - “Đến du sĩ ngoại đạo Suppiya 
và thanh niên Brahmadatta.” Rồi đại đức Mahakassapa đã hỏi đại đức 
Ananda về duyên khởi, đã hỏi về nhân sự của kinh Brahmajäla. 


- “Này sư đệ Ananda, kinh Samaññaphala (Sa-môn Quả) đã được thuyết 
ở đâu?” - “Thưa ngài, ở RaJjagaha nơi vườn xoài của dJIvaka.” - “Với a1?” - “Với 
Ajatasattu con trai của Videhi.” Rồi đại đức Mahakassapa đã hỏi đại đức 
Ananda về duyên khởi, đã hỏi về nhân sự của kinh Samaññaphala. Bằng 
chính phương thức ấy, (đại đức Mahakassapa) đã hỏi về năm bộ Kinh. Mỗi 
khi được hỏi, đại đức Ananda đã trả lời. 
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KHUDDANUKHUDDAKASIKKHAPADAKATHA 


9. Atha kho ayasma anando there bhikkhU etadavoca: “Bhagava mam 
bhante parinibbanakale evamaha: “Akankhamano ananda salgho 
mamaccayena khuddanukhuddakami sikkhapadani samuhaneyya”ti. “Pucchi 
pana tvam avuso ananda bhagavantam katamanil pana bhante 
khuddanukhuddakani sikkhapadami ”ti. “Na kho aham bhante bhagavantam 
pucchim, katamanl pana bhante khuddanukhuddakani sikkhapadanl ”ti. 


Ekacce thera evamahamsu: “Cattari parajikani thapetva avasesanl 
khuddanukhuddakani sikkhapadam ”ti. Ekacce thera evamahamsu: “Cattari 
paralkanqi thapetva terasa sanghadisese thapetva  avasesanl 
khuddanukhuddakani sikkhapadam ”ti. Ekacce thera evamahamsu: “Cattari 
paraJikani thapetva terasa sanghadisese thapetva dve aniyate thapetva 
avasesanil khuddanukhuddakan sikkhapadan ”H. Ekacce thera 
evamahamsu: “CattarI parajJikani thapetva terasa sanghadisese thapetva dve 
anyate thapetva timsa nissaggiye pacittiye thapetva avasesanl 
khuddanukhuddakani sikkhapadam ”ti. Ekacce thera evamahamsu: “Cattari 
pAaraJIkani thapetva terasa sanghadisese thapetva dve aniyate thapetva timsa 
nissagølye pacittiye thapetva dvenavuti pacitiye thapetva avasesanl 
khuddanukhuddakani sikkhapadam ”ti. Ekacce thera evamahamsu: “Cattari 
pAaraJikani thapetva terasa sanghadisese thapetva dve aniyate thapetva timsa 
nissagølye pacitiye thapetva dvenavuti pacitiye thapetva cattaro' 
patidesaniye thapetva avasesani khuddanukhuddakani sikkhapadanl ”ti. 


10. Atha kho ayasma mahakassapo sangham ñapesi: “Sunatu me avuso 
sangho. Santamhakam sikkhapadani gihigatani gihmnopi Jananti:? Tdam vo 
samananam sakyaputtiyanam kappatl, Idam vo na kappati ti. Saee mayam 
khuddanukhuddakani sikkhapadani samuhanissama bhavissanti vattaro: 
“Dhumakalikam samanena gotamena savakanam sikkhapadam paññattam. 
Yavimesam sattha atthasi tavime sikkhapadesu sikkhimsu. Yato Imesam 
sattha parinibbuto na danime sikkhapadesu sikkhantr ti. Yadi sanghassa 
pattakallam, sangho apaññatam na paññapeyya, paññattam na 
samucchindeyya, yatha paññattesu sikkhapadesu samadaya vatteyya. Esa 
ñafH1. 


' cattari - PTS. 
° gihigatani gihinopi jãnanti - Ma, Syã; gihigatäni gih1 pi no jãnanti - PTS. 
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GIÁNG VỀ CÁC ĐIỀU HỌC NHÓ NHẶTT VÀ ÍT QUAN TRỌNG: 


9. Sau đó, đại đức Ananda đã nói với các tỳ khưu trưởng lão điều này: - 
“Thưa các ngài, vào thời điểm Vô Dư Niết Bàn đức Thế Tôn đã nói với tôi như 
vầy: Này Ananda, khi ta không còn, hội chúng nếu muốn có thể bỏ đi các 
điều học nhỏ nhặt và ít quan trọng.” - “Này sư đệ Ananda, vậy ngươi có hỏi 
đức Thế Tôn: “Bạch ngài, vậy các điều học nhỏ nhặt và ít quan trọng là các 
điều nào?” không?” - “Thưa các ngài, tôi đã không hỏi đức Thế Tôn: “Bạch 
ngài, vậy các điều học nhỏ nhặt và ít quan trọng là các điều nào?” 


Một số trưởng lão đã nói như vầy: - “Giữ lại bốn điều para7ika, các điều 
còn lại là các điều học nhỏ nhặt và ít quan trọng.” Một số trưởng lão đã nói 
như vầy: - “Giữ lại bốn điều para/ika, giữ lại mười ba điều sanghadisesa, các 
điều còn lại là các điều học nhỏ nhặt và ít quan trọng.” Một số trưởng lão đã 
nói như vầy: - “Giữ lại bốn điều pardaÿika, giữ lại mười ba điều sanghadisesa, 
giữ lại hai điều aniyata, các điều còn lại là các điều học nhỏ nhặt và ít quan 
trọng.” Một số trưởng lão đã nói như vầy: - “Giữ lại bốn điều para7ika, giữ lại 
mười ba điều sanghadisesa, giữ lại hai điều aniydta, giữ lại ba mươi điều 
nissaggiua pacitfiua, các điều còn lại là các điều học nhỏ nhặt và ít quan 
trọng.” Một số trưởng lão đã nói như vầy: - “Giữ lại bốn điều parqjika, giữ lại 
mười ba điều sanghadisesa, giữ lại hai điều aniydfa, giữ lại ba mươi điều 
nissaggiua pacitfiua, giữ lại chín mươi hai điều pacitffiua, các điều còn lại là 
các điều học nhỏ nhặt và ít quan trọng.” Một số trưởng lão đã nói như vầy: - 
“Giữ lại bốn điều pardqjika, giữ lại mười ba điều sanghadisesa, giữ lại hai 
điều anmiuata, giữ lại ba mươi điều missaggiua pacittia, giữ lại chín mươi hai 
điều paciftia, giữ lại bốn điều pafidesamua, các điều còn lại là các điều học 
nhỏ nhặt và ít quan trọng.” 


10. Khi ấy, đại đức Mahakassapa đã thông báo đến hội chúng rằng: - “Này 
các sư đệ, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Có các điều học của chúng ta có 
liên quan đến hàng tại gia và hàng tại gia cũng biết rằng: “Điều này là được 
phép đối với các Sa-môn Thích tử, điều này là không được phép. Nếu chúng 
ta bỏ đi các điều học nhỏ nhặt và ít quan trọng, sẽ có những người nói rằng: 
“Các điều học đã được Sa-môn Gotama quy định cho các đệ tử đến lúc người 
được hỏa táng. Khi nào bậc Đạo Sư của họ còn tồn tại khi ấy họ còn học tập 
các điều học. Bởi vì bậc Đạo Sư của họ đã Vô Dư Niết Bàn nên giờ đây họ 
không còn học tập các điều học nữa. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội 
chúng, hội chúng không nên quy định thêm điều chưa được quy định, không 
nên bỏ đi điều đã được quy định, nên thọ trì và thực hành các điều học theo 
như đã được quy định. Đây là lời đề nghị. 


Si, 
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Sunatu me avuso sangho. Santamhakam sikkhapadani gihigatanl 
g1hI1nopi Jananti: “dam vo samananam sakyaputtiyanam kappat1. Idam vo na 
kappail ''tIỈ. Sace mayam khuddanukhuddakan sikkhapadani 
samuhanissama, bhavissanti vattaro: Dhumakalikam samanena gotamena 
savakanam sikkhapadam paññattam. Yavimesam sattha atthasi tavime 
sikkhapadesu sikkhimsu. Yato Imesam sattha parinibbuto na danime 
sikkhapadesu sikkhanti ti. Sangho apaññattam na paññapeti, paññattam na 
samucchindatl, yatha paññattesu sikkhapadesu samadaya vattati. 
Yassayasmato khamat apaññattassa apaññapana' paññattassa 
asamucchedo, yatha paññattesu sikkhapadesu samadaya vattana, so 
tunhassa. Yassa nakkhamatl, so bhaseyya. 


Sangho apaññattam na paññapeti paññattam na samucchindatli, yatha 
paññattesu sikkhapadesu samadaya vattati. Khamati sanghassa, tasma 
tunhI. Evametam dharayamI ”ti. 


11. Atha kho thera bhikkhU ayasmantam anandam etadavocum: “Idam te 
avuso ananda dukkatam yam tvam bhagavantam na pucchi: “Katamanl pana 
bhante khuddanukhuddakani sikkhapadami ti. Desehi tam dukkatan ”ti. 


“Aham kho bhante asatiyaˆ bhagavantam na pucchim: “Katamanil pana 
bhante khuddanukhuddakani sikkhapadan ti Nahantam dukkatam 
passamIi. ApIicayasmantanam saddhaya desemIi tam dukkatan ”ti. 


“Idampi te avuso ananda dukkatam yam tvam bhagavato vassikasatikam 
akkamitva sibbesi. Desehi tam dukkatan ”ti. 


“Naham kho bhante agaravena bhagavato vassikasatkam akkamitva 
sibbesim. Nahantam dukkatam passami. Apicayasmantanam saddhaya 
desemi tam dukkatan ”ti. 


“Idampi te avuso ananda dukkatam yam tvam matugamehi bhagavato 
sariram pathamam vandapesl. Tasam rodaninam bhagavato sariram 
assukena makkhitam. Desehi tam dukkatan ”Li. 


! appaññattassa appaññapanä - Ma, Syã. ° assatiya - Ma. 
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Này các sư đệ, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Có các điều học của chúng 
ta có liên quan đến hàng tại gia và hàng tại gia cũng biết rằng: “Điều này là 
được phép đối với các Sa-môn Thích tử, điều này là không được phép." Nếu 
chúng ta bỏ đi các điều học nhỏ nhặt và ít quan trọng, sẽ có những người nói 
rằng: “Các điều học đã được Sa-môn Gotama quy định cho các đệ tử đến lúc 
người được hỏa táng. Khi nào bậc Đạo Sư của họ còn tồn tại khi ấy họ còn 
học tập các điều học. Bởi vì bậc Đạo Sư của họ đã Vô Dư Niết Bàn nên giờ 
đây họ không còn học tập các điều học nữa.` Hội chúng không quy định thêm 
điều chưa được quy định, không bỏ đi điều đã được quy định, thọ trì và thực 
hành các điều học theo như đã được quy định. Đại đức nào đồng ý việc không 
quy định thêm điều chưa được quy định, không bỏ đi điều đã được quy định, 
thọ trì và thực hành các điều học theo như đã được quy định xin im lặng; vị 
nào không đồng ý có thể nói lên. 


Hội chúng không quy định thêm điều chưa được quy định, không bỏ đi 
điều đã được quy định, thọ trì và thực hành các điều học theo như đã được 
quy định. Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới 1m lặng, tôi ghi nhận sự 
việc này là như vậy.” 


11. Khi ấy, các tỳ khưu trưởng lão đã nói với đại đức Ananda điều này: - 
“Này sư đệ Ananda, đây là tội dukka{‡a cho ngươi về việc ngươi đã không hỏi 
đức Thế Tôn rằng: “Bạch ngài, vậy các điều học nhỏ nhặt và ít quan trọng là 
các điều nào?” Ngươi hãy trình báo tội dukkatfa ấy.” 


- “Thưa các ngài, vì không lưu ý nên tôi đã không hỏi đức Thế Tôn rằng: 
“Bạch ngài, vậy các điều học nhỏ nhặt và ít quan trọng là các điều nào?" Tôi 
không nhìn thấy tội dukka†a ấy, nhưng vì niềm tin đối với các đại đức tôi xin 
trình báo tội dukka†a ãy.” 


- “Này sư đệ Ananda, đây cũng là tội dukka{a cho ngươi về việc ngươi đạp 
lên y tắm mưa của đức Thế Tôn rồi may. Ngươi hãy trình báo tội dukkat‡a 
ấy.” 


- “Thưa các ngài, không phải vì không kính trọng mà tôi đã đạp lên y tắm 
mưa của đức Thế Tôn rồi may. Tôi không nhìn thấy tội dukka†a ấy, nhưng vì 
niềm tin đối với các đại đức tôi xin trình báo tội dukkafa ấy.” 


- “Này sư đệ Ananda, đây cũng là tội dukka†a cho ngươi về việc ngươi cho 
phép phụ nữ đảnh lễ nhục thân của đức Thế Tôn trước tiên; trong khi họ 
khóc lóc nhục thân của đức Thế Tôn đã bị lấm lem bởi nước mắt. Ngươi hãy 
trình báo tội dukkafa ãy.” 
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“Aham kho bhante “mayima' vikale ahesun t¡ matugamehi bhagavato 
sairam pathamam vandapesimm. Nahantam dukkatam  passamI. 
Aplcayasmantanam saddhaya desemi tam dukkatan ”ti. 


“Idampi te avuso ananda dukkatam yam tvam bhagavata olarike nimitte 
kayIramane olarike obhase kayIramane na bhagavantam yacl: “Titthatu 
bhagava kappam. Titthatu sugato kappam bahuJanahitaya bahuJanasukhaya 
lokanukampaya atthaya hitaya sukhaya devamanussanan ti. Desehi tam 
dukkatan ”ti. 


“Aham kho bhante marena pariyutthitacitto na bhagavantam yacIm: 
“Tithatu bhagava kappam. Tithatu sugato kappam bahuJanahitaya 
bahuJanasukhaya lokanukampaya atthaya hitaya sukhaya devamanussanan 
"“H. Nahantam dukkatam passamI. Apicayasmantanam saddhaya desemIl tam 
dukkatan ”ti. 


“ldampil te avuso ananda dukkatam yam tvam matugamassa 
tathagatappavedite dhammavinaye pabbajjam ussukkam akasi. Desehi tam 
dukkatan ”ti. 


“Aham kho bhante ayam mahapajapati gotami bhagavato matuccha 
apadika posika khirassa dayIka bhagavantam Janettiya kalakataya” thaññam 
pDAyes 'tH matugamassa tathagatappavedie dhammavinaye pabbajjam 
ussukkam akasim. Nahantam dukkatam passami. Apicayasmantanam 
saddhaya desemi tam dukkatan ”Li. 


12. Tena kho pana samayena ayasma purano dakkhinagirismim carikam 
carati mahata bhikkhusanghena saddhim pañcamattehi bhikkhusatehi. Atha 
kho ayasma purano therehi bhikkhuhi dhamme ca vinaye ca samgite 
dakkhinagirismm yathabhirantam vihartva yena rajagaham yena 
veluvanam kalandakanivapo yena thera bhikkhu tenupasankami, 
upasankamitva therehi bhikkhuhi saddhim patisammoditva ekamantam 
nisidi. Ekamantam nisinnam kho ayasmantam puranam thera bhikkhu 
etadavocum: “Therehi avuso purana, dhammo ca vinayo ca samgito. Upehi 
tam samgItin ”ti “Susamgitavuso therehi3 đhammo ca vinayo ca. Apl ca 
yvatheva maya bhagavato sammukha sutam sammukha patiggahitam 
tathevaham dharessamI ti. 


' mãyimäsam - Ma; ˆ kalankatãya - Ma, PTS. 
mã yima - PTS. ” therehi bhikkhnhi - Syã. 
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- “Thưa các ngài, (nghĩ rằng): Những người nữ này không nên ở lại vào 
ban đêm, nên tôi đã cho phép phụ nữ đảnh lễ nhục thân của đức Thế Tôn 
trước tiên. Tôi không nhìn thấy tội dukka†a ấy, nhưng vì niềm tin đối với các 
đại đức tôi xin trình báo tội dukkafa ấy.” 


- “Này sư đệ Ananda, đây cũng là tội dukka‡a cho ngươi về việc trong khi 
được ra dấu hiệu rõ ràng, trong khi được làm biểu hiện rõ rệt bởi đức Thế 
Tôn, ngươi đã không cầu khẩn đức Thế Tôn rằng: “Xin đức Thế Tôn hãy tồn 
tại trọn kiếp, xin đấng Thiện Thệ hãy tồn tại trọn kiếp vì sự lợi ích cho nhiều 
người, vì sự an lạc cho nhiều người, vì lòng bi mãn đối với thế gian, vì sự tấn 
hoá, vì sự lợi ích, vì sự an lạc của chư Thiên và nhân loại. Ngươi hãy trình 
báo tội dukkata ấy.” 


- “Thưa các ngài, vì tâm đã bị Ma Vương ám ảnh nên tôi đã không cầu 
khẩn đức Thế Tôn rằng: “Xin đức Thế Tôn hãy tồn tại trọn kiếp, xin đấng 
Thiện Thệ Tôn hãy tồn tại trọn kiếp vì sự lợi ích cho nhiều người, vì sự an lạc 
cho nhiều người, vì lòng bi mãn đối với thế gian, vì sự tấn hoá, vì sự lợi ích, vì 
sự an lạc của chư Thiên và nhân loại.` Tôi không nhìn thấy tội dukkafa ấy, 
nhưng vì niềm tin đối với các đại đức tôi xin trình báo tội dukkata ấy.” 


- “Này sư đệ Ananda, đây cũng là tội dukka†a cho ngươi về việc ngươi đã 
nỗ lực cho sự xuất gia của phụ nữ trong Pháp và Luật đã được đức Như Lai 
công bố. Ngươi hãy trình báo tội dukkafa ãy.” 


- “Thưa các ngài, (nghĩ rằng): “Bà MahapaJapatI GotamI này là dì ruột của 
đức Thế Tôn, là người chăm sóc, là người nuôi dưỡng, là người cho sữa, khi 
người mẹ ruột qua đời bà đã cho đức Thế Tôn bú sữa' nên tôi đã nõ lực cho 
sự xuất gia của phụ nữ trong Pháp và Luật đã được đức Như Lai công bố. Tôi 
không nhìn thấy tội dukka†a ấy, nhưng vì niềm tin đối với các đại đức tôi xin 
trình báo tội dukkafa ãy.” 


12. Vào lúc bấy giờ, đại đức Purana đi du hành ở Dakkhinagiri' cùng với 
đại chúng tỳ khưu có số lượng năm trăm vị tỳ khưu. Khi ấy, trong lúc Pháp và 
Luật đang được trùng tụng bởi các tỳ khưu trưởng lão, đại đức Purana sau 
khi trú ở Dakkhinagiri theo như ý thích đã đi đến thành Rajagaha, Vel]uvana, 
nơi nuôi dưỡng các con sóc, chỗ các tỳ khưu trưởng lão, sau khi đến đã thân 
thiện chào hỏi các tỳ khưu trưởng lão rồi ngồi xuống một bên. Khi đại đức 
Purana đã ngồi xuống một bên, các tỳ khưu trưởng lão đã nói với đại đức 
Purana điều này: - “Này đại đức Purana, Pháp và Luật đã được trùng tụng 
bởi các vị trưởng lão. Ngươi hãy hành theo sự trùng tụng ấy.” - “Này các đại 
đức, Pháp và Luật đã được các vị trưởng lão trùng tụng một cách tốt đẹp. Tuy 
nhiên, tôi chỉ ghi nhận chính những gì tôi đã được nghe từ miệng và đã được 
thọ lãnh từ miệng của đức Thế Tôn thôi.” 


! Dakkhinägiri là tên của ngọn núi ở phía nam thành Rãjagaha và cũng có nghĩa Việt là 'ngọn 
núi ở phía nam” (ND). 
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BRAHMADANDAKATHÃ 


13. Atha kho ayasma anando there bhikkhuU etadavoca: “Bhagava mam 
bhante parinibbanakale evamaha: “Tenahananda sangho mamaccayena 
channassa bhikkhuno brahmadandam anapetu ”ti. “Pucch1 pana tvam avuso 
ananda bhagavantam katamo ca pana bhante brahmadando ”ti. “Pucchim 
kho aham bhante bhagavantam “katamo pana bhante brahmadando ti. 
“Channo ananda bhikkhu yam Iccheyya tam vadeyya. Bhikkhuhi channo 
bhikkhu neva vattabbo, na ovaditabbo, nanusasitabbo ””ti.' “Tenahavuso 
ananda tvaññeva channassa bhikkhuno brahmadandam anapehi ”ti. 


“Kathaham bhante channassa bhikkhuno brahmadandam anapemi? 
Cando so bhikkhu pharuso ”ti. “Fenahavuso ananda bahukehi bhikkhuhi 
saddhim gacchah1I ”ti. “Evam bhante ”t kho ayasma anando theranam 
bhikkhunam patissutva mahata bhikkhusanghena saddhim pañcamattehi 
bhikkhusatehi navaya kosambimm uJjavi” navaya paccorohitva rañño 
udenassa uyyanassa avidure aññatarasmim rukkhamnle nIs1di. 


14. Tena kho pana samayena raJa udeno uyyane paricareti saddhim 
orodhena. Assosi kho rañño udenassa orodho: “Amhakam kira äcariyo ayyo 
anando uyyanassa avidure aññatarasmim rukkhamule nisinno ”ti. Atha kho 
rañño udenassa orodho raJanam udenam etadavoca: “Amhakam kira deva 
acariyo ayyo anando uyyanassa avidure aññatarasmim rukkhamule nisinno. 
Icchama mayam deva ayyam anandam passitun ”ti. “Tena hi tumhe 
samanam anandam passatha ”ti.° 


Atha kho rañño udenassa orodho yenayasma anando tenupasankami, 
upasankamitva ayasmantam anandam abhivadetva ekamantam nïsidi. 
Ekamantam nisinnam kho raññão udenassa orodham ayasma anando 
dhammiya kathaya sandassesi samadapesi samutteJesi sampahamsesl. Atha 
kho raññão udenassa orodho ayasmata anandena dhammiya kathaya 
sandassito samadapito samuttejito sampahamsito ayasmato anandassa 
pañca-uttarasangasatani padasi. Atha kho rañño udenassa orodho ayasmato 
anandassa bhasitam abhinanditva anumoditva utthayasana ayasmantam 
anandam abhivadetva padakkhinam katva yena raJa udeno tenupasankam. 


! na anusäsitabbo tỉ - Syã. 

ˆ nãvãya ujjavanikaya kosambim ujjavi, nãväya paccorohitvä - Ma; 
navaya gantva kosambim ujjavanikaya navaya paccorohitva - Syã; 
navaya uJJavanikaya kosambiya paccorohitva - PTS. 

3 paricäresi - Ma, PTS; parivarehi - Syä. 

4 . . c 5 Ũ = =.. - 
orodhena pativasati - Sya. tena hi samanam anandam passatha tỉ - Syã. 
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GIẢNG VỀ HÌNH PHẠT PHẠM THIÊN: 


13. Sau đó, đại đức Ananda đã nói với các vị tỳ khưu trưởng lão điều này: 
- “Thưa các ngài, vào thời điểm Vô Dư Niết Bàn đức Thế Tôn đã nói với tôi 
như vầy: “Này Ananda, chính vì điều ấy khi ta không còn, hội chúng hãy áp 
đặt hình phạt Phạm Thiên' đối với tỳ khưu Channa.” - “Này sư đệ Ananda, 
vậy ngươi có hỏi đức Thế Tôn: “Bạch ngài, vậy hình phạt Phạm Thiên là như 
thế nào” không?” - “Thưa các ngài, quả tôi đã hỏi đức Thế Tôn rằng: “Bạch 
ngài, vậy hình phạt Phạm Thiên là như thế nào? “Này Ananda, tỳ khưu 
Channa muốn điều gì thì có thể nói điều ấy, còn các tỳ khưu không được nói 
chuyện, không được nhắc nhở, không được chỉ dạy tỳ khưu Channa.” - “Này 
sư đệ Ananda, chính vì điều ấy chính sư đệ hãy áp đặt hình phạt Phạm Thiên 
đối với tỳ khưu Channa.” 


- “Thưa các ngài, làm thế nào tôi áp đặt hình phạt Phạm Thiên đối với tỳ 
khưu Channa được? VỊ tỳ khưu ấy đữ tợn và thô lõ.” - “Này sư đệ Ananda, 
chính vì điều ấy ngươi hãy đi cùng với nhiều vị tỳ khưu.” - “Thưa các ngài, xin 
vâng.” Rồi đại đức Ananda ngheo theo các tỳ khưu trưởng lão đã cùng với đại 
chúng tỳ khưu có số lượng năm trăm vị tỳ khưu đáp thuyền ngược giòng 
nước đi Kosambi. Sau khi rời thuyền, đại đức Ananda đã ngồi xuống ở gốc 
cây nọ không xa vườn thượng uyển của đức vua Udena. 


14. Vào lúc bấy giờ, đức vua Udena đi dạo quanh tại công viên cùng với 
đám hầu thiếp. Đám hầu thiếp của đức vua Udena đã nghe rằng: “Nghe nói 
giáo thọ sư của chúng ta là ngài Ananda đang ngồi ở gốc cây nọ không xa 
công viên lắm.” Khi ấy, đám hầu thiếp của đức vua Udena đã tâu với đức vua 
Udena điều này: - “Tâu chúa thượng, nghe nói giáo thọ sư của chúng tôi là 
ngài Ananda đang ngồi ở gốc cây nọ không xa công viên lắm. Tâu chúa 
thượng, chúng tôi muốn viếng thăm ngài Ananda.” - “Chính vì điều ấy, các 
khanh hãy thăm viếng Sa-môn Ananda.” 


Sau đó, đám hầu thiếp của đức vua Udena đã đi đến gặp đại đức Ananda, 
sau khi đến đã đảnh lẽ đại đức Ananda rồi ngồi xuống một bên. Khi đám hầu 
thiếp ấy đã ngồi xuống một bên, đại đức Ananda đã chỉ dạy, thức tỉnh, 
khuyến khích, và tạo niềm phấn khởi cho đám hầu thiếp của đức vua Udena 
bằng bài Pháp thoại. Sau đó, khi đã được đại đức Ananda chỉ dạy, thức tỉnh, 
khuyến khích, và tạo niềm phấn khởi bằng bài Pháp thoại, đám hầu thiếp của 
đức vua Udena đã dâng lên đại đức Ananda năm trăm thượng y. Sau đó, khi 
đã được hài lòng và hoan hỷ với lời dạy của đại đức Ananda, đám hầu thiếp 
của đức vua Udena đã từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ đại đức Ananda, hướng 
vai phải nhiễu quanh, rồi trở về lại đức vua Udena. 


! Brahmadanda (hình phạt Phạm Thiên): từ này đã được dịch âm là Phạm Đàn (ND). 
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Addasa kho raja udeno orodham duratova agacchantam. Disvana 
orodham etadavoca: “Api nu tumhe samanam anandam passittha ”L.. 
“Apassimha kho mayam deva ayyam anandan ”ti. “Apl nu tumhe' samanassa 
anandassa kiñãci adattha ”ti. “Adamha kho mayam deva ayyassa anandassa 
pañca-uttarasangasatanI ”ti. RaJa udeno ujjhayati khiyati vipaceti: “Katham 
hi nama samano anando tava bahum cIvaram patiggahessati. Dussavanijjam 
va samano anando karissati paggahikasalam vã pasaressatI ”ti? 


15. Atha kho raJja udeno yenayasma anando tenupasankami, 
upasankamitva ayasmata anandena saddhim sammodi. Sammodaniyam 
katham saraniyamˆ vItisaretva ekamantam nisidi. Ekamantam nisinno kho 
raja udeno ayasmantam anandam etadavoca: “Agama nu khodha? bho 
ananda amhakam orodho ”ti. 

“Agama kho tedha* mahãraja orodho ”ti. 


“ADl pana° bhoto anandassa kiñci adasi ”LI. 
“Adasi kho me maharaJa pañca-uttarasangasatanI ”LI. 


“Kimpana bhavam anando tava bahum cIvaram karissatI ”t1? 
“Ýe pana te° maharaja bhikkhu dubbalacivara tehi saddhim 
samvIbhajJIissamI ”Li. 


“Yani kho pana bho ananda poranakanl dubbalacrvarani tan! katham 
karIssatha ”t? 
“Tan! maharaja uttarattharanam karissama ”Li. 


“VYani pana bho ananda poranakanl uttarattharanani tan! katham 
karissatha ”ui. 
“Tan! maharaJa bhisicchaviyo karissama ”tI. 


“YanI pana' bho ananda poranaka bhisIcchaviyo ta katham karissatha ”ti? 
“Ta maharaJa bhummattharanam karissama ”ti. 


“Yani pana bho ananda poranakani bhummattharanani tan! katham 
karIssatha ”t? 
“Tan! maharaJa padapuñchaniyo karIssama ”LI. 


“Ya pana bho ananda poranaka padapuñchaniyo ta katham karissatha 
”U? 


! api pana tumhe - PTS. * agamãsi kho te idha - Ma; 
° saraniyam - Ma, PTS. agama kho te maharaja orodhoti - Sya. 
Ỷ agata nu khvidha - Ma. ” apica pana - Syã. ° ve te - Ma, Syã, PTS. 
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Đức vua Udena đã nhìn thấy đám hầu thiếp đang đi lại từ đàng xa, sau khi 
nhìn thấy đã nói với đám hầu thiếp điều này: - “Thế các khanh có viếng thăm 
Sa-môn Ananda không vậy?” - “Tâu chúa thượng, chúng tôi đã viếng thăm 
ngài Ananda.” - “Thế các khanh đã dâng vật gì cho Sa-môn Ananda vậy?” - 
“Tâu chúa thượng, chúng tôi đã dâng cho ngài Ananda năm trăm thượng y.” 
Đức vua Udena phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Tại sao Sa-môn Ananda 
lại thọ lãnh quá nhiều y như vậy? Không lẽ Sa-môn Ananda sẽ làm nhà buôn 
vải hay bày ra gian hàng tơ lụa?” 


15. Sau đó, đức vua Udena đã đi đến gặp đại đức Ananda, sau khi đến đã 
bày tỏ sự thân thiện với đại đức Ananda, sau khi trao đổi lời xã giao thân 
thiện đã ngồi xuống một bên. Khi đã ngồi xuống một bên, đức vua Udena đã 
nói với đại đức Ananda điều này: - “Thưa ngài Ananda, có phải đám hầu 
thiếp của chúng tôi đã đến đây?” 

- “Tâu đại vương, đám hầu thiếp của ngài đã đến đây.” 


- “Vậy chớ họ đã dâng vật gì đến ngài Ananda?” 
- “Tâu đại vương, họ đã dâng đến tôi năm trăm thượng y.” 


- “Vậy chớ ngài Ananda sẽ làm gì với nhiều y đến thế?” 
- “Tâu đại vương, các vị tỳ khưu nào có y bị tàn tạ tôi sẽ chia sẻ với các vị 


Z⁄ kià 


ấy. 


- “Thưa ngài Ananda, vậy các vị sẽ làm gì với những y cũ và tàn tạ?” 
- “Tâu đại vương, chúng tôi sẽ dùng chúng làm khăn trải.” 


- “Thưa ngài Ananda, vậy các vị sẽ làm gì với những khăn trải bị cũ đi?” 
- “Tâu đại vương, chúng tôi sẽ dùng chúng làm vải bọc nệm.” 


- “Thưa ngài Ananda, vậy các vị sẽ làm gì với những vải bọc nệm bị cũ đi?” 
- “Tâu đại vương, chúng tôi sẽ dùng chúng làm thảm lót sàn.” 


- “Thưa ngài Ananda, vậy các vị sẽ làm gì với những thảm lót sàn bị cũ 
đi?” 
- “Tâu đại vương, chúng tôi sẽ dùng chúng làm giẻ chùi chân.” 


- “Thưa ngài Ananda, vậy các vị sẽ làm gì với những giẻ chùi chân bị cũ 
đi?” 
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“Ta maharaJa raJoharanam karissama ti. 


“YanI pana bho ananda poranakanl raJoharanani tani katham karIssatha 
”t? 


“Tan! maharaja kottetva cikkhallena madditva paribhandam limpissama 
”H. 


Atha kho raJa udeno “sabbevime samana sakyaputtiya yoniso upanenti. 
Na kulavam' gamentI ti ayasmato anandassa aññanIpi pañca dussasatanl 
padasI. Ayam carahi ayasmato anandassa pathamam cIvarabhikkha° uppa]JI 
cIvarasahassam. 


16. Atha kho ayasma anando yena ghositaramo tenupasankami, 
upasankamitva paññatte asane nisidi. Atha kho ayasma channo yena ayasma 
anando tenupasankami, upasankamitva ayasmantam anandam abhivadetva 
ekamantam nisidi. Ekamantam nisinnam kho ayasmantam channam ayasma 
anando etadavoca: “Sanghena te avuso channa brahmadando anatto ”ti.? 
“Katamo pana bhante ananda brahmadando ”ti?! 


“Ivam avuso channa bhikkhu" yam 1ccheyyasil tam vadeyyasi. Bhikkhuhi 
tvam neva vattabbo na ovaditabbo nanusasitabbo ”ti. “Nanvaham bhante 
ananda hato ettavata yatoham bhikkhuhi neva vattabbo na ovaditabbo 
nanusasitabbo ”ti tattheva mucchito papati.° 


17. Atha kho ayasma channo brahmadandena attIyamano harayamano 
Jigucchamano eko vupakattho appamatto atapI pahiatto viharanto 
nacirasseva yassatthaya kulaputta sammadeva agarasma anagariyam 
pabbajani tadanuttaramn brahmacariyapariyosanam đdittheva dhamme 
sayam abhiãña sacchikatva upasampajja vihasil Khina jJatl, vusitam 
brahmacariyam, katam karanyam naparam Itthattayati abbhaññasl. 
Aññataro ca panayasma channo arahatam ahosl. 


' kulavam - PTS. * brahmadando ãnäpïto ti - Ma. 
° cvarabhikkhä cIvaraparikkhãro - Sya. ” bhikkhu - Syã. 
” anapito tỉ - Ma, PTS. ° bpapato - Ma. 


962 


Tạng Luật - Tiểu Phẩm 2 Chương Liên Quan Năm Trăm Vị 


- “Tâu đại vương, chúng tôi sẽ dùng chúng làm giẻ lau bụI.” 


- “Thưa ngài Ananda, vậy các vị sẽ làm gì với những giẻ lau bụi bị cũ đi?” 


- “Tâu đại vương, chúng tôi sẽ nghiền nhỏ chúng ra trộn với bùn đất rồi 
trét làm bục nền xung quanh.” 


Khi ấy đức vua Udena (khởi ý rằng): “Chính tất cả các Sa-môn Thích tử 
này xử sự 'hợp lý, không phung phí kiểu trưởng giả rồi đã dâng lên đại đức 
Ananda năm trăm xấp vải khác nữa. Như vậy, đây là lần đầu tiên vật thí về y 
đã phát sanh đến đại đức Ananda một ngàn y. 


16. Sau đó, đại đức Ananda đã đi đến tu viện Ghosita, sau khi đến đã ngồi 
xuống ở chỗ ngồi được sắp đặt sẵn. Khi ấy, đại đức Channa đã đi đến gặp đại 
đức Ananda, sau khi đến đã đảnh lễ đại đức Ananda rồi ngồi xuống một bên. 
Khi đại đức Channa đã ngồi xuống một bên, đại đức Ananda đã nói với đại 
đức Channa điều này: - “Này sư đệ Channa, hội chúng đã áp đặt hình phạt 
Phạm Thiên đối với sư đệ.” - “Thưa sư huynh Ananda, vậy hình phạt Phạm 
Thiên là như thế nào?” 


- “Này sư đệ Channa, điều gì sư đệ muốn với các tỳ khưu thì sư đệ có thể 
nói điều ấy. Còn các tỳ khưu chẳng những không được nói chuyện, còn không 
được nhắc nhở, không được giảng dạy sư đệ.” - “Thưa sư huynh Ananda, như 
vậy không phải sư đệ đã bị giết chết hay sao, bởi vì các tỳ khưu chăng những 
không được nói chuyện, còn không được nhắc nhở, không được giảng dạy sư 
đệ nữa?” rồi bị ngất xỉu ngã xuống ngay tại chỗ ấy. 


17. Sau đó, trong khi bị dằn vặt bởi hình phạt Phạm Thiên, trong khi bị 
tủi hổ, trong khi nhờm gớm, đại đức Channa một mình đã tách riêng, rồi 
trong khi sống không bị xao lãng, có sự nõ lực, có sự quyết tâm nên chẳng 
bao lâu sau, ngay trong kiếp hiện tại này, nhờ vào thắng trí của mình đã 
chứng ngộ, đạt đến, và an trú vào mục đích tối thượng ấy của Phạm hạnh, vì 
mục đích này mà những người con trai của các gia đình cao quý rời nhà xuất 
gia một cách chân chánh sống không nhà. VỊ ấy đã biết rằng: “Sự tái sanh đã 
cạn kiệt, Phạm hạnh đã sống, việc cần làm đã làm, không còn gì khác (phải 
làm) đối với bản thể (A-la-hán) này nữa.” Và thêm một vị nữa là đại đức 
Channa đã trở thành vị A-la-hán. 
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Atha kho ayasma channo arahattam patto yenayasma anando 
tenupasankamil, upasankamitva ayasmantam anandam  etadavoca: 
“Patippassambhehi dani' me bhante ananda brahmadandan ti. “Yadaggena 
taya avuso channa arahattam sacchikatam tadaggena te brahmadando 
patippassaddho ”Li. 


Imaya kho pana vinayasamgiiya pañca bhikkhusatani anunani 
anadhikanl ahesum. Tasma ayam vinayasangTtI pañcasatikati? vuccat1 ”Li. 


Pañcasatikakkhandhakam ekadasamam. 
xxxx% 
Imamhi khandhake vatthu tevIsati. 
TASSUDDANAM 


1. _ Parinibbutamhi sambuddhe thero kassapasavhayo 
amantayI bhikkhuganam saddhammamanupalako. 


2. _ Pavayaddhanamaggamhi subhaddena paveditam 
sangayIssama saddhammam adhammo pure dIppati. 


3. _ Ekenunapañcasatam anandampi ca uccIni 
dhammavinayasangTtim vasanto? guhamuttame. 


4. _ Upalim vinayam pucchi suttantanandapanditam 
pitakam ti sangTtim' akamsu Jinasavaka. 


5. _ Khuddanukhuddaka” nãna yatha paññatti vattana 
na pucchi akkamitva ca° vandãpesl na yac1 ca 
pabbajJam matugamassa saddhaya dukkatani me. 


6. _ Purano brahmadandam ca orodha udenena saha 
tava bahu dubbalam ca uttarattharana bhisi. 


7. _ Bhummattharana puñchaniyo raJo ecikkhallamaddana 
sahassacIvaruppaJjJI pathamanandasavhaya. 


8. TajJjito brahmadandena catusaccam apapuni 
vasIbhuta pañcasata tasma pañcasatI 11. 


--0oOOO-- 
' patippassambhehidäni - Syä. ” khuddãnukhuddake - Ma, PTS. 
° pañcasati ti - PTS. ° akkamitvana - Ma; 
” vassanto - PTS. akkamitväpi - Syã; 
* sagTtam - Syã. akkamitva - PTS. 
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Sau đó, khi đã chứng đạt phẩm vị A-la-hán đại đức Channa đã đi đến gặp 
đại đức Ananda, sau khi đến đã nói với đại đức Ananda điều này: - “Thưa sư 
huynh Ananda, hôm nay xin hãy thu hồi hình phạt Phạm Thiên cho đệ.” - 
“Này sư đệ Chamna, kể từ khi sư đệ chứng ngộ phẩm vị A-la-hán, kể từ thời 
điểm ấy hình phạt Phạm Thiên của sư đệ đã được thu hồi.” 


Trong cuộc kết tập về Luật này đã hiện diện năm trăm vị tỳ khưu, không 
thiếu không dư. Do đó, cuộc kết tập về Luật này được gọi là “Liên quan năm 
trăm vị.” 

Chương Liên Quan Năm Trắm VỊ là thứ mười một. 


x*xxxx% 


Trong chương này gồm có hai mươi ba sự kiện. 
TÓM LƯỢC CHƯƠNG NÀY: 
1. Khi đấng Toàn Giác đã Vô Dư Niết Bàn, uị trưởng lão tên Kassapa, 
người bảo uệ chánh Pháp, đã bảo uới nhóm tù khưu rằng: 


2. Trong cuộc hành trình đường xa từ Paua, có điều đã được phát biểu 
bởi Subhadda. Chúng ta hấu trùng tụng Chánh Pháp trước khi phi Pháp 
phát triển. 

3. Năm trăm còn thiếu một, uà uị ấu đã chọn cả Ananda, cuộc kết tập uề 
Pháp uà Luật, trong khi cư trú ở hang động tối thượng. 

4. Vị ấu đã hỏi Upali uề Luật, (đã hỏi) bậc trí Ananda uề Kinh. Các uị đệ 
tử của đống Chiến Thăng đã thực hiện uiệc kết tập Tamn Tạng. 

5. Các điều học nhỏ nhặt uà Ít quan trọng, nhiêu loại, sự thực hành theo 
như sự quụ định, uị đã không hỏi, uà đã đạp lên, đã cho đảnh lê, uà đã 
không cầu khẩn, uiệc xuất gia cho người nữ, các tội dukkat†a của tôi là uì 
niềm tim. 

6. VỊ Purana, uà hình phạt Phạm Thiên, các hầu thiếp cùng uới đức uua 
Udena, như uậu quá nhiêu, uà bị tàn tạ, các khăn trỏi, uà udi bọc nệm. 


7. Các thảm lót sàn, các giẻ chùi chân, lau bụi, trộn uới bùn đất, uị đã 
phát sanh một ngàn ụ lần đầu có tên gọi là Ananda. 


9. Bị sợ hãi bởi hình phạt Phạm Thiên, u† đã đạt được bốn Chân Lú, các 
U† có năng lực là nắm trăm, uì thế gọt là “Năm Trăm VỊ.” 


--OOOOO-- 
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XI. SATTASATIKAKKHANDHAKAM 
PATHAMA BHANAVARAM 


1. Tena kho pana samayena vassasataparinibbute bhagavati vesalika 
vaJjiputaka bhikkhu vesaliyam dasavatthun dipenti: “Kappati 
singilonakappo, kappati dvangulakappo, kappati gamantarakappo, kappati 
avasakappo, kappati  anumatikappo, kappatli acinnakappo, kappati 
amathitakappo, kappati Jalogi patum,! kappati adasakam nisidanam, kappati 
JataruparaJatan ”tI. 


2. Tena kho pana samayena ayasma yaso kakandakaputto vaJjIsu carikam 
caramano yena vesali tadavasari. Tatra sudam ayasma yaso kakandakaputto 
vesaliyam viharati mahavane kutagarasalayam. Tena kho pana samayena 
vesalika vaJJIputtaka bhikkhU tadahuposathe kamsapatim° udakena pũretva 
majjhe bhikkhusanghassa thapetva agatagate? vesalike upasake evam 
vadenti:“ “Dethavuso sanghassa kahapanampil addhampi padampi 
masakarupampl. Bhavissati sanghassa parikkharena karanyan ”ti. Evam 
vutte ayasma yaso kakandakaputto vesalike upasake etadavoca: “Mavuso 
adattha sanghassa kahapanampI addhampi padampi masakarupampi. Na 
kappati samananam sakyaputtiyanam JataruparaJatam. Na sadiyanti samana 
sakyaputtya jJatariparaJatam. Na patiganhant samana sakyaputtiya 
JataruparaJatam. Nikkhittamanisuvanna samana sakyaputtiya, apetaJata- 
ruparaJata ”tI. 


Evampi kho vesalka upasaka ayasmata yasena kakandakaputtena 
vuccamana adamsu yeva sanghassa kahapanampi addhampi padampi 
masakarupampl. Atha kho vesalika vaJjiputtaka bhikkhu tassa rattiya 
accayena tam hiraññam bhikkhaggena? pativimsam° thapetva bhaJesum. 


3. Atha kho vesalika vajjiputtaka bhikkhu ayasmantam yasam 
kakandakaputtam etadavocum: “Eso te avuso yasa hiraññassa patIvimso ”ti. 
“Natthi me avuso hiraññassa patIvimso naham hiraññam sadiyaml ti. 


! Jalogim pãtum - Ma, Syä. * vadanti - Ma. 
“ kamsacatim - Syã. ” bhikkhuggena - Sya. 
” agate - PTS. ° pativisam - Ma; pativisam - Syã, PTS. 
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XII. CHƯƠNG LIÊN QUAN BẢY TRĂM VỊ: 
TỤNG PHẨM THỨ NHẤT: 


1. Vào lúc bấy giờ, khi đức Thế Tôn Vô Dư Niết Bàn được một trăm năm, 
các tỳ khưu dòng dõi Vajji ở Vesali truyền bá trong thành Vesali mười sự việc 
là: “Quy định cất giữ muối trong ống sừng là được phép, quy định hai ngón 
tay là được phép, quy định trong làng là được phép, quy định về chỗ trú ngụ 
là được phép, quy định về sự thỏa thuận là được phép, quy định theo tập 
quán là được phép, quy định chưa được khuấy là được phép, quy định uống 
nước trái cây lên men là được phép, quy định vật lót ngồi không có viền 
quanh là được phép, vàng bạc là được phép.”' 


2. Vào lúc bấy giờ, đại đức Yasa con trai của Kakandaka trong khi du 
hành ở xứ Vajji đã đến trú tại Vesali. Tại nơi đó ở Vesali, đại đức Yasa con 
trai của Kakandaka đã trú tại Mahavana, nơi giảng đường Kut{agara. Vào lúc 
bấy giờ, các tỳ khưu dòng dõi Vajji ở Vesali vào ngày Uposatha sau khi đổ 
đầy nước vào cái chậu đồng rồi đặt ở giữa hội chúng tỳ khưu và nói với các cư 
sĩ ở Vesali đang đi qua lại như vầy: - “Này các đạo hữu, hãy bố thí đến hội 
chúng một kahapana, một nửa (kahapana), một pada, một mmasaka. Hội 
chúng sẽ có việc phải làm về vật dụng.” Khi được nói như vậy, đại đức Yasa 
con trai của Kakandaka đã nói với các cư sĩ ở Vesali điều này: - “Này các đạo 
hữu, chớ có bố thí đến hội chúng một kahapana, một nửa (kahapana), một 
pada, một mmasaka. Vàng bạc không được cho phép đối với các Sa-môn Thích 
tử; các Sa-môn Thích tử không thích thú vàng bạc; các Sa-môn Thích tử 
không thọ nhận vàng bạc; các Sa-môn Thích tử đã từ bỏ ngọc ma-nI và vàng 
ròng, đã xa lìa vàng bạc.” 


Trong khi được đại đức Yasa con trai của Kakandaka nói như vậy, các cư 
sĩ ở Vesali vẫn bố thí đến hội chúng một kahapana, một nửa (kahapana), 
một pada, một mmasaka. Sau đó, vào cuối đêm ấy các tỳ khưu dòng dõi Va]ji ở 
Vesali đã xác định phần chia tùy theo số lượng tỳ khưu rồi đã phân chia số 
tiền vàng ấy. 


Khi ấy, các tỳ khưu dòng dõi Va]jji ở Vesali đã nói với đại đức Yasa con trai 
của Kakandaka điều này: - “Này đại đức Yasa, phần chia tiền vàng này thuộc 
về đại đức.” - “Này các đại đức, phần chia tiền vàng này không thuộc về tôi, 
tôi không thích thú tiền vàng.” 


! Mười sự việc này có ý nghĩa như sau: Được phép cất giữ muối trong ống sừng, được phép 
ăn khi bóng mặt trời đã hai ngón tay, được phép đi vào làng rồi ăn thêm lần nữa, được phép 
hành lễ Ứposatha riêng rẽ, được phép hành sự không đủ tỳ khưu, được phép thực hành theo 
tập quán, được phép uống sữa chua lúc quá ngọ, được phép uống nước trái cây lên men, 
được phép sử dụng vật lót ngồi không có viền quanh, được phép tích trữ vàng bạc (ND). 
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Atha kho vesalka vaJJIiputtaka bhikkhu: “Ayam avuso yaso 
kakandakaputto upasake saddhe pasanne akkosatl, paribhasatil, appasadam 
karoti. Handassa mayam patisaramyakammam karoma ”H, te tassa 
patisaramyakammam akamsu. Atha kho ayasma yaso kakandakaputto 
vesalike vaJJiputtake bhikkhu etadavoca: “Bhagavata avuso paññattam 
patisaramyakammakatassa bhikkhuno anuduto databbo ti. Detha me avuso 
anudutam bhikkhun ”ti. Atha kho vesalika vajjiputtaka bhikkhu ekam 
bhikkhum sammannitva ayasmato yasassa kakandakaputtassa anudutam 
adamsu. 


4. Atha kho ayasma yaso kakandakaputto anudutena bhikkhuna saddhim 
vesalim pavisitva vesalike upasake etadavoca: “Aham kirayasmante upasake 
saddhe pasanne akkosaml, parlbhasami, appasadam karomi, yoham 
adhammam “adhammo tỉ vadami, dhammam “dhammo ti vadami, avinayam 
“avinayo 'ti vadami, vinayam “vinayo ˆtI vadamI. 


Ekamidam avuso samayam bhagava savatthyam viharati Jetavane 
anathapindikassa arame. Tatra kho avuso bhagava bhikkhu amantesi: 
“Cattaro me bhikkhave candimasuriyanam upakkilesa yehi upakkilesehi 
upakkilittha candimasuriya na tapanti na bhasanti na virocanti. Katame 
cattaro? Abbham bhikkhave candimasuriyanam upakkileso yena 
upakkilesena upakkilttha candimasuriya na tapanti na bhasani na 
virocani. Mahika bhikkhave candimasuriyanam upakkileso —pe— 
Dhumarajo bhikkhave candimasuriyanam upakkileso Rahu bhikkhave 
asurindo candimasuriyanam upakkileso —pe— Ime kho bhikkhave cattaro 
candimasuriyanam upakkilesa yehi upakkilesehi upakkilittha candimasuriya 
na tapanti na bhasanti na virocanHi. 


Evameva kho bhikkhave cattarome samanabrahmananam upakkilesayehi 
upakkilesehi upakkilittha eke samanabrahmana na tapanti na bhasanti na 
virocanti. Katame cattaro? Santi bhikkhave eke samanabrahmana suram 
pIvanti, merayam pivanti, suramerayapana appativirata. Ayam bhikkhave 
pathamo samanabrahmananam upakkileso yena upakkilesena upakkilittha 
eke samanabrahmana na tapanti, na bhasanti, na virocanti. 


Puna ca param bhikkhave eke samanabrahmana methunam dhammam 
patsevanti methunadhamma appativirata Ayam bhikkhave dutiyo 
samanabrahmananam upakkileso —pe— 
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Sau đó, các tỳ khưu dòng dõi Vajji ở Vesali (bàn bạc rằng): “Này các đại 
đức, đại đức Yasa con trai của Kakandaka này quở trách, chê bai, làm giảm 
đức tin các cư sĩ có niềm tin đã mộ đạo, vậy chúng ta hãy thực hiện hành sự 
hòa giải đến vị ấy.” Họ đã thực hiện hành sự hòa giải đến vị ấy. Khi ấy, đại 
đức Yasa con trai của Kakandaka đã nói với các tỳ khưu dòng dõi Vajji ở 
Vesali điều này: - “Này các đại đức, đức Thế Tôn đã quy định rằng: “VỊ sứ giả 
cùng đi nên được ban đến vị tỳ khưu thực hiện hành sự hòa giải.` Này các đại 
đức, hãy cho tôi vị tỳ khưu làm sứ giả cùng đi.” Khi ấy, các tỳ khưu dòng dõi 
VaJJi ở Vesali đã chỉ định một vị tỳ khưu và cho làm sứ giả cùng đi với đại đức 
Yasa con trai của Kakandaka. 


4. Sau đó, đại đức Yasa con trai của Kakandaka cùng với vị tỳ khưu là sứ 
giả cùng đi đã vào thành Vesali và đã nói với các cư sĩ ở Vesali điều này: - 
“Nghe nói tôi quở trách, chê bai, làm giảm đức tin quý vị là những cư sĩ có 
niềm tin đã mộ đạo (trong việc) tôi đây nói phi Pháp là: “Phi Pháp,` Pháp là: 
“Pháp,` phi Luật là: “Phi Luật,` Luật là: “Luật.” 


Này các đạo hữu, vào một thuở nọ, đức Thế Tôn ngự tại thành Savatthi, 
Jetavana, tu viện của ông Anathapindika. Này các đạo hữu, ở nơi ấy, đức Thế 
Tôn đã bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, đây là bốn vật làm ô nhiễm 
đối với mặt trăng và mặt trời. Khi bị ô nhiễm bởi những vật làm ô nhiễm này, 
mặt trăng và mặt trời không còn cháy sáng, không còn rực rỡ, không còn chói 
lọi. Bốn vật ấy là gì? Này các tỳ khưu, mây là vật làm ô nhiễm đối với mặt 
trăng và mặt trời. Khi bị ô nhiễm bởi vật làm ô nhiễm này, mặt trăng và mặt 
trời không còn cháy sáng, không còn rực rỡ, không còn chói lọi. Này các tỳ 
khưu, sương mù là vật làm ô nhiễm đối với mặt trăng và mặt trời. —(như 
trên)— Này các tỳ khưu, khói bụi là vật làm ô nhiễm đối với mặt trăng và mặt 
trời. —(như trên)— Này các tỳ khưu, Rahu chúa loài Asura (hiện tượng 
nguyệt và nhật thực) là vật làm ô nhiễm đối với mặt trăng và mặt trời. Này 
các tỳ khưu, đây là bốn vật làm ô nhiễm đối với mặt trăng và mặt trời. Khi bị 
ô nhiễm bởi những vật làm ô nhiễm này, mặt trắng và mặt trời không còn 
cháy sáng, không còn rực rỡ, không còn chói lọi. 


Này các tỳ khưu, tương tợ y như thế đây là bốn điều làm ô nhiễm đối với 
Sa-môn và Bà-la-môn. Khi bị ô nhiễm bởi những điều làm ô nhiễm này, các 
Sa-môn và Bà-la-môn không còn cháy sáng, không còn rực rỡ, không còn 
chói lọi. Bốn điều ấy là gì? Này các tỳ khưu, có những Sa-môn và Bà-la-môn 
uống rượu, uống men say, không chừa bỏ việc uống rượu và men say. Này các 
tỳ khưu, đây là điều làm ô nhiễm thứ nhất đối với Sa-môn và Bà-la-môn. Khi 
bị ô nhiễm bởi điều làm ô nhiễm này, các Sa-môn và Bà-la-môn không còn 
cháy sáng, không còn rực rỡ, không còn chói lọi. 


Này các tỳ khưu, còn có điều khác nữa, có những Sa-môn và Bà-la-môn 
thực hiện việc đôi lứa, không chừa bỏ việc đôi lứa. Này các tỳ khưu, đây là 
điều làm ô nhiễm thứ nhì đối với Sa-môn và Bà-la-môn. —(như trên)— 
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Puna ca param bhikkhave eke samanabrahmana JataruparaJatam 
sadiyanti Jataruparajatapatiggahana appativirata. Ayam bhikkhave tatiyo 
samanabrahmananam upakkileso —pe— 


Puna ca param bhikkhave eke samanabrahmana micchajivena Jivikam 
kappeni micchalva appativirata. Ayam bhikkhave  catuttho 
samanabrahmananam upakkileso —pe— 


Ime kho bhikkhave cattaro samanabrahmananam upakkilesa yehI 
upakkilesehi upakkilittha eke samanabrahmana na tapanti na bhasanti na 
virocani ti.' Idamavocavuso bhagava. Idam vatvana sugato athaparam 
etadavoca sattha: 


“Ragadosaparikkilttha” eke samanabrahmana, 
av]jJa nivuta” posa piyarupabhinandino. 


Suram pivanti merayam patisevanti methunam, 
rajatam Jatarupañca sadiyanti aviddasu. 


Micchajnvena JIvanti eke samanabrahmana, 
ete upakkilesa vutta buddhenadiecabandhuna. 


Yehi upakkileseh1 upakkilittha eke samanabrahmana, 
na tapanti na bhasanti na virocanti“ asuddha saraJa maga.° 


Andhakarena onaddha tanhadasa sanettika, 
vaddhenti katasim ghoram adiyanti punabbhavan ti. 


Evamvadr kiraham ayasmante upasake saddhe pasanne akkosami, 
paribhasamI, appasadam karomIi. Soham° adhammam “adhammo tỉ vadami, 
dhammam “dhammo tỉ vadami, avinayam '“avinayo 'ti vadami, vinayam 
“vinayo tï vadamI. 


5. Ekamidam avuso samayam bhagava rajagahe viharati ve]uvane 
kalandakanivape. Tena kho panavuso samayena” raJantepure raJaparisayam 
sannisinnanam sannipatitanam ayamantara katha udapadi: “Kappati 
samananam  sakyaputtiyanam  Jataruparajatam. Sadiyanti samana 
sakyaputiya Jataruparajatam. Patiganhanti samana sakyaputtya 
JataruparaJatan 'ti. Tena kho panavuso samayena manIicu]ako gamanI tassam 
parIsayam nisinno? hoti. 


! virocanti - Ma, PTS, itisaddo natthi. ” magã migã - Syã. 

° ragadosapariklittha - Ma, Syã. ° voham - Ma. 

Ỷ avijjãnivu{ã - Ma; avijjanTvutä - Syä. ”tena kho pana samayena - Ma. 
* na virocanti - Ma, Syã, PTS nam. ® nisinnako - Syã. 
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Này các tỳ khưu, còn có điều khác nữa, có những Sa-môn và Bà-la-môn 
thích thú vàng bạc, không chừa bỏ việc thọ nhận vàng bạc. Này các tỳ khưu, 
đây là điều làm ô nhiễm thứ ba đối với Sa-môn và Bà-Ìa-môn. —(như trên)— 


Này các tỳ khưu, còn có điều khác nữa, có những Sa-môn và Bà-la-môn 
chấp nhận cuộc sống bằng sự nuôi mạng không chân chánh, không chừa bỏ 
sự nuôi mạng không chân chánh. Này các tỳ khưu, đây là điều làm ô nhiễm 
thứ tư đối với Sa-môn và Bà-la-môn. —(như trên)— 


Này các tỳ khưu, đây là bốn điều làm ô nhiễm đối với Sa-môn và Bà-la- 
môn. Khi bị ô nhiễm bởi những điều làm ô nhiễm này, các Sa-môn và Bà-la- 
môn không còn cháy sáng, không còn rực rỡ, không còn chói lọi.' Này các đạo 
hữu, đức Thế Tôn đã nói điều ấy, đấng Thiện Thệ đã nói điều ấy, rồi bậc Đạo 
Sư còn nói thêm điều này nữa: 


'Có những Sa-môn uà Bà-la-môn bị ô nhiễm bởi đi dục uà sân, là những 
người bị che áng bởi uô mnỉnh, có sự thỏa thích ở các hình dáng đáng uêu. 


Họ uống rượu, rmnen sau, theo đuổi uiệc đôi lứa, thích thú bạc uà uàng, 
họ là những kẻ ngu st tăm tối. 


Có những Sa-môn uà Bà-la-môn sống bằng tà mạng. Những sự ô nhiễm 
nàu đã được nói lên bởi đức Phật, là u† thân quuến của mặt trời. 


Những Sa-môn uà Bà-la-môn đã bị ô nhiễm bởi những ô nhiễm ấu thì 
không còn cháu sáng, không còn rực rỡ, không còn chót lọi, không trong 
sạch, có nhiễm bụti, như là loài thú. 


Bị bao phủ bởi bóng đêm, họ là những nô lệ của tham ái, là những kẻ bị 
(tham đt) dẫn đi, họ làm tăng trưởng nghĩa địa kính hoàng, họ bám lấu sự 
tái sanh lần nữa. 


Có lời nói như vầy: Nghe nói tôi quở trách, chỉ trích, làm giảm đức tin quý 
vị là những cư sĩ có niềm tin, mộ đạo (trong việc) tôi đây nói phi Pháp là: “Phï 
Pháp,` Pháp là: “Pháp, phi Luật là: “Phi Luật,` Luật là: “Luật. 


5. Này các đạo hữu, vào một thuở nọ đức Thế Tôn ngự tại thành 
RaJagaha, Veluvana, nơi nuôi dưỡng các con sóc. Này các đạo hữu, vào lúc 
bấy giờ, trong lúc các hầu cận của đức vua ngồi lại tụ họp với nhau ở nơi hậu 
cung, có câu chuyện qua lại này đã sanh khởi: *Vàng bạc được cho phép đối 
với các Sa-môn Thích tử; các Sa-môn Thích tử thích thú vàng bạc; các Sa- 
môn Thích tử thọ nhận vàng bạc." Này các đạo hữu, vào lúc bấy giờ vị thôn 
trưởng Maniculaka đang ngồi trong nhóm người ấy. 
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Atha kho avuso maniculako gamanI tam parisam etadavoca: “Mã ayyo' 
evam avacuttha. Ña kappati samananam sakyaputtiyanam Jataruparajatam. 
Na sadiyanti samana sakyaputtiya JatariparaJatam. Na patiganhanti samana 
sakyaputtiya JataruparaJatam. Nikkhittamanisuvanna samana sakyaputtiya 
apetaJataruparaJata ti. Asakkhi kho avuso manIiculako gamanI tam parisam 
sañfñapetum. 


6. Atha kho avuso maniculako gamanl tam parisam saññapetva yena 
bhagava tenupasankami, upasankamitva bhagavantam abhivadetva 
ekamantam nisidi. Ekamantam nisinno kho avuso maniculako gamanl 
bhagavantam etadavoca: “ldha bhante raJjantepure rãjaparisayam 
sannisinnanam sannipatitanam ayamantaraˆ katha udapadi: “Kappati 
samananam  sakyaputiyanam  jJataruparajatam. Sadiyani samana 
sakyaputtiya  jJataruparajatam. Patiganhant” samana sakyaputtiya 
Jataruparajatan *ti. Evam vutte aham tam bhante parisam etadavocam: “Ma 
ayyo' evam avacuttha Na kappati samananam sakyaputtiyanam 
JataruparaJatam. Na sadiyanti samana sakyaputtya JjJataruiparaJatam. Na 
patiganhanti samana sakyaputtiya JatariparaJatam. Nikkhittamanisuvanna 
samana sakyaputtiya apetaJataruparajata ti. Asakkhimm kho aham bhante 
tam parisam saññapetum. Kaccaham bhante evam vyakaramano vuttavadi 
ceva bhagavato homi. Na ca bhagavantam abhutena abbhacikkhamI. 
Dhammassa canudhammamf vyakaroml. Na ca koel sahadhammiko 
vadanupato garayham thanam agacchatI ”ti? 


“[agsgha tvam gamanI evam vyakaramano vuttavadI ceva me ahosi.° Ña ca 
mam abhutena abbhacikkhasi. Dhammassa canudhammam vyakarosl. Na 
ca koei sahadhammiko vadanupato garayham thanam agacchati. Na hi 
gamanl kappati samananam sakyaputtiyanam JatarũparaJatam. Na sadiyanti 
samana sakyaputtiya JatarũparaJatam. Na patiganhanti samana sakyaputtiya 
JataruparaJatam. Nikkhittamanisuvanna samana sakyaputtiya apetajata- 
ruparaJata ti. Yassa kho gamanI jJataruparaJatam kappatl, pañcapl tassa 
kamaguna kappanti° Yassa pañcakamaguna kappanti, ekamsenetam” 
gamami dhareyyasi assamanadhammo asakyaputtiyadhammo ti. ApIcaham 
gamanl evam vadami: Tinam tinatthikena pariyesitabbam. Darum? 
darutthikena pariyesitabbam. Sakatam sakatatthikena pariyesitabbam. 
Puriso purisatthikena pariyesitabbo. Natvevaham gamanlI kenacl parlyayena 
JataruparaJatam saditabbam pariyesitabban tï vadamI ti. 


EvamvadT kiraham ayasmante upasake saddhe pasanne akkosami 
paribhasami appasadam karomI. Soham adhammam “adhammo ti vadami, 
dhammam “dhammo tỉ vadamIi, avinayam “avinayo ti vadami, vinayam 
“vinayo ti vadamI. 


! avyã - Ma, Syã. ” vuttavadi ceva me hosi - Syã; 

° ayamantara - Ma. vuttavadI ceva hosi - PTS. 

3 patigganhanti - Ma, Syã. ° pañcapi kãmagunã tassa kappanti - Syã. 
* đhammassa vã anudhammam - PTS. ”ekamsena - PTS. ° đãru - Ma. 
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Này các đạo hữu, khi ấy vị thôn trưởng Maniculaka đã nói với nhóm 
người ấy điều này: “Quý vị chớ có nói như thế. Vàng bạc không được cho 
phép đối với các Sa-môn Thích tử; các Sa-môn Thích tử không thích thú vàng 
bạc; các Sa-môn Thích tử không thọ nhận vàng bạc; các Sa-môn Thích tử đã 
từ bỏ ngọc ma-ni và vàng ròng, đã xa lìa vàng bạc." Này các đạo hữu, vị thôn 
trưởng Maniculaka đã có thể thuyết phục được nhóm người ấy. 


6. Này các đạo hữu, sau đó, khi đã thuyết phục được nhóm người ấy vị 
thôn trưởng Maniculaka đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã đảnh lễ 
đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Này các đạo hữu, khi đã ngồi xuống 
một bên vị thôn trưởng Mapiculaka đã nói với đức Thế Tôn điều này: - “Bạch 
ngài, ở đây trong lúc các hầu cận của đức vua ngồi lại tụ họp với nhau ở nơi 
hậu cung, có câu chuyện qua lại này đã sanh khởi: “Vàng bạc được cho phép 
đối với các Sa-môn Thích tử; các Sa-môn Thích tử thích thú vàng bạc; các Sa- 
môn Thích tử thọ nhận vàng bạc. Bạch ngài, được nói như vậy, con đã nói 
với nhóm người ấy điều này: “Quý vị chớ có nói như thế. Vàng bạc không 
được cho phép đối với các Sa-môn Thích tử; các Sa-môn Thích tử không 
thích thú vàng bạc; các Sa-môn Thích tử không thọ nhận vàng bạc; các Sa- 
môn Thích tử đã từ bỏ ngọc ma-ni và vàng ròng, đã xa lìa vàng bạc.' Bạch 
ngài, con đã có thể thuyết phục được nhóm người ấy. Bạch ngài, trong khi 
nói như thế, có phải con là người đã nói đúng lời của đức Thế Tôn và con 
không vu khống đức Thế Tôn một cách sai trái? Có phải con đã nói theo lý lẽ 
của Giáo Pháp? Và có phải người nào có lời nói hợp với giáo lý, đúng theo 
Giáo Pháp, không rơi vào vị thế bị chê trách?” 


- “Này Thôn trưởng, đúng vậy. Trong khi nói như thế, ngươi là người đã 
nói đúng lời của ta và ngươi không vu khống ta một cách sai trái. Ngươi đã 
nói theo lý lẽ của Giáo Pháp và người nào có lời nói hợp với giáo lý, đúng 
theo Giáo Pháp, không rơi vào vị thế đáng bị chê trách. Này Thôn trưởng, bởi 
vì vàng bạc không được cho phép đối với các Sa-môn Thích tử, các Sa-môn 
Thích tử không thích thú vàng bạc, các Sa-môn Thích tử không thọ nhận 
vàng bạc, các Sa-môn Thích tử đã từ bỏ ngọc ma-ni và vàng ròng, đã xa lìa 
vàng bạc. Này Thôn trưởng, đối với kẻ nào vàng bạc là được phép thì đối với 
kẻ ấy năm phần dục lạc cũng là được phép. Này Thôn trưởng, đối với kẻ nào 
năm phần dục lạc là được phép thì ngươi có thể nắm chắc về điều này là: 
“Không phải là pháp của Sa-môn, không phải là pháp của Thích tử. Này 
Thôn trưởng, và ta còn nói như vầy: Người mong muốn cỏ thì tâm cầu cỏ, 
người mong muốn củi thì tầm cầu củi, người mong muốn xe cộ thì tâm cầu 
xe cộ, người mong muốn đàn ông thì tâm cầu đàn ông. Này Thôn trưởng, 
nhưng ta không có nói rằng: “Bằng bất cứ phương tiện gì, vàng bạc nên được 
thích thú, nên được tầm cầu. 


Có lời nói như vầy: Nghe nói tôi quở trách, chỉ trích, làm giảm đức tin quý 
vị là những cư sĩ có niềm tin, mộ đạo (trong việc) tôi đây nói phi Pháp là: “Phi 
Pháp,' Pháp là: “Pháp, phi Luật là: “Phi Luật,` Luật là: “Luật.' 
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7. Ekamidam avuso samayam bhagava tattheva' rajagahe ayasmantam 
upanandam sakyaputtam arabbha JatariparaJatam patikkhipi sikkhapadam 
ca paññapesl. EvamvadI kiraham ayasmante upasake saddhe pasanne 
akkosami, paribhasamI, appasadam karomI soham adhammam “adhammo ti 
vadami, dhammam “dhammo tỉ vadami, avinayam “avinayo tỉ vadami, 
vinayam “*vinayo tỉ vadamI ”ti. Evam vutte vesalika upasaka ayasmantam 
yasam kakandakaputtam etadavocum: “Ekova bhante ayyo yaso 
kakandakaputto samano sakyaputtiyo. Sabbevime assamana asakyaputtiya. 
Vasatu bhante ayyo yaso kakandakaputto vesaliyam. Mayam ayyassa yasassa 
kakandakaputtassa ussukkam karissama cIvarapIindapatasenasanagilana- 
paccayabhesajJjaparikkharanan ”ti. Atha kho ayasma yaso kakandakaputto 
vesalike upasake saññapetva anudutena bhikkhuna saddhimm aramam 
agamasl. 


8. Atha kho vesalika vajjiputtaka bhikkhu anudutam bhikkhum 
pucchimsu: “Khamapita avuso yasena kakandakaputtena vesalika upasaka 
”tH? “Upasakehi papika no avuso kata.? Ekova yaso kakandakaputto samano 
sakyaputtiyo kato. Sabbeva mayam assamana asakyaputtiya kata ”H. 


Atha kho vesalika vaJjiputtaaka bhikkhu: “Ayam avuso yaso 
kakandakaputto amhehi asammato gihmnam pakasesil. Handassa mayam 
ukkhepaniyakammam karoma ”ti. Te tassa ukkhepaniyakammam kattukama 
sannipatisum. Atha kho ayasma yaso kakandakaputto vehasam 
abbhuggantva kosambiyam paccutthasl Atha kho ayasma yaso 
kakandakaputto paveyyakanañca? avantidakkhinapathakanañca 
bhikkhunam santike dutam paähesi “Agacchantu ãyasmanta imam 
adhikaranam adiyissama, pure' adhammo dippati dđhammo patibahiyati, 
avinayo dippati vinayo patIbahiryati, pure adhammavadino balavanto honti 
dhammavadino dubbala honti, avinayavadino balavanto honti vinayavadino 
dubbala honti ”ti. Tena kho pana samayena ayasma sambhuto sanavasl 
ahogange pabbate pativasati. Atha kho ayasma yaso kakandakaputto yena 
ahoganga pabbato yenayasma sambhuto sanavas tenupasankami, 
upasankamitva ayasmantamn  sambhutam  sanavasim abhivadetva 
ekamantam nisidi. Ekamantam nisinno kho ayasma yaso kakandakaputto 
ayasmantam sambhutam sanavasim etadavoca: 


! tattheva - Ma ũnam. ” pãtheyyakanañca - Syä, PTS. * yãva pure - Syã. 
ˆ npäasakehi papikam no ãvuso katam - Ma, Syã; pãpikam no ãvuso katam - Ma, PTS. 
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7. Này các đạo hữu, vào một thuở nọ, ở ngay chính nơi ấy tại thành 
Rajagaha đức Thế Tôn đã từ chối vàng bạc và quy định điều học có liên quan 
đến đại đức Upananda dòng đõi Sakya. Có lời nói như vầy: “Nghe nói tôi quở 
trách, chỉ trích, làm giảm đức tin quý vị là những cư sĩ có niềm tin, mộ đạo 
(trong việc) tôi đây nói phi Pháp là: “Phi Pháp,` Pháp là: “Pháp, phi Luật là: 
“Phi Luật,` Luật là: “Luật.” Khi được nói như thế, các cư sĩ ở Vesali đã nói với 
đại đức Yasa con trai của Kakandaka điều này: - “Thưa ngài, chỉ có một mình 
ngài đại đức Yasa con trai của Kakandaka là Sa-môn Thích tử, chính tất cả 
các vị kia đều không phải là Sa-môn, không phải là Thích tử. Thưa ngài, xin 
ngài đại đức Yasa con trai của Kakandaka hãy ngụ tại Vesali. Chúng tôi sẽ nỗ 
lực về vật dụng là y phục, đồ ăn khất thực, chỗ trú ngụ, và thuốc men chữa 
bệnh đối với ngài đại đức Yasa con trai của Kakandaka.” Sau đó, khi đã khiến 
cho các cư sĩ ở Vesali nhận thức được, đại đức Yasa con trai của Kakandaka 
với vị tỳ khưu sứ giả cùng đi đã trở về tu viện. 


8. Sau đó, các tỳ khưu dòng dõi VaJJi ở Vesali đã hỏi vị tỳ khưu sứ giả cùng 
đi rằng: - “Này sư đệ, đại đức Yasa con trai của Kakandaka đã yêu cầu các cư 
sĩ ở Vesali thứ lõi chưa vậy?” - “Chúng ta gặp điều xúi quấy với các cư sĩ rồi. 
Chỉ một mình Yasa con trai của Kakandaka được xem là Sa-môn Thích tử. 
Còn chính tất cả chúng ta đã bị xem không phải là Sa-môn, không phải là 
Thích tử.” 


Khi ấy, các tỳ khưu dòng dõi Va]ji ở Vesali (đã bàn bạc rằng): “Này các đại 
đức, Yasa con trai của Kakandaka này chưa được chúng ta chỉ định đã giảng 
giải cho hàng tại gia, vậy chúng ta hãy thực hiện hành sự án treo đối với vị 
ấy.” Họ đã tụ họp lại với ý định thực hiện hành sự án treo đối với vị ấy. Khi 
ấy, đại đức Yasa con trai của Kakandaka đã bay lên không trung và xuất hiện 
ở Kosambi. Sau đó, đại đức Yasa con trai của Kakandaka đã phái sứ giả đi 
đến gặp các tỳ khưu ở Pava, Avanti, và khu vực phía nam (nói rằng): “Xin các 
đại đức hãy đến, chúng ta cần nắm lấy sự tranh tụng này trước khi điều phi 
Pháp phát triển và Pháp bị bỏ quên, trước khi điều phi Luật phát triển và 
Luật bị bỏ quên, trước khi những kẻ nói về phi Pháp trở nên mạnh và những 
người nói về Pháp yếu đi, trước khi những kẻ nói về phi Luật trở nên mạnh 
và những người nói về Luật yếu đi.” Vào lúc bấy giờ, đại đức Sambhũuta 
SanavasIl đang ngụ tại núi Ahoganga. Khi ấy, đại đức Yasa con trai của 
Kakandaka đã đi đến núi Ahoganga gặp đại đức Sambhuta Sanavasl, sau khi 
đến đã đảnh lễ đại đức Sambhuta SanavasI rồi ngồi xuống một bên. Khi đã 
ngồi xuống một bên, đại đức Yasa con trai của Kakandaka đã nói với đại đức 
Sambhuta Sanavasi điều này: 
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“Ime bhante vesalika vajjiputtaka bhikkhuũ vesalyam dasavatthuni 
dipenti: “Kappat singilonakappo, kappati dvangulakappo, kappati 
gamantarakappo, kappati avasakappo, kappatl anumatikappo, kappatI 
acinnakappo, kappati amathitakappo, kappat Jalogl patum,' kappati 
adasakam nisidanam, kappati JatariparaJatan ti. Handa mayam bhante 
Iimam adhikaranam adiyissama?” pure adhammo dippat dhammo 
patlbahryatl, avinayo đippati vinayo patibahryatl, pure adhammavadino 
balavanto honti dhammavadino dubbala honti avinayavadino balavanto 
honti vinayavadino dubbala hontI ”ti. “Evamavuso ”ti kho ayasma sambhuto 
sanaväsI ayasmato yasassa kakandakaputtassa paccassosl. 


9. Atha kho satthimatta paveyyaka? bhikkhu sabbe araññika,° sabbe 
pindapatika, sabbe pamsukulika, sabbe tecIvarika, sabbeva arahanto 
ahogange pabbate sannipatimsu. Attha-astimatta° avanti dakkhinapathaka 
bhkkhu appekacce araññika“° appekacce pIindapatika, appekacce 
pamsukulika, appekacce tecIvarika sabbeva arahanto ahogange pabbate 
sannIpatimsu. 


Atha kho theranam bhikkhunam mantayamananam etadahosi: “ldam 
kho adhikaranam kakkhalañca valañca. Katham nu kho mayam pakkham 
labheyyama yena mayam Imasmim adhikarane balavantatara assama ”ti? 
Tena kho pana samayena ayasma revato soreyye patIvasati bahussuto 
agatagamo dhammadharo vinayadharo matikadharo pandito vyatto medhavi 
laJj]ï kukkuccako sikkhakamo. Atha kho theranam bhikkhunam etadahosi: 
“Ayam kho ayasma revato soreyye pativasat bahussuto agatagamo 
dhammadharo vinayadharo matikadharo pandio vyatto medhavr lajj 
kukkuccako sikkhakamo sace mayam ayasmantam revatam pakkham 
labhissama° evam mayam Imasmim adhikarane balavantatara assama ”tI. 


Assosi kho ayasma revato dibbaya sotadhatuya visuddhaya atikkanta- 
manuskaya theranam bhikkhunan mantayamananam  sutvanassa 
etadahosi: “Idam kho adhikaranam kakkhalañca valañca. Na kho metam 
patirupam yoham evarupe adhikarane osakkeyyam. Idani ca pana te bhikkhu 
agacchissanti. Soham tehi akinno na phasum” gamissami. Yannunaham 
patlgacceva gaccheyyan ”ti. Atha kho ayasma revato soreyya sankassam 
agamasl. 


! Jalogim pãtum - Ma, Syä. ” atthäsTtimattä - Ma, PTS; asitimattã - Syä. 
° adiyama - Syã. ° labheyyama - PTS. 

3 pãtheyyaka - Syã, PTS . 7 na phãsu gamissãmi - Ma; 

* araññakã - Syã, PTS. na phasum viharissamli - Sya. 
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- “Thưa ngài, các tỳ khưu dòng dõi Vajji này ở Vesali truyền bá trong 
thành Vesali mười sự việc: “Quy định cất giữ muối trong ống sừng là được 
phép, quy định hai ngón tay là được phép, quy định trong làng là được phép, 
quy định về chỗ trú ngụ là được phép, quy định về sự thỏa thuận là được 
phép, quy định theo tập quán là được phép, quy định chưa được khuấy là 
được phép, quy định uống nước trái cây lên men là được phép, quy định vật 
lót ngồi không có viền quanh là được phép, vàng bạc là được phép." Thưa 
ngài, vậy chúng ta sẽ nắm lấy sự tranh tụng này trước khi điều phi Pháp phát 
triển và Pháp bị bỏ quên, trước khi điều phi Luật phát triển và Luật bị bỏ 
quên, trước khi những kẻ nói về phi Pháp trở nên mạnh và những người nói 
về Pháp yếu đi, trước khi những kẻ nói về phi Luật trở nên mạnh và những 
người nói về Luật yếu đi.” - “Này đại đức, đúng vậy.” Đại đức Sambhũuta 
Sanavasl đã trả lời đại đức Yasa con trai của Kakandaka. 


o9. Sau đó, các tỳ khưu ở Pava có số lượng sáu mươi vị tất cả là những vị 
sống trong rừng, tất cả là những vị hành hạnh khất thực, tất cả là những vị 
mặc y (may bằng) vải bị quăng bỏ, tất cả là những vị chỉ sử dụng ba y, chính 
tất cả các vị đều là A-la-hán đã tụ hội ở núi Ahoganga. Các tỳ khưu ở Avanti 
và khu vực phía nam có số lượng tám mươi tám vị, một số vị sống trong rừng, 
một số vị hành hạnh khất thực, một số vị mặc y (may bằng) vải bị quăng bỏ, 
một số vị chỉ sử dụng ba y, chính tất cả các vị đều là A-la-hán đã tụ hội ở núi 
Ahoganga. 


Khi ấy, trong lúc các tỳ khưu trưởng lão hội ý, điều này đã khởi lên: 
“Tranh sự này quả là khó khăn và tế nhị. Làm thế nào chúng ta có thể đạt 
được nhóm, nhờ thế trong sự tranh tụng này chúng ta sẽ là lực lượng mạnh 
hơn?” Vào lúc bấy giờ, đại đức Revata ngụ tại Soreyya là vị nghe nhiều, kinh 
điển được truyền thừa, rành rẽ về Pháp, rành rẽ về Luật, rành rẽ về các đầu 
đề, là bậc sáng trí, kinh nghiệm, thông minh, khiêm nhường, có hối hận, ưa 
thích sự học tập. Khi ấy, các tỳ khưu trưởng lão đã khởi ý rằng: “Chính vị đại 
đức Revata này ngụ tại Soreyya là vị nghe nhiều, kinh điển được truyền thừa, 
rành rẽ về Pháp, rành rẽ về Luật, rành rẽ về các đầu đề, là bậc sáng trí, kinh 
nghiệm, thông minh, khiêm nhường, có hối hận, ưa thích sự học tập. Nếu 
chúng ta sẽ đạt được đại đức Revata chung nhóm, như thế trong sự tranh 
tụng này chúng ta sẽ là lực lượng mạnh hơn.” 


Trong khi các tỳ khưu trưởng lão đang hội ý, đại đức Revata nhờ vào 
Thiên nhĩ thông thanh tịnh vượt trội loài người đã nghe được, sau khi nghe 
được đã khởi ý điều này: “Tranh sự này quả là khó khăn và tế nhị. Điều 
không thích đáng cho ta là việc ta lại tránh né các sự tranh tụng như thế này. 
Và rồi đây, các vị tỳ khưu ấy sẽ đi đến, bị lấn cấn bởi các vị ấy, ta đây sẽ đi 
không thoải mái. Hay là ta nên đi trước?” Khi ấy, đại đức Revata từ Soreyya 
đã đi đến Sankassa. 
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10. Atha kho thera bhikkhu soreyyam gantva pucchimsu: “Kaham ayasma 
revato ”ti? Te evamahamsu: “Esayasma revato sankassam gato ”ti. Atha kho 
ayasma revato sankassa kannakujJjam agamasi. Atha kho thera bhikkhU 
sankassam gantva pucchimsu: “Kaham ayasma revato ”ti? Te evamahamsu: 
“Esayasma revato kannakuJJam gato ”ti. Atha kho ayasma revato kannaku]JJa 
udumbaram agamasl  Atha kho thera bhikkhu kannakujlam gantva 
pucchimsu: “Kaham ayasma revato ”ti? Te evamahamsu: “Esayasma revato 
udumbaram gato ”tI. Atha kho ayasma revato udumbara aggalapuram 
agamasi. Atha kho thera bhikkhu udumbaram gantva pucchimsu: “Kaham 
ayasma revato ”ti? Te evamahamsu: “Esayasma revato aggalapuram gato ”tI. 
Atha kho ayasma revato aggalapura sahaJatmm agamasi. Atha kho thera 
bhikkhu aggalapuram gantva pucchimsu: “Kaham ayasma revato ”ti? Te 
evamavamsu: “Esayasma revato sahaJatim gato ”ti. Atha kho thera bhikkhU 
ayasmantam revatam sahajatiya' sambhavesum. 


1lÔỒÖD Atha kho ayasma sambhuto sanavas ayasmantam yasam 
kakandakaputtam etadavoca: “Ayam avuso ayasma revato bahussuto 
agatagamo dhammadharo vinayadharo matikadharo pandito vyatto medhavi 
lajI kukkuccako sikkhakamo sace mayam ayasmantam revatam pañham 
pucchissama patibalo ayasma revato ekeneva pañhena sakalamplI rattim 
viinametum. lIdãni ca panayasma revato antevasikam” sarabhanakam 
bhikkhum ajjhesissati. So tvam tassa bhikkhuno sarabhaññapariyosane 
ayasmantam revatam upasankamitva ImanI dasavatthũni puccheyyasI ”tI. 


“Evam bhante ”t kho ayasma yaso kakandakaputto ayasmato 
sambhutassa sanavasissa paccassosl. Atha kho ayasma revato antevasikam 
sarabhanakam bhikkhum ajjhesi. Atha kho ayasma yaso kakandakaputto 
tassa bhikkhuno sarabhaññapariyosane yenayasma revato tenupasankami, 
upasankamitva ayasmantam revatam abhivadetva ekamantam nïsidi. 
Ekamantam nisinno kho ayasma yaso kakandakaputto ayasmantam revatam 
etadavoeca: 


12. 1. “Kappati bhante singIlonakappo ”tI. “Ko so avuso singilonakappo ”tI. 
“Kappati bhante singina lonam pariharitum, yattha alonikam” bhavissati 
tattha parIbhuñJIissamI ”ti. “Ñavuso kappatI ”tI. 


! sahajãtiyam - Ma. ° antevasim - Syã. 3 alonakam - Ma, PTS. 
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10. Sau đó, các vị tỳ khưu trưởng lão đã đi đến Soreyya hỏi rằng: - “Đại 
đức Revata ở đâu?” Các người ấy đã nói như vầy: - “Vị đại đức Revata ấy đã 
đi Sankassa rồi.” Rồi đại đức Revata từ Sañkassa đã đi Kannakujja. Sau đó, 
các tỳ khưu trưởng lão đã đi đến Sankassa hỏi rằng: - “Đại đức Revata ở 
đâu?” Các người ấy đã nói như vầy: - “VỊ đại đức Revata ấy đã đi Kannakujja 
rồi.” Rồi đại đức Revata từ Kannakujja đã đi Udumbara. Sau đó, các tỳ khưu 
trưởng lão đã đi đến Kannakujja hỏi rằng: - “Đại đức Revata ở đâu?” Các 
người ấy đã nói như vầy: - “VỊ đại đức Revata ấy đã đi Udumbara rồi.” Rồi đại 
đức Revata từ Udumbara đã đi thành phố Agga]a. Sau đó, các tỳ khưu trưởng 
lão đã đi đến Udumbara hỏi rằng: - “Đại đức Revata ở đâu?” Các người ấy đã 
nói như vầy: - “Vị đại đức Revata ấy đã đi thành phố Aggala rồi.” Rồi đại đức 
Revata từ thành phố Aggala đã đi SahaJati. Sau đó, các tỳ khưu trưởng lão đã 
đi đến thành phố Aggala hỏi rằng: - “Đại đức Revata ở đâu?” Các người ấy đã 
nói như vầy: - “VỊ đại đức Revata ấy đã đi Sahajati rồi.” Rồi các tỳ khưu 
trưởng lão đã gặp được đại đức Revata ở SahaJatI. 


11. Khi ấy, đại đức Sambhuta Sanavasl đã nói với đại đức Yasa con trai 
của Kakandaka điều này: - “Này sư đệ, đại đức Revata này là vị nghe nhiều, 
kinh điển được truyền thừa, rành rẽ về Pháp, rành rẽ về Luật, rành rẽ về các 
đầu đề, là bậc sáng trí, kinh nghiệm, thông minh, khiêm nhường, có hối hận, 
ưa thích sự học tập. Nếu chúng ta hỏi đại đức Revata câu hỏi, đại đức Revata 
có khả năng trình bày trọn đêm chỉ với một câu hỏi ấy. Và giờ đây, đại đức 
Revata sẽ gọi vị tỳ khưu đệ tử chuyên đọc tụng về âm từ. Khi chấm dứt phần 
đọc tụng về âm từ của vị tỳ khưu ấy, chính sư đệ nên đi đến gặp đại đức 
Revata và hỏi về mười sự việc ấy.” 


- “Thưa ngài, xin vâng.” Đại đức Yasa con trai của Kakandaka đã trả lời 
đại đức Sambhuta Sanavasl. Khi ấy, đại đức Revata đã gọi vị tỳ khưu đệ tử 
chuyên đọc tụng về âm từ. Vào lúc chấm dứt phần đọc tụng về âm từ của vị tỳ 
khưu ấy, khi ấy đại đức Yasa con trai của Kakandaka đã đi đến gặp đại đức 
Revata, sau khi đến đã đảnh lễ đại đức Revata rồi ngồi xuống một bên. Khi 
đã ngồi xuống một bên, đại đức Yasa con trai của Kakandaka đã nói với đại 
đức Revata điều này: 


12. 1. - “Thưa ngài, quy định cất giữ muối trong ống sừng là được phép?” - 
“Này sư đệ, quy định cất giữ muối trong ống sừng ấy là gì?” - “Thưa ngài, là 
mang theo muối bằng ống sừng (nghĩ rằng): “Ta sẽ thọ dụng vào trường hợp 
(thức ăn) thiếu muối,' có được phép không?” - “Này sư đệ, không được phép.” 
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1. “Kappati bhante dvangulakappo ”ti. “Ko so avuso dvangulakappo ti. 
“Kappati bhante dvangulaya chayaya vitivattaya vikale bhoJanam bhuñjïtun 
ti “Navuso kappatI ”ti. 


11. “Kappati bhante gamantarakappo ”tH. “Ko so avuso gamantara-kappo 
ti. “KappatI bhante “dan! gamantaram gamissamI ti bhuttavina pavarIitena 
anatirittam bhoJanam bhuñjïtun ”ti. “NÑavuso kappati ”L.. 


Là 


1v. “Kappati bhante avasakappo ”ti. “Ko so avuso avasakappo ”ti. “KappatI 
bhante sambahula avasa samanasima nanuposatham katun ”ti. “Nãvuso 
kappatI ”Li. 


v. “Kappati bhante anumatikappo ”H. “Ko so avuso anumatikappo ”H? 
“Kappati bhante vaggena sanghena kammam katum agate bhikkhu 
anuJanissama ”tI.' “NÑavuso kappatI ”ti. 


vi. “Kappati bhante acInnakappo ”t? “Ko so avuso acinnakappo ”H. 
“Kappati bhante “dam me upajJjhayena aJjhaeinnam Idam me acariyena 
ajjhãcinnan ti tam ajjhãcaritun ”ti.? “Acinnakappo kho ävuso ekacco kappati 
ekacco na kappatI ”tI. 


vii. “Kappati bhante amathitakappo ”tl. “Ko so avuso amathitakappo ”H. 
“Kappati bhante yam tam khiram khirabhavam vijahitam asampattam 
dadhibhavam tam bhuttavina? pavaritena anatirittam patun ”ti. “NÑavuso 
kappatI ”LI. 

vi. “Kappati bhante Jalogl patun ”ti.* “Ko so avuso Jalog1 ”ti.° “Kappati 
bhante ya sa sura asutta° asampatta majJabhavam tam patun ”ti. “NÑavuso 
kappatI ”LI. 


1x. “Kappati bhante adasakam nisidanan ”ti. “Navuso kappati ”ti. 
x. “Kappati bhante JatariparaJatan ”ti. “Navuso kappatI ”ti. 


“Ime kho bhante vesalika vajjiputtaka bhikkhuũ vesaliyam Imani 
dasavatthuni dipenti. Handa mayam bhante imam adhikaranam adiyama,” 
pure adhammo dippati dhammo patibahryati, avinayo dippati vinayo 
patibahryati, pure adhammavadino balavanto honti đhammavadino dubbala 
honHi, avinayavadimno balavanto honti vinayavadino dubbala honi ”ti. 
“Evamavuso ”ti kho ayasma revato ayasmato yasassa kakandakaputtassa 
DACCaSSOSI. 


Pathamabhanavaram nitthitam. 


xxxx*% 


! anumãnessämä tỉ - Ma, Syã; anujãnessamä ti - PTS. 
“ iđam me ãcariyena ajjhãcinnam - Ma, PTS, iti saddo natthi. 


3 dadhibhävam bhuttävinä - Syã, PTS. ° vã sã surã ãsutã - Ma, Syã; 
*jalogim pãtun tỉ - Ma, Syä. yã sä surä ãsurãtã - PTS. 
” kã sä ãvuso jalogl tỉ - Ma, Syã. 7 adiyissama - Ma, PTS. 
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1. - “Thưa ngài, quy định hai ngón tay là được phép?” - “Này sư đệ, quy 
định hai ngón tay ấy là gì?” - “Thưa ngài, là thọ dụng vật thực sái giờ khi 
bóng nắng mặt trời (chiếu ở trên đất) đã quá hai ngón tay, có được phép 
không?” - “Này sư đệ, không được phép.” 

11. - “Phưa ngài, quy định trong làng là được phép?” - “Này sư đệ, quy 
định trong làng ấy là gì?” - “Thưa ngài, là vị đã ăn xong, đã ngăn vật thực 
(nghĩ rằng): “Bây giờ, ta sẽ đi vào trong làng” rồi thọ dụng thức ăn không phải 
là còn thừa lại (từ bữa ăn), có được phép không?” - “Này sư đệ, không được 
phép.” 

1v. - “Thưa ngài, quy định về chỗ trú ngụ là được phép?” - “Này sư đệ, quy 
định về chõ trú ngụ ấy là gì?” - “Thưa ngài, là nhiều trú xứ có chung ranh giới 
thực hiện lễ Uposatha riêng biệt, có được phép không?” - “Này sư đệ, không 
được phép.” 

v. - “Thưa ngài, quy định về sự thỏa thuận là được phép?” - “Này sư đệ, 
quy định về sự thỏa thuận ấy là gì?” - “Thưa ngài là thực hiện hành sự với hội 
chúng không đủ số lượng (nghĩ rằng): “Chúng ta sẽ thuyết phục các tỳ khưu 
đi đến, có được phép không?” - “Này sư đệ, không được phép.” 

vi. - “Thưa ngài, quy định theo tập quán là được phép?” - “Này sư đệ, quy 
định theo tập quán ấy là gì?” - “Thưa ngài là (vị nghĩ rằng): “Ðiều này đã được 
thực hành bởi thầy tế độ của ta, điều này đã được thực hành bởi thầy giáo thọ 
của ta” rồi thực hành theo, có được phép không?” - “Này sư đệ, quy định theo 
tập quán có điều được phép, có điều không được phép.” 

vii. - “Thưa ngài, quy định chưa được khuấy là được phép?” - “Này sư đệ, 
quy định chưa được khuấy ấy là gì?” - “Thưa ngài, có loại sữa đã qua khỏi 
trạng thái sữa nhưng chưa đạt đến trạng thái sữa đông, vị đã ăn xong, đã 
ngăn vật thực, uống loại sữa ấy không phải là còn thừa lại (từ bữa ăn), có 
được phép không?” - “Này sư đệ, không được phép.” 

viii. - “Thưa ngài, quy định uống nước trái cây lên men là được phép?” - 
“Này sư đệ, nước trái cây lên men ấy là gì?” - “Thưa ngài, là loại rượu vừa mới 
lên men nhưng chưa đạt đến trạng thái rượu mạnh, uống loại ấy có được 
phép không?” - “Này sư đệ, không được phép.” 

1x. - “Thưa ngài, quy định vật lót ngồi không có viền quanh là được 
phép?” - “Này sư đệ, không được phép.” 

x. - “Thưa ngài, vàng bạc là được phép?” - “Này sư đệ, không được phép.” 


- “Thưa ngài, các tỳ khưu dòng dõi Vajji ấy ở Vesali truyền bá trong thành 
Vesali mười sự việc này. Thưa ngài, chúng ta hãy nắm lấy sự tranh tụng này 
trước khi điều phi Pháp phát triển và Pháp bị bỏ quên, trước khi điều phi 
Luật phát triển và Luật bị bỏ quên, trước khi những kẻ nói về phi Pháp trở 
nên mạnh và những người nói về Pháp yếu đi, trước khi những kẻ nói về phi 
Luật trở nên mạnh và những người nói về Luật yếu đi.” - “Này sư đệ, đúng 
vậy.” Đại đức Revata đã trả lời đại đức Yasa con trai của Kakandaka. 


Dứt tụng phẩm thứ nhất. 


x*xxxx% 
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DUTIYABHANAVARAM 


13. Assosum kho vesalika vaJJiputtaka bhikkhu: “Yaso kira kakandaka- 
putto Imam' adhikaranam adiyitukamo pakkham pariyesati. LabhatIi ca kira 
pakkhan ”ti. Atha kho vesalikanam vaJjiputtakanam bhikkhunam etadahosl: 
“Idam kho adhikaranam kakkhalañca valañca. Kannu kho” mayam pakkham 
labheyyama yena mayam Imasmim adhikarane balavantatara assama ti. 
Atha kho vesalikanam vaJjiputtakanam bhikkhunam etadahosi: “Ayam kho 
ayasma revato bahussuto agatagamo dhammadharo vinayadharo 
matikadharo pandito vyatto medhavi laJji kukkuccako sikkhakamo. Sace 
mayam ayasmantam revatam pakkham labheyyama evam mayam Imasmim 
ađhikarane balavantatara assama ”ti. 


Atha kho vesalika vajjiputtaka bhikkhu pahutam samanakam 
parilkkharam patiyadesum pattampi cIvarampl nisidanampi sucigharampi 
kayabandhanamplI parissavanampi dhammakarakampi. Atha kho vesalika 
vaJJIputtaka bhikkhu tam samanakam parikkharam adaya navaya sahaJatim 
uJJjavimsu. Navaya paccorohitva aññatarasmim rukkhamule bhattavissaggam 
karonl. 


14. Atha kho ayasmato salhassa rahogatassa patisallnassa evam cetaso 
parivitakko udapadi: “Ko nu kho dhammavadino pacInaka va bhikkhu 
paveyyaka va ”ti? Atha kho ayasmato salhassa dhammañca vinayañca” 
paccavekkhantassa etadahosil: “Adhammavadino pacmnaka bhikkhu 
dhammavadino paveyyaka bhikkhu ”ti. Atha kho aññatara suddhavasakayIka 
devata ayasmato salhassa cetasa ceto parIvitakkamaññaya seyyathapl nama 
balava purlso sammiñjitam va baham pasareyya pasaritam va baham 
sammiñJeyya evameva suddhavasesu devesu antarahita ayasmato salhassa 
pamukhe' paturahosi. Atha kho sa devata ayasmantam salham etadavoca: 
“Sadhu sadhu bhante salha, adhammavadino° paemnaka bhikkhu 
dhammavadino” paveyyaka bhikkhu. Tena hi bhante salha, yatha dhammo 
tatha tifthahI ”ti. “Pubbepi caham”? devate etarahi ca yatha dhammo tatha 
thito. Api caham na tava ditthim avikaromi. Appevanama? mam Imasmim 
adhikarane sammanneyya ”tI. 


iđam - Ma. ° sadhu bhante - Ma, PTS. 
ˆ“ kam nu kho - Ma, Syä. ° ađhammavädl - Ma, PTS. 
” vinayañca cetasã paccavekkhantassa - Ma. 7 đhammavädli - Ma, PTS. 
* sammukhe - Ma, Syä,PTS.  ”pubbe caãham Syã, PTS. ° app eva - PTS. 
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TỤNG PHẨM THỨ NHÌ: 


13. Các tỳ khưu dòng đối VaJji ở Vesali đã nghe rằng: “Nghe nói Yasa con 
trai của Kakandaka có ý định nắm lấy sự tranh tụng này nên tầm cầu phe 
nhóm, và nghe nói đã đạt được phe nhóm.” Khi ấy, các tỳ khưu dòng dõi Vajji 
ở Vesali đã khởi ý điều này: “Tranh sự này quả là khó khăn và tế nhị. Người 
nào mà chúng ta có thể đạt được chung nhóm, nhờ thế chúng ta trong sự 
tranh tụng này sẽ là lực lượng mạnh hơn?” Rồi các tỳ khưu dòng dõi Va]ji ở 
Vesali đã khởi ý điều này: “Chính vị đại đức Revata này ngụ tại Soreyya là vị 
nghe nhiều, kinh điển được truyền thừa, rành rẽ về Pháp, rành rẽ về Luật, 
rành rẽ về các đầu đề, là bậc sáng trí, kinh nghiệm, thông minh, khiêm 
nhường, có hối hận, ưa thích sự học tập. Nếu chúng ta có thể đạt được đại 
đức Revata chung nhóm, như thế chúng ta trong sự tranh tụng này sẽ là lực 
lượng mạnh hơn.” 


Khi ấy, các tỳ khưu dòng dõi Vajji ở Vesali đã chuẩn bị nhiều vật dụng cần 
thiết cho Sa-môn là bình bát, y phục, vật lót ngồi, ống đựng kim, dây thắt 
lưng, đồ lược nước, và đồ lọc nước thông thường. Sau đó, các tỳ khưu dòng 
dõi Vajji ở Vesali đã mang theo vật dụng cần thiết cho Sa-môn ấy đáp thuyền 
ngược giòng đi Sahajati. Sau khi rời thuyền, họ thực hiện việc chia phần thức 
ăn ở gốc cây nọ. 


14. Khi ấy, đại đức Salha trong lúc thiền tịnh ở nơi thanh vắng đã có tư 
tưởng suy tầm khởi lên như vầy: “Những ai là người nói đúng Pháp, các tỳ 
khưu ở về hướng Đông hay là các tỳ khưu ở Pava?” Sau đó, đại đức Salha 
trong khi quán xét về Pháp và Luật đã khởi ý điều này: “Các tỳ khưu ở về 
hướng Đông là các vị nói phi Pháp, các tỳ khưu ở Pava là các vị nói đúng 
Pháp.” Khi ấy, có vị Trời nọ ở cõi Tịnh Cư dùng tâm biết được tư tưởng suy 
tầm của đại đức Salha, rồi giống như người đàn ông có sức mạnh có thể duõi 
ra cánh tay đã được co lại, hoặc có thể co lại cánh tay đã được duõi ra, tương 
tợ y như thế, vị ấy đã biến mất giữa chư Thiên ở cối Tịnh Cư và hiện ra trước 
mặt đại đức Salha. Khi ấy, vị Trời ấy đã nói với đại đức Sa]|ha điều này: - 
“Thưa ngài Salha, đúng vậy. Các tỳ khưu ở về hướng Đông là các vị nói phi 
Pháp, các tỳ khưu ở Pava là các vị nói đúng Pháp. Thưa ngài Salha, chính vì 
điều ấy ngài hãy duy trì theo đúng Pháp.” - “Này vị Trời, ngay cả trước đây và 
bây giờ ta luôn duy trì theo đúng Pháp; nhưng ta không bộc lộ quan điểm cho 
đến khi ấy, có lẽ (hội chúng) sẽ chỉ định ta trong sự tranh tụng này.” 
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15. Atha kho vesalika vaJJIputtaka bhikkhu tam samanakam parIkkharam 
adaya yenayasma revato tenupasankamimsu, upasankamitva ayasmantam 
revatam etadavocum: “Patiganhatu bhante thero samanakam parIkkharam 
patampl civarampil nisdanampil sucigharampI kayabandhanampi 
parissavanampi dhammakarakampI ”ti “Alam avuso, paripunnam me 
pattacIvaran ”ti na icch1 patiggahetum. 


Tena kho pana samayena uttaro nama bhikkhu visati vasso ayasmato 
revatassa upatthako hotI. Atha kho vesalika vaJjiputtaka bhikkhu yenayasma 
uttaaro tenupasankamimsu, upasankamitva ayasmantam  uttaram 
etadavocum: “Patiganhatu ayasma uttaro samanakam parikkharam pattampi 
civarampI nisidanampI sucigharampi kayabandhanampi parissavanampi 
dhammakarakampI ”ti. “Alam avuso paripunnam me pattacIvaran ”ti na 
1cchi patIggahetum. 


“Manussa kho avuso uttara, bhagavato samanakam parikkharam 
upanamenti. Sace bhagava patiganhati teneva te attamana honHi' Ño ce 
bhagava patiganhati ayasmato anandassa? upanamenti: “Patiganhatu bhante 
thero samanakam parikkharam, yatha bhagavata patiggahito evameva so” 
bhavissatI ti. Patiganhatu ayasma uttaro samanakam parikkharam. Yatha 
therena patIggahito evameva so bhavissatI ”H. 


16. Atha kho ayasma uttaro vesalikehi vajjiputtakehi bhikkhuhi 
nIippilyamano ekam cIvaram aggahesl. “Vadeyyathavuso yenattho “ti 
“Etakam ayasma uttaro theram vadetu: “Ettakam bhante thero 
sanghamajjhe vadetu: Puratthimesu JjJanapadesu buddha bhagavanto 
uppajJjanti. Dhammavadino pacInaka bhikkhu adhammavadino paveyyaka 
bhkkhu ”tH. “Evamavuso ”t kho ayasma uttaro vesalikanam 
vaJJIputtakanam bhikkhuũnam patissutva yenayasma revato tenupasankami, 
upasankamitva ayasmantam revatam etadavoca: “Ettakam bhante thero 
sanghamajjhe vadetu: “Puratthimesu Janapadesu buddha bhagavanto 
uppaJJjanti. Dhammavadino pacInaka bhikkhu adhammavadino paveyyaka 
bhikkhu ””ti. 


! teneva attamanä honti - Ma. ” evam eso - PTS. ” ettakañca - Ma. 
° ayasmato ca ãnandassa - Syä. * vadeyyätha ãvuso yena attho ti - Ma, Syä. 
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15. Sau đó, các tỳ khưu dòng dõi Vajji ở Vesali sau khi cầm lấy số vật dụng 
cần thiết cho Sa-môn ấy đã đi đến gặp đại đức Revata, sau khi đến đã nói với 
đại đức Revata điều này: - “Thưa ngài, xin trưởng lão hãy nhận lấy vật dụng 
cần thiết cho Sa-môn là bình bát, y phục, vật lót ngồi, ống đựng kim, dây thắt 
lưng, đồ lược nước, và đồ lọc nước thông thường.” - “Này các đại đức, thôi đi. 
Ta đã đầy đủ ba y.” Và đã không muốn thọ nhận. 


Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu được hai mươi năm tên Uttara là thị giả của 
đại đức Revata. Khi ấy, các tỳ khưu dòng đõi Va]ji ở Vesali đã đi đến gặp đại 
đức Uttara, sau khi đến đã nói với đại đức Uttara điều này: - “Xin đại đức 
Uttara hãy nhận lấy vật dụng cần thiết cho Sa-môn là bình bát, y phục, vật 
lót ngồi, ống đựng kim, dây thắt lưng, đồ lược nước, và đồ lọc nước thông 
thường.” - “Này các đại đức, thôi đi. Ta đã đầy đủ ba y.” Và đã không muốn 
thọ nhận. 


- “Này đại đức Uttara, dân chúng thường dâng vật dụng cần thiết cho Sa- 
môn đến đức Thế Tôn. Nếu đức Thế Tôn thọ nhận, chính vì điều ấy họ trở 
nên hoan hỷ. Nếu đức Thế tôn không thọ nhận, họ dâng đến đại đức Ananda: 
“Thưa ngài, xin trưởng lão hãy nhận lấy vật dụng cần thiết cho Sa-môn là 
bình bát, y phục, vật lót ngồi, ống đựng kim, dây thắt lưng, đồ lọc nước, và 
bình đựng nước. Như thế sẽ xem như vật ấy đã được đức Thế Tôn thọ lãnh.” 
Xin đại đức Uttara hãy nhận lấy vật dụng cần thiết cho Sa-môn; như thế sẽ 
xem như vật ấy đã được ngài trưởng lão thọ lãnh.” 


16. Khi ấy, đại đức Uttara bị ép buộc bởi các tỳ khưu dòng dõi Va]ji ở 
Vesali đã nhận lấy một y (nói rằng): - “Này các đại đức, hãy nói lý do về việc 
này.” - “Xin đại đức Uttara hãy nói với ngài trưởng lão chỉ có một điều này: 
“Thưa ngài, xin ngài trưởng lão hãy nói giữa hội chúng chỉ có một điều này: 
Chư Phật Thế Tôn đều sanh lên trong các xứ sở ở hướng đông. Các tỳ khưu ở 
về hướng Đông là các vị nói đúng Pháp, còn các tỳ khưu ở Pava là các vị nói 
phi Pháp.” - “Này các đại đức, được rồi.” Rồi đại đức Uttara nghe theo các tỳ 
khưu dòng dõi Va]ji ở Vesali đã đi đến gặp đại đức Revata, sau khi đến đã nói 
với đại đức Revata điều này: - “Thưa ngài, xin ngài trưởng lão hãy nói giữa 
hội chúng chỉ có một điều này: “Chư Phật Thế Tôn đều sanh lên trong các xứ 
sở ở hướng đông. Các tỳ khưu ở về hướng Đông là các vị nói đúng Pháp, còn 
các tỳ khưu ở Pava là các vị nói phi Pháp.” 
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“Adhamme mam tvam bhikkhu, niyojJesi ”ti thero ayasmantam uttaram 
panamesi. Atha kho vesalika vajJjiputtaka bhikkhuũ ayasmantam uttaram 
etadavocum: “Kim avuso uttaram thero aha ”ti? “Papikam no avuso katam. 
“Adhamme mam tvam bhikkhu niyoJesi 'ti thero mam panamesI ”tI. 


“Nanu tvam ãvuso' vuddho visativassosl "ti. “Amavuso ”ti. “Api ca mayam 
øarunIssayam ganhama t1. 


17. Atha kho sangho tam adhikaranam vinicchinitukamo sannipati. Atha 
kho ayasma revato sangham ñapesi: “Sunatu me avuso sangho. Sace mayam 
Imam adhikaranam Iđha vũpasameyyama? siyapI muladayaka? bhikkhu puna 
kammaya ukkoteyyum. Yadi sanghassa pattakallam, yatthevimam 
adhikaranaam  samuppannam, sangho tatthevimam  adhikaranam 
vupasameyya ti Atha kho thera bhikkhu vesalm agamamsu tam 
adhikaranam vinicchinitukama. 


18. Tena kho pana samayena sabbakaml nama pathavya sanghatthero 
visamvassasatkot upasampadaya ayasmato anandassa saddhivihariko 
vesaliyam pativasati Atha kho ayasma revato ayasmantam sambhutam 
sanavasim etadavoca: “Aham avuso yasmim vihare sabbakami thero viharati 
tam viharam upagacchamIi. So tvam kalasseva ayasmantam sabbakamim 
upasankamitva Imani dasavatthuni puccheyyasl ”ti. “Evambhante ”ti kho 
ayasma sambhuto sanavasI ayasmato revatassa paccassosi. Atha kho ayasma 
revato yasmim vihare sabbakami thero viharati tam viharam upagañchI. 


Gabbhe ayasmato sabbakamissa senasanam paññatam  hoti 
gabbhapamukhe ayasmato revatassa. Atha kho ayasma revato “ayam thero 
mahallako na nipajjal ti na seyyam kappesi. Ayasma sabbakamI “ayam 
bhikkhu agantuko kilanto na nIpaJJatI 'ti na seyyam kappesI. 


! nanu tvam ãvuso uttara - Syã. 3 mũladäyakã - Ma, Syã, PTS. 
° vũpasamessãma - Ma, Syã. * vIsavassasatiko - Ma. 
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- “Này tỳ khưu, ngươi đã xúi giục ta trong việc phi Pháp.” VỊ trưởng lão đã 
đuổi đại đức Uttara đi. Khi ấy, các tỳ khưu dòng dõi Va]ji ở Vesali đã nói với 
đại đức Uttara điều này: - “Này đại đức Uttara, ngài trưởng lão đã nói gì?” - 
“Này các đại đức, chúng ta đã làm điều tâm bậy. Ngài trưởng lão đã đuổi tôi 
đi (nói rằng): “Này tỳ khưu, ngươi đã xúi giục ta trong việc phi Pháp.” 


- “Này đại đức Uttara, không phải đại đức đã thâm niên hai mươi năm rồi 
hay sao?” - “Này các đại đức, đúng vậy. Tuy nhiên, chúng tôi còn giữ sự 
nương nhờ với vị thầy.” 


17. Sau đó, hội chúng có ý muốn phân xử sự tranh tụng ấy đã tụ hội lại. 
Khi ấy, đại đức Revata đã thông báo đến hội chúng rằng: - “Bạch các ngài, xin 
hội chúng hãy lắng nghe tôi. Nếu chúng ta giải quyết sự tranh tụng này ở nơi 
đây, các tỳ khưu là những vị khởi sự có thể nêu lại vấn đề một lần nữa. Nếu là 
thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên giải quyết sự tranh tụng 
này ở ngay tại nơi mà sự tranh tụng này đã sanh khởi.” Sau đó, các tỳ khưu 
trưởng lão có ý muốn phân xử sự tranh tụng ấy đã đi đến Vesali. 


18. Vào lúc bấy giờ, vị trưởng lão của hội chúng trên trái đất có tên 
SabbakamnI đã tu lên bậc trên được một trăm hai mươi năm, là đệ tử của đại 
đức Ananda, đang trú ở Vesali. Khi ấy, đại đức Revata đã nói với đại đức 
Sambhuta Sanavasl điều này: - “Này sư đệ, tôi sẽ đi đến trú xá nơi trưởng lão 
SabbakamI đang trú ngụ; sư đệ đây nên đi đến gặp đại đức Sabbakami vào 
đúng lúc để hỏi về mười sự việc ấy.” - “Thưa ngài, xin vâng.” Đại đức 
Sambhuta Sanavasl đã đáp lại đại đức Revata. Sau đó, đại đức Revata đã đi 
đến trú xá nơi trưởng lão SabbakamI đang trú ngụ. 


Chỗ nằm ngồi của đại đức SabbakamI là được sếp đặt ở phòng trong, còn 
của đại đức Revata ở mặt tiền của phòng trong. Khi ấy, đại đức Revata (nghĩ 
rằng): “Vị trưởng lão cao niên này không nằm nên không nằm xuống. Đại 
đức Sabbakami (nghĩ rằng): “VỊ tỳ khưu vãng lai này đang mệt vẫn không 
nằm rồi đã không nằm xuống. 
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Atha kho ayasma sabbakamiI rattiya paccusasamayam paccutthaya' 
ayasmantam revatam etadavoca: “Katamena tvam bhummiˆ viharena etarahi 
bahulam viharasi ”ti? “Mettaviharena kho aham bhante etarahi bahulam 
viharami ”ti. “Kullakaviharena kira tvam bhummi etarahi bahulam viharasl. 
Kullakaviharo eso? bhummi yadidam metta ”tI. 


“Pubbepi me bhante gihibhutassa acinna metta. Tenaham etarahIpl 
mettaviharena bahulam viharamI. Api ca kho maya cirapattam arahattam. 
Thero pana bhante katamena viharena etarahi bahulam viharai ”ti? 
“Suññata viharena kho aham bhummi etarahi bahulam viharamI ”ti. 


“Mahapurisaviharena kira bhante thero etarahi bahulam viharail. 
Mahapurisaviharo eso bhante yadidam suññatã ”ti. “Pubbepi me bhummi 
gihibhutassa acinna suññata. Tenaham etarahipIl suññataviharena bahulam 
viharamI. Api ca maya cirapattam arahattan ”tH. Ayañcarahi theranam 
bhikkhunam antara katha vippakata. 


1o. Athayasma sambhuto sanavasi tasmim anuppatto hoti“ Atha kho 
ayasma sambhuto sanavasl yenayasma sabbakamr tenupasankaml, 
upasankamitva ayasmantam sabbakamim abhivadetva ekamantam nïsIdi. 
Ekamantam nisinno kho ayasma sambhuto sanavasl ayasmantam 
sabbakamimm etadavoca: “lme bhante vesalka vajjiputtaka bhikkhU 
vesalyam dasavatthun đipenti: “Kappati singillonakappo, kappati 
dvangulakappo, kappat gamantarakappo, kappati avasakappo, kappatI 
anumatikappo, kappati acinnakappo, kappati amathitakappo, kappati Jalogi 
patum, kappati adasakam nisidanam, kappati JataruparaJatan "ti. Therena 
bhante upaJJjhayassa mule bahu dhammo ca vinayo ca pariyatto. Therassa 
bhante dhammañca vinayañca paccavekkhantassa katham hoti? Ke nu kho 
dhammavadino pacInaka va bhikkhu paveyyaka va ”Ll. 


! Daccũsasamayam - PTS. ” heso - Syã. 
“ bhũmi - Ma. * athayasmã sambhũto sãnaväs1 anuppatto hoti - Syä. 
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Sau đó, trong đêm vào lúc hừng sáng, đại đức SabbakamI sau khi đứng 
dậy đã nói với đại đức Revata điều này: - “Này sư đệ mến, hiện nay ngươi 
thường xuyên an trú với sự an trú nào?” - “Thưa ngài, hiện nay tôi thường 
xuyên an trú với sự an trú tâm từ.” - “Này sư đệ mến, nghe nói hiện nay 
ngươi thường xuyên an trú với sự an trú còn nông cạn. Này sư đệ mến, sự an 
trú còn nông cạn ấy tức là tâm từ.” 


- “Thưa ngài, trước đây khi tôi còn là người tại gia, tâm từ đã được thực 
hành. Vì thế, hiện nay tôi thường xuyên an trú với sự an trú tâm từ, hơn nữa 
tôi đã chứng đạt phẩm vị A-la-hán lâu nay. Thưa ngài, hiện nay ngài trưởng 
lão thường xuyên an trú với sự an trú nào?” - “Này sư đệ mến, hiện nay ta 
thường xuyên an trú với sự an trú trạng thái không?” 


- “Thưa ngài, nghe nói hiện nay ngài trưởng lão thường xuyên an trú với 
sự an trú của bậc đại nhân. Thưa ngài, sự an trú của bậc đại nhân ấy tức là 
trạng thái không.” - “Này sư đệ mến, trước đây khi ta còn là người tại gia, 
trạng thái không đã được thực hành. Vì thế, ngay cả bây giờ ta thường xuyên 
an trú với sự an trú trạng thái không, hơn nữa ta đã chứng đạt phẩm vị A-la- 
hán lâu nay.” Lúc bấy giờ, cuộc nói chuyện trao đổi này của hai vị tỳ khưu 
trưởng lão là chưa chấm dứt. 


1o. Rồi đại đức Sambhuta Sanavasi đã ngự đến nơi ấy. Khi ấy, đại đức 
Sambhuta Sanavasl đã đi đến gặp đại đức Sabbakamn, sau khi đến đã đảnh lễ 
đại đức Sabbakaml rồi ngồi xuống một bên. Khi đã ngồi xuống một bên, đại 
đức Sambhuta Sanavasl đã nói với đại đức Sabbakami điều này: - “Thưa ngài, 
các tỳ khưu dòng dõi Va]ji này ở Vesali truyền bá trong thành Vesali mười sự 
việc: “Quy định cất giữ muối trong ống sừng là được phép, quy định hai ngón 
tay là được phép, quy định trong làng là được phép, quy định về chỗ trú ngụ 
là được phép, quy định về sự thỏa thuận là được phép, quy định theo tập 
quán là được phép, quy định chưa được khuấy là được phép, quy định uống 
nước trái cây lên men là được phép, quy định vật lót ngồi không có viền 
quanh là được phép, vàng bạc là được phép.' Thưa ngài, ngài trưởng lão đã 
học tập được nhiều Pháp và Luật ở chân của thầy tế độ; thưa ngài, khi ngài 
trưởng lão quán xét về Pháp và Luật thì khởi ý thế nào? Những ai là người 
nói đúng Pháp, các tỳ khưu ở về hướng Đông hay là các tỳ khưu ở Pava?” 
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“Tayapl kho avuso upajjhayassa mule bahu dhammo ca vinayo ca 
pariyatto. Tuyham panavuso đdhammañca vinayañca paccavekkhantassa 
katham hoti? Ke nu kho dhammavadino pacInaka va bhikkhu paveyyaka va 
”H? “Mayham kho bhante dhammañca vinayañca paccavekkhantassa evam 
hot: “Adhammavadino pacmaka bhikkhuũ dhammavadino paveyyaka 
bhikkhu tí. Apicaham na tava ditthimm avikaromi appeva nama mam 
Imasmim adhikarane sammanneyya ”tI. 


“MayhampI kho avuso dhammañca vinayañca paccavekkhantassa evam 
hoH: “Adhammavadino pacIinaka bhikkhu dhammavadino paveyyaka 
bhikkhu “tí. Apicaham na tava ditthim avikaromi appevanama mam 
1Imasmim adhikarane sammanneyya ”tI. 


2o. Atha kho sangho tam adhikaranam vinicchinitukamo sannIpati. 
Tasmim kho pana adhikarane vinicchiyamane anagganl ceva bhassanl' 
JayanH. Na cekassa bhasitassa attho viãñayatl. Atha kho ayasma revato 
sangham ñapesl: “Sunatu me bhante sangho. Amhakam Imasmim 
adhikarane vinicchiyamane anaggani ceva bhassani jayanti na cekassa 
bhasitassa attho viãñãayatl Yadi sanghassa pattakallam, sangho Imam 
adhikaranam ubbahikaya vupasameyya. Sangho cattaro pacInake bhikkhu 
cattaro paveyyake bhikkhu uceini. PacInakanam bhikkhunam ayasmantañca 
sabbakammm  ayasmantañca salham ayasmantañca khuJjasobhitam 
ayasmantañca vasabhagamikam. Paveyyakanam bhikkhunam ayasmantañca 
revataam ayasmantañca sambhutam sanavasim ayasmantañca yasam 
kakandakaputtam ayasmantañca sumanan ”ti.° 


Atha kho ayasma revato sangham ñapesi: “Sunatu me bhante sangho. 
Amhakam Iimasmim adhikarane vinicchiyamane anaggani ceva bhassani 
Jayanti na cekassa bhasitassa attho viññayatI. Yadi sanghassa pattakallam, 
sangho cattaro pacInake bhikkhu cattaro paveyyake bhikkhu sammanneyya 
ubbahikaya Imam adhikaranam vupasametum. Esa ñatti. 


Sunatutu me bhante sangho. Amhakam Iimasmim adhikarane 
vIinicchiyamane anagganl ceva bhassanI Jayanti na cekassa bhasitassa attho 
viññayatl. Sangho cattaro pacInake bhikkhu cattaro paveyyake bhikkhu 
sammannati ubbahikaya Imam adhikaranam vupasametum. Yassayasmato 
khamati catunnam pacInakanam bhikkhunam catunnam? paveyyakanam 
bhikkhunam sammuti ubbahikaya imam adhikaranam vupasametum, so 
tunhassa. Yassa nakkhamatl, so bhaseyya. 


! anaggãni ceva bhassãni - Ma, PTS; anantani ceva bhassãni - Syã. 
ˆ ayasmantañca sumanam - PTS, itisaddo natthi. 
3 pãcInakãnam catunnam - Syä. 
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- “Này sư đệ, ngươi cũng đã học tập được nhiều Pháp và Luật ở nguồn gốc 
của thầy tế độ; này sư đệ, khi ngươi quán xét về Pháp và Luật thì khởi ý thế 
nào? Những ai là người nói đúng Pháp, là các tỳ khưu ở về hướng Đông hay 
là các tỳ khưu ở Pava?” - “Thưa ngài, khi tôi quán xét về Pháp và Luật thì 
khởi ý như vây: “Các tỳ khưu ở về hướng Đông là các vị nói phi Pháp, các tỳ 
khưu ở Pava là các vị nói đúng Pháp; tuy nhiên tôi không bộc lộ quan điểm 
cho đến khi ấy, có lẽ (hội chúng) sẽ chỉ định tôi trong sự tranh tụng này.” 


- “Này đệ, ngay cả ta khi quán xét về Pháp và Luật cũng khởi ý như vầy: 
“Các tỳ khưu ở về hướng Đông là các vị nói phi Pháp, các tỳ khưu ở Pava là 
các vị nói đúng Pháp; ' tuy nhiên ta không bộc lộ quan điểm cho đến khi ấy, 
có lẽ (hội chúng) sẽ chỉ định ta trong sự tranh tụng này.” 


2o. Sau đó, hội chúng có ý muốn phân xử sự tranh tụng ấy đã tụ hội lại. 
Trong khi sự tranh tụng ấy đang được phân xử, các lời bàn cãi vô bổ được 
sanh lên, và không một lời phát biểu nào được xem là có ý nghĩa. Khi ấy, đại 
đức Revata đã thông báo đến hội chúng rằng: - “Bạch các ngài, xin hội chúng 
hãy lắng nghe tôi. Trong khi sự tranh tụng này của chúng ta đang được xem 
xét, các lời bàn cãi vô bổ được sanh lên, và không một lời phát biểu nào được 
xem là có ý nghĩa. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên 
giải quyết sự tranh tụng này bằng đại biểu. Hội chúng đã chọn bốn vị tỳ khưu 
ở hướng Đông, bốn vị tỳ khưu ở Pava: Đại đức Sabbakamn, đại đức Salha, đại 
đức Ujjasobhita, đại đức Vasabhagamika là (đại biểu) của các tỳ khưu ở 
hướng Đông, đại đức Revata, đại đức Sambhuta Sanavasi, đại đức Yasa con 
trai của Kakandaka, và đại đức Sumana là (đại biểu) của các tỳ khưu ở Pava.” 


Sau đó, đại đức Revata đã thông báo đến hội chúng rằng: - “Bạch các 
ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Trong khi sự tranh tụng này của chúng 
ta đang được xem xét, các lời bàn cãi vô bổ được sanh lên, và không một lời 
phát biểu nào được xem là có ý nghĩa. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội 
chúng, hội chúng nên chỉ định bốn vị tỳ khưu ở hướng Đông, bốn vị tỳ khưu 
ở Pava để giải quyết sự tranh tụng này bằng đại biểu. Đây là lời đề nghị. 


Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Trong khi sự tranh tụng 
này của chúng ta đang được xem xét, các lời bàn cãi vô bổ được sanh lên, và 
không một lời phát biểu nào được xem là có ý nghĩa. Hội chúng chỉ định bốn 
vị tỳ khưu ở hướng Đông, bốn vị tỳ khưu ở Pava để giải quyết sự tranh tụng 
này bằng đại biểu. Đại đức nào thỏa thuận sự chỉ định bốn vị tỳ khưu ở 
hướng Đông, bốn vị tỳ khưu ở Pava để giải quyết sự tranh tụng này bằng đại 
biểu xin im lặng; vị nào không đồng ý có thể nói lên. 
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Sammata sanghena cattaro pacInaka bhikkhu cattaro paveyyaka bhikkhu 
ubbahikaya Iimam adhikaranam vupasametum. Khamati sanghassa, tasma 
tunhI. Evametam đdharayamI ”ti. 


21. Tena kho pana samayena ajJito nama bhikkhu dasavasso sanghassa 
patimokkhuddesako hoti. Atha kho sangho ayasmantampl ajitam sammannI' 
theranam bhikkhuũnam asanapaññapakam. Atha kho theranam bhikkhunam 
etadahosi: “Kattha nu kho mayam Imam adhikaranam vupasameyyama ”ti? 
Atha kho theranam bhikkhunam etadahosi: “Ayam kho valikaramo ramaniyo 
appasaddo appanigghoso. Yannũna mayam valikarame Imam adhikaranam 
vupasameyyama ”ti. Atha kho thera bhikkhu valikaramam agamamsu tam 
adhikaranam vinicchinitukama. Atha kho ayasma revato sangham ñapesi: 
“Sunatu me bhante sangho. Yadi sanghassa pattakallam, aham ayasmantam 
sabbakamim vinayam puccheyyan ”ti. Ayasma sabbakaml sañgham ñãpesi: 
“Sunatu me avuso sangho. Yadi sanghassa pattakallam, aham revatena 
vinayam puttho vissaJJeyyan ”ti. Atha kho ayasma revato ayasmantam 
sabbakamim etadavoca: 


1. “Kappati bhante singllonakappo ”t. “Ko so avuso singTllonakappo ”tI. 
“Kappati bhante singina lonam parlharitum yattha alonikam? bhavissati 
tattha paribhuñJissamI ”ti. “Navuso kappatI ”ti. “Kattha patikkhittan ”tỉ? 
“Savatthiya suttavibhange ”L. “Kim apajjai “ti? “Sannidhikarakabhojane 
pacittiyan ”tH. “Sunatu me bhante sangho. Idam pathamam vatthum? 
sanghena vinicchitam. Itipidam vatthum uddhammam ubbinayam 
apagatasatthusasanam. Idam pathamam salakam nikkhipamI. 


1. Kappati bhante dvangulakappo ”tH. “Ko so avuso dvangulakappo ”tI. 
“Kappati bhante dvangulaya chayaya vitivattaya vikale bhoJanam bhuñjïtun 
”t. “Navuso kappatI ”t. “Kattha patikkhittan ”ti? “RaJagahe suttavibhange 
t. “Kim apajjati ”t? “VikalabhoJane pacItiyan ”tH. “Sunatu me bhante 
sangho. Idam dutiyam vatthum sanghena vinicchitam. Itipidam vatthum 
uddhammam ubbinayam apagatasatthusasanam. Idam dutiyam salakam 
nikkhipamI. 


2. 


' sammannati - Ma, Syã. 
? alonakam - Ma, PTS. 3 vatthu - Ma, evam sabbattha. 
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Bốn vị tỳ khưu ở hướng Đông, bốn vị tỳ khưu ở Pava đã được hội chúng 
chỉ định để giải quyết sự tranh tụng này bằng đại biểu. Hội chúng thỏa thuận 
nên mới 1m lặng, tôi ghi nhận sự việc này là như vậy.” 


21. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu tên Ajita, được mười năm, là vị đọc tụng 
giới bổn Patimokkha. Khi ãy, hội chúng cũng đã chỉ định đại đức Ajita là vị 
sắp xếp chỗ ngồi cho các tỳ khưu trưởng lão. Khi ấy, các tỳ khưu trưởng lão 
đã khởi ý điều này: “Chúng ta nên giải quyết sự tranh tụng này ở đâu?” Khi 
ấy, các tỳ khưu trưởng lão đã khởi ý điều này: “Tu viện Valika này xinh xắn ít 
tiếng động, ít ồn ào; hay là chúng ta nên giải quyết sự tranh tụng này ở tu 
viện Valika?” Sau đó, các tỳ khưu trưởng lão có ý muốn phân xử sự tranh 
tụng ấy đã đi đến tu viện Valika. Sau đó, đại đức Revata đã thông báo đến hội 
chúng rằng: - “Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Nếu là thời 
điểm thích hợp cho hội chúng, tôi sẽ hỏi đại đức SabbakamI về Luật.” Đại 
đức Sabbakami đã thông báo đến hội chúng rằng: - “Này các sư đệ, xin hội 
chúng hãy lắng nghe tôi. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, khi được 
vị Revata hỏi về Luật, tôi sẽ trả lời.” Sau đó, đại đức Revata đã hỏi đại đức 
Sabbakaml điều này: 


1. - “Thưa ngài, quy định cất giữ muối trong ống sừng là được phép?” - 
“Này sư đệ, quy định cất giữ muối trong ống sừng ấy là gì?” - “Thưa ngài, là 
mang theo muối bằng ống sừng (nghĩ rằng): “Ta sẽ thọ dụng vào trường hợp 
(thức ăn) thiếu muối,” có được phép không?” - “Này sư đệ, không được phép.” 
- “(Việc ấy) được phủ quyết ở đâu?” - “Ơ Savatthi, trong Suftauibhanga 
(Phân Tích Giới Bổn).” - “(Làm việc ấy) phạm tội gì?” - “Phạm tội pacitiua 
về vật thực đã được tích trữ.”' - “Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe 
tôi, sự việc thứ nhất này đã được hội chúng phân xử. Như thế, sự việc này là 
không đúng Pháp, không đúng Luật, đi sái lời dạy của bậc Đạo Sư. Tôi để 
riêng thẻ thứ nhất này.” 


1. - “Thưa ngài, quy định hai ngón tay là được phép?” - “Này sư đệ, quy 
định hai ngón tay ấy là gì?” - “Thưa ngài, là ăn vật thực sái giờ khi bóng nắng 
mặt trời (chiếu ở trên đất) đã quá hai ngón tay, có được phép không?” - “Này 
sư đệ, không được phép.” - “(Việc ấy) được phủ quyết ở đâu?” - “Ơ thành 
Rajagaha, trong Suftauibhanga.” - “(Làm việc ấy) phạm tội gì?” - “Phạm tội 
pacittia về vật thực sái giờ.”? - “Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe 
tôi, sự việc thứ nhì này đã được hội chúng phân xử. Như thế, sự việc này là 
không đúng Pháp, không đúng Luật, đi sái lời dạy của bậc Đạo Sư. Tôi để 
riêng thẻ thứ nhì này.” 


! Điều học pãcf#fiua 38. ° Điều học pãcữiua 37. 
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11. “Kappati bhante gamantarakappo ”tI. “Ko so avuso gamantarakappo 
ti. “Kappati bhante idani gamantaram gamissamI t¡ bhuttavina pavaritena 
anatritam bhojanam bhuñjtun ti “Navuso kappali ti. “Kattha 
patkkhitan ti? “Savatthirya suttavibhange LH. “Kim apajjai ”ti? 
“AnatirittabhoJane pacittiyan ”ti. “Sunatu me bhante sangho. Idam tatiyam 
vatthum sanghena vinicchitam. Itipidam vatthum uddhammam ubbinayam 
apagatasatthusasanam. Idam tatiyam salakam nikkhipamI. 


2. 


1v. “Kappati bhante avasakappo ”ti. “Ko so avuso avasakappo ”ti. “Kappati 
bhante sambahula avasa samanasima nanuposatham' katun ”ti. “Nãvuso 
kappatI ”ti. “Kattha patikkhittan ”t? “RãJagahe uposathasaññutte ”ti. “Kim 
apaJJjati ”tl? “Vinayatisare dukkatan ”ti. “Sunatu me bhante sangho. Idam 
catuttham vatthum sanghena vinicchitam. Itipidam vatthum uddhammam 
ubbinayam apagatasatthusasanam. Idam catuttham salakam nikkhipam. 


v. “Kappati bhante anumatikappo ”tH. “Ko so avuso anumatikappo ”H. 
“Kappat bhante vaggena sanghena kammam katum agate bhikkhU 
anujanissama ”tH./ “Navuso kappali ”H. “Kattha patikkhitan ”ti? 
“Campeyyake vinayavatthusmn ti. “Kim apajjai ”t? “Vinayatisare 
dukkatan ”ti. “Sunatu me bhante sangho. Idam pañcamam vatthum 
sanghena vinicchiam. Itipidam vatthum uddhammam ubbinayam 
apagatasatthusasanam. Idam pañcamam salakam nikkhipam. 


vi. “Kappati bhante acinnakappo ”ti. “Ko so avuso acinnakappo ”H. 
“Kappati bhante idam me upajJjhayena aJJhaennam Idam me acariyena 
ajjhacinnam tam ajjhãcaritun ”ti. “Acinnakappo kho avuso ekacco kappati 
ekacco na kappatI ”ti. “Sunatu me bhante sangho. Idam chattham vatthum 
sanghena vinicchitam. Itipidam vatthum uddhammam ubbinayam 
apagatasatthusasanam. Idam chattham salakam nikkhipamI. 


! nănũposatham - Syã. ° anumãnessäma tỉ - Ma, Syã. 
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11. - “Thưa ngài, quy định trong làng là được phép?” - “Này sư đệ, quy 
định trong làng ấy là gì?” - “Thưa ngài, là vị đã ăn xong, đã ngắn vật thực 
(nghĩ rằng): “Bây giờ, ta sẽ đi vào trong làng” rồi thọ dụng thức ăn không phải 
là còn thừa lại (từ bữa ăn), có được phép không?” - “Này sư đệ, không được 
phép.” - “(Việc ấy) được phủ quyết ở đâu?” - “Ơ Savatthi, trong 
Suttauibhanga.” - “(Làm việc ấy) phạm tội gì?” - “Phạm tội paciffiua về vật 
thực không phải là còn thừa.”' - “Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe 
tôi, sự việc thứ ba này đã được hội chúng phân xử. Như thế, sự việc này là 
không đúng Pháp, không đúng Luật, đi sái lời dạy của bậc Đạo Sư. Tôi để 
riêng thẻ thứ ba này.” 


1v. - “Thưa ngài, quy định về chỗ trú ngụ là được phép?” - “Này sư đệ, quy 
định về chỗ trú ngụ ấy là gì?” - “Thưa ngài là nhiều trú xứ có chung ranh giới 
thực hiện lễ Uposatha riêng biệt, có được phép không?” - “Này sư đệ, không 
được phép.” - “(Việc ấy) được phủ quyết ở đâu?” - “Ơ Rajagaha, trong phần 


liên quan đến lễ posatha.” - “(Làm việc ấy) phạm tội gì?” - “Phạm tội 
dukkafa về việc vượt quá Luật.” - “Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng 


nghe tôi, sự việc thứ tư này đã được hội chúng phân xử. Như thế, sự việc này 
là không đúng Pháp, không đúng Luật, đi sái lời dạy của bậc Đạo Sư. Tôi để 
riêng thẻ thứ tư này.” 


v. - “Thưa ngài, quy định về sự thỏa thuận là được phép?” - “Này sư đệ, 
quy định về sự thỏa thuận ấy là gì?” - “Thưa ngài là thực hiện hành sự với hội 
chúng không đủ số lượng (nghĩ rằng): “Chúng ta sẽ thuyết phục các tỳ khưu 
đi đến, có được phép không?” - “Này sư đệ, không được phép.” - “(Việc ấy) 
được phủ quyết ở đâu?” - “Ở trong câu chuyện về Luật của các vị ở Campä.” - 
“(Làm việc ấy) phạm tội gì?” - “Phạm tội dukkata về việc vượt quá Luật.” - 
“Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi, sự việc thứ năm này đã được 
hội chúng phân xử. Như thế, sự việc này là không đúng Pháp, không đúng 
Luật, đi sái lời dạy của bậc Đạo Sư. Tôi để riêng thẻ thứ năm này.” 


vi. - “Thưa ngài, quy định theo tập quán là được phép?” - “Này sư đệ, quy 
định theo tập quán ấy là gì?” - “Thưa ngài là (vị nghĩ rằng): “Ðiều này đã được 
thực hành bởi thầy tế độ của ta, điều này đã được thực hành bởi thầy giáo thọ 
của ta' rồi thực hành theo, có được phép không?” - “Này sư đệ, quy định theo 
tập quán có điều được phép, có điều không được phép.” - “Bạch các ngài, xin 
hội chúng hãy lắng nghe tôi, sự việc thứ sáu này đã được hội chúng phân xử. 
Như thế, sự việc này là không đúng Pháp, không đúng Luật, đi sái lời dạy của 
bậc Đạo Sư. Tôi để riêng thẻ thứ sáu này.” 


! Điều học pãcffiua 35. 
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vii. “Kappati bhante amathitakappo ”tI? “Ko so avuso amathitakappo ”t? 
“Kappati bhante yam tam khiram khirabhavam vijahitam asampattam 
dadhibhavam, tam bhuttavina pavaritena anatirittam patun ”ti. “NÑavuso 
kappatI ”ti. “Kattha patikkhittan ”ti? “Savatthiya suttavibhange ”ti. “Kim 
apajJai ”tỞ? “AnatirittabhoJane pacittiyan ”ti. “Sunatu me bhante sangho. 
Idam sattamam vatthum sanghena vinicchitam. Itipidam vatthum 
uddhammam ubbinayam apagatasatthusasanam. Idam sattamam salakam 
nikkhipamI. 


vi. “Kappati bhante Jalogim patun ”ti. “Ko so avuso Jalog1 ”ti. “Kappati 
bhante yä sa sura asuttä! asampatta maJJjabhavam, sa patun ”ti. “Navuso 
kappatI ”ti. “Kattha patikkhittan ”t? “Kosambiyam suttavibhange ”ti. “Kim 
apaJJjai ”ti? “Suramerayapane pacIttiyan ”tI. “Sunatu me bhante sangho. 
Idam atthamam vatthum sanghena vinicchitam. Itipidam vatthum 
uddhammam ubbinayam apagatasatthusasanam. Idam atthamam salakam 
nikkhipamI. 


1x. “Kappati bhante adasakam nisidanan ”ti. “Navuso kappati ”ti. “Kattha 
patikkhittan ”ti? “Savatthiya suttavibhange ”ti. “Kim apaJJati ”tí? “Chedanake 
pacittiyan ”ti. “Sunatu me bhante sangho. Idam navamam vatthum sanghena 
vinicchitam. Itpidam vathum uddhammam ubbinayam  apagata- 
satthusasanam. Idam navamam salakam nikkhipam. 


x. “Kappati bhante Jataruparajatan ”tl. “Navuso kappat ”ti. “Kattha 
patikkhittan “ti? “RaJagahe suttavibhange ”ti. “Kim apaJJatI ”t? “Jatarupa- 
rajatapatiggahape pacittiyan ”ti. “Sunatu me bhante sangho. Idam dasamam 
vatthum sanghena vinicchitam. Itipidam vatthum uddhammam ubbinayam 
apagatasatthusasanam. Idam dasamam salakam nikkhipamI1. 


' vã sã surã äsutã - Ma, Syã. 
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vii. - “Thưa ngài, quy định chưa được khuấy là được phép?” - “Này sư đệ, 
quy định chưa được khuấy ấy là gì?” - “Thưa ngài, có loại sữa đã qua khỏi 
trạng thái sữa nhưng chưa đạt đến trạng thái sữa đông, vị đã ăn xong, đã 
ngăn vật thực, uống loại sữa ấy không phải là còn thừa lại (từ bữa ăn), có 
được phép không?” - “Này sư đệ, không được phép.” - “(Việc ấy) được phủ 
quyết ở đâu?” - “Ở Sãvatthi, trong Suftauibhanga.” - “(Làm việc ấy) phạm tội 
gì?” - “Phạm tội pacriffia về vật thực không phải là còn thừa.”' - “Bạch các 
ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi, sự việc thứ bảy này đã được hội chúng 
phân xử. Như thế, sự việc này là không đúng Pháp, không đúng Luật, đi sái 
lời dạy của bậc Đạo Sư. Tôi để riêng thẻ thứ bảy này.” 


viii. - “Thưa ngài, quy định uống nước trái cây lên men là được phép?” - 
“Này sư đệ, nước trái cây lên men ấy là gì?” - “Thưa ngài, là uống loại rượu 
vừa mới lên men nhưng chưa đạt đến trạng thái rượu mạnh, uống loại ấy có 
được phép không?” - “Này sư đệ, không được phép.” - “(Việc ấy) được phủ 
quyết ở đâu?” - “Ở Kosambi, trong Suftauibhanga.” - “(Làm việc ấy) phạm 
tội gì?” - “Phạm tội pacifiua về việc uống rượu và chất say.”? - “Bạch các 
ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi, sự việc thứ tám này đã được hội chúng 
phân xử. Như thế, sự việc này là không đúng Pháp, không đúng Luật, đi sái 
lời dạy của bậc Đạo Sư. Tôi để riêng thẻ thứ tám này.” 


1x. - “Thưa ngài, quy định vật lót ngồi không có viền quanh là được 
phép?” - “Này sư đệ, không được phép.” - “(Việc ấy) được phủ quyết ở đâu?” - 
“Ở Sãvatthi, trong Suttauibhanga.” - “(Làm việc ấy) phạm tội gì?” - “Phạm 
tội pacritfiua về vật cần được cắt bỏ.” - “Bạch các ngài, xin hội chúng hãy 
lắng nghe tôi, sự việc thứ chín này đã được hội chúng phân xử. Như thế, sự 
việc này là không đúng Pháp, không đúng Luật, đi sái lời dạy của bậc Đạo Sư. 
Tôi để riêng thẻ thứ chín này.” 


x. - “Thưa ngài, vàng bạc là được phép?” - “Này sư đệ, không được phép.” 
- “(Việc ấy) được phủ quyết ở đâu?” - “Ơ Rajagaha, trong Suftauibhanga.” - 
“(Làm việc ấy) phạm tội gì?” - “Phạm tội pacifiua về việc thọ nhận vàng 
bạc.”* - “Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi, sự việc thứ mười này 
đã được hội chúng phân xử. Như thế, sự việc này là không đúng Pháp, không 
đúng Luật, đi sái lời dạy của bậc Đạo Sư. Tôi để riêng thẻ thứ mười này.” 


! Điều học pãcffiua 35. 3 Điều học paciiua 8o. 
° Điều học pãciffiUa 51. * Điều học nissaggiua pãcittiua 18. 
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Vinauapttake Cullauaggapd]i 2 Saftasatikakkhandhakamn 


“Sunatu me bhante sangho. Imani dasa vatthuni sanghena vinicchitan1. 
Itipimami dasavatthuni uddhammani ubbinayanl apagatasatthusasananI ”Li. 
“Nihatametam avuso adhikaranam santam vuũpasantam suvũpasantam. Api 
ca mam tvam avuso sanghamaJjhepl Imani dasavatthuni puccheyyas1 tesam 
bhikkhunam saññattiya ”ti. 


22. Atha kho ayasma revato ayasmantam sabbakamim sanghamaJJhepI 
Iimani dasavatthuni pucchi. Puttho puttho ayasma sabbakamIl vissajJJesl. 
Imaya kho pana vinayasangrtiya satta bhikkhusatani anunani anadhikani 
ahesum. Tasmayam vinayasangTtI “sattasatika 'tI vuccat1 ”Li. 


Sattasatikakkhandhakam. 


x*xxxx% 


Imamhi khandhake vatthu pañcavIsati. 
TASSUDDANAM 


1... Dasavatthuni puretva kammam dũtena pävIsl, 
cattaro puna rupañca kosambi ca paveyyako. 


2. Maggo soreyya sankassam kannakuJjam udumbaram, 
aggalam sahaJatam ca assosi kannu kho mayam.! 


3. Pattanavaya uJJavI rahosi upanamayam,? 
garu” sangho ca vesali metta sangho ubbahika ”ti. 


x*xxxx% 


4. Kammam ca parivaso ca samuccayo samathopl ca, 
khudda senasanam bheda vattuiposatha bhikkhuni, 
pañcasatI sattasatI khandhaka cullavaggamhi. 

[Vutta dvadasama siyum] 


CULUAVAGGO NITTHTTO. 


-OOOOO-- 


! sahajãti ca majjhesi assosi kam nu kho mayam - Ma, Syã. 
ˆ pattanavaya sa ujji dũraho pi udãmassa - PTS. 
3 dãrunam - Syã. * vesalim - Ma; vesäli - Sya, PTS. 
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Tạng Luật - Tiểu Phẩm 2 Chương Liên Quan Bảu Trăm VỊ 


“Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi, mười vấn đề này đã được 
hội chúng xác định. Như thế, mười sự việc này là không đúng Pháp, không 
đúng Luật, đi sái lời dạy của bậc Đạo Sư.” - “Này sư đệ, sự tranh tụng này đã 
được kết thúc, đã được yên lặng, đã được giải quyết, đã được giải quyết tốt 
đẹp. Này sư đệ, tuy nhiên sư đệ nên hỏi ta về mười sự việc này ở ngay giữa 
hội chúng để các tỳ khưu ấy cùng nhau hiểu rõ.” 

22. Sau đó, đại đức Revata đã hỏi đại đức Sabbakami về mười sự việc ấy ở 
ngay giữa hội chúng. Mỗi khi được hỏi, đại đức SabbakamI đã trả lời. Trong 
cuộc kết tập về Luật này đã hiện diện bảy trăm vị tỳ khưu không thiếu không 
dư. Do đó, cuộc kết tập về Luật này được gọi là “Liên quan bảy trăm vị.” 


Chương Liên Quan Bảy Trăm VỊ. 


x*xxxx% 


Trong chương này có hai mươi lắm sự việc. 
TÓM LƯỢC CHƯƠNG NÀY: 


1. Mười sự uiệc, sau khi đổ đầu, hành sự, cùng uới sứ giả, uị đã đi uào, 
bốn (uật làm ô nhiễm), còn nữa, uà uàng, Kosambi, 0uà u† ở Paua. 


2. Đường ởi, Soreuua, Sankassa, Kannakuja, Udurnbara, Aggdja, uà 
Sahd†ati, U† đã nghe, người nào mà chúng ta? 


3. Bình bát, bằng thuuền, đã đi ngược giòng, uị ở nơi thanh uắng, dâng 
đến, u† thầu, uà hội chúng, thành Vesali, tâm từ, hội chúng, các đại biểu.” 


x*xxxx% 


4. Hành sự, uà hình phạt pariuasg, tích lũu (tộU, uà luôn cả dàn xếp, các 
tiểu sự, uà sàng tọa, chia rẽ (hội chúng), phận sự, (đình chỉ) lễ Uposatha, tù 
khưu ri, năm trăm, bảu trăm, là các chương ở Tiểu Phẩm. 

[Mười hai chương đã được đê cập đến] 
TIỂU PHẨM ĐƯỢC CHẤM DỨT. 


--OOOOO-- 
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VINAYAPITAKE 


CULLAVAGGAPATI - TIỂU PHẨM 
DUTIYO BHÃGO - TẬP HAI 


PHẦN PHỤ CHÚ: 
CÁC TỪ CHUYÊN MÔN: 


Một số từ chuyên môn cùng với các từ dịch nghĩa hoặc dịch âm bởi các 
dịch giả khác đã được trích lục và ghi lại dưới đây: 


- PaHmokkha: giới bổn Ba-la-đề-mộc-xoa, biệt biệt giải thoát giới. 

- Parqjika: tội bất cộng trụ, ba-la-di, triệt khal, ba-la-thị-ca, giới khí. 

- Sanghadhisesa: tội tăng tàn, tăng tàng, tăng-già-bà-thi-sa, tắng-già-phạt- 
thi-sa. 

- Aniuata: tội bất định. 

- Nissaggiua pacitHiua: tội ưng xả đối trị, ni-tát-kỳ-ba-dật-đề, ni-tát-kỳ- 
ba-dật-để-ca, giới xả đọa. 

- Pacittiua: tội ưng đối trị, ba-dật-đề, ba-dật-để-ca, giới đọa. 

- PaHidesamuu: tội ưng phát lộ, ba-la-đề đề-xá-n1, ba-dạ-đề, ba-la-để-đề- 
xá-n], giới hối quá. 

- Sekhiua đharnma: ưng học pháp, chúng-học-pháp, pháp chúng học, giới 


học. 
- Adhikarana dhammu: pháp diệt tranh, pháp diệt-tránh, pháp điều giải. 
- Thullaccaua: trọng tội, tội thâu lan giá. 
- Dukkata: tội tác ác, đột cát la. 
- Dubbhastta: tội ác khẩu. 
- Pariuasda: phạt biệt trú, phép sống riêng. 
- Manatta: phép hoan hỷ, hành tự hối. 
- Abbhana: phục vị. 
- Dposatha: lễ Bố Tát. 
- Pauarang: lễ Tự Tứ. 
TRANG 71: 


- Việc đức Thế Tôn không bước lên tấm thảm trải bằng vải đã được ngài 
Buddhaghosa giải thích như sau: “Vương tử Bodhi đã trải ra tấm thảm bằng 
vải với ước nguyện rằng: “Nếu ta sẽ có được đứa con trai thì đức Thế Tôn sẽ 
bước lên tấm thảm trải bằng vải của ta.` Và vì vị ấy không thể có con trai nên 
đức Thế Tôn đã không bước lên. Nếu đức Thế Tôn bước lên, sau này vị vương 
tử không có con trai có thể sanh tà kiến rằng: “Vị này không phải là Toàn 
Giác;` đó là nguyên nhân trong việc đức Thế Tôn không bước lên tấm thảm 
trải bằng vải. Ngay cả các vị tỳ khưu trong khi không biết rồi bước lên có thể 
bị hàng tại gia chê bai, do đó đức Thế Tôn đã quy định điều học về việc này 
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Tiểu Phẩm 2 - Phần Phụ Chú 


để tránh cho các vị tỳ khưu bị chê bai. Đây là nguyên nhân của việc quy định 
điều học” (VinA. uï, 1209). 


TRANG 101: 

- saka niruffi: Ngài Buddhaghosa giải thích rằng: “Ở đây “saka miruttỉ nghĩa 
là sự giảng giải được nói ra bởi đấng Chánh Đăng Giác tức là sự phát biểu 
bằng ngôn ngữ của xứ Magadha” (Sđd. 1214). Các nhà học giả trong thời hiện 
tại đã nêu ra tranh luận về vấn đề này biện luận rằng từ sakaua còn có liên 
quan đến từ saka (bản thân) ám chỉ ngôn ngữ địa phương của mỗi cá nhân, 
thay vì Sakua (dòng dõi Thích Ca) ý nói đến ngôn ngữ cổ thời bấy giờ theo 
như lời giải thích của ngài Buddhaghosa. Chúng tôi ghi lời Việt theo ý kiến 
của các học giả thời sau này (ND). 


TRANG 1209: 

- Sàng tọa (senasang): Theo Surnangalautlasim - Chú Giải Kinh Trường Bộ, 
senasana được phân làm bốn loại: loại thứ nhất uihara-senasana gồm có 
năm loại chỗ trú ngụ là trú xá (uiharamn), nhà một mái (addhaogam), tòa 
nhà đài (pasadam), khu nhà lớn (hammmiuam), hang động (guham); loại thứ 
nhì mañcaptfha-senasana là giường, ghế, nệm, gối; loại thứ ba santhata- 
senasana là các loại thảm; loại thứ tư okasa-senasana được giải thích là nơi 
mà vị tỳ khưu sẽ trở lại (DA. ¡, 2o8-21o). Chúng tôi sẽ ghi nghĩa tiếng Việt là 
“chỗ trú ngụ' cho loại thứ nhất, uiharasenasana, và sẽ giữ nguyên từ “sàng 
tọa' cho loại thứ hai, mañeapi†hasenasana. 


TRANG 173: 

- Ngài Buddhaghosa giải thích về việc đi chậm ở phía sau của ngài Sariputta 
như sau: “Nghe nói vị trưởng lão trong khi quan tâm các vị bị bệnh, trong khi 
giúp đỡ các vị già cả yếu đuối nên đi đến sau tất cả. Đây là pháp thực hành 
của vị ấy” (VĩnA. uï, 1221). 


TRANG 477: 

- Về vấn đề Thánh Pháp (saddhamma) có thể tồn tại một ngàn năm, ngài 
Buddhaghosa giải thích như sau: “Nói đến 1ooo năm là đề cập đến sự diệt 
tận các lậu hoặc với sự thành đạt về bốn Tuệ Phân Tích. Từ đó về sau là 10OO 
năm của sự diệt tận các lậu hoặc do thuần túy Minh Sát, 1ooo năm của đạo 
quả Bất Lai, 1ooo năm của đạo quả Nhất Lai, 1ooo năm của đạo quả Nhập 
Lưu. Như vậy, Pháp Thành sẽ tồn tại sooo năm” (Sđd. 1291). 


--OOOOO-- 
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VINAYAPITAKE 


CULLAVAGGAPATI - TIỂU PHẨM 
DUTIYO BHÃGO - TẬP HAI 


x*xxxx% 


GATHADIPADASDCI - THƯ MỤC CÂU KỆ PATI: 


Trang 
A 

Adutthassa hi yo dubbhe 316 

Andhakarena onaddha 570 

Apadakehi me mettam 16 

Appamano buddho 16 

Asandiddho ca akkhati 312 
Ẩ 

Apäyiko nerayiko 322 
kE 

Evameva tathagatam 316 
T 

Tato vatatapo ghoro 130 

Tadisam mittam kubbetha 316 
D 

Dandeneke damayanti 294 

Dadeyya ujubhutesu 132 
P 

Panditoti samaññato 316 

PH 

Phalam ve kadalim hanti 268 

M 


Mahavarahassa mahim vikubbato 312 
Mã kuñjJara nagamasado 294 
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Tiểu Phẩm 2 - Thư Mục Câu Kệ Pa]i 


M 
Mã ca mado mã ca pamado 
Mã jatu koci lokasmim 
Mã mam apadako himsi 
Micchajvena jvanti 


Y 
Yassantarato na santi kopa 


Yehi upakkilesehi upakkilittha 


Yo ce na byathatI patva 


R 
Ragadosaparikkilittha 


V 
Virupakkhehi me mettam 
Viharadanam sanghassa 
Vihare karaye ramme 


S 
Satam hatthI satam assa 
Sabbada ve sukham seti 
Sabba asattiyo chetva 
Sabbe satta sabbe pana 
Samuddam visakumbhena 
SItam unham patihanti 
Sukaram sadhuna sadhu 
Sukha sanghassa samaggi 
Suchannamativassati 
Suram pivanti merayam 
So pamadamanucinno 


--OOOOO-- 
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294 


130, 316 


16 
570 


256 
570 
312 


570 


16 
132 
132 


16O 
162 
162 

16 
316 
130 
304 
324 
434 
570 
316 


VINAYAPITAKE 


CULLAVAGGAPATI - TIỂU PHẨM 
DUTIYO BHÃGO - TẬP HAI 


x*xxxx% 


SAÑÑÄNÄAMAÄANUKKAMANIKA - THƯ MỤC DANH TỪ RIÊNG: 


Trang 

A 
Aggalapuram 578 
Aggalave cetiye 208 
AciravatI 428, 432 
Ajatasattu 258, 
266, 276, 
278, 280, 55O 
Ajita (asanapaññapako) 592 
Ajita Kesakambala 18 
Andhakasi 526 
Anathapindika 72, 158, 


16O, 162, 164, 166, 
168, 182, 184, 334, 490, 568 


Anupiya 246, 256 

Anuruddha 246, 

248, 250, 252, 254 

Ambalatthika 550 

Avantidakkhinapathaka 574 

Assajipunabbasuka 204, 206 

Ahoganga (pabbata) 574, 576 
Ẩ 

Ananda 20, 

62, 7O, 94, 

252, 254. 286, 


304, 424, 426, 470, 

472. 474. 476, 478, 480, 

538, 546, 548, 550, 552, 554, 

556, 558, 560, 562, 564, 584, 586 
Alavi 208, 222 


Trang 
U 

Uttara 584. 586 
Uday 494 
Udumbaram 578 
Udena 558, 56O, 562 
Upananda 186, 
19Ó, 574 

Upali 198, 252, 


318, 320, 322, 324, 
326, 328, 330, 332, 454. 
456, 458, 460, 462, 464, 548, 550 


Uppalavanna 488 

Uruvelakassapa 114 
kE 

Erapatha 14, 1Ó 
K 

Kakudha 258, 260 

Katamorakatissa 2096 

Kannakujjam 578 

Kanhagotamakam 14 

Kapilavatthu 468 

Kalandakanivapa O2, 128, 

222, 266, 556, 570 

Kalandaputta 548 

Kakandakaputta 566, 

568, 574, 

576, 578, 580, 582, 590 

Kimbila 252 
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Tiểu Phẩm 2 - Thư Mục Danh Từ Riêng 


K 
Kitagmi 204, 208 
Kusinara 544 
Kũtagarasala 4O, 
170, 468, 470, 567 
Kokanada 68, 7o 
Kokalika 296, 
308, 310 
Komarabhacca 42 
Kosambi 256, 
266, 558, 574, 596 
Kosala 10O, 2OO 
Koliyaputta 258 
KH 
Khandadeviya putta 296 
KhuJjasobhita 59O 
G 
Ganga 428, 432 
GayasIsa 306 
Gamanm 570; 572 
Gijjhakuta 286 
Giraggasama]JJa 10 
Gotama 68, 7o, 280, 
284, 286, 292, 
294, 296, 2098, 302, 
306, 308, 544, 552, 554 
Gotam1 468, 
470. 472, 
474. 476, 478, 
48o, 482, 
556 
Godhiputta 272, 274 
GH 
Ghositarama 256, 562 
C 
Campeyyaka 594 


CH 
558, 562, 564 
Chabbaggiya 02, 
O4, O6, O8, 
10, 12, 22, 24, 32, 
36, 56, 58, 76, 86, 88, oo, 
92, 944, 96, 98, 10O, 102, 112, 138, 
14O, 144, 172, 180, 188, 190, 
222, 348, 362, 364, 368, 
372, 436, 490, 492, 


Channa 


502, 504, 506, 

510, 526, 

534 

Chabyaputta 14 
jJ 

Jvaka 42 

JIvakambavana 550 

Jeta (rajakumara) 168 

Jetavana 72, 

168, 182, 


184, 334, 490, 568 


T 
Timi 439; 434 
Timingala 430. 434 
Timirapingala 430. 434 
Tekula 10O 
D 
Dakkhinagiri 556 
Dabba mallaputta 58, 6o, 62, 64 
Dabba 6o 
Devadatta 252, 
256, 258, 260, 


266, 268, 270, 272, 274, 

276, 278, 28o, 284, 286, 2092, 294, 
2oó, 298, 300, 302, 304, 

306, 308, 310, 

312, 314, 316 
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Tiểu Phẩm 2 - Thư Mục Danh Từ Riêng 


DH 
Dhaniya 548 
N 
Nalanda 550 
Nalagiri 202, 294 
NÑigantha Nataputta 18 
NÑigrodharama 468 
P 
Pakudha kaccayana 18 
Pasenadi kosala 20O 
PacInaka 582, 
584, 588, 590, 592 
Pãvã 544. 574, 576, 582, 
584, 588, 590, 592 
Paveyyaka 574, 576, 582, 


584. 586, 590, 592 


B 
Brahmajala 550 
Brahmadatta 550 
Bimbisara 12, 14, 156, 158, 164, 278 


BH 
Bhagu 252 
Bhaggã 68, 72 
Bhaddiya 248, 
25O, 252, 254, 256 
BharadvaJa 18, 20 
Bhesakalavana 68 
M 
Makkhaligosala 18 
Maniculaka 579, 572 
Mahakassapa 544: 
546, 548, 550, 552 
Mahanama 246 
Mahapajapati 468, 


470. 472. 474. 476, 478, 480 


V 
Mahamogsallana 18, 104, 
258, 260, 308, 310, 426 
Mahavana 4O, 
170, 468, 470, 566 
Mahi 428, 432 
Magadhakani 258, 260 
Magadha-seniya 12, 14, 278 
Migaramatupasada 424 
Y 
Yamuna 428, 432 
Yamelu 10O 
Yasa 566, 


568, 574, 576, 
578, 580, 582, 590 


R 
RaJagaha 02, 
10, 18, 2O, 38, 
128, 130, 132, 14O, 158, 
164, 16Ó, 170, 222, 244, 258, 266, 
272, 274, 276, 278, 202, 300, 304, 
546, 548, 550, 556, 570, 
574: 592, 594, 
596 
RaJagakaka setthi 18, 20, 
128, 130, 132, 158, 164, 166 
Revata 576, 
578, 58o, 582, 
584, 586, 588, 590, 592, 598 


V 
Vaggumudatriya 550 
VajJjiputtaka 306, 
566, 568, 574, 576, 
58o, 582, 584, 586, 588 


Vaddha licchavi 58, 
6o, 62, 64, 66 
Valikarama 592 
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V 
Virũpakkha 14, 16 
Visakha migaramata 72, 74, 2OO 
Vedehiputta 550 
Vesali 38, 
40, 42, 68, 


170, 172, 468, 470, 

490, 548, 550, 566, 568, 574, 

576, 580, 582, 584, 

5686, 588 

Vesalika 306, 
566, 568, 

574, 576, 580, 

582, 584, 586, 588 

Veluvana 02, 
128, 222, 266, 310, 556, 57O 


S 

Sakkesu 468 
Sankassa 576, 578 
SañJaya Bellatthiputta 18 
SañjJikaputta 68, 7O 
SabbakamI 586, 
588, 590, 592, 598 

Samuddadatta 296 
Sambhuta 574, 
576, 578, 586, 588, 590 

Sarabhu 428, 432 


S 
SahaJati 578, 582 
Sakiya 252, 254 
Sakiyani 470, 476 
SanavasI 574. 
576, 578, 
5686, 588, 590 
Samaññaphala 550 
SarIputta 104, 
172, 180, 272, 
274, 276, 308, 310, 312, 346 
Sariputtamogsallana 204, 
206, 270, 306, 308 
Savatthi H25 
10O, 166, 
172, 182, 196, 


202, 204, 334. 424. 488, 
490, 508, 526, 568, 592, 594, 596 


Salha 582, 590 
SItavana 16O, 162 
S1vaka yakkha 160 
Sudatta 162 
Sudinna 548 
Suppiya 550 
Subhadda 544 
umana 59O 
SumsumaragIni 68 
SOreyya 576, 578, 582 


--OOOOO-- 
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VINAYAPITAKE 


CULLAVAGGAPATI - TIỂU PHẨM 
DUTIYO BHÃGO - TẬP HAI 


x*xxxx% 


VISESAPADANUKKAMANIKA - THƯ MỤC TỪ ĐẶC BIỆT: 


Trang Trang 

A A 
Akaraniyani 520, 530 Ajaka 154 
Akavataka 132 AJinappavem 182, 20O 
Akarako 84 AJjatana 522 
Akalo 16O Ajjhacaritum 580 
Akuppe 464 Ajjhaeinnam 580, 
Akkositabbo 474 594 
Akkharikaya 114 Ajjhapajjantam 442. 444 
Akkhena 114 AJjhapatti 442 
Aggankuram 176 Ajjhapannaya 472 
Aggapindam 174 Ajjhokase 62, 148 
AggalavattI 44, AñJanim 9O 
48, 108, 2o8 Añjalikammam 472 
Aggalavattikam 132 Aññatitthiya 480 
Aggasanam 174 Aññapativedho 430 
Aggitthanam 46 Attyamano 562 
Aggisala/am 168, Atthapade 112 
340, 366, 40O Atthapadakam 14O 
Aggodakam 174 Atthane O4 
Angajatam 490 Atthimayam 36 
Angaragam 10, 502 Atthilena 502 
Angaragamukharagam 502 Addham 566 
Angulimuddikam o8 Addhakayikani 14O 
Anguliyo 86 Addhakuddhakam 146 
Acakkhussa 134 Addhakusi 232 
Accayo 28o Addhapallankam 534 
Accussannam 144 Addhamandalam 232 
Acchacammam 218 Addhayogam/e 128, 210 
Acchiddena 456 Addharakam 86 
Acchinnadasani 504 Ataramanena 356 
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A 
Atikkantamanusikaya 
Atieiram 
Atimuttakamalam 
Atilahukam 
Atisahasa 
Atiharitabbam 
Atiharitum 
Atekiccho 
Attabhavapatilabho 
Attavadhaya 
Attadanam 
Atthavasam 
Atthikanam 
Adasakam 
Addhagato 
Adhikaranakarako 
Adhivasanam 
Anagariyam 
Anagsani 
Anajjhavuttham 
Anatikkamaniyo 
Anantarahitaya 
Anabhirati 
Anakappasampanna 
Anagami 
Anagha 
Analindikä 
Anibandhaniyo 
Animitta 
AniIssaro 
Anuduto 
Anupakhajja 
Anupadisesaya 
Anupubbakiriya 
Anupubbaninno 
Anupubbapatipada 
anupubbapabbharo 
Anupubbapono 
Anupubbasikkha 
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576 
354, 356 
474 
354. 356 
354, 356 
346 

46 

324, 326 
258 
268 
434 

374 

166 
566, 58O 
270 

196 

164 

468 
590 
334 

472 

396 
384 
348 

174 

458 

148 

142 

512, 514 
504 
568 
348, 398 
432 
430 
428, 430 
430 
428 
428 
430 


A 

Anumatikappo 566, 580 
Anuvato/am 34, 232 
Anuvadam 524 
Anuvassako 344 
AnuvyañJanaso 458 
Antaramagse 166 
Antaramuttako 194 
Antaravosanam 314 
Antepuram 276 
Antevasin 488 
Antoputim 426 
Andhakaro/e 160, 
162, 164 

Apagatakalakam 162 
Apagatasatthusasanam 594 
Apacayassa 296 
Apacayaya 482 
Apañfñapana 554 
Apamaro 512, B516 
AparaJJu 522 
AparaJJugataya 194 
Aparappaccayo 164, 282 
Aparighamsannena 338 
Aparisankitam 30O 
Aparisuddhañanadassano 264, 288 
Aparisuddhammadesano 262, 288 
Aparisuddhaveyyakarano 264, 288 
Aparisuddhasilo 288 
Aparisuddhajivo 262, 288 
Apassenaphalakam 220, 
338, 366, 380, 40O 

Apadako 16 
Apidhanam 106 
ApetaJataruparaJana 566, 572 
Appatimamsena 456 
Appanigghasam 166 
Appapurisakani 476 
AppamattakavissaJjakam 230 
Appaharite 358 
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Appakinnam 
Appanake 
Appatankam 
Appabadham 
Appossukka 
Apphothenti 
Abiam 

Abbham 
Abbhanaraho 
Abhabbe 
Abhikkantena 
Abhirupo 
Abhisannakaya 
Amathrtakappo 
Amanussa 

Ayyaka 

Ayyaputta 

Ayya 

Ayyo 

Arakkhiya 
Aranisahitam 
Araham 
Alakkhiko 

Alam 

Alohita 

Allavattho 

Allena 

AIlehi 
Avakkarapati 
Avagandakarakam 
Avangam 
Avandiyo 
Avalekhatakattham 
Avalekhanapitharo 
Avassuto/am 
Avatapataka 
Avippatisarakaram 
AvIppatisaro 
Avisaggam 
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478 

164, 572 
290 
358, 360, 362 
174 

294 
506 
512, 514 
62 

366, 342 
34 

358 

352 

502 
490 
108, 374 
108, 374 
426, 432 
134 

456 

460 
358 


A 
AvissaJJjIyanm 202 
Avebhangiyani 206, 208 
Asakyaputtiyadhammo 572 
Asankilittham 262, 290 
Asanghattantena 338 
Asandiddho 312 
Asabhagavuttika 176 
Asamucchedo 554 
Asambhogo 66 
Asallakkhetva 354 
Asilcammam 28o 
AsudI 432 
Asutta 580 
AssatarI 268 
Assattharam 182, 20O 
Assaddha 276 
Assamanadhammo 572 
Assa 160 
Assukena 554 
Assumukhi 468 
Ahi 16, 132, 146 
Ahikhandho 334 
Ahimekhalikaya 258 
Ahirajakulani 14 
Amsakutena 504 
Amsabaddhako/am 36, 38 
Amsabandhako/am 26, 116, 232 
Ẩ 

Agatagamo 576, s78 
Agatanagatassa 130 
Acamanakumbhi 110, 

340, 366, 390 
Acamanapadukam 110 
Acamanasarävako 110 
Acayäya 482 
Acaravippati 438 
Acinnakappo 566, s80 
Ajivako 544 
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Ajivavipatti 438 
Anicolakam 510 
Atapin 480 
ÄtãpI 562 
Adäse 1O 
Adissa adissa 108 
Adinavam 162 
Adeyyavaco 166 
Adesanäapatihariyanusasaniyãa 310 
Anantarikam 348 
Anisamsam 162 
Anupubbikatham 162 
Apanam 282, 284, 502 
Apattigaminiyo 486 
Apattivutthanata 462 
Apadikã 472, 556 
Amalakavattikapitham 138 
Ayatakena 428 
Ayoga 9O 
Araññikã 2o8, 3oo, 576 
Araññikena 360 
Aramavatthu 202 
Aramikapesako 234 
Aramipacare 76 
Arame 76, 166 
Aramo 202 
Alakamanda 146 
Alambanabaham 36, 
44. 48, 52, 108, 146, 150 

Alindam 148 
Alokasandhikannabhäga 338, 
38o, 3908 

Alokasandhikannamattena 208, 210 
Alokitena 128 
Aloko 16O, 162 
Alopo 352 
Avaranam 492 
Avasathacivaram 510 
Avasakappo 566, 58O 


Avaho 158 
Aviñjanacchiddam 44. 48, 108 
Aviñjana rajjum 44. 48, 108, 132 
Avenim 320, 322 
Avesanavitthakam 36 
Avelakam 112 
Asanapaññapakam 502 
Äsane 162, 166 
Asantiyo 162 
AÄsandi 114, 182, 2OO 
Asandiko 136 
Ahaccapadako 136 
Alim 476 
Ikkasam 142, 144 
Iechagatam 258 
Itthakacayam 36, 42, 44. 48 
Itthakapakaram 48 
Itthakayo 170 
Itthakasopanam 36, 44 48 
Itthattaya 526 
Itthantarena 526 
Itthapandaka 512, 514 
Itthiyuttena 526 
Iddham 346 
Iddhipatihariyam 8o 
Iddhipathariyanusasaniya 310 
Iddhipatihariyena 258 
Iddhipada 432 
Iddhima 18 
Indriyani 432 
Ukkasikam O6 
Ukkutikãya 350, 352, 356 
Ukkutthim 508 
Ukkhittakaya 350, 352, 256 
Ukkhepanryam 384. 402 
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U 
Ukkhepanryakammam 574 
Uklapam 336, 340, 370, 388 
Uggavadinim 312 
Ugghatanakitkam 148 
Uccavatthukam 36, 42, 48, 52 
Uccasadda 286 
Ucchange 258 
Ucchukkhette 476 
UJjagghikaya 350, 352, 356 
Ujjhanasaññina 352 
Unnanabh 16 
Unnabhisim 14O, 142 
Unhakalo 382 
Utukalam 194 
Utuniyo 510 
Utupamanam 520, 530 
Uttamange 474 
Uttarattharanam 560 
Uttarapasakam 108, 132 
Uttaravasakam 44. 48 
Uttaribhangam 350 
Uttarimanussadhammam 2O 
Uttarimanussadhamme 550 
Utrasto 256, 258, 276, 28O 
Udakadonikaya 370 
Udakaniddhamanam 46, 48, 110 
Udakapatiggahako 350 
Udakavahanarajjum 52 
Udakasaravakam 46 
Udakasatika 514 
Udakadhanam 46 
Udaggacittam 162, 282 
Udaggo 300 
Udapane 168 
Udaram 176 
Udaravatabadho 104 
Udukkhalikam 44. 48, 108, 132 
Uddalomim 182 
Uddasudham 148 


U 

Uddisantena 108 
Uddisapentena 108 
Uddesabhattam 222 
Uddesena 404 
Uddosito 530 
Uddhammam 594 
Uddhaste 424 
Undurehi 38, 132, 134, 148 
Upacaraka 276 
Upacikahi 38, 132, 134 
Upajjhayanam 172 
Upatthako 584 
Upatthanasalam/ayo/aya 148, 

168, 336, 340, 40O 
Upadahatabbo 460 
Upadduta 202 
Upanaddham 40 
Upanikkhamante 128 
UparipuñJakatam 336 
Uparope 154 
Ủpassayam 508, 530 
Upasakam 164 
Upahanatthavikam 38 
Upahanapuñjanacolakam 336 
Upahana 232, 376 
Uposathapucchakam 472 
Uposathasamyutte 594 
Uposarikam 222 
Uppalamalam 474 
Ubbahikaya 59O 
Ubbiggo 258, 276, 280 
Ubbitayam 594 
Ubhatobyañjanakam 200, 512, 516 
Ubhatolohitakupadhanam 182 
Ubhatovibhan'ge 550 
Ummaddenti 502 
Ủyyanam 168 
Uram 02 
Uracchadam 112 
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Ulittavalittam 
llokam 

lloka 

suyaka 
ssankI 
ssannam 


lôi 
U 
lôi 
lôi 
lôi 
Usso|lhenti 
Ủrum 


Ekantalomim 
Ekantalomikam 
Ekapariyakatam 


Okaram 

Okasam 
Okkhittacakkhuna 
Ogundhita 
Ogundhitena 
Ogumbetva 
Otthanillehakam 
Ottho 
Otarantanam 
Ottharakam 
Odano 
OnaddhaprItham 
Onaddhamañcam 
Omitapattapanim 
Opilapetabbam 
Obhoge 

Orakam 
Oramattakena 
Orodho 
Olokanakena 
Ovandikam 
Ovato 
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U 
44: 46, 48, 134 
142 
338, 380 
276 
256, 258, 276, 280 
508, 510 
114 


C¡ 


02, 490 


334 

350, 352, 356 
38, 44. 46, 134 
352 

26 

370 

42 

84 

142, 510 

142, 510 

130, 166 

358 

376, 388 
168, 276 

316 

558, 56O 
502 

o8 

474 


O 
Ovarakam 354 
Ovadadhapitaya 492 
Ovadupasañnkamanam 472, 496 
Ovade 174 
Osakkeyyam 576 
Osarakam 148 
Olarike (obhase) 556 
Olarike (nimitte) 556 
K 
Kakkhalam 576, s82 
Kacchurogabadho O6 
Kañcukam 504 
Katacchum 356 
Katacchuparissavanam 38 
Katisuttakam O8, 510 
Katthatalam 132 
Katthamayam 36 
Katthissam 182, 20O 
Katthena 372 
Kathinam 34 
Kathinamandapam 36 
Kathinasala 36 
Kanthe 98 
Kandhasuttakam o8 
Kannakita 338, 3o8 
Kannaguthakehi 9O 
Kannamalaharanim 9O 
Kanna 9O 
Kantaradando 336, 342, 362 
Katakam 72, 114 
Katakamma 486 
Katikasanthanam 336, 342 
Kattarikaya 88 
Kadalh 268 
Kaddamodakena 490, 492 
Kandarayam 128 
KapisIsakam 44. 48, 108, 132 
Kappatthitkam 302, 322 
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Kappattho 
Kappiyakuttyo 
Kabalavacchedakam 
Kabalo 
Kambalam 
Kammakare 
Kammappattayo 
Karakatakam 
Karanryam 
Kalahakaraho 
Kalahajata 
Kalabukam 
Kalimbakam 
Kallacittam 
Kavatam 
Kavatapittham 
Kasambujato/am 
Kasavam 
Kahapanam 
Kalandanivape 
Kamsapattarika 
Kamsapatim 
Kamsabhanda 
KaJjam 
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34 

162, 282 

28, 44, 48, 152 
338, 366, 38o 
426, 432 

144 

566 

556 

9O 

566 

9O 

96 


Kadalimigapavarapaccattharam 20O 


Kadalimigapavarapaccattharanam 


182 
Kamanam 162 
Kamesu 162 
Kayam 02 
Kayappacalakam 352, 356 
Kayabandhanam 232, 376 
Kayabandhanani 5OO 
Kalam 166 
Kalaka 134 
Kal|avannakata (bhumï) 398 
Kalavannakaranamattena 208, 21O 
Kibbisam 302, 322 
Kimanga 452, 480 


Kimi 

Kilaso 
Kukkuccam 
Kukkurassa 
Kukkusam 
Kuthari 
Kuttham 
Kuddam 
Kuddapado 


Kuddalepanamattena 


Kudde 
Kundakamattikam 
Kuttakam 

Kuddalo 

Kuppam 
Kumbham 
Kumbhakaraputtam 
Kumbhakarikam 
Kumbhatthenakehi 
Kuruvindaka suttiya 
Kulakumanhi 
KulatthThi 
Kuladasihi 
Kuladhrntahi 
Kulavam 
Kulasunhahi 
Kulanuddayaya 
Kuluñgapadakam 
Kuluipikam 
Kullakaviharo 

Kusi 
Kulrapadako/am 
Kũtagarasalayam 
Keyuram 
Kevalaparipunnam 
Kesa 

Koccham/ena 
Kotisantharena 
Kottapenti 
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370 

512, B16 
384, 408 
268 

536 

204, 208 
512, B16 
170 

46 

208, 210 
O4, 38, 66 
144 

182, 20O 
204, 208 
84 

294 

548 

114 

476 

O6 

112 

112 

112 

112 

562 

112 

296 

146 

506 

588 

232 

136 

566 

o8 

458 

86 

O8, 138 
168 

502 
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K 
Kottetva 562 Ganthikam 94, 
Kotthako/am/e/assa 48, 350, 356, 360, 376, 394 
110, 152, 156, 168, Ganthikaphalakam 94 
340, 366, 370, 374, 382, 40O Gandamattikam 144 
Kono 94 Gandikadhanamattena 208, 210 
KopInam 2O Gando 512, 514 
Kosa]JJjaya 482 Gandhabbahatthakena O6 
Koseyyam 182, 20O Gabbhapamukhe 586 
Gamika 344. 346 
KH Garudhammam/e 384, 
Khajjakam 230 392, 400, 408, 472, 532 
KhaJjakabhajako 230 Garunissayam 586 
Khandaphullam 170, 548 Gahapati/1im/ina/ino/1ssa 18, 
Khandaphullapatisankharanam 548 128, 130, 158, 


Khandaphullapatisankharana- 


16O, 162, 164, 166, 


mattena 208, 210, 548 168, 170, 172, 182, 184 
Khattiya 432 Gahapatika 12 
Khantim 324, 326, 328, 330, 332 GahapaticIvaram 298, 3oo 
Khambhakatena 35O, Gamakavasam/e 196, 202 
352, 356, 36O Gamakkhettani 258, 260 
Khalikaya 114 Gamato 166 
Khadaniyam 7O, 130, 166, 182 Gamantarakappo 566, 
Khayitabandhanani 132 576, 58o, 588, 594 
Khuddanukhuddakani 552, 554 Gamapoddava O2, O4 
Khuram 86 GiraggasamaJJo/am 10, 14O 
Khurabhandam 86 Gihigatani 552. 554 
Khurasipatikam 86 Gihinivattham 96 
Khurasilam 86 Gih1vikatam 182 
Khettam 246 Gunakam 92 
Khelam 372 Guttaguttam 226 
Khelamallako/am 220, Gerukaparikammam 38, 44, 
338, 364, 366, 48, 5O, 52, 108, 
38o, 382, 398, 40O 110, 142, 15O, 152, 154, 156 
Khelasakassa 270 Gerukaparikammakata 142, 
338, 364, 380, 308 

G Gerukaparikammakaranamattena 
Gangamahiya 526 208, 210 
Ganakamahamatto 76 Goghamsikaya 38 
Ganabhojane 296 Gonako/am 182, 20O 
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G C 
Goyoniya 82 Catuddisassa 130, 184 
Golomikam 86 Cikkhallo/a/am/ena 46, 
Gohanukena 502 48, 54, 110, 
152, 156, 170, 370, 562 
GH Cingulakena 114 
Ghatakam 72, 74 Cittako/am 182, 20O 
Ghatikam 44. 48, Cirapattam 588 
108, 110, 114, Cilimika 14O 
132, 152, 154. 334. 336 Civarapatiggahako 226 
Ghatikaya 114 Civarabhajako 228 
Ghatikatahe 30 Civarabhikkha 562 
Ghamsapenti 502 Civararajjum/uya 38, 
Ghoso 16O 44, 5O, 
52, 108, 
C 148, 150, 152, 
Cakkabhedam/aya 296, 208, 302 154, 338, 36Ó, 374, 
Cakkalikantarikaya 134 378, 382, 390, 396, 40O, 4O6 
Cakkalikam 218 CIvaravamsam 38, 
Cakkhumanto 164, 282 44. 50, 
Cankamanavedikam 44 52, 108, 
Cankamanasala 44. 168 148, 15O, 152, 
Cankamati 42, 154. 338, 366, 374, 
44. 162, 286, 368 378, 382, 390, 396, 400, 406 
Cankamo/am/e/ä 42, 44, 168 Cunnam/ena 370, 
Cando/a/assa 252, 378, 390, 396, 406, 536 
254. 268, 292, 558 Cunneti 1O 
Catukannakam 96 Celapattikam/a 7O, 72 
Caturassakam 86 Colakam 26, 
Candanaganthi 18 38, 14O, 218, 
Candanasarassa 18 338, 364, 380, 398, 510 
Candimasuriyanam 568 Colapattena 50O 
Capucapukarakam 352, 372, 374 Colabhisim 14O 
Camarivijanim 74 Colavattiya 5OO 
Cammapattena 50O Colaveniya 50O 

Cayo 36, 
42, 44. 48, 50, CH 

52, 106, 110, 14Ó, 15O, 154 Chadditam 508 
Carahi 270, 562 Chattam/e/ena 28, 76, 336 
Calakani 30 Chattapaggahita/e 7Ó, 334 
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CH 
Chadanesu 292 
Chandagatim 100, 222, 224, 
226, 228, 230, 232, 234, 236 
Channam 298, 300, 434 
Chamaya/ayam 26, 
34: 4Ó, 50, 134, 
15O, 176, 218, 350, 352 
Chamhitattam 16O, 162 
Cha|abhiãño 176 
Chapo 176 
Charika 370 
Chinnapapatam 544 
Chedanake 596 

J 

Jaghanam 502 
jJatumayam 32, 36, 90, 94 
Janettiya 472, 556 
Jantagharam/e/assa/a 42, 
44: 46, 48, 


5O, 52, 54, 168, 368, 370, 
378, 390, 396, 398, 406, 408, 536 


JantagharapItham 4Ó, 
370, 378, 380, 

390, 396, 398, 406, 408 
Jantagharasalam/a/ayo 5O, 
168, 370 

Jalogi/jalogipatum 566, 
576, 58o, 588, 596 

JataruparaJatam 566, 
570, 572, 574. 


576, 56o, 588, 596 


Jayäyo 482, 484, 486, 494, 496 
Jariyo 482, 484, 486, 494, 496 
JjJarena 506 
Jalavatapanam 134 
Jigucchamano 562 
Jinno 270 
Jivhaniccharakam 352 


N 
Ñãtamanusso 168 
TH 
Thitadhammo 428, 430 
T 
Taggha 64, 280, 572 
TaJJaniyam 384, 392, 402, 408 
Tathagatappavedite 432, 
468, 470, 472, 476, 556 
Tantakam 92 
Tantabhandakam 92 
Talacchiddam 44, 
48, 108, 110, 132, 152, 154 
Talavantam 74 
Talavantakam 96 
Talani 132 
TikabhoJanam 296 
Tikotiparisuddham 300 
Tinacunnam 38, 
44. 48, 50, 52, 
108, 110, 15O, 152, 1544, 156 
Tinacchadanam/ä 46, 
134, 148, 156 
Tinabhisim 14O 
Tinasantharako/am 26, 34, 134 
Tinnavicikiccho 164, 282 
Titiro/am 176, 178 
Titthayatanam 534 
Timandalam 350, 
356, 360, 376, 394 
Tiracchanavijjam 102 
Tirtakam 504 
Tirokaranim 146 
Timsavassikam 210 
Tunnavayassa 170 
Tumo 262, 264, 288 
Tumbakatahe 28 
Tulikam/a 14O, 182, 20O 
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T D 
TecIvarika 576 Darupakaram 48, 
Telam 232, 350 5⁄4, 1O, 11O, 112, 152 
Telapajjotam 164, 282 Darupadukam 114 
TevIJJo 176 Darubhandam 114, 
Toranam 156 204, 208, 3444, 346, 36O 
Darusantharam 4Ó, 54 
TH Darusopanam 36, 44, 
Thakita 9O 48, 54, 108, 146, 150, 154 
Thaññam 472. 556 Dase 158 
Thanam 492 Ditthadhammasukhavihharam 270 
Thambhe O4 Ditthadhammo 164, 270, 282 
Tharusmim 114 Ditthasutaparisankito 442, 450, 452 
Thalipakasatani 2n8, Ditthim/iya 214, 216, 324, 326, 
266, 268 328, 330, 332, 458, 582, 59O 
Thusapindam 142, 144 Ditthigatam 384. 390, 400, 408 
Theve 384. 392, 402, 410 Ditthiipattiya 438, 440, 442, 452 
Diva divassa 276 
D Disakusalena 362 
Dandakathinam 34 Disabhagam 358, 36O 
Dandaparissavanam 42 Dighadasani 504 
Dandasatthakam 30 Dighasanam/e 200 
Dandasammatim/iya 78, 8o Dukkhi 468, 470 
Dandasikkam 78 Dutthullam 320, 322, 328, 332 
Dandasikkasammatim/iya 82 Dubbuddhino 276, 202, 302 
Dantakattham 98, Dubharataya 482 
372, 374. 376, 388, 394, 406 Dummaikunam 296 
Dantamayam 32, 36, 90, 94 Dummana/am 468, 470 
Dantamamsam 502 Durakkhatadhamma 48o 
Davadahe 98 Duranusittha 514 
Dasa 92 Dussapattena 50O 
Daliddo/assa 170 DussavanTjJjam 56O 
Dathikam 86 Dussavattiya 50O 
Danakatham 162, 282 Dussaveniya 50O 
Danani 166 Dusstlo 432 
Dayam o8 Dussehi 7O 
Darucayam 36, Duteyyam 312 
42. 44. 48. 52, Dedduhakam 92 
54, 106, 146, 15O, 154 Deva 164, 278, 558, 560 
Darupattam 22, 114 Dosantaro/ena 460, 462 
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D 

Dosagatim 100, 
222, 224, 226, 236 
Dvangulakappo 566, 
576, 580, 588, 592 
Dvaram 16O, 
354. 368, 370 
Dvaratthapanamattena 208, 210 
Dvaravatapanam 344. 360 

DH 
Dhata 458 
Dhanukalapam 280 
Dhanukena 114 
Dhammam 12, 6O, 
84, 102, 104, 


132, 184, 270, 308, 
310, 320, 322, 328, 330, 442, 
444. 480, 550, 568, 570, 572, 574 


Dhammakatha/aya 102, 

104, 384, 390, 4O0O, 408 
Dhammakathiko 174 
Dhammakarako/am 38, 


40, 232, 582, 584 


Dhammacakkhum 162, 282, 310 
Dhammacuditassa 462 
Dhammacodakassa 462 
Dhammadesana 162, 
262, 266, 282, 290 

Dhammo 428, 
430, 434. 456, 458, 472, 474 
Dhammo (tiratanani) 1Ó, 
114, 164, 272, 274, 278, 282 
Dhammo (vinayo) 12, 82, 


306, 308, 318, 

320, 322, 324, 326, 328, 

330, 332, 368, 482, 526, 546, 556, 
574. 576, 580, 582, 588, 590 
Dharasamphassam 536 


Dhuvaco]la 512, 514 


DH 
Dhuvalohita 512, 514 
Dhumakalikam 208, 
210, 252, 554 
Dhumanettam 46 
Dhùmarajo 568 
Dhotapadakam/ä g2 0E92510) 

N 

Nakkhattapadani 358, 360, 362 
Nakhacchedanam 86, 534 
Nakhehi 84 
Nandimukhi 424 
Namatakam 56, 86, 502 
Nalatikam 114 
Navakammam 4O, 
170, 172, 208, 
210, 212, 214, 21Ó, 53O 
Nahaãnam 378, 
390, 396, 406 
Nalamayam 32, 36, 90, 94 
Na|o 268 
Nagadantakam/e 26, 148 
Nagadante 38 
Nago 292 
Nanasamvasako 178 
Nalikagabbham 146 
Nikkujjitam 164, 282 
Nikkhittamanisuvanna 566, 572 
NÑikhadanam 204, 208 
Nidahitabbo 24, 
378, 388, 396, 406 
NÑIppatita 252, 254 
Nipplliyamano/a 506, 584 
Nibbujjhanti 114 
NÑimantanam 222, 298, 300 
Nimittamatta 512, 514, B16 
Niyassam 384, 
392, 402, 408 
Nirupadhi 162 
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N 
Nirodhadhammam 162, 182, 310 
Nilloketabbo 336 
NÑisidanapaccattharanam 338, 

364, 366, 38o, 382, 398, 400 
NÑIssaye 520, 530, 586 
NÑissime 194, 212 
Nihatam 598 
NIcavatthuko/a/am 36, 


42; 44. 48, 50, 52, 

106, 110, 146, 148, 15O, 152, 154 
Nekkhamme 162, 282 
Nettharam 64, 
6ó, 384, 392, 402, 408 


P 
Pakarane O2, 2O, 
4O, 42, ...., 480, 528 
Pakuddam 148 
Pakkhamanattam 472 
Pakkhikam 222 
Paggahikasala 560 
Paggharanti 512, 514 
Paghanam 148 
Pangane 362, 364 
Pangacirena 114 
Paccakkhatako 214, 
216, 442, 446 
Paccadanakatha 442. 
448, 450 
Paccasimsitabba 472 
Paccutthanam 472 
Paccusasamayam 162, 
172, 180, 548, 588 
Pacchayayam 286 
Pacchasamanam 376, 394 
Pacchimako 194 
PaJapatI 6O, 354 
Pañca uttarasangasatan 558, 560 
Pañcangulikam 56 


P 

Pañcapatikam 38, 44, 
5O, 52, 108, 15O, 152, 154 

Pataggim 98 
Patalikam/a 182, 20O 
Patikam/a 182, 20O 
Patikatabba 484 
Patikkantam/ena 128, 
16O, 162 

Patiggaho/am/e 30, 36 
Paticchannam 164, 282 


Patiechannakammanto/am 426, 432 


Patinivasanam 376, 
378, 388, 394, 396, 406 

Patipatham 282, 284 
Patibhanacittam 144 
Pativimsam 566 
Patisallanasaruppam 168 
Patisametabbam 358, 
376, 378, 388, 

390, 394, 396, 406 

PatisayItum 232 
Patisaranyam 384, 
392, 402, 408 

Patisaranyakammam 568 
Patisote 536 
Pattikaya 224 
Pattena 50O 
Pandako/am/a 178, 
200, 214, 216 

Pannabhisim 14O 
Panhisamphassam 534 
Patikutito 294 
Patimanenta 108 
Pattakandolikam 26 
Pattagahapako 234 
Pattadhammo 164, 282 
Pattanillehakam 352 
PattaparIiyapannam 376, 394 
Pattamandalam/ani 24 
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Pattamalakam 
Pattamulam 
Pattadharakam 
Pattalhakena 
Pattukkujjanam 
Patthaddhena 
Pathavya 
Padakkhinam 
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586 
42. 74. 


130, 164, 182, 26O, 


270, 300, 306, 468, 476, 558 


Padarasilam 
Pannalomo 
Papatika 
Papato 
Pabbajaniyam 


Paracittaviduno 
Paradavutto 
Paravisayam 
Parabhavaya 
Paramasanno 
Parikammam 


48, 110, 152, 156 
256 

286 

428, 430 

384, 

392, 402, 408 
436 

256 

252 

268 

294 

OÓ, 5O, 

370, 374, 380, 


386, 390, 398, 402, 408 


Parikkharo/am/ena 


230, 
386, 388, 402, 


404, 504, 566, 582, 584 


Parittanakitkam 


ParIpucchaya 
ParIpphositva 


Paribhandam 


148 

388, 404 
338, 

364, 380, 398 
34. 


232, 370, 374, 562 


Paribhandakaranamattena 208, 210 


Paribhandante 
Paribhasitabbo 


Parimandalo/am 


26 
474 
350, 


352, 356, 360, 376, 394 


Parimukham 


S6 


P 

ParIyatto 546, 588, 59O 
Pariyadinnacittassa 258, 260 
Pariyadinnacitto 314, 316 
Pariyutthitacitto 556 
Pariyutthita 526 
Pariyogalhadhammo 164, 282 
Pariyodatam 262, 
261, 266, 288, 2oo 

Pariyositam 206, 210 
Parivasam 384, 
392, 400, 408 

ParIvenam/anI/e 48, 


110, 152, 154, 168, 
192, 341, 366, 370, 374, 382, 400 


Parisankaya 444. 
446, 448, 450, 452, 472, 524 
Parisuddhakayasamacaro 456 
Parisuddhastlo 266, 290 
Parissavanam 38, 
40, 232, 582, 584 

Pariharapathe 114 
Parihinalabhasakkaro 294 
Parupakkamena 288, 2oo, 2o2 
PalalapItham 138 
PalalapuñJe 128 
Palalani 246 
Paligham 156 
Palitam 88 
Palokadhammam 544 
Pallanko/am/ena 114, 
182, 200, 534 

Pallatthikaya 350 
Pavattim 512, 514, 516 
Pavalam 430, 432 
Pavutthapatika 506 
Pasannacittam 162, 282 
Pasado 168 
Pasaritena 128 
Pasuka 154 
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P 
Passavam 1OÓ, 108, 372 
Passavakutiyo 168 
Passavakumbhim 106 
Passavadonikam 108, 372, 374 
Passavapadukam/a 106 
Pahatthakannavalo 202 
Paharanim 114 
Pahitatto/a 48o, 562 
Pamsukitam/ani 34, 
5O, 134, 15O, 218 
Pamsukulika 298, 300, 576 
Patankim 526 
Patipadikam 222 
Patimokkhatthapanam/ani 436, 
438, 440, 442, 
444: 446, 448, 450, 452 
Patimokkhuddesako 496, 592 
Padam 566 
Padakathalikam 34O, 


342. 358, 378, 380, 

388, 39o, 396, 398, 406, 408 
Padakoccham 502 
Padapitham 340, 
342. 358, 378, 380, 

388, 39o, 396, 398, 406, 408 


Padapuñchanim/1iyo 218, 56O 
Padesu 62, 

162, 280 
Padodakam 34O, 


342. 358, 378, 380, 

388, 390, 396, 398, 406, 408 
Panagaram 502 
Paniyam 4O, 
150, 336, 340, 342, 

358, 360, 362, 366, 382, 400 


Paniyaphalako 352 
Paniyasankham 152 
Paniyasaravakam 152 
Papadhammo 432 


Pamangam 
Pasakam 
Pasakaphalakam 
Pasadam 
Pitthamaddam 
Pitthim 
Pitthisanghatam 


o8 


94 

94 

7O, 128, 156, 2OO 
142 

02, O4 

44: 48, 


108, 110, 132, 152, 154 


Pindanikkhepanamattena 208, 21O 


Pindapatapatikkanto 304 
Pindapatiko/a 298, 300, 576 
Pindapato 350, 
352, 378, 386, 

388, 396, 402, 406 
Pindukkhepakam 352 
Pitamaha 248 
Pittam o8, 268 
Pisacillika 3o, 88 
Pitham 134, 
136, 138, 198, 


204, 208, 336, 338, 344. 
346, 364, 366, 380, 382, 398, 406 


Pithabhisim 
Pithikam/a 
Puggalikam 


PuñJam 
Putte 


Puthupanikam 
Pupphadasani 


Pubbanhasamayam 


14O 
138 

508, 
510, 530 
246, 
344. 346 
252 

O6 

504 

18, 62, 


7O, 130, 166, 184, 202, 304 


Puranamalh 
Purimako 
Purisantarena 
Purisatitthe 
PurIsavyañJanam 
Purisayuttena 
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194 
526 
536 
508 
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P 
Pugassa 14, 84, 346 
Pesalanam 296 
Pesiyamana 234 
Pokkharaniyo 168 
Potakitulam 14O 
Potthanikam 276 
Poranam 176 
PH 
Phanakena o8 
Phanadasani 504 
Pharasu 204, 208 
Phalam 14, 176, 268 
Phalakam 138 
Phalabhajako 228 
Phalamayam 32, 36, 9O, 094 
Phanitam 232 
Phasuke 50O 
Phasuviharam 68 
B 

Bandhanamattam/ena 90, 
208, 210 

BandhanaraJjum 38 
Bandhanasuttakam 26, 36, 38 
Babbajam 204, 208 
Bahidvarakotthaka/e 7O, 
426, 470 

Bahu-itthikani 476 
Bahumitto 166 
Bahusahayo 166 
Bahussuto 458, 
576, 578, 582 

Bahuppacalakam 350, 
352, 356, 360 

Bahuliko 302 
Bahullaya 302 
Ba|hataram 508, 510, 526 
Bidalamañcakam 134 


B 

Bimbohanam 14O, 
200, 204, 208, 548 
Buddhapamukho/am/assa 7O, 
130, 158, 164, 
16Ó, 172, 174, 180, 184 
Bundikabaddho/am 136 
BoJjhanga 432 
Brahmam 302, 324 
Brahmacaripatiñño/am 426, 432 
Brahmadando/am/ena 558, 
562, 564 

BH 
Bhagini 84, 114, 498, 506 
Bhaginipatiko 158 
Bhandanam 456 
Bhandanakarako 196 
Bhandanajata 486 
Bhandagariko 226 
Bhattam/ani 68, 
o8, 130, 158, 


164, 182, 222, 224, 346 


Bhattagge 14, 84, 182, 346, 

348, 352, 520, 522 
Bhattapatipati 42 
Bhattavissagsam 148, 582 
Bhattabhiharo 258, 266, 268 
Bhattikammam 142 
Bhattuddesako/am 222, 224 
BhaddapItham 136 
Bhaddo 258 
Bhadrani 16 
Bhayagatim 190, 

222, 224, 226, 236 
Bhassakarako 106 
Bhassani 590 
Bhatare 252 
Bhavam 324. 
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BH 
Bhikkhaggena 566 Macchamamsam 298, 
Bhikkhudutena 528 300, 302, 306 
Bhikkhunupassayam 482 Macchavalakam 96 
Bhikkhunovadako 496 MaJJjam 112 
Bhikkhusangham 02, 20, Mañcapatipadakam 138, 
4O, 42, ...., 522, 524 336, 338, 364, 
Bhitti 142, 366, 38o, 382, 308 
170, 220, 338, 364, 308 Mañcabhisim 14O 
BhittikhTllam/e 26, 38, 148 Mañco 134, 
Bhiyyo 352 136, 204, 208, 336, 
Bhisamulalam 312 338, 364, 366, 38o, 382, 398 
Bhisi 140, Mañjarikam 112 
148, 204, 208 Mañjetthika 476 
Bhisicchaviyo 560 Mandanakajatiko 474 
Bhisibimbohanam 336, Mandape 168, 180, 336 
338, 364, 366, 38o, 382, 308 Mandalam 232 
Bhimkachapa 312 Mandalikam 46 
Bhujissa 512, 514 Mattam 14 
Bhuttavim 7O, 130, 16Ó, 184 Mattikam/aya 46, 
Bhummattharanam 200, 204, 208, 370, 
336, 338, 364, 378, 390, 396, 406, 536 
366, 38o, 382, 398, 56O Mattikadonikam 46, 370 
Bhummi 588 Mattikabhandam 114, 
Bhusika 246 204, 208, 344, 346, 36O 
Bhutakalo 514, B16 Maddavinnam 92 
Bhuta 16, 430, 434 Madhu 232 
Bhedakanuvattaka 310 Madhusitthakam/ena 32,88 
BhoJjanyam 7O, Manasanupekkhita 458 
130, 16Ó, 182 Manussarahaseyyakam 166, 168 
Manussaviggahe 550 
M Manusse 12, 
Makaradantakam 22, 166, 168, 26O, 346 
38, 44. 48, 5O, 52, Manesikaya 114 
108, 110, 144, 15O, 152, 154, 156 Manosilikaya 10, 502 
Makasakutikam 42 Mandaravapuppham 544 
Makasavijanm 74 Marumbam 48, 110, 152, 156 
Makkato 100, 176, 178 Mallakena O6 
Maggam 162, 164, 282, 504 Mallamutthika O2, O4 
Mangalika 72, 104 Masarakam 134 
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M 
Masaragallam 430, 432 Muladayaka 586 
Massum 86 Mulaya patikassanaraho 178, 
Mahatthiko 168 384, 392, 402, 408 
Mahantataro 176, 178 Musika 16 
Mahapurisaviharo 588 Mulhassa 164, 282 
Mahamatte/ehi 168, 278 Mettaviharena 588 
Mahayañño 158 Methunadhamma/e 548, 568 
Mahasadda 2o, 286 Merayam 568 
Mahika 568 Mokkhacikaya 114 
Mahilatitthe 536 Moghapurisa 02, 
Malorikam 56 16, 4O, 10O, 174, 186, 
Manavo 68, 7o 106, 202, 206, 260, 286, 426 
Matikadharo 458, Moghasuttakam 34 
576, 578, 582 Mohagatim 19O, 
Matugamo 20, 222, 224, 226, 236 
178, 468, 470, 472, 476 Mamku/u 38, 92, 508, 512, 514 
Matuccha 472. 474. 556 Mamsappamanena 86 

Manattaraho 178, 

384. 392, 402, 408 Y 
Manassino 254 Yatha akusalam 62, 64, 280 
Malagandhavilepanam 112 Yathabalam 62, 64, 280 
Malavaccham 112 Yathamulham 62, 64, 280 
Masakarũipam 566 Yathavajjena 114 
Migabhutena 256 Yathavuddham 178, 
Micchajiva 570 180, 478, 520, 522 
Midhante 24 Yantakam 132 
Midhim 134 Yamakakavatam 156 
Mukkam 106 Yagu 158, 376, 388, 394, 406 
Mukhanimittam 10 Yagubhajako 228 
Mukhamattikam 46 Yanugghatena 526 
Mukharagam 10, 502 Yavajivikam 210 

Mukhasatthi 486 

Mukhodakam 376, R 
388, 394, 406 Rakkhavaranaguttiya 286 
Mucchito 62, 348, 562 Raccham 2092 
MuñJam 204, 208 RaJjanam 162, 
Mutthassatiniya 488 282, 384, 392, 402, 410 
Muducittam 162, 282 Rajena 338, 
MuraJam 92 362, 364, 380, 398 


Tiểu Phẩm 2 - Thư Mục Từ Đặc Biệt 


R L 
Rajokinnena 470 Lohakataham 204, 208 
Rajoharanam 562 Lohakumbh1 204, 208 
Rattiya 7O, Lohatalam 132 
13O, 1O, 162, 1Ó, Lohabhandam 9O, 114 
172, 180, 182, 424, 548, 566, s88 Lohabhanakam 204, 208 
Rathakena 114 Lohamayam 8D; 
Rathattharam 182, 20O 36, 90, 94 
Rathikaya 24, Lohavarako/am 52, 204, 208 
92, 484, 486, 504 Lohitanka 430, 432 
Rathiyaya 508 Lohitakupadhanam 182, 200 

Rasaharaniyo 98 

Rajañataka 202 V 
Rajantepure 570, 572 Vagguliyo 134 
RajabhatI 512, 514 Vankakena 114 
Rahu 568 Vacanapatho 474 
Rukkhatulam 14O Vaccam 10Ó, 
Rukkhamulam/e 100, 108, 110, 176, 
128, 172, 180, 282, 348, 370, 372, 534 
284, 336, 544, 558, 582 Vaccakuti/Iim/iyo/iya 108, 
Rukkhamulika 2o8, 3oo 110, 168, 34O, 
Rudamana 468, 470 366, 372, 382, 40O, 534 
Ruhiram 286 Vaccakdpo/am/assa/amhi 106, 
Romanthako 82 108, 372, 374 
Vaccapadukam/aya 108, 374 
Vaccamagse 370 
Lañchenti 10, 502 VaccIto 348 
Latatulam 14O Vatamsakam 112 
Lasunam 104 Vattam 92 
Lahutthanam 68 Vaddhim 502 
Labhasakkarasiloko/am/ena 258, Vanapatikammam 534 
26o, 268 Vantikamalam 112 
Lũkhappasanna 2o8 Vanno/ena/aya 33, 
Lesakappena 188 108, 220, 258, 
Lokayatam 10O, 102 272, 274, 312, 432 
Lonaraso 428, 432 Vattham 162, 282 
Lomam 30, Vadhakacitto/ena 28o, 286 
64, 66, 86, Vadho 286 
88, 384, 392, 402, 408 Vanapatthe/a 128 
Lomahamso 16O, 162 Varam 478 
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V 

Vallikam o8 
Vall 204, 208 
Vassavasam 166 
Vassikamalam 474 
Vassikasatikam 554 
Vakabhisim 14O 
Vatapanakavatakam 134 
Vatapanacakkalikam 134 
Vatapanabhisikam 134 
Valam 576, 582 
Valamigani 130 
Vale 20O 
Vasl 204, 208 
Vasitakaya 536 
Vasetum 46 
Valantarayena 444 
Vikatikam 182, 20O 
Vikalabhojane 592 
Vikale 78, 
82, 112, 522, 556, 580, 592 
Vikkhittarupo 158 
Vigatakathamkatho 164, 282 
Viggayha parikammam O6 
Viggaho 456 
Vighataparilaha 314 
Vicchika 16, 132 
Vijanavatam 166, 168 
Vitanam 148 
Vitudant 486 
Vitthayanti 512, 514 
Vidalakam 34 
Viditadhammo 164, 282 
Vidhutikam 112 
Vidhũpanam 74 
Vinandhanarajjum 34 
Vinandhanasuttakam 34 
Vinayadharo 174, 
576, 578, 582 

Vinayapariyattiya 108 


V 
Vinayapurekkharata 462 
Vinayavatthusmim 594 
Vinayasamgt 564, 598 
Vinayatisare 594 
Vinivethiyati 38,118 
Vinivaranacittam 162, 282 
Vibbhanta 534 
Vimanetva 484, 486 
Vimuttiraso 432 
Vilivena 50O 
Vilokitena 128 
Vivadakarako 106 
Vivadapanna 486 
Vivaho 158 
Visamvassasatiko 586 
Visanatalam 132 
Visanamayam 36 
Visesakam 502 
VissaJJjitavissaJJitam 230 
Viharo/a/am/ena/e 56, 

o8, 128,..., 586, s88 
Viharavatthu 202, 208 
Vitham 92 
Visatimattam 86 
Visativassikam 208, 210 
Vuddhapabbajito 544 
VuttavadI 572 
Vũpakattho/a 48o, 562 
Vedikavatapanam 134 
Vepurisika 512, 514 
Vemakam 92 
Veyyayikam 164 
Velam 428, 430 
VesarajJappatto 164, 282 
Vesim 502 
Vessa 432 
Velagge 18 
Velu 204, 208, 268 
Velumayam 32, 36, 90, 94 


628 


Tiểu Phẩm 2 - Thư Mục Từ Đặc Biệt 


V 
Veluriyo 430, 432 Sangharantena 378, 
Veluvatam 154 388, 396, 406 
Vehasam 18, 574 Sangharaji 318, 320, 456 
Vodakam 24, 378, 38o, 388, Sangharitva 362 
396, 398, 406, 408 Sanghavavatthanam 456 
Voharike 168 Sanghati/im/iyo/1ya 9O, 94, 
Vyakaramano 572 114, 308, 348, 350, 352, 
Vyaharitabbam 352 356, 360, 362, 376, 38o, 388, 
Vyuhe 484, 486 390, 394, 398, 406, 408, 506, 514 
Sanghatikanne/ena 40, 368 
S Sanghatipallatthikaya 9O 
Sa-uttaracchadam 182, 20O Sanghikam 178, 
Sakatam/ehi 168, 572 202, 204, 206, 212 
Sakadagami 176, 434 Sangho 16, ÓO, 
Sakavannam 258 62, 64, ..., 506, 508 
Sakasava 534 Saccakalo 514, 51Ó 
Sakyaputtiyo/a/anam O2, O4, 1O, Sacce 464 
12, 14, 3O, 84, 9O, 104, Saññattiya 308, 598 
170, 186, 276, 294, 34Ó, 432, Sandasam 88 
552, 554. 562, 566, 570, 572, 574 Sanhamattikam 142 
Saggakatham 162, 282 Sanhena 460 
Sankaccikam 514 Satapadiyo 182 
Sankasayantiyo 520 SatapadI 16 
Sankassarasamacaro/am 426, 432 Satavallikam 96 
Sankaram 338, Satipatthana 432. 434 
364, 380, 398 Satiya 16O, 548 
Sankhanabhimayam 32, Sattangam 136 
36, 90, 94 Sattarasavaggiya 188 
Sankhittena 480 Sattasatika 598 
Sankho 430, 432 Sattahaparinibbuto 544 
Sanganikaya 482 Sattikaya 114 
Sanghatthero 346, s86 Satthakam/a 36, 38, 232 
Sanghananakaranam 456 Sattharo 262, 266, 288 
Sanghabhattam 14, Satthusasane/am 164, 
84, 222, 346 282, 284, 306, 318, 
Sanghabhedako 214, 216, 320, 324, 326, 328, 330, 332, 482 
322, 324, 326, 328, 330, 332 Saddhivihariko/a/ena 376, 
Sanghabhedo/am/aya 296, 384, 386, 388, 3oo, 392, 586 
2o8, 302, 318, 320, 456 Santanakam 338, 364, 380, 398 
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Sandassito/a 


Sanditthe 
Sannidhikatam 
Sannidhikarakabhojane 
SannIsaJJam 
Sannisinnagabbha 
Sapadanam 

Sappl 

Sabbakanhani 

Sabbada 

Sabbanilakani 
Sabbaprtakani 
SabbamañjJetthikani 
Sabbamahanamarattani 
Sabbamaharangarattan 
Sabbalohitakani 
Sabbavantam 
Samanapatiñño/am 
Samatittiko 
Samasupako 
Samadapito/a 


Samadanam 
Samanasaniko/a/ehi 
SamutteJIto/a 


Samudayadhammam 


Sampannam/e 
Sampahamsito/a 


Sambadhe 
Sambhatte 
Sambhinna 
Sammajjanim 
Sammilñj]itam/ena 
Sammukhrbhute 


42. 

74: 476, 558 
454. 456 
508, B10 
592 

218 

532 

352 

232. 350 
504 

162 

504 

504 

504 

504 

504 

504 

426 

426, 432 
350 

350; 352 
42. 

74. 476, 558 
506 

108, 20O 
42. 

74: 476, 558 
162, 

282, 310 
294, 476 
42. 

74: 476, 558 
8ó, 88 

454: 456 
512, 514 
72.74 

128, 582 
434. 


444. 446, 448, 450, 452 


S 

SaraJa 340, 

366, 382, 400, 57O 
Sarabu 16 
Sarabhaññam 12 
Sarabhanakam 578 
Sarasim 312 
Saragaya 482 
Sarajikaya 270 
Sare 12 
Salakam 34, 


92, 306, 318, 
320, 324, 326, 328, 
330, 332, 592, 594, 596 


Salakabhattam 222 
Salakavatapanam 134 
Salakahatthena 114 
Salakaya 224 
Sallekhavuttino 302 
Sallekhassa 296, 302, 306 
SavacanTyam 524, 526 
Savantiyo 428, 432 
Sahadhammiko 572 
Sahitasahitassa 312 
Samkilesam 162, 262 
Samketam 498, 500 
SamgIti 520, 
530, 556 

Samyogaya 482 
Samvelliyam 9Ó, 51O 
Samsaranakitikam 148 
Sakiya 252, 254 
Sagaram 532 
Satiyagahapako 232, 234 
Samaggim 442, 
446, 448 

Samanakam 582, 584 
Samanero/a/e 98, 
214, 216, 

320, 344: 504 
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Samanerapesako 
SamIcikammam 
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234. 236 
178, 


254, 472, 474, 480 


Samukkamsika 162, 282 
Saretabbo 524 
Salikkhette 476 
Salindam (pasadam) 2OO 
Saloke 502 
Sasapakundam 144 
Sikkaya 18, 78, 8o, 82 
Sikkasammatim So 
Sikkhapaccakkhanam 534 
Sikharim 512, 514 
Singilonakappo 566, 
576, 578, 588, 592 

Singhatake 484, 486 
Sitthatelakam/ena O8, 144 
Sitthani 84, 186 
Sitthavakarakam 352 
Sinnam 378, 
388, 396, 406 

Sirimsapantarayena 444 
SirimsapanI 16 
Sirimsape 130, 184 
Silacayam 36, 42, 
44. 48, 52, 54, 

1OÓ, 146, 15O, 154 

Silapakaram 48, 
54, 110, 112, 152 

Silasantharam 4Ó, 54 
Silasopanam 36, 
44. 48, 54, 

108, 146, 15O, 154 

Sivikam 526 
Sivikagabbham 146 
SItakalo 340, 
366, 382, 40O 

Sitibhuto 162 
SIilakatham 162, 282 


S 
Silavipatti/1ya 62, 
64, 438, 440, 442, 450 
SIsappacalakam 350, 
352, 356, 360 
S1Sappamanam 140 
Sukkhena 336, 342 
Suññataviharena 588 
Suññagare 166 
Sutadharo 458 
Sutasannicayo 458 
Suttakam 51O 
Suttantarikayo 34 
Suttantiko 174 
Suttavattiya 50O 
Suttavibhange 502, 
594, 596 
Suttaveniya 50O 
Suttaso 458 
Sudda 432 
Suddhavasakayika 582 
Supaticchannena 350, 
352. 356, 360, 362 
Suppatividdha 458 
Suppadhamsiyani 476 
Suppavattim 458 
Suram 568, 570 
Surusurukarakam 352 
Suvinicchitani 458 
Susamvutena 350, 
352, 356, 360 
Susanam 386, 404 
Sucl 232 
Sucikam 32,38, 
44. 48, 108, 
110, 132, 152, 154 
Sucighatikam 426 
Sucigharam 582, 584 
SucIyo 32, 36 
Sunam 502 
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S 
Sunehi 470 
SupanI 158 
Sekhasammatani 336, 342 
Setthi/1im/ina/issa 18, 2O, 
128, 130, 132, 158, 164, 166 
Setatthika 476 


Setavannakaranamattena 208, 21O 
Senasanam 128, 
188, 190, 192, 194, 

106, 202, 204, 206, 216, 

218, 220, 258, 334. 336, 340, 

342. 344. 346, 362, 364, 510, 586 


Senasanagaha 194 
Senasanagahapako/am 100, 102 
Senasanapaññapako/am 224 
Semham 98 
eyyayo 172, 174 


Sotapattiphalasacchikiriyaya 
patipanno 434 


Sotapanno 176, 434 
Sopanakalebaram 7O 
Sopane 36, 44. 48, 54, 108, 110 
Sobhakam 92 
Sosaniko 134, 136 
SOSO 512, 514 
Svagatam 458 


H 

Hattho 162, 30O 
Hatthakoccham 502 
Hatthattharam 182, 200 
Hatthaniddhuũnakam 352 
Hatthanillehakam 352 
Hatthaphanakena o8 
Hatthabhattim 142 
Hatthavattakam 526 
Hatthavikarena 358 
Hatthavilanghakena 358 
Hatthabharanam o8 
Hatthinakhalam 20O 
Hatthi/Im/1ssa/1smim 10O, 
114, 16O, 202, 204 

Hatthinago/am 176, 178 
Hatthibhanda/e 202 
Hatthisondikam 96 
Handa 100, 
188, 196, 198, 


202, 204, 252, 506, 
546, 548, 568, 574, 576, 580 


Hammiyam/esu 128, 202 
Hammiyagabbham 146 
Harayamano 562 
Haritakapakkikam 502 
Hiraññam 168, 566 


-OOOOO-- 
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CÔNG TRÌNH ẤN TỐNG TAM TẠNG SONG NGỮ PA[I - VIỆT 


PHƯƠNG DANH THÍCHỦ ô 
Công Đức Thành Lập 


1. Ven. Khánh Hỷ và Phật tử chùa Bát Nhã 
2. Quỹ Hùn Phước Visakha 
3. Gia đình Phật tử Visakha An Trương 
4. Gia đình Phật tử Trương Đình Nguyên & Huỳnh Ngọc Hạnh 
5. Bà Quả Phụ Phạm Vũ Điềm - Pháp danh Diệu Đài 
6. Bà Phật tử Diệu Giới và các con cháu 

7. Gia đình Phật tử Lương Xuân Lộc & Lê Thị Thu Hà 

8. Gia đình Phật tử Phạm Trọng Độ & Ngô Thị Liên 

9. Gia đình Phật tử Lý Hoàng Anh 
10. Gia đình Phật tử Nguyễn Văn Hòa & Minh Hạnh 
11. Gia đình Phật tử Hồ Hoàng Anh 
12. Phật tử Diệu Bình và Gia đình Phạm Thiện Bảo 
13. Gia đình Phật tử Phạm Thị Thi & Châu Thiên Hưng 
14. Gia đình Phật tử Phạm Xuân Lan & Trần Thành Nhơn 
15. Cư sĩ Liên Tâm (Phan đình Quế) 
16. Ái nữ Chú Nguyễn Hữu Danh 
17. Gia đình Phật tử Khánh Huy 
18. Ái nữ Cô Lê thị Tích 
1o. Cô Võ Trân Châu 
2o. Cô Hồng (IL) 


Công Đức Hộ Trì 


1. Ven. Dr. Bodagama Chandima 
ụ (Một bộ Tam Tạng Sri Lanka ïn tại Taiwan) 


.<-Ì 


2. Phật tử Tống Thị Phương Lan 
(Một bộ Đại Tạng Kinh Việt Nam) 


dc 


š 
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CÔNG TRÌNH ẤN TỐNG TAM TẠNG SONG NGỮ PA[I - VIỆT 


>x<-<=S 
PHƯƠNG DANH THÍ CHỦ 


Ấn Tống Tam Tạng Song Ngữ tập O7 
® CULLAVAGGA o2 & TIỂU PHẨM o2® 


Công Đức Bảo Trợ 


Phật tử Chùa Kỳ Viên - Washington DC, 
và Thích Ca Thiền Viện - Riverside, CA 
Phật tử Bát Nhã Thiền Viện - Canada 
Phật tử Chùa Phổ Minh - Canada 
Nhóm Phật tử Philadelphia (do Phật tử Thanh Đức đại diện) 
Nhóm Phật tử (do Phật tử Thành Nghĩa đại diện): 
Diệu Trọng, Thành Nghĩa, Thanh Nhàn, Thành Minh 
Nhóm Phật tử tại Hongkong: 
Phạm thị Thu Hương, Trần Ngọc Lĩnh, Hoàng Thị Thịnh 
Gia đình Phật tử Missouri: 
Lý Hà Vinh, Phạm Đức Long, Lê Thị Trang, Andrew Le Pham 
Phật tử Kiều Công Minh 
Gia đình Phật tử Trân Minh Trí 


— ” 


®»œ=$: 


xá =›.S2⁄<4 


Pin 


Công Đức Hỗ Trợ 


Đại Đức Thiện Minh 
Đại Đức Chánh Kiến 
Đại Đức Minh Hạnh 
Thầy Thích Minh Thắng 
Sư Cô Liễu Pháp 
Sư Cô Thích Nữ Quý Liên 
Cô Tu Nữ ở Tân Châu 
Gia đình Phật tử Trần Hạnh 
Gia đình Phật tử Mi Yoen 
Phật tử Võ Trân Châu 
Phật tử Phan Liên và Phật tử Phạm Phú Luyện 


Bố 


“§ = ` A 
sa 
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CÔNG TRÌNH ẤN TỐNG TAM TẠNG SONG NGỮ PA[I - VIỆT 


>x<-<=S 
PHƯƠNG DANH THÍ CHỦ ầ 


Ấn Tống Tam Tạng Song Ngữ tập O7 
® CULLAVAGGA o2 & TIỂU PHẨM o2® 


Công Đức Bảo Trợ 
Đại Đức Thích Viên Mãn - France 


Đại Đức Tường Quang - India 
Thầy Thích Minh Hạnh - USA 


Ni Sư Kiều Đàm Di lọ 
Sư Cô Huệ Tín lỆ 
Tu nữ Diệu Thùy - chùa Bửu Long w) 
Gia đình Phật tử Phạm Trọng Độ & Ngô thị Liên \ 
Gia đình Phật tử Lý Hoàng Anh 8 


Phật tử Nguyễn thị Kim Thảo Phd. Tâm Thảo 
Phật tử Christine Nguyễn 1 
Phật tử Đào Thanh Tuyền Ệ 
Gia đình Nguyễn văn Hiền Pd. Nhuận Đức l 
& Trần Hường Pd. Vạn Diệu 


Công Đức Hỗ Trợ 


Phật tử Vạn Tín 
Phật tử Tâm Định 
Phật tử Trịnh Kim Thanh và các con 
Phật tử Lưu Cẩm Nhung 
Phật tử Lưu Quỳnh Hoa 
Phật tử Hồ Hoa 
Bác sĩ Nguyễn Tối Thiện ụ 
Một số Phật tử ẩn danh 
Gia đình Phật tử Bùi Xuân Thắng 
Gia đình Phật tử Trần Công Hiệu & Tô Lan Tuyết 
Phật tử Phượng Dinh cùng thân mẫu và ái nữ Thy Lê 
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DANH SÁCH PHẬT TỬ PHILADELPHIA 
(do Phật tử Thanh Đức đại diện): 
Lần thứ bảy - tháng 10 năm 2009 


Đạo Tràng Bát Quan Trai chùa 
Giác Lâm (Lansdowne, PA) 
Ông Bà Nguyễn Hữu Phước 
Gđ Nguyễn Thanh Trung 
Nguyễn Hoàng Vũ Pd Chánh Dũng 
Nguyễn thị Bích Thủy 

Nguyễn thị Bích Sơn 

Peter Lunde Johnson and Family 
Phật tử An Lạc 

Phật tử Diệu Nhã 

Phật tử Huệ Ngọc 

Phật tử Thanh Đức 

Phật tử Diệu Hảo 

Phật tử Thiện Đạt 

Phật tử Thanh Hiếu 

Phật tử Diệu Minh 

Phật tử Diệu Thảo 

Phật tử Diệu Hương 

Phật tử Diệu Bạch 

Phật tử Diệu Trí 

Phật tử Minh Như 

Phật tử Quảng Anh 

Phật tử Huệ Tịnh 

Phật tử Tâm Thành 

Phật tử Diệu Nguyệt 

Phật tử Diệu Thiện 

Phật tử Diệu Hạnh 

Phật tử Diệu Hương (Đặng thị Hà) 
Phật tử Ngọc Duyên 

Phật tử Thiện Phúc 

Phật tử Minh Hạnh 

Phật tử Huệ Lành 

Gđ Đỗ Đào Thu 

Phật tử Tâm Thạnh 

Gđ Phật tử Huệ Trí 

Gđ Phật tử Huệ Đức 

Gđ Phật tử Huệ Nhân 

Gđ Phật tử Tâm Nghĩa 

Gđ Phật tử Tâm Trì 

Gđ Phật tử Quảng Phước 


Gđ Đặng Thế Hùng 

Gđ Phật tử Tâm Mỹ 

Gđ Phật tử Tâm Đồng 
Gđ Phật tử Tâm Thọ 

Gđ Phật tử Tâm Hiền 
Gđ Phật tử Nguyên Huy 
Phật tử Tâm Pháp 


Phật tử Hồ Kinh Anh Ngụy Kim Pd Diệu 


Hảo 

Phật tử Nguyên Tịnh 

Phật tử Nguyên Bình 

Phạm Xuân Điệp 

Gđ Phật tử Nguyên Tuệ 

Gđ Phật tử Nguyên Quang 

Gởđ Phật tử Nguyên Tường 

Gđ Phật tử Nguyên Văn 

Phật tử Nguyên Như 

Cung Khẩu Phát 

Ngụy Chánh Nguyệt 

Cung Việt Cường 

Cung Việt Đức 

Cung Ngọc Thanh 

Trần Thành 

Gđ Trương Đông Mỹ Pd Nguyên Thoại 
Trương Bửu VI 

Lưu Hội Tân Pd Ngọc Châu 

Gđ La Quốc Cường Pd Đức Thiện 
La Mỹ Hương Pd Diệu Huệ 

Gđ La Mỹ Hoa Pd Diệu Liên 

GÐ La Quốc Hùng Pd Đức Tâm 
Gđ La Quốc Dũng Pd Đức Trí 
Gđ La Ái Hương Pd Diệu Mãn 
Gđ La Mỹ Phượng Pd Diệu Ngọc 
Gđ La Mỹ Anh Pd Diệu Phú 

Gđ La Quốc Minh Pd Huệ Minh 
Gđ La Quốc Tâm Pd Huệ Đạt 
Gđ La Mỹ Hạnh Pd Diệu Quí 

Lê Minh Đức Pd Đức Phước 

Lê Tấn Pd Đức Tấn 

Gđ Huỳnh Bích Chi Pd Ngọc Phúc 


Nguyện hồi hướng công đức này đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng. 
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